VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO KỶ NIỆM T0 NẤM THANG(@WOWNA 0N 
SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN - HỘI SOI MỐI 


_ BỐIĐẢNH 
ĐỊNITĐÔ THĂNG I-ONG 
'VÀSUNGHIỆP 
CUA LÊHOAN 





+ 
ÿ «+ 








NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 





Bối cảnh định đô Thăng Long 
và sự nghiệp của Lê Hoàn 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 
4 - Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (04)8257063; 8.252916. Fax: (04)8257063 


BỐI CẢNH ĐỊNH ĐÔ THĂNG LONG 
VÀ SỰ NGHIỆP CỦA LÊ HOÀN 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2005 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN KHẮC OÁNH 
Biên lập: 

NGUYÊN ĐỨC VỤ : 
TRỊNH MINH TUẤN 
Bìa: 

PHAN ANH TÚ 
Trình bày, hÿ thuật ui tính: 
HOÀNG LAN HƯƠNG 
Sửa bơữn In: 

TRỊNH MINH TUẤN 


In 700 cuốn, khổ 14,5x20,5cm. tại Nhà in Hà Nội. Giấy phép xuất bản 
sô: 04LS/954 CXB ngày 20/6/2005. In xong và nộp lưu chiếu tháng Ì 
năm 2006. 


VĂN PHÒNG BAN CHÍ ĐẠO 
KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI 


SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN - HỘI SỬ HỌC HÀ NỘI 


BỐI CẢNH 
ĐINH ĐÔ THĂNG LONG 
VÀ SỰ NGHIỆP CA LÊ HOÀN 


(Tập kỷ yếu hội thảo nhân kỷ niệm 995 năm Thăng Long - 
Hà Nội và 1000 năm ngày mất của danh nhân Lê Hoàn) 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2005 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Trong lịch sứ, Lê Hoàn không chỉ là một vị 
hoàng đế có những đóng góp kiệt xuất trong sự 
nghiệp chống ngoại xâm, giữ gìn và củng cố nền 
độc lập dân tộc mà còn có nhiều công lao trong sự 
nghiệp ngoại giao, xây dựng và kiến tạo đất nước 
Đại Cô Việt hùng mạnh thời Tiên Lê. Chính bối 
cảnh đó là điều kiện giúp Lý Công Uấn đời đô từ 
Hoa Lư ra Thăng Long năm 1010, mở ra một kỷ 
nguyên mới - kỷ nguyên phát triển rực rỡ của văn 
hóa Thăng Long - Đại Việt. 

Cuốn sách Bối cảnh định đô Thăng Long và 
sự nghiệp của Lê Hoàn là kết quả của quá trình 
nghiên cứu của nhiều nhà khoa học do Hội Sử học 
Hà Nội tổ chức. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, theo 
đề xuất của Hội Sử học Hà Nội, Sở Văn hóa - 
Thông trn Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niêm 
1000 năm Thăng Long - Hà Nội tổ chức Hội thảo 
khoa học cùng tên, nội dung cuộc hội thảo được tổ 
chức hiệu đính biên tập thành sách. Cuốn sách góp 
phần làm sáng rõ hơn thân thế và những đóng góp 
nổi bật của anh hùng dân tộc Lê Hoàn vào tiến 
trình lịch sử đất nước nói chung và trong việc định 
đô Thăng Long sau này của Lý Công Uần nói riêng. 


Năm 200%, nhân dịp kỷ niệm 995 năm Thăng 
Long - Hà Nội; 1000 năm ngày mất của anh hàng 
dân tộc Lê Hoàn, Nhà xuất bản Hà Nội trán trọng 
giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách: Bối cảnh định 
đô Thăng Long và sự nghiệp của Lê Hoàn; và hy 


vọng rằng, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc, nhất là thế 


hệ trẻ, biết và tự hào về những cống hiến của các 
bác tiền nhân để chúng ta có một Thú đô anh hùng, 
“Thành phố vì hòa bình ” như ngày hôm nay. 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


PHÁT BIẾU CỦA ĐỔNG CHÍ NGÔ THỊ THANH HẰNGŒ 
TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC “BỐI CẢNH ĐỊNH ĐÔ 
THĂNG LONG VÀ SỰ NGHIỆP CỦA LÊ HOÀN” 


Trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam nói chung, 
của Thăng Long - Hà Nội nói riêng, Lê Hoàn có vị trí đặc biệt. 
Ông không chỉ là người kế tục xứng đáng các vị anh hùng Ngô 
Quyền, Định Bộ Lĩnh trong sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc 
bằng vũ công Bạch Đằng oanh liệt, mà còn thể hiện trên những 
thành tựu của sự nghiệp ngoại giao, xây dựng phát triển đất 
nước. Triều đại Lê Hoàn đã chuẩn bị cho sự xuất hiện và chắp 
cánh cho tài năng, nhân cách của Lý Công Uấn - vị vua sáng 
nghiệp triều Lý, xây nền kinh đô Thăng Long, chuẩn bị cho kỷ 
nguyên phát triển rực rỡ của văn hoá Thăng Long - Đại Việt. 

Năm 2005, kỷ niệm trọng thể 995 năm Thăng Long - Hà 
Nội càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta trang trọng kỷ niệm 
1000 năm ngày mất vị vua anh hùng bằng hội thảo khoa học 
“Bối cảnh định đô Thăng Long và sự nghiệp của Lê Hoàn ”. 
Đó là thể hiện tinh thần khoa học, đạo lý, nhân cách sống của 
thế hệ hôm nay với các bậc Tiền nhân đã bảo vệ, xây dựng non 
sông yêu quý của chúng ta. 





(*) Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. 


Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trân 
trọng và đánh giá cao sáng kiến của Sở Văn hóa - Thông In, 
Hội Sử học Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long đã phối hợp tố chức Hội thảo khoa học này. 

Chúng tôi trân trọng cảm ơn các nhà khoa học đã dành 
thời gian, tâm huyết, tình cảm của mình tìm hiểu và nghiên 
cứu về bối cảnh định đô Thăng Long, về sự nghiệp của Lê Hoàn, 
về quốc gia Đại Cồ Việt. 

Nhân dịp này, lãnh đạo Thành phố một lần nữa trân trọng 
đề nghị các nhà khoa học lịch sử, xã hội và nhân văn tích cực, 
chủ động hơn nữa trong việc đề xuất những kiến nghị, những 
giải pháp khoa học của mình vào việc thực hiện chương trình 
ký niệm Ngàn năm Thăng Long, vào công cuộc xây dựng Thủ 
đô yêu dấu của chúng ta ngày một hiện đại, văn minh, xứng 
đáng là Thủ đô Anh hùng, “Thành phố vì hoà bình”. 

Lãnh đạo, nhân dân Thủ đô luôn trân trọng, lắng nghe, 
tiếp thu những đóng góp của các nhà khoa học, coi đó là một 
vinh dự, trách nhiệm, là tiềm lực quan trọng không thể thiếu 
được của quá trình hoạch định chính sách: xây dựng, quản lý, 
phát triển Thủ đô hôm nay và mai sau. 

Chúc sức khoẻ các vị đại biểu, chúc Hội thảo “Bối cảnh 
định đô Thăng Long và sự nghiệp của Lê Hoàn ” thành công 
tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn các đồng chí. 


BỐI CẢNH ĐỊNH ĐÔ THĂNG LONG 
VÀ SỰ NGHIỆP CỦA LÊ HOÀN 


(Tổng thuật các báo cáo tham gia Hội thảo khoa học 


Kỷ niệm 1000 năm ngày mất của Lê Hoàn) 


PGS.TS. Nguyên Quang Ngọc”) 


Cách đây vừa tròn 1000 năm, trái tim vĩ đại của người 
anh hùng dân tộc Lê Hoàn ngừng đập. Ông ra đi dường như rất 
vội, không kịp mang theo gì cho riêng mình, kể cả thuy hiệu, 
miếu hiệu, để đến nỗi nghìn năm sau các lớp cháu con vẫn 
nghĩ như ông vừa mới đi xa, vẫn còn đang trong chuyến “đại 
hành”. Ngô Sĩ Liên, nhà sử học lôi lạc đời Lê cuối thế kỷ XV 
viết sách Đại Việt sứ ký toàn thư đã nhận xét rất đúng rằng, 
ông: “đánh đâu được đấy, chém vua Chiêm Thành để rửa cái 
-_ nhục phiên di bắt giữ sứ thần, đánh lui quân Triệu Tống để bẻ 
cái mưu tất thắng của vua tôi bọn họ, có thể gọi là bậc anh 
hùng nhất đời vậy”. Ông “trừ nội gian mà lấy được nước, đuổi 
giặc ngoài để yên dân, trong nước thanh bình, Bắc Nam vô sự”, 
đặt cơ sở nền tảng cho bước phát triển nhảy vọt của quốc gia 
Đại Cồ Việt đầu thế kỷ XI. Ông là vị hoàng đế có những đóng 


(*) Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức hội thảo. 
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góp kiệt xuất vào tiến trình lịch sử đất nước. Đúng 1000 năm 
ngày ông ra đi, cả nước và thành phố Hà Nội nhộn nhịp triển 
khai các hoạt động kỷ niệm 995 năm Tháng Long- Hà Nội, 
trực tiếp chuẩn bị cho đại kỷ niệm Thủ đô 1000 năm tuổi. 
Chúng ta không thể không tưởng nhớ công lao của ông, tuy 
không trực tiếp nhưng cũng góp phần rất quan trọng cho sự 
hình thành thiên tài Lý Công Uẩấn, cho sự xuất hiện vương triều 
Lý và công cuộc định đô Thăng Long. 

Trên tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, Sở Văn hoá - 
Thông tin, Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm nghìn năm Thăng 
Long và Hội Sử học Hà Nội, được sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy 
ban nhân dân thành phố, tổ chức cuộc Hội thảo khoa học Bối 
cảnh định đô Thăng Long và sự nghiệp của Lê Hoàn. Từ bối 
cảnh lịch sử chung và yêu cầu đặt ra cho đất nước Đại Cổ Việt 
hồi cuối thế kỷ X, đầu thế kỷ XI, trên cơ sở những thành tựu 
mới của sử học, chúng ta có dịp ngồi lại cùng đánh giá những 
thành tựu mà Lê Hoàn và nhà Tiền Lê cống hiến cho sự phát 
triển của đất nước ở giai đoạn bản lề này và thông qua đó nhìn 
nhận rõ hơn đóng góp của ông và vương triều ông cho công 
cuộc định đô Thăng Long. | 

Tuy thời gian chuẩn bị cho cuộc hội thảo có phần gấp 
gáp, nhưng được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các nhà khoa 
học trong nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, cuối cùng 
chúng tôi đã tập hợp được 32 báo cáo khoa học tham gia Hội 
thảo. Đội ngũ tác giả tham gia Hội thảo lần này, bên cạnh các 
nhà khoa học, các chuyên gia lão thành là một số lượng đông 
đảo các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trẻ, đặc biệt trong đó 
có nhiều chuyên gia nữ. Tất cả các báo cáo dù trực tiếp hay 
gián tiếp, dù nghiên cứu một khía cạnh hay đánh giá tông thể 
đều góp phần làm sáng rõ hơn thân thế, sự nghiệp người anh 
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hùng dân tộc Lê Hoàn và những đóng góp nối bật của ông vào 
tiến trình lịch sử đất nước nói chung và trong công cuộc định 
đô Thăng Long nói riêng. 

I. VỀ QUÊ HƯƠNG, GIA THẾ, CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP 
CỦA LÊ HOÀN 

Năm 1981, tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội thảo khoa học 
Lê Hoàn và 1000 năm chiến thắng giặc Tống xâm lược. 
Trong Hội thảo này, nhiều vấn đề chung về thế kỷ X, về quê 
hương, thân thế, sự nghiệp của Lê Hoàn được đặt ra và bước 
đầu đã được giải quyết. Hơn hai chục năm sau, trải qua một 
chặng đường đổi mới của sử học, nhiều vấn đề xung quanh 
quê hương, gia thế, cuộc đời và sự nghiệp của Lê Hoàn đều 
được đào sâu thêm và nhìn nhận lại theo chiều hướng thoáng 
rộng hơn. 

PGS, TS. Trần Bá Chí trước đây từng viết bài rất công 
phu về quê hương, dòng dõi Lê Đại Hành khẳng định ông 
người Ái Châu (tức Thanh Hoá), thì bây giờ xem ra lại muốn 
nói lại rằng ông sinh ra ở quê gốc động Hoa Lư, xã Trường 
Yên, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. | 

Mai Khánh (Bảo tàng Hà Nam) sau khi điểm lại cả 4 
thuyết về quê hương của Lê Hoàn là Trường Châu (Ninh 
Bình), Ái Châu (Thanh Hoá), Bảo Thái, Thanh Liêm (Hà 
Nam) và quê nội Hà Nam, quê ngoại Thanh Hoá đã có ý 
nghiêng về Trường Châu nhưng cho rằng Trường Châu rộng 
hơn Trường Yên, Ninh Bình. Tư liệu xác nhận Lê Hoàn ở 
Trường Châu là Đại Việt sử lược, một bộ sử gần với đương đại 
nhất. TS. Vũ Văn Quân dựa theo Đại Việt sử ký toàn thu chép 
năm 990 Tống Cảo đến Hoa Lư qua trạm Nại Chinh ở Trường 
Châu, (mà Nại Chinh nay thuộc đất Hà Nam). Vậy thì Trường 
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Châu cũng bao gồm cả đất Hà Nam. Nguồn tư liệu ở Thanh 
Liêm, Hà Nam mà tác giả Mai Khánh cung cấp là rất phong 
phú và dường như cũng gợi ra khả năng nơi đây là quê hương 
Lê Hoàn. 

Cùng với Mai Khánh, TS. Phan Phương Thảo, Tống Văn 
Lợi cũng tiến hành khảo sát khá kỹ lưỡng khu vực Liêm Cần, 
khai thác và giới thiệu khá nhiều thông tin quý, cũng nêu ra 
vấn đề quê hương Lê Hoàn, nhưng lại tập trung giới thiệu vị trí 
quân sự của vùng đất Liêm Cần và xác định đây là căn cứ quân 
sự buổi đầu của Lê Hoàn. 

Không giống các nhà nghiên cứu trẻ, G§. Trần Quốc 
Vượng khẳng định một cách dứt khoát quê hương Lê Hoàn là 
Ninh Thái, Thanh Liêm, Hà Nam và theo ông, xứ Thanh chỉ có 
thể là quê ngoại hay quê bố nuôi Lê Hoàn. Bản báo cáo mang 
tên Hà Nam guê tôi đã đặt lại một vấn đề hết sức cơ bản cần 
phải được thảo luận nghiêm túc. 

PGS. Hà Đình Đức (trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên) trong bài Lê Đại Hành, vị vua khai sáng nhà Tiên Lê 
lại nói một cách hiển nhiên rằng Lê Hoàn là người làng 
Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hoá. 
Nhiều tác giả khác dựa theo kết quả của các công trình 
nghiên cứu trước đây, cũng vẫn mặc nhiên thừa nhận Lê 
Hoàn quê ở Thanh Hoá. Thế là vấn đề quê hương Lê Hoàn, 
vấn đề được Ngô Thì Sĩ đặt ra từ năm 1800, được thảo luận 
đi, thảo luận lại đưới thời Nguyễn, cho mãi đến đầu thế kỷ 
XXI mà vẫn chưa đưa ra được giải pháp cuối cùng. Tuy 
nhiên, điều dễ dàng có thể nhận thấy là cả ba nơi Thanh Hoá, 
Hà Nam, Ninh Bình đều gắn bó chặt chẽ với tuổi thơ, cuộc 
đời và sự nghiệp của Lê Hoàn. 

Có một vấn đề đặt ra cho chính cuộc hội thảo này là 
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chúng ta kỷ niệm 1000 năm ngày mất của Lê Hoàn hay Lê Đại 
Hành? Gọi thắng tên cụ là Lê Hoàn thì e không phải phép mà 
øọoI là Lê Đại Hành thì thật cũng không hay. Ngày xưa thiên tử 
lúc mới qua đời, khi chưa mai táng trong sơn lăng thì gọi là 
Đại Hành hoàng đế, đến khi lăng tấm đã yên rồi thì mới đặt 
tên thuy và không gọi là Đại Hành nữa. Bài viết của PGS. Lê 
Văn Lan chủ yếu khảo về nguyên do của cái tên dùng tạm và 
vì lý do øì mà nó được dùng tạm đến cả nghìn năm, thậm chí 
còn trở thành tên đặt cho một đường phố Thủ đô. 

Góp phần làm rõ hơn thân thế và sự nghiệp của Lê Hoàn 
còn có bài viết của các tác giả: TS. Nguyên Thị Phương Chị, 
Định Thị Thuỳ Hiên, Ngô Vũ Hải Hằng và Phạm Đức Anh. 

TS. Nguyên Thị Phương Chi (Viện Sử học) không trực 
tiếp viết về Lê Hoàn mà đi sâu nghiên cứu khẳng định vai trò 
và công lao của Thái hậu Dương Vân Nga đối với đất nước Đại 
Cồ Việt hồi đầu thế kỷ X, thông qua đó làm sáng rõ hơn phẩm 
chất và nhân cách của Lê Hoàn. 

Đinh Thị Thuỳ Hiên (trường Đại hợc Khoa học Xã hội 
và Nhân văn) thông qua các nguồn tư liệu thư tịch và nhất là 
các nguồn tư liệu điều tra điền đã ở Hà Nội và Nam Định đã 
đưa ra được hình ảnh đáng tin cậy về bức chân dung vị Đại 
tướng quân Phạm Cự Lạng. Cái đích của bài viết này cũng là 
thông qua việc đánh giá cao về tài năng và cống hiến của Phạm 
Cự Lạng để hiểu rõ hơn về đạo đức, nhân cách và đặc biệt là 
tài dùng người của Lê Hoàn. 

Vấn đề đặt ra là sử sách ngày xưa đã đánh giá về Lê 
Hoàn như thế nào? Phạm Đức Anh (trường Đại học Khoa học 
xã hội và Nhân văn) đã tập hợp và phân tích các lời bình của 
sử gia phong kiến từ Trần cho đến Nguyễn về cuộc đời và sự 
nghiệp của Lê Hoàn. Phải nói ngay rằng lấy chuẩn mực Nho 
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giáo để đánh giá một con người như Lê Hoàn thì chắc chắn sẽ 
không tránh khỏi thiên lệch (nhất là những quan niệm phong 
kiến về đạo đức và lối sống). Một con người bị các sử gia 
phong kiến định tội là trái lẽ cương thường, trái đạo nhân luân 
mà khi nói đến công lao và sự nghiệp của ông lại không tiếc 
lời ngợi ca ông là “bậc anh hùng nhất đời”, “tiếng tăm lừng 
lẫy”... Thành thử ông vẫn là người anh hùng dân tộc vĩ đại và 
đích thực ngay trong mắt các nhà sử học mang nặng tư tưởng 
phong kiến bảo thủ. 

GS. Đình Xuân Lâm bày tó thái độ ủng hộ một công bố 
gần đây trong tạp chí Xưa và nay về vai trò của Định quốc công 
Nguyễn Bặc, đã nêu một kinh nghiệm đánh giá nhân cách và 
hành động của một nhân vật lịch sử. Theo GS. Định Xuân 
Lâm, phải đánh giá công lao to lớn của Lê Hoàn trong chống 
ngoại xâm, nhưng không thể vì muốn đề cao Lê Hoàn mà vu 
cáo Nguyễn Bặc là phản nghịch, tư thông với giặc. 

Sự nghiệp của Lê Hoàn không chỉ được ghi tạc trong sử 
sách mà đặc biệt được đề cao trong dân.gian. Ngô Vũ Hải 
Hằng (Viện Sử học) mới chỉ sơ bộ thống kê hệ thống di tích 
thờ Lê Hoàn ở một số tỉnh, thành phố cũng cho thấy có đến 36 
nơi thờ Lê Hoàn, trong đó 12 nơi thờ riêng, 24 phối thờ với các 
vị thần khác. Những nơi tập trung nhiều đền thờ Lê Hoàn nhất 
là Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định... Nội dung thờ cúng chủ 
yếu Ở các dị tích này là ghi nhớ công lao, sự nghiệp của Lê 
Hoàn gắn với mỗi vùng đất cụ thể. 

Để giúp cho người quan tâm có thể tìm hiểu thân thế và 
sự nghiệp của Lê Hoàn một cách thuận tiện, Nguyễn Hoài 
Phương (trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) đã dựa 
vào các nguồn chính sử để biên tập Biên niên sự kiện Lê Hoàn 
gồm 56 sự kiện. 
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II. VỀ SỰ NGHIỆP CHỐNG NGOẠI XÂM BẢO VỆ NỀN 
ĐỘC LẬP DÂN TỘC 


Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất là cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc đầu tiên ở kỷ nguyên Đại Việt mà kẻ thù 
của chúng ta là một triều đại cường thịnh của một quốc gia 
phong kiến lớn nhất châu Á đương thời. Lê Hoàn là linh hồn, 
là hiện thân của chiến công kỳ vĩ này của dân tộc và đây cũng 
là cống hiến kiệt xuất nhất của Anh hùng dân tộc Lê Hoàn. 
Thế nhưng ghi chép về cuộc kháng chiến chống Tống của Lê 
Hoàn cả sử Trung Quốc và Việt Nam đều có nhiều mâu thuẫn 
nên có nhiều phương án lý giải khác nhau. Tuy nhiên hầu hết 
các ý kiến đều cho quân ta đã bố trí lực lượng chặn địch theo 
hai hướng thuỷ bộ: Quân thuỷ ở cửa sông Bạch Đẳng (Hải 
Phòng) và quân bộ ở vùng Chi Lăng (Lạng Sơn). Gần đây các 
nhà nghiên cứu từ chô hoài nghi con đường tiến quân của quân 
Tống qua Lạng Sơn đã xác định cả hai đường thuỷ bộ của quân 
Tống đi liền nhau, hỗ trợ cho nhau, đều qua vùng Quảng Ninh, 
Hải Phòng và hội quân ở khu vực Lục Đầu Giang. Vì thế chiến 
trường chính của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống 
lần thứ nhất phải diễn ra ở vùng Đông Bắc. 

PGS, TS. Trần Bá Chí là người đầu tiên phác dựng về 
diễn biến của cuộc kháng chiến theo hướng trên trong luận án 
Tiến sĩ năm 1991, trong cuốn Cuộc kháng chiến chống Tống 
lần thứ nhất năm 1992 và báo cáo lần này cũng vẫn triển khai 
sâu thêm theo hướng đó. 

ThS. Nguyễn Hữu Tâm (Viện Sử học) chăm chú khai 
thác các nguồn thư tịch cổ Trung Quốc như Tực ri trị thông 
giám trường biên, Tống sư, Văn hiển thông khảo, Độc sử 
phương dư kỷ yếu... và đi đến nhận xét sử liệu do chính các sử 
gia Trung Quốc ghi chép khá thống nhất về đại thắng mùa 
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xuân năm 981 của quân dân ta dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn 
diễn ra trên sông Bạch Đằng. 

Bổ sung thêm cho nguồn tài liệu thư tịch, báo cáo của 
Ngô Đăng Lợi (Hội Sử học Hải Phòng) giới thiệu một hệ thống 
các di tích có liên quan đến Lê Hoàn và chiến thắng Bạch 
Đằng năm 981 ở trên địa bàn các huyện Thuỷ Nguyên, Tiên 
Lãng, Vĩnh Bao, Kiến Thuy. 

Trong quá trình chỉ đạo kháng chiến, Lê Hoàn đã từng 
chọn khu vực xã An Lạc huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương làm 
đại bản doanh trong một thời gian. Đây là một phát hiện có giá 
trị của PGS Nguyễn Minh Tường (Viện Sử học), đã được trình 
bày và tìm được sự nhất trí trong Hội thảo khoa học tổ chức tại 
thành phố Hải Dương đầu năm 2002. Báo cáo Đại bán doanh 
của vua Lê Đại Hành trong trận Bạch Đăng năm 98] gửi đến 
Hội thảo hôm nay là tổng hợp của toàn bộ quá trình sưu tầm, 
nghiên cứu và thảo luận trên. 

PGS, TS. Nguyên Quang Ngọc (Viện Việt Nam học và 
Khoa học phát triển) dựa trên tất cả các nguồn tư liệu thư tịch 
cổ Trung Quốc, Việt Nam, tư liệu điều tra khảo sát thực địa để 
hình dung diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống năm 
981 theo một lô gích mới, trong đó nhấn mạnh thắng lợi của 
trận phản công đánh tan quân Tống ở Lục Đầu Giang đã dẫn 
đến trận tống công kích trên toàn tuyến sông Bạch Đăng, 
quyết định thắng lợi của toàn bộ cuộc kháng chiến. 

Đại tá TS. Lê Đình S1 sau khi phê phán và phân tích các 
nguồn sử liệu đã đi đến kết luận: Chiến thắng Bạch Đằng ngày 
28 tháng 4 năm 981 là bất ngờ lớn nhất đối với nhà Tống và là 
đòn quyết định, làm sụp đổ hoàn toàn tính thần và ý chí của 
chúng, buộc nhà Tống phải rút quân, chấm dứt chiến tranh. Về 
nội dung trình bày báo cáo này có nhiều nét gần với báo cáo 
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của PGS, TS. Nguyễn Quang Ngọc, tuy nhiên quan niệm về 
diễn biến chiến trận hai báo cáo lại có nhiều điểm không giống 
nhau. PGS,-:TS. Nguyên Quang Ngọc tin rằng có một trận ở cửa 
biển Bạch Đằng quân ta bị rơi vào tình thế bất lợi, rồi sau đó 
mới rút kinh nghiệm đánh bại quân Tống ở Lục Đầu Giang và 
tiến lên đánh tan quân Tống ở sông Bạch Đằng. TS. Lê Đình 
Sĩ, trái lại cho rằng chỉ có một trận Bạch Đằng, Lê Hoàn tổ 
chức khiêu chiến kéo nhanh quân Tống vào trận địa mai phục 
của ta trên khúc sông hiểm yếu và tiêu diệt chúng. 

Trong số các tác giả viết về kháng chiến chống Tống, chỉ 
còn nhà Hà Nội học Nguyễn Vĩnh Phúc là vẫn giữ ý kiến cho 
rằng các đạo quân Tống tiến vào nước ta, có hai đạo tiến theo 
đường Cao Bằng, Lạng Sơn và Đại La mới là nơi hội sư đầu 
tiên của các mũi tiến quân. 

Chắc chắn vấn đề cuộc kháng chiến chống Tống của Lê 
Hoàn còn phải được nghiên cứu dầy công thêm, nhưng đến hội 
thảo lần này diễn biến của cuộc kháng chiến đã được trình bày 
mạch lạc hơn, một số vấn đề cơ bản của cuộc kháng chiến đã 
được giới nghiên cứu xích lại gần nhau hơn. Đó phải được coi 
là một bước tiến của sử học. _ 


IH. VỀ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ KIẾN TẠO ĐẤT NƯỚC 
ĐẠI CỔ VIỆT 


Không chỉ có những cống hiến kiệt xuất trong sự nghiệp 
chống ngoại xâm, Lê Hoàn là người anh hùng cái thế có những 
đóng góp hết sức to lớn trên nhiều lĩnh vực khác nhau. 

TS. Hà Mạnh Khoa (Viện Sử học) thông qua các nguồn 
tư liệu thư tịch và nhất là tư liệu khảo sát thực địa, tác giả 
trình bày khá cụ thể công việc tổ chức đào sông từ Đồng Cổ 
đến Bà Hoà và khẳng định đây không chỉ là con đường giao 
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thông thuỷ nội địa đầu tiên của đất nước mà nó là mạch máu 
nối liền trung tâm đất nước với mọi miền xa xôi, triều đình 
với dân chúng, tăng thêm các cơ sở thống nhất đất nước, phát 
triển kinh tế, văn hoá, một mẫu mực của sự kết hợp kinh tế 
với quốc phòng. 

Hà Duy Biển (Viện Lịch sử quân sự Việt Nam) trong báo 
cáo Lê Hoàn và quá trình lãnh thổ về phía nam của cộng đồng 
dân tộc Việt Nam thời kỳ quốc gia tự chủ cho biết Lê Hoàn là 
người đặc biệt quan tâm đến vùng đất phía nam. Ông nhiều lần 
đích thân cầm quân đánh dẹp sự nổi dậy của các thế lực cát cứ 
và xâm lấn, không chỉ bảo vệ vững chắc miền biên giới, mà 
còn trực tiếp chuẩn bị cho quá trình Nam tiến của người Việt, 
mở rộng thêm cương siới lãnh thổ của quốc gia Đại Việt. 

Gắn liền với biên cương lãnh thổ là vấn đề ngoại giao. Lê 
Hoàn không chỉ là nhà ngoại giao xuất sắc vào bậc nhất trong 
lịch sử Việt Nam mà còn là người mở đầu truyền thống ngoại 
giao Đại Việt. Có lẽ vì thế mà có đến 3 báo cáo đề cập đến vấn 
đề này. | 

PGS, TS. Phạm Xuân Hằng (trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn) trong báo cáo Lê Hoàn và buổi đầu của 
nền ngoại giao độc lập Đại Cồ Việt đã lý giải khá kỹ Lê Hoàn 
là người mở đầu và xác lập những nguyên tác cơ bản của nền 
ngoại giao Đại Cổ Việt - Đại Việt. Nhà Tống là triều đại phong 
kiến hùng mạnh nhất châu Á đương thời mang nặng tư tưởng 
bành trướng đã phải từng bước thừa nhận sức mạnh, thế và lực 
của quốc øgia độc lập Đại Cồ Việt, đã phong cho Lê Hoàn các 
tước vị cao như Giao Chi quận vương, Nam Bình vương, sứ 
thần Tống đã từng làm thơ tôn Lê Hoàn không khác vua Tống. 

PGS, TS. Trần Thị Băng Thanh với báo cáo Lê Hoàn và 
một giai đoạn mới trong cuộc bang giao với nhà Tông chủ yếu 


2.BCĐĐ-B 
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dựa theo Đại Việt sử ký toàn thư và An Nam chí lược nhận Xét: 
“Lê Hoàn là nhà cầm quân đại tài đồng thời cũng là một nhà 
ngoại giao “sừng sỏ”. Lê Hoàn nhìn nhận rất rõ những vấn đề 
nào thuộc về nguyên tắc, tuyệt đối không thể nhượng bộ, 
nhưng điều nào thứ yếu, không thuộc nguyên tắc thì thậm chí 
hào phóng chấp nhận.” 

Morita Kentaro là nghiên cứu sinh Nhật Bản đang làm 
việc tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng 
kịp gửi đến Hội thảo báo cáo mane tên Nhà Tổng dánh giá ba 
vị vua Đại Cồ Việt thế nào?. Theo tác giả thì thời Tống là một 
giai đoạn có nhiều biến đổi lớn trong lịch sử quan hệ Việt - 
Trung, mà thời kỳ Đại Cồ Việt từ Định Bộ Lĩnh qua Lê Hoàn 
đến Lý Công Uẩn là thời kỳ mở đầu vô cùng quan trọng. Tác 
giả đã khai thác khá triệt để các nguồn thư tịch cổ Trung Quốc 
để tìm hiểu những đánh giá của nhà Tống về 3 vị vua kể trên. 
Riêng đối với Lê Hoàn, tác giả tin rằng đây là một vị vua có 
quan hệ sắn liền với nhà Tống, đặc biệt là Tống Thái Tông và 
để lại một nguồn tư liệu phong phú và đặc sắc hơn cả. Nhà 
Tống đã phong cho Lê Hoàn các tước vị cao tương đương với 
Lý Công Uẩần, ngang bằng với vua Nam Hán và vượt Định Bộ 
Lĩnh. Đây là sự công nhận Đại Cồ Việt là một chính quyền 
độc lập. 

PGS. Bùi Duy Tân (trường Đại học Khoa học xã hội và 
Nhân văn) người sớm phát hiện bài thơ Nưm guốc sơn hà, một 
kiệt tác văn chương, cũng đồng thời là bản tuyên ngôn độc lập 
đầu tiên của dân tộc Việt Nam ta không phải của Lý Thường 
Kiệt. Bài thơ này lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc kháng chiến 
chống Tống của Lê Hoàn. Cùng với Nam quốc sơn hà, bài thơ 
Quốc rộ (vận nước) là bài thơ viết về những vấn đề chính trị xã 
hội hiện hành của đất nước. giầu sắc thái chính luận. thể hiện 
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tuyệt vời tư tưởng thái bình muôn thuở của cộng đồng Đại Cô 
Việt thời Lê Hoàn. Hai bài thơ là hai kiệt tác văn chương bố 
sung cho nhau, hoàn thiện Tuyên ngôn độc lập, Tuyên ngôn 
hoà bình đầu tiên của dân tộc, chính là cột mốc khai sáng văn 
học dân tộc. 

Lê Hoàn với Phật giáo và văn hoá - văn học Phát giáo 
thời Lê Hoàn là bài viết của PGS, TS. Nguyên Hữu Sơn (Viện 
Văn học). Theo tác giả Lê Hoàn sống vào giai đoạn giao thời, 
cả đất nước đang chuẩn bị tâm thế cho cuộc đời đô, xác định 
vững vàng chủ quyền dân tộc, bản lĩnh văn hoá và tạo đà cho 
một quá trình phát triển mới, ông thực tin và trọng dụng giới 
thiền sư, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với tầng lớp trí 
thức tinh hoa của đất nước. Giới thiền sư cũng không phụ lòng 
trông đợi của ông, đã cùng bày mưu tính kế, góp phần đánh 
đuổi giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi, phát triển nền văn hoá- 
văn học dân tộc. 

PGS, TSKH. Nguyễn Hải Kế (trường Đại học Khoa học 
xã hội và Nhân văn) tổng hợp những cống hiến chủ yếu của 
Lê Hoàn, khẳng định ông không chỉ là người chèo lái con 
thuyền quốc gia Đại Cồ Việt khi vận nước lâm nguy mà 
chính là người tổ chức, phát huy và khơi mở nhiều truyền 
thống quý báu của văn hoá dân tộc. Lê Hoàn là tiêu điểm của 
sự mở đầu tuyệt vời hàng loạt những truyền thống cao quý 
của dân tộc. 

PGS. Hà Đình Đức tổng kết: “Lê Đại Hành đã có công 
lớn đánh đuôi xâm lược nhà Tống giành lại độc lập cho đất 
nước, chinh phục Chiêm Thành để giữ yên bờ cõi. Ông còn có 
nhiều công trong cải cách hành chính, củng cố quân đội, mở 
mang phát triển nông nghiệp, bảo tồn và phát huy vốn văn hoá 
dân tộc”. 
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IV. LÊ HOÀN, NHÀ TIỀN LÊ VÀ BỐI CẢNH ĐỊNH ĐÔ 
THĂNG LONG 


Thật ra đây là Hội thảo khoa học kỷ niệm 1000 năm 
ngày mất anh hùng dân tộc Lê Hoàn nên hầu hết các báo cáo 
đều tập trung vào cuộc đời và sự nghiệp của ông. Bối cảnh định 
đô Thăng Long là một vấn đề rất lớn, cần có một cuộc Hội 
thảo riêng. Vì thế Hội thảo của chúng ta hôm nay không đặt 
vấn đề bối cảnh định đô thành một nội dung độc lập, đầy đủ 
và toàn diện mà chỉ thông qua những đóng góp trực tiếp hay 
gián tiếp của Lê Hoàn và nhà Tiền Lê vào công cuộc định đô 
để nhìn nhận về bối cảnh định đô mà thôi. 

Năm 1009, Lê Long Đĩnh chết, Lý Công Uẩn được suy 
tôn làm vua, lập ra vương triều Lý và không đầy một năm sau, 
ông quyết định đời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Công việc 
dời đô là công việc vô cùng trọng đại không thể chỉ được 
chuẩn bị gấp gáp trong vài tháng, càng không thể là sản phẩm 
của 4 năm tàn tạ và đổ sụp của nhà Tiền Lê sau khi Lê Hoàn 
qua đời, mà chắc chắn nó đã được chuẩn bị cơ bản từ những 
năm trước đó. 

PGS, TSKH. Nguyễn Hải Kế nghiên cứu các vùng đất và 
danh hiệu Lê Hoàn phong cho các con, cùng mội loạt các hoạt 
động chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội khác đã nhận thấy sự 
lưu tâm đặc biệt của Lê Hoàn đến vùng trung tâm châu thổ 
sông Hồng và cho rằng đấy là sự chuẩn bị địa bàn trực tiếp để 
hơn 10 năm sau đó Lý Công Uẩn quyết định đời đô từ Hoa Lư 
về Đại La. 

Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc mặc dù chỉ bàn về 
cuộc kháng chiến chống Tống nhưng lại muốn đi xa hơn 
khẳng định vị trí chiến lược của khu vực Đại La, coi đó là cơ 
sở để Lý Công Uẩn định đô Thăng Long. 
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TS. Nguyễn Doãn Tuân (Sở Văn hoá - Thông tin Hà Nội) 
giới thiệu 3 di tích thờ Lê Hoàn trên địa bàn Hà Nội đã được 
Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng di tích cấp quốc g1a vào các 
năm 1992, 1994 là đình Phú Điễn, đình Hoa Xá và Minh Ngự 
Lâu. Cá 3 di tích đều nằm bên bờ sông Nhuệ, thuộc huyện 
Thanh Trì và đều có quan hệ mật thiết với cuộc hành quân 
đánh chặn quân Tống, bảo vệ khu vực Đại La năm 981. Các dị 
tích này góp phần xác nhận vị trí của khu vực sông Nhuệ, 
Thanh Trì trong sự nghiệp của Lê Hoàn. 

Vũ Đường Luân (Viện Việt Nam học và Khoa học phát 
triển) thông qua các nguồn tư liệu thư tịch cổ. tư liệu khảo cổ 
học và nhất là tư liệu khảo sát thực tế, các đi tích thờ cúng, các 
truyền thuyết dân gian có liên quan đến Lê Hoàn và nhà 
Tiền Lê để nhận điện rõ thêm vị thế quan trọng của vùng đất 
Đại La trong toàn bộ hệ thống chính sách của nhà Tiên Lê. 
Theo tác giả, đây cũng chính là tiền đề cho quyết định dời đô 
của Lý Công Uẩấn. 

PGS, TS. Tống Trung Tín (Viện Khảo cổ học) dựa trên 
những phát hiện mới về khảo cổ học trong những năm gần đây, 
đặc biệt là các cuộc khai quật ở Hoa Lư và Thăng Long do 
chính tác giả chủ trì, đã tìm ra mối quan hệ khăng khít giữa 
kinh đô Hoa Lư của nhà Định - Tiền Lê với kinh đô Thăng 
Long của nhà Lý. 

TS. Vũ Văn Quân (trường Đại học Khoa học xã hội và 
Nhân văn) cho người đọc một hình dung tổng thể mà tương đối 
cụ thể về những cố gắng phi thường của nhà Tiền Lê trong việc 
xác lập phạm vi đất nước, quan lý chặt chẽ các địa phương 
thông qua các biện pháp hành chính và kiên quyết trấn áp các 
hoạt động chống đối. Những nõ lực đó đã củng cố ý thức của 
người Việt về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, tăng cường khả 
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năng và hiệu quả về tổ chức và quản lý đất nước, tạo tiền đề 
giúp Lý Công Uẩấn vững tin dời đô từ Hoa Lư ra Đại La. 

Nguyễn Ngọc Phúc (Trường Đại học Khoa học xã hội và 
Nhân văn) nghiên cứu về vai trò cũng như ảnh hưởng của Phật 
giáo đối với xã hội Đại Cồ Việt thời Tiền Lê. Nhiều vị đại sư 
danh tiếng như Khuông Việt, Pháp Thuận, Vạn Hạnh... đã 
được Lê Hoàn rất mực tin cậy và trở thành cố vấn cao cấp cho 
ông trong mọi việc quốc ø1a đại sự. Trong số các bậc đại sư đó, 
thiền sư Vạn Hạnh có vai trò hết sức đặc biệt đối với nhà Tiền 
Lê. Ông nuôi dạy Lý Công Uẩn từ bé và tiến cử Lý Công Uẩn 
với Lê Hoàn. Năm 1005, Lê Hoàn mất, nhà Tiền Lê tan rã, Van 
Hạnh tìm mọi cách vận động, tạo cơ hội cho Lý Công Uấn lên 
ngôi, lập ra vương triều Lý. Sự nghiệp xây dựng vương triều 
Lý, định đô Thăng Long của Lý Công Uấn có bàn tay sắp đặt 
của thiền sư Vạn Hạnh và cả sự đóng góp dù không trực tiếp 
của Lê Hoàn. 

TS. Nguyễn Văn Kim (trường Đại học Khoa học xã hội 
và Nhân văn) muốn nhìn nhận và đánh giá thế kỷ thứ X như 
một bước ngoặt của lịch sử Việt Nam trong mối tương quan 
với môi trường chính trị, văn hoá khu vực Đông Á. Tác giả cho 
rằng ý thức dân tộc và hành trình giành độc lập dân tộc là nội 
dung cốt lõi, bao trùm toàn bộ lịch sử Việt Nam thế kỷ X. Tĩnh 
thần và ý chí mãnh liệt về chủ quyền đân tộc là động lực mạnh 
mẽ phục hưng đất nước, đưa Đại Việt nhanh chóng trở thành 
một quốc gia cường thịnh ở Đông Nam Á. Đấy cũng chính là 
tiền đề, bối cảnh chung của công cuộc định đô Thăng Long. 

Trên đây chỉ là đôi nét tóm lược những công trình khoa 
học vốn rất công phu và sâu sắc của các nhà khoa học, trong 
đó có nhiều chuyên gia đầu ngành chuyên tâm nghiên cứu về 
thế kỷ thứ X. Người được phân công làm tổng thuật thật sự 
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hoang mang vì lượng sức mình không thể lĩnh hội hết được 
những ý tứ cao sâu trong hơn ba chục bài viết về một sự nghiệp 
vĩ đại đã đi cùng đất nước nghìn năm và mãi mãi được tôn vinh 
cùng đất nước. 

Tuy không phải tất cả các ý kiến đã hoàn toàn thống 
nhất, không phải tất cả các vấn đề đặt ra đã được giải quyết 
trong Hội thảo, nhưng Hội thảo khoa học Bối cảnh định đô 
Thăng Long và sự nghiệp của Lê Hoàn thực sự là một bước 
tiến trong quá trình nghiên cứu về Lê Hoàn, nhà Tiền Lê, thế 
kỷ X và bối cảnh định đô Thăng Long, phản ánh được những 
thành tựu mới của sử học Việt Nam. Đây không chỉ là tấm 
lòng của các lớp cháu con đối với công lao và sự nghiệp của 
người Anh hùng dân tộc Lê Hoàn nhân dịp kỷ niệm 1000 năm 
ngày mất của ông, mà còn là một đóng góp khoa học thiết thực 
trong dịp kỷ niệm 995 năm, hướng tới kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội. 


Phần một 


QUÊ HƯƠNG, GIA THỂ, CUỘC ĐỜI 
VÀ SỰ NGHIỆP CỦA LÊ HOÀN 


GÓP THÊM TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ LÊ HOÀN 
Mai Khánh) 


Trước nay đã có nhiều nhà nghiên cứu viết bài về Lê 
Hoàn. Cũng đã có một số Hội nghị khoa học tập trung nhiều 
nhà khoa học hội thảo về thế kỷ X nói chung và thân thế, sự 
nghiệp của Lê Hoàn nói riêng. Trong tiểu luận này chúng tôi 
mong muốn đóng góp một số tư liệu, nhất là cung cấp những 
tư liệu điền dã, truyền thuyết sưu tầm ở địa phương có mối liên 
quan mật thiết, gắn bó với Lê Hoàn. 


1. Về quê hương Lê Hoàn 


Khảo sát tài liệu thư tịch, đặc biệt là của các sử øia thời 
phong kiến và của các nhà nghiên cứu về sau, chúng tôi thấy 
quê hương Lê Hoàn có mấy thuyết như sau: 

1.1. Lê Hoàn quê ở Trường Châu 

Ý kiến này được thể hiện trong cuốn Việ sứ lược mà 
nhiều nhà sử học cho rằng ra đời vào thời Trần (thế kỷ XTV) là 
sư tóm lược cuốn Đi Viết sử ký của Lê Văn Hưu hoàn thành 
năm 1272, nay đã thất truyền. Theo Việt sứ lược: “Đại Hành 
vương huý là Hoàn, họ Lê người Trường Châu, cha là Mịch, 


(*) Bảo tàng tỉnh Hà Nam. 
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mẹ họ Đặng, khi xưa có mang nằm mộng thấy trong bụng có 
cánh hoa sen, bông chốc kết thành hạt, hái lấy chia cho mọi 
người ăn, khi tỉnh đậy không hiểu duyên cớ ra sao”U), Ở một 
đoạn khác, Việt sử lược cho biết: “Năm Ất Ty hiệu Ứng Thiên 
năm thứ I1 (1005) vua mất ở điện Trường Xuân, gọi là Đại 
Hành vương, nhân lấy làm miếu hiệu, ở ngôi 27 năm, thọ 65 
tuổi, cải nguyên ba lần, an táng ở Đức Lăng, tại Trường 
Châu”), 

Trường Châu ở thế kỷ X là đất Ninh Bình ngày nay. 
Chúng tôi không đi sâu tìm hiểu cương vực của nó. Vấn đề ở 
đây là Trường Châu được Vié? sứ lược nêu ra lần đầu tiên là 
quê gốc của Lê Hoàn và cho biết cha tên là Mịch, mẹ họ Đặng. 
Các nhà viết sử về sau ít người theo thuyết Lê Hoàn quê ở 
Trường Châu. 

1.2. Lê Hoàn quê ở Ái Châu 

Ái Châu tức tỉnh Thanh Hoá ngày nay. Thuyết Lê Hoàn 
quê ở Ái Châu số người ủng hộ nhiều hơn. Sách Đại Việt sử ký 
toàn thư của Ngô Sỹ Liên soạn xong năm 1479 nêu ra sớm 
nhất: “Vua họ Lê, huý là Hoàn, người Ái Châu... cha sinh ra 
vua là Mịch, mẹ là Đăng Thị”. Sách còn nói đến việc chiêm 
bao kỳ lạ của Đặng Thị khi mang thai, ngày tháng năm vua ra 
đời rồi sau khi cha mẹ mất sớm Lê Hoàn được viên quan sát 
họ Lê ở châu ấy nuôi làm con nuôiÖ). 


(1) Việt sử lược, Trân Quốc Vượng phiên dịch chú giải: Nxb Văn Sử 
Địa. H. 1960, trg.53-54. 

(2) Việt sử hược, Sđđ, trg.60 

(3) Ngô Sỹ Liên: Đại Việt sử ký toàn thư, TL, Nxb Khoa học xã hội, 
H.1972, trợ. 166. 
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Đồng ý với Ngô Sỹ Liên, Phan Huy Chú trong Lịch 
triều hiến chương loại chí) cũng cho rằng Lê Hoàn người ở 
Ái Châu. 

Một số nhà nghiên cứu về sau, có lẽ dựa vào các sách 
trên cũng đồng tình với nhận định quê Lê Hoàn ở Ái Châu, 
chăng hạn như các tác giả của sách Các triều đại Việt Nam 
nhưng đưa ra một chi tiết: mẹ Lê Hoàn là Đặng Thị Sen chứ 
không gọi là Đặng Thị và nêu địa danh cụ thể: Lê Hoàn sinh 
năm 941 ở Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh HoáØ?). 

1.3. Lê Hoàn quê ở Hà Nam 

Thuyết này khoảng 15 năm trở lại đây mới gây được sự 
chú ý, nhờ việc so sánh đối chiếu các thư tịch cũ và đặc biệt là 
việc công bố những tư liệu khảo sát, điền dã, sưu tầm ở địa 
phương. Đã có một số nhà sử học ở Viện sử học Việt Nam, 
Khoa Lịch sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường 
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) nêu nghi ngờ những 
phi chép của Đại Việt sứ ký toàn thư, đồng thời mạnh dạn đưa 
ra nhận định: Lê Hoàn quê ở Hà Nam. , 

Nhưng ngay các sử gia dưới thời phong kiến như Ngô 
Thì Sỹ - tác giả Đại Việt sử ký tiền biên 1n năm Canh Thìn niên 
hiệu Cảnh Thịnh thứ 8 (1800) cũng đã đính chính: “xét thấy 
Lê Đại Hành là người làng Bảo Thái, huyện Thanh Liêm, chứ 
không phải người Ái Châu. Sử cũ chép nhầm”), 


(1) Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, TL, Nxb Khoa học 
xã hội, H.1992, trg.191 

(2) Quỳnh Cư. Đô Đức Hùng: Các triều đại Việt Nam, Nxb Thanh 
niên, H.1999, trg.72. 

(3) Ngô Thì Sỹ: Đại Việt sử ký tiền biên, Nxb Khoa học xã hội, H.1997, 
trợ. lÓ6. 
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Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn, 
phần ghi về lăng mộ ở huyện Thanh Liêm chép: “Mộ tổ Lê Đại 
Hành ở bên miếu xã Ninh Thái, huyện Thanh Liêm. Việt sử 
tiêu án của Ngô Thì Sỹ chép Lê Đại Hành người xã Bảo Thái, 
huyện Thanh Liêm (Bảo Thái tức Ninh Thái)”. 

Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim - một cuốn sử sinh 
thời được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng2) cũng khẳng định: 
“Lê Hoàn là người làng Bảo Thái, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà 
Nam bây giờ, làm quan Thập đạo tướng nhà Đình”), 

Bảo Thái là tên xã từ thời Tây Sơn trở về trước, đời Nguyễn 
đối gọi là Ninh Thái, nay là thôn Bảo Thái, còn gọi là thôn Cõi 
thuộc xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

Đặc biệt Ứng Hoè Nguyễn Văn Tố, sau khi điểm lại 
một số nhận định của các cuốn sử cũ đã nêu quan điểm: 
“Khâm định Việt sử (tức Khám định Việt sử thông giám 
cương mục của Quốc sử quán triều Nguyễn - M.KH) chép Lê 
Hoàn là người xã Bảo Thái, huyện Thanh Liêm, Hà Nam 
(Khâm định Việt sử, làm vào năm 1856:đến 1884). Ngự chế 
Việt sử tổng vịnh (Q.1, tờ 21a) theo Đại Việt sử ký toàn thư 
chép là người Ái Châu (Việt sử tổng vịnh làm vào năm 1874 
đến 1877), thế thì nên theo quyển nào là phải? Thanh Liêm 
là nguyên quán của cha mẹ. Ái Châu là chỗ ở của cha nuôi, 
mỗi quyển chép theo một nghĩa”. Ông còn giải thích: “Chỗ 


(1) Đại Nam nhất thống chí, T.L, Nxb Thuận Hoá. Huế. 1992. trợ. 207. 

(2) Lê Thị Km Dung: Bác Hồ đọc sách sứ, Tịc Xưa & Nay. số 62, 
IV-I999. 

(3) Trần Trọng Km: Việt Nam sử lược, HH. 1928, trụ. 72. 

(4) Ứng Hoè Nguyễn Văn Tố: Đại Nam đật sử sử ta so với sử Tàu, Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam. H. 1997, trợ. 235. 
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này sử Khâm định chép: “Lê quan sát Ai Châu”. Toàn thư 
chép là “Bản châu” có Lê quan sát. Ta không nên vin chữ 
“Bản châu” ấy mà cho Lê Hoàn cũng là người Ái Châu. ““Bản 

châu” nghĩa là châu mình tức là làng Bảo Thái của Lê Hoàn. 
Ông Lê quan sát là người đồng sự với Lê Hoàn mà làm quan 
sát Châu Ái”), 

Sử cũ cũng nhắc tới Trần Bình Trọng quê ở xã Liêm Cần 
ngày nay là hậu duệ của Lê Hoàn. VỊ danh tướng thời Trần này 
được ban quốc tính vì có nhiều công trạng, đặc biệt là hy sinh 
trên dòng sông Thiên Mạc để bảo vệ vua quan nhà Trần rút về 
Thiên Trường trong cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông 
lần thứ hai (1285), 

1.4. Thuyết trung dung 

Có lẽ để dung hoà giữa hai loại ý kiến Lê Hoàn quê ở 
Thanh Hoá và Lê Hoàn quê ở Hà Nam hoặc vì một lý do nào 
đó mà có một số nhà nghiên cứu đã đưa ra ý kiến nhận định 
Lê Hoàn có liên quan đến cả hai địa phương. Các tác giả Lịch 
sử Hà Nam Ninh (tập D đã nhận định: “Lê Hoàn quê nội ở 
Thanh Liêm (Hà Nam Ninh), quê ngoại ở Kẻ Sập (Thanh 
Hoá). Tuy sinh ở đất Ái Châu nhưng ông chỉ sống ở đấy hơn 
10 năm, sau trở về Thanh Liêm”. Trong chú thích, dựa theo 
truyền thuyết, các tác giả cho biết ông nội Lê Hoàn là Lê Lộc, 
cha là Lê Hiền kết duyên với một cô gái nghèo ở Kẻ Sập 
(Thanh Hoá) tên là Đặng ThịC). 


(1) Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố: Đại Nain dật sử sử ta so với sử Tàu, Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam, H, 1997, trợ. 236. 

(2) Lịch sử Hà Nam: Ninh, TỊ, Phòng thông sử UBND tỉnh Hà Nam 
Ninh xuất bản. NÐ.L988, trợ. 85. 
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Một nhà sử học khác cũng có ý kiến tương tự, cho rằng 
Lê Hoàn “là đứa trẻ mồ côi ở làng Kẻ Sập - quê ngoại, chàng 
trai nghèo ở miền Bảo Thái quê nội”), 

Lại có một cách nói nước đôi, chẳng hạn: “...Vua sáng 
lập nhà Tiền Lê. Chính quê có thuyết nói là ở huyện Thanh 
Liêm (Hà Nam), có tài liệu lại khẳng định ở làng Trung Lập, 
xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá”), 

Điểm lại những ý kiến nêu trên từ xưa tới nay chắc rằng 
chưa đầy đủ, chúng tôi cho rằng vấn đề quê hương Lê Hoàn 
còn cần phải tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên tầm vóc và đóng 
góp cho lịch sử dân tộc đâu có phụ thuộc vào việc ông sinh ra 
ở đâu. Và chăng một con người chỉ có một quê hương hay hai, 
ba quê hương cũng là chuyện thường tình. Chỉ khi viết tiểu sử 
một nhân vật lịch sử thì vấn đề quê quán và nhất là sự tác động, 
ảnh hưởng của gia đình, môi trường, quê hương mới đặt ra một 
cách đúng mức. Chính vì vậy, chúng tôi để ngỏ quê quán của 
Lê Hoàn để mong đợi các bậc học giả cho ý kiến. 

2. Tư liệu khảo sát và sưu tâm tại địa phương 

Với ý muốn đóng góp thêm nguồn tư liệu cho việc 
nghiên cứu về Lê Hoàn chúng tôi đã tổ chức khảo sát điền dã, 
sưu tầm tư liệu, nhất là truyền thuyết, địa danh, trọng tâm là ở 
xã Liêm Cần và vùng phụ cận (huyện Thanh Liêm). 

2.1. Dị tích và văn học dân gian 

Từ lâu trong nhân dân xã Liêm Cần và vùng phụ cận 


(1) Lê Văn Lan: Có một giai đoạn văn hoá Hoa Lư, in trong: Thế kỷ Ä- 
những vấn đề lịch sử, Nxb Khoa học xã hội. H.L984. trợ. 287.. 

(2) Từ điển văn hoá Việt Nam (phân Nhán vật chí), Nxb Văn hoá- 
Thông tin, H. 1993. trợ 208. 
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đã lưu truyền một bài vè dài nói về Định Bộ Lĩnh, trong đó 
có câu: 
Về sau lại gặp Lê Hoàn 
Quê vàng Báo Thái, ngoài ngàn Thanh Liêm 

Bảo Thái là tên cũ của xã Liêm Cần ngày nay, thuộc 
huyện Thanh Liêm. tỉnh Hà Nam. Địa danh Bảo Thái có từ rất 
xưa. Truyền thuyết dân gian và tư liệu khảo sát đã cho thấy nơi 
đây vào thế ký X còn là vùng rừng núi và đầm lầy rậm rạp, lắm 
hố, lắm trăn, lắm muông thú, nay còn lưu lại địa danh Động 
Xá, Vân Lâm, Vực Thôn. 

Chứng tích qua địa danh và thực địa liên quan đến Lê 
Hoàn trên đất xã Liêm Cần và các xã lân cận còn lại khá đậm 
đặc. 

Ở xã Liêm Cần còn khu đền Lăng ở phía tây núi Lăng - 
di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia. Trước kia có ba ngôi 
đền: đền Thượng thờ Đinh Tiên Hoàng, tương truyền đền xây 
dựng từ khi Đình Tiên Hoàng còn tại vị nên gọi là sinh từ, do 
vua cho lập khi về thăm quê Thập đạo tướng quân Lê Hoàn. 
Đền Trung thờ Lê Hoàn và hai con ông là Long Việt và Long 
Đĩnh. Hai ngôi đền trên đã bị phá huỷ trong chiến tranh. 

Đền Hạ thờ công đồng tứ vị hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng, 
Lê Đại Hành. Lê Trung Tông, Lê Ngọa Triều) và tam vị đại 
vương (Nguyễn Minh. Thiên Cương và Nhữ Hoàng ĐÐê) đều là 
người địa phương theo Lê Hoàn phò nghiệp lớn. Khu đến Lăng 
sần chân núi Bảo Cái còn gọi là núi Cõi, một trong những 
ngọn núi đất, cùng với núi Lăng, núi Vực, núi Đò, núi Bông. 
Núi Bảo Cái cao khoảng 63m, dài gần 500m xung quanh có 
các núi thấp án ngữ. Núi Đò bên bờ sông Khương Kiều, nơi Lê 
Hoàn xem duyệt thuỷ quân và bộ binh. Núi Lăng, núi Bông án 
ngữ mặt trước giàn thê (sẽ nói ở dưới), núi Vực chắn mặt sau. 


^ R(°Ð®8.-.A 
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Giữa núi Lăng có khu đất bằng phẳng, tương truyền là nền nhà 
cũ của ông Lê Lộc, cũng là nơi Lê Hoàn khi đã khôn lớn trở 
về quê nhà dựng trường dạy học. 

Cách núi Bảo Cái không xa còn khoảnh đất có tên là Mã 
Dấu. còn gọi là Hòn Ngọc hay Hàm Rồng - nơi đặt mộ cụ Lê 
Lộc ông nội Lê Hoàn, dân gian truyền do hổ táng, mối đùn mà 
thành. Nay địa phương đã xây thành lăng mộ cụ Lê Lộc. 

Dưới chân núi Bao Cái còn khu đất dân vẫn gọi là giàn 
thể, xưa kia là một vầng đất đá rộng. Các cụ già cao tuổi cho 
biết: đây là nơi xưa kia Lê Hoàn cùng các tướng sỹ như ông 
Nguyễn Minh, ông Thiên Cương, bà Nhữ Hoàng Đê cho đắp 
lên làm đàn tế trời đất, thể một lòng một dạ sống chết có nhau 
để giúp nước. Phương ngôn ở các xã Liêm Cần, Liêm Túc, 
Liêm Sơn (Thanh Liêm) cũng nói về việc này: “Giàn thề Bảo 
Cái vạn đại đế vương”. Quanh khu vực đền Lãng còn có các 
thửa đất mang tên Đồng Đò - nơi Lê Hoàn đóng đại bản 
doanh khi dấy nghĩa để theo Định Bộ Lĩnh, trại Nhuế gần đấy 
là nơi đại quân của Lê Hoàn đóng giữ. Đất,Lãm Đông và Lẫm 
Đoài là hai kho bình lương của Lê Hoàn. Cánh đồng Mã Trực 
là trại ngựa và thả ngựa. Cánh đồng Cửa Hồ nơi Lê Hoàn và 
tướng sỹ thường rửa gươm, mài gươm trước và sau môi trận 
đánh. Đất Vườn Già trong thôn Cõi là nơi nuôi dưỡng những 
binh sỹ già yếu của Lê Hoàn. Nơi đây có đường Xứ Vương, 
Lê Hoàn thường đi dạo. Thềm Lều, tương truyền ông Lê Lộc 
- tổ phụ Lê Hoàn dựng lều trông đó. Còn khoảnh đất rộng ba 
mẫu, có tên “Kỳ Tự” là đất vua Định cấp cho làng làm hương 
hỏa cho mình. 

Hai xã Thanh Bình, Thanh Lưu lân cận với xã Liêm Cần 
cũng lưu nhiều dấu tích liên quan đến khởi nghiệp của 
Lê Hoàn. 


3.BCbĐ-B 
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Phần lớn xã Thanh Bình xưa kia thuộc địa phận xã Bảo 
Thái. Các ông như Thủ Cổng, giữ cồng trận cho Lê Hoàn, ông 
Cà Nô người dân tộc thiểu số vào sinh ra tử với Lê Hoàn được 
dân Thanh Bình thờ làm Thành hoàng. 

Tại xã Thanh Lưu có ngôi đình ở thôn Cầm Du thời 
Lê Hoàn và hai ông Quang Minh. Huyền Minh đã theo Lê 
Hoàn giúp Định Bộ Lĩnh. Ở đây còn dấu tích căn cứ luyện 
quân của Lê Hoàn và hai ông ở Thung Băng trong núi Con Voi 
(Tượng Sơn). 

Truyền thuyết và địa danh còn phản ánh sự quan tâm của 
Lê Hoàn và triều đình Tiền Lê đối với dân xã Bảo Thái (Liêm 
Cần nay). Ngoài việc cho lập sinh từ vua Lê Đại Hành trên nền 
nhà cũ xưa kia Lê Hoàn dạy học. triều đình còn cấp cho dân 
vàng bạc để tậu ruộng lấy hoa lợi làm hương hoả và dựng đền 
thờ. Triều đình cũng trả ơn cho dân sở tại bằng việc cấp cho 
mỗi đỉnh l mẫu 2 sào ruộng để cày cấy (tới 700 mẫu). Ruộng 
hương hoả của khu đền Lăng có l2 mẫu, ngoài ra có 6 sào 
dành cho việc sắm ba cây đình liêu vào dịp hội đám long trọng 
và đất gọi là vườn tịch để chi phí cho tế lễ. 

Sau nhiều năm sưu tầm bền bí, ông Bùi Văn Cường - hội 
viên Hội văn nghệ dân gian Việt Nam đã phát hiện được một 
tác phẩm văn học dân gian cổ bằng chữ Nôm dài gần 10.000 
câu lục bát nói về thời Định - Tiền Lê, trên địa bàn văn hoá 
Liêu Đôi gồm nhiều xã của huyện Thanh Liêm (Liêm Cần, 
Liêm Túc, Liêm Thuận, Liêm Sơn, Thanh Lưu, Thanh Bình...). 
Tác phẩm kể về nguồn gốc. lai lịch của Lê Hoàn, con đường 
đi đến sự nghiệp rạng rỡ, oanh liệt của ông và các nhân vật liên 
quan, nổi bật là Dương Vân Nga. Đáng lưu ý là tác phẩm này 
còn bổ sung thêm các địa danh trong thời gian Lê Hoàn lập căn 
cứ luyện quân trong vùng và ở Bảo Thái, chẳng hạn như Hàm 
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Rồng, Sông Cùng, Đồng Chấu... đặc biệt là nói đến cánh đồng 
Mả Rút. “Rút” có nghĩa là rút lui, rút quân, qua tác phẩm 
chúng ta biết thêm nhiều điều khá tỉ mỉ về sự kiện nàyt), 

2.2. Ngọc phá và thơ của các nhà khoa bảng 

Ngọc pha 

Tư liệu Hán văn tại đền Lăng gồm nhiều loại: văn tế, câu 
đối. đại tự, chữ khác trên thượng lương, bài vị, văn chương, Ở 
đây chúng tôi giới thiệu bản ngọc phả ba vị hoàng đế thời Tiền 
Lê được lưu giữ tại đền. Tuy nhiên vì khuôn khổ bài viết nên 
chúng tôi chỉ trích dân đoạn đáng lưu ý). 

“Ở nước ta trên mảnh đất xã Trường Yên Thượng®), 
vùng Hoa Lư, thời xưa có ông Lê Lộc, lấy vợ người cùng xã 
tên là Cao Thị Khương, ông bà sinh được một người con trai 
tên là Hiền. Khi ấy cảnh nhà nghèo thiếu, hàng ngày ăn uống 
chăng đủ, từng đã trải qua vài năm mất mùa, mọi người đói 
khát, cả phủ Trường Yên trộm cướp nổi lên như ong vỡ tổ. Ông 
than vấn: “Đã nghèo hèn thế này lại còn gặp cảnh loạn ly thì 
sao có thể sống được, thôi đành đời đi nơi khác kiếm chốn đất 
lành cư trú vậy”. Thế rồi vợ chồng gồng gánh gia tài, một 
buồm trăng øió, non nước bốn bề, bình bồng lặn lội ra đi. Một 
ngày kia đi tới xã Bảo Thái, tổng Hoà Ngãi, huyện Thanh 
Liêm), phủ Ly Nhân, đạo Sơn Nam bây giờ là nơi ở của bà 


(1) Tác phầm khuyết danh. căn cứ vào nội dung người sưu tầm đặt tên 
là Hoàn vương ca tích. 

(2) Bản dịch ngọc phả của Dương Văn Vượng. 

(3) Nay là thôn Yên Thượng. xã Trường Yên. huyện Hoa Lư. tỉnh 
Ninh Bình. 

(4) Huyện Thanh Liêm tên huyện có từ đời Trần. lúc đầu chữ Thanh có 
nghĩa là xanh. sau đổi Thanh là trong. 
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ngoại thì dừng lại. Tại đây có ngôi chùa cố, lâu ngày đầy vẻ 
hoang lương, trong vùng đất sơn thuỷ hữu tình, dân cư no đủ, 
chưa có sư trụ trì, vợ chồng ông nói với phụ lão sở tại xin ở lại 
lo tu sửa tượng Phật, cầu Phật chứng ban cho phúc lộc. Thế rồi 
vợ chồng ông dựng một ngôi nhà cỏ dưới chân núi để ở. 

Từ lúc an cư, ông Lê Lộc trở thành vị ngư phủ, từ xã Ứng 
Liêm) về đến nơi ở hết thảy các phép bắt cá trong vùng ngòi 
lạch đều quy tụ về nơi ông cả. 

Bỗng nhiên từ đâu có con hổ trắng đến bên nhà rồi 
thường qua lại như có ý xin ăn, ông lấy cơm cá cho ăn, dần dần 
hổ coi ông có tình như người nuôi chó, không hề có ý hại 
người phá của. Ông liền coi hổ như con nuôi và đặt tên cho hổ 
là Sơn Trưởng”. 

Tiếp theo bản ngọc phả nói đến một hôm mưa gió ông đi 
đổ đó, hổ nhầm nên tát chết ông. Hồ hối hận vác xác ông đến 
phía bác núi Bảo Thái mai táng rồi bỏ đi nơi khác. 

Ngọc phả chép tiếp: “Con ông là Hiền đau xót không 
dứt, ba năm tang chế xong, Lê Hiền về quê cũ lấy người xã 
Trường Yên HạC) tên là Đặng Thị Khiết làm vợ, chuyên tâm 
làm việc phúc thiện được mọi người tôn kính. Làm ăn là thế, 
nhưng đến năm ông ngoài 60 tuổi, Đặng Thị gần 40 tuổi mà 
vẫn chưa có con nối dõi. Một chiều lúc hoàng hôn vừa xuống, 
Đặng Thị mơ thấy cưỡi rồng lên trời ôm được vâng thái dương 
mang về, rồi Đặng Thị có mang, tới ngày 10 tháng Giêng năm 
Tân Sửu (941) sinh ra một trai mặt mũi khôi ngô, tinh thần 


(1) Nay là thôn Ứng Liêm, xã Thanh Hà. huyện Thanh Liêm. tỉnh 
Hà Nam. 

(2) Nay là thôn Yên Hạ, xã Trường Yên. huyện Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình. 
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sáng suốt, cha mẹ mừng quýnh nghĩ là ông trời ban cho ơn 
huệ, đất phúc đến tuần hưng thịnh bèn đặt tên là Hoàn. Ngày 
qua tháng lại, khi lên bảy tuổi chăng may vận nhà gặp cơn 
nguy biến không lường trước được, ông tự nhiên không bệnh 
mà qua đời, bà cũng tiếp theo từ giã cõi trần. Từ đó gia kế cùng 
quẫn, Lê Hoàn phải tìm đến nương nhờ ông quan sát sứ họ Lê 
ở bản châu. Năm 11 tuổi Lê Hoàn tìm thầy đến học rồi trở 
thành văn chương võ nghệ tinh thục, bạn bè bằng vai ai cũng 
sợ phục. Năm 16 tuổi Lê Hoàn trở về Bảo Thái thăm lại mộ 
ông nội rồi ở lại luôn dạy đô trẻ em trong xã học hành. 

Tám năm trôi qua, Lê Hoàn nghe Đinh công đại khởi 
nghĩa quân ở động Hoa Lư, bèn tìm đến đi theo, từ đó chúa tôi 
cùng đồng lòng hợp sức, đánh đông dẹp bác, không mấy mà 
đẹp xong l2 sứ quân. Thiên hạ thái bình, Đình công lên ngôi 
ở thành Hoa Lư, xưng hiệu là Đại thắng minh hoàng đế, phong 
thưởng uý lạo cho các công thần, ông Hoàn được phong là 
Thập đạo tướng quân. Ông vâng mệnh lạy tạ dưới bệ xin về 
thăm viếng phần mộ tiên tổ. Được vua chuẩn y, ông bèn về tế 
lễ øia tiên tại hai xã Thượng Hạ Trường Yên, rồi về Bao Thái 
thăm mộ ông Lê Lộc, cho dân dựng một ngôi sinh từ tại nơi 
năm trước ngồi dạy học và cho dân vàng bạc khuyên mua ao 
ruộng để phục vụ việc nhang khói sau này”. 

Phần cuối của bản ngọc phả kể sự việc Lê Hoàn trở về 
triều đình, rồi chín năm sau Định Tiên Hoàng và con là Định 
Liễn bị Đỗ Thích sát hại. Định Toàn lên ngôi, Dương hậu trông 
coi chính sự. Lúc giặc Tông tới xâm lấn Thái hậu đem long 
bào khoác vào người Lê Hoàn khuyên ông đem quân đánh 
giặc. Thắng trận ông lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Đại Hành, 
ở ngôi được 24 năm thì Lê Hoàn băng, con trai thứ ba là Long 
Việt nối ngôi, ban 50 đạo sắc cho phép các nơi đựng đền thờ 
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vua. Dân Bảo Thái cũng tới kinh rước sắc về thờ. Trung Tông 
ở ngôi ba ngày thì bị con thứ năm của vua là Long Đĩnh con 
cùng mẹ giết chết đoạt ngôi. Long Đĩnh tàn ác đặt ra nhiều thứ 
thuế phiền nhiễu nhân dân, lại ham mê tửu sắc. Ở ngôi được 4 
năm thì Long Đĩnh mất, Lý Công Uấn người Cổ Pháp kế vị và 
đời đô ra Thăng Long, rồi chiếu cho xã Bảo Thái phụng sự ba 
vị hoàng đế triều Lê là Thượng đăng thần. Ngọc phả cũng quy 
định lệ kiêng huý Lê Hoàn, Lê Long Việt, Lê Long Đình đặt 
ra lễ nghi trong các ngày sinh ngày hoá của ba vua. 

Cuối cùng của ngọc phả là dòng lạc khoản: “Ngày tốt 
tháng mùa đông niên hiệu Hồng Phúc năm đầu (1572)”. Hàn 
lâm viện Đông các đại học sỹ Nguyễn Bính soạn. 

Ngày I8 tháng II niên hiệu Vĩnh Hựu 2 (1736) Quản 
øiám bách thần tri điện Hùng Lĩnh thiếu khanh Nguyễn Hiền 
chép lại. 

Các bài thơ 

Bản ngọc phả trên là bản gốc, cùng với các tư liệu Hán 
văn được lưu giữ ở đền Lăng, chúng tôi còn sưu tầm được 5 bài 
thơ của các nhà khoa bảng đề vịnh khi đến thăm di tíchÓ), 


(1) Thơ của các nhà khoa bảng: 

- Lê Tung người xã An Cừ nay thuộc xã Liêm Thuận, huyện Thanh 
Liêm. tỉnh Hà Nam. đỗ Hoàng giáp năm 1484. 

- Bạch Đông Ôn, người xã Lam Hạ, nay thuộc phường Quang Trung, 
thị xã Phủ Lý. tỉnh Hà Nam. đồ Hoàng giáp năm 1835. 

- Phạm Đình Kính, người xã Vĩnh Lại, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, 
đồ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất thân năm 1710. 

- Vũ Huy Trác. người xã Lộc Điền, huyện Nghĩa Hưng. tỉnh Nam Định, 
đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất thân năm 1772. 

- Khiếu Năng Tĩnh. người xã Chân Mỹ. huyện Nghĩa Hưng. tỉnh Nam 
Định. đồ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất thân năm 1880. 
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Chúng tôi xin giới thiệu hai bài (bản dịch thơ): 
Bài thứ nhất của Lể Tung: 
Ngôi mộ hổ táng họ Lê 
Sông hồ ngàn dặm tới nơi đây 
Tháp thoáng tường rêu đưới bóng cây 
Khe nước núi Bông đi đổ đó 
Táng trên non bắc hổ mang thây 
Điểm lành sinh cháu ra làm tướng 
Ngôi đế nhiều mưu việc khó thay 
Sách nói ba đời còn rổ rệt 
Thì ra bốn mặt thiếu cao dây 
Bài thứ hai của Bạch Đông Ôn: 
Qua miếu thờ vua Lê đề thơ 
Đất ẩm trời thanh cây cỏ tối 
Đầu xuân đến Thái tới thăm chơi 
Nền xưa dạy học nay còn thấy 
Nhà cũ ông bà trước mắt coi 
Sự nghiện cứu dân bia còn chữ 
Anh hùng giữ nước tiếng trên đời 
Văn công võ lược thiên triểu kính 
Khói lạnh tường xiêu nắng xế $OI. 
2.3. Lá Hoàn cày tịch điển ở Đọi Sơn 
Nhà vua mở nghiệp nhà Tiền Lê cũng là vị vua mở đầu 
cho lễ tịch điền nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp dưới 
chế độ phong kiến Việt Nam. Đại Việt sử ký toàn thư đã ghì 
chép sự việc trên như sau: “Định Hợi năm thứ 8 (9857) mùa 
xuân vua bắt đầu cày ruộng tịch điền ở núi Đọi, được một 
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chĩnh nhỏ vàng, lại cày ở núi Bàn Hải được một chính nhỏ bạc, 
vì thế đặt tên là ruộng kim ngân”, Đại Nam nhất thống chí 
cũng øhI: “Ở xã Đọi Sơn, đông nam huyện Duy Tiên, Lê Đại 
Hành cày ruộng tịch điền, ở đây bắt được một lọ vàng cốm nên 
gọi là kim điền”. 

Núi Đọi thì đã rõ, còn núi Bàn Hải chưa xác minh được, 
chúng tôi ngờ rằng cũng trên đất Hà Nam. Thời gian đã xa 
nhưng truyền thuyết và địa danh còn ghi nhớ sự kiện này. Theo 
nhân dân địa phương nhà vua cày ruộng ở cánh đồng nằm sát 
chân núi phía tây. Ngay trên cánh đồng này có dấu vết một nền 
nhà vuông vắn rộng 6 sào, cao hơn các ruộng xung quanh 
0.3m gọi là nhà Hiến, là nơi dâng của ngon vật lạ khi vua về 
cày ruộng. Cách nhà Hiến 200m về phía đông nam còn dấu vết 
một nên nhà vuông nữa rộng khoảng 3 mẫu, cao hơn xung 
quanh 4,4m dân địa phương vấn gọi là Dinh ngoài. Cách Dinh 
ngoài 50m về phía đông gọi là Dinh trong, nằm sát chân núi. 
Chõ này cũng rộng khoảng 3 mẫu, dấu vết một nền nhà vẫn 
còn, khi nhân dân đào giếng đã bắt gặp nhiều mảnh gốm cổ, ở 
giữa Dinh trong và Dinh ngoài có một nơi được gọi là Tàu 
ngựa, là chỗ nhốt ngựa của nhà vua. 


3. Kết luận 


Nguồn sử liệu cả vật thể và phi vật thể về Lê Hoàn trên 
đất Hà Nam. đặc biệt ở xã Liêm Cần và các xã lân cận của 
huyện Thanh Liêm thật phong phú, dồi dào. Chúng tôi chưa 
được biết nơi nào có trữ lượng như thế. Điều này không phải 
là ngẫu nhiên, nó chứng tô Lê Hoàn có mối liên quan mât thiết 


(1) Đại Viết sứ ký toàn thự, TL, Sảd., Nxb Khoa học xã hội, H.1972. 
trợ.137. 
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với vùng đất này, đã in đậm dấu ấn trong tâm thức dân gian. 
Đặc biệt là truyền thuyết khá đậm đặc, tất nhiên là truyền 
thuyết có giới hạn của nó, không hoàn toàn là sử liệu sát thực, 
song vẫn chứa đựng phản ánh một phần lịch sử nhất định. 

Sử cũ cũng như các nhà sử học ngày nay cũng đã dành 
cho việc xác định quê hương Lê Hoàn một sự quan tâm với 
bốn thuyết chúng tôi đã dẫn ra ở trên. Song chúng tôi muốn lưu 
ý đến sự ghi chép trong bản ngọc phả, ở đây cho thấy quê gốc 
của Lê Hoàn là ở Trường Yên (tức Trường Châu có phạm vi 
rộng hơn theo Vi sứ lược). Còn Bảo Thái, Thanh Liêm, Hà 
Nam là nơi ông nội Lê Hoàn đến sinh cơ lập nghiệp và mất ở 
đó. Cha Lê Hoàn là Lê Hiền, mẹ là Đặng Thị Khiết, không 
phải là Mịch hay Đặng Thị như ghi chép của một số sách sử 
cũ. Một chi tiết đáng chú ý là Lê Hoàn làm con nuôi vị quan 
sát sứ họ Lê khi ông Lê Hiền và bà Đặng Thị Khiết mất ở quê 
gốc, tức Trường Yên Thượng. Ngọc phả không nhắc gì đến 
việc Lê Hiền lấy vợ ở Ái Châu hoặc Lê Hoàn di cư cùng mẹ 
đến Ái Châu. Vậy theo ngọc phả thì vị cha nuôi của Lê Hoàn 
làm quan ở Trường Châu. Nêu lên sự lưu ý này không có nghĩa 
chúng tôi hoàn toàn tin ở ngọc phả, mà chỉ muốn đề xuất ý 
kiến để tham khảo. 


VÙNG ĐẤT LIÊM CẨN 
TRONG SỰ NGHIỆP QUẦN SỰ CỦA LÊ HOÀN 


TS. Phan Phương Thao” 
Tống Văn Lợi”” 


Lê Hoàn, theo chính sử, ông sinh ngày 15 tháng 7, mùa 
thu, năm Tân Sửu (941), mất vào mùa xuân, tháng 3 năm 1005. 
Cuộc đời Lê Hoàn cho đến nay vẫn còn bao phủ lớp sương 
huyền thoại về quê quán, gia đình. Sử biên niên cho biết, Lê 
Hoàn là một võ tướng từng vào sinh ra tử, góp nhiều công sức 
cho sự nghiệp dẹp loạn 12 sứ quân của Đình Bộ Lĩnh. Đến năm 
30 tuổi (năm 971) do có nhiều quân công, ông được Đinh Tiên 
Hoàng phong làm Thập đạo tướng quân, thống lĩnh toàn bộ lực 
lượng quân sự trong cả nước. Bên cạnh đó, Lê Hoàn đã đóng 
góp rất nhiều vào công cuộc bảo vệ chủ quyền. phá Tống bình 
Chiêm, ổn định đất nước trong thế kỷ X-thế kỷ bản lề của quốc 
g1a Đại Việt. 


(*) Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV. Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 

(**) Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 


Đánh giá về sự nghiệp quân sự của Lê Hoàn, Đại Việt sử 
ký toàn thư có ba lời bình: 

“Vua trừ nội gian mà lấy được nước, đuổi giặc ngoài để 
yên đân, trong nước thanh bình, bắc nam vô sự”. 

Lời bình thứ hai của sử gia Lê Văn Hưu: 

“Lê Đại Hành giết Đinh Điền, bát Nguyễn Bặc, tóm 
Quân Biện, Phụng Huân dê như lùa trẻ con, như sai nô lệ, chưa 
đầy vài năm mà bờ cõi định yên, công đánh dẹp chiến thắng 
dẫu là nhà Hán, nhà Đường cũng không hơn được. Có người 
hỏi: Đại Hành với Lý Thái Tổ ai hơn? Thưa rằng: kể về mặt trừ 
đẹp gian trong, đánh tan giặc ngoài, làm mạnh nước Việt ta, ra 
oai với người Tống thì Lý Thái Tổ không bằng Lê Đại Hành 
có công lao gian khổ hơn”. 

Và lời bình thứ ba của sử thần Ngô Sĩ Liên: 

“Vua đánh đâu được đấy, chém vua Chiêm Thành để 
rửa cái nhục phiên di bắt giữ sứ thần, ra oai với người Tống 
thì Lý Thái Tổ không bằng Lê Đại Hành có công lao gian 
khổ hơn” (ŒÙ), : 

Những lời bình sử của các sử gia phong kiến là những lời 
đánh giá sự nghiệp quân sự hiển hách của Lê Hoàn. Bài viết 
này muốn góp thêm một ý kiến về bước khởi đầu sự nghiệp 
quân sự của Lê Hoàn qua khảo sát vùng đất Liêm Cần (Thanh 
Liêm - Hà Nam). _ 


1. Vài nét về vùng đất Liêm Cân 


Cách thị xã Phủ Lý I5km về phía nam, theo đường 2] về 


(1) Đại Việt sử ký toàn thự, Nxb Khoa học xã hội, H.1993., T1, tr220., 
221. 230. 
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Nam Định, đến ngã tư phố Động rẽ phải sẽ đến xã Liêm Cần, 
thuộc huyện Thanh Liêm, Hà Nam. 

Xã Liêm Cần hiện có 9 thôn là thôn Nhất, thôn Nhị. thôn 
Tam, thôn Tứ, thôn Ngũ, thôn Vực, thôn Cối, thôn Nhuế và 
thôn Đò. Đầu thế kỷ XX, phạm vi hành chính của xã Liêm Cần 
thuộc hai xã là Động Xá và Ninh Thái. Xã Động Xá thuộc tổng 
Động Xá, gồm 6 thôn là Nhất Giáp, Nhị Giáp, Tam Giáp, Tứ 
Giáp, Ngũ Giáp và Yên Tử. Xã Ninh Thái thuộc tổng Hoà Ngải 
có bốn thôn là Cõi Thôn, Vực Thôn, Bến Thôn và Nhuế 
ThônU). Đầu thế kỷ XIX, xã Động Xá thuộc tổng Động Xá, 
Ninh Thái thuộc tổng Hương Ngải. Cả Động Xá và Ninh Thái 
đều thuộc huyện Thanh Liêm, phủ Ly Nhân, trấn Sơn Nam 
Thượngt). Về địa danh Bao Thái, do có lệnh kiêng huý Từ 
nghi Thái phi Nguyễn Thị Ngọc Bảo, vợ Trịnh Kiểm, mẹ Trịnh 
Tùng nên “Bảo Thái” được đồi thành “Ninh Thái”. Liêm Cần 
là vùng đất cổ của Thanh Liêm. Tại chùa thôn Tứ còn có một 
bệ đá thờ niên đại 136-† - điều này phản ánh tại Liêm Càn sớm 
có cộng đóng cư dân sinh sống với một đời sống mang đậm 
ảnh hưởng Phật giáo. 

Về quê hương Lê Hoàn, các nguồn tài liệu đều chép 
không thống nhất nhau: 

Đại Việt sự lược chép: “Huý là Hoàn, người Trường 


(1) Vũ Thị Minh Hương. Nguyên Văn Nguyên. Philippe Papin: Địa 
danh và tài liệu lu trữ về làng xã Bắc Kỳ. H.1999,. tr.312-313. Về địa danh 
Bến Thôn. tại địa phương hiện nay không có địa danh này và trước kia cũng 
vậy. Chúng tôi cho rằng có lẽ Bến Thôn ghi trong văn bản chính là Đò Thôn 
trên thực địa ngày nay. 

(2) Các tổng trấn xã danh bị lấm (Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 
XIX - thuộc các tỉnh từ Nghệ Tĩnh trở ra). Nxb Khoa học xã hội, H.1981. tr.55. 
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châu, cha là Mịch, mẹ họ Đặng”). 

An Nam chí lược của Lê Tác thời Trần, mục Lê thị thế 
gia chép: “Lê Hoàn, người Ái Châu, có chí lược, được lòng 
quân sĩ” (Ái Châu nhân, hữu chí lược, đắc sĩ tâm)!), 

Cùng chia sẻ quan niệm Lê Hoàn người Ái Châu (Thanh 
Hóa ngày nay), Đại Việt sứ ký toàn thị chép: “họ Lê, tên huý 
là Hoàn, người Ái Châu”G), 

Nhưng nhiều nguồn tài liệu có chép khác. Ngô Thì Sĩ 
trong V?ệt sứ tiêu án chép Lê Hoàn là người xã Bảo Thái huyện 
Thanh Liêm. Đại Nưm nhất thống chí, mục tỉnh Hà Nội có 
chép “mộ tổ Lê Đại Hành ở bên miếu xã Ninh Thái huyện 
Thanh Liêm”. Đại Việt sử ký tiền biên trong phần chính văn 
chép: “vua họ Lê, tên huý là Hoàn, ở ngôi 24 năm, thọ 65 tuổi”. 
Nhưng cũng chính tài liệu trên, trong phần cước chú ghi là “Xét 
thấy Lê Đại Hành là người làng Bảo Thái, huyện Thanh Liêm 
chứ không phải người Ái Châu. Sử cũ chép lầm”, 

Bộ Khâm dịnh Việt sử thông giám cương mục đo Quốc sử 
quán triều Nguyễn biên soạn vào những ăm cuối thế kỷ XIX, 
trong phần cước chú cũng ghi là Lê Hoàn người Bảo Thái. 
Thậm chí, sang đến đầu thế kỷ XX, Ngô Vị Liên khi soạn bộ 
Địa dư các tính Bắc Kỳ cũng có nhắc đến lăng vua Lê Đại 
Hành “ở trên đổi Bảo Cái, cây cối um tùm, phong cảnh trông 
rất đẹp”©), 


(1) Đại Việt sử hược. Nxb Văn Sử Địa, H.1960. tr.53 

(2) Lê Tắc: An Nam chí lược. Viện đại học Huế, 1961. tr.193 

(3) Đạt Việt sứ kÝ toàn thị, Sđd, 1, tr.220 

(4) Đạt Việt sử ký tiền biên, Nxb Khoa học xã hội, H,1997, tr. 166. 

(5) Ngô Vị Liên: Tên làng xã và địa dư các tỉnh Bắc Kỳ, Nxb Văn hoá 
thông tin, H.1999, tr.599., 
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Sự không thống nhất trong các nguồn thông tin thật khó 
có thể giải đáp. Vậy, Bảo Thái - Ninh Thái xưa, Liêm Cần nay 
có quan hệ như thế nào với Lê Hoàn? Trong đợt khảo sát điền 
đã tại xã Liêm Cần nay - Bảo Thái xưa, bước đầu chúng tôi có 
một số ý kiến như sau: 

2. Những dấu tích của Lê Hoàn trên vùng đất Liêm Cần 

Ngọc phả ba vị hoàng đế thời Tiền Lê lưu tại đền Lăng 
(hay là miếu Ninh Thái trong ghi chép của Đại Nam nhất 
thống chí) hiện do ông Hà Văn Lang lưu giữ cho biết ông nội 
Lê Hoàn tên là Lê Lộc vốn là người Trường Yên Thượng, lấy 
vợ là người cùng xã tên là Cao Thị Khương. Gặp cảnh loạn ly, 
hai người bèn rời bỏ quê hương đến làng Bảo Thái sinh sống. 
Tại đây, ông Lê Lộc lấy nghề đánh bát cá làm kế mưu sinh. 
Ông Lê Lộc có nuôi một con hổ trắng đặt tên là Sơn Trưởng và 
giao cho nó trông coi các bẫy cá mà ông đặt dọc theo các con 
nước. Một buổi tối ông ra thăm đó, Sơn Trưởng tưởng là người 
trộm cá bèn lao tới cắn chết. Khi nhận ra chủ nuôi, hổ liền 
cõng xác ông đến phía bác núi Bảo Cái rồi bỏ đi nơi khác. Nơi 
hổ để xác ông Lê Lộc được gọi là Mả Dấu hay Mả Hổ Táng. 
Sử thần Lê Tung thế ký XV có bài thơ vịnh rằng: 

Lê gia hổ táng mộ 
Sóng hồ ngàn dặm tới Hơi đây 
Tường rêu thấp thoáng dưới bóng cây 
Khe nước núi Bông đi đổ đó 
Táng trên non bắc hổ đem thây 
Điểm lành sinh cháu thành hổ tướng 
Xứng bậc đế vương trị quốc hay 
sách nói ba đời còn rõ nét 
Ngắm xem bốn mặt thiếu cao dày. 
(Khắc trên bia mộ Lê Lộc ở núi Bảo Cái) 
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Mã Dấu hay Mả Hổ Táng hiện nay là một gò đất cao, 
nhân dân trong vùng gọi là hòn Ngọc. Mộ Lê Lộc hướng về 
phía nam, bên trái là núi Lăng, bên phải là núi Bông, đăng sau 
là núi Bảo Cái. Ngôi mộ đó được coi là “đắc địa”, vì nó ở thế 
“tiền án Long Cung, hậu thuỳ Bảo Cái (đường Long Cung 
làm án che, núi Bảo Cái làm gối). 

Con Lê Lộc là Lê Hiền (Đại Việt sử lược, Đại Việt sứ ký 
foàn tÍav đều chép là Mịch) sau ba năm để tang cha liền trở về 
quê cũ lấy người Trường Yên Hạ là Đặng Thị Khiết làm vợ. 
(Các nguồn tài liệu chính sử đều cho biết mẹ Lê Hoàn là Đặng 
Thị). Hai người lấy nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có con. Khi 
ông Lê Hiền đã 60 tuổi, Đặng Thị 40 tuổi thì một buôi chiều 
Đặng Thị nằm mơ thấy cưỡi rồng lên trời ôm được vầng thái 
dương mang về. rồi từ đấy bà có thai. (Đại Việt sứ lược và Đại 
Việt sứ ký toàn thể đều chép mẹ vua khi có thai thì nằm mộng 
thấy trong bụng sinh hoa sen, bông chốc kết thành hạt, bà hái 
lấy chia cho mọi người cùng ăn). Về ngày sinh của Lê Hoàn. 
ngọc phả cho biết vua sinh ngày L9 tháng Giêng năm Tân Sửu - 
(941). Nhưng hai bộ sử quan trọng là Đại Việt sử lược và Đại. 
Việt sử ký toàn thư đều chép vua sinh ngày 15 tháng 7. Tuy 
nhiên Đ¡ Việt sử hược chép Lê Hoàn sinh năm đầu niên hiệu 
Thiên Phúc (936, là năm Bính Thân). Đại Việt sử ký toàn thư 
chép vua sinh năm 94]. 

Đến năm Lê Hoàn 7 tuổi thì bố mẹ nối nhau qua đời. 
Lê Hoàn được ông quan sát họ Lê nhận làm con nuôi vì “cùng 
họ nên nhận là con nuôi”). Trong thời gian làm con nuôi, 
Lê Hoàn được viên quan họ Lê “sớm chiều chăm sóc dậy dỗ 


(1) Đại Việt sứ ký toàn thư. Sáđd. TL. tr.220. 


VÙNG ĐẤT LIÊM CÂN TRONG SỰNGHIỆP... 49 


không khác øì con đẻ”), Lê Hoàn theo thầy học văn chương 
võ nghệ tinh thông “bè bạn bằng vai ai cũng nể phục”). 

Ngọc phả cho biết đến năm I6 tuổi, Lê Hoàn trở lại Bảo 
Thái thăm quê rồi ở lại luôn đó, dạy dỗ trẻ con trong xã học hành. 

Tại Bảo Thái, Lê Hoàn cùng với Nguyễn Minh là người 
cùng xã kết bạn với nhau, tụ tập trai trắng cùng học văn luyện 
võ. Tương truyền hai ông mở lớp học chữ tại lưng chừng núi 
Lãng là nền nhà cũ trước đây của ông Lê Lộc. học võ tại một 
bãi đất rộng (ngày nay ở cạnh trường tiểu học Liêm Cần) có 
tên sọi là Dàn Thề. Trên núi Lãng hiện có ba di tích: trên đỉnh 
núi là sinh từ của Định Tiên Hoàng, giữa núi là sinh từ của Lê 
Hoàn. và ở dưới chân núi là đền Lăng. 

Về nhân vật Nguyễn Minh. ngọc phả Nguyễn Minh và 
nàng Nhữ Hoàng Đêö) cho biết bố mẹ Nguyễn Minh là 
Nguyễn Hạnh và Trần Thị Mỹ, người vùng Phật Tích - Bắc 
Ninh. Ông Nguyễn Hạnh và bà Trần Thị Mỹ đi đến Bảo Thái 
sinh sống, hai người xin với dân sở tại cho ở chùa Dương 
Quang (còn gọi là chùa Vực). Thần phả cho biết Nguyễn Minh 
là tiên đồng đầu thai xuống, dân gian thì giải thích ông là con 
thầy chùa. Chùa Dương Quang là nơi ông ra đời, và hiện nay 
đó cũng là nơi thờ ông. Lớn lên, Nguyên Minh theo thầy văn 
ôn võ luyện. Đến năm l6 tuổi bố mẹ nối nhau qua đời, để mưu 
sinh ông phải vào rừng kiếm củi. Đến năm 20 tuổi, Nguyễn 
Minh chiêu mộ quân lính, chuẩn bị lương thảo, bảo vệ nhân 
dân và xóm làng, ngầm nuôi chí lớn. 


(L) Đại Việt sứ ký toàn thư, Sảd, T.T. tr.220. 

(2) Ngọc phả ba vị hoàng đế thời Tiền Lê. Tài liệu do ông Hà Văn Lang 
cung cấp. 

(3) Tư liệu do ông Hà Văn Lang cung cấp. 


4.BCÐĐ-A 
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Sự gặp gỡ giữa Lê Hoàn và Nguyễn Minh là sự gặp gỡ 
giữa những thanh niên cùng chí hướng trong buổi loạn lạc. Kể 
từ đó, Lê Hoàn và Nguyễn Minh cùng nhau tập hợp trai tráng, 
tập luyện võ nghệ bảo vệ làng xóm, chờ thời cơ nổi dậy. 


3. Vị trí quân sự của Liêm Cân 


Tại địa phương còn lưu giữ nhiều truyền thuyết về buổi 
đầu tập hợp lực lượng của Lê Hoàn và Nguyên Minh. 

Buổi đầu, khi lực lượng còn mỏng, Lê Hoàn và Nguyễn 
Minh mở lớp học chữ trên nền nhà cũ của Lê Lộc ở núi Lăng. 
Cạnh đó có một khu đất rộng khoảng hai mẫu, bằng phẳng. Đó 
là nơi luyện tập võ nghệ của nghĩa quân được gọi là Dàn Thể. 
Đường vào và ra Dàn Thề chỉ có duy nhất một lối đi. Đó là con 
đường chay men theo chân núi Bảo Cái để đi vào, đảm bảo sự 
bí mật cho một lực lượng nghĩa quân còn yếu. 

Khi lực lượng đã khá trưởng thành, cần có một căn cứ 
vững chắc, Lê Hoàn và Nguyễn Minh lựa chọn trại Nhuế làm 
nơi đóng quân. 

Thôn Nhuế hiện nay là một trong chín thôn của xã Liêm 
Cần và nằm khá biệt lập so với các thôn khác, bốn bề là cánh 
đồng lúa. Hiện nay chỉ có một con đường vào nối thôn Nhuế 
với các thôn khác trong xã. Từ xa nhìn vào, thôn Nhuế giống 
như một ốc đảo giữa biển. Thôn Nhuế có diện tích khoảng 12 
mẫu với 46 hộ gia đình. Ở đây, khi nhân dân địa phương làm 
nhà đã tìm thấy nhiều mảnh gốm vỡ. Tại đây còn lưu giữ khá 
nhiều dấu ấn của nghĩa quân Lê Hoàn - Nguyễn Minh trong 
buổi đầu dựng nghiệp. 

Truyền thuyết dân gian kể lại rằng vợ Nguyễn Minh là 
bà Nhữ Đê. Tương truyền, khi Nguyễn Minh đi tìm bạn đồng 
chí có đi qua Tốt Khê (nay là xã Thanh Hải, Thanh Liêm) thì 


4 h/"mñm.Rh 
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gặp bà Nhữ Đê đang cắt cỏ và hát rằng: 
Tay cẩm bán nguyệt thênh thang 
Trăm cây ngàn cỏ lại hàng tay ta 

Cảm phục người con gái giỏi đối đáp, ông Nguyễn 
Minh liền kết bạn trăm năm). Bà Nhữ Đê là con gái của ông 
Nhữ Khâm - một hào phú người Thanh Khê (nay là Thanh 
Hải, Thanh Liêm, Hà Nam). Trong buổi đầu còn thiếu thốn, 
ông Nhữ Khâm đã cung cấp lương thực, tiền bạc cho nghĩa 
quân hoạt động. Nghĩa quân xây dựng căn cứ tại trại Nhuế, 
lương thực một phần được ông Nhữ Khâm cung cấp, một 
phần do nghĩa quân tự túc lấy. Lương thực và vũ khí của 
nghĩa quân được cất giấu tại xứ Lãm Đông (cất quân lương) 
và Lãm Đoài (cất vũ khí)2) (nay thuộc thôn Vực). Trại Nhuế 
có bốn cổng với đường vào, đường ra khá kín đáo. Đường vào 
(hay còn gọi là cửa Đông) nay là xứ đồng Đông hiện là một 
đường bờ mương nhỏ. Đường ra còn có tên gọi là cửa Nam 
(nay là xứ Nam Biên) nối trại Nhuế với khu vực Thanh Khê, 
An Hoà... Người dân trại Nhuế gọi đường ra là đường ra công 
(đường ra quân vì công có nghĩa là quân). Cửa Bắc ngày nay 
có tên là xứ đồng Bác, cửa Tây nay là xứ Tây Hạ Đoài. 
Tuy có bốn cửa nhưng trong thực tế chỉ có một đường vào và 
một đường ra là đường cửa Đông (đường vào) và đường xứ 
Nam Biên (đường ra). 

Bên trong trại Nhuế, nghĩa quân xây dựng một lực lượng 


(1) Về mô típ trên. tại làng Đông Sàng, Đường Lâm, thuộc Sơn Tây, 
nay là Hà Tây, truyền thuyết bà Ngô Thị Ngọc Diệu. vợ chúa Trịnh cũng được 
nhân dân kể giống như mô típ bà Nhữ Đê. Tại thôn Hậu xã Dục Tú, Đông Anh, 
Hà Nội. truyền thuyết về bà phi họ Đồ vợ Ngô Quyền cũng giống như vậy. 

(2) Do ông Nguyễn Văn Biểu. 70 tuổi thôn Cõi cung cấp. 
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ky binh mạnh. Tại đây có các địa danh như hồ Quần Ngựa©!), 
ao Tám Ngưat2), xứ Mã Thực và xứ Mã Trực. Người dân trong 
thôn kể lại rằng ngựa sau khi được tập luyện (quần ngựa) thì 
được đưa về ao Tắm Ngưa để tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó đưa 
ra xứ Mã Thực để ngựa ăn cỏ, cuối cùng đưa về trại để trực. 
sản sàng chiến đấu (xứ Mã Trực). 

Bên cạnh lực lượng ky binh, Lê Hoàn và Nguyên Minh 
còn xây dựng một lực lượng thuỷ quân khá mạnh. Chỗ tập 
luyện thuỷ quân ở bến Sếch thuộc đoạn sông Khương Kiều 
chảy qua làng Đò... Theo đoạn sông Khương Kiều có thể 
ngược vào lrường Yên, động Hoa Lư. 

Những dấu ấn hoạt động của nghĩa quân Lê Hoàn - 
Nguyễn Minh tại đây đã đi vào trong đời sống nhân dân. Tại 
đây lưu truyền nhiều câu ca như: 

Nửa đêm nghe trống động trời 
Ấy làng trại Nhuế đồ xôi nấu chè. 

Nhân dân giải thích đó là người dân chuẩn bị lương thực 
cho quân ởi đánh trận. Hay có câu ca như “Quân trại Nhuế, để 
làng Ðò” được nhân dân giải thích là khi hàn vị thì Lê Hoàn ở 
trại Nhuế, đến khi ông lên làm vua thì thuyền vua đầu tiên 
dừng lại khi về thăm quê là ở làng Đò. Dấu ấn của hai địa danh 
trên phản ánh hoạt động quân sự của Lê Hoàn trên vùng đất 
Liêm Cần ngày nay. 

Thanh thế của nghĩa quân khá mạnh, nhiều lần bị các lực 
lượng quân sự khác tấn công. Truyền thuyết dân gian còn ghi 


(1) Hiện nay ở trước nhà ông Nguyễn Văn Ngoan vẫn còn địa danh hồ 
Quần Ngựa nhưng diện tích hồ còn rất nhỏ. 
(2) Ở trước cửa nhà bà Cư. 
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lại nhiều câu chuyện về việc Lê Hoàn đã anh dũng chiến đấu 
để bảo vệ làng xóm, lực lượng. 

Chuyện kể rằng, có một lần Lê Hoàn đi ra ngoài doanh 
trại thì bị phục kích. Những người đi cùng ông đã chiến đấu 
hết sức anh dũng nhưng người ít, thế cô trong khi quân địch lại 
đông gấp bội. Trong lúc nguy cấp bỗng có ba con hổ từ trong 
rừng đi ra giải vây cho Lê Hoàn. Tuy quân địch rút lui nhưng 
một con hồ bị thương và đã chết. Lê Hoàn sai an táng con hồ, 
chỗ chôn hồ sau được gọi là mả ông Kếnh. Khu vực Lê Hoàn 
bị phục kích dự đoán là gần rừng vì làng Vực, làng Ngũ, thôn 
Cối có câu ca: 

Đi qua cửa Kênh mà lên (sang) đồng rừng. 

Hay có một lần khác, trại Nhuế bị tấn công, lực lượng bị 
thương vong rất nhiều. Trước tình hình đó Lê Hoàn cho quân 
rút khỏi trại Nhuế. Nơi bình sĩ chết trận được gọi là Mã Rút. 
Có nhiều cách giải thích khác nhau của người dân địa phương 
về địa danh này. Có người cho rằng gọi là Mã Rút vì những 
nghĩa quân bị chết và chôn trong lúc rút lui nên gọi là Mã Rút. 
Cũng có cách giải thích khác là khi bị chết, người ta chôn kèm 
theo một sợi dây để sau này tìm cho tiện... 

Cùng tồn tại song song với lực lượng nghĩa quân của 
Lê Hoàn, ở Động Xá cũng tồn tại một lực lượng nghĩa quân 
khác của anh em Nguyễn Điền, Nguyễn Bang. Người dân địa 
phương có câu ca: 

Thanh Liêm Động Xá Bái Đoài 
Ứng sinh thanh thế tướng tài nổi lên. 
nhằm nói đến hai lực lượng quân sự tại Thanh Liêm, một của 
Lê Hoàn - Nguyễn Minh ở trại Nhuế, một của Định Điền - 
Định Bang ở Động Xá. 
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Về hai nhân vật Đinh Điền, Định Bang, ngọc phả ba vị 
thần Động Xá cho biết có một gia đình họ Nguyễn sinh đôi 
được hai người con tên là Nguyễn Điền và Nguyên Bang. Hai 
anh em họ Nguyễn cũng chiêu tập trai trắng trong vùng tổ 
chức thành một lực lượng quân sự riêng, đại bản doanh của 
Nguyễn Điển-Nguyễn Bang đặt ở thôn Tam. Tại đây vẫn còn 
một số địa danh như đường cổng Chõi (chốt Cõi), dọc Ó, bờ 
Luỹ, thêm Điếm... tương truyền là nơi đóng quân, luyện tập võ 
nghệ của lực lượng quân sự Động Xá. Khi lực lượng đã lớn 
mạnh, hai anh em họ Nguyễn theo lời chiêu dụ của Nguyễn 
Bặc đã đem quân bản bộ theo về với Định Bộ Lĩnh ở động Hoa 
Lư. Do đánh giặc có công nên hai anh em Nguyễn Điền, 
Nguyễn Bang được mang họ vua, từ đó có tên là Đinh Điền và 
Định Bang. Định Điền được phong là Đại tư đồ Bình chương 
sự, Định Bang được phong là Thống lĩnh tướng quân. Về chức 
quan của Định Điền, Đại Việt sứ ký toàn thư cho biết ông làm 
chức Ngoại giáp. 

Nghe tin Định công đại khởi nghĩa bình ở Hoa Lư, 
Lê Hoàn cũng đem quân bản bộ theo về. Từ đó vua tôi đồng 
lòng đánh dẹp mười hai sứ quân. Khởi nghĩa thành công, Lê 
Hoàn được phong Thập đạo tướng quân, Nguyễn Minh là Thập 
đạo phó tướng quân, cùng với Lê Hoàn chăm lo về binh lực, 
quân sự... 

Năm 979, trong triều đình nhà Đỉnh xảy ra loạn Đỗ 
Thích. Đỗ Thích làm chức Chi hậu nội nhân, một tối nằm mơ 
thấy nuốt sao vào bụng nên ngầm có ý mưu phản. Nhân sự bất 
cần của Đinh Bộ Lĩnh, Đỗ Thích giết hai cha con họ Đinh. Bọn 
Định quốc công Nguyễn Bặc bắt được Đỗ Thích đem giết, rồi 
quần thần cùng nhau đón Vệ vương Định Toàn mới 6 tuổi lên 
ngôi vua. 
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Định Toàn còn nhỏ nối ngôi, Lê Hoàn bèn “quyền nhiếp 
chính sự trong nước, xưng là Phó vương. Nguyễn Bặc, Định 
Điền thấy vua [chỉ Lê Hoàn] sẽ bất lợi cho ấu chúa bèn cùng 
khởi binh đánh”d)., Nhưng Lê Hoàn đã kịp thời chỉnh đến 
quân lữ, đánh nhau với Điền, Bặc ở Tây Đô. Định Điền, 
Nguyễn Bặc thua chạy nhưng lại đem thuỷ quân ra đánh tiếp. 
Lê Hoàn nhân theo chiều gió phóng hoả đốt thuyền của Định 
Điền và Nguyễn Bặc. Trong trận này Lê Hoàn bắt được 
Nguyễn Bặc, chém chết Định Điền tại trận)... Tuy nhiên, 
thần phả ba vị thần ở Động Xá cho rằng sau khi Lê Hoàn tự 
xưng là Phó vương đã không được sự đồng tình của Định Điền, 
Phạm Hạp, Nguyễn Bặc... nên Định Điền và Định Bang đã bỏ 
triều đình, đi về vùng Hải Dương và ởi tu ở chùa Tuấn Kiệt. 

Nhà Tống thấy Đại Cồ Việt vua nhỏ nối ngôi nên có ý 
định chiếm nước ta. Trước tình hình đó, Lê Hoàn được sự ủng 
hộ của tướng lĩnh và quân sĩ bèn lên ngôi vua, chuẩn bị lực 
lượng kháng Tống. 

Chính sử Việt Nam chép về sự kiện này đều thống nhất 
với nhau. Đại Việt sử ký toàn thư chép: 

“Khi [triều đình] đang bàn kế hoạch xuất quân, Cự Lạng 
cùng các tướng quân khác đều mặc áo trận đi thẳng vào Nội 
phủ, nói với mọi người rằng: '““Thưởng người có công, giết kẻ 
trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa thượng 
còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, 
may có chút công lao, thì có ai biết cho? Chi bằng trước hãy 
tôn lập ông Thập đạo làm thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì 
hơn?”. Quân sĩ đều hô “vạn tuế”. 


(1L) Đại Việt sử lược. Sđd, tr.54. 
(2) Đại Việt sử lược, Sđd., tr.215. 
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Thái hậu thấy mọi người vui lòng quy phục bèn sai 
lấy áo long cổn khoác lên người Lê Hoàn, mời lên ngôi 
hoàng đế”), 

Tuy nhiên trong nhiều nguồn tài liệu khác nhau như ngọc 
phả hay Đại Việt sử ký tiền biên đều chép khác, cụ thể là như sau: 

“Hoàn một mình nắm giữ quân đội được ra vào nơi cung 
cấm. Thái hậu thấy liền yêu mến rồi tư tình với Lê Hoàn, cho 
ở ngôi nhiếp chính làm công việc như Chu công”), Ngọc phả 
ba vị hoàng đế thời Tiên Lê cũng cho biết Lê Hoàn tự xưng là 
Phó vương, thường hay tự ý ra vào cung cấm, liền tư thông với 
Dương Thái hậu. 

Những sự kiện trên dù chính sử hay dân gian có chép 
hoặc lưu truyền có khác nhau nhưng nó đã phản ánh mối quan 
hệ mật thiết của Lê Hoàn với Dương Thái hậu. Việc Lê Hoàn 
lên ngôi là thuận lòng người, phù hợp với hoàn cảnh đất nước 
ta trước nguy cơ bị xâm lược cần một người đủ tài năng, đức 
độ chèo chống. Sự kiện Thái hậu Dương Vân Nga đem áo long 
cốn khoác lên người Lê Hoàn, khuyên ông lên ngôi là một 
quyết định sáng suốt, đã đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên 
trên lợi ích gia đình. Hy sinh quyền lợi của con để đất nước 
được độc lập, tránh được nạn ngoại xâm. 

Với quyết định sáng suốt tại một thời điểm đầy biến 
động của đất nước, một đội ngũ quan lại, cố vấn, tướng lĩnh 
(tiêu biểu là Dương Thái hậu, Phạm Cự Lạng, Hồng Hiến... ), 
được sự ủng hộ của quân sĩ..., Lê Hoàn đã lên ngôi tôn, cùng 
với bộ chỉ huy trên dưới đồng lòng đã làm nên chiến thắng 
vang đội năm 96]. 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, T1, tr.217. 
(2) Đại Việt sử ký tiên biên, Nxb Khoa học xã hội, H.1997, tr. 159. 


VỪNG ĐẤT LIÊM CÂN TRONG SỰNGHIỆP... 57 


Đền Lãng hiện nay thờ tất cả các vị anh hùng trong thế 
kỷ X của Liêm Cần. Bàn thờ bên ngoài thờ Nguyễn Minh, bà 
Nhữ Hoàng Đê và Thiên Cang. Bài vị trong cung gồm bài vị 
của Định Tiên Hoàng (Tế dương khai cơ sáng nghiệp nhân 
thánh anh vũ cao minh Định Tiên Hoàng thượng thánh đức 
quang minh thông hoàng đế thần vị), bài vị của Lê Hoàn 
(Khâm văn thống vũ nhân đức anh triết tri nhuệ Lê Đại Hành 
hoàng đế), bài vị của Lê Trung Tông (Trung Tông hoàng hiển 
ứng tá thánh hậu đức uy linh hoàng đế thần vị), và bài vị của 
Lê Ngoaạ Triều (Ngoa Triều hoàng quang công hựu thánh uy 
linh hoàng đế thần vị). Khi Lý Công Uẩn lên ngôi vua có ra 
lệnh cho dân Bảo Thái thờ ba vị vua Tiền Lê là Lê Hoàn, Lê 
Trung Tông và Lê Ngoạ Triều, phong làm thượng đẳng thần, 
bốn mùa cúng tết). Ngọc phả ghi rõ lệnh kiêng huý, cấm nói 
tên Hoàn, Việt, Đĩnh. Việc thờ cúng trước đây được quy định 
rõ ràng “phàm các tiết lễ xuân thu ngày sinh hoặc ngày ky đã 
có quốc tế. Vua Đại Hành sinh ngày 10 tháng Giêng, hoá ngày 
6 tháng 10. Trung Tông sinh ngày § tháng 3, hoá ngày 15 
tháng 3, Ngoaạ Triều sinh ngày 15 tháng 2, hoá ngày 21 tháng 
10. Các ngày sinh trên đặt lễ chay, dưới đặt lễ tam sinh sôi 


(1) Nhân dân địa phương còn cho biết mối quan hệ giữa Lê Hoàn và 
Lý Công Uẩn như sau: Lê Hoàn cùng với Dương Thái hậu có chung một người 
con gái là Lê Thị Phất Ngân. Lê Thị Phất Ngân được gả cho Lý Công Uẩn. 
Tuy nhiên điều này vẫn cần được xác minh thêm. (Tư liệu do ông Hà Văn Lang 
cung cấp). 
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rượu và ca hát ba ngày, các ngày hoá lễ như ngày sinh nhưng 
không có ca hát”), Phong tục này được kéo dài đến trước 
Cách mạng tháng Tám. 

Cuộc đời binh nghiệp của Lê Đại Hành được lịch sử ghi 
nhận. Đôi câu đối ghi trên cống đền Lăng cho thấy sự nghiệp 
quân sự của Lê Hoàn trong thế kỷ X: 

Thái bình vạn thắng Cô Việt quốc 
Thiên Thuận Tiền Lê khởi Nam bang 


Phạt Tống bình Chiêm quang Việt sử 
Quy lại thập nhị sứ anh hùng. 

Liêm Cần nay - Bảo Thái xưa là nơi đã ghi lại dấu ấn thời 
kỳ hoạt động quân sự buổi đầu của Lê Hoàn. Đây chính là một 
CƠ SỞ quan trọng trong cuộc đời binh nghiệp của ông. 

Những thông tin trong sử cũ cùng với nguồn tư liệu điền 
đã cho thấy Liêm Cần có một vị trí đặc biệt quan trọng trong 
sự nghiệp của Lê Hoàn. Đó không chỉ là đất khởi nghiệp mà 
còn là quê hương của ông. Tại đây còn lưu giữ những dấu ấn 
văn hoá vật thể (Má Dấu - mộ ông nội Lê Hoàn, đền Lăng - 
thờ ba vị vua triều Tiền Lê, những địa danh...) và phi vật thể 
(truyền thuyết, ngọc phả...) về Lê Hoàn. Và Đại Việt sử lược, 
bộ sử gần nhất với thế kỷ X đã ghi một thông tin đáng chú ý: 
Lê Hoàn người Trường Châu. Trường Châu không chỉ gồm 
Ninh Bình ngày nay mà còn bao gồm cả một phần/hoặc cả tỉnh 
Hà Nam bây giờ. 


(1) Ngọc phả ba vị hoàng đế thời Tiền Lê. 
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BIÊN NIÊN SỰKIỆN QUẦN SỰ 
CỦA LÊ HOÀN QUA GHI CHÉP CỦA CÁC TÀI LIỆU CHÍNH SỬ 


Đnh Tiên Hoàng Đại Việt sử lược, Đại 
phong Lê Hoàn làm | Việt sử ký toàn thư, Đại 
Thập đạo tướng quân Việt sử ký tiền biên 
























Đại Việt sử lược, Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đại 
Việt sử ký tiền biên 


Nguyễn Bặc, Đinh Điền 
đem quân đánh, Lê 
Hoàn đem quân đánh, 
chém được Điển ở 
trước trận, bất được 
Nguyễn Bặc đem về 
kinh giết đi 





2 















Đại Việt sử lược, Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đạt 
Việt sử ký tiền biên 


Tướng Tống là Hầu 
Nhân Bảo đem quân tấn 
công. Lê Hoàn dùng 
980- phục bình, chém chết 
3 981 Nhân Bao, phá Trân 
Khâm Tộ ở sông Bạch 
Đằng, bát sống Quách 
Quân Biện, Triệu 
Phụng Huân | 
Vua thân làm tướng đi | Đại Việt sử lược, Đại 
đánh Chiêm Thành, | Việt sử ký toàn thư, Đại 
chém được Phê (Bê) Mi | Việt sử ký tiền biên 
Thuế, bắt được nhiều tù 
4 | 982 |binh, vài trắm ca kỹ, 
lấy những vật quý, vàng 
bạc, của báu, điệt thành 
trì, hủy tông miếu của 
Chiêm Thành 
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Sự kiện Tài liệu 


Dương Tiến Lộc đem | Đại Việt sử lược, Đại 
hai châu Hoan, Ái, xin | Việt sử ký toàn thư, Đại 
phụ thuộc Chiêm | Việt sử ký tiền biên 

Thành. Vua thân chinh 
bát được Tiến Lộc, lấy 
lại được hai châu 



























Đai Việt sử lược, Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đại 
Việt sử ký tiền biên 


Mùa xuân, tháng 2, vua 
thân đi đánh lấy được 
bốn động Đại, Phát, 
Đan, Ba ở Ma Hoàng 


Vụa đánh giặc Đỗ 
Động Giang (Thanh 
Oai Hà Đông), bát 
được nó 
















Đại Việt sử lược, Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đại 
Việt sử ký tiền biên 












Đại Việt sử lược chép 
là 19 động, Đại Việt sử 
ký toàn thư, Đại Việt sử 
ký tiền biên chép là 49 
động | 


Vua tự đi đánh phá 
vùng Hà Động, Nhật 
Tác, châu Định Biên 





Đại Việt sử lược, Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đại 
Việt sử ký tiền biên 


Vua dẹp giặc Trịnh 
Hàng ở Phong Châu, 
bát được 


» 1000 


1001 











Đại Việt sử lược, Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đại 
Việt sử ký tiền biên 


Vúa thân đi đánh giặc 
Cử Long, vua bị hãm, 
Vệ vương Toàn bị trúng 
tên chết 



















Đại Việt sử ký toàn thư, 
Đại Việt sử ký tiên 
biên. 





Người Đa Cái làm 
phản, vua chém đầu để 
raO 
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BIÊN NIÊN SỰ KIỆN QUẦN SỰ 
CỦA LÊ HOÀN QUA GHI CHÉP CỦA CÁC TÀI LIỆU CHÍNH SỬ: 





Đình Tiên Hoàng 
phong Lê Hoàn làm 
Thập đạo tướng quân 


Nguyễn Bạc, Đinh Điền 
đem quân đánh, Lê 
Hoàn đem quân đánh, 
chém được Điển ở 
trước trận, bát được 
Nguyễn Bặc đem về 
kinh giết đi 


Tướng Tống là Hầu 
Nhân Bảo đem quân tấn 
công. Lê Hoàn dùng 
phục binh, chém chết 
Nhân Bảo, phá Trần 
Khâm Tộ ở sông Bạch 
Đằng, bắt sống Quách 
Quân Biện, Triệu 
Phụng Huân 

Vua thân làm tướng đi 
đánh Chiến Thành, 
chém được Phê (Bê) Mi 
Thuế, bát được nhiều tù 
binh, vài trăm ca kỹ, 
lấy những vật quý, vàng 
bạc, của báu, diệt thành 
trì, hủy tông miếu của 
Chiêm Thành 












Đại Việt sử lược, Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đại 
Việt sử ký tiền biên 
Đại Việt sử lược, Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đại 
Việt sử ký tiền biên 








Đại Việt sử lược, Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đại 
Việt sử ký tiền biên 


Đại Việt sử lược, Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đại 
Việt sử ký tiền biên 
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Dương Tiến Lộc đem 
hai châu Hoan, Ái, xin 
phụ thuộc Chiêm 
Thành. Vua thân chinh 
bát được Tiến Lộc, lấy 
lại được hai châu 





' 






Mùa xuân, tháng 2, vua 
thân đi đánh lấy được 
bốn động Đại, Phát, 
Đan, Ba ở Ma Hoàng 


Vua đánh giặc 









Đỗ 








Động GIang (Thanh 
Oai, Hà Đông) bất 
được nó 


Vua tự đi đánh phá 
vùng Hà Động, Nhật 
Tác, châu Định Biên 


Vua dẹp giặc Trinh 
Hàng ở Phong Châu, 
bát được 








IO0I 
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Vua thân đi đánh giặc 
Cử Long, vua bị hãm, 
Vệ vương Toàn bị trúng 
tên chết 





Người Đa Cái làm 
phản, vua chém đầu để 
rao 







Sự kiện Tài liệu 
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Đại Việt sử lược, Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đại 
Việt sử ký tiền biên 





















Đại Việt sử lược, Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đại 
Việt sử ký tiền biên 














Đại Việt sử lược, Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đại 
Việt sử ký tiền biên 














Đạt Việt sử lược chép 
là 19 động, Đại Việt sử 
ký toàn thư, Đại Việt sử 
ký tiên biên chép là 49 
động 


















Đạt Việt sử lược, Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đại 
Việt sử ký tiền biên 
Đạt Việt sử lược, Đại 
Việt sử ký toàn thư, Đại 
Việt sử ký tiền biên 













Đại Việt sử ký toàn thư, 
Đại Việt sử ký tiền 
biên. 







HÀ NAM QUÉ TÔI 
GŒS. Trần Quốc Vượng” 


Hà Nam không phải là nơi “chôn rau cắt rốn” của tôi - 
tôi sinh ra trên đất đầu núi Kinh Môn một tối mùa Đông buốt 
giá và rơi vào định mệnh “ngọn lửa đầu non”. 

Hà Nam cũng không phải là nơi tôi “trở thành chính 
mình”, thành Trần Quốc Vượng. Quyền năng trên cao và dưới 
trần đã quy giản cái không gian văn hoá của tôi là vùng trời - 
đất Đại học Quốc gia Hà Nội, học ở đấy, rồi dạy ở đấy, đến nay 
đã gần 50 năm tròn. 

Tô Hoài bảo: mỗi nhà văn, nhà nghiên cứu đều có một 
vùng đất làm ăn, lấy tư liệu, đi đi lại lại, để từ cái riêng suy 
ngẫm ra một cái gì chung của Đất nước. Với các bạn tôi, Từ 
Chì chẳng hạn, đó là xứ Mường, Đoàn Giỏ, Sơn Nam là “đất 
rừng Phương Nam - U Minh thượng, hạ”... 

Tôi là kẻ phiêu lãng, lãng du Bắc - Trung - Nam, viết tiểu 
ký, tạp lục nhăng nhít, và nói như Vương Hồng Sến, “hơn nửa 
đời hư”, song nghiệm ra vẫn còn chút gì luyến lưu, đọng lại ở 
Cổ Loa thời tam thập, ở Hội An thời “tri thiên mệnh” và đặc 


* Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 
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biệt ở Hà Nội, cái cối xay của con gà què quanh quấn... 

Hà Nam là một góc rất khác trong tâm thức tôi. Đấy là 
một phức Quê Cha - Đất Mẹ để hồi niệm, nhung nhớ “những 
ngày thơ ấu”, “những ngày kháng chiến 9 năm” tân cư đánh 
giặc và, khi mái tóc đã nhuốm màu sương khói mùa thu, khi 
Văn Cao “ngước mắt về phương Thăng Long thành cao đứng, 
khi chiều chiều, Dân gian quê tôi” “ra đứng cổng chùa” “trông 
lên Hà Nội” thì tôi, theo quy trình “đường trở về”, từ mảnh đất 
núi Nùng, sông Tô thi thoảng vời trông về Quê Mẹ Quê Cha 
mà không sao ngăn nối “ruột đau chín chiều”! Biết làm sao 
được, với những va đập tâm linh, ảnh xạ và nội tâm hoá những 
va đập của cuộc đời, phần nhiều là vô thức. 


"33 é(& 
I 


Tôi viết mấy dòng này trong thâm tâm là để trả nghĩa 
Quê Hương. Có ai đã nói rằng: Bất hạnh thay cho những ai 
không có quê hương để mà yêu mà quý, để mà tưởng hồi và 
nhung nhớ! Đã hàng mấy chục năm, tôi tưởng rằng đã “tắt lửa 
lòng”, không sao tìm lại được, ngoài nhạc ngoài thơ, con 
“đường về làng tôi xa xôi lắm, cách con sông và mấy lá đò”, 
với “bóng cau bên thềm”, với “ vàng bướm bên áo”, với “qua 
lá cành, ánh trăng lên dịu dàng”, với cây gạo, cây đa bến cũ... 
May thay, tôi, dù muộn đã hoá giải lòng mình, hoá giải nhiều 
khúc mắc, để tìm lại một thiên đường tưởng dường như đã mất 
dưới trần gian và còn kịp trở về với sông Châu - núi Đọi trước 
khi xa mãi, không phải để “ôn nghèo nhớ khổ” để “vùng lên” 
mà là để “ôn cố nhi tri tân” mà lắng dịu tâm hồn... 

01. Ông tôi, một nhà Nho cuối mùa, ham vui hơn là hám 
danh, khi về hưu, về già đã trồng nhãn Hưng Yên suốt dọc con 
đường từ làng Lê lên chùa Đọi rồi thỉnh thoảng chống gậy 
“thanh nhàn lên đỉnh núi cao, đá mừng mạc khách, động chàp 
chủ nhân, lâng lâng chẳng chút bụi trần, bâng khuâng núi 
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Thiểm non Thần chỉ đây, am Tiên, cảnh Bụt xinh thay, đường 
mây thăm thắm, thang mây bước vào”. Ông bước vào, bạn 
rượu bạn trà cùng sư cụ giữa giường mây để hoà điệu cùng tâm 
thức Việt Nam ““Nho-Phật-Lão hòa đồng”, để hồi tưởng những 
sự kiện lịch sử xảy ra quanh núi, trên núi, vua Tiền Lê cày 
ruộng tịch điền, vua Hậu Lý dựng tháp, dựng bia mở hội chùa 
nô nức gần xa... 
Ruộng Lê hoa có ngạt ngào 
Rêm In tháp Lý bia cao chưa mòn 

Cụ Tam Nguyên Yên Đổ bậc đàn anh đồng quận với ông 
tôi còn để lại hai bài thơ nôm Chơi núi Long Đội, Nhớ cảnh 
chùa Đọi cùng hai bài thơ chữ Hán Vọng Đội Sơn, Úc Long 
Đội Sơn... 

Đội - Điệp là danh sơn: Điệp là núi Trâu Vàng (Kim 
Ngưu), Đọi là cả một đội Rồng (Long Đội). Với con người, có 
mặt quanh núi Đọi từ thời Đông Sơn, mộ quan tài hình thuyền 
trên dưới hai nghìn năm trước. Núi đã được thiêng hoá rồi với 
Tiền Lê - Lý - Hậu Lê, núi Đọi đã trở thành “Nam thiên đệ 
tam động” (xem Đại Nam nhất thống chí) 

Ông tôi ứng xử với núi Đọi, vừa kính trọng, vừa thân 
mật. Ông giúp nhà chùa trồng cây quanh vườn chùa, quanh 
Sườn núi. Ông cho xây sẵn một sinh phần, khi mất con cháu 
chôn cất ông, đầu hướng về đỉnh núi, chân khua nhẹ nước sông 
Châu. Ông lấy tên hiệu là Châu Thần (Kẻ bầy tôi ở sông Châu). 
Chống gậy đứng đầu non, ông trò chuyện cùng non - nước: 

.. Núi này kể mấy muôn Xuân? 
Hoàng vương đế bá mấy lần lại qua? 

Sử đáp chắc chắn: Lại qua nơi này, có vua Lê Đại Hành 

quê Ninh Thái - Thanh Liêm, có vua Lý Nhân Tông sùng Phật, 
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có vua Lê Thánh Tông sùng Nho, có cả mấy bá tước nhà Mạc 
vì dân vì nước mà dựng lại bia cổ, sửa lại chùa khiến cho sau 
đời Lý năm trăm năm “một nơi thắng cảnh trong chốn tùng 
lâm lại được mới mẻ” (xem Văn bia chùa Đọi, mặt sau bia Lý). 
Ông tôi hỏi núi: 
Hỏi: Sao núi vẫn chưa già? 
Ni cười: cuộc thế vHI mà máng chơi! 

Tôi rất thích cái thị tứ núi cười (chân Núi Đọi có 9 hàm 
rồng mở miệng). Núi Đọi cười, vì núi cũng như người, như ông 
cháu tôi, ham vui, mảng chơi cùng trần thế! 

Dù ham vui, cũng có lúc tôi tỉnh, tìm sách đọc, hỏi bạn 
địa chất Trần Đình Nhân về Tuổi Núi. Anh trả lời: Vào 
nguyên đại Trung sinh, cuối ký Trias, cách ngày nay khoảng 
200 triệu năm! 

Núi hai trăm triệu tuổi vẫn là núi non! 

Có rao sơn ở hai rìa sông Nhị mà giới địa học gọi là “đứt 
gây sông Hồng”, mà cũng có sụt lún ở phần giữa bán bình 
nguyên Trung sinh mà phần còn lại chính là những núi đồi sa 
phiến thạch hay đá hỗn hợp, như Đọi, Điệp, Kẻ Non và dải đồi 
núi đất Thanh Liêm, cho tới tận những núi An Lão, Chương 
Sơn mạn Bình Lục, Ý Yên, Vụ Bản... 

Ø2. Giới địa - văn hoá học ngày nay - mà tôi là một thành 
viên chầu rìa bên lề mép - xếp Hà Nam quê tôi, quê hương cụ 
Tam nguyên Yên Đổ, cụ nghè Châu Cầu Bùi DỊ, cụ Kép Trà, 
cụ Cử Kiến, cụ cử Văn Ấp, cụ tú Trần... vào ô trăng tứ giác 
nước: sông Hồng (Đông) - sông Đáy (Tây), sông Châu (Đắc) - 
sông VỊ Hoàng (Nam)... 

Đấy là một vùng châu thổ tích tụ trũng phù sa mới xen 
đổi sót, một cái trũng vừa tự nhiên vừa nhân vi, bao quanh bởi 
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đê sông Châu, sông Hồng, sông Đáy, sông Nam Định... Đấy 
là vùng sinh thái đồng chiêm trũng điển hình ngày trước nơi 
con người đất Việt trời Nam, Sơn Nam “sống ngâm da, chết 
ngâm xương” xưa kia (Ô 29 trong bản đồ cảnh quan châu thổ 
sông Hồng tỉ lệ 1: 100.000), nơi có những đàn bà “hay lam, 
hay làm, thắt lưng bó que, xắn váy quai cồng” theo chữ của cụ 
Hoàng và Nguyễn Khuyến, vùng cụ Kép Trà gọi là đồng cò 
(rắng... 

03. Ông tôi ở cuối mùa quân chủ - Nho thích hỏi Núi; 
tôi ở đầu mùa dân chủ - mác xít thích hỏi Người. Hỏi người 
và học - hỏi - hiểu - hành qua khảo cô các sản phẩm văn hoá 
của con người. 

03.1. Con người và những sản phẩm văn hoá của nó thì 
đầu tiên đã tìm thấy dọc dài những hang động của hai bên dải 
núi đá vôi 99 ngọn chạy dài từ Tản Viên - Viên Nam trở xuống 
Gia Viên, Ninh Bình, sườn Tây (Hoà Bình) đậm đặc hơn, sườn 
Đông (Hà Tây - Hà Nam) rải rác hơn, song đều là một nền văn 
hóa thung lũng Hoà Bình - Bác Sơn, tuổi vạn năm đầu thời 
cách mạng Đá Mới của những dân cư Đen - Vàng tiền Việt 
Mường. Nếu được phép, tôi sẽ khuyến nghị lãnh đạo Hà Nam 
ký hợp đồng mời các nhà khoa học về vài năm, xuôi thuyền 
dọc sông Đáy, thăm thú các hang động dọc dài Kim Bảng - Ba 
Sao - Bồng Lạng - Chi Nê cùng các thung mơ, vườn cà phê tại 
các đồn điền Le Breton, Borel, Đỗ Đình Thiện cũ... Tôi đoán 
chắc với 3 mùa điền dã trước một dự án tiền khả thi về xí 
nghiệp xi măng Bút Sơn như thế, Hà Nam sẽ có một sưu tập 
rất quý về thời đồ đá của cư dân sinh sống ở rìa tây nam châu 
thổ sông Châu - Đáy, Nhuệ - Hồng... 

03.2. Vùng ven núi ven đồi sót Kim Bảng, Thanh Liêm, 
Duy Tiên-Bình Lục và cả trung tâm Nam Xang (Xương) - Lý 


5.BCĐĐ-A 
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Nhân đã trở thành một vùng văn hoá Đông Sơn miền trững từ 
trước sau hai ngàn năm cách ngày nay. Ai cũng đã biết những 
phát hiện nổi tiếng về trống đồng Ngọc Lũ, núi Đọi, Yên Bắc, 
Bạch Thượng, Vũ BỊ... 

Trống Ngọc Lũ Hà Nam đã trở thành biểu tượng của Văn 
hiến Việt Nam đặt giữa tòa lâu đài Liên Hiệp quốc ở New York 
Hoa Kỳ. Trớ trêu thay, một phiên bản ít triệu đồng của nó cho 
đến nay không hề có mặt ở thị xã Hà Nam, ở núi Đọi cho con 
cháu Hà Nam thi thoảng đến xem và học hỏi cha ông. Tiết 
kiệm ư? Tôi nghĩ, chỉ cần chống tham nhũng ở một địa phương 
nào đó một năm thôi, thu hồi lại tài sản xã hội chủ nghĩa bị lũ 
mọt đân làm thất thoát, theo tôi, cũng thừa sức làm nhà truyền 
thống miền chiêm trũng Sơn Nam ở thị xã, ở núi Đọi với một 
phức trống - thạp đồng đúc lại. Và những quan tài hình thuyền 
với đồ đồng, đồ sơn, cả một chiếc cày chìa vôi Thanh Sơn- 
Châu Sơn (đều thuộc Kim Bảng) đủ sức hấp dẫn hàng vạn 
ngàn du khách, nhà du khảo trong ngoài nước. Có điều ngành 
Văn hoá-Du lịch Hà Nam chưa biết “làm ăn” hay chưa được 
bật đèn xanh để phát triển đó thôi! Ai đời, cho đến nay, Đọi 
Sơn :à vùng di tích phát hiện được nhiều sọ cổ chủ nhân văn 
minh Đông Sơn- Âu Lạc - Việt cổ nguyên ven nhất của cả 
nước, với quan tài gõ hình thuyền được định niên đại C14 
chính xác nhất (> 2000 năm BP + Ax) mà vẫn còn đang “xếp 
xó” ở rìa toà nhà mới của bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội! 

04. Tôi không phải là một dân kẻ quê Châu Giang - núi 
Đọi để nói vơ vào cho quê hương tôi, để cố tìm ra là quê tôi 
cũng có một Ông Vua: Vua anh hùng Lê Hoàn thắng giặc xâm 
lược Tống. Từ đầu thập kỷ 1980, khi Thanh Hoá giương ngọn 
cờ Ba Nhất, người ta đổ xô vào xứ Thanh ca ngợi; xứ Thanh đã 
có Lệ Hải bà vương (Bà Triệu), có vua Lê, chúa Trịnh, chúa 


5.BCDĐ-B 
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Nguyễn rồi vua Nguyễn nữa... mà người ta còn “nỡ lòng” đưa 
cả Tiền Lê Đại Hành hoàng đế cho lấy xứ Thanh làm quê 
hương! Ngay khi đó - khi có mỗi một tỉnh Hà - Nam - Ninh, 
tôi đã nói ở “Hội thảo khoa học về quê hương Lê Hoàn” (1982) 
rằng: “Nói xứ Thanh là quê ngoại Lê Hoàn hay là quê bố nuôi 
Lê Hoàn thì tạm nghe được. Còn quý vị nào nói xứ Thanh là 
quê hương Lê Hoàn thì xin hãy dê chừng... ” 

Tôi nói vậy, không vì nối trội lên ở trong tôi khi đó một 
tình cảm địa phương chủ nghĩa (tuy, nói cho cùng, cái cảm 
thức địa phương rồi sa đà vào địa phương chủ nghĩa thì bao giờ 
cũng có thật, ngay cả ở thời Cộng hoà Dân chủ Việt Nam) mà 
là một cảm thức khác, tạm gọi là KHOA HỌC. 

Mà khoa học thì cần trước hết sự khách quan. 

Khách quan, là ở Ninh Thái - Bảo Thái Thanh Liêm 
có cả một khu mộ tổ Lê Hoàn, có đền thờ Tổ, có nhiều di 
tích hữu thể khác liên quan mật thiết đến nhà Tiền Lê (xem 
bài của Nguyên Minh Tường và nhiều người khác trên tạp chí 
Sông Cháu). 

05. Tôi chỉ xin nhấn mạnh O1 điểm: 

05.1. TRẤN BÌNH TRỌNG - tức Bảo Nghĩa vương là 
người gốc họ Lê, ở quê nay là xã Liêm Cần, huyện Thanh 
Liêm, dòng dõi Lê Đại Hành, được vưa Trần tin yêu, ban quốc 
tính và phong Bảo Nghĩa hầu, người “quyết tử” ở khúc sông 
Thiên Mạc (= Ö1 đoạn sông Châu chảy qua vùng Mạc Xá Châu 
Giang...) với lời nói bất tử: 

“Ta thà làm quỷ nước Nam chứ 

không thèm làm vương xứ Bác...!” 

05.2. Huống chi, Lê Đại Hành, còn về Đọi Sơn cày ruộng 
tịch điền! 
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05.3. Ở Thanh Liêm, cái “trũng” này còn đọng biết bao 
huyền tích mà đa phần gắn bó với thân phận của nhà Tiền Lê. 

Đó là “văn hoá Liễu Đôi”, là bản trường ca “Hoàn vương 
sự tích” mà Bùi Văn Cường - Nguyễn Tế Nhị, cặp bài trùng tác 
giả Văn hoá Liễu Đôi vừa tìm thấy và vừa được giải thưởng lớn 
của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Đó là phần văn hoá vô 
thể của không gian văn hoá Lê Đại Hành tại Hà Nam. 

06. Nếu có ai hỏi tôi về một nét bản sắc khác của tiểu 
vùng văn hoá Hà Nam là gì, chắc chắn tôi sẽ dẫn ra Đền nàng 
My Ê ở Lý Nhân; cái nhân cách của người cung phi xứ 
Chămpa đó đã được nâng cao lên thành nhân cách cao cả trong 
sạch của phụ nữ nói chung và được “thiêng hoá” khi dân gian 
Hà Nam lập đền thờ và cho đến nay vẫn phụng thờ. Nhán cách 
phụ nữ lại được bị kịch hoá một lần nữa trong câu chuyện Vợ 
chàng Trương hàm ấn một triết lý dân gian rất tuyệt vời “Là 
bóng hay là hình?”- người đàn bà Việt đã tự phân đôi mình 
thành cặp vợ chồng quấn quýt nhau như hình với bóng, trong 
khi đó ở tầng dưới của câu chuyện là cái dại khờ ghen tuông 
vớ vấn gây chết người của người đàn ông Việt Nam. Câu 
chuyện của Người thiếu phụ Nam Xang (La jeune dame de 
Nam Xang) từ lâu đã được thạc sĩ ngôn ngữ học Phạm Duy 
Khiêm kể lại bằng tiếng Pháp và được dịch lại bằng tiếng Anh, 
từ đó hội nhập vào dòng nhân văn của nền văn chương thế giới. 
Câu chuyện này cũng đã được dựng thành phim ở Pháp. Mà đó 
rốt cùng là văn hoá dân gian vô thể, được hữu thể hoá bằng 
ngôi miếu Vợ chàng Trương hiện vẫn còn được giữ gìn và tôn 
tạo bên bờ sông Châu ở huyện Lý Nhân - không xa đền My Ê. 
Hai ngôi đền này xuất lộ bản sắc, tâm thức dân gian Sơn Nam 
- Hà Nam /ôn vinh Người phụ nữ mà triết gia Gu-ê-the của 
nước Đức châu Âu khái quát lên thành Nguồn vô tận nữ tính 
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(Leternel féminin). Đấy cũng là nét phản ánh nguyên lý Nữ - 
nguyên lý Mẹ của nền Văn hoá Việt Nam. 

Ø7. Tôi cũng còn muốn tâm sự nhiều điều nữa/khác cùng 
bạn đọc về tính cách và bản sắc văn hoá Hà Nam - Sơn Nam. 
Ví dụ về công nghệ truyền thống: Biệt tài thợ đấu xứ Nam đào 
mò dưới nước những khuôn đất vuông vắn lớn đặng vượt thổ, 
tôn nền, làm nhà cao ráo giữa vùng lầy trũng, kèm luôn theo 
đó là bản sắc AO và hệ sinh thái AO rất đặc sắc của người Việt 
châu thổ Sơn Nam. Không có AO Sơn Nam làm sao nảy sinh 
cả một nền văn hoá múa rối nước mang hoàn toàn bản sắc 
Việt Nam? 

Lại một ví dụ khác mà tôi đã đem chất vấn nhà văn Chu 
Văn thời Hà - Nam - Ninh còn là một: Vì sao đất Nam Hạ - 
Nam Hà - Hà Nam - Nam Định lại nảy sinh những nhân cách 
văn học lớn: 

- Cụ Tam nguyên Yên Đổ 

- Cụ Tam nguyên VỊ Xuyên 
rồi - Tú Xương của thời cận đại ¡ 
và ngay sau đó là những 

- Nam Cao 

- Nguyên Bính 
cùng Vũ Tú Nam, Vũ Cao, Văn Cao... của một thủa chưa xa? 

Tôi đã và sẽ dùng lý thuyết Địa - văn hoá để cắt nghĩa 
những hiện tượng đặc sắc này. 





TÊN LÊ ĐẠI HÀNH ĐẶT CHO MỘT ĐƯỜNG PHỔỐ 
Ở HÀ NỘI, VÌ SAO? 


PGS. Lê Văn Lan" 


Hà Nội ta có một đường phố (và một ngõ phố) mang tên 
Lê Đại Hành. 

Theo cụ Nguyễn Vinh Phúc, phố Lê Đại Hành dài 
450 mét, chạy trên phần đất của hai thôn Hậu Phong Vân và 
Long Hồ, thuộc tổng Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương ngày xưa. 
Tới giữa thế kỷ XIX hai thôn này hợp lại thành thôn Vân Hồ, 
thuộc tổng Kim Liên (là tên mới đổi, cũng vào lúc này, của 
tổng Tả Nghiêm). Còn ngõ Lê Đại Hành thì nối đường phố này 
với phố Thái Phiên, xưa thuộc khu vực đàn Nam Giao đời Lê. 
Chứng cứ ngôi nhà bia có tấm bia “Nam Giao điện bị ký” 
(khắc năm 1679), trước năm 1926 (là năm người Pháp mở 
đường qua khu vực này, phá nhà bia, đem bia về đặt ở khu Bảo 
tàng Lịch sử bây giờ) thì bia và nhà bia vẫn ở chỗ đó. 

Chúng tôi muốn trình bày đôi điều về tên gọi Lê Đại 
Hành được đặt cho con đường và ngõ phố vừa giới thiệu qua 
ở đây. 


* Viên Sử học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 


TÊN LÊ ĐẠI HÀNH ĐẶT CHO... 7] 


Vẫn theo cụ Nguyễn Vinh Phúc thì ở thời Pháp thuộc, 
chö này là “phố Hoàng Cao Khải”. Tên Lê Đại Hành được thay 
cho tên Hoàng Cao Khải, từ sau Cách mạng tháng Tám. Và 
nguyên uỷ của tên Lê Đại Hành, là (nguyên văn, sách Phố và 
đường Hà Nội, Nxb. Giao thông vận tải, H. 2004, tr. 336) như 
sau: “Đại Hành được coi là miếu hiệu của Lê Hoàn”. 

Vì sao, trước hai chữ “mmiếu hiệu” lại có ba chữ “được coi 
là”?. 

Mọi người đều biết: miếu hiệu - tên để thờ ở Thái miếu 
- hoặc thuy hiệu - tên đẹp - của các bậc vua chúa nøày xưa, 
thường chỉ có (tức: ra đời, được đặt định) vào lúc kết thúc thời 
gian “quàn” (có thể nhanh chóng hoặc lâu đài, thậm chí dài 
đến cả năm trường) cái thân xác đã băng hà của các vị ấy ở toà 
điện thiêng nơi Cấm Thành. Chẳng hạn như vua Lê Thánh 
Tông, băng hà ngày 30 tháng Giêng năm Định Ty (1497) 
nhưng đến ngày 24 tháng Chạp năm ấy, mới có việc-như chép 
trong Đại Việt sử ký toàn thư - “đâng tôn hiệu cho Đại Hành 
hoàng đế là: Sùng Thiên Quảng Vận Cao Minh Quang Chính 
Chí Đức Đại Công Thánh Văn Thần Vũ Đạt Hiếu, Thuần 
Hoàng Đế, miếu hiệu là: Thánh Tông”, để rồi đến cuối xuân 
năm sau (Mậu Ngo-I498) tháng Ba ngày 8, đưa quan tài về 
Lam Kinh, an táng vào ngày 2Š tháng ấy!. 

Trong đoạn sử bút vừa được dân nguyên văn, có mấy chữ 
đáng chú ý, là: “dâng tôn hiệu cho Đại Hành hoàng để”. Tức 
thị, lúc được “dâng tôn hiệu” (vào ngày 24 tháng Chạp, cuối 
năm Định Ty) thì lúc ấy (tức thị: từ ngày 30 tháng Giêng đầu 
năm, chính thức băng hà, cho đến khi ấy) trong thời gian được 
quàn ở cung Bảo Quang, tên để gọi Lê Thánh Tông (không 
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phải là Thánh Tông mà) là Đại Hành! 

Sử thần nổi tiếng ở thế kỷ XIII là Lê Văn Hưu đã có lời 
giải thích rõ ràng về cái tên “Đại Hành” này: “Thiên tử và 
hoàng hậu, khi mới băng, chưa chôn vào sơn lăng, thì gọi là 
Đại Hành hoàng đế, Đại Hành hoàng hậu. Đến khi lăng tẩm đã 
vên, thì họp bầy tôi, bàn xem đức hạnh hay hay dở, để đặt thuy 
hiệu, không gọi là Đại Hành nữa”. Như vậy, rõ ra một quy luật 
nhân xưng, của và cho các đấng bậc trưởng thượng ngày xưa, 
ràng: Đại Hành chỉ là một cái tên dùng tạm, trong lúc các vị 
đã băng hà mà chưa được an táng, thế thôi. 

Vậy thì, Lê Hoàn, mất năm 1005, đến nay đã là đúng 
được một nghìn (1000) năm, cớ sao lại vẫn cứ phải mang cái 
tên tạm thời là Lê Đại Hành mãi thế?. 

Lại vẫn chính là Lê Văn Hưu ở thế kỷ XIII đã có lời 
giải thích như sau: “Lê Đại Hành thì (lại khác người mà) lấy 
Đại Hành làm thuy hiệu để truyền mãi đến nay là cớ làm 
sao?. Vì: Ngọa Triều là con bất tiếu, lại không có bề tôi Nho 
học, để giúp đỡ mà bàn về phép đặt thuy hiệu, cho nên thành 
ra là thết””. 

Như vậy, theo Lê Văn Hưu, có hai nguyên nhân khiến Lê 
Hoàn vẫn cứ mãi phải mang cá! tên đặt tạm lúc mới mất. 

Về nguyên nhân “không có bề tôi Nho học giúp đỡ mà 
bàn về phép đặt thuy hiệu”: Khi nhấn mạnh điều này, vị Bảng 
nhãn khoa thi Nho học năm 1247 Lê Văn Hưu, hắn là muốn 
thiên về việc quảng bá cho đạo Nho, ở giữa một triều đại sùng 
Phật là nhà Trần đương thời, hơn là muốn chê trách sự thể 
không đủ trình độ tri thức ở thời Tiền Lê. Bởi vì thực tế, chắc 
chắn sử quan họ Lê biết - điều mà Đại Việt sử ký toàn thự đã 
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chép rõ-là Lê Hoàn từng có dưới bệ rồng những bậc đại sư, như 
Pháp Thuận, Ngô Chân Lưu, đặc biệt là thái sư Hồng Hiến - 
“người phương Bắc, thông hiểu kinh sử, thường theo các cuộc 
chinh phạt, làm quân sư, cùng là khuyên vua lên ngôi, mưu 
bàn việc nước, có công lớn, vua tin dùng như tâm phúc'`. 

Thế thì, cái nguyên nhân “Ngọa Triều là con bất tiếu” có 
phần chính xác hơn. Vì đúng là kẻ kế vị chiếc ngai vàng hoàng 
đế nước Đại Cổ Việt của Lê Hoàn này, không xứng đáng, 
“không giống ông cha” (tức: “bất tiếu”)!. 

Tuy nhiên, nói cho đầy đủ, thì Ngọa Triều dù sao cũng 
chỉ là một đầu mối - chắc chắn là đầu mối chính - của tình thế 
rối ren cực kỳ, sau khi Lê Hoàn mất. Và chính cái đại cuộc rối 
ren nghiêm trọng ấy, mới đích thực là nguyên nhân và hoàn 
cảnh khiến cho cả triều đình Hoa Lư và các tôn vương kế vị 
(đầu là Trung Tông (Long Việt) sau là Ngọa Triều (Long 
Đinh) không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến việc đặt cho Lê 
Hoàn một miếu hiệu (thuy hiệu) để dùng: lâu dài nữa!. 

Lại xét cho sâu kỹ hơn chút nữa, thì thấy thêm rằng: nếu 
cái đại cuộc rối ren sau khi Lê Hoàn mất mà có đầu mối chính, 
quy về cho kẻ “bất tiếu” Long Đĩnh (Ngọa Triều), thì chỗ và 
lúc sinh ra cái đầu mối ấy, có thể và dường như lại chính là... 
Lê Hoàn! Bởi vì, hệ thống lại tất cả công việc và công tích mà 
Lê Hoàn đã để tâm và tiến hành trong 24 năm “ở ngôi”, ta thấy 
ông đã tính và làm rất tốt, thậm chí cực hay các việc: quân sự, 
ngoại g1ao, nội chính (tức dẹp loạn), kinh tế, đặc biệt là nông 
nghiệp (cày tịch điền), giao thông - thuỷ lợi (“kênh nhà Lê”), 
cả văn hoá nữa (khôi phục tục bơi chải)... Nhưng về phương 
diện chăm lo cho thế hệ thứ hai trong gia đình (hoàng tộc, quý 
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tộc) của mình nói chung, và nói riêng là việc giáo dục dạy dỗ 
chúng, thì hầu như không có động thái gì, ngoài việc ban phát 
quyền lợi cho chúng hưởng thụ (tức: cho đứa này được hưởng 
(“đóng ở”) miền đất này, đứa kia được hưởng (“đóng ở”) miền 
đất kia). Sử thần Lê Văn Hưu, hơn 200 năm sau Lê Hoàn, có 
nói đến - nguyên văn - một “lối ở Đại Hành là không sớm đặt 
thái tử”. Thật ra, chỉ là nói theo công thức một điều cụ thể 
trong tống thể phương thức ứng xử với con cái của Lê Hoàn 
mà thôi. 

Bởi thế, chính ở chỗ yếu này của Lê Hoàn, ta thấy sử 
thần tài danh họ Lê ở thế kỷ XI đã tìm được một cách so sánh 
rất hay, giữa Lê Hoàn (Lê Đại Hành) và Lý Công Uẩn (Lý Thái 
Tổ) để rút ra và nêu lên kinh nghiệm và bài học lịch sử rất có 
giá trị về việc cần rèn tạo sắp đặt chặt chế, chín chu lực lượng 
và đội ngũ kế vị, để chuyển giao việc triều chính, quốc gia đại 
sự, từ đời trước cho đời sau. Xin đọc kỹ lại đoạn sử bút sau đây 
của Lê Văn Hưu ở thế kỷ XIII, được Ngô Sĩ Liên dẫn lại vào 
thế kỷ XV: “Có người hỏi: Lê Đại Hành với Lý Thái Tổ ai 
hơn? Thưa rằng: Kể về mặt trừ dẹp gian trong, đánh tan giặc 
ngoài, làm mạnh nước Việt ta, ra oai với người Tống thì Lý 
Thái Tổ không bằng Lê Đại Hành (là người) có công lao gian 
khổ hơn. Nhưng về tỏ rõ ân uy, lòng người suy tôn, hưởng nước 
lâu dài, để phúc cho con cháu thì Lê Đại Hành không bằng Lý 
Thái Tổ (là người) biết lo tính lâu dài hơn”. 

Như vậy đó, Lý Công Uẩn “biết lo tính lâu dài hơn” 
trong việc “để phúc cho con cháu”. Vì là người đã được học 
hành, rèn tạo tri thức và trí tuệ rất kỹ (cho nên cũng dạy dỗ con 
cháu rất kỹ). Còn Lê Hoàn, cực kỳ vĩ đại, với căn cốt là một 
võ tướng bẩm sinh, một người bình dân trở thành thiên tử, mê 
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mải thực hành và thực hiện vô cùng nhiều việc thực tế lớn lao, 
nhưng tri thức và trí tuệ thì lại để nhãng mất việc gia đình và 
con cái. Do đó mà có lứa con “không giống ông cha” (bất 
tiếu), cũng do đó mà sự nghiệp cái thế thì xuất chúng, nhưng 
không khỏi bị thiệt thòi, ở chỗ, dù chỉ là một cái tên gọi Đại 
Hành thôi, mà cũng phải mang tạm, “được coi là miếu hiệu” 
mãi đến cả nghìn năm sau. Và ở ngay trên đất kinh kỳ - thủ đô 
ta. Khổ thế! 


VAI TRÒ CỦA THÁI HẬU DƯƠNG VÂN NGA 
ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC ĐẠI CÔ VIỆT HỒI THẾ KỶ X 


TS. Nguyễn Thị Phương Chỉ " 


Trong lịch sử dân tộc Việt Nam thời Cổ - Trung đại, Thái 
hậu Dương Vân Nga, người phụ nữ ở thế kỷ X và vai trò của 
bà đối với lịch sử dân tộc, đặc biệt là việc bà trao ngôi báu của 
nhà Đinh cho Lê Hoàn vào thời điểm đất nước Đại Cồ Việt 
đứng trước họa xâm lăng của nhà Tống đã được các sử gia 
phong kiến và các nhà nghiên cứu nhìn nhận, đánh giá. Nhưng 
các ý kiến lại khá khác nhau. | 

Sử gia Lê Văn Hưu không trực tiếp đưa ra những lời bình 
luận về Thái hậu nhưng đối với Lê Hoàn, ông đánh giá tài đức 
và công lao của Lê Hoàn còn hơn cả nhà Hán, nhà Đường: “Lê 
Đại Hành giết Định Điền, bắt Nguyễn Bặc, bắt Quân Biện, 
Phụng Huân đễ như lùa trẻ con, như sai nô lệ, chưa đầy vài 
năm mà cối bờ yên tính, cái công đánh ấy tuy nhà Hán nhà 
Đường cũng không hơn được”), 

Ngô Sĩ Liên với tư tưởng Nho giáo cũng không trực tiếp 


* Viên Sử học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 
(1) Đạt Việt sứ ký toàn thư. Tập I. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội. 1972, 
tr. 167. 
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bàn luận về Thái hậu nhưng lại cho rằng việc lên ngôi của Lê 
Hoàn là do quan hệ bất chính với Thái hậu họ Dương: “Vua 
nhân gian dâm trong cung mà lấy được nước, dẹp giặc bên 
ngoài để yên dân, trong nước lặng yên, Bắc Nam vô sự...”), 
Sau đó vua Lê Đại Hành lập Hoàng Thái hậu Dương Vân Nga 
làm Đại thắng minh hoàng hậu thì sử thần Ngô Sĩ Liên còn 
nặng lời hơn: “Đạo vợ chồng là đầu của nhân luân, mối của 
vương hóa. Hạ kinh của Kinh Dịch nêu quẻ Hàm quẻ Hằng lên 
đầu là tỏ rằng lấy đàn bà tất phải chính đáng. Đại Hành thông 
dâm với vợ vua, rồi nghiễm nhiên lập hoàng hậu, thì không 
còn có lòng hổ then gì nữa. Lấy lối ấy truyền lại đời sau, chính 
con mình lại bắt chước mà gian dâm quá độ đến nỗi mất nước, 
há chẳng phải do Đại Hành gây mối họa loạn ư?”@), 

Nguyên Văn Tố trong bài: Định Tiên Hoàng, theo quan 
điểm Nho giáo dưới ngòi bút của cụ, Lê Hoàn và Thái hậu họ 
Dương và mối quan hệ tình cảm của họ là do tư thông, còn Lê 
Hoàn thì cậy quyền cậy thế không biết kiêng sợ ai. Tác giả 
viết: “Sử chép:... Nguyễn Bặc, Định Điền và Lê Hoàn đều là đại 
thần phụ chính, nhưng Lê Hoàn chuyên giữ binh quyền, ra vào 
trong cung, không aI ngăn cấm. Thái hậu (tức người đàn bà họ 
Dương, là mẹ Đinh Toàn) trông thấy đẹp lòng, rồi cùng tư 
thông. Thái hậu cho Lê Hoàn quyền làm việc vua như bên Tàu 
Chu Công giúp Thành vương, từ bấy giờ Lê Hoàn cậy thế được 
Thái hậu yêu không kiêng sợ aI tự xưng Phó vương”), Về việc 
lên ngôi của Lê Hoàn, cụ Nguyễn Văn Tố sau khi dẫn lại đoạn 


(L) Đại Việt sứ ký toàn thư. Tập L. Sđd, tr. 166. 

(2) Đại Việt sứ ký toàn thư. Tập L. Sđd, tr. 168. 

(3) Ứng Hoè Nguyễn Văn Tố. Định Tiên Hoàng. trong Đại Nam dật sử 
- sử ta so với sử Tàu. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hà Nội. 1997, tr. 230. 
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tư liệu chép trong Đại Việt sứ ký toàn thư về việc quân lính 
đồng lòng ủng hộ Lê Hoàn lên ngôi trước khi xuất quân đi 
đánh quân Tống, cụ không khỏi luyến tiếc: “Thế là ngôi báu 
của nhà Định trong giây lát đã hóa ra nhà Lê rồi”). 

Tác giả Song Cối (Hoa Bằng) trong bài: 7ói bào chữa 
cho Dương Thái hậu là một trong những tiếng nói đầu tiên 
trong những năm bốn mươi của thế ký trước đánh giá được 
phần nào công lao của Dương Thái hậu đối với đất nước: 
“Dương hậu đối với nhà Đinh tuy có khuyết điểm, nhưng đối 
với quốc đân, bà là một người hoàn toàn vô tội nếu không kể 
là có công”), 

Năm 1981, nhân kỷ niệm 1.000 năm chiến thắng quân 
Tống xâm lược (981-1981) Tạp chí nghiên cứu Lịch sử, số 2 - 
1981 đã đăng một số bài chủ yếu viết về chiến công oanh liệt 
và vị trí của Lê Hoàn trong cuộc kháng chiến chống Tống và 
trong lịch sử dân tộc. Trong đó cần phải kể đến bài: Lê Hoàn 
với tập thể anh hùng triều đình Hoa Lư của tác giả Nguyễn 
Danh Phiệt. Tác giả đã lý giải mối quan hệ tình cảm giữa Lê 
Hoàn và Dương Thái hậu trong bối cảnh lịch sử của thế kỷ X 
là chưa bị ràng buộc hay chưa bị thống trị của đạo Nho: “xã 
hội Đại Cồ Việt còn là một xã hội mà “khoan, giản, an lạc” từ 
thời họ Khúc vẫn được coi là phương châm trị nước và những 
sinh hoạt thoải mái, phóng khoáng trong bối cảnh văn hóa 
cộng đồng làng xã người Việt thuần khiết vẫn chưa bị lớp mây 
mù văn hóa Tàu vây ám. Sinh hoạt đó không chỉ bao trùm nơi 


(1) Ứng Hoè Nguyễn Văn Tố. Định Tiên Hoàng, trong Đại Nam dật sử 
- sứ fq so với sứ Tàu. Sđd, tr. 232. 

(2) Song CốiI. Tôi bào chữa cho Dương Thái hậu. Tạp trí Trị Tân, số 41 
(7-4-1942), tr. 18-19. 
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dân dã mà còn chiếm lĩnh cả chốn cung đình. Trong bối cảnh 
đó thì hiện tượng Dương Thái hậu - Lê Hoàn cũng là một 
chuyện bình thường, hợp lẽ... Định Bộ Lĩnh chết, Dương Thái 
hậu lấy Lê Hoàn là theo tập tục thông thường của xã hội. Lê 
Hoàn lên ngôi vua, đứng đầu cả nước là theo truyền thống “lựa 
chọn”, “suy tôn” thủ lĩnh phổ biến trong sinh hoạt cộng đồng 
), Nhiều năm sau, tác già Nguyễn Danh Phiệt đã công bố 
kết quả nghiên cứu thư tịch kết hợp với truyền thuyết, huyền 
thoại và kết quả điền dã thực tế trong bài: Đương hậu - Dương 
Thái hậu lịch sử và huyền thoại trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch 
s (số 4-1998). Tác gia đi đến kết luận: “...sự hiện diện đích 
thực của hai hoàng hậu họ Dương, cùng thuộc dòng dõi của 
Dương Đình Nghệ ở Ái Châu, tức Thanh Hóa ngày nay. Đó là 
Dương hậu (hoàng hậu của Ngô Quyền) con Dương Đình 
Nghệ và Dương hậu - Dương Thái hậu (hoàng hậu của Đình 
Bộ Linh) - Dương hậu (hoàng hậu của Lê Hoàn) là cháu 
Dương Đình Nghệ, con gái của Dương Tam Kha... Và, bà 
Dương hậu “cháu” này được người đời quan tâm nhiều, hầu 
như sống mãi trong lòng người với nhiều truyền thuyết, giai 
thoại, hấp dẫn, nên thơ”), 

Năm 2000, nữ tác giả Lee Seon Hee (Hàn Quốc) trong 
bài: “Thái hậu Dương Vân Nga và vai trò của người phụ nữ 
Việt Nam hồi thế kỳ X” đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 
đã đánh giá về bà theo cách nhìn hiện đại và vì vậy, Thái hậu 
Dương Vân Nga được tác giả lý giải đầy đủ và nổi bật ở bốn 


(1) Nguyễn Danh Phiệt. Lé Hoàn với tập thể anh hùng triêu đình 
Hoa Là. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sứ, số 2-1981, tr. 15. 

(2) Nguyễn Danh Phiệt. Dương hậu - Dương Thái hậu Lịch sử và huyền 
thoại. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sứ, số 4-1998, tr. 39-43. 
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điểm: Một là, Thái hậu Dương Vân Nga đã biết hy sinh quyền 
lợi hạn hẹp của gia đình gia tộc và bản thân để đặt lợi ích 
chung của quốc gia dân tộc, cộng đồng lên trên hết...; Hai là, 
mặc dầu Dương Vân Nga là phụ nữ, nhưng bà đã có tầm nhìn 
chiến lược, chính xác và cũng rất nhân bản để nhận ra cái chân 
giá trị của Lê Hoàn...; Ba là, Dương Vân Nga là người phụ nữ 
Việt Nam đầu tiên trong lịch sử chính thống đã nêu một tấm 
gương sáng về quyền tự quyết định vận mệnh của bản thân 
mình - quyền tự do yêu đương, tự do hôn nhân mà không bị lệ 
thuộc vào giáo lý phong kiến cũng như thói thường của dư 
luận...; Cuối cùng, ở Thái hậu Dương Vân Nga còn có một giá 
trị tổng thể, nằm trong sự đánh giá, định vị và lưu giữ của cộng 
đồng dân tộc Việt... Nhân dân đồng cảm và đồng tình với mối 
tình cao đẹp của Thái hậu... ”d). 

Trên đây chúng tôi đã điểm qua những đánh giá, nhận 
định về Thái hậu Dương Vân Nga và mối quan hệ của bà với 
Lê Hoàn qua mội số thư tịch và công trình nghiên cứu của các 
tác giả. Một điều đê thấy là, hầu như các kết quả nghiên cứu 
chủ yếu tập trung lý giải mối quan hệ giữa Lê Hoàn và Dương 
Thái hậu, một vài công trình khẳng định được công lao của 
Dương Thái hậu đối với đất nước nhưng còn dè đặt như tác giả 
Song Gối. Trong vài thập kỷ gần đây việc nghiên cứu về vai trò 
của Thái hậu Dương Vân Nga đối với đất nước càng được nhìn 
nhận và đánh giá cao như nghiên cứu của tác giả Nguyên Danh 
Phiệt và Lee Seon Hee. Trong bài viết này, thêm một lần chúng 
tôi khẳng định vai trò to lớn của bà đối với đất nước Đại Cồ 
Việt đương thời. Và, chắc rằng có những điểm được kế thừa 


(1) Lee Seon Hee. Thái hậu Dương Vân Nga và vai trò của người phụ 
mĩ Việt Nam hồi thế kỳ X Tạp chí Nghiên cứu Lịch sứ, số 5-2000. tr. 50-54. 
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kết quả của các tác giả đi trước. 

Theo tôi. để khách quan, thiết nghĩ cần phải đặt nhân vật 
trung tâm - Thái hậu Dương Vân Nga trong bối cảnh lịch sử 
lúc bấy giờ. 

Chúng ta biết rằng, sau khi Định Tiên Hoàng băng hà, 
đất nước Đại Cồ Việt đứng trước những nguy biến, tình trạng 
đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”. Vua cha mất, Đinh Toàn, 
con thứ, mới 6 tuổi lên nối ngôi cha. Phó vương Lê Hoàn nhiếp 
chính, cũng vì thế mà nội bộ triều Định rối ren từ đây. Định 
quốc công Nguyễn Bạc, Ngoại giáp Định Điền và Phạm Hạp 
nghi ngờ uy thế của Lê Hoàn sẽ ảnh hưởng đến ngôi báu của 
vị vua nhỏ tuổi liền tổ chức quân đội tấn công Lê Hoàn tại kinh 
đô Hoa Lư. Thái hậu Dương Vân Nga bàn với Lê Hoàn phương 
cách đưa đất nước thoát khỏi tình thế nội loạn này. Lê Hoàn 
nói: '“ “Thần là Phó vương nhiếp chính dù sống chết họa biến thế 
nào, đều phải chịu trách nhiệm”Œ), Kết quả là, quân đội do Lê 
Hoàn chỉ huy thắng trận. Nguyễn Bặc và Đinh Điền đều bị 
chết, Phạm Hạp bị bắt giải về kinh đô. Tạm yên vấn đề triều 
chính thì ở phía nam đất nước, phò mã Ngô Nhật Khánh vì mối 
tư thù trước đây đã dẫn hơn nghìn chiến thuyền cùng quân 
Chiêm Thành tiến đánh Lê Hoàn. Mặc dù trên đường hành 
quân Ngô Nhật Khánh và chiến thuyền sặp gió bão khiến cho 
thuyền và người chìm đắm gần hết, nhưng sự kiện này cũng 
khiến triều đình Hoa Lư phải tìm cách ứng phó. 

Ở phía bắc, lợi dụng tình hình nước Đại Cô Việt có biến, 
nhà Tống đã nắm lấy cơ hội này thực hiện âm mưu xâm lược 
nước Đại Cồ Việt. Tri Ung châu Hầu Nhân Bảo dâng thư lên 


(1) Đại Việt sử ký toàn thur. Tập I. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội. 1972, 
tr. 159. 
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vua Tống nói rằng: “An Nam quận vương và con là Liên đều bị 
giết, nước đã gần mất, có thể nhân lúc này đem quân địa 
phương đánh lấy được”), rồi nhà Tống tích cực điều binh 
khiển tướng chuẩn bị tấn công nước ta. Về phía triều đình Đại 
Cồ Việt, để tiến hành kháng chiến chống quân Tống xâm lược, 
Thái hậu Dương Vân Nga giao trách nhiệm cao nhất cho Lê 
Hoàn thông lĩnh quân đội chống giặc. Phạm Cự Lạng (em của 
Pham Hạp), được Lê Hoàn cử làm Đại tướng quân, cùng với Lê 
Hoàn bàn kế hoạch xuất quân. Cũng lúc này, xuất hiện tình 
huống như ghi chép trong Đại Việt sử ký toàn thư (viết tắt là 
Toàn thư): “Cự Lạng cùng với các tướng đều mặc nhung phục 
đi thăng vào trong phủ bảo mọi người rằng: “Thưởng người có 
công. siết kẻ không theo mệnh lệnh là kỷ luật hành quân. Nay 
chúa thượng trẻ thơ. chúng ta dù hết sức liều chết chống kẻ địch 
bên ngoài. may lập được chút công thì ai biết cho. Chi bằng 
trước hãy tôn Thập đạo tướng quân làm thiên tử, rồi sau sẽ đem 
quân đi đánh thì hơn”. Quân sĩ nghe nói thế đều hô vạn tuế. 
Thái hậu thấy mọi người đều vui lòng quy phục, sai lấy áo long 
cổn mặc cho Hoàn, mời Hoàn lên ngôi hoàng đế...”2). Tư liệu 
này khiến tôi đặc biệt chú ý, rõ ràng rảng, lúc này vị thế và uy 
tín của Lê Hoàn là rất lớn trong quân đội. Sức mạnh của quân 
đội là đại diện cho sức mạnh của đất nước lúc bấy giờ. Nên 
trước lời đề nghị nghiêm trang của Phạm Cự Lượng thì toàn bộ 
quân sĩ đều hô “Vạn tuế”. Khi thấy mọi người đều đồng tâm 
nhất trí, Dương Thái hậu mới mời Lê Hoàn lên ngôi vua. Vì vậy 
việc lên ngôi vua của Lê Hoàn là sự đồng tâm nhất trí từ trong 
triều đến ngoài quân đội. Và, như trên chúng tôi đã dẫn, tiếng 


(1) Đại Việt sứ ký toàn thư. Tập L, Sđd, tr. 160. 
(2) Đại Việt sự ký toàn thư. Tập I. Sđd. tr.161-162. 
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nói của quân đội lúc này là tiếng nói của cả dân tộc trong lúc 
tình thế đất nước đứng trước họa xâm lược của nhà Tống. 
Dương Thái hậu cũng như toàn bộ quân đội đã không chỉ 
thấy được sự tài giỏi của Lê Hoàn để ủy thác vận mệnh của 
quốc øia cho ông mà sự thực uy tín của ông đã thu phục được 
nhân tâm. Hai vấn đề này, tuy hai nhưng là một. Dương Thái 
hậu phải là một người thông minh, tài giỏ1, một phụ nữ - người 
mẹ can đảm mới đi đến quyết định sáng suốt như vậy. Bà hiểu 
rằng con trai bà - vua Định Toàn mới 6 tuổi lên làm vua theo 
chế độ cha truyền con nối, chưa hề có công lao øì đối với đất 
nước. Một ông vua ở tuổi thiếu niên liệu có khả năng sánh vác 
trọng trách này hay không? Nếu như trong hoàn cảnh đất nước 
bình vên, sự việc trên có thể cho rằng bà vì tình riêng. Nhưng 
như trên chúng tôi đã dẫn, bà thực hiện việc trao ngôi báu cho 
Lê Hoàn một cách đàng hoàng trước sự đồng tình của các 
tướng sĩ quân đội. Vì vậy, Dương Vân Nga chính là người phụ 
nữ của chính trường, thông minh. mưu lược, vì đất nước vì 
nhân dân mà “hy sinh” ngôi báu của con trai mình cũng đồng 
nghĩa “hy sinh” quyền lực chính trị của mình cho một người 
có đầy đủ uv tín và khả năng lãnh đạo đất nước - Lê Hoàn. 
Mặt khác, cũng cần phải thấy rằng, một người nắm toàn 
bộ quân đội trong tay, một thế lực, một sức mạnh có thể làm 
nghiêng ngả đất trời, nếu có âm mưu, Lê Hoàn có thể đoạt ngôi 
vua bất cứ lúc nào mà không cần dựa vào thế lực của Thái hậu. 
Với sự lựa chọn của bà, Lê Hoàn đã lãnh đạo quân dân 
Đại Cồ Việt kháng chiến chống Tống thắng lợi, giữ vững nền 
độc lập dân tộc. Chiến công hiển hách này, đằng sau nó cần 
phải kể đến vai trò và công lao của bà. Tuy bà không trực tiếp 
cầm quân ra trận nhưng quyết định sáng suốt của bà đã động 
viên, cổ vũ kịp thời tinh thần chiến đấu chống quân xâm lược 
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của tướng sĩ Đại Cồ Việt dưới sự chỉ huy tối cao của Lê Hoàn. 
Nhân dân ta có truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, 
những người có công với nước với dân sau khi chết thường 
được nhân dân lập đền thờ. Hai Bà Trưng được thờ ở nhiều nơi. 
Trần Hưng Đạo được nhân dân từ đời này qua đời khác tôn là 
Đức thánh Trần và được tôn thờ ở rất nhiều địa phương trong 
toàn quốc. Thái hậu Dương Vân Nga cũng vậy, nhân dân tạc 
tượng, lập đền thờ bà ở Hoa Lư, Ninh Bình. Tượng của Bà ngự 
ở vị trí tôn nghiêm của ngôi đền, giữa hai ông vua, hai ông 
chồng - Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Không phải ngẫu 
nhiên mà Lê Đại Hành có 5 hoàng hậu nhưng chỉ có Thái hậu 
Dương Vân Nga là được nhân dân tôn thờ. Theo quan niệm 
truyền thống thì người được tôn sùng và quan trọng thường 
ngự ở chính giữa. Bà đã ở vị trí như vậy - trong lòng dân suốt 
các triều đại Tiền Lê, Lý, Trần. Chỉ đến thời Lê sơ, thế kỷ XV, 
với giáo lý Nho giáo chi phối, tượng của bà không được thờ 
nữa. Toàn thư chép: “Tục dân làm đền thờ, tô hai pho tượng 
Tiên Hoàng, Đại Hành và tượng Dương hậu cùng ngồi, đến 
buổi quốc sơ (đầu nhà Lê) hãy còn. Sau An phủ sứ là Lê Thúc 
Hiền mới bỏ”). Sau năm 1945, bà lại được nhân dân tôn thờ 
như xưa. Điều này rất phù hợp với kết quả điền dã thực tế của 
tác giả Nguyên Danh Phiệt mà chúng tôi đã dẫn ở trên. 
Thái hậu Dương Vân Nga là một trong những phụ nữ 
Việt Nam không chỉ vĩ đại ở thế kỷ X mà tên tuổi của bà xứng 
đáng được lưu danh trong sử sách. 


(1) Đại Việt sứ ký toàn thư. Tập I, Sđd. tr.168; Lê Thúc Hiền giữ chức 
An phủ sứ lộ Trường Yên vào năm Bính Thìn (1436). xem 7oàn thự, tập TH. 


GÓP PHẦN TÌM HIỂU CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP 
ĐẠI TƯỚNG QUẦN PHAM CỰ LẠNG 


Đính Thị Thùy Hiên” 


Sự kiện lên ngôi của Lê Hoàn năm 980 được các thư tịch 
cổ Việt Nam chép rõ ràng, thống nhất với nhau, đã thu hút sự 
quan tâm của nhiều nhà sử học từ trước tới nay. Đóng vai trò 
quan trọng trong việc tôn phò Lê Hoàn lên ngôi, bên cạnh Thái 
hậu Dương Vân Nga là vị Đại tướng quân Phạm Cự Lạng. Tuy 
vậy, bấy lâu nay Đại tướng quân Phạm Cự Lạng chưa được 
quan tâm nghiên cứu đầy đủ. Trong quá trình khảo sát khu vực 
quận Đống Đa (nội thành Hà Nội) và các xã Nghĩa Thịnh, 
Nghĩa Thái... huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), chúng tôi tập 
hợp được một số tư liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp 
của ông. Bài viết này chỉ là đôi nét khác họa chân dung vị Đại 
tướng quân Phạm Cự Lạng và thông qua đó góp phần tìm hiểu 
anh hùng dân tộc Lê Hoàn nhân dịp kỷ niệm tròn 1000 năm 
ngày mất của ông. 


* Khoa Lịch sử. Trường Đại học KHXH&NV. Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 
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1. Từ những ghi chép trong thư tịch cổ Việt Nam 


So với các nhân vật khác, những ghi chép về Phạm Cự 
Lạnet( trong chính sử khá nhiều. Khi quân Tống xâm lược 
nước ta. Phạm Cự Lạng được Lê Hoàn đề cử và được Dương 
Thái hậu đích thân phong làm đại tướng quân, cầm quân ra 
trận. Trong hoàn cảnh triều chính đang rối loạn do Định Tiên 
Hoàng mới qua đời, vua còn nhỏ tuổi, quân Tống đang chuẩn 
bị đưa quân xâm lược, Phạm Cự Lạng nhận thấy rõ yêu cầu 
lịch sử đặt ra là phải có mội vị vua tài năng đủ sức chèo lái, 
đưa đất nước vượt qua cơn hiểm nghèo. Vì vậy, ông đã phà tá 
Lê Hoàn lên ngôi vua. Sự kiện này được các bộ sử chép lại một 
cách khá thống nhất: “Bấy giờ, Lạng Châu nghe tin quân Tống 
sắp kéo sang, liền làm tờ tâu báo về. Thái hậu sai Lê Hoàn 
chọn dũng sĩ đi đánh giặc, lấy người ở Nam Sách Giang là 
Phạm Cự Lạng làm đại tướng quân. Khi [triều đình] đang bàn 
kế hoạch xuất quân, Cự Lạng cùng các tướng quân khác đều 
mặc áo trận đi thăng vào nội phủ, nói với mọi người rằng: 
“Thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi 
hành việc quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết 
sức liều chết để chặn giặc ngoài, may có chút công lao, thì có 
ai biết cho? Chị bằng trước hãy tôn lập ông Thập đạo làm 
thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn”. Quân sĩ nghe vậy đều 
hô “vạn tuế”. 


Thái hậu thấy mọi người vui lòng quy phục bèn sai lấy 


(Í) Phạm Cự Lạng/Lượng có sách chép là Phạm Cự BỊ. Trong bài viết 
này. chúng tôi sử dụng thống nhất tên gọi Phạm Cự Lạng. 
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áo long cốn khoác lên người Lê Hoàn. mời lên ngôi hoàng đế. 
Từ đó, Hoàn lên ngôi hoàng đế, đối niên hiệu là Thiên Phúc 
năm đầu, giáng phong vua làm Vệ vương”(), 

Việc Lê Hoàn lên ngôi là tất yếu. phù hợp với hoàn cảnh 
lúc bấy giờ. Phạm Cự Lạng với việc ủng hộ ông lên ngôi vua 
là một hành động thức thời lúc đó. Nếu như Lý Công Uẩn lên 
ngôi vua, mở đầu triều Lý trong lịch sử dân tộc là nhờ có sự 
sắp đặt, chuẩn bị của Đào Cam Mộc và sư Vạn Hạnh, thì ở góc 
độ nhất định có thể xem Pham Cự Lạng là người đã góp phần 
tạo dựng lên triều Tiền Lê trong lịch sử). Sát cánh bên Lê 
Hoàn trong kháng chiến chống Tống, và trong công cuộc xây 
dựng đất nước, năm 986 ông được phong chức Thái uý. Sử 
chép: năm 986 “Lấy Từ Mục làm Tổng quản tri quân đân sự, 
ban cho tước hầu, Phạm Cự Lạng làm Thái uý”ở). Việc này 


(1) Đại Việt sử ký toàn thự, tập L. bản khắc năm Chính Hoà thứ 18 
(1697). Ngô Đức Thọ dịch và chú thích, Hà Văn Tấn hiệu đính, Nxb Khoa học 
xã hội, Hà Nội 1998, trang 217. Cũng xem Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiển 
biên, Lê Văn Bảy, Nguyễn Thị Thảo, Dương Thị The, Phạm Thị Thoa dịch và 
chú thích, Lê Huy Chưởng hiệu đính, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1997, 
trang 162: Việt sư hược. Trần Quốc Vượng phiên dịch và chú giải, Nxb Văn Sử 
Địa. 1960. trang 54-55: Quốc sử quán triệu Nguyên: Khám định Việt sử thông 
giám cương mục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998, trang 247. 

(2) Sử thần Nguyên Nghiêm khi bàn đến sự kiện lên ngôi của Lê Hoàn. 
vạch tội cướp ngôi của ông. đã ví Phạm Cự Lạng với Thạch Thủ Tín. công thần 
của nhà Tống - người có công phò lập Tống Thái Tông: "Xét sự thế lúc bấy 
giờ thì Thập đạo tướng quân lại là một quan Điểm kiểm mà trong phủ lại là 
một thế trận Trần Kiều: Phạm Cự Lạng lại là một Thạch Thủ Tín. Tội cướp 
ngôi đã rõ. chẳng phải đợi người ta bàn tán rườm rà”, xem Ngô Thì Sĩ: Đại 
Việt sứ ký trên biên. Sảd. trang 162. 

(3) Đại Việt sử ký toàn thức Sđd. trang 224. 
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một mặt chứng tỏ rằng ông là một trụ cột của triều đình Tiền 
Lê, đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và phát 
triển đất nước những năm cuối thế kỷ X; mặt khác cho thấy 
những đóng góp to lớn của ông đã được nhà Tiền Lê ghi nhận. 

Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà trong hoàn cảnh 
hiểm nghèo. trước nạn ngoại xâm đe doa đất nước, Phạm Cự 
Lạng nổi lên với một vai trò quan trọng như vậy. Chúng tôi 
quan tâm đến cuộc đời hoạt động của ông trước sư kiện năm 
980. Về nguồn gốc của ông, các tài liệu Đại Việt sứ ký toàn 
thư (Toàn thư), Khám định Việt sử thông giám CHƠng mục 
(Cương mục), Việt điện ' lình, Đại Việt sử kỹ tiền biên cho biết 
Phạm Cự Lạng thuộc gia đình “thế gia vọng tộc” ở huyện Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương. Ông nội của ông tên là Chiêm, từng giữ 
chức Đồng giáp tướng quân dưới thời Ngô Quyền. Cha ông tên 
là Mạn, vốn là Tham chính đô đốc dưới thời Nam Tấn Vương. 
Phạm Hạp, người anh trai giữ chức Vệ uý đời vua Định Tiên 
Hoàng được ghi trong sử sách với việc đã cùng Định Điền, 
Nguyễn Bặc chống lại Lê Hoàn). Đại Việt sử ký toàn thư 
chép: “Vua nối ngôi khi mới 6 tuổi. Lê Hoàn nhiếp chính, làm 
công việc như Chu Công, tự xưng là Phó vương. Bọn Định 
quốc công Nguyễn Bạc, Ngoại giáp Đinh Điền, Phạm Hạp ngờ 
Hoàn sẽ làm điều bất lợi cho vua nhỏ, bèn cùng nhau dấy binh, 
chia hai đường thuỷ bộ, muốn tiến về kinh đô giết Hoàn nhưng 
không đánh nổi, bị giết... Điền, Bặc đã chết, quân Phạm Hạp 
mất hết khí thế, tan chạy về hương Cát Lợi ở Bắc Giang. 
Hoàn dẫn quân đuổi theo, bắt sống được Phạm Hạp đem về 


(1) Ngô Thì SI: Đại Việt sứ kŠ tiên biên, Sđủ. trang 217 
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kinh sư”Œ), Việc anh của ông là Phạm Hạp cùng Định Điền, 
Nguyên Bặc dấy binh đánh Lê Hoàn còn được chép trong các 
tác phẩm khác như Cương mục, Đại Việt sử ký tiền biên...) 
Riêng trong Đáti sứ, sự kiện này được chép khác đi: “Hoàn lúc 
mới nhiếp chính, bọn Nguyễn Bặc biết Hoàn tất sẽ cướp ngôi, 
bèn đưa con em đón Hoàn ở ngang đường, lấy đại nghĩa mà 
trách Hoàn, rồi định đưa thân liều chết, Hoàn nói rằng: “Các 
ông lầm rối, ta há phải là kẻ làm phản?” Thế rồi an ủI nhau giải 
tán ra về, nhưng mỗi người đều có chí nhằm sơ hở để loại trừ 
nhau. Đến khi Hoàn đưa quân vào trong cung nhận nhường 
ngôi. Bọn Bặc không chịu khuất phục đều bỏ trốn. Hoàn cũng 
không hỏi đến.”). Tuy nhiên, vì điều này chép khác xa so với 
chính sử, nên với những tài liệu hiện có, chúng tôi tin theo 
những ghi chép trong sách Toản thự và Cương mục. 

Phạm Hạp bị quy vào tội phản loạn và bị giết chết, 
nhưng vào ngay năm sau đó, Lê Hoàn đã lựa chọn em của 


1 


(1) Đạt Việt sử ký toàn thự, Sđd, trang 215-216. 

(2) Trong Cương mục. anh của Phạm Cự Lạng là Phạm Hạp bị bát đưa 
về kinh sư và bị giết chết (trang 245). Cũng xem Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiền 
biên, Sđd, trang 159-160. Việr sử lược khi chép sự kiện Định Điền, Nguyễn Bặc 
chống lại Lê Hoàn không chép đến tên Phạm Hạp. Tác phẩm này cũng không 
chép đến sự kiện phong chức cho Phạm Cự Lạng. và lập đền thờ dưới triều Lý. 
Nguyên nhân có lẽ một phần bởi đây là tác phẩm viết khá sơ lược, người viết 
đã giản lược đi nhiều sự kiện. Việt điện tt lĩnh về cơ bản chép giống như Đại 
Việt sứ ký toàn thịt nhưng thông tín phong phú hơn trên cơ sở tập hợp thêm các 
tài liệu khác, trong đó có tư liệu truyền thuyết. huyền thoại. Vì thế, có một số 
thông tin nhầm lần về người anh của ông “anh là Phạm Dật giúp Định Tiên 
Hoàng và Lê Đại Hành rất có công lao, làm đến đô thống quân hiệu”. 

(3) Dẫn theo Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sứ ký trên biên, Sđd. trang 160. 
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Phạm Hạp làm Đại tướng quân chống giặc ngoại xâm; Phạm 
Cự Lạng lại chính là người đứng ra, tôn lập Lê Hoàn lên ngôi 
vua. Sự kiện này theo chúng tôi là một cơ sở quan trọng để 
đánh giá nhân cách của những người anh hùng trong lúc vận 
nước lâm nguy. 


2. Đền thờ Phạm Cự Lạng qua khảo sát thư tịch cổ và 
khu vực Đống Đa (Hà Nội) 


Tài liệu thư tịch cổ Việt Nam không cho biết năm sinh, 
năm mất của Phạm Cự Lạng. Các tài liệu này chỉ cho biết rằng 
50 năm sau sự kiện năm 966, vào năm 1037 vua Lý Thái Tông 
đã cho lập đền thờ Phạm Cự Lạng ở kinh thành Thăng Long. 
Các sách Đại Việt sứ ký toàn thư và Việt điện w lĩnh đều có 
chép rõ ràng về sự kiện dựng đền thờ Hoằng Thánh đại vương: 
“Trước đây vua thấy phủ Đô hộ để nhiều án ngờ. quan Sỹ sư 
không xét đoán được. Muốn tỏ rõ sự linh thiêng sáng suốt để 
tiệt hết kẻ gian trá, bèn tắm gội đốt hương khấn thiên đế. Đêm 
ấy, vua chiêm bao thấy sứ giả mặc áo đỏ bưng sác chỉ của 
thượng đế ban cho Phạm Cự Lạng làm chức Đô hộ phủ ngục 
tụng minh chủ. Vua hỏi sứ trời rằng: “Người ấy là ai? Hiện 
đang giữ chức gì của ta?”. Sứ gia nói: “Msười ấy làm Thái uý 
triều Lê Đại Hành”, nói xong thì biến mất. Vua tỉnh dậy, gọi 
_ các quan vào hỏi việc ấy; phong cho [Cự Lạng] tước vương, sai 
Hữu ty dựng đền ở phía tây cửa nam thành, tuế thời cúng tế 
(Hoằng Thánh sau đổi là Hồng Thánh)”. Trong khi Toàn thư 
shi rõ đền ở phía tây cửa nam thành, sách Đại Nam nhất thống 
chí lại chép vị trí đền ở phía tây kinh thành: “Đền Phạm Thái 
uý: ở thôn Ngự Sử, huyện Thọ Xương. Thần họ Phạm tên Cự 


(1) Đại Việt sứ ký toàn thịể, Sđd, trang 259. Cũng xem E7 điện t lình. 
Sđd, trang 72-73. 
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Lạng, người huyện Chí Linh phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương, 
làm Thái uý dưới triều Lê Đại Hành, đến đời Thông Thụy nhà 
Lý, vì phủ Đô hộ có nhiều hình ngục đáng ngờ, quan sĩ sư 
không sao kết án được, nhà vua muốn lập đền thờ ở trong nhà 
ngục, mong thần hiển hiện anh linh để trừng trị bọn gian ác, 
bèn trai giới cầu thượng đế. Đến đêm nhà vua thấy sứ giả mặc 
áo đỏ báo mộng rằng: “Thượng đế sắc phong Phạm Cự Lạng 
làm chủ ngục trông phủ Đô hộ nước An Nam”. Lúc tỉnh dậy, 
liền sai lập đền thờ ở phía tây kinh thành, phong là “chủ ngục 
chi thần”). Ngôi đền đó - đền Hồng Thánh/Hoằng Thánh, đền 
Phạm Cự Lạng, hay đình Lương Sử - hiện nay nằm trong ngõ 
Lương Sử A, quận Đống Đa, Hà Nội, tức phía tây nam thành 
Thăng Long xưa như ghi chép của Đại Việt sử ký toàn thư. 
Những người dân quanh đó cũng cho biết đình có chôn một 
tấm bia đá to. nội dung có đề cập đến vị trí của đình so với cửa 
Nam.) Trong Việt điện tr lính còn có đoạn chép đến việc vua 
Lý Thái Tông (1028-1053) cho soạn bia đá, trong đó có ghi lại 
sự nghiệp của Phạm Cự Lạng: “Một hôm, vua mộng thấy 
vương đội mũ miện, mặc áo bào, cảm hốt, đeo ngai lạy tạ Ở 
trước điện. Vua thức dậy cho là linh dị liền sai văn thần soạn 
văn đá để ghi sự nghiệp của vương.”G) Không biết tấm bia đá 
ở đền có liên quan øì đến bia đá mà Việt điện u lình đề cập đến 


(1) Quốc sử quán triều Nguyên: Đại Nam nhất thống chí, tập 3. Phạm 
Trọng Điểm dịch. Đào Duy Anh hiệu đính. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội 
1971, trang 200. 

(2) Tống Văn Lợi. Hà Duy Biển: Báo cáo kết quả điều tra khu vực phía 
nam thành Thăng Long - Hà Nội. trong Những nghiên cứu mới về Thăng Long 
- Hà Nội, Đề tài KHĐL cấp Nhà nước. LSVN. Hà Nội 2004. trang 9-10. Tài 
liệu lưu tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. ĐHQGHN. 

(3) Lý Tế Xuyên: V?ệt điện w lình, Sđd, trang 72-73. 
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hay không? Tại khu vực Lương Sử, địa danh Ngự Sử vẫn còn. 
Ông Trung, trưởng ban quản lý di tích đình Lương Sử cho biết, 
Ngự Sử có nghĩa là nơi nhà vua đến xem việc xử án. Các ông 
Đỗ Văn Đương (70 tuổi), và ông Huỳnh Bá Dậu (72 tuổi) cho 
biết đình Lương Sử vốn có vị trí như thế từ rất lâu rồi. Tuy ngôi 
đền đã nhiều lần tu sửa, thậm chí xây mới lại hoàn toàn, nhưng 
vị trí và hướng của đình (hướng bác) vẫn được giữ nguyên. 
Một số phế tích vật liệu xây dựng như gạch vồ thời Lê được 
ban quản lý giữ lại, cho phép khăng định đình Lương Sử có thể 
có từ thời Lê.) 

Khi chép về sự kiện lập đền thờ, Vié! điện w lĩnh và 
những lời bàn của sử thần Ngô Thì Sĩ trong Đại Việt sử ký tiền 
biên gợi mở nhiều chi tiết liên quan đến cuộc đời Phạm Cự 
Lạng. Việt điện t lĩnh có chép: “Cự Lạng thật là một người tốt, 
con nhà gia thế, ông là Phạm Chiêm làm châu mục đất An Vũ 
giúp Ngô Tiên chủ, có công khai quốc được phong Đồng giáp 
tướng quân. Cha là Phạm Mạn giúp vua Nam Tấn, làm tham 
chính đô hộ, anh là Phạm Đật giúp Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại 
Hành rất có công lao, làm đến đô thống quân hiệu. Đến Cự 
Lạng trước giúp Đình, sau giúp Lê sang đánh Chiêm Thành, có 
công to sau được phong Thái uý. Nhà ấy ba đời đều có tiếng 
khen”. Tác phẩm này được hình thành trên cơ sở tham khảo 
chính sử và truyền thuyết nên thông tin phong phú hơn. Cũng 
bởi vậy mà có nhiều chi tiết khác biệt, thậm chí sai lạc, chẳng 
hạn việc anh trai ông phò tá Lê Hoàn. Tuy nhiên tài liệu này 
có hai chi tiết đáng lưu ý liên quan đến Phạm Cự Lạng, đó là 
việc ông từng phò tá Đình Tiên Hoàng và có công lao trong 
công cuộc tấn công Chiêm Thành. Ngô Sĩ Liên bàn luận về 


(1) Tống Văn Lợi. Hà Duy Biển: Tài liệu đã dân. trang 9-10. 
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nhân vật Phạm Cự Lạng khi nhắc đến việc vua Lý Thái Tông 
cho lập đền thờ ông ở kinh thành như sau: “trong lòng không 
lo nghĩ gì mà tự nhiên thấy mộng, mới là chính mộng. Thái 
Tông suy nghĩ về việc xử kiện sao cho công bằng, nhờ vào thần 
linh, nên trong lúc hoảng hốt bèn nhìn thấy. Như thế trong Chu 
Lê gọi là vì nghĩ mà có mộng chứ không phải là chính mộng 
đấy. Xét ra thần thì phải là chính mộng. Thần thì phải thông 
minh chính trực chỉ một lòng, còn Cự Lạng lại hai lòng trong 
khi triều đình thay đổi vua. Nếu ở nơi âm ty mà bị Định Điền, 
Nguyễn Bặc tố cáo, thì tự mình không thể trả lời nổi cho mình, 
còn xét việc án nghi ngờ của nhân dân được sao? Thái Tông 
quả là bậc đại nhân trung chính, thì người không trung chính, 
không thể xử kiện được, mà lại muốn nhờ vào thần để ngăn lấp 
đường gian trá, há chẳng phải là vu vơ lắm sao? Thờ chúa 
ngục, đầu tiên chỉ có một đền thờ ở nhà ngục phủ Đô hộ thôi, 
thế mà dần dần đến nay, các ty ở đâu cũng thờ phụng như thế, 
mà việc kiện tụng vẫn rối bời, người ngay kẻ gian lẫn lộn, chủ 
ngục chưa hề giết được một kẻ gian tham xảo trá nào và cũng 
chưa xử được một vụ oan uống nào. Ôi! Sắc của thượng đế và 
vị sứ áo đỏ, có chăng? Người đó đúng là Cự Lạng hay không 
phải Cự Lạng? Mộng của Thái Tông không đáng tin, người đời 
sau vẫn tin mà thờ cúng, thật là mê hoặc lắm đấy.”U), Ở đây 
ông nhấn mạnh đến sự “ăn ở hai lòng” của Phạm Cự Lạng đối 
với triều Đinh. Ngoài lập trường của nhà Nho, liệu ông có còn 
dựa trên những tài liệu nói lên vai trò của Phạm Cự Lạng dưới 
triều Đinh để viết lên những dòng đó không? 

Điều mà chúng ta biết chắc chắn rằng, sự kiện lập đền 
thờ còn rất gần với thời đại mà Phạm Cự Lạng đã sống; những 


(1) Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiền biên, Sđd, trang 218. 
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thông tin về ông hắn phong phú, chỉ tiết và chính xác hơn 
nhiều so với những ghi chép sau này. Việc lập đền thờ, ngoài 
cái vỏ huyền bí của việc thần ứng mộng, là sự đánh giá cao tài 
năng và nhân cách mà triều Lý dành cho Phạm Cự Lạng. 

Việc nhà vua đích thân xây dựng ngôi đền thờ Phạm Cự 
Lạng ở vào vị trí xung yếu, trấn cửa Nam thành - mà ngày nay 
được các nhà khoa học coi như một chỉ định để tìm lại dấu vết 
kinh thành Thăng Long cách đây một nghìn năm - gợi nhiều 
điều cần lý giải. Điểm đầu tiên cần lưu ý là việc Phạm Cự Lạng 
được chọn làm vị thần trông coi việc xét xử phản ánh ông là 
người phải rất mực thanh liêm, sáng suốt. Ảnh hưởng của 
Phạm Cự Lạng đối với thời ông sống hản vô cùng to lớn, ít 
nhất là đến thời điểm xây dựng đền thờ. Mặt khác vị trí trấn trị 
phía nam thành - một vị trí trọng yếu của ngôi đền thờ ông 
phải chăng còn mang dấu vết mối liên hệ mật thiết của ông với 
vùng đất kinh thành và phía tây nam kinh thành Thăng Long? 

Từ những ghi chép trong thư tịch cổ và dấu tích của ông 
ở khu vực quận Đống Đa, Hà Nội như trên, Phạm Cự Lạng nối 
bật lên với vai trò của một vị công thần triều Tiền Lê và có đời 
sống lâu bền trong tâm tưởng của người dân Thăng Long - Hà 
Nội trong suốt chiều dài lịch sử. Cũng chính những tư liệu này 
gợi mở nhiều vấn đề cần giải đáp về con người ônøs, đặc biệt là 
hành trạng của ông trong thời nhà Định. Điều này được hé mở 
bởi các thần tích. truyền thuyết và hệ thống các di tích thờ Ở 
các địa phương. 

3. Đến các nguồn tài liệu ở khu vực Nghĩa Hưng 
(Nam Định) 

Chúng tôi nhận thấy có mật độ các di tích thờ Phạm Cự 
Lạng dày đặc ở khu vực phía bắc huyện Nghĩa Hưng ngày nay. 
Qua khảo sát thực tế. hiện còn đình/đền Hưng Nghĩa. Hưng 
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Lộc, Hải Lạng (xã Nghĩa Thịnh); đền Nhân Hậu. Bình A (xã 
Nghĩa Thái}. Bản thần tích Hưng Lộc thôn thần từ sự tích 
soạn năm 175I được lưu giữ tại thôn Hưng Lộc, xã Nghĩa 
Thịnh. huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết lai lịch của 
vị thần như sau: Phạm Cự Lạng sinh ngày 20 tháng ll năm 
944. Cha ông tên là Phạm Mạn, mẹ là Trần Thị Hồng quê ở 
Khúc Giang, Nam Sách. Ông nội là Phạm Chiêm, làm châu 
mục Vũ An thời Ngô Vương Quyền. cha làm tham chính đô hộ 
thời Nam Tấn vương Ngô Xương Văn. Anh ruột ông là Pham 
Hạp, làm quan Đô thống thời Tiền Lê. Ông là người có tư chất 
thông minh, lại chăm chỉ học tập từ nhỏ, nên võ nghệ văn 
chương đều thấu hiểu tường tận. Trong thời kỳ mười hai sứ 
quân, ông cùng anh sớm chiêu mộ nhân tài, chuẩn bị lương 
thực chờ ngày giúp nước. Sau đó, ông đã cùng anh đem quân 
phò tá Định Bộ Linh. Ông được trọng dụng. cử giữ chức Phòng 
ngự sứ tiên phong tướng quân, trấn giữ vùng biển Đại Ác. Khi 
Định Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, ông được phong Tâm phúc 
tướng quân, coi việc thị vệ bảo vệ kinh thành Hoa Lư. Vào thời 
điểm vua Định Tiên Hoàng mới băng, vua còn nhỏ tuổi, giặc 


(1) Theo ông Khương Văn Vĩnh, 77 tuổi và ông Bùi Văn Thuế. 75 tuổi 
đều là người làng Hải Lạng Thượng (Nghĩa Thịnh), khu vực này có 6 nơi thờ 
ông. Tuy nhiên ông chỉ nhớ được 5 nơi kể trên. Vợ chồng ông từ đền Nhân 
Hậu (Nghĩa Thái). ông Vũ Đình Am. 74 tuổi và bà Nguyễn Thị Cống. 73 tuổi. 
người xóm Nhân Hậu cho biết, ngày trước có 7 ấp thờ ông là Hưng Nghĩa. 
Hưng Lộc. Hai Lạng (Nghĩa Thịnh). Hà Dương Thượng. Nhân Hậu. Bình A 
(Nghĩa Thái) và Hạ Kỳ (Nghĩa Châu). Ông Phan Thanh Quang. 57 tuổi người 
thôn Bình A (Nghĩa Thái) - ông từ đền Bình A - cũng cho biết. ông được thờ ở 
7 nơi trong khu vực là Bình Dương. Bình ÀA. Nhân Hậu (Nghĩa Thái). Tam Toà 
(Nghĩa Trung). Hưng Lộc, Hưng Nghĩa. Hải Lạng (Nghĩa Thịnh). Tài liệu 
khảo sát thực địa ngày 13-14 tháng 4 năm 2005. 
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ngoại xâm lại đe dọa bờ cõi phía bắc, ông được Thái hậu 
phong làm đại tướng quân chuẩn bị chống giặc. Ông đã phò tá 
Lê Hoàn lên ngôi vua. Lê Hoàn lên ngôi, phong ông làm Thái 
uý tham tán nhung vụ. Năm 982, ông cùng nhà vua chinh phạt 
Chiêm Thành giành thắng lợi rực rỡ. Năm 983, ông được giao 
chỉ huy trấn trị vùng Đồng Cổ (Thanh Hoá), chỉ huy việc khai 
sông đắp đường và bị bệnh mất tại đây vào năm 984. 

Có thể thấy ngay rằng thời gian và ý nguyện của nhân 
dân đã bao phủ lên trên cốt lõi lịch sử trong bản thần tích trên. 
Trong khi sao chép từ chính sử, nhiều sự kiện trong bản thần 
tích đã bị chép sai lệch. Ta gặp lại chi tiết về Phạm Hạp tương 
tự như trong V/é£ điện H“ lĩnh. Trật tự các sự kiện bị xáo trộn. 
Việc ông được phong chức Thái uý diễn ra ngay từ năm 980. 
Năm mất của ông được ghi là năm 984, trong khi các tài liệu 
chính sử đều ghi chép thống nhất năm 986 ông vẫn còn sống 
và được ban chức Thái uý(). Thông tin về năm sinh, năm mất 
như vậy chỉ để tham khảo trong quá trình nghiên cứu. Mặc dù 
vậy, sự vắng bóng sự kiện chép tới Phạm Cự Lạng sau năm 986 
có thể đặt giả thiết rằng ông đã mất cách đó không lâu. Tất 
nhiên để khẳng định được một cách chính xác, đòi hỏi cần 
phải có thêm tư liệu. 

Tuy vậy, nhiều chỉ tiết trong bản thần tích này đòi hỏi sự 
quan tâm đặc biệt của nhà nghiên cứu. Ở đây, ta gặp lại thông tin 
Phạm Cự Lạng từng theo Đinh Bộ Lĩnh từ những buổi đầu dựng 
nghiệp trên vùng đất phía bắc Nghĩa Hưng này, được giữ một 
trọng trách dưới triều Đinh và sát cánh bên Lê Hoàn trong cuộc 
chinh phạt Chiêm Thành như trong Việt điện ¡ lình có nhắc đến. 


(1) Nguyên văn "dĩ Từ Mục vi tổng quản tri quân dân sự, tứ hầu tước. 
Phạm Cự Lạng vi Thái uý”. Xem Đại Việt sử ký toàn thự. tập 4, Sđd, trang 99, 
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Mặc dù hơn 1000 năm đã trôi qua, dấu tích của vị danh 
tướng từng phò tá hai đời vua Định - Lê còn đậm nét ở vùng 
đất này. Trong tất cả các đạo sắc phong của các triều đại phong 
kiến và trong tâm tưởng người dân nơi đây, ông là Lâm Giang 
thủ tướng. Để giải thích tên gọi/mỹ tự này, người dân địa 
phương giải thích theo nhiều cách khác nhau. Có người cho 
rằng gọi ông là Lâm Giang thủ tướng vì ông vừa trấn trị vùng 
cửa sông/biển Đại Ác vừa cai quản vùng kinh đô thuộc miền 
rừng núi Hoa Lư. Có người giải thích tên gọi Lâm Giang thủ 
tướng là ý nói tới việc hoá thân của ông vào cây gõ, trôi theo 
dòng nước từ núi Đồng Cổ đến bến Bạch Vân thuộc Hưng 
Nghĩa (Nghĩa Thịnh) mà sau đó các làng ở đây vớt lên thờ. Tên 
gọi đó còn gắn với truyền thuyết về việc ông được giao khai 
phá gỗ ở khu rừng Lâm Giang. Theo cách giải thích này, khi 
được phong làm Thái uý, Phạm Cự Lạng hay bỏ về thái ấp tại 
Nghĩa Thịnh ngày nay. Ông thường vắng mặt trong các buổi 
thiết triều nên bị vua Lê (Lê Hoàn) giận, bắt chặt gỗ ở khu 
rừng Lâm Giang, nơi mà từ trước đến nay không có ai khai phá 
được. Phạm Cự Lạng không chỉ hoàn thành được nhiệm vụ, mà 
còn được sơn thần biếu một cây gậy rút đường, cho phép ông 
có thể đi về giữa Hoa Lư và Đại Ác một cách nhanh chóng. Từ 
đó nhân dân gọi ông là Lâm Giang thủ tướng), Các cách giải :- 
thích dù khác nhau nhưng đều thể hiện sự gắn bó mật thiết của 
vị thần này với khu vực này. 

Sự hiện diện của Phạm Cự Lạng trên vùng đất này đậm _ 
nét với các di tích thờ còn lưu giữ được nhiều câu đối nhắc lại - 
thân thế, ca ngợi công lao của ông đối với triều Lê, đối với lịch 
sử dân tộc. Hiện nay, tại đình thờ Phạm Cự Lạng thôn Hưng 


(1) Tài liệu do vợ chồng ông Vũ Đình Am, 74 tuổi và bà Nguyễn Thị Cống. 
73 tuổi. người xóm Nhân Hậu cung cấp (ngày 13- 14.4.2005). | 


"7 h/^*FrxXF1 A 
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Lộc còn tượng Phạm Cự Lạng bằng đồng rất lớn. Ở toà chính 
cung còn biển gỗ ghi '““ˆLâm Giang thủ tướng”(vị tướng trấn giữ 
nơi sông rừng) ghi dấu sự nghiệp gắn liền với vùng cửa sông 
nước của ông. Thần vị tại đình cũng ghi nhận công lao to lớn 
của ông (Lê triều công thần hồng huân vĩ tích Phạm đại vương 
thần vị). Cùng ý nghĩa ca ngợi công lao của danh tướng họ 
Phạm là đôi câu đối: 

“Khuông Lê vĩ tích tốn sơn hải, 

Bình Tống, anh thanh quán cổ kim ˆ”() 

(Công lớn phò giúp nhà Tiền Lê, còn tồn tại với nước non, 

Tiếng vang oai hùng đánh giặc Tống, còn vọng mãi từ 
xưa đến nay) 

Dấu vết của một quân doanh ở khu vực Nghĩa Thịnh vẫn 
còn được lưu truyền trong nhân dân. Các cánh đồng Táo Đông, 
Táo Tây là nơi đặt bếp nấu ăn từ xa xưa. Khu Vườn Hoang 
là nơi xưa kia nhân dân ít dám lui tới. Theo vệt sông chay, 
người ta tìm thấy một số di vật của thuyền lớn bị đắm từ lâu 
đời cùng với nhiều mảnh sành cốt). Tại đền thờ ông ở Bình A 
(Nghĩa Thái) có vế đối: 

“Tiền Lê khai quốc nguyên huân công cao vạn cổ” 

(Công đầu mở nước Tiền Lê vời vợi muôn đời) 

Nhắc tới sự kiện lập đền thờ ông tại kinh thành Thăng 
Long thời Lý, đền Nhân Hậu có vế đối: 

“Thông Thụy hồng y trưng đế mệnh ” 


(1) Cau đối này được bắt gặp ở hầu hết các di tích thờ ông tại khu vực này. 

(2) Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Nam Định: /ồ sơ đ¡ tích đền 
chùa Hai Lạng (Hải Lạng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nam Định), Nam Định 
2002. Tài liệu lưu tại Phòng Văn hoá Nghĩa Hưng. Nam Định. 


^¬” ma. me=rẽe=¬ mm 
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(Sứ giả áo đỏ mang mệnh đế đỉnh xuống cho vua 
Thông Thụy) 

Cũng tại đình Nhân Hậu. có vế đối nhắc tới việc lập đền thờ: 

“Tiển Lê khai quốc nguyên huận tướng 

Hạu Lý gia phong thượng đẳng thân” 

(Nhà Tiền Lê mở nước là vị tướng có công đầu 

Nhà Lý được gia phong thượng đăng thần) 

Đình Hưng Lộc, hiện nay được coi là nơi thờ chính vốn 
được lập từ rất sớm. Nghệ thuật điêu khác ở đình mang đặc 
trưng của thế kỷ I7-I8, nhưng theo như câu đối còn giữ lại 
được, đình có từ giữa thế kỷ XV đến nay: 

“Thát ấp khởi phong, Lý Thiên Thành nhỉ thuỷ 

Linh từ phát tích, Lê Đạt Bdo đĩ lại) 

(Đất ruộng tế lễ được ban cấp, mở đầu từ niên hiệu Thiên 
Thành thời Lý 

Đền thiêng nên dấu tích, kể từ niên hiệu Đại Bảo thời Lê 
đến nay) 


3 


Theo các cụ già người địa phương, nơi thờ chính, sớm 
nhất trước kia là đình Hưng Nghĩa (Nghĩa Thịnh). Đình nằm 
cách đình Hưng Lộc chừng 500m, khá nhỏ. Ngoài bức đại tự 
có đề Hiền thần uy, một số câu đối nhắc tới cuộc đời hoạt động 
của ông, tại đền còn giữ được 15 đạo sắc phong cho Lâm Giang 
thủ tướng Phạm Cự Lạng, đạo sớm nhất vào năm 16700). 

Điều đáng quý hơn là việc Phạm Cự Lạng về vùng đất này, 


(1 Bảo tàng Nam Hà: Từư liệu khảo sát đình Hưng Lộc, xã Nghĩa 
Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tính Nam Hà (nay là Nam Định). 1993. Lưu tại 
Phòng Văn hoá Nghĩa Hưng. Nam Định. 
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giúp Đình Bộ Lĩnh dẹp loạn sứ quân, thống nhất đất nước; cũng 
như việc ông hết lòng giúp triều Đình xây dựng đất nước cũng 
được phản ánh khá rõ nét. Vào các ngày kỷ niệm vị thần này, 
nhân dân địa phương thường đọc bài văn tế có nội dung sau: 

“Kính trông: 

Đại vương là thánh là thần, rất thiêng rất đẹp. CGIỏ1 giang 
văn võ gồm hai, giúp rập Định, Lê hai chúa. Ngôi Thái uý 
oanh liệt triều xưa ở nơi quân ngũ. Việc Nam đài mệnh vang 
thượng đế tiếng để muôn năm. 

Hiển thánh ở núi Đồng [Cổ] hổ báo đều khiếp vía. Giáng 
thần từ cây ngọc tăm kình váng bóng chốn nhân gian. 

Muôn năm đền miếu toả hương thơm, các bậc đế vương 
ban sắc tặng. 

Thần hiển ứng mưu lược khôn lường, giúp dân nước yên 
VUI mãi mãi. 

Vì bốn dân dày lộc tiền gạo thành kho. 

Giúp một cõi rất yên của người thịnh đạt. 

Nép mình trông đợi, thượng hưởng.”d) 

Không thấy trong tâm thức dân gian có việc lên án ông 
tôn phò Lê Hoàn lên ngôi vua, ngược lại luôn thấy sự ca ngợi 
công lao của ông đối với cả hai triều đại, đặc biệt là với dân 
trong vùng dưới thời nhà Định. 

Tại đên Hải Lạng (Nghĩa Thịnh), còn có đôi câu đối, vừa 
nhắc lại tích lập đền thờ ông, vừa ca ngợi công đức của ông đối 
với dân sáu thôn nơi đây dưới hai triều Đinh - Lê: 


(1) Báo tàng Nam Hà: T liệu khảo sát đình Hưng Lộc, xã Nghĩa 
Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tìth Nam Hà, Tài liệu đã dẫn. 
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“Nhất dạ phong lôi lập mộc hiển thân thiên cổ hách 
Lưỡng triêu bảo quốc an ninh xã tắc lục thôn đồng” 

(Qua một đêm mưa gió, cây dựng đứng, vị thần vẻ vang 
nghìn năm hiển hách. 

Trải hai triều giữ nước, dân no ấm, non sông yên ổn, sáu 
thôn chung lòng). 

Bản Ngọc phả Đương Chu đại vương (Hướng Nghĩa, 
Minh Thuận, Vụ Bản) cũng phản ánh bóng dáng của anh em 
Phạm Cự Lạng ở đây, khi cho biết Phạm Hạp, Đô Thích được 
Định Bộ Lĩnh phái đi đánh Nguyên Gia Loan ở Vĩnh Mộ. 

Về mặt địa lý, các tài liệu cho biết khu vực này nằm trên 
đường bờ biển thế kỷ X. Vùng đất này chính là cửa biển Đại Ác 
thời nhà Đinh - Tiền Lê, sau được vua nhà Lý đổi thành Đại An. 
Dấu tích biển còn đậm nét ở vùng đất này. Câu đối ở đền thờ 
thôn Hải Lạng có ghi lại việc khai khẩn lập làng từ đời Tiền Lê: 

“Quy trúc bốc trạch Tiền Lê đại 


Phượng các chiêm ân hậu Nguyễn triều ” 


(1) Theo Hưng Lộc hưng thần từ sự tích và truyền thuyết địa phương, 
Phạm Cự Lạng mất năm 984 tại Đồng Cổ (Thanh Hoá). Vào niên hiệu Đại Bảo 
(triều Lê), ở vùng Đồng Cổ mưa to nước lớn. Khi ấy tại khu bến Bạch Vân có 
ông già cất vó bị một cây gỗ lớn chắn lối; ông kéo cây gô ra xa, song cây gỗ 
lại trôi về chỗ cũ. Qua một đêm mưa to gió lớn, người trong làng đều trông 
thấy cây gõ dựng đứng lên. Hiện tượng ấy ứng với việc Phạm Cự Lạng về báo 
mộng cho dân. Nhân dân các xã ra rước về. lập đền thờ. Nhân dân làng Hưng 
Nghĩa, gần khu bến Bạch lấy miệng giả làm tiếng trống, tiếng kèn mà kéo 
được cây gõ, sau dùng làm tượng Lâm Giang thủ tướng. Các làng khác chỉ xin 
được cái bạnh gỗ nên chỉ làm được một phần của ngai. Vì vậy mà các làng 
Hưng Lộc. Hải Lạng, Nhân Hậu, Bình A... đều coi đền thờ Hưng Nghĩa là đền 
thờ chính, là xã đàn anh. 
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(Từ thời Tiên Lê chọn đất dựng nhà, 

Đến thời Nguyễn ơn phong gác phượng) 

Ngay cái tên Hải Lạng là cách đọc chệch từ Hải Lãng 
(sóng biển). Dù gọi là Hải Lạng, song tên chữ Hán của làng 
vân được viết là Hai Lãng. 

Các trò diễn trong ngày hội, như trò bắt vịt, đi cầu tre, đấu 
vật) đã tái hiện lại quá khứ lập làng ở vùng cửa biến khi xưa trên 
một vùng sông nước mênh mông, đồng thời ôn lại tình thần 
thượng võ nhắc tới chiến công của Pham Cự Lạng. Người dân khu 
vực Nghĩa Thịnh, Nghĩa Thái khi được hỏi về lịch sử của mình 
đều tự hào nói rằng, xưa kia vùng đất này là cửa biển Đại Ác. 

Đây tương truyền là một cửa biển hiểm ác, được phản 
ánh qua câu nói của dân gian: “Vượt Đại Nha, qua Thần Phù”. 
Thần Phù được mô tả là một cửa biển hung dữ: 

“Lênh đênh qua biển Thân Phù; 

Khéo tu thì nối, vụng tu thì chìm”. 

Như vậy ta phần nào có thể hình dung mức độ hiểm trở 
của Đại Nha. Theo truyền thuyết được sưu tầm trong Đại An 
huyện chí thời Nguyễn thì ở cửa biến này có ba con sóng rất 
hung dữ, thuyền bè qua lại thường gặp nạn, khó có thuyền nào 
vượt qua được. Đối với những thuyền không đủ khả năng vượt 
qua thì đều bị đấm, xác trôi dạt, loài quạ, cú vọ qua lại tìm 
mồi, chúng kêu gọi nhau ở đây. Truyền thuyết này phần nào đã 
giải thích được sự tồn tại của tên gọi Đại Ác. 

Đây là cửa ngõ của Hoa Lư, cách không xa kinh đô thời 
Đinh - Tiền Lê. Theo truyền thuyết, nhờ có cây gậy rút đất mà 


(1) Bảo tàng Nam Hà: Tư liệu khảo sát đình Hưng Lộc, xã Nghĩa 
Thịnh, huyện Nghĩa Hàng, tỉnh Nam Hà. Tài liệu đã dân. 
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sơn thần biếu, Phạm Cự Lạng có thể chập tối từ Hoa Lư về nơi 
ấp phong xã Nghĩa Thịnh ngày nay ngủ qua đêm, sáng sớm lại 
có mặt ở Hoa Lư. 

Đại Ác là một cửa biển có vị thế quan trọng về mặt quân 
sự, chính trị trong lịch sử dân tộc. Ngay từ thế kỷ VI, vùng cửa 
biển này chứng kiến giờ phút cuối cùng của Triệu Việt Vương. 
Trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán (nửa đầu thế kỷ 
X), lực lượng tinh binh chủ lực giữ vai trò quyết định đánh tan 
đạo quân xâm lược ở cửa biển Bạch Đằng là do Ngô Xương 
Nsập chỉ huy từ phía cửa biển Đại Nha kéo tới. Đây cũng là 
cửa biển mà Ngô Nhật Khánh dẫn đường cho quân Chiêm 
Thành tấn công Đại Cồ Việt (năm 97931), Ngay cả khi Hoa Lư 
không còn giữ vai trò kinh đô nữa, thì đây vẫn là đường thuỷ 
truyền thống của Chiêm Thành và Trung Quốc, như nhận xét 
của các thương nhân phương Tây thế kỷ 17,186). 

Việc Phạm Cự Lạng theo về dưới cờ của vị thủ lĩnh Định 
Bộ Lĩnh và hoạt động ở khu vực này càng được khẳng định 
khi mà vùng đất ven biển nơi hạ lưu của các con sông Đáy, 
sông Hồng - khu vực đất cổ thuộc Ninh Bình, Nam Định và 
Thái Bình ngày nay - là nơi diễn ra sôi nổi các hoạt động 
chính tr1, quân sự trong sự nghiệp dựng nước và g1ữ nước dưới 
thời Đinh - Tiền Lê. 

Trong bối cảnh lịch sử đó, dấu tích hoạt động dây đặc 
của Phạm Cự Lạng ở khu vực Nghĩa Thịnh, Nghĩa Thái... kết 
hợp với những ghi chép nguồn thư tịch cổ đủ cơ sở để khẳng 
định Phạm Cự Lạng đã nổi lên là một vị tướng tài từ những 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, Sảd, trang 216. 
(2) William Dampler, Một chuyến du hành sang Bắc Kỳ vào năm 1688, 
Tài liệu địch lưu tại phòng Tư liệu Khoa sử, Trường ĐHKHXH&NV, trang 8-0. 
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năm loạn mười hai sứ quân. Trong thời kỳ tinh Bộ Lĩnh còn 
đang chuẩn bị lực lượng, xây dựng căn cứ rộng lớn ở vùng 
duyên hải ven cửa sông Đại Ác và sông Giao Thuỷ, ông sớm 
cùng anh là Phạm Hạp theo về, tự nguyện đứng dưới cờ của vị 
thủ lĩnh tài ba Định Bộ Lĩnh. Ông được cử trấn thủ vùng biển 
cửa sông Đáy - vùng hiểm yếu, cửa ngõ phía nam kinh thành 
Thăng Long. Khi Định Bộ Lĩnh từ căn cứ rộng lớn của mình 
(kéo đài từ vùng rừng núi Hoa Lư sang vùng đồng bằng ven 
biển thuộc Nam Định và Thái Bình ngày nay), tấn công ra các 
vùng khác hoàn thành sự nghiệp dựng nước, chắc chắn ông đã 
cùng với anh tham gia tích cực và góp phần quan trọng trong 
thắng lợi đó(). Như vậy, Phạm Cự Lạng, cùng với anh của ông 
là những bậc công thần của triều Đinh. Ông đã góp phần 
không nhỏ trong việc tạo dựng nghiệp lớn nhà Định nói riêng 
và trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước thời kỳ này 
nói chung. Công lao ấy đã được vị vua triều Đinh nhìn nhận. 
Chính vì lẽ đó, trước nguy cơ xâm lấn của phong kiến phương 
Bắc, ông được Thập đạo tướng quân Lê Hoàn tiến cử làm Đại 
tướng quân. l 

Chắp nối các sự kiện về Phạm Cự Lạng ta càng thấy ông 
là người thức thời, chí công vô tư. Là công thần triều Đinh, 
nhưng ông không bày tỏ lòng trung như anh trai, mà thức thời 
nhìn nhận thấy được khả năng của vị Thập đạo tướng quân Lê 
Hoàn và lại hết lòng giúp rập tôn vinh ông lên ngôi vua, sát 
cánh bên ông trong cuộc kháng Tống, bình Chiêm. Đáng quý 
hơn nữa, ông không vì tình nhà mà biết đặt lợi ích của quốc gia 


(1) Ngọc phả Đương Chu đại vương cho biết khi Đình Bộ Lĩnh đánh 
sứ quân Đồ Cảnh Thạc, Lê Hoàn được phân đi đánh Kiểu Thuận thì Phạm 
Hạp, Đồ Thích được phân đi đánh Nguyễn Gia Loan ở Vĩnh Mộ. 
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lên trên hết. Nhân cách của ông đã được tôn vịnh khi nhà Lý 
chọn ông làm vị thần trông coi việc xét xử - biểu tượng của sự 
công minh chính trực. 

Qua cuộc đời và sự nghiệp của Phạm Cự Lạng, chúng ta 
cũng có thể hiểu thêm về vị vua khai sáng nhà Tiền Lê. Trừng 
phạt anh trai vì tội phản loạn, nhưng Lê Hoàn không ngần ngại 
ngay lúc đó sử dụng người em như là một trợ thủ đắc lực. Cách 
dùng người công minh, sáng suốt, phân biệt công tư ấy đã là 
một nhân tố quan trọng tao nên những kỳ công “trừ dẹp gian 
trong, đánh tan giặc ngoài, làm mạnh nước Việt ta, ra oal VỚI 
người Tống”), đưa ông lên vị trí của một vị anh hùng dân tộc. 


(1) Lời bàn của sử thân Lê Văn Hưu, xem Đại Việt sử ký toàn thư, Sád, 
trang 22]. 
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LÊ HOÀN QUA LỜI BÌNH 
CỦA CÁC SỬ GIA PHONG KIẾN VIỆT NAM 


Phạm Đức Anh” 


1. Từ những lời bình trong chính sử 


Khi đọc những bộ chính sử của các triều đại phong kiến 
Việt Nam, có một thực tế mà các nhà nghiên cứu lịch sử ngày 
nay đều thấy rõ, đó là ngoài tính khách quan, chân thực của 
những thông tin ghi chép trong chính sử là điều không thể phủ 
nhận, thì bên cạnh đó do những yếu tố khách quan và chủ quan 
chi phối nhà sử học, mà ẩn giấu trong những ghi chép ấy là 
những thái độ, tình cảm, những nhìn nhận mang tính chủ quan 
của người viết sử đối với từng nhân vật, sự kiện lịch sử. Mặt 
khác, những sự kiện, nhân vật lịch sử này lại được nhìn nhận 
một cách chủ quan hơn nữa qua những lời bình xét, đánh giá 
của các sử gia. Đã từ lâu, các nhà lý luận sử học khẳng định 
rằng, những ghi chép trong chính sử vốn dĩ ít nhiều đã mang 
tính chủ quan của người viết sử, và những ghi chép này lại 
thiếu tính khách quan hơn nữa khi được nhìn nhận thông qua 
lăng kính bình giá của các sử gia. Vì vậy, muốn xác định được 


* Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 
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tính chân xác của thông tin phản ánh, đòi hỏi người nghiên cứu 
phải nhận thức rõ về hệ thống các giá trị chủ quan của người 
bình sử. 

Lê Hoàn là một nhân vật lớn của thế kỷ X - thời đại trước 
của tất cả các bộ sử và các sử gia Việt Nam hiện được biết đến. 
Vậy, Lê Hoàn dưới con mắt của các sử øia thời hậu thế đã được 
nhìn nhận, đánh giá như thế nào, những ý kiến khen chê xung 
quanh những việc làm, quyết định của ông ra sao?... Bài viết 
này nhằm tập hợp những lời bình trong chính sử, qua đó khắc 
hoạ chân dung Lê Hoàn dưới con mắt của các sử gia phong 
kiến Việt Nam. 

Qua thống kê những bộ chính sử: Đại Việt sử ký toàn thư, 
Đại Việt sử ký tiền biên, Lịch triều hiên chương loại chí, Khám 
định Việt sử thông giám cương mục, và Việt sử cương mục tiết 
yế chúng tôi đã tập hợp được những lời bình chú trực tiếp, 
xuất hiện dưới các đề mục: “Lê Văn Hưu nói/bàn”, “Sử thần 
Ngô Sĩ Liên nói/bàn”, “Sử thần Ngô Thì Sĩ bàn”, “Lời cẩn án”, 
“Xét”, “Thiện Đình xét”...... và những đoạn ghi chép là những 
đánh giá, bình luận của các sử gia về Lê Hoàn. 

Tập hợp của chúng tôi, bao gồm cả những lời bình trực 
tiếp của các sử thần trong các tác phẩm của chính họ (phần 
lớn), và cả những lời bình trong những bộ sử cũ đã mất, nhưng 
được dẫn lại từ sách của các tác giả về sau (trường hợp những 
lời bình của Lê Văn Hưu, Nguyễn Nghiễm). 

Có những lời bình của các tác giả đời trước, đã không 
dưới một lần được dẫn lại trong các sách của các tác giả đời 
sau. Do vậy, sau khi đối chiếu, so sánh xét thấy đây chỉ là sự 
sao chép, dẫn lại thì xin lấy lời bình của chính tác giả viết 
trong sách của mình hoặc là từ sách gần với thời đại của tác 
giả nhất. Theo đó, chúng tôi đã tập hợp được những lời bình 
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của sử gia Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên từ Đại Việt sử ký toàn thư 
(của Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê); lời bình của Nguyễn 
Nghiễm, Ngô Thì Sĩ từ Đại Việt sứ ký trên biên (của Ngô Thì 
Š); lời bình của Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương 
loại chí (Phan Huy Chú); lời bình của các sử thần triều Nguyễn 
trong Khám định Việt sử thông giám cương mục và lời bình của 
Đặng Xuân Bảng trong chính tác phẩm của ông - Việ¡ sử cương 
mục tiết yêu (Xem phụ lục). 


2. Một vài nhận xét 


2.1. Qua tập hợp, chúng tôi đã thu thập được 22 lời bình 
sử của 7 sử gia và cơ quan chép sử phong kiến, bình luận về 11 
sự kiện khác nhau xung quanh nhân vật Lê Hoàn trong khoảng 
thời gian 26 năm cuối đời của ông, kể từ khi ông giữ chức Thập 
đạo tướng quân (năm 979) đến khi ông qua đời, năm 1005 
(Xem bảng ]). 

7 sử gia và cơ quan chép sử trong tập hợp thuộc các triều 
đại: Trần (Lê Văn Hưu), Lê (Ngô Sĩ Liên, Nguyễn Nghiễm, 
Nøô Thì Š). và Nguyễn (Phan Huy Chú, Quốc sử quán và 
Đăng Xuân Bảng). Họ đều là những người sống sau thời đại 
của Lê Hoàn, gần thì cũng cách hơn 200 năm, xa cũng ngót 
1000 năm. Những sự kiện liên quan đến nhân vật Lê Hoàn, 
được các sử thần bình luận sắp xếp theo trật tự thời gian như 
sau: I- Lê Hoàn làm Thập đạo tướng quân (2 lời bình); 2- Lê 
Hoàn làm Phó vương nhiếp chính (I1 lời bình); 3- Lê Hoàn 
được Phạm Cự Lạng và triều thần suy tôn lên ngôi (1 lời bình); 
4- Lê Hoàn sau khi lên ngôi truy phong cho cha mẹ (3 lời 
bình); 5- Lê Hoàn lên ngôi thay nhà Đình (4 lời bình); 6- Lê 
Hoàn lập Dương Vân Nga làm hoàng hậu (2 lời bình); 7- Lê 
Hoàn giết Quản giáp Dương Tiến Lộc và nhân dân hai châu 
Hoan, Ái (1 lời bình); 8- Lê Hoàn xem hội đèn ở điện Càn 
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Nguyên ([I lời bình); 9- Lê Hoàn phong đất, phong vương cho 
các cọn (3 lời bình); 10- Đinh Toàn tử trận khi tham gia chính 
phạt cùng Lê Hoàn (I lời bình) và 11- Lê Hoàn sau khi mất (3 
lời bình). 

Như vậy, trong hầu hết các bộ chính sử phong kiến Việt 
Nam. khi chép đến gial đoạn thế kỷ X và đề cập đến nhân vật 
Lê Hoàn, các sử gia không thể không dừng lại bình luận về 
ông. Ít thì cũng 1-2 lời, nhiều thì dành 5-6 lời bình. Tất cả 
những sự kiện bình luận về Lê Hoàn như trên cho ta thấy, 
chúng đều là những việc làm, hành động, những quyết định 
của nhân vật này xoay quanh những mối cương thường: Quân- 
thần, vua-tôi, chồng-vợ; nhân-nghĩa-lễ-trí-tín theo hệ thống 
bình xét của những chuẩn mực đạo đức, thang giá trị Nho gia. 
Trong đó, những sự kiện được các sử gia tập trung bình luận 
nhiều nhất là xung quanh việc Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, 
“cướp ngôi” nhà Định (4 lời bình); việc Lê Hoàn sau khi lên 
ngôi truy phong cho cha mẹ, và phong đất cho các con trấn giữ 
những vùng hiểm yếu (đều 3 lời bình). - 

2.2. Một điều dễ nhận thấy là khi các sử gia bình về Lê 
Hoàn, họ chê nhiều hơn là khen ông, 9 lời khen và 22 lời chê 
(xem bảng 2). Những lời chê Lê Hoàn tựu trung lại vẫn không 
nằm ngoài những khuôn phép của đạo Nho, rằng ông đã rắp 
tâm tiếm đoạt khi làm Phó vương nhiếp chính; phản lòng trung 
mà “cướp ngôi” nhà Định; đối với cha mẹ thì bất kính, bất 
hiếu; đối với đạo vợ chồng thì bất chính; đối với các con thì 
bất công; đối với đạo trị nước thì bất tín, bất minh..., tất cả đều 
trái lẽ cương thường, trái đạo nhân luân. Mặc dù các sử gia 
phong kiến hết sức hà khắc, nặng nề trong lời định tội, thế 
nhưng khi nói về công lao và sự nghiệp của ông, họ lại không 
tiếc lời khen ngợi. Ngô Sĩ Liên tấm tắc ngợi ca rằng, ông đã 
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“trừ nội gian mà lấy được nước, đuổi giặc ngoài để được yên 
dân, trong nước yên bình, Bắc Nam vô sự”; “Vua đánh đâu 
được đấy, chém vua Chiêm Thành để rửa cái nhục phiên di bắt 
giữ sứ thần, đánh lui quân Triệu Tống để bẻ cái mưu tất thắng 
của vua tôi bọn họ, có thể gọi là bậc anh hùng nhất đời vậy”). 
Sử thần Phan Huy Chú không những khen ông đã “phá quân 
Tống, bình nước Chiêm”, khiến “chốn hoa hạ và man di đều sợ 
hãi”, '““Irung Quốc sách phong mấy lần. Tiếng tăm lừng lẫy”, 
mà đối với đạo trị nước, còn “để ý việc thường dùng của dân, 
đốc lòng về quốc chính, trọng nông nghiệp, cẩn thận về biên 
phòng, quy định pháp lệnh tuyển dân làm lính, đổi đặt châu 
phủ, chia đặt các phiên trấn”)... Thành thử, ngay trong mất 
các nhà sử học mang nặng tư tưởng phong kiến bảo thủ, hẹp 
hòi thì Lê Hoàn vẫn hiển hiện phẩm chất và nhân cách của một 
người anh hùng dân tộc vi đại, sống mãi với lớp lớp cháu con. 

2.3. Có những sự kiện không thấy được các tác giả thời 
trước bình luận, song trong những tác phẩm của các sử gia thời 
sau sự kiện ấy lại được đem ra đánh giá, bình phẩm coi như 
một sự bố sung, làm sáng rõ hơn về nhân vật, sự kiện đó. Ấy 
là những sự kiện chỉ thấy xuất hiện một lần trong tập hợp 
thống kê. Chăng hạn như lời bình về sự kiện Phạm Cự Lạng đã 
“bội nghĩa hám lợi”, phan lòng trung mà đứng đầu triều thần 
suy tôn Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế chỉ duy nhất thấy trong 
sách của Nguyễn Nghiễm, mà khi chép đến sự kiện này không 
thấy Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên có lời bình luận nào. Ví dụ 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, Tập L, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, 
tr.221 và 231. 

(2) Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loạt chí, Tạp I. Nxb Khoa 
học xã hội, Hà Nội. 1992, tr.192. 
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khác cũng chỉ thấy duy nhất vị sử thần triều Lê Trung hưng 
này bình là việc Lê Hoàn khi làm vua đã xa hoa. lãng phí trong 
việc xây cất cung điện. dù đã “quá tuổi tri thiên mệnh” mà vẫn 
giữ “tính trẻ con”, “lửa ham muốn bùng lên” khi mà “xương 
tuỷ dân đã kiệt”d). Hay như sự kiện năm IOOI, trong khi các 
bộ sử thời Lê và đầu thời Nguyễn đều chỉ chép là vào năm ấy, 
Lê Đại Hành đi đánh giặc Cử Long (nay thuộc huyện Cẩm 
Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá). Trong đội quân Nam chinh ấy có Vệ 
vương Định Toàn. Khi quân đội nhà Lê truy đuổi giặc đến 
Cùng Giang đã bị chúng vây hãm hai bên bờ sông, Đình Toàn 
trúng tên chết tại trận. Lê Hoàn kêu trời ba tiếng rồi thúc quân 
đánh, giặc tan vỡt2). Ngoài ra không thấy bình luận gì thêm. 
Thế nhưng, đến bộ Khám định Việt sử thông giám cương mục, 
các sử thần triều Nguyễn đã dành thêm những lời sau đây để 
bình luận về sự kiện này: “Lê Hoàn lợi dụng cơ hội. đã cướp 
lấy nước người ta, lại không khéo đối đãi chúa cũ, đẩy vào chỗ 
chết, thế nào mà Toàn chẳng đến tử vong? Còn việc cất tiếng 
kêu trời, gieo mình xuống đất, chỉ là một ngón giả trá. Thật 
khó che đậy được công luận nghìn thu”). | 

2.4. Đối với những sự kiện được bình luận nhiều lần, có 
hai trường hợp sau xảy ra: | 

Trường hợp thứ nhất, là tuy các sử gia thời sau dẫn lại lời 
bình của các sử gia thời trước trong sách của mình. song đó 


(1) Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiền biên. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 
1997, tr.173. 

(2) Đại Việt sử ký toàn thur, Sđd. tr230: Ngô Thì Sĩ: Đại V rệt sử ký tiền 
biên, Sđd. tr. 77. 

(3) Quốc sử quán triều Nguyễn: Khâm định Việt sử thông giám cương 
mục, Tập E. Nxb Giáo dục. Hà Nội. 1998. tr. 267. 


^ỶÝT hm x*xFCxF 1x A 
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không phải là những lời dẫn nguyên văn, mà thường đã được 
thêm bớt, chỉnh sửa, và đặc biệt là đã được gia cố thêm bảng 
những động/tính từ phiếm chỉ mạnh: “trái thường quá lắm”, 
“điện đảo sai lầm quá lắm”, “không thể coi được”, “chẳng ra 
øì”, “xấu như cầm thú mọi rợ”, “chép vào sử sách để cho nghìn 
thu chê cười”....... 

Trường hợp thứ hai, là cùng một sự kiện nhưng nhiều khi 
các sử gia lại đánh giá khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, 
biện bác ý kiến của nhau. Chẳng hạn như khi cùng đánh giá về 
sự kiện Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế thay cho nhà Đinh, Lê Văn 
Hưu cho rằng đó là do Lê Hoàn đã đánh đẹp nội loạn bên trong 
(giết Đinh Điền, bắt Nguyễn Bặc) và đánh đuổi giặc ngoại 
xâm, đẹp yên bờ cõi (thắng tướng giặc là Quân Biện, Phụng 
Huân) mà có được. Đó là những vũ công oanh liệt mà “dẫu là 
nhà Hán, nhà Đường cũng không hơn được”). Thế nhưng, 
Ngô Sĩ Liên lại đánh giá khác. Ông cho rằng Lê Đại Hành đã 
không giữ đạo tam cương, ngay khi còn giữ chức nhiếp chính 
đã rắp tâm làm điều bất lợi với vị ấu chúa Định Tbàn. Do đó 
mà Đinh Điền, Nguyễn Bặc vì lòng trung đã không thể “nhẫn 
tâm điềm nhiên mà nhìn”, lui về đấy quân chống lại Lê Hoàn, 
mưu giữ xã tắc họ Đinh. Ngô Sĩ Liên khẳng định “đó là bầy tôi 
trung nghĩa” và vì việc không thành mà họ phải hy sinh, khiến 
vị sử thần triều Lê khen ngợi đó chính là “bề tôi tử tiết”. Ông 
không đồng ý với người tiền nhiệm của mình khi đã đánh đồng 
Định Điền, Nguyễn Bặc với hàng loạn tặc, và theo ông điều đó 
“khiến cho nhân luân không được sáng tỏ với đời sau, gây 
mầm mống tiếm đoạt”, “quét sạch cương thường” cho nên 


(1) Đại Việt sử kỹ toàn thự, Sád, tr.22]1. 
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“không thể không biện bác”). Lời bình của Ngô Thì Sĩ lại 
nhận định: “Nhà vua nhân trong triều xảy ra tai nạn mà lấy 
được nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm mà vỗ yên nhân dân, 
trong nước yên ổn, Bắc Nam được vô sự”. Song, ông cũng 
nghiêm khác phê phán Lê Hoàn đối với “đạo tam cương không 
được đúng đắn, quan hệ vợ chồng, cha con, vua tôi đều chẳng 
ra gì”, “cho nên con cháu lục đục với nhau đến nỗi mất 
nước”Œ). Đến các sử thần triều Nguyễn, vẫn sự kiện ấy song 
không thấy họ bình luận gì nữa, chỉ thấy họ nghi ngờ về việc 
nhà Lê, nhà Lý khi lên ngôi có những huyền tích giống với nhà 
Tống bên Trung Quốc và cho rằng “hay là người làm sử thấy 
thế, gò ép gán gầm vào với nhau để cho thần dị câu chuyện”6@), 
Tương tự như vậy, khi cùng bình luận về sự kiện Lê Hoàn 
phong đất, phong vương cho các hoàng tử (trong số ấy có 
người con nuôi là Phù Đái vương), Ngô Sĩ Liên luận rằng nhà 
vua nhận và phong đất cho con nuôi, chăng qua là vì vua ưu ái 
riêng mà thôi. Thế nhưng Ngô Thì Sĩ lại đánh giá rằng vua Lê 
làm việc ấy là nhằm tránh cái nạn của nhà Đinh, phong tước 
_ vương và đất cho 13 người con, để “nơi lớn nhỏ ràng buộc lẫn 
nhau, lúc nguy cấp thì cứu nhau, chống Kẻ khinh rẻ mà giữ 
được sự bền lâu, không để cho thừa cơ nhòm ngó, như mình 
đối với nhà Đinh”. Song, dù đã lo nghĩ chu đáo, dù đã chuẩn 
bị kỹ càng nhưng Lê Đại Hành cũng không lường hết được chữ 
“ngờ” khi chính những người con trai của ông lại “tranh nhau 
lên ngôi”, “đấu đá lẫn nhau” khiến cho vương quyền rơi vào 
tay họ Lý. Lỗi ấy theo Ngô Thì Sĩ là do Lê Đại Hành đã “làm 
mười điều ác không có một điều thiện” và “không thể đổ cho 


(1) Đại Việt sử ký toàn thự, Sảd, tr221. — 

(2) Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiên biên, Sảd, tr.166. 

(3) Quốc sử quán triều Nguyễn: Khám định Việt sử thông giám cương 
mục. Sđd. tr.248. | 
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ai được”), Khi bình xét sự kiện này, Đặng Xuân Bảng lại cho 
rằng nhà Lê sở dĩ rút bài học từ chính mình đối với họ Định 
nên không đặt chức quan Thập đạo tướng quân, mà sal các con 
làm vương ở các châu theo lối phân phong của người xưa. 
Nhưng từ khi Trung Tông lên ngôi, các anh em trong vương 
thất đã tranh giành, đem quân đánh lộn lẫn nhau. Nhà vua tin 
kẻ hầu cận hơn tin người thân trong nhà, và cái hoạ “nhà Lý 
thay nhà Lê đã xảy ra” như một điều tất yếu). 

2.5. Điều cuối cùng nhận thấy qua lời bình của các sử 
gia, là giữa họ, hệ thống các giá trị, chuẩn mực đạo đức, luân 
lý được sử dụng khi bình xét, bên cạnh những yếu tế đồng 
nhất, xuyên suốt bởi sự bao trùm, chị phối của lề lối Nho gia, 
thì những sử gia ấy, ở những thời đoạn khác nhau, chịu những 
tác động của bối cảnh lịch sử khác nhau lại có những khác biệt 
nhất định khi nhìn nhận. đánh giá về lịch sử. Điều đó được thể 
hiện cụ thể, dễ nhận thấy trong cách hành văn, trong việc sử 
dụng các thuật ngữ, khái nệm Nho-Hán, trong việc biện dẫn 
các điển tích, điển cố, các sách kinh điển của nhà Nho trong 
từng lời, từng câu bình sử. l 

Không hiểu hai lời bình của Lê Văn Hưu về Lê Hoàn 
được dẫn lại trong tác phẩm của Ngô Sĩ Liên có đúng là của 
chính tác giả hay không, hay nếu đúng thì mức độ chính xác 
về mặt văn bản học như thế nào? Đọc cuốn chính sử có niên 
đại gần nhất với thời của Lê Văn Hưu là Việt sư lược thì chỉ 
thấy tác giả bộ sử này ngoài những mô tả đơn thuần các sự 
kiện lịch sử, không thấy có bất kỳ sự bình phẩm, đánh giá nào. 


(1) Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sứ ký tiến biên, Sád, tr.L75. 
(2) Đặng Xuân Bảng: Việt sự cương nưcc tiết vếu, Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội. 2000. tr.73. 
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Dẫu sao hãy cứ tin rằng đó là những lời bình của chính Lê Văn 
Hưu. cho dù như trên đã nói, nó có thể đã được thêm thắt, nhấn 
mạnh bởi những sử gia hậu sinh. Điều đó không phải không có 
căn cứ, khi ta đem so sánh chúng với những lời bình của các 
sử gia thời sau. Trong 2 lời bình về 2 sự kiện của Lê Văn Hưu, 
chúng tôi chỉ thấy tác giả sử dụng 1 thuật ngữ Nho - Hán 
(“đức”), 1 lần biện dẫn điển tích về chiến công của nhà Hán, 
nhà Đường và 1 lần so sánh nhà Lê với nhà Lý xem “đức” của 
họ nào dày hơn. Mật độ xuất hiện các thông tin này có mội tỷ 
lệ khác biệt hắn trong những lời bình của các sử gia thời Lê. 
Trong số 13 lời bình về 10 sự kiện khác nhau, các tác øiả triều 
Lê đã sử dụng đến 2[I từ/cum từ là các khái niệm Nho giáo. 
Những thuật ngữ quen thuộc của đạo Nho: ““Trung - tín - nhân 
- nghĩa”, “quân - thần”, “đạo vợ - chồng”, “nhân luân”, “cương 
thường”... xuất hiện một cách thường xuyên, đậm đặc trong 
các lời bình sử của họ. Cũng trong số các lời bình này, những 
điển tích Trung Quốc, những sách kinh điền của nhà Nho đã 
được biện dẫn trong hầu hết các lời bình. Đặc biệt, khi xét 
riêng những lời bình sử của Ngô Sĩ Liên còn cho thấy mật độ 
xuất hiện các thông tin trên với một tỷ lệ lớn hơn nữa: II thuật 
ngữ Nho giáo và 3 điển tích, sách kinh điển nhà Nho trên tổng 
số 5 sự kiện ông bình luận. Đây cũng là một minh chứng hiển 
nhiên, một thực tế dễ hiểu đối với một sử thần sống và viết sử 
vào thời kỳ mà Nho giáo Việt Nam được coi là phát triển đến 
độ cực thịnh của nó. Sang đến những lời bình của các sử gia 
thời Nguyễn, những thuật ngữ, điển cố Nho giáo xuất hiện ít 
thường xuyên hơn, với một tÿ lệ nhỏ hơn. Nhưng, thay vào đó 
những lời bình lại tập trung nhiều hơn vào việc so sánh, đặt 
nhà Lê trong mối quan hệ với triều đại trước đó (nhà Đinh) và 
sau đó (nhà Lý): Nhà Lê lập 5 hoàng hậu là do nhà Đình khơi 
ra; vua Lê xưng đế nhưng chỉ phong cho cha là vương, từ ông 
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trở lên không phong, mà lại phong mẹ làm Hoàng Thái hậu là 
do nhà Lê làm gương xấu cho nhà Lý học theo; hay việc nhà 
Lê rút kinh nghiệm từ nhà Đình không lập quan Thập đạo 
tướng quân, mà phong đất cho các con. Cộng lại, có 5 lần so 
sánh/7 lời bình... Tất cả thêm một lần nữa khẳng định quan 
điểm viết sử của các sử gia phong kiến là sử để làm gương, răn 
dạy cho đời sau. 


Từ những øì thấy được qua đọc lời bình của các sử gia 
phong kiến Việt Nam về Lê Hoàn, điều sẽ khiến không ít 
người trong chúng ta băn khoăn, suy nghĩ tự hỏi rằng liệu Lê 
Hoàn có như những gì mà người xưa đã nhìn nhận, đánh giá 
về ông? Có điều phải nói ngay rằng, lấy chuẩn mực Nho giáo 
để đánh giá về một con người như Lê Hoàn thì chắc chắn sẽ 
không tránh khỏi những thiên lệch, khiên cưỡng (nhất là những 
quan niệm phong kiến về đạo đức và lối sống). Hiểu cách đánh 
giá của người xưa để các nhà viết sử hôm nay có thể rút kinh 
nghiệm, tìm ra cách đánh giá chính xác và thống nhất về con 
người và sự nghiệp của Lê Hoàn là điều vô cùng cần thiết. 
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Bảng I: Những tác gia và những sự kiện 
bình luận về Lê Hoàn 


Người bình TH, 


c=.. 


Ngô Sĩ Liên 
Nguyễn Nghiễm 
Ngô Thì Sĩ 
Phan Huy Chú 
QSQ triều Nguyễn 
Đăng Xuân Bảng 








Sự kiện 

















Công 


* Ghi chú: 
1: Lê Hoàn làm Thập đạo tướng quân (nám 979) 
2: Lê Hoàn làm Phó vương nhiếp chính (năm 979) 


QC) 


: Lê Hoàn được Phạm Cự Lạng và triều thần suy tôn lên ngôi 
(năm 980) 

: Lê Hoàn sau khi lên ngôi truy phong cho cha mẹ 

: Lê Hoàn lên ngôi thay nhà Đình (năm 981) 

. Lê Hoàn lập Dương Vân Nga làm hoàng hậu (năm 982) 


¬]1 Œœ tœứh: + 


: Lê Hoàn giết Quản giáp Dương Tiến Lộc và nhân dân hai châu 
Hoan, AI (năm 989) 

8: Lê Hoàn xem hội đèn ở điện Càn Nguyên (năm 992) 

9: Lê Hoàn phong vương, phong đất cho các con (năm 995) 

10: Định Toàn tử trận khi đi chính phạt cùng Lê Hoàn (năm 1001) 

11: Lê Hoàn sau khi mất (năm 1005). 
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Bảng 2: Những thông tin phản ánh trong các lời bình sử về 
Lê Hoàn 





Trong đó 






Thuộc 
triều đại 










RERE.nEmET 





Cộng 





Phụ lục: Tập hợp những lời bình 
về Lê Hoàn trong chính sử 





Trong đó 










Người | Sự kiện 


bình 











Lời khen Lời chê Thuật ngữ | Điển tích, 


Nho - Hản 








binh luận 







dẫn sách 










Âm* 
luận Trung 





Quốc 




























Lê Văn | Lênngôi | 1.GiếtĐính | 1. Không tỏ rõ | 1. Đức 1. Chiến 
Hưu thay nhà | Điền,Nguyễn | ân uy khiến thắng của 
Định Bặc, dẹp yên lòng người suy nhà Hán, 

trong nước tôn nhà Đường 


2. Bất Quân 


Biện, 





2. Không giữ 
vận nước lâu 
dài, 









Phụng 









Huân giữ yên để phúc 


bở cối cho con cháu 








Lê Hoàn 1. Không sớm 
đặt ngôi Thái 


tỬ 





sau khi 





mất 






Fz[†u [+8 |: |xịm[mLx 
L3 [Ngyn | 3 | 7 | 2 |4] 2 | 65 | 5| 
| tặng | 7 | 2ø | 9$ |2 | 4 | ữ | % | 












So sánh 
với các 
triểu đại 
















So sánh 
Với các 
triểu đại 


khác 





1. So sánh 
Lê Đại 
Hành với 
Lý Thái Tổ, 
đức nhà Lê 
so với đức 


nhà Lý. 
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Lời khen Lời chê 


1. Đại Hành 
kể tội Đinh 









Trong đó 









Người 


bình luân 


Sự kiện 
bình 


luận” 


Thuật ngữ | Điển tích, | So sánh 


Nho - Hán 





















dẫn sách với các 










triều đại 
khác 


Trung 










Quốc 


1. Chính - 
nghĩa 





1. Chu Công 
là Vương 
thất nhà Chu 
phù lá vua 
nhỏ tuổi 









Điền, Nguyễn 






Bặc tựa như 





vạch tội mình 


















Lên ngôi | 1. Trừ nội gian | 1. Không sớm | 1.Tamdmng | 1. Phép của 


2ĐaomĐð | sách Xuân 


Thu 


thay nhà | mà lấy được | đặt con nối ngôi 


Định 













nước. 
2. Đuổi giặc 
ngoài để yên 
dân 







2. Đạo vợ 
cống nhiều 
điều đáng thẹn. 
3. Khi làm Phó 


vương đã rắp 


3. Trung - 






nghi 
4. Bề tôi tử tết 
5. Đạo nhân 









luân 





tâm cướp ngôi | ạ Cương 








thường 
1. Thông dâm 


với vợ vua, lại 


1. Hạ Kinh, 
Kinh Dịch, 


quẻ Hàm, 














lập làm Hoàng 








làm quê Hằng 









hậu, 





gương xấu 


cho đời sau. 






Phong 
đất cho 


1. Vì yêu quý 






riêng mà lập 





các con tước vương, 





phong đất cho 






con nuôi - Phủ 





Đái vương 
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Người Lời khen Lời chê Thuật ngữ | Điểntích, | So sánh 
bình luận Nho -Hán | dẫn sách với các 
Trung triểu đại 

























Lê Hoàn | 1.Chémvua | †. Khi nhiếp 
saukhi | Chiêm Thành, | đính đãtự xưng 
mất đánh lui quan | làPhó vương. 
Triệu Tống, là | 2. Lên ngôi phải 
bậc anh hùng | nhờ Phạm Cự 

nhất đời Lạng. 
3. Làm cùng 
đện thì dùng 
vàng bạc xa hoa 










Phạm 
Cự Lạng 


1. Cướp ngôi 
nhà Đinh 















và triều 
thần suy 
tôn Lê 
Hoàn 


Thánh 


lên ngôi 


1: 


đức 


1. Mở hội xem 
đèn, giữ tính 


trẻ con, đùa 





giỡn làm vui, 
khoe khoang 
với đương thời 














Quốc khác 


+ 


Không 
biết tính xa 
Lý 
Công Uẩn 


bằng 


1. Chức 
quan Điểm 
kiểm; Thế 
trận 
Kiều; 
Thạch Thủ 
Tín 


Trần 


1. Ngự lâu 
thờ Khai 
Nguyên 
nhà Đường 
và điện 
Cân 
Nguyên 
thời 
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Lời chê Thuật ngữ | Điển tích, 
Nho - Hán 














Người 


binh luận 


So sánh 














dẫn sách với các 
triều đại 


khác 







1. Phủ Binh 


của đời 





Lê Hoàn 








làm 
Thập 






Đường 






đạo 





2. 
Thiệu, 


Viên 










tướng 





quân Hoàng 


Huyền 

















Lê Hoàn 
truy 


1. Đại Hành 
xưng đế mà 


1... Hoàng 
Huyền-Sở 
vương 







phong chỉ phong cha 


cho cha là vương, từ 





mẹ ông trở lên 





không phong, 






lại phong mẹ 






là Hoàng thái 






hậu 










Lê Hoàn | 1. Nhân trong | 1. Đạo tam 




















lên ngôi | triểu xảy ra tai | cương không 






thay nhà | nạn mà lấy | đúng  dắn, 


Định chẳng ra gì 





được nước. 


2. Đánh giặc 







ngoại xâm mà 
vỗ yên nhân 
dân 
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Người 


binh luận 


Sự kiện 
bình 


luận 


Lê Hoàn 
lập 
Dương 
Vân 

Nga làm 
hoáng 


hậu 


Lê Hoàn 
giết 
Quản 
giáp 
Dương 
Tiến Lộc 


Lê Hoàn 
phong 
đất, 
phong 
vương 
cho các 


con 


Lời khen 


1. Là vua mà 
làm điều như 
cảm thú mọi 
rợ, lấy miếu 
hiệu vua trước 
mà đặt tên 


cho vợ minh 





1. Giết những 
người dân vô 
tội của hai 
châu do 
Dương Tiến 


Lộc cai quản 


Trong đó 


Thuật ngữ 


Nho - Hán 


1. Quân tử 


2. Đức 


1. Trung tín 


nhân-nghĩa 


Điển tích, 
dẫn sách 
Trung 


Quốc 


1. Tây Hải 
phong đất 
cho nhiều 
người trong 
họ. 

2. - Đông 
Hán kim 


hãm nạn 


ngoại thích, 
hai nhà 


Hán mất. 


1. Trung 
Quốc 
chống man 
dị 


PHẠM ĐỨC ANH 


So sánh 
với các 
triều đại 


khác 


†. Lê Đại 
Hành trành 
cái loạn 
của 

Đỉnh nên 
phong đất 
cho 13 tước 
Vương. 

2. Nhà Lý 
dấy lên nhà 
Lê không 
ngăn được 
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Người 


bình luận 


Phan Huy 
Chú 


Quốc sử 
quán triểu 


Nguyễn 










Trong đó 










Sự kiện 
bình 


Lời khen Lời chê So sánh 









Điển tích, 






Thuật ngữ 
Nho - Hán 







dẫn sách với các 





luận” 






triều đại 
khác 


Trung 










Quốc 










Sự 1. Phá Tống, 


bình Chiêm, 


1. Cương 1. Cương 













nghiệp thường không | thường 


Lê Hoàn | chốn hoa hạ | chính, con cái 






2. Chính 


khiếp Sợ. lục đục dẫn 








2 Việc tr đến mất nước. 






nước có nhiều 


cố gắng 









{Chu vũ 





1. Lý Thái 
vương dấy | Tổ truy 


Lê Hoàn 1. Đại Hành 


xưng đế mà 












truy 






phong chỉ truy phong nghiệp truy | phong cha 





chức tõn chức | làm Hiển 





cho cha cha 





mẹ vương, từ ông 





| 
vương cho | Khánh | 
ị 











trở lên không cha, ông; | vương, mẹ 
phong, mà lại 2. Tống làm Minh 
truy phong mẹ Thác Tổ | Đức thái 
là Hoàng thái xưng đế | hậu là do 
hậu truy - tôn | bắt chước 
cha, òng | Lê Đại 
chức đế Hành 

Lê Hoàn 1. Nhà 1 Nhà Lê 
lên ngôi Tống lên [ lên ngôi có 
thay nhà ngôi có tích | chuyện áo 
Đinh giống nhà | long cổn, 
Lê,nhàLý | nhà Lý có 
lờ  — sấm 
truyền trên 

thân cây 
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Lời khen Thuật ngữ | Điển tích, So sánh 






Người Sự kiện 
bình luận bình 


luận” 










Nho - Hán dẫn sách với các 















Trung triểu đại 


Quốc khác 


Định 1. Lê Hoàn lợi 
Toàn tử dụng cơ hội, 
trận khi đẩy Định Toàn 







củng Lê vào chỗ chết. 











Hoàn ởi 
chinh 
phạt 





Lê Hoàn 1. Đại Hành 1Chu Vũ | 1.Lý Thái 


truy xưng đế mà Vương Tổ truy tôn 





phong chỉ truy tôn xưng cha là Hiển 
cho cha 


mẹ 


cha là vương, vương truy | Khánh 

từ ông trở lên tôn cha và | vương, mẹ 
không truy ông là | là Minh 
phong, mà lại VƯƠng; Đức thái 
phong mẹ là 2. Tống hậu là do 
Hoàng thái Thái ổ | Đại Hành 
hậu XưƯng khởi xướng 

tuy — tôn 


ông và cha 


là đế 
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Người Sự kiện Lời khen Lời chê Thuật ngữ | Điểntích, | So sánh 
bình luận bình Nho -Hán | dẫn sách với các 
luận” Trung triểu đại 












Quốc khác 


1. Nhà Lê 


lo cái hoạ 






của nhà 










Định nên 
không đặt 






chức Thập 






đạo tướng 






quân. 






2. Nhà Lý 
thay thế 








* Ghi chú: 


- Những lời bình của Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên dẫn trong 
Đại Việt sử ký toàn thư. 

- Những lời bình của Nguyễn Nghiễm, Ngô Thì Sĩ dẫn trong 
Đại Việt sử ký tiên biên. 

- Lời bình của Phan Huy Chú dẫn trong Lịch triều hiến chương 
loại chí. 

- Lời bình của Quốc sử quán triều Nguyễn dẫn trong Khám định 
Việt sự thông giám Cương mục. 

- Lời bình của Đặng Xuân Bảng dẫn trong Việt sử cương mục tiết 
yến. 


CẨN THẬN TRỌNG TRONG SỬ DỤNG 
TƯ LIỆU KHI VIẾT SỬ 


GS. Đỉnh Xuân Lam” 


Tạp chí Xưa và Nay số 233, tháng 4-2005 có bài “Vai frò 
Định quốc công Nguyễn Bặc trong lịch sử” của tác giả 
Đình Phong. 

Nội dung bài viết khẳng định vai trò tích cực của Nguyễn 
Bặc trong lịch sử dân tộc, đã có cống hiến to lớn vào sự nghiệp 
tạo dựng vương triều Định; đồng thời đã phản bác một số ý 
kiến xuyên tạc lịch sử, gán cho Nguyên Bặc tội tư thông với 
giặc ngoại xâm vì muốn chống lại Lê Hoàn. Chính việc bóp 
méo lịch sử, bôi nhọ nhân vật lịch sử Nguyễn Bặc đã gây bất 
bình không chỉ trong dòng họ công thần Nguyễn Bặc mà còn 
cho cả mọi người yêu mến lịch sử dân tộc, tôn trọng sự thật 
lịch sử. 

Ỡ đây có một vấn đề lịch sử cần làm sáng tỏ, cần có thái 
độ rạch ròi trong nhận định, đánh giá. Đứng trên quan điểm sử 
học chân chính, rõ ràng phải đánh giá công lao to lớn của Lê 
Hoàn trong chống ngoại xâm nhưng không thể vì muốn đề cao 
Lê Hoàn mà vu cáo Nguyễn Bặc là phản nghịch, tư thông với 


* Nhà giáo Nhân dân. Phó Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam. 
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giặc. Nguyễn Bặc chống Lê Hoàn là chống lại việc ông ta tư 
thông với Dương hậu để cướp ngôi nhà Đinh, theo quan điểm 
chính thống của Nho giáo đó là tội lớn. Khi hành động như 
vậy, Nguyên Bặc - với những người cùng chí hướng- không 
ngoài mục đích loại trừ kẻ phản nghịch để mưu giữ xã tắc cho 
nhà Đinh. Họ đã hành động với tư cách là người trung thần 
một lòng vì nghiệp lớn của triều đại. Cũng có thể cho rằng vào 
lúc đó, trước nguy cơ ngoại xâm có thể xảy ra, hành động đúng 
đắn nhất là phải thất chặt đoàn kết nội bộ, tập trung lực lượng 
bên trong để chống giặc giữ nước. Nhưng Nguyễn Bặc khởi sự 
không phải là khi giặc đã tới mà là khi Lê Hoàn đang còn “rắp 
tâm làm điều bất lợi”(Ngô Sĩ Liên - Đại Việt sứ ký toàn thu), 
rõ ràng là với ý định tranh thủ hành động trước, rồi chấn chỉnh 
ổn định tình hình bên trong để kịp thời đối phó với giặc khi 
chúng kéo tới. Việc làm như vậy là đúng đán, theo chính 
nehĩa, tiếc rằng đã không thành công. 

Có nhiều nguyên nhân của sự không thành công đó, 
nhưng có nguyên nhân quan trọng là sự tiếp tay của Thái hậu 
họ Dương và của Phạm Cự Lượng chỉ huy quân đội bấy giờ. 
Đối với Thái hậu họ Dương thì rõ ràng động cơ chính là tình 
vêu với Lê Hoàn, không thể nói là sáng suốt yêu nước, còn 
Phạm Cự Lượng thì đứng về phía Lê Hoàn là với tính cách một 
chỉ huy quân sự thi hành mệnh lệnh cấp trên, có thể nói rằng 
đây là một cuộc đảo chính cung đình. Lúc này Nguyễn Bặc đã 
bị sát hại, còn ai có thể đứng ra đảm đương sự nghiệp giữ nước 
hơn Lê Hoàn. Và Lê Hoàn đã hoàn thành nhiệm vụ giữ nước 
một cách oanh liệt. với việc làm đó ông xứng đáng với lòng 
kính mộ của dân tộc. Thế nhưng không vì vậy mà phủ định, 
thậm chí vu cáo Nguyễn Bặc về tội tư thông với giặc. Chính vì 
sự thật lịch sử rành rành như vậy mà sử sách xưa đều vạch rõ 
tội Lê Hoàn là “cướp ngôi” (Phan Huy Chú - Lịch triều hiến 


9 BCĐĐ-A 
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chương loại chí), khẳng định việc Nguyễn Đặc “khởi binh 
không phải làm loạn, mà một lòng phò tá nhà Định, và giết Lê 
Hoàn không được mà phải chết, ấy là chết đúng chô” (Ngô Sĩ 
Liên - Đại Việt sử ký toàn thu). 

Qua việc đánh giá nhân vật lịch sử Định quốc công 
Nguyễn Bặc, người viết sử có thể rút ra một kinh nghiệm: 
muốn đánh giá đúng nhân cách và hành động của một nhân vật 
lịch sử, cần đặt nhân vật đó vào đúng bối cảnh thời đại người 
đó sống, bám sát các đặc điểm về yêu cầu của lịch sử lúc đó; 
phải trung thực và khách quan, không thể vì cảm tính mà 
xuyên tạc, bóp méo lịch sử. 

Cũng nhân đây, cũng xin nói thêm là muốn đạt được mục 
đích đúng đắn đó, cần có nhiều điều kiện, và sử dụng các 
nguồn tư liệu đó một cách đúng đắn, khoa học là tối cần thiết. 
Đối với bài viết: “Vai trò Định quốc công Nguyễn Bặc trong 
lịch sử” của Định Phong, bên cạnh các ưu điểm về cách nhìn 
nhận, đánh giá nhân vật lịch sử, cũng có những hạn chế nhất 
định trong việc khai thác tài liệu, đành rằng không ngoài động 
cơ củng cố thêm vững chắc ý kiến và lập luận của mình. Như 
khi nhắc đến đôi câu đối: 

“Cồ Việt quốc đương Tống Khai Bảo 

Hoa Lư đô thị Hán Tràng An ” 
mà bảo là của Nguyễn Bặc cho đắp ở thành ngoài Hoa Lư, sự 
thật thì tác giả đôi câu đối chính là Vũ Phạm Khải người làng 
Phượng Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, làm quan triều 
Nguyên đã cung tiến vào đền vua Định. Cũng như muốn tôn 
vinh Nguyễn Bặc, tác giả Định Phong đã liệt kê tên nhiều danh 
nhân, danh tướng ông cho đều là di duệ của Nguyễn Bặc, mà 
không có một sự chứng minh nào. Trước đây, trong dịp kỷ 
niệm Nguyên Trãi, một số danh nhân của dòng họ Nguyễn Bặc 


9 BCDĐ-B 
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đã được nhắc tới, trong số đó có Nguyễn Thuyên (tác giả bài 
Văn tế cá sấu), Nguyễn Kim mở đầu vương triều Nguyễn và 
nhiều vị khác nữa, kể cả nhà cách mạng Nguyễn Văn Cừ sau 
này. Trong bài viết của Đình Phong giờ đây lại nêu cả Nguyễn 
Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến. Nguyễn Đình Chiểu... 
không rõ có đúng không, mà tuyệt nhiên không có một sự 
chứng minh cần thiết nào! 

Một vài ý kiến nhân đọc bài viết của tác giá Định Phong, 
một bài viết gây hứng thú cho tôi khi đọc. Nhưng cũng nhân 
đây xin nêu một vài suy nghĩ của bản thân về cách viết sử và 
khai thác sử liệu phục vụ cho việc viết sử. 
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Ngô Vũ Hải Hàng” 


Qua cuốn “Thư mục thần tích thần sắc " được lưu trữ tại 
Thư viện Viện thông tin khoa học xã hội, bổ sung bằng các 
nguồn sử liệu: Đại Việt sứ ký toàn thự, Khám định Việt sử 
thông giám cương mục, Việt sử cương mục tiết yếu, Đại Việt sử 
ký tiền biên, Đồng Khánh dư địa chí, Đại Nam nhất thống chí 
và các sách Di sản Hán Nôm thư mục đề yếu bổ di, Bảng tra 
thần tích theo địa danh làng xá, Văn khắc Hán Nôm Việt 
Nam... chúng tôi lập nên một danh mục các di tích thờ Lê Đại 
Hành hoàng đế qua thần tích và thần sắc thu thập được và còn 
lưu trữ. 

Các di tích thờ Lê Hoàn, được thống kê dựa theo địa 
danh những năm kê khai thần tích. thần sắc của Trường Viễn 
Đông bác cổ (khoảng những năm 1937-1938), vân được giữ 
nguyên địa danh về mặt hành chính thời điểm ấy và có chú 
thích địa danh hành chính hiện nay. 


* Viên Sử học 
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Bảng thống kê di tích 


Phối 
Lăn thờ với 
9 | Tổng | Huyện | Thờ các 
thôn ' r 
thân 
khác 


TỈNH NINH BÌNH 


La Mai h. Gia 1938; 14; nay 
Khánh † thân : thuộc 
tích; 8 x.Trường 
sắc Yên, 
phong : h.Hoa Lư 
(sp) 











2 Trường |  h.Gia 1938; 2; nay 
Yên Khánh 6tr Hán; thuộc 
9.5D x. Trường 
Yên 
3 Trường | h.Gia nay 
Yên Khánh thuộc 
x.Trường | 


Yên 





Dĩ Ninh 
(làng) 


Yên 
Ninh 


Huyện 


h. Gia 
Khánh 


huyện 


Kim Sơn 


Dp. Yên 
Khánh 
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Phối 
thờ với 
các 
thần 
khác 
Thần tích 


Câu 

Mang, 

thân 

Bản thổ 
1938; 4tr 
(5tr Hán, 
1 thân 
tích) 


Trần 
Khát 
Chân và 
Liễu 
Hạnh, 
Huệ Từ 
Diệu 
Đức, 
Ngô 
Cảnh 
Chân, 
Hoà Mỹ 
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Làng, | „¿ N Thờ 
# Muwh 
Yên Thần | h.Yên 1938; 4 
Lâm Phủ Mô 
(làng) 
Ỉ : 1938; 8 ' 


Thần tích 












Phối 
thờ với 
các 
thân 
khác 
















Bảo 
Quang, 
Hoàng 
Khải và 
Thiên 


Quan 











Thánh 
Đức bản 
thổ Ngọ 


viện Đại 









vương 






triều 










Hùng, 
Lê Lai, 
Hoàng 
Khán, 
Ngọc 









Vương 






công 






chúa 
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Phối 
thờ với 

các 

thần 

khác 

Thần tích ăng, tỨCc 

x. Trường 
Yên Hạ, 


nay là 


x. Trường 


Yên 


1938; 5; 
55tr Hán; 
26.sp 


1938; 4; 
58tr Hán; 
28.sp 
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Làng, Ề : ' 
IEKnAäN 


15 | Phú Xích p. Tiên 
Thọ Bích Hưng 
(làng) 
















Phối 
thờ với 
các 
thân 
khác 
1938; 4; 
61tr Hán; 


29.sp 













Xích p.Tiên Lê Đại 1938;41; 
Bích Hưng Hành 54tr Hán; 
(Lê 26.sp 
Hoàn) ' 
và Đô : | 
Hồ (vợ) 
| 
Ì 
17 YĐốến | p.Tiên không rõ 
Hưng năm lập 
18 YĐốn | p.Tiên 1938; 4; làng 
Hưng 23tr Hán; Ngoại 


7.Sp Thôn 
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Phối 
thờ với 
các 
thần 
khác 









Ghi chú 


làng Mỹ 
Thịnh 












9, 42tr 
Hán, { 
thân tích; 
12.sp 





Đinh Bộ | 1938, 11; | đến, | nay 
Lĩnh,Lê | 19sp — | miếu, | thuộc xã 
Long lăng | Liêm Cần 
Việt, Lê 

Long 

Đính, 

Thần 

Minh 

Quang, 

Bà Nhữ 

Hoàng 

Đê 
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Làng, 
Dieiiie 


h. Thanh 


Liêm 





























Phối 
thờ với 
Các 
thân 
khác 
Định Bộ 
Lĩnh, 
Long 
Việt, 
Long 
Đỉnh, 
Kình 
Thiên, 
Thánh 
Giám 
Đô Đức, 
Đông 

Thành, 
Thái 


Giám 


23 








Cương 
Nghị, 

Đỗ 
Quang, 





Hoàng 

Phi Linh 
Ứng, 
Thuỷ 
Tỉnh 


công 






chúa 
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nay 
thuộc xã 
Thanh 
Bình 
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Làng, 
"|" 7 Km 
h.Thanh 
Liêm Hoàn 


Tả p.Thanh 
Thanh | Oai 
Oai 


Tả p.Thanh 
Thanh | Oai 
Oai 









Phối 
thờ với 
các 
thần 
khác 


nay 






thuộc 
x. Thanh 
Lưu 










1938; 4tr. | đình | nay 
thuộc 
x.Hưu 
Hoà, 
h.Thanh 
Trì, 

| Hà Nội 





1938; 4tr. | đình | nay 








Phối 
thờ với 
các 
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thần 


Làng, 
thôn Tổng Huyện Thờ 
khác 


p.Thanh Ổ 1938; 4tr; | miếu | nay 
Thanh Â, 8tr Hán; thuộc 
à Đề 1.Sp x.Tả 
Ỗ (Vc lệ Thanh 
Oai, 
: h.Thanh 
Trị, 
Hà Nội 














h.Thượng Thân tích | miếu | nay 

Phúc, Minh | thuộc 

p. [hưởng Ngự | x.Vạn 

Tín lâu Điểm, 
h.Thường 
Tín, 
Hà Tây 


Tỉnh Nam Định 
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Tổng Huyện 


h.Mỹ Lộc 


1938; 4; lế làng Phú 
36tr Hán; Khê 
24.Sp 
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Làng, + : ‹ 
li Tông Huyện Thờ 


32 |AnHộ | Phú h.Ý Yên 
(hôn | Khê 


33 










Phối 
thờ với 
các 
thần 
khác 

















1938; 4; 
36tr Hán; 
24.sp 


làng Phú 
Khê 







Chu 
Thượng 


đàng) 


34 | Xã Xa Xa Mạc 
Mạc 


Tỉnh Thanh Hoá 





Thần sắc 





35 | Xã 14.Sp, đền, nay là 
Trung một số miếu | làng 
Lập sắc chỉ Trung 
của chúa Lập, xã 
Trịnh, 2 Xuân 
bia đá Lập, 
huyện 
Thọ 
Xuân 








Tỉnh Hưng Yên 
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1. Qua thống kê cho thấy, có tất cả 36 nơi thờ Lê Đại 
Hành, trong đó có 12 nơi thờ riêng, 24 nơi phối thờ với các 
thân khác (có 5 nơi phối thờ với bà vợ cả của Lê Hoàn là Đô 
Hồ phu nhân: 2 nơi phối thờ với Bảo Quang Hoàng thái hậu - 
tức Thái hậu Dương Vân Nga). 

Ninh Bình là tỉnh có nhiều di tích thờ Lê Hoàn nhất (11 nơi). 

Thái Bình là nơi thứ hai có nhiều di tích thờ Lê Hoàn (10 nơi). 

Tiếp theo là: Nam Định, Hà Đông (4 nơi), Hà Nam 
(3 nơi), Sơn Tây (2) Thanh Hoá, Hưng Yên (1)... Œ. 

2. Trong cuốn Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ 
nhất, PGS.TS. Trần Bá Chí đã vạch ra các tuyến đường bộ quan 
hệ đến Hoa Lư. mà tuyến đường bộ hướng nam - bắc là một 
tuyến quan trọng trên đường hành quân của quân Tống cũng 
như phòng thủ của quân dân ta lúc bấy giờ. “Đường này từ xã 
Đại Hoàng rẽ về đông bác. qua Tri Hối, Cầu Đài (xã Gia Tập). 
vòng sang phía đông núi Miếu. rồi hướng tới khoảng đò Đoan 
Vĩ ngày nay. Phía bên kia đò đã là đất tổng Mai Cầu, thuộc 
huyện Thanh Liêm, phủ Lý Nhân. Từ đò Đoan VI, xưa có 
đường bộ qua huyện Thanh Liêm, huyện Nam Xang, vượt 
sông Kinh (nay gọi sông Châu), đến đất Kim Bảng thì rẽ làm 


(1) Tham khảo thêm các tham luận của: 

- Mai Khánh: Góp thêm trr hiệu nghiên cứu về Lê Hoàn. 

- Vũ Đường Luân: Góp phần tìm liều khu vực Đạt La thời Tiền Lê 
(Qua khảo sát một số di tích ở Hà Nội). 
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đôi: một ngả từ huyện Kim Bảng tắt qua xã Bất Đoạt đi vào Đỗ 
Động Giang, rồi hướng lên phía Sơn Tây để vượt Nhị Hà, sang 
vùng Vĩnh Tường, Bạch Hạc... °d), 

Nhìn tổng thể hệ thống di tích thờ Lê Hoàn, nếu lấy Hoa 
Lư (trước là Trường Yên) làm tiêu điểm quy chiếu khởi đầu 
cho tuyến đường bộ trên, thì các di tích, đền thờ Lê Hoàn cũng 
nằm trong hệ quy chiếu ấy. 

3. Các di tích thờ Lê Hoàn ở Ninh Bình chủ yếu tập trung 
xung quanh khu vực kinh đô Hoa Lư. là nơi xây dựng sự 
nghiệp của Lê Hoàn. Sau khi ông qua đời, bên cạnh việc triều 
đình táng ở lãng mộ, nhân dân các xã ở đây đã lập đền thờ. 

Đền vua Lê ở xã Trường Yên được xây dựng ngay trên 
nền cung điện trước đây của vua. Đền có quy mô không lớn, 
gồm 3 toà: Bái đường, Thiên hương (thờ Phạm Cự Lạng) và 
chính cung thờ Lê Hoàn (ở giữa), bên phải là Lê Ngoaạ Triều 
(con trai vua Lê). bên trát là hoàng hậu Dương Vân Nga. 

Tại đền còn 2 tấm bia đáng chú ý làt?: 

Tiền triều Lê Đại Hành hoàng đế nếu, do Nguyễn Lễ, 
hiệu là Thuần Khanh. Tiến sĩ khoa Mậu Thìn (1568), Tả thị 
lang bộ Lễ, Đông các đại học st, tước Nghĩa Khê hầu soạn. Tạo 
năm Hoằng Định thứ 7 (1606) nhà Lê, bia 2 mặt, chạm lưỡng 
long chầu nguyệt, xung quanh rồng uốn lượn, hoa cúc, hoa 
sen. Toàn văn chữ Hán. có 30 dòng, khoảng IOOO chữ. 

Bia lược ghi về công trạng to lớn của vua Lê Đại Hành 


(1) PGS.TS. Trần Bá Chí. Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất. 
Nxb Quân đội nhân dân. 2003. tr. 117. 

(2) Theo Văn khác Hán Nôm Việt Nam. Nxb KHXH. HN, 1993, 
tr.672-674. 


NT vs hố ốc 
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như có phương lược đế vương, lập chế độ, khuyến nông tang, 
được các triều đại lập miếu thờ, tuế thời cúng tế và được cấp 8 
mẫu 8 sào ruộng để dùng vào việc đèn hương. Đến nay, gặp 
thời thánh trị, đền thờ ngài được Đô nguyên soái Tổng quốc 
chính thượng phụ Bình An vương (Trịnh Tùng) gia phong mỹ 
hiệu, cấp thêm cho đền 5 mẫu 2 sào ruộng, lại cho dân bản xã 
được miễn sưu sai tạp dịch để lo việc thờ cúng. Phần cuối là 
bài minh có 64 câu. Mặt hai bia ghi những người công đức, 
góp tiền của vào đền, trong đó có nhiều vị chức sắc. 

Bla Trùng f tạo (ác, do Nghĩa Khê hầu Dương Thúc, 
Tiến sĩ khoa Mậu Thìn, Thượng thư bộ Hình soạn. Tạo năm 
Hoàng Định thứ 12 (1611) nhà Lê. Bia 4 mặt, chạm rồng, mặt 
trời, viền quanh và đáy hình rồng. Toàn văn chữ Hán, gồm 56 
dòng, khoảng 500 chữ. Bia ghi việc chúa Thượng phụ Bình An 
vương (Trịnh Tùng) nghĩ rằng nơi đây là nơi phát tích ra các vị 
đại thánh, bèn ban lệnh chỉ cho tu tạo lại điện vũ để thờ phụng, 
mong kéo dài “mạch nước”. Quan đề đốc Hiệu lực Tứ vệ quân 
vụ sự Lê quận công Bùi Thì Trung và một số quan chức khác 
bắt đầu hưng công từ năm Tân Hợi (1611), sửa 3 pho tượng 
(Đại Hành hoàng đế, Bảo Quang hoàng thái hậu và vua Lê 
Ngoạ Triều) thờ ở điện này. Đến tháng 6 năm Nhâm Tý (¡612) 
thì xong, có bài minh ca ngợi việc này. 

Lăng mộ Lê Đại Hành hoàng để đặt tại núi Hoàn Ỷ hay 
còn gọi là núi Phẩm Sơn). Đại Nam nhất thống chí chép là 
đặt ở phía bác chân núi Quai Điếu, thuộc địa phận xã Trường 


(1) Việt sứ cương nưục tiết yêu chép: '“Mùa xuân, tháng 3, vua mất (thọ 
65 tuổi), táng ở sơn lăng Hoa Lư (ở núi Hoàn Ÿ. huyện Gia Viễn). Khám định 
Việt sử thông giám cương nucc. chép: “lăng Đại Hành ở núi Phẩm Sơn, thuộc 
xã lrường Yên Hạ' (tập I. tr.243). 


4n R(€@®mm.R 
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Yên Hạ, phía tây huyện Gia Viễn. Năm Minh Mệnh thứ 20 
[1839], sửa đắp và dựng bia. Còn miếu Lê Đại Hành ở dưới 
núi Đại Vân. Năm Minh Mệnh thứ 4 [1823] liệt thờ vào miếu 
Lịch đại đế vương, còn miếu sở tại thì cấp sắc cho đân địa 
phương phụng thờ, năm thứ I§ [1837] cấp cho 500 quan tiền 
để tu bổtÐ, 

Bản kê khai của xã Yên Hạ, tổng Trường Yên (nay là xã 
Trường Yên, huyện Hoa Lư) cho biết, xã thờ Lê Đại Hành làm 
thần Thành hoàng làng, thờ ở đình, nghè, miếu v.v..., thờ ngài 
bảng tượng. Nơi ấy trước đây là kinh đô của ngài. Người kê 
khai còn thông tin thêm: có các làng Yên Thành, Yên Trạch và 
Trung Trữ thờ ngài, song các làng không có giao hiếu gì với 
nhau. 

Bản kê của làng Yên Thành (xã) còn cho biết thông tin 
về xã Yên Thượng và Yên Trung cũng thờ Lê Hoàn. 

Làng Dĩ Ninh, vốn trước đây chưa có đên thờ, đến năm 
Minh Mệnh thứ 5 [1824] thì xin nhang từ đền vua Lê (xã 
Trường Yên) về thờ vọng ngài. 

4. Thái Bình giữ vị trí quan trọng, là nơi diễn ra trận đánh 
chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược lần 
thứ nhất của Lê Đại Hành - trận Lục Đầu Giang - phá tan âm 
mưu của Hầu Nhân Bảo muốn lập công chiếm Hoa Lư khi viện 
binh Tống chưa đến, giải nguy cho Hoa Lư và đất nước. Điều 
này có thể giải thích cho việc nhân dân quanh khu vực diễn ra 
trận Lục Giang thờ cúng Lê Hoàn, đặc biệt là hai tổng Xích 
Bích và Ý Đôn. 


(1) Đại Nam nhất thống chí, tập HI, Nxb KHXH. HN. 1971. tr.256. 
sói”. 
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Ở danh sách này mới thống kê được 10 địa danh thờ Lê 
Hoàn. Trong cuốn Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhát, 
PGS.TS. Trần Bá Chí cho biết thêm thông tin: “Ngoài hai tổng 
Y Đốn và Xích Bích, toàn huyện Thần Khê có tới 10 đền thờ 
Lê Đại Hành”), tuy nhiên Phó giáo sư không cung cấp tên địa 
danh thờ. 

Làng An Thọ thờ Lê Đại Hành làm thần thành hoàng, thờ 
ngài ở đình và miếu công. Bản kê khai thần tích, thần sắc của 
làng An Thọ cho biết, ngoài làng An Thọ, còn có các làng 
Đông Thịnh, Vinh Tiến, Phú Thọ cũng thờ Lê Đại Hành. Cả 4 
làng này nguyên trước đều thuộc I xã (có lẽ là xã Tạ Xá?). 
Ngày mùng 4 tháng Giêng hàng năm, 4 làng đều cùng rước 
đến đình chung của 4 làng tế lễ đến hết ngày mùng 9 tháng 
Giêng. Tế lễ xong, làng nào lại rước về làng ấy. 

Bản kê thần tích, thần sác của làng Y Đốn Kênh cho biết, 
ngoài làng Y Đốn Kênh, còn có làng Mỹ Thịnh, làng Ninh 
Thôn, làng Ngoại Thôn cùng tổng thờ cúng Lê Hoàn. 

5. Thanh Hoá, theo truyền thuyết, là nơi sinh trưởng của 
Lê Hoàn. 

Đại Nam nhất thống chí: “Miếu Lê Đại Hành hoàng để 
ở xã Trung Lập, huyện Thuy Nguyên, chỗ này là nền nhà cũ 
của tiên tổ nhà vua; có thuyết nói chỗ này là nhà cũ của Lê Đại 
Hành, sau nhân đấy lập miếu, nay vẫn còn bịa đá”(). Bia đá 
gồm 2 cái, một cái dựng năm 1602 do Phùng Khác Khoan 
soạn; một cái dựng năm 1626 do Nguyễn Thực soạn. 


(1) Trần Bá Chí. Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất, Nxb Quân 
đội nhân dân. 2003. tr.195. -: 
(2) Đại Nam nhát thông chí. tập II, Nxb KHXH. HN. 1970. tr.251. 
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Tại đền Lê Hoàn ở Trung Lập, huyện Thọ Xuân hằng 
năm vẫn tổ chức lễ hội vào ngày mùng 7 đến hết ngày mùng 9 
tháng 3 (âm lịch). Ngày mùng 7 rước kiệu thân mẫu và bố nuôi 
của vua về đền thờ Lê Hoàn. Mùng 8 tháng 3 là ngày chính ky, 
làm đại tế. 

6. Hà Nam, theo thần tích, là nơi sinh trưởng của Lê 
Hoàn, có lăng, mộ. Tại đây, Lê Đại Hành còn được thờ sống), 

Thần tích Lê Hoàn tại lăng vua Lê, làng Ứng Liêm, tổng 
Kỷ Cầu giải thích có vẻ “hợp tình, hợp lý” tất ca những vấn đề 
khúc mắc về quê quán, xuất thân của Lê Hoàn). Thần tích 
cho biết: Ngài sinh ra ở xã Trường Yên, động Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình. Ông nội là Lê Lộc và bà nội là Cao Thị Khương: 
cha là Lê Hiền, mẹ là Đặng Thị Khiết. Nhà nghèo nên đã về 
xã Ninh Thái, huyện Thanh Liêm, phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 
làm nghề chài lưới, đơm đó bắt cá. Ngày mùng 10 tháng Giêng 
năm Nhâm Tuất [941] sinh ra ngài. Năm lên 7 tuổi, ngài mồ 
côi cả cha lẫn mẹ, phải làm con nuôi quan án châu Ái (Thanh 
Hoá). Sau đi theo Định Tiên Hoàng bình được loạn l2 sứ 
quân... 


(1) Tham khảo: Thần tích - thần sắc Hà Nam. Viện Thông tin Khoa 
học xã hội, H.2005. 

Tham khảo thêm tham luận của: 

- Mai Khánh. Góp thêm rư liệu nghiên cứu về Lê Hoàn. 

- TS. Phan Phương Thảo. Tống Văn Lợi: Vàng đất Liêm Cần trong sự 
nghiệp quân sự của Lê Hoàn. 

(2) Đại Việt sứ lược (Trần Quốc Vượng dịch). q.1, 18b, chép Lê Hoàn 
người Trường Châu (nay thuộc Hoa Lư, Ninh Bình). Đại Việt sử ký toàn thư 
chép Lê Hoàn người Ái Châu (tức Thanh Hóa). Đại Việt sử ký tiền biên phần 
chính văn chép Lê Hoàn người Ái Châu, phần cước chú lại ghi Lê Hoàn người 
Bảo Thái, huyện Thanh Liêm. 
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Thần tích về Lê Hoàn ở đền và miếu làng Ninh Thái cho 
biết, khi ở đây, Lê Hoàn làm nghề dạy học. Sau đó phù Định 
Bộ Lĩnh, lập nhiều chiến công. Khi vua Định Tiên Hoàng mất, 
phù vua Định Toàn. diệt bọn Đô Thích, sau đó lên ngôi vua ở 
Trường Yên (tức Hoa Lư). Lê Hoàn tậu ruộng cho dân cày cấy, 
rồi lại cho dân tiền, cho dân thôn trông coi đèn hương quét đọn 
sinh từ ngài. Lê Hoàn còn làm đình thờ ở bên lăng của mình. 
Đền sinh từ này từ năm I938 đã được Chính phủ công nhận là 
nơi bảo tồn danh lam cổ tích. Lúc sinh thời, Lê Hoàn vẫn được 
đân thôn hờ sống bằng long đình và bài vị. 

7. Khảo sát các thần tích, thần sắc tại Hải Dương, Hải 
Phòng) - nơi diễn ra trận Bạch Đằng năm 981 cho thấy, 
không có nơi nào thờ Lê Hoàn. Tuy nhiên, các tướng của ông 
được thờ ở rất nhiều nơi và trong thần tích, thần sắc của họ có 
mô tả lại những chiến công của Lê Hoàn tại khu vực này. 

$. Cuối cùng, với sự hạn hẹp về thời gian và chưa có điều 
kiện thực tế điền dã. danh mục di tích thờ Lê Hoàn này chưa 
phải đã thật đầy đủ, chúng tôi sẽ cố gắng bổ khuyết trong thời 
lan tỚI. 


(1) Tham khao thêm tham luận của: 

- PGS.TS. Nguyên Quang Ngọc: Lê Hoàn và chiến thắng Bạch Đằng 
năm 06T. 

- PGS.TS. Nguyên Minh Tường: Đại bạn doanh của vua Lê Đại Hành 
trong trận Bạch Đăng năm 081. 

- Ngô Đăng Lợi: Những đấu tích về anh hùng dân tộc Lê Hoàn ở 
Hai Phòng. 
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(Qua các nguồn tài liệu chính sử) 


Nguyên Hoài Phương ” 


¡. Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, nhà Tiên Lê là 
triều đại thứ ba của thời kỳ quốc gia phong kiến độc lập tự chủ. 
Nếu như nhà Nøô, nhà nước phong kiến đầu tiên của nước ta, 
tồn tại được 26 năm (939-965), trải qua 2 đời vua, bị gián đoạn 
do Dương Tam Kha cướp ngôi; nhà Đinh, nhà nước phong kiến 
thứ hai, chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi là 12 năm 
(968-980), cũng truyền được qua 2 đời vua. Nhà Tiền Lê tồn 
tại lâu hơn một chút (29 năm, từ 980 đến 1009), truyền được 
qua 3 đời vua. Người khai mở sự nghiệp của nhà Tiền Lê là vua 
Lê Hoàn, người có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây 
dựng mở mang đất nước trong thời kỳ này cũng là ông, và 
người mà được các sử gia phong kiến bàn đến trong giai đoạn 


* Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 
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này nhiều nhất (có lẽ) cũng là ông. 

Tuy vậy. những ghi chép về nhà Tiền Lê nói chung và về 
Lê Hoàn nói riêng cũng thật không nhiều. Do vậy, để xây dựng 
biên niên sự kiện về Lê Hoàn, chúng tôi triệt để khai thác 
thông tin từ các nguồn tư liệu, trong đó đặc biệt quan tâm đến 
nguồn tài liệu chính sử. 

Nguồn sử liệu cho biên niên này bao gồm: 

- Đại Việt sử kỹ toàn thư, tập Ì 

- Khám định Việt sử thông giám cương mục, tập 1 

- Lịch triều hiến chương loại chí 

- An Nam chí lược (Lê Tắc) 

Đây hầu hết là các bộ chính sử của người Việt, được biên 
chép rất tỉ mi, công phu và được sử dụng như nguồn tài liệu 
khảo cứu chính về lịch sử phong kiến Việt Nam, nên những 
thông tin khai thác được từ nguồn tư liệu này có một độ tin cậy 
nhất định. Tuy vậy, riêng với sách An W am chí lược của Lê Tắc 
biên chép tóm lược, những thông tin không được chỉ tiết, tỉ mì 
song cũng có giá trị bổ sung, kiểm tra cho các nguồn thông tin 
từ chính sử. Đo đó, bên cạnh phương pháp thống kê, phân loại 
các sự kiện thì chúng tôi cũng cố gắng sử dụng phương pháp 
so sánh, đối chiếu để tìm ra điểm tương đồng và dị biệt giữa 
các sự kiện; trên cơ sở đó chất lọc lấy yếu tố cốt lõi nhất của 
sự kiện, đặt trong một hệ thống để phân tích và đưa ra những 
nhận xét ban đầu. 
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2. Biên niên sự kiện về Lê Hoàn 


Nội dụng sự kiện 


ĐVSKTTE, 
TT, tr220 








Mùa thu, tháng 7, ngày 15, sinh ra vua.. 









Tên huý là Hoàn, người Ái Châu... Trước 
kia, cha vua là Mịch, mẹ là Đặng thị, khi 






mới có thai chiêm bao thấy trong bụng nở ra 






hoa sen, chỉ chốc lát đã kết hạt, bèn lấy chia 






cho mọi người, còn mình thì không ăn, tỉnh 


dậy không hiểu nguyên do thế nào... 






Được vài năm thì mẹ chết, sau đó cha cũng 






qua đời, trơ trọi một thân, muôn vàn cô đơn 






đói rét. Trong châu có viên quan sát họ Lê 






trông thấy lấy làm lạ nói “Tư cách đứa trẻ 






này, người thường không sánh được”. Lại 






thấy là cùng họ nên nhận làm coá nuôi, sớm 






chiều chăm sóc dạy dô, không khác gì con 






đẻ. Có đêm mùa đông trời rét, vua úp cối mà 






ngủ. Đêm ấy ánh sáng đẹp đầy nhà, viên 






quan sát lén đến xem, thì thấy con rồng 






vàng che ấp bên trên, vì thế lại càng thêm 







quý trọng. 


Lê Hoàn: người xã Bảo Thái, huyện Thanh 






Liêm 
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Nội dung sự kiện 


lÌ 966-967 ĐVSKTTE, 






Loạn 12 sứ quân. (Lê Hoàn) theo giúp Nam 









Việt vương Liên. [tỏ ra] phóng khoáng, có | TÌI, tr 220 





chí lớn. Tiên Hoàng khen là người trí dũng, 





chắc thế nào cũng làm được việc, bèn giao 


cho cai quản hai nghìn quân sĩ, thăng dần 





đến chức Thập đạo tướng quân điện tiên đô 





chỉ huy sứ. 









(Định Bộ Lĩnh) bát đầu quy định cấp bậc | ĐVSKTT, 
văn võ, tăng đạo. Lấy Nguyên Bặc làm Định | TI, tr 212 
quốc công, Lưu Cơ làm Đô hộ phủ sĩ sư, Lê 

Hoàn làm Thập đạo tướng quân ... 

5 974 Có lời sấm ngữ: “Đỗ Thích thí Định Định, | ĐVSKTT, 
Lê gia xuất thánh minh, cạnh đầu đa hoành | T1, tr 214 
nhị, đạo lộ tuyệt nhân hành. Thập nhị xưng 
đại vương, thập ác vô nhất thiện, thập bát tử 
đăng tiên, kế đô nhị thập thiên” | 





nảy ra ý định giết vua. Đến đây, nhân lúc 


6 979 1l. Mùa đông, tháng 10, Chị hậu nội nhân | ÐĐVSKTT, 
Đô Thích giết vua ở sân cung. Bọn Định | TI, tr 214, 
quốc công Nguyễn Bặc bát được đem giết. | 215 
Trước đó, Đô Thích... nằm trên cầu, thấy 
Sao sa rơi vào miệng, Thích cho là điềm tốt, 
vua ăn yến ban đêm. say rượu nằm trong 


sân, Thích bèn giết chết. lại giết luôn cả 
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Nội dụng sự kiện 


Nam Việt Vương Liên... Định quốc công 
Nguyễn Bặc., Ngoại giáp Đinh Điền, cùng 
Thập đạo tướng quân Lê Hoàn rước Vệ 
vương Toàn lên ngôi hoàng đế... Lê Hoàn 
nhiếp chính. làm công việc như Chu Công, 
tự xưng là Phó vương. Bọn Định quốc công 
Nguyễn Bặc, Ngoại giáp Định Điền, Phạm 
Hạp ngờ Hoàn sẽ làm điều bất lợi cho vua 
nhỏ bèn cùng nhau dấy bịnh, chia hai đường 


thuỷ bộ. muốn tiến về kinh đô giết Hoàn 






nhưng không đánh nổi, bị giết. 
2. Đinh Toàn nối ngôi, mới lên sáu tuổi. 
Bọn Nguyễn Bặc đều là đại thân phụ chính. 
còn Lê Hoàn trong tay giữ cả binh quyền. tự 
đo ra vào nơi cung cấm. Thái hậu phải lòng 
Hoàn, rồi cùng nhau tư thông, cho Hoàn 
quyền tạm làm công việc thay vua như Chu 
Công khi trước. Lê Hoàn cậy có Thái hậu 


cưng yêu, không kiêng sợ chi cả. 





I1. Mùa thu, tháng 7, nghe tin nhà Tống 
chuẩn bị quân sĩ sang xâm lược (TG)... 
Thái hậu sai Lê Hoàn chọn dũng sĩ đi đánh 
bi: lấy người ở Nam Sách Giang là Phạm 


Cự Lạng làm đại tướng quân. Khi triều đình 









155 














CM. 244 










ĐVSKTTT, 
TI.tr 217 
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Nội đụng sự kiện 


đang bàn kế hoạch xuất quân, Phạm Cự 






Lạng cùng các tướng quân khác đều mặc áo 






trận đi thẳng vào Nội phủ. nói với mọi người 






rằng “Thưởng người có công, giết kẻ trái 






lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. 






Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu 






hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, may có 






chút công lao, thì có ai biết cho? Chi bằng 






trước hãy tôn lập ông Thập đạo làm Thiên 





tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn”. Quân sĩ 






nghe vậy đều hô “vạn tuế”. Thái hậu thấy 






mọi ngời vui lòng quy phục bèn sai lấy áo 






long cổn khoác lên người Lê Hoàn, mời lên 






ngôi Hoàng đế. Từ đó Hoàn lên ngôi hoàng 






đế, đổi niên hiệu là Thiên Phúc năm đầu, 






giáng phong vua làm Vệ Vương... 





2. Tháng 4, Đại hiệu Lê Hoàn chuyên 






quyền. hiếp dời Truyền ở một gian riêng. 






bất giam cả họ và thay thế quản lãnh binh 






quyền. (Tống) Thái Tông giận, khởi binh 






tiến đánh. Hoàn giả làm biểu văn của 






Truyền đâng lên. Qua tháng II. khiến sứ 






tiến cống những đồ báu. như khí mãnh bằng 





vàng, bằng bạc, sừng tê, ngà voi và dâng l 
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Nội dụng sự kiện 


tờ trạng văn. nói rằng tất cả tướng hiệu. 





quân lính. kỳ lão trong nước. đồng xin cho 






Truyền làm chức Tiết độ sứ, nối ngôi của 






cha và anh. Lúc ấy nhà Tống đã dấy binh. 






biểu văn tâu vào không được trả lời. Mùa 






đông tháng I1, quan binh đánh bại quân 






Giao Chỉ ở Bạch Đằng. Năm sau. binh nhà 







Tống bất lợi rút về. 





ĐVSKTTT. 
TI.tr219 


3. Tháng 10. Vua Tống sai Trương Tông 






Quyền đưa thư trả lời rằng: “Họ Định truyền 






nối 3 đời. trãm muốn cho Toàn làm Thống 






soái, khanh (chỉ Lê Hoàn) làm phó. Nếu 






Toàn tướng tài chẳng có, vẫn còn trẻ con. thì 






nên bảo cả mẹ con cùng thân thuộc sang 
† 





quy phụ. Đợi khi bọn họ vào chầu ắt sẽ có 







điển lễ ưu đãi và sẽ trao cờ tiết cho khanh. 


Nay có hai đường, khanh nên chọn một”. 







Vua đều không nghe. 






T1 
ĐVSKTT. 


TT. tr 220 
- 22] 


Mùa xuân. tháng 3. Hầu Nhân Bảo. Tôn 


Toàn Hưng đến Lạng Sơn, Trần Khâm Tộ 





đến Tây Kết. Lưu Trừng đến sông Bạch 





Đảng. Vua tự làm tướng đi chặn giặc, sai 





quân sĩ đóng cọc ngăn sông. Quân Tống lui, 





lại đến sông Chị Lăng. Vua sai quân sĩ trá 
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Nội dung sư kiện 


hàng để dụ Nhân Bảo. nhân đó bắt được 











Niên đại 






Nhân Bảo, đem chém. Bọn Khâm Tộ nghe 






tin quân thuỷ thua trận, dẫn quân về. Vua 






đem các tướng đánh. quân của Khâm Tộ 






thua to, chết đến quá nửa. thây chết đầy 






đồng, bắt được tướng giặc là Quách Quân 





Biện, Triệu Phụng Huân đem về Hoa Lư. Từ 






đó trong nước rất yên. 






ĐVSKTT. 
TI,.tr222 





l. Lập Hoàng thái hậu nhà Đình là 





Dương thị làm Đại Thắng Minh Hoàng 






Hậu... cùng với Phụng Càn Chí Lý Hoàng 
Hậu. Thuận Thánh Minh Đạo Hoàng Hậu, 







Trịnh Quốc Hoàng Hậu. Phạm Hoàng Hậu 










là 5 hoàng hậu. 


2. Hoàn lại trá xưng Truyền (Định Toàn) 











13 
khiến sứ tiến cống. vì sợ quân Tống tiến 
đánh vậy. Truyền bị Hoàn sát hại 

14 3. Vua thân đi đánh Chiêm Thành, thắng | ĐVSKTT. 
được. Trước đó, vua sai Từ Mục, Ngô Tử | TI. tr 222 






Canh sang sứ Chiêm Thành, bị người Chiêm 






bắt giữ. Vua giận, sai đóng chiến thuyền. 






sửa binh khí. tự làm tướng đi đánh, chém 


được Bê Mi Thuế tại trận. Chiêm Thành 






thua to. Bắt sống được quân sĩ của chúng 
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Nội đung sư kiện 








nhiều vô kể. cùng là kỹ nữ trong cung trăm 






người và một nhà sư người Thiên Trúc, lấy 






các đồ quý đem về, thu được vàng bạc của 






báu kể hàng vạn; san phẳng thành trì. phá 






huỷ tông miếu, vừa một năm thì trở về 









kinh sư. 








lbm 983 1. Mùa xuân. Sai sứ sang thông hiếu với nhà | ĐVSKTT, 
Tống TI,tr222 
l6 2. Vua sai người con nuôi (không rõ tên) đi | ĐVSKTTT, 










bắt được Kế Tông [người đã trốn ở lại | TI,tr 222 





Chiêm Thành trong trận đánh năm trước], 





đem chém. 










3. Khi vua đi đánh Chiêm Thành. qua núi 


Đồng Cố. đến sông Bà Hoà, đường núi hiểm | TI, tr 222 





trở khó đi, người ngựa mỏi mệt, đường biển 






thì sóng to, khó đi lại, bèn sai người đào 





kênh. Đến đây làm xong, thuyền bè đi lại 











đều được thuận tiện. 





ĐVSKTT, 
TH, tr 222 
ĐVSKTT, 
TT, tr 222 


1. Mùa xuân, tháng 2, đúc tiền Thiên Phúc. 











2. Làm nhiều cung điện, nhà cửa: dựng điện 






Bách Thảo Thiên Tuế ở núi Đại Vân. cột 





giát vàng bạc, làm nơi coi châu; phía đông 





là điện Phong Lưu, phía tây là điện Tử Hoa, 


160 NGUYÊN HOÀI PHƯƠNG 


Nội dụng sự kiện 


bên tả là điện Bồng Lai. bên hữu là điện Cực 






Lạc. Tiếp đó làm lầu Đại Vân, dựng tiếp 






điện Trường Xuân làm nơi vua nghỉ. Bên 






cạnh điện Trường Xuân lại dựng điện Long 













Lộc. mái lợp ngói bạc. 
ĐVSKTT. 
T1, tr 223 
2VSKTT, 
T1, tr 223 
2VSKTT. 
TI,tr223 


Nhà Tống sai sứ sang thăm, vua sai sứ sang 





nhà Tống xin lãnh chức Tiết trấn. 






1. Mùa thu, tháng 8. Điểm dân lấy lính. 











2. Mùa đông. tháng 10. Nhà Tống mang chế 





sách sang phong cho vua làm An Nam Đô 


hộ Tĩnh hải quân Tiết độ sứ kinh triệu quận 






hầu... Vua nhận chế rất kính, lễ thết đãi rất 






hậu. hàng ngày đem những thứ quý lạ bày 


f 














chật cả sân, để tỏ sự giàu có. 
ĐVSKTT, 
TI.tr 223 






3. Lấy Từ Mục làm Tổng quản tri quân dân 





sự, ban cho tước hầu, Phạm Cự Lạng làm 


Thái uý 







ĐVSKTT, 
TI,tr223 


4. Sai Ngô Quốc Ấn sang đáp lễ nhà Tống 





và nói về việc người Chiêm Thành là Bồ La 


Át đem hơn trăm người họ xin nội phụ 





ĐVSKTT, 
T1.tư 224 


Mùa xuân. Vua lần đầu cày ruộng tịch điền 






ở núi Đọi, được một hũ nhỏ vàng. Lại cày ở 





núi Bàn Hải, được một hũ nhỏ bạc, nhân đó 






đặt tên là ruộng Kim Ngân 
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Cha 
ĐVSKTT. 
TI.tr226 
ĐVSKTT. 
TI.tr226 
ĐVSKTT. 
TI,tr226 





Nội dung sự kiện 













Vua Tống gia phong vua làm Kiểm hiệu 


Thái uý 












I. Mùa xuân, tháng Giêng, đổi niên hiệu. 











đại xá 





2. Phong thái tử Thau làm Kình Thiên đại 





vương, hoàng tử thứ hai là Ngân Tích làm 


Đông Thành vương, hoàng tử thứ ba là Việt 







làm Nam Phong vương 





ĐVSKTT. 
TI,tr226 


3. Dương Tiến Lộc lấy hai châu Hoan. Ái 
làm phản. Vua thân đi đánh, Tiến Lộc bị 






giết. 






ĐVSKTT. 
TT. tr226 






Vua Tống sai sứ thần mang chế sách sang 


phong thêm cho vua hai chữ “Đặc tiến”. 






Vua sai Nha nội chí huy sứ là Định Thừa 






Chính đem 9 chiếc thuyền, dẫn 300 người 






đến quận Thái Bình đón, theo cửa biển mà 






vào, nửa tháng đến sông Bạch Đăng, theo 






nước triều mà đi. Mùa thu. tháng 9, đến 






trạm Nại Chinh ở Trường Châu. Vua ra 






ngoài giao để đón. bày thuỷ quân và chiến 


cụ để khoe. Vua cầm cương ngựa cùng đi 






với sứ thân. Đến cửa Minh Đức, vua bưng 






chế thư để lên trên điện, không lạy. nói dối 





là năm vừa rồi đi đánh giặc man bị ngã ngựa 


44 Bh/*Fr^er¬a A 
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đau chân. Cảo và Tắc tin là thực. Sau đó bày 





yến tiệc thết đãi. Vua bảo Cảo rằng: “Sau 






này có quốc thư thì nên cho giao nhận ở đầu 









địa giới, khỏi phiền sứ thần đến tận đây 







nữa”. Cảo về tâu, vua Tống bằng lòng. 
ĐVSKTT, 
TI.tr226 
2. Phong hoàng tử thứ tư là Định làm Ngự | ĐVSKTT, 


1. Mùa xuân. tháng 2, vua sai Đào Cần sang 


nhà Tống thăm đáp lê. 


Man vương. đóng ở Phong Châu, hoàng tử | TÌI, tr 227 
thứ sáu làm Ngự Bắc vương, đóng ở trại Phù 


Lan 





l. Mùa xuân, tháng Giêng, vua ngự điện | ĐVSKTTT, 
Càn Nguyên xem đèn. 1Ì. 122 ‹ 
2. Phong hoàng tử thứ năm là Đính làm ¡ ĐVSKTT, 
Khai Minh vương, đóng ở Đằng Châu. T1. 227 
ĐVSKTT, 
11.1227 









3. Mùa hạ, tháng 6, cho người Chiêm Thành 





nhận lĩnh hơn 360 người ở thành cũ châu 


Địa Lý đem về châu Ô Lý. 






ÐĐVSKTTT, 
1ì ,tr227 


4. Mùa thu, tháng tám, sai Phụ quốc Ngô Tử 





An đem 3 vạn người đi mở đường bộ từ cửa 
biển Nam Giới đến châu Địa Lý 
ĐVSKTT, 
TI,tưr 227 


I. Phong hoàng tử thứ bảy là Tung làm 






Định Phiên vương, đóng ở thành Tư Doanh. 
Ng 












ũ Huyện Giang, hoàng tử thứ tám là 


11. BCĐBĐ-RB 
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Tương làm Phó vương, đóng ở Đô Động 
Giang, hoàng tử thứ chín là Kính làm Trung 
Quốc vương, đóng ở Càn Đà, huyện Mạt 
Liên 

38 2. Nhà Tống sai Vương Thế Tắc và Lý Cư | ĐVSKTT. 
Giản đem sách thư sang phong vua làm | TI, tr 227 
Giao Chỉ quận vương 


ĐVSKTT, 
11:22? 














1. Mùa xuân, tháng Giêng, đổi niên hiệu 














2VSKTT, 
Nam Quốc vương, đóng ở châu Vũ Lung TI.tr228 


4I 3. Sai Nha hiệu là Phí Sùng Đức sang nhà | ĐVSKTT, 
Tống thăm đáp lễ T1.tr228 


42 995 1. Phong hoàng tử thứ mười một là Đề (tức | ĐVSKTT, 


2. Phong hoàng tử thứ mười là Mang làm 








Minh Đề) làm Hành Quân vương, đóng ở | TI. tr228 






Bắc Ngạn châu Cổ Lãm. con nuôi làm Phù 






Đái vương, đóng ở hương Phù Đái 


2. Sai Đỗ Hanh sang nhà Tống thăm đáp lễ. | ĐVSKTT, 
Bấy giờ nhà Tống ngại chinh chiến, vua cậy | T1. tr 228 
có núi biển hiểm trở. hơi buông thả cho dân 
biên giới lấn cướp vào bờ cõi của nhà 
Tống... 
K. 
229 | 













3. Chuyển vận sứ Quảng Tây Trương Quan 





tấu rằng “Hoàn cho quân vào trấn Như 
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Hồng thuộc Khâm Châu đánh phá cư dân. 
cướp bóc lương thực, rồi bỏ đi” 

4. Mùa hạ. 5000 binh Tô Châu dưới quyền 
chỉ huy của Hoàn vào cướp Lộc Châu. thuộc 
huyện của Ung Châu. bị Tuần kiểm Dương 
Văn Kiệt đánh đuối. (Tống) Thái Tông chú 
ý yên võ cõi xa, chẳng muốn hỏi tội. 

Mùa xuân. tháng 2. vua thân đi đánh lấy 
được bốn động Đại. Phát, Đan, Ba ở Ma 
Hoàng 

I. Mùa hạ, tháng 4. nhà Tống phong vua 
làm Nam Bình vương 

2. Mùa thu. tháng 7. vua thân đi đánh giặc ở 
Đỗ Động Giang, bắt được đồ đảng đem về 
kinh sư. 

Vua thân đi đánh Hà Động... tất cả 49 động, 
phá được động Nhật Tác, châu Định Biên. 
Từ đó các châu động đều quy phục 

Vua thân đi đánh giặc Cử Long. Quân giặc 
thấy vua. giương cung ngắm bắn thì tên rơi. 
lại giương cung thì dây đứt, tự lấy làm sợ 
mà rút lui. Vua bèn đi thuyền vào Cùng 
Giang để đuổi. Giặc bày trận hai bên bờ để 


chống lại, quan quân bị hãm ở giữa sông, 


ĐVSKTT. 
TI,tr228 


ĐVSKTTT, 
TI.r229 
ĐVSKTTT. 
TT, tr 229 


ĐVSKTT, 
TI,tr229- 
230 
ĐVSKTT. 
TT. tr 230 
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trúng tên chết tại trận. Vua kêu trời 3 tiếng, 





thúc quân đánh, giặc tan vỡ. 





Mùa xuân, tháng 3. định luật lệnh, chọn 





quân lính, chia tướng hiệu làm hai ban, đổi 
mười đạo làm lộ. phủ, châu. 


Il. Vua đi Hoan Châu, vét kênh Đa Cái cho 


thông thẳng đến Tư Củng trường ở Ám 


Châu. 


2. Mùa thu, tháng tám, vua ốm. Tháng chín 


thì khỏi 

1. Mùa xuân, tháng giêng, lập Nam Phong 

vương Long Việt làm hoàng thái tử, gia 

phong Long Đính làm Khai Minh đại 

vương 

2. Vua xem kéo lưới ở sông Đại Hoàng, có 

con rán to nằm cuộn giữa lưới, người đánh 

cá tâu lên. Vua dừng thuyền ở giữa sông 

muốn xem. Con rắn vụt chốc lội ngược dòng 
mà đi. Sai người bơi thuyền nhỏ cản đuổi, 


rắn không trở lại. Sau lại về chỗ cũ. 


Mùa xuân, tháng 3, vua bang ở điện Trường 


Xuân, gọi là Đại Hành hoàng đế, sau nhân 


đó dùng làm miếu hiệu mà không đổi, chôn 





Ở sơn lăng châu Trường Yên. 
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vua cũ (nhà Định) là Vệ vương Toàn bị 


ĐVSKTTT, 
TI.tr230 
ĐVSKTT. 
TI,tr230 


ĐVSKTT. 
TÌI, tr 230 
ĐVSKTT, 
TI.tr231 





ĐVSKTT, 
TI.tr23I | 


ĐVSKUI. 
TI, tr 231 
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3. Những nhận xét ban đầu: 

Lê Hoàn bát đầu được ghi tên vào chính sử từ sự kiện 
năm 971, Định Tiên Hoàng quy định cấp bậc văn võ, lấy Lê 
Hoàn làm Thập đạo tướng quân). Sử sách không chép nhiều 
về ông trong giai đoạn đầu tiên này, mà chỉ vắn tắt rằng từ khi 
còn là một viên tướng trong quân đội nhà Định, Lê Hoàn đã 
lập nhiều công lao khi Đinh Tiên Hoàng tiến hành công cuộc 
bình định 12 sứ quân. Chính nhờ những công lao này mà ông 
đã được thăng đến chức Thập đạo tướng quân, người đứng đầu, 
điều hành quân đội của cả nước. Mặc dù sử sách không shi 
chép cụ thể song chắc chắn trong giai đoạn này, Lê Hoàn dần 
từng bước tập trung quyền lực và trở thành một trong những vị 
quan đầu triều của nhà Đinh. 

Năm 979, Định Bộ Lĩnh và con trai là Định Liễn bị Đỗ 
Thích giết chết. Vệ vương Định Toàn mới 6 tuổi lên ngôi vua. 
Lê Hoàn nhiếp chính, làm công việc như Chu Công, tự xưng là 
Phó vương...2). Việc Lê Hoàn làm nhiếp chính cũng được nhìn 
nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Trước hết, bản thân Lê 
Hoàn đã tự chứng tỏ, khẳng định mình là người có năng lực. 
Trong thời kỳ là Thập đạo tướng quân, Lê Hoàn cũng đã dần 
từng bước thâu tóm quyền lực vào trong tay. Khi đất nước rơi 
vào tình trạng “không vua” và sau đó là “vua nhỏ”, vai trò của 
ông nổi lên đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, theo ghi chép trong 
sách Khám định Việt sử thông giám cương mục thì việc Lê 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, TÌ, tr. 212. 
(2) Đại Việt sử ký toàn thư, TÌ. tr. 214-215. 
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Hoàn nhiếp chính không hoàn toàn do vai trò vị thế của Lê 
Hoàn đối với quốc gia Đại Cồ Việt mà còn do mối quan hệ 
riêng tư với Thái hậu Dương Vân Nga. Theo đó thì, nhà vua 
nối ngôi, mới lên sáu tuổi. Bọn Nguyễn Bạc đều là đại thần 
phụ chính, còn Lê Hoàn trong tay giữ cả binh quyền, tự do ra 
vào nơi cung cấm. Thái hậu phải lòng Hoàn, rồi cùng nhau tư 
thông, cho Hoàn quyền tạm làm công việc thay vua như Chu 
Công khi trước. Lê Hoàn cậy có Thái hậu cưng yêu, không 
kiêng sợ chị cả(), 

- Lợi dụng tình hình quốc gia Đại Cồ Việt có nhiều biến 
đổi, chưa ổn định, vua Tống đưa quân sang xâm lược nước ta. 
Trước tình thế đó, quân tướng nhất loạt tôn xưng Lê Hoàn lên 
làm hoàng đế. Nhìn nhận về sự kiện này cũng có nhiều quan 
điểm khác nhau. Về mặt tâm linh, từ năm 974 (trước khi Lê 
Hoàn lên ngôi 6 năm), trong dân gian đã có câu sấm răng: “Đỗ 
Thích thí Định Định, Lê gia xuất thánh minh, cạnh đầu đa 
hoành nhi, Đạo lộ tuyệt nhân hành. Thập,nhỊ xưng đại vương, 
thập ác vô nhất thiện, thập bát tử đăng tiến, kế đô nhị thập 
thiên”). Tuy nhiên, cắt nghĩa câu sấm chú, người ta nhận thấy 
đây là một “câu sấm” do người đời sau sáng tác ra để minh giải 
cho việc lên ngôi của Lê Hoàn cũng như của Lý Công Uẩn 
trong giai đoạn sau. Bên cạnh đó, nhiều sử gia phong kiến cho 
rằng việc lên ngôi của Lê Hoàn hoàn toàn do yêu cầu cấp bách 
của tình thế lúc bấy giờ (nhằm thu hút toàn dân trong cuộc 
kháng chiến chống Tống) và việc làm của Dương Thái hậu là 


(1) Khám định Việt sứ thông giám cương mục, TÌ, tr. 244. 
(2) Đại Việt sử ký toàn thự, TÌ, tr. 214. 
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hoàn toàn thuận với lẽ trời. Tuy nhiên, không ít sử g1a phong 
kiến lên án mạnh mẽ việc Thái hậu “nhường” quyền cho Lê 
Hoàn và cho răng đó hoàn toàn là do “tư tình” của hai người. 
Đặc biệt sau đó, Lê Hoàn công khai lập Dương Thái hậu làm 
Đại Thắng Minh hoàng hậu càng như một minh chứng “kết 
án” cho mối quan hệ riêng tư của hai nhân vật này. Ngoài ra, 
trong sách Án Nam chí lược lại chép rằng: Lê Hoàn chuyên 
quyền, hiếp dời Truyền (tức là Vệ vương Định Toàn - TG) ở 
một gian riêng, bát giam cả họ và thay thế quản lãnh binh 
quyền. Như vậy, ở đây, Lê Hoàn lên ngôi chẳng phải do được 
thần linh phù trợ, cũng chẳng vì uy tín của ông trong triều 
đình, lại cũng không thấy nhắc gì đến Dương Thái hậu... mà 
hoàn toàn là “âm mưu, kế hoạch” riêng của ông. Dù vậy, sử 
sách vẫn ghi nhận vào năm 980 Lê Hoàn lên ngôi, lập ra thời 
kỳ nhà Tiền Lê trong lịch sử. 

Trong 25 năm làm vua, Lê Hoàn tập trung vào việc xây 
dựng và củng cố đất nước, đặc biệt tronẻ lĩnh vực quân sự. 
Thống kê các sự kiện trong cuộc đời của ông thì có đến 40% 
các sự kiện liên quan đến vấn đề quân sự. Bản thân Lê Hoàn 
trước khi lên ngôi cũng đã là một người chỉ huy trong quân 
đội, đã từng lập nhiều chiến công hiển hách. Trong các hoạt 
động về quân sự của mình, bên cạnh việc xây dựng và củng cố 
quốc phòng (như tuyển lính, định luật lệnh...) thì Lê Hoàn 
cũng phải dẹp trừ những cuộc nổi dậy từ bên trong và những 
cuộc xâm lăng từ bên ngoài. Trong đó, ngay từ ban đầu, ông 


(1L) An Na chí lược, tr. 228. 
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đã phải đẹp cuộc dấy binh của các đại thân là Nguyễn Bặc, 
Định Điền, Phạm Hạp. Ngay sau khi lên ngôi, Lê Đại Hành đã 
lãnh đạo toàn dân đánh thắng cuộc xâm lược của quan quân 
nhà Tống ở sông Bạch Đằng và sông Chi Lăng, giữ yên bờ cõi 
của quốc gia Đại Cồ Việt. Sau việc hai sứ thần người Việt bị 
bát giữ, ông đã thân chinh xông pha trận mạc, đánh thắng quân 
của Chiêm Thành, một lần nữa nâng cao vị thế của quốc gia 
với các nước lân bang. Ông cũng thân chinh đi dẹp yên các 
cuộc nổi dậy của các châu quận như Đỗ Động Giang, Hà 
Động... giữ được thế yên bình, ổn định trong đất nước. 

Trong lĩnh vực ngoại giao, nhà Tiền Lê rất quan tâm đến 
hoạt động bang giao với nhà Tống. Thái độ của ông trong quan 
hệ ngoại giao với nhà Tống thường là khôn khéo, mềm dẻo. 
Sau khi đẩy lui được cuộc xâm lăng của quân Tống, vua Lê 
Hoàn đã chủ động sai sứ sang thông hiếu với nhà Tống. Các lẽ 
vật dâng cống là những đồ báu, như khí mãnh bằng vàng, bằng 
bạc, sừng tê, ngà voi) để tỏ rõ thái độ hiếu hoà của quốc gia 
Đại Cổ Việt. Các số liệu cũng cho thấy mối quan hệ bang giao 
khá mật thiết giữa nhà Tiền Lê với nhà Tống (khoảng 2 năm 
lại thăm viếng, phong danh hiệu một lần). Nếu như các triều 
đại trước (Ngô, Đình), hoạt động bang giao với đế chế phương 
Bác chỉ mang tính chất đặt cơ sở, nền tảng thì đến giai đoạn 
này, mối quan hệ ấy đã phát triển hơn lên một bậc. 

Một phần không nhỏ trong các hoạt động, chính sách 
của Lê Hoàn dành cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống Nhà 


(1) An Nam chí lược. tr. 228. 
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nước (như lập hoàng hậu, phong tước cho hoàng thái tử, hoàng 
tử, đổi mười đạo trong nước ra làm lộ, phủ, châu. ..), quan tâm 
phát triển kinh tế (đào mới và vét kênh, đúc tiền...). Tuy 
những thay đổi về diện mạo vật chất cũng như văn hoá, xã hội 
chưa thực nổi bật, vĩ đại song những đóng góp của Lê Hoàn 
thực là không nhỏ. Trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, Lê Hoàn 
vẫn xứng đáng là một vị vua sáng, người đã giữ vững được nền 
độc lập tự chủ của quốc gia cũng như đã ổn định và phát triển 
đất nước trong hơn hai thập kỷ. 

Nhìn nhận về Lê Hoàn nói riêng cũng như về nhà Tiền 
Lê nói chung đến nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. 
Tuy vậy, nếu gạt bỏ những chi tiết về các mối quan hệ mang 
tính chất riêng tư, hướng một cái nhìn công tâm vào lịch sử thì 
những đóng góp của vị vua khai nghiệp nhà Tiền Lê trên các 
lĩnh vực quân sự, kinh tế, xã hội cũng như vị thế của nhà Tiền 
Lê trong lịch sử dân tộc là không thể phủ nhận. 


Ị 


Phần hai 


SỰ NGHIỆP CHÔNG NGOẠI XÂM 
BẢO VỆ NỀN ĐỘC LẬP DÂN TỘC 


BÀN THÊM VỀ SỰ NGHIỆP CỨU NƯỚC 
VÀ HẬU DUỆ CỦA LÊ HOÀN 


PGS. TS. Trần Bá Chí ” 


1. Về sự nghiệp cứu nước của Lê Hoàn 

Theo Ngọc phả ba vị thành hoàng triểu Tiền Lê thì Lê 
Hoàn, nguồn gốc ở xã Trường Yên thuộc động Hoa Lư nước 
Đại Cồ Việt. Đời ông nội Lê Hoàn là cụ Lê Lộc cưới vợ người 
cùng xã là bà Cao Thị Khương, sinh được một con trai, đặt tên 
là Lê Hiền. Rồi cả nhà gặp vào những năm túng thiếu, thường 
xuyên mất mùa, sống rất kham khổ, nạn trộm cướp xảy ra 
luôn. Ông Lê Lộc tự than phiền: “Nghèo đến thế này, lại gặp 
buổi loạn ly, biết lấy gì tồn tại được nơi đây? Chẳng bằng đi 
tìm đất khác lương thiện yên ổn mà giữ lấy thân còn hơn”. Thế 
rồi ông đem vợ con, gom góp gia tài, tìm đến xã Bảo Thái 
huyện Thanh Liêm (phủ Lý Nhân, đạo Sơn Nam). Đến đây 
thấy địa thế là nơi sơn thuỷ hữu tình, cuộc sống dân làng cũng 
tạm no đủ, sinh hoạt thuần phác, có thể an cư được. Thế rồi ông 
tìm vào làng, có lời thưa với các cụ phụ lão xin được cư trú, 


* PGS.TS Sử học. Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV. Đại học 
Quốc gia Hà Nội. 
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được các già làng vui vẻ cho ở. Ông bèn dựng một ngôi nhà 
nhỏ bên sườn đồi. Làm nơi đánh cá để kiếm sống!) 

Một hôm mưa to gió lớn, ông Lộc đang đặt đó ở nơi dòng 
nước xiết, bị một con hổ “sơn trưởng” cắn chết. Con ông Lộc 
là Lê Hiền vô cùng thương xót bố, sụt sùi than khóc, tìm cách 
tống táng bố cho trọn đạo hiếu. Sau ba năm mãn tang, Lê Hiền 
xin trở về quê cũ là xã Trường Yên, rồi lấy vợ người trong làng 
là bà Đặng Thị Khiết. Vợ chồng chăm lo làm ăn, gắn bó với 
cảnh làng quê, một nắng hai sương, chịu đựng vất vả. Nhân 
dân trong làng ai cũng mến mộ, đã có lời ca ngợi rảng: “Nhà 
này ăn ở có nhân có đức, át sẽ gặp được phúc lành”. 

Đến ngày Đình Ty, tháng 7 năm Tân Sửu (10/8/941) bà 
Đăng Thị sinh được một trai, đặt tên là Lê Hoàn. Khi Lê Hoàn 
lên 7 tuổi thì gia đình gặp phiên bất hạnh: ông Lê Hiền mất, 
rồi bà Đặng Thị cũng mất. Nhờ anh em xóm giêng giúp đỡ, Lê 
Hoàn mới lo lắng xong việc tang ma, gia đường hương hoả. 
Nhưng cũng từ đó gia đình khánh kiệt, Hoàn phải làm con nuôi 
cho ông quan sát người cùng họ Lê, ông làm quan ở tận huyện 
Thọ Xuân (Thanh Hoá). 

Đến năm Lê Hoàn 10 tuổi, được quan sát họ Lê mời thầy 
dạy văn dạy võ, Lê Hoàn thông minh sáng dạ, học môn gì 
cũng giỏi, được bạn bè khâm phục kính nhường. Một đêm 
đông trời rét, Hoàn tập võ đến khuya, chân tay mỏi mệt, rồi 
nằm xuống ngủ say. Cha nuôi hé cửa nhìn, thấy Hoàn đang 
ngủ, mà ánh sáng như con rồng vàng nằm phủ trên lưng, mừng 
thầm có được đứa con sức khoẻ phi thường, ông càng yêu quý. 
Rồi ông mua cho con đủ thứ dụng cụ đánh võ như côn, quyền, 


(l) Tạp chí Hán Nôm., số 5/2004. trợ. 74-76. 
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khiên, mộc, dao, roI...() 

Năm Hoàn l6 tuổi (957), Hoàn xin cha nuôi (quan sát họ 
Lê) cho phép về thăm mộ ông nội ở xã Bảo Thái huyện Thanh 
Liêm. Đến đây lại được dân xã yêu nết trọng tài, mời Hoàn ở 
lại dạy võ cho lớp trai trẻ. Đến đây được nghe tin Đình Bộ Lĩnh 
đem quân dẹp loạn I2 sứ quân, Lê Hoàn về Hoa Lư xin theo. 
Lê Hoàn liền được nhập quân ngũ nhà Định. 

Từ ngày tham gia nghĩa quân họ Định, Lê Hoàn góp 
phần huấn luyện, giảng dạy binh pháp, tổ chức sĩ tốt, xây dựng 
lực lượng hùng hậu để dẹp loạn. Đến ngày ra quân, Đinh Bộ 
Linh giao Lê Hoàn chi huy 2.000 quân thiện chiến, cùng Định 
Bộ Lĩnh đánh đâu thắng đó... Đến năm 967 thì cục diện cát cứ 
của các sứ quân đều bị tiêu tan. 

Năm 968, Định Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, tổ chức triều 
đình, Lê Hoàn được phong đến Thập đạo tướng quân, chức cao 
nhất ngành võ thời bấy giờ. Ngót 10 năm củng cố hoà bình, 
Lê Hoàn đã tổ chức xây dựng cho quốc gia độc lập Đại Cồ Việt 
một đội quân hùng mạnh để về sau đủ sức phá Tống bảo vệ 
Tổ quốc. 

Triều đại nhà Đinh đến những năm cuối (979-980) suy 
yếu rõ rệt. Các triều thần sinh tệ bè phái, nội bộ hoàng øgia lục 
đục mâu thuẫn, Nam Việt vương Định Liên nhẫn tâm giết chết 
em, Định Tiên Hoàng và Định Liên lại bị tên Đỗ Thích làm 
phản đầu độc... Bên ngoài thì quân Tống lăm le xâm phạm, vận 
mệnh đất nước lúc này chẳng khác “ngàn cân treo sợi tóc”... 

Trong cơn chao đảo nguy nan của đất nước, mọi người 
thấy rõ chi có Lê Hoàn là người kiệt hiệt yêu nước, là người đủ 


(1) Ngô Sĩ Liên các sử thần triều Lê: Đại Việt sứ ký toàn thư, 
Nxb. KHXH, 1. trø. 220. 
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tài năng để xoay chuyển tình thế. Nên khoảng tháng 7 năm 
Canh Thìn (8/980), Đại tướng Phạm Cự Lượng cùng ba quân 
suy tôn Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, Thái hậu Dương Vân Nga 
thấy văn võ ba quân đã thuận tình, liền dâng áo hoàng bào 
khuyến khích Lê Hoàn đảm đương đại sự, thay thế cho con 
mình còn nhỏ dại. 

Lê Hoàn lên ngôi, ngoài cử sứ đoàn sang Tống hoãn 
binh; mặt trong huy động quân dân khẩn cấp bố phòng, lập 
đồn luỹ, chứa lương thảo, rèn vũ khí, tuyển thêm quân, quyết 
tâm kháng chiến giữ nước. 

Toản thể chép: Tân Ty, Thiên Phúc năm thứ hai (981). mùa 
xuân tháng 3, Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng đến Lạng Sơn, 
Trần Khâm Tộ đến Tây Kết, Lưu Trừng đến sông Bạch Đằng(), 


(1) Đại Việt sứ ký toàn thự, sđd T1. trợ. 220 

Sách Toảu thư đoạn này chép sai lầm nhiều. Có lẽ đến thời này sách cũ 
đã nát hỏng quá. nên đoạn chép về Lê Hoàn chống Tống không đúng về tình 
hình địa lý!. Căn cứ các sách địa lý Trung Hoa đời Hán. Đường. Tống thì chỉ 
từ năm 1020 về sau. người Trung Hoa mới qua lại nước Đại Việt bằng con 
đường Quảng Châu. qua ải Nam Quan. qua ải núi Kháo tỉnh Lạng Sơn, rồi qua 
ải Chi Lãng. qua ải Cần Trạm để đến Gia Quất vào thành Thăng Long. Đường 
sứ bộ này do Lý Công Uẩn mới mở vào năm Canh Thân 1020 để thông sứ với 
Trung Hoa gần hơn, để đi hơn so với đường cũ. Đường sứ bộ cũ trước năm 
1020 phải đi qua các huyện Đông Triều. Tiên Yên. vượt Quỷ Môn Quan thuộc 
huyện Bắc Lưu nước Trung Hoa. Đường này đã xa hơn lại nhiều nguy hiểm. 
Các sứ đoàn Trung Hoa đã kêu lên với triều đình họ: “Quỷ Môn Quan, thập 
nhân khứ. cửu bất hoàn”. Mã Viện thời Hán. Lưu Phương đời Tuỳ và Định. Lê 
nước Đại Cồ Việt đều phải thông sứ bằng tuyến đường vất vả nguy hiểm này. 

Xem Hán thư, Địa lý chí; Đường thư, Địa lý chí: Tông thư, Địa lý chí. 

Xem Trần Bá Chí: Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất. trg. 
108.109. 117, 118. 

Văn Tân: Tạp chí NCLS. số 93 (12/1996) 
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Trong kế hoạch ngăn chặn quân Tống tiến công vào Hoa 
Lư. thì công trình đáp thành Bình Lô đã có hiệu quả lớn. về sau 
được nhà quân sự Trần Quốc Tuấn ngợi khen. đánh giá caotÙ). 
Khi chiến sự nổ ra. Lê Hoàn là hoàng đế thân chinh, tự làm 
tướng chỉ huy xông pha trận mạc. Với tài thao lược hơn 20 
năm cầm quân, Lê Hoàn đã đánh thắng quân Tống ở các trận 
lớn: trận Đô Lô (sông Lục Đầu) vào cuối năm Canh Thìn 
(7/2/981). trận Lục Giang giữa mùa xuân Tân Ty, trận quyết 
chiến chiến lược giết chết chủ tướng Hầu Nhân Bảo giữa sông 
Bạch Đằng ngày 28/4/981 để kết thúc chiến tranh. Nguyên 
nhân quân ta thắng quân Tống lúc bấy giờ do lòng yêu nước 
sâu đậm của quân dân ta và một phần do Lê Hoàn là người có 
mưu cao mẹo giỏi để chỉ đạo toàn dân đoàn kết diệt thù. Về 
phía quân giặc thì đều không hợp thuỷ thổ nước ta, nhất là 
đoạn đi qua Quỷ Môn Quan ở huyện Bắc Lưu. thấy câu: “Cứ 
mười người đi, thì chín không về?” đã đủ run sợ). Đó là lý do 
mà Lê Hoàn đã kết thúc chiến tranh một cách thuận lợi. 


(1) Đại Việt sử kÝ toàn thư, sảd, T-2, trợ. 79-85. 

(2) Cựu Đường thư, Địa lý chí. Q.41. trg.319 chép: Huyện Bắc Lưu là 
trị sở châu Hợp Phố thời Hán. Cách huyện ly 30 đặm về phía nam. có hai dãy 
núi đá đối diện nhau. rộng độ 30 bước. gọi là Quy Môn Quan. Thời Hán. Mã 
Viện đi qua cửa ấy. mở đường sang đánh Giao Chỉ. Phía nam cửa ấy nhiều khí 
độc. nên có câu ngan: *Quỷý Môn Quan. thập nhân khứ. cửu bất hoàn” nghĩa 
là “Cửa Quỷ Môn. 10 người đi. 9 không về”. 

Lê Quý Đôn. Nguyên Văn Siêu. Đặng Xuân Bảng đều viết: huyện Bắc 
Lưu liền châu Tô Mậu nước ta. khoảng huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh ngày 
nay. Quỷ Môn Quan trước thời Lý là ở đó. không phải ở ải Chị Lãng trấn Lạng 
Sơn. 


i2 ñCŒ£fỌfĐ)-A 
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Lê Văn Hưu (1230-1322) viết: “Lê Đại Hành giết Định 
Điền, bát Nguyễn Bặc, bắt bọn Quách Quân Biện, Triệu Phụng 
Huân dễ như lùa trẻ con, như sai nô lệ, chưa đầy vài năm mà 
bờ cõi đã yên. So với công lao đánh dẹp đó, người thời Hán 
thời Đường cũng không hơn được...” 

Sở dĩ cuộc kháng chiến năm 980-981 thắng lợi trọn vẹn 
vì Lê Hoàn đã tận dụng được lợi thế địa hình hiểm trở của nước 
ta, bố phòng hợp lý khiến cho quân Tống không dùng được kế 
đánh nhanh thắng nhanh như tiếng sấm. Lê Hoàn lại thực thi 
có hiệu quả thuật công tâm và kế trá hàng, mà các tướng Tống 
không lường trước được. 

Sau chiến thắng quân Tống thắng lợi, sử thân Ngô Sĩ 
Liên ca ngợi rằng: “Vua đánh đâu được đấy... đánh lui quân 
Tống để đập tan mưu đồ xâm lược của họ, có thể gọi là anh 
hùng nhất thời ấy vậy”. 

Sau bao năm trị vì, Lê Đại Hành mất ngày Giáp Dần, tức 
ngày mồng 8 tháng 3 năm Ất Ty (17/4/1005) hưởng thọ 63 
tuổi, an táng tại sơn lăng Trường Yên. Kế,vị vua là các con Lê 
Trung Tông, Lê Long Đĩnh, cùng anh em chia trị đất nước. 

2. Về hậu duệ Lê Hoàn 

Lê Hoàn sinh được II người con trai: l. Lê Thâu, 2. Lê 
Ngân Tích, 3. Lê Việt, 4. Lê Định, 5. Lê Ngận, 6. Lê Đĩnh, 7. 
Lê Tung, 8. Lê Tương, 9. Lê Kính, 10. Lê Mang, I1. Lê Đề. 
Môi người con đều được vua cha phong đất trấn trị. 

Đến thời cuối Lý đầu Trần, ta mới bắt gặp nhân vật Lê 
Khâm. Còn suốt chặng đường từ Lý Thái Tông (Lý Phật Mã) 
đến Lý Chiêu Hoàng chưa rõ cảnh sinh hoạt của các con của 
Lê Đại Hành sinh sống như thế nào?. 

Theo Lé friểu miêu duệ và Cổ Mai bị ký thì Lê Khâm là 


42 nB/r`mf£a‹-nh 
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ông nội Trần Bình Trọng. Lê Khâm đã có công giúp Trần Thừa 
và Trần Thủ Độ đánh dẹp Nguyễn Nộn, đem lại ngôi báu cho 
họ Trần, được Trần Thái Tông phong tước Khuông quốc 
thượng tướng quán, thượng ví hầu. Sau đó ông ông cáo quan 
về già. Hai tài liệu trên không nói rõ Lê Khâm là cháu mấy đời 
của Lê Đại Hành. 

Con trai Lê Khâm là Lê Tần (tên tự là Lê Kính). Lê Tần 
có tài thao lược, có công giúp vua Trần chống giặc Nguyên 
Mông lần thứ nhất. Mùa đông năm Định Ty (1257) Lê Tần 
cùng Trần Thái Tông đến đất Bình Lệ đánh giặc Nguyên. Giặc 
tràn vào nhiều, uy hiếp mạnh; quân sĩ ta nao núng, bị đẩy lùi 
dần, chỉ một tay Lê Tần không ngừng xông pha tên đạn, sắc 
mặt luôn tỏ ra can đảm. Lê Tần đã phát hiện ra âm mưu bao 
vây của địch, đề ra chủ trương rút lui để bảo toàn lực lượng. 
Sau trận Bình Lệ, vua Trần kéo đại quân về mạn sông Lô, giặc 
đuổi bám theo bắn tới tấp. Lê Tần có công bảo vệ được vua và 
đốc suất quân về đóng ở sông Thiên Mạc. Vua Trần thường 
cùng Lê Tần bàn những điều cơ mật để chống giặc. Đến ngày 
giặc Nguyên thua, Lê Tần cùng Hà Bổng được vua thưởng 
công. Lê Tần được vua phong tước hầu, cho quốc tính họ Trần 
và øả công cho công chúa Chiêu Thánh họ Lý, lại tăng chức 
cho Lê Tần từ Ngự sử trung tướng tam ty viện sự lên chức Ngự 
sử đại phu. 

Sách An Nam chí lược, quyển XV, phần Nhân vật lại ghi 
rõ thêm: “Lê Tần người Ái Châu, được phong tước Bảo Văn 
hầu, giữ chức Nhập nội phán thủ”), 

Đến triều Trần Thánh Tông, Lê Tần nhận chức Thuỷ 
quân đại tướng quân. Đến lúc tuổi già, vua Trần mời Lê Tần 


(1) Lê Trắc: An Nam chí lược. bản chữ Hán. 
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vào cung giữ chức “Sư cung giáo thụ” dạy cho hoàng tử. Sau 
khi Lê Tần mất, được truy phong chức Thiếu sưt). 

Người xưa tôn xưng Lê Tần cái tên Lê Phụ Trần nhằm 
biểu dương ông có công lớn giúp vua Trần trong những trận 
nguy khốn chống giặc Nguyên Mông. 

Ca ngợi chiến công quả cảm này của ông, sách Cuộc 
kháng chiến chống quản xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XHI 
của Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm đã viết như sau: “...Vua Trần 
đến bến Lãnh Mỹ thì xuống thuyền. Quân Mông Cổ đuổi đến 
nơi, đứng trên bờ bắn loạn xạ. Lê Tần đã lấy ván thuyền che 
cho vua khỏi trúng tên giặc. Thuyền quân ta xuôi về Phù Lỗ. 
Như vậy là âm mưu cướp thuyền, bắt sống vua tôi nhà Trần của 
Uryangkhađai đã hoàn toàn thất bại”). 

Sự nghiệp đánh giặc cứu nước của Lê Phụ Trần đã lớn lao 
hiển hách., xứng đáng là hậu duệ của Đại Hành hoàng đế. Về 
Chiêu Thánh họ Lý, tức Lý Chiêu Hoàng thì đã mất vào tháng 
3 năm Mậu Dần (1278) đời Trần Thái Tông, thọ 61 tuổi. Toàn 
fhr chép: “Chiêu Thánh Lý thị lấy Lê Phụ Trần hơn 20 năm, 
sinh con trai là Thượng vị hầu Tông, con gái là Ứng Thuy công 
chúa Khuê”@). Rất có thể Tông cũng là Trần Bình Trọng vì Cổ 
Mai bị ký và ngọc phá chép: “Trần Bình Trọng là con Lê Kính, 
tức Lê Tần”, không ghi thêm con trai nào khác. Nếu quả vây, 
thì Trần Bình Trọng là kết tỉnh tình cảm của gái họ Lý trai họ 
Lê hun đúc nên. Cuộc tình duyên giữa Lý Chiêu Hoàng và Lê 
Phụ Trần có ý nghĩa sum họp, vì đã bù đắp cho những ngày có 


(1) Đại Việt sử ký toàn thuế, sđđ. TT. trợ. 28-29 

(2) Hà Văn Tấn. Phạm Thị Tâm: Cuộc kháng chiến chống xâm lược 
Nguyên Mông thế kỷ XI, Nxb. KHXH. H.1970. trợ. 261-262 

(3) Đại Việt sử ký toàn thư, sảd, T2. trợ. 29, 54. 
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sự chia lìa giữa hai họ. 

Toàn thuy, quyền V, kỷ Nhân Tông hoàng đế chép: “Bình 
Trọng dòng dõi Lê Đại Hành, chồng sau của công chúa Thuy 
Bảo, do ông cha làm quan đời Trân Thái Tông, nên đã được 
cho quốc tính là họ Trần”. 

Suy đoán theo tài liệu hiện có, thì Trần Bình Trọng là con 
Lê Tần, tức Lê Phụ Trần, Bình Trọng ra đời năm Kỷ Mùi 
(1259), năm mà Lý Chiêu Hoàng đã 42 tuổi, mới được vua gả 
lại cho Lê Phụ Trần được một năm. Sở đĩ nêu lại vấn đề này, 
là vì đã có người nhầm lẫn sử liệu, tưởng Lê Phụ Trần là Trần 
Bình Trọng, hoặc nhầm Chiêu Thánh công chúa và Thuy Bảo 
công chúa là mội. (Xem 7 hiên Nam ngữ lịc và Tạp chí Trị tân 
số 107 và 108). 

Về Chiêu Thánh công chúa tức Lý Chiêu Hoàng thì mọi 
tài liệu đã chép rõ. Còn Thuy Bảo là ai thì nên xem lại các đoạn 
sử đã chép về Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật, vì Nhật Duật 
là anh ruột công chúa Thuy Bảo. 

Toàn thư chép: “Vua cho Lê Phụ Trần chức Ngự sử đại 
phu, đem công chúa Chiêu Thánh gả cho và vua nói rằng: 
Trãm không có khanh thì làm gì có được ngày nay...”. Đó là 
việc Xảy ra năm Nhâm Ngọ (1258). 

Nếu Lê Phụ Trần chỉ lấy Lý Chiêu Thánh thôi như sử 
chép và chỉ có một con trai thôi, thì Trần Bình Trọng là con Lý 
Chiêu Hoàng (sau đổi Chiêu Thánh). Chiêu Hoàng lấy Phụ 
Trần một năm thì sinh Trần Bình Trọng, Bình Trọng có mấy 
con trai không rõ. Cổ Mai bị ký, Lê Trần miêu duệ chỉ chép: 
“Trần Bình Trọng sinh Trần Bình Nguyên”. Con gái Bình 
Trọng có mấy người, do mấy bà vợ sinh ra chưa khảo cứu 
được: chỉ biết có một con gái Bình Trọng lấy vua Anh Tông 
sinh ra hoàng tử Mạnh. Khi hoàng tử Mạnh lên ngôi và có 
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miếu hiệu là Trần Minh Tông, con gái Trần Bình Trọng được 
tôn làm Chiêu Hiến hoàng thái hậu. Như vậy cháu chất Lê Đại 
Hành, đến Trần Bình Trọng đã có một vị trí lớn trong triều đình 
nhà Trần. 

Chính sử chép: “Minh Tông hoàng đế huý là Mạnh, con 
thứ tư của vua Trần Anh Tông, mẹ đích là Thuận Thánh Bảo từ 
hoàng thái hậu Trần thị, con gái của Hưng Nhượng đại vương 
Quốc Tàng: mẹ sinh là Chiêu Hiến hoàng thái hậu Trần thị, 
con gái của Bảo Nshĩ1a đại vương Bình Trọng”G). 

Chiêu Hiến hoàng thái hậu là con của Thuy Bảo công 
chúa, cho nên khi thái hậu sinh ra Mạnh, thì vua đưa Mạnh cho 
Thuy Bảo nuôi. Thuy Bảo lại nhờ anh là Trần Nhật Duật nuôi 
hộ. Nếu theo quan hệ gia thuộc, thì Trần Bình Trọng là em rể 
Trần Nhật Duạt và là nhạc phụ (bố vợ) của vua Anh Tông nhà 
Trần, đù rằng Bình Trọng đã hy sinh vì nước; khi con gái của 
ông chưa đến tuổi lấy vua. 

Dòng dõi Lê Đại Hành, từ Lê Khâm, Lê Tân đến Trần 
Bình Trọng đều có vai trò lớn, giữ chức tước lớn trong triều 
đình nhà Trần. | 

Đến nay, Trần Bình Trọng được thờ ở từ đường họ Trần 
thuộc xã Nhuế Dương, huyện Kim Động (Hưng Yên). Bài vị 
ở nhà thờ tại Nhuế Dương øshi rõ như sau: “Suy trung trí lực, 
đình thắng uy vũ, Bảo nghĩa đại vương, huý Bình Trọng tôn 
thần vị tiền”. 

Xét về sự nghiệp giữ nước, Trần Bình Trọng đã có những 
chiến công vang đội, tiêu biểu nhất là trận Đà Mạc. 


Trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ 


(1) Đại Việt sử ký toàn thuy, sảd., T2, trợ. 100 
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hai, khi quân ta rút khỏi Thăng Long, bố trí nhiều trận dọc 
đường để ngăn cản bước tiến của giặc. Trận xảy ra đầu tiên là 
trận Đà Mạc (hay Thiên Mạc). Bảo Nghĩa vương Trần Bình 
Trọng án ngữ ở đây đã chiến đấu dũng cảm, để bảo vệ đường 
rút quân của nhà vua. Vào trận đánh, thế giặc mạnh, quân ta ít, 
rút cục Trần Bình Trọng sa vào tay giặc. Kẻ thù tìm mọi cách 
dụ dỗ ông, khai thác tình hình, nhưng ông không hề khuất 
phục. Đã mấy ngày ông nhịn ăn, giữ vẻ mặt rắn rỏi, nêu cao 
khí tiết. Giặc cố dụ dỗ mua chuộc ông, chúng hỏi ông: “có 
muốn làm vương đất Bắc không?”, ông hiên ngang trả lời 
thăng vào mặt kẻ thù: '“Ta thà làm ma ở nước Nam, chứ không 
thèm làm vương đất Bác”. Ông coi thường mọi phú quý, công 
danh. chỉ cần biết hy sinh vì nước. Bảo Nghĩa vương Trần Bình 
Trọng đã quyết tử, làm rạng rỡ tên tuổi cháu con của Lê Đại 
Hành, tiêu biểu cho khí phách anh hùng của dân tộc ta lúc đó. 
Giặc giết ông ngày 12 tháng Giêng năm Ái Dậu, tức ngày 
20/2/1285 dương lịch. 

Đại Nam quốc sử điện ca vIết: 

“Trần Bình Trọng thật là trÌng 
Thà làm Nam quỷ, không là Bắc vương... ”() 

Qua sử sách, chúng ta khâm phục công lao cứu nước của 
Lê Đại Hành, tự hào vì có những con cháu của Lê Đại Hành 
như Lê Tần, Trần Bình Trọng đã tiếp bước cha anh, góp vào 
nhiều trang chiến sử chói lọi của dân tộc. 


(1) Đại Nam quốc sử điển ca. bản chữ Nôm. 


ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 981 
TRÊN SÔNG BẠCH ĐẰNG CỦA QUẦN DÂN ĐẠI CỔ VIỆT 
QUA MỘT SỐ THƯ TỊCH TRUNG QUỐC 


Th.S. Nguyên Hữu Tảm” 


Thắng lợi to lớn của trận quyết chiến chiến lược Bạch 
Đằng chống quân Tống xâm lược vào cuối mùa xuân năm 98] 
do Lê Hoàn trực tiếp chỉ huy tính đến nay đã được 1.024 năm. 
Hơn 10 thế kỷ trôi qua, song dư âm chiến thắng vẫn còn vang 
vọng mãi và đã trở thành một trong những bản hùng ca vĩ đại 
trong truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. 
Có rất nhiều công trình khoa học lớn, nhiều hội thảo và những 
bài nghiên cứu công phu nhằm tìm ra các nhân tố tạo nên sức 
mạnh chiến thắng giặc Tống xâm lược của quân dân Đại Việt 
hồi thế kỷ X. Trong bài viết này, chúng tôi muốn đưa ra một số 
sử liệu còn được ghi lại trong các bộ sử của Trung Quốc để 
cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các độc giả xa gần có thể 
kết hợp với sử sách của Việt Nam nhằm đánh giá một cách 
khách quan. chân thực về chiến thắng này. 

Từ khi nhà Tống (thường gọi là Bác Tống (960-1127) do 
Triệu Khuông Dận (Tống Thái Tổ) lập ra năm 960, thì ngay 


* Viên Sử học. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 
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ông vua đầu tiên đã thực hiện chính sách “tiên Nam hậu Bác” 
(tức là trước hết tiến công phía nam, sau đó sẽ đánh lên phía 
bác) nhằm thi hành việc mở rộng lãnh thổ. Sau khi Tống Thái 
Tổ mất năm 976, em trai là Triệu Khuông Nghĩa (Tống Thái 
Tông) kế vị, lại tiếp tục thực hiện mưu đồ của anh mình. Trong 
20 năm đầu của Bắc Tống (960-979), Tống Thái Tổ và Thái 
Tông đã tiến hành đánh chiếm các nước phía nam và bước đầu 
đã thu được thành quả nhất định. Để tiếp tục thực hiện mộng 
bành trướng, Tống Thái Tông nhăm nhe nhòm ngó xuống Đại 
Cổ Việt. Vào giữa năm 980, Thái Tông đã cử người đi dò la 
tình hình Đại Cồ Việt. Sách 7c 0 trị thông giám trường biên 
do Lý Đàot!) sử gia đời Nam Tống đã chép: “Mùa hạ tháng 4 
ngày Định Sửu năm Canh Thìn niên hiệu Thái Bình hưng quốc 
thứ 5 đời vua Tống Thái Tông (tức ngày 21-5-980), Thái Tông 
sai Cung phụng quan là Lư Tập đi sứ Giao Châu. Khi ấy Đình 
Liễn và cha là Bộ Lĩnh đều chết. Em Liễn là Toàn còn nhỏ tuổi 
xưng Tiết độ hành quân tư mã quyền lĩnh việc quân phủ. Đại 
tướng Lê Hoàn chuyên quyền nhân thế gây đảng rất thịnh, dần 
dần không thể khống chế được. (Lê Hoàn) cướp ngôi rồi giáng 
ra phủ riêng cho tộc thuộc cầm thu tóm lấy quân chúng (Bản 
truyện nói: Vua nghe Hoàn cướp ngôi và phế giáng chúa 


(1) Lý Đào (1125-1184) người đời Nam Tống. soạn bộ sách Ïc 0 !4 
thông giám trường biên trong vòng gần 40 năm. tổng cộng có 520 quyển bắt 
đầu từ Tống Thái Tổ niên hiệu Kiến Lang ! (960) đến Tống Khâm Tông niên 
hiệu Tĩnh Khang 2 (1127). Đánh giá bộ sử này của Lý Đào, các sử gia đều cho 
rằng: Đây là bộ sử quan trọng để nghiên cứu đời Bắc Tống, tài liệu phong phú. 
khảo cứu kỹ càng, có thể dùng để đính chính những sai lầm trong Tống sử. 
Liêu sử và các tác phẩm sử học hiện còn khác. (Theo Trung Quốc lịch sử sử 
đại từ điển. Lịch sử sử học. Tống sử,....). 
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(Toàn) mới có ý điếu phạt(). Xét quân Giao Châu Hầu Nhân 
Bao làm đầu mối, sợ cũng là lời bày vẽ nay không lấy”), 

Như vậy ngay trong sử liệu của đời Tống đã chỉ rõ việc 
Lư Tập đi sứ Giao Châu không ngoài mục đích thăm dò tình 
hình quốc gia Đại Việt. Tống Thái Tông sau khi nắm được nội 
tình đang vô cùng khó khăn của Đại Cồ Việt, thực tâm muốn 
nhân cơ hội dấy quân xâm chiếm, song bên ngoài lại dùng 
danh nghĩa nhân đạo giả vờ là xót thương dân mà đánh dẹp kẻ 
có tội. Nhưng Thái Tông lúc này còn chần chừ do dự vì sợ rằng 
đó có thể là lời bày đặt của Hầu Nhân Bảo viên tướng cai giữ 
Ung Châu thích muốn lập công mà thôi. Mặt khác triều đình 
nhà Tống còn muốn chờ thêm tin tức bổ sung của các viên 
quan cai trị ở phương Nam). 

Ngày Ky Hợi tháng 6 năm Canh Thìn, Thái Bình hưng 
quốc thứ Š5 (tức ngày 11-8-980): “Thái thường bác s1, Iri Ủng 
Châu là Hầu Nhân Bảo nhân cha là Hầu ích ở Lạc Dương có 
nhà to, ruộng tốt thích du ngoạn, không muốn gần gũi việc 
quan. Vợ (Bảo) là em gái Tể tướng Triệu Phổ, Nhân Bảo được 
chia coi Tây Kinh. Lư Đa Tốn và Phổ có hiểm khích nhân thế 
tâu vua lấy Nhân Bao Tri Ung Châu, tất cả 9 năm không được 
đổi. Nhân Bảo sợ cứ thế rồi chết ở bên ngoài, mới dâng sớ nói 
chủ soái Giao Châu bị hại mà nước đã loạn, đem ít quân có thể 
lấy được (nước). (Bảo) muốn được lệnh truyền về kinh để trực 


(1) Điểu phạt, rút gọn của từ “Điển đán phạt tội” nghĩa là xót thương 
người dân khổ cực. dấy quân đánh đẹp những kẻ có tội. 

(2) Tống sứ, Tất Nguyên: Tực 0tr trị thông giám, q.X. tờ 12 dẫn theo 
Trân Bá Chí: Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (980-981). Nxb Quân 
đột nhân dân. H.1992, tr. 64-65. 

(3) Như trên. 
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tiếp tâu bày tường tận...”Œ). Cùng viết về sự kiện này Tống 
sử) chép như sau: Ngày Kỷ Hợi tháng 6 năm Canh Thìn (11- 
8-980), Tri Ủng Châu là Hầu Nhân Bảo dâng sớ về Biện Kinh 
tâu rằng: “ở Giao Châu, An Nam quận vương và con là Định 
Liễn đều bị giết, nước loạn to gần mất có thể đem quân chiếm 
lấy được. Thần xin được về cửa khuyết để bày tỏ trước vua về 
việc đó”), Tống Thái Tông nhận được bức mật thư này của 
Nhân Bảo rất vui mừng định triệu Bảo về ngay. Sớ đến nơi, vua 
cả mừng hạ lệnh chạy trạm triệu Bảo về. Nhưng Lư Đa Tốn vội 
tâu rằng: Giao Chỉ nội loạn là lúc trời hại đấy! Trong khi xuất 
kỳ bất ý, triều đình nên đem quân tập kích theo kiểu “Tiếng sét 
đánh nhanh, không kịp bịt tai” (Tật lôi bất cập yềm nh1). Nay 
nếu triệu Nhân Báo về nước sẽ lộ mưu, phía Giao Chỉ biết được 
tin sẽ phòng bị đất nước e rằng chưa dễ lấy được. Chi bằng 
giao cho Nhân Bảo trách nhiệm trọng thần để tính toán việc 
(tiến quân)t). 

Chỉ hơn một tuần sau khi được tin của Nhân Bảo, kết hợp 
với báo cáo của Lư Tập trước đó và đặc biệt với ý kiến tư vấn 
của Tiến sĩ Nho học Lư Đa Tốn: “Chọn tướng bắt sĩ tốt Kinh, 
Hồ một, hai vạn người ruổi dài mà tràn sang, tạo ra thế tất vạn 
toàn dễ như chẻ củi bổ gỗ mục vậy... ”), Tống Thái Tông vào 


(1) Lý Đào: Tực tư trị thông giám trường biên, Sảd. q.XXI. tờ 10. 

(2) Tống sứ, do Thoát Thoát người đời Nguyên soạn, gồm 496 quyền 
ghi chép lịch sử từ niên hiệu Kiền Long (Tống Thái Tổ) năm thứ nhất (960) 
đến niên hiệu Tường Hưng (Tống Đế Bính) năm thứ hai (1279) tổng cộng 219 
năm. Trong các bộ sử của Nhi thập tứ sứ (Trung Quốc), thì Tống sứ có số trang 
viết nhiều nhất. riêng phần /⁄¿¡ yên 255 quyền viết về hơn hai nghìn nhân 
vật lịch sử. phần viết về lịch sử Bắc Tống (960-1127) rất kỹ càng. 

(3) Tổng sư, q.254, tờ 13. 

(4) (Š) Lý Đào: Tục tư trị thông giám trường biên, Sdd, q. XXT. tờ I1. 
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ngày Định Mùi tháng 7 năm Canh Thìn (tức 19-8-980) xuống 
chiếu quyết định thành lập đội quân xâm lược Giao Châu. Lấy 
Hầu Nhân Bảo làm Giao Châu Lộ thủy lục chuyển vận sứ, Lan 
Châu Đoàn luyện sứ Tôn Toàn Hưng, Bát tác sứ Hác Thủ Tuấn, 
Yên Bí Khố sứ Trần Khâm Tộ, Tả giám môn vệ tướng quân 
Thôi Lượng làm Ung Châu Lộ binh mã đô bộ thự. Ninh Châu 
Thứ sử Lưu Trừng, Quân khí khố phó sứ Giá Thực, Cung 
phụng quân Cáp Môn kỳ hầu Vương Soạn làm Liêm Châu Lộ 
binh mã đô hộ thựt), theo hai đường thủy bộ đều tiến đánh. 
Ngày Canh Tuất tháng 7 năm Canh Thìn (tức 22-8-980) bọn 
Toàn Hưng vào từ biệt, vua sai Đẫn tiến sứ Lương Hồi tiên 
hành doanh tướng sĩ ở vườn Ngọc Tân. 

Đồng thời với việc xuất quân xâm lược, vua Tống lại cử 
Lư Đa Tốn đưa thư sang Giao Châu dọa dẫm và lấy cớ để hợp 
lý hóa việc tiến công phi nghĩa. Đây chính là chiêu bài “vừa ăn 
cướp vừa la làng” để lòe bịp thiên hạ của vua quan nhà Tống. 
Trong thư của Lư Đa Tốn có đoạn viết: “... Nay chín châu bốn 
biển đã khỏe mạnh và vên ồn, duy có Giao Châu của ngươi ở 
xa cuối trời, thực là ngoài năm cõi mà là chô thừa của bốn chân 
tay, ví như một ngón chân tay của thân thể người tuy rằng một 
ngón đau, thánh nhân lại không nghĩ thế sao?... Ngươi có theo 
về không? chớ rước lấy tội lôi. Ta đương chỉnh bị xe ngựa quân 
lính, sắp sửa các thứ chiêng trống, nếu quy phục thì ta tha cho, 


(1) Lý Đào: Tục rưr trị thông giám trường biên, Sảd, q. XXL, tờ L2. 

Về chức tước của các tướng sĩ triều Tống trong sách sử Trung Quốc có 
chép khác nhau. theo Tất Nguyên: Tục rể trị thông giám: “Chọn Hầu Nhân 
Bảo giữ chức Giao Châu Lộ thủy lục kế độ chuyển vận sứ. Lan Châu Đoàn 
luyện sứ Tôn Toàn Hưng làm Ung Châu Lộ bình mã đô bộ thự. Ninh Giang 
Thứ sử là Lưu Trừng giữ chức Liêm Châu Lộ binh mã đô bộ thự...” (Đân theo 
Trần Bá Chí. Sdd, tr. 76-77). 
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nếu trái mệnh thì ta quyết đánh. Theo hay không, lành hay dữ, 
tự ngươi nghĩ lấy”G). 

Lê Hoàn nhận được thư của triều Tống, hiểu rằng tình 
thế nguy cấp “ngàn cân treo sợi tóc”, một mặt nhanh chóng 
chuẩn bị lực lượng chống Tống. một mặt cử sứ thần sang xin 
phong vương cho Định Toàn và tìm kế hoãn bình. Việc này sử 
nhà Tống chép rõ ràng như sau: “Ngày mồng một Canh Tý 
tháng II năm Canh Thìn (10-12-9850) Lê Hoàn sai Giang Cự 
Hoàng, Vương Thiệu Tộ đem phương vật đến cống dâng biểu 
cầu phong của Định Toàn xin cho chân mệnh”), Mặc dù vua 
Tống Thái Tông đã nhận được cống vật cùng biểu xin cầu 
phong của Lê Hoàn, song đội quân xâm lược của triều Tống 
đang trên đường tiến sang Giao Châu không thể hoãn lại được, 
cho nên vua Tống đành lờ đi, không hồi âm: “... Khi ấy, bọn 
Toàn Hưng xuất quân đã lâu, vua Tống xét ý ấy (chỉ việc dâng 
biểu của Đinh Toàn - NHT) chỉ muốn hoãn binh, vua Tống 


(1) Ngô Sĩ Liên và các sử thân: Đại Việt sử ký toàn thư, tập L. Nxb Khoa 
học xã hội. H.1972. tr.160-163. 

(2) Về việc này các sách sử Trung Quốc cũng chép không thống nhất. 
Ngày Giáp Thìn tháng 9 năm Canh Thìn (15-10-980). Sứ quán đâng 50 quyển 
Thái Tổ thực lục (Thực lục tháng này (tháng 9) ngày Quý Mão (14-10-980) 
viết Giao Châu sai sứ Giang Cự Hoàng đem phương vật đến cống. ngày Canh 
Tý tháng 11 (10-12-980) lại viết Định Toàn dâng biểu... ngờ rằng Thực /ực 
nhầm... Nay lấy biểu và các Hội yếu làm chứng cứ tháng ấy dưới ngày Quý 
Mão (14-10-980) viết Giang Cự Hoàng lại cống”. Sách Đại Việt sứ kÝ toàn 
thuc, Bản kỷ. tập I. Nxb Khoa học xã hội, ¡in lần thứ hai. 1972, Sđd chép tên là 
Giang Cự Vọng...: “Mùa đông tháng 10 năm Canh Thìn vua sắp phát binh. 
trước sai nha hiệu là Giang Cự Vọng. Vương Thiệu Tộ đưa thư sang nước Tống 
giả làm thư của (Vệ vương) Toàn thỉnh cầu nối ngôi cha. xin ban cho mệnh 
lệnh chính thức. ý muốn hoãn binh nhà Tống”. 


190 NGUYÊN HỮU TÂM 


yên đi không trả lời). 

Tháng I năm 981 sau 5 tháng hành quân, quan quân nhà 
Tống đã vào được đất Đại Việt, trong trận đầu giao chiến với 
quân Tống, quân ta thất lợi. Các sách sử phía Trung Quốc đều 
ghi chép về trận chiến này: “Ngày Tân Mão tháng Chạp năm 
Thái Bình hưng quốc thứ 6 (30-1-981), Giao Châu hành doanh 
nói phá quân giặc trên vạn, chém được 2.345 đầu giặc ”G). 

Phần Giao Chỉ truyện trong sách Tống sử lại chép: “Mùa 
đông năm Thái Bình hưng quốc thứ 5, quan quân phá được hơn 
vạn quân giặc, chém được hơn 2.000 thủ cấp... ”6), 

Sách Văn hiến thông khảo chép: “Mùa đông năm Thái 
Bình hưng quốc thứ 5, quân Tôn Toàn Hưng và Hầu Nhân Bảo 
sang đánh Giao Chỉ, phá được giặc, chém hàng vạn thủ cấp. 
Mùa xuân năm sau lại phá được giặc ở sông Bạch Đăng... ”©, 

Vào mùa xuân, tháng Giêng năm Thái Bình hưng quốc 
thứ 6 (2-981), quân Tống tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ Đại 
Việt theo đường sông. Sách Tục fr trị thông giám trường Điện 
cho biết: “Tháng ấy (tức tháng 2 năm 981) sai Bát tác sứ là 
Hác Thủ Tuấn chia nhau theo lối đường sông đến tận chô đất 
giặc đều khơi (đào) rộng ra”ð). Đây là sử liệu đầu tiên của sử 
Tống cho chúng ta biết việc tiến quân vào Đại Cồ Việt theo 
đường sông mùa xuân năm 981. Sau đó khoảng hơn 2 tháng 
thì sử nhà Tống lại chép: “Ngày Kỷ Mùi tháng ba niên hiệu 


(1) (2) Lý Đào: Tục tư trị thông giám trường biên, q. XXL Sd: sách 
Tống Lý bang giao tập cũng chép như Tục 0 trị thông giám trường biên. 

(3) Tống sử. Sảd. quyển 488. 

(4) Văn hiển thông khảo, q. 330. 

(5) Lý Đào: Trực tư trị thông giám trường biên, Sđd, q. XX[L 
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Thái Bình hưng quốc thứ 6 (28-4-981), hành doanh Giao 
Châu tâu rằng: Phá được quân giặc 15.000 người ở cửa sông 
Bạch Đằng, chém được hơn 1.000 thủ cấp, thu được 200 chiến 
hạm và hàng vạn áo giáp, binh khí. Cho nên Hầu Nhân Bảo 
đem quân tiến trước... Bọn Tôn Toàn Hưng đóng quân ở Hoa 
Bộ 70 ngày để đợi Lưu Trừng. Nhân Bảo giục mãi Hưng không 
chịu đi. Về sau Trừng đến cùng họp lại đem quân theo đường 
thủy đến thôn Đa La, không gặp giặc lại tự tiện trở về Hoa Bộ. 
Giặc (chỉ quân dân Đại Cồ Việt) trá hàng để dụ Nhân Bảo, Bảo 
tin lời bị hại... .), 

Tống sử phần Giao Chỉ truyện cũng chép tương tự: “... 
Lê Hoàn giả vờ xin hàng để đánh lừa Nhân Bảo, Nhân Bảo bèn 
bị giết”), 

Tống sử liệt truyện viết về cái chết của Hầu Nhân Bảo 
được bổ sung cụ thể hơn: Nhân Bảo bị giặc vây đánh rất hăng, 
quân viện đến cứu không kịp, nên Nhân Bảo bị giết chết ở giữa 
sông. 

Sách An Nam chí của Cao Hùng Trưng(' cung cấp thêm 
tư liệu: “Nhân Bảo đem vạn quân xông vào trước bị thế giặc 
rất mạnh, viện quân phía sau đến cứu không kịp, trận thế bị 


(1) Về trận chiến này, sách sử Trung Quốc chép cũng không thống 
nhất. fông sứ, Bản kỷ chép: “Ngày Nhâm Tuất tháng 3 mùa xuân năm Thái 
Bình hưng quốc thứ 6 (I-5-981), Giao Châu hành doanh lại phá được giặc 
Giao Chỉ ở sông Bạch Đằng cướp được 200 chiến hạm... Tri Ung Châu Hầu 
Nhân Bảo bị giết ở trận này” (Dẫn theo Trần Bá Chí, Sdd. tr. 188). 

(2) Lý Đào: Tục tư trị thông giám trường biên, Sdd, q. XXỈ, tờ 2b. 

(3) Tổng sử liệt truyện, Giao Chỉ truyện. Sảd. q. 488. 

(4) Xin xem thêm Đỗ Văn Ninh: Phát hiện sách Giao Chỉ tổng chí thời 
Vĩnh Lạc, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sứ, số 269, tr. 93-96. 
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vây hãm, nên Nhân Bảo bị loạn quân giết chết quăng xác 
xuống sông”. Như vậy ở đây sử liệu Trung Quốc chỉ rõ Nhân 
Bảo bị giết chết trong đám loạn quân của mình, thây bị ném 
xuống sông. 

Sách Đóc sử phương dư kỷ yếu) của Cố Tổ Vũ đã chép: 
“... Cửa sông Bạch Đằng là cửa thông đường biển. Ngày xưa 
từ đây tiến vào Hoa Bộ rồi mới đi vào Phong Châu. Năm Thái 
Bình hưng quốc thứ 6 (981), Hầu Nhân Bảo sang đánh Lê 
Hoàn... Nhân Bảo đặt xong hành doanh đánh được Giao Châu 
ở sông Bạch Đằng... (trận sau) Nhân Bảo tung quân vào trước, 
bị quân Giao Châu giết chết... ”C), 

Nếu như quân Tống hùng hồ kéo quân vào xâm lược 
Giao Châu được sử sách Trung Quốc miêu tả cặn kẽ, khoa 
trương thì khi chúng bị đại bại sử sách lại cũng tìm mọi cách 
bưng bít sự thật. Song trận quyết chiến chiến lược của quân 
dân Đại Cồ Việt diễn ra trên sông Bạch Đằng vào tháng 4 năm 
981 quá vĩ đại. nên sử sách đời Tống cũng như các đời sau đều 
phải ghi chép lại. Chủ tướng bị giết chết mất xác, quân lính 
thua chạy tán loạn, nhiều tên lính đói quá phải đi cướp tiền của 
dân chúng. Điều này chính sử Tống đã chép như sau: “Có 
những tên quân thua trận đến chợ ấp cướp tiền của dân. 
Chuyển vận sứ là Chu VỊ bắt chém, còn những tên đến sau thì 


(1) Độc sử phương dư kỷ yếu. Cố Tổ Vũ sống cuối đời Minh đầu đời 
Thanh soạn. gồm 130 quyển, phụ thêm 4 quyển Ðư đồ yếu lấm. là một bộ địa 
lý lịch sử quan trọng. 

(2) Dãn theo Trần Bá Chí: Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất, 
Sdd. tr. 190. 
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giải giáp để nộp hết, dân mới yên”). 

Nhằm bào chữa cho thất bại thảm hại, sử nhà Tống đã 
đưa ra nguyên nhân thời tiết nóng nực của phương Nam làm 
quân lính bị bệnh tật cho nên phải rút quân về: “Bấy giờ các 
quân bị cảm khí nóng lại chết nhiều, Chuyển vận sứ là Hứa 
Trọng Tuyên kính tâu là Nhân Bảo chết trận và xin đem quân 
về không đợi báo. Rồi lập tức chia quân đóng ở các châu mở 
kho thưởng cho và cấp thuốc chữa. Tuyên bảo với mọi người 
rằng: Nếu ta đợi báo thì số bọn người ấy đều chứa thây ở cánh 
đồng rộng”), 

Nhưng qua thái độ tức giận của Tống Thái Tông khi ra 
lệnh trừng trị những viên tướng tham gia đội quân xâm lược 
Đại Việt, chúng ta càng thấy rõ hơn thất bại ê chề, đau đớn của 
“Thiên triều”: 

“Vua xuống chiếu thư khen ngợi Hứa Trọng Tuyên và sai 
sứ triệu hặc bọn Trừng. Khi đó Vương Soạn bị bệnh chết, 
Trừng cùng Giả Thực đều bị giết bêu đầu ở chợ Ung Châu. Bọn 
Tôn Toàn Hưng bị hạ ngục rồi bị tội chết, Irần Khâm Tộ, Hác 
Thủ Tuấn, Thôi Lượng đều bị trách phạt, giáng chức”). Mọi 
tội lỗi, bực tức đều được trút lên đầu bọn tướng bại trận: ““Than 
ôi, bọn Toàn Hưng là quan nhỏ, phụng mệnh, ân lễ đã hậu 
trách nhiệm càng cao, kể bao lao phí ở đường để cung phụng 
mà nhân dân 2 nơi bị lâm vào canh binh đao, khôn xiết... Thế 
mà Tbàn Hưng không biết thể tất việc nước bèn cùng Nhân Bảo 
so kè mối lợi tí t¡ để đến việc chia rẽ làm lỡ việc lớn của nước, 
thì ban cho cái chết cũng không quá vậy ”), 


(1)2)3) Lý Đào: Tục tr trị thông giám trường biên, Sảd, q. XXH, 
tờ 2b, tờ 3a. 
(4) Lý Đào: Tục trư trị thông giám trường biên, Sảd. q. 22. tờ 3a. 
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Chúng tôi vừa đưa ra một số sử liệu do chính các sử gia 
Trung Quốc ghi chép về trận chiến Bạch Đằng năm 981 chống 
quân Tống của triều Tiền Lê. Qua đó, chúng ta càng thấy được 
âm mưu, thủ đoạn cùng toàn bộ quá trình xâm lược của triều 
Tống, nhận rõ hơn chiến thắng vĩ đại của quân dân ta hồi thế 
kỷ X. Đồng thời, càng cảm phục hơn sự lãnh đạo tài tình, sáng 
suốt của vị vua, vị tướng tài hoa, nhưng rất bình dị cận dân “đi 
chân đất, câu cá” Lê Hoàn. 

Nhân kỷ niệm 1000 năm năm mất của Lê Hoàn (1005- 
2005). chúng ta cùng nhau ôn lại. học hỏi được nhiều trong 
kinh nghiệm giữ nước tài tình của cha ông xưa. 


NHỮNG DẤU TÍCH VỀ 
ANH HÙNG DÂN TỘC LÊ HOÀN Ở HẢÁI PHÒNG 


Ngô Đăng Lợi 


Lê Hoàn, vua sáng nghiệp nhà Tiền Lê (980-1009), với 
võ công chói lọi phá Tống bình Chiêm góp phần quan trọng 
củng cố nền độc lập dân tộc sau hơn ngàn năm Bác thuộc. 
Trong sự nghiệp lớn của anh hùng Lê Hoàn, nhân dân địa bàn 
Hải Phòng ngày nay, nơi diễn ra trận thuỷ chiến Bạch Đăng 
năm 981 và gần vùng quê đại tướng Phạm Cự Lượng, người có 
công đầu suy tôn Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, đến nay còn lưu 
một số truyền thuyết, thần phả, đình đền thờ người có công với 
triều Tiền Lê. Chúng tôi sưu tầm, hệ thống theo địa bàn huyện 
để dễ theo dõi. 

Huyện Thuỷ Nguyên 

- Chùa Mỹ Cụ: Theo bút tích của cố đại lão hoà thượng 
Kim Cương Tử soạn năm 1957 thì cha mẹ Lê Hoàn cầu tự ở 
chùa Mỹ Cụ xã Dưỡng Chính, huyện Thuy Nguyên, Hải 
Phòng. Mỹ Cụ vốn thuộc trang Dưỡng Chân - thời Hậu Lý có 
người giúp vua Lý dẹp giặc, thời Trần có trang ấp của nhà thiền 


* Hội Sử học Hải Phòng. 
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học bậc thầy Tuệ Trung thượng sĩ (tức Hưng Ninh vương Trần 
Tung) và quê của Trần Cao - Trần Thăng, thủ lĩnh phong trào 
nông dân thời Lê mại... 

- Năm anh em họ Phạm: Thần tích các làng Ngọc 
Phương (Thuỷ Tú) xã Thủy Đường, Lương Kệ, Chiếm 
Phương, xã Hoà Bình, Thường Sơn thị trấn Núi Đèo cho biết: 
Gia đình họ Phạm ở trang Thuỷ Đường, huyện Thủy Đường 
(đời Đồng Khánh đổi là Thủy Nguyên), làm nghề nông nhưng 
có cửa hàng nhỏ treo một dải phướn để làm biển hiệu. Chính 
vì thế nơi này sau thành chợ lớn, gọi là chợ Phướn. Ông bà 
sinh được 4 con Phạm Quang, Phạm Nghiêm, Phạm Huấn và 
Phạm Thị Cúc Nương. Bốn anh em đều được cha mẹ dạy dõ, 
cho học cả văn lãn võ thành tài. Khi vua Lê Hoàn đem quân 
chống giặc Tống ở sông Bạch Đăng, dân trang tiến cử. nhà vua 
trọng dụng cả bốn anh em, sai theo quân đi chống giặc ở vùng 
Thuỷ Nguyên, Đông Triều, Nam Sách. Cả bốn người đều lập 
công, sau khi qua đời, các làng trên đều lập miếu thờ. Có 
thuyết nói Phạm Thị Cúc Nương hy sinh'ở vùng Cửa Ngăn xã 
Nam Mẫu huyện Đông Triều. Chúng tôi đã đến xác minh 
nhưng chưa thấy. 

- Ba anh em họ Đào: Thần tích thôn Trinh Hướng (nay 
thuộc xã Thiên Hương) cho biết: 


Trang Trình Hưởng thời Định có 3 anh em cùng sinh là 
Đào Tế, Đào Lại, Đào Độ vốn dòng dõi hào phú, thiên tư dính 
ngộ, được học hành chu đáo nổi tiếng khắp vùng. Khi vua Lê 
ban chiếu cầu hiền dẹp giặc Tống, cả 3 anh em xin phép mẹ 
dự thi, cả 3 đều trúng, được nhà vua phong làm tướng. Ba 
người gắng sức lập công. Khi giặc tan, vua ban thưởng cho về 
quê cũ. Sau khi qua đời, dân trang lập miếu thờ. 
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- Phạm Quảng: Theo thần tích đền Phương Mỹ, xã Mỹ 
Đồng, ở trang Hoa Chương (đời Nguyễn đối là Phương Mỹ) có 
Phạm Quảng, con một nông dân nghèo, nhưng thông minh, 
hiếu học, nổi tiếng thần đồng, do đó được cử làm quan triều 
Đinh. Khi quân Tống xâm lăng, vua Lê biết ông am hiểu địa 
bàn, cử ông cầm một cánh quân giữ cửa Bạch Đăng. Sau khi 
đất nước bình yên, ông xin về trí sĩ ở quê nhà, vua ưng cho. Về 
quê, ông tổ chức khai khẩn, khuyến khích nghề nông tang. 
Dân nhớ ơn lập miếu thờ khi ông qua đời. 

Huyện Tiên Lãng 

- Năm anh em họ Đặng: Ở trang Đốc Kính (nay là thôn. 
Đốc Hậu xã Toàn Thắng) là Công Xuân, Công Trung, Công 
Thọ, Công Tuấn, Công Nghiêm con ông Đặng Công Thành và 
bà Lê Thị Ngọc. Gia cảnh khó khăn, nhưng 5 anh em đều cố 
công học hành, theo đòi võ nghệ lại thêm sức khoẻ hơn người. 
Nhà Tống nhân khi vua Định mất, con nhỏ nối ngôi, đem quân 
thuỷ bộ sang đánh nước ta. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn 
được tôn làm vua. Ngài ban hịch kêu gợi trai tráng ra g1úp 
nước. Cả 5 anh em vào kinh đô Hoa Lư dự tuyển, được chọn 
vào đội thuỷ quân dự trận Bạch Đằng, lập nhiều chiến công, 
nhất là trận Bàng Châu. 

Khi giặc tan, 5 anh em xin về quê, nhà vua ban thưởng 
hậu. Anh em đem tiền thưởng về quê mở mang ruộng đất, đáp 
đê ngăn mặn, giúp đỡ dân nghèo, không may, trong một trận 
thuỷ tai lớn cả 5 người đều bị nước cuốn ra bể. 

Dân làng vô cùng thương tiếc, lập miếu thờ. 

- Chu Đô: Thần tích miếu Phương Lai, tên cũ là Đăng 
Lai, nay thuộc xã Quyết Tiến. Chỉ ghi Chu Đô có công đánh 
Tống bình Chiêm thời Tiền Lê. Sau khi mất được thờ làm phúc 
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thần và được ban thần hiệu là Chu Đô quan đại vương. Tương 
truyền vị thần này rất linh ứng, đã từng âm phù Trần Hưng Đạo 
đánh Ô Mã Nhi, Lê Thái Tổ đánh Liễu Thăng. 

- Bạt Hải: Thờ ở nghè làng Tử Đôi, nay thuộc xã Đoàn 
Lập. Theo thần tích, Bạt Hải giúp Lê Đại Hành đánh quân 
Tống. Còn đình Tử Đôi thờ một vị thần tên huý là Chẩn, thân 
hiệu là Đại Đồng có công giúp vua (?) đánh Chiêm. 

- Châu Bạc, Phú Mãn là 2 vị thần do thôn Đống Táo xã 
Đại Thắng, hiển thánh đời Lạc Long Quân, âm phù vua Lê Đại 
Hành đánh Tống bình Chiêm. 

- Thiên Chu là thành hoàng làng Hỗ Tứ, nay thuộc xã 
Đoàn Lập, tên huý là Chu. Theo thần tích, vị thần này đã âm 
phù Lê Đại Hành đánh Chiêm. 

- Vỹ Văn, Minh Nông, Hiển Khoát thờ ở đình Ninh Duy 
nay thuộc xã Khởi Nghĩa. Theo thần tích, thần Vỹ Văn tên huý 
là Văn, thần hiệu là Mộc Cai Vỹ Văn Hiển Úng đại vương: 
thần Hiển Khoát tên huý là Khoát, thần hiệu là Hiển Khoát 
Linh Ứng đại vương. Cả 3 vị đều có cống đánh Tống bình 
Chiêm. Nhưng không ghi đời Tiền Lê hay Hậu Lý. Vậy ghi lại 
để tham khảo. 

Huyện Vĩnh Bảo 

- Bảo Sơn Phạm đại vương; Cảm ứng Thượng sỹ Trần đại 
vương, Hoằng Hoá Chính Trực Trần đại vương được thờ ở miếu 
Lô Đông nay thuộc xã Thắng Thuỷ. Theo thần tích, đời Tiền 
Lê, vua sai 3 vị đi đánh giặc, đến Lô Đông là chiến trường, cả 
3 đều tử tiết ngày 10 tháng 3. Về sau linh ứng, dân ngưỡng mộ 
lòng trung nghĩa, lập đền thờ và khai xin sắc phong. 

- Thổ Lệnh, không rõ tên huý. Theo thần tích, khi vua Lê 
Đại Hành đi đánh giặc Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy từng 
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đến trang Ngài Am (huyện Vĩnh Lại) nay thuộc xã Hoà Bình. 
Thần Thổ Lệnh xin theo vua đi đánh giặc. Sau thắng trận được 
vua thăng Tích Phúc Duyên Hy Công Chính chỉ thần. 

Kiến Thụy 

- Chu Xích: Nhân vật được cả tổng Đại Trà cũ, nay thuộc 
địa bàn hai xã Đông Phương, Đại Đồng thờ. Theo thần tích 
Chu Xích quê ở Vấn Dương, Trung Quốc, vốn dòng dõi nhà 
nho thanh bạch. Sau khi lo xong tang ma cha mẹ, ông dong 
thuyền chu du nhiều nơi đến trang Đại Trà mến cảnh mến 
người, nên ở lại làm thuốc và dạy học. Học trò theo học rất 
đông. Vua Lê Đại Hành nghe tiếng mời ra làm quan. Khi nhà 
vua đi đánh Chiêm Thành, Chu Xích xin đi tòng chính. Vua 
dùng làm tướng. Ông mang theo một số học trò ở Đại Trà. Trận 
này, quân ta thắng lớn bắt được vua Chiêm. Vua ban thưởng 
quan quân dự trận. Sau khi nhận ban thưởng, ông xin về Đại 
Trà tiếp tục nghề cũ. Mất được dân lập miếu thờ, được vua 
phong là phúc thần. 


Qua truyền thuyết thần tích đình đến kể trên ở Hải 
Phòng, làm rõ trận Bạch Đằng năm 981 do Lê Hoàn chỉ huy. 
Chiến thắng Bàng Châu anh em họ Đặng lập công thuộc địa 
bàn vùng Chí Linh - Nam Sách nơi Lê Hoàn đặt đại bản doanh 
ở An Lạc mà hội thảo khoa học về đền Cao ở An Lạc năm 2001 
đã xác định. 
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Ngoài trận địa Bạch Đằng còn xảy ra một trận kịch chiến 
ở Lô Đông, Thắng Thuỷ - khu vực này ở ngã ba sông Luộc và 
sông Văn Úc. Vì thần tích làng Lô Đông ghi việc 3 vị tướng 
của nhà vua đều bị hy sinh - thần tích đình Ngải Am ghi việc 
Lê Hoàn hành quân dọc triển sông Văn Úc đều ghi có người 
tham gia hoặc âm phù đánh Tống. Rất có thể thuỷ quân Tống 
khi đã thâm nhập vào sông Bạch Đằng, lúc đầu quân ta không 
chặn được, đã di chuyển dọc sông Văn Úc vào sông Luộc để 
tiến về Hoa Lư. 

Trải qua thời gian hàng ngàn năm đầy thiên tai địch họa, 
di tích lịch sử văn hoá liên quan đến triều Tiền Lê ở Hải Phòng 
không lưu được bao nhiêu. Nhưng với số ít ôi còn lại cũng 
phản ánh sự đóng góp của dân Hải Phòng tham gia đánh Tống 
bình Chiêm thời Tiền Lê. 


ĐẠI BẢN DOANH CỦA VUA LÊ ĐẠI HÀNH 
TRONG TRẬN BACH ĐĂNG NĂM 981 


PGS. TS. Nguyên Minh Tường" 


Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống, 
dưới thời vua Lê Đại Hành năm 981, là một trong những chiến 
công hiển hách bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của 
dân tộc Việt Nam. Nhưng một vấn đề được đặt ra là: Trận 
quyết chiến chiến lược giữa quân và dân Tiền Lê với quân xâm 
lược nhà Tống diễn ra tại đâu? Bởi trận quyết chiến chiến lược 
ấy có ý nghĩa vô cùng quan trọng; nó quyết định cục diện của 
cuộc chiến tranh chống Tống lần thứ nhất: Giặc Tống bị đánh 
bại phải cuốn xéo về nước, chủ quyền và 'độc lập dân tộc của 
ta được khẳng định. 

Từ xưa cho đến nay, trong giới sử học luôn luôn tồn tại 
hai ý kiến về vị trí của trận quyết chiến chiến lược vào mùa 
xuân năm 98] ấy, đó là: 

- Ý kiến thứ nhất cho rằng: Quân ta đánh bại giặc Tống 
tại địa điểm Chi Lăng - Lạng Sơn. 

- Ý kiến thứ hai lại cho rằng: Đại quân Tống bị thảm 
bại và chủ tướng của giặc Hầu Nhân Bảo bị tiêu diệt trên dòng 


* Viên Sử học. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 
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sông Bạch Đăng lịch sử. 

Ý kiến thứ nhất là căn cứ vào những dòng ghi chép trong 
Đại Việt sứ ký toàn thư thời Hậu Lê và Khám định Việt sử 
thông giám cương mục thời Nguyễn, đó là hai bộ chính sử có 
giá trị của nước ta. Hai bộ sử trên đã dựng lại chiến sự thời Lê 
Hoàn chống Tống trên cơ sở thực địa nước ta ở thế kỷ XYV - 
XVỊI, nên đã có những nhầm lẫn cơ bản: tuyến đường bộ vào 
ải Nam Quan, Quyết Lý, Chi Lăng, Cần Trạm qua Thị Cầu 
vào Thăng Long do Lý Thái Tổ mở làm sứ lộ, mới hoàn thành 
vào năm 1020. Như vậy, quân đội nhà Tống tiến quân xâm 
lược nước ta vào năm 981, chỉ có thể đi bằng con đường cổ 
ven biển Quảng Ninh ngày nay. Cụ thể, bộ binh của Tôn Toàn 
Hưng đã tiến binh theo con đường qua Tiên Yên - Đông Triều, 
đây cũng chính là con đường hồi thế kỷ I đầu Công nguyên, 
Mã Viện từng hành quân vào Giao Châu để đàn áp cuộc khởi 
nghĩa Hai Bà Trưng. Thủy binh của Hầu Nhân Bảo đi qua 
Lãng Sơn vào sông Bạch Đằng. Con đường này trùng với 
đường thủy lộ mà trước đó hơn 40 năm, năm 938, quân xâm 
lược Nam Hán do Hoằng Thao chỉ huy từng tràn vào vùng 
biển Đông Bắc nước ta. 

Ý kiến thứ hai, được nhiều nhà sử học khẳng định trong 
khoảng hơn 20 năm nay. Nhận định này dựa trên cơ sở nghiên 
cứu lại những dòng ghi chép trong các bộ sử của Trung Quốc, 
nhất là sử chép về vương triều Tống: về cuộc hành quân xâm 
lược phương nam vào mùa xuân năm Tân Ty (981) này. Thêm 
nữa, các nhà sử học còn đọc lại chính bản của bộ Đại Việt sứ 
lược (còn gọi là Việt sư lược), bộ chính sử ra đời khoảng năm 
1377 (có nghĩa trước cả hai bộ Toàn thư và Cương mục kể 
trên); đồng thời kết hợp với kết quả thu được trong các đợt điền 
đã trên thực địa. Người có công đầu trong việc nghiên cứu nói 
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trên, phải kế tới Phó Giáo sư Trần Bá Chí, tác giả công trình 
Cuộc kháng chiên chống Tông lần thứ nhất (980-981), được 
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành lần đầu năm 1992. 
Cần ghi nhận Phó Giáo sư Trần Bá Chí là một trong những 
người đi tiên phong chủ trương rằng một bộ phận lớn quân đội 
nhà Tống và chủ tướng Hầu Nhân Bảo bị quân dân ta do Lê 
Đại Hành chỉ huy, tiêu diệt trên dòng sông Bạch Đăng. Và đó 
là Trán Bạch Đằng lần thứ lÏ trong lịch sử chống ngoại xâm 
của dân tộc ta (trận thứ nhất xẩy ra dưới thời Ngô Quyền năm 
938 và trận thứ ba thời Trần năm 1288). 

Trons thực tế, sử sách của ta và Trung Quốc đều có ghi 
chép về trận quyết chiến chiến lược quan trọng này. Việt sử 
lược, tác phẩm khuyết danh thời Trần thế kỷ XIV chép: “Năm 
Tân Ty, năm đầu hiệu Thiên Phúc, mùa xuân tháng Ba (4-981), 
quân của Hầu Nhân Bảo đến Ngân Sơn, Trần Khâm Tộ đến 
Tây Kết, Lưu Trừng đến sông Bạch Đăng, vua (tức Lê Đại 
Hành - NMT), tự làm tướng đi chống Tống, sai người cắm cọc 
ngăn sông. Quân Tống lùi giữ Ninh Giang, vua sai trá hàng để 
dụ Nhân Bảo. Quân Tống thua, ta bát chém Hầu Nhân Bảo, 
bọn Khâm Tộ nghe tin quân Bảo thua, liền rút lui”), Đáng 
tiếc, trong những dòng shi chép trên đây, dịch giả Việt sứ lược 
đã dịch nhầm từ Lưng Sơn thành Ngán Sơn. Điều này đã được 
Phó Giáo sư Trần Bá Chí phân tích khá kỹ trong luận văn khoa học 
Lãng Sơn, một VỊ trí quan trọng trong cuộc kháng chiến chống 
Tống lần thứ nhất). Vấn đề này, cũng được Giáo sư Hà Văn 


(1) Việt sứ lược. Nxb Văn Sử Địa, H. 1960. tr. 55, 56. 

(2) Trân Bá Chí: Lãng Sơn, một ví trí quan trọng trong cuộc kháng 
chiến chống Tống lần thứ nhất. Tạp chí Khoa học - Đại học Tổng hợp Hà Nội, 
số 1-1985. tr. 59-64. 
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Tấn tán đồng trong luận văn Lê Thánh Tông với Quảng Ninh 
như sau: “Có thể nói là tất cả các cuộc tấn công bằng đường 
thủy để xâm lược Việt Nam của người phương Bắc đều đi qua 
vùng biến Quảng Ninh. Chúng ta đã biết rõ cuộc hành binh của 
thủy quân Tống ở thời Lý và cuộc hành bình của thủy quân 
Nguyên ở đời Trần, với các chiến thắng của thủy quân Đại Việt 
ở vùng biển Quảng Ninh. Nsay từ thời Lê Hoàn, năm 981, 
quân Tống cũng tiến theo đường này. Chỉ vì bản dịch Việt sử 
lược hiện có đã đọc nhầm chữ ng (Lãng Sơn) thành Ngân 
(Ngân Sơn), mà nhiều nhà sử học đã loay hoay tìm con đường 
tiến của Tống qua Bác Thái (tức Bắc Cạn - NMT). Thực ra, 
Lãng Sơn là tên gọi một hòn núi gần Vạn Ninh của Quảng 
Ninh...”), 

Tống sử (Giao Chỉ truyện) của Trung Quốc cũng chép về 
trận Bạch Đăng như sau: “Thái Bình hưng quốc năm thứ 6, 
tháng Ba, ngày Kỷ Mùi (28-4-981), Giao Châu hành doanh 
phá được 1.500 quân của Lê Hoàn ở sông Bạch Đằng... Đến 
khi Lưu Trừng đến thì Toàn Hưng cùng Lưu Trừng theo đường 
thủy đem quân đến thôn Đa La, nhưng nói không gặp giặc (tức 
chủ quân của Lê Đại Hành - NMT), lại trở về Hoa Bộ. Đến 
đây, Lê Hoàn giả vờ xin hàng để đánh lừa Nhân Bảo, Nhân Bảo 
liền bị giết chết”G'), 

Như vậy, trận Bạch Đằng xấy ra lần thứ H trên dòng sông 
lịch sử này vào tháng 4-981 là một sự kiện hết sức trọng đại, 
đã được sử sách của ta và đối phương đều chú ý ghi lại. 


(1) Hà Văn Tấn: Lê Thánh Tông với Quảng Ninh, trong Núi Bài Thơ - 
lịch sử và danh thắng. Quảng Ninh - 1992. 
(2) Tống sử - quyển Giao Chỉ truyện. 
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Nhưng một vấn đề lâu nay luôn đặt ra đối với giới nghiên 
cứu khoa học, đó là đại bản doanh của vua Lê Đại Hành đóng 
ở đâu, để từ đó viết thư, cử người đến Ninh Giang, nơi đóng 
quân của quân Tống “giả vờ xin hàng đánh lừa Hầu Nhân 
Bảo”, rồi bố trí binh lực, điều binh khiển tướng nhằm đánh tan 
giặc mạnh trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử? 

Vào khoảng cuối xuân năm 2000, nhận lời mời của các 
đồng chí lãnh đạo địa phương, chúng tôi đã trở về xã An Lạc, 
huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương để nghiên cứu ngôi đền Cao 
và xác định lại các di tích liên quan tới Lê Đại Hành ở trong 
xã. Sau một ngày điền dã gần hết địa bàn của xã, chúng tôi đã 
đi tới nhận định bước đầu: Địa điểm Đồng Dinh, bên cạnh khu 
danh tháng lịch sử Đền Cao, chính là khu vực đóng Đại bản 
doanh của Lê Đại Hành trong cuộc quyết chiến chiến lược trên 
sông Bạch Đằng xưa. 

Trên thực địa, “Đồng Dinh” là một cánh đồng bằng 
phẳng rộng chừng 25 - 30 mẫu Bác Bộ. Đây là một điểm đóng 
quân khá lý tưởng, vì ba phía bắc, đông, nam đều có núi, có 
sông che chở, còn phía tây mở ra một hành lang rộng rãi, 
khiến cho “tiến khả dĩ công, thoái khả đĩ thử” (tiến có thể 
đánh, lui có thể giữ). Nơi mà vua Lê Đại Hành chọn để đóng 
đại bản doanh nói trên rõ ràng đáp ứng những điều kiện tối 
cần thiết của một nơi đóng quân mà các bộ binh thư cổ của 
phương Đông chỉ dẫn. Sách Tôn Tử bình pháp ở thiên Hành 
quân có viết: “Phàm bố trí quân đội, phán đoán địch tình (cần 
theo những nguyên tắc sau đây): Vượt qua núi, cần men theo 
chỗ thấp mà đi. Chiếm lĩnh vùng núi non, cần chọn những nơi 
cao hướng về mặt trời, cần dựa lưng vào mỏm cao chứ không 
đối diện với mỏm cao. Đó là nguyên tắc đóng quân ở vùng 
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núi”), Ngay trong thiên Đồn Trú, sách Bình thư yếu lược, 
cũng viết: “Phàm đóng quân thì phải dùng nơi sau cao, trước 
thấp, trông ra hướng sáng, quay lưng hướng tối, nuôi sống ở 
đủ, nước lửa không lo, vận tải tiếp tế không trở ngại, tiến có 
thể đánh, lui có thể giữ... ”Ó), 

Nghiên cứu nơi đóng đại bản doanh của vua Lê Đại 
Hành, chúng ta thấy nó “dựa lưng vào móm núi cao” là các 
ngọn Bàn Cung, Thiên Bồng, Đầu Giông, Cổ Vụ và “trông ra 
hướng sáng” là hướng nam, phía xa có dòng Nguyệt Giang 
trong xanh, thoáng đãng. 

Che chắn phía đông cho đại bản doanh là các ngọn núi 
như: Đồng Đò, Vọng Đứa, Đồng Ra và Cao Hiệu. Tất cả 
những núi non, gò đồi bao bọc ấy lại được dòng Nguyệt Giang 
và chi lưu của nó che chắn thêm khiến đại bản doanh của vua 
Lê Đại Hành có khả năng án binh, giấu quân làm cho quân 
Tống không thể tìm thấy được. Điều đó giải thích câu văn 
được chép trong 77g sứ vừa nói ở trên: “loàn Hưng và Lưu 
Trừng theo đường thủy đem quân đến thôn Đa La, nhưng nói 
không gặp giặc” (tức chủ quân và đại bản doanh của quân ta - 
NMT). Đại bản doanh của vua Lê Đại Hành ở xã An Lạc, nếu 
đi theo đường thủy xuôi dòng Nguyệt Giang ra sông Kinh 
Thày để đến Bạch Đằng ước chừng 30km. Còn tính theo đường 
chim bay từ đây đến Bạch Đằng chỉ khoảng trên 20km. Đây là 
địa bàn đặt sở chỉ huy, có thể nói khá đắc địa trong điều kiện 
của cuộc chiến tranh dưới thời Trung cổ, cả hai bên tham chiến 
đều sử dụng vũ khí và phương tiện vận chuyển còn thô sơ. 


(1) Tôn Ngô bình pháp. Nxb Công an nhân dân, H. 1994, bản dịch của 
Trần Ngọc Thuận. tr. 121 
(2) Bình thư vếu lược. Nxb Khoa'học xã hội, H. 1977, tr. 129. 
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Đồng Dinh (như tên gọi của nó) không phải là một di 
tích tồn tại đơn nhất, độc lập. Nó được nằm trong một quần thể 
di tích lịch sử làm chứng cứ khăng định thêm cho vị trí đại bản 
doanh của vua Lê Đại Hành. 

Xã An Lạc cùng với xã Tân Dân, thuộc huyện Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương có vinh dự lưu giữ và bảo tồn những chứng tích 
quý giá đó cho chúng ta và muôn đời sau ở đây, những chứng 
tích liên quan tới đại bản doanh của vua Lê Đại Hành có thể 
chia làm hai loại: Những địa danh - lịch sử và các di tích đền, 
miếu, chùa... 

Về những địa danh lịch sử của xã An Lạc và Tân Dân, 
hiện nay còn khá nhiều liên quan trực tiếp hoặc gợi ra cho ta 
những suy nghĩ về một địa bàn đóng sở chỉ huy khá lâu của 
mội vị tướng tổng tư lệnh, vị hoàng đế thân chinh đi đánh giặc. 
Đó là: Núi Cao Hiệu: núi sát với Bến Vạn, bên dòng Nguyệt 
Giang đổ ra sông Kinh Thày, tương truyền nơi cắm cờ và vọng 
gác tiền tiêu. Nội Xưởng: Nơi tương truyền rèn, sửa vũ khí và 
phương tiện chiến đấu. Lô Văn: nơi một số viên quan từ hàn đi 
theo quân đội phụ trách việc văn thư làm việc. Bàn Cung: nơi 
tương truyền vua Lê Đại Hành họp bàn việc quân với các 
tướng lĩnh đưới quyền. Địa điểm Bàn Cung hiện nay còn lại vết 
tích trên núi Bàn Cung. Đây là quả núi chính mà đại bản doanh 
tựa vào. Đúng ra phải gọi là Hành Cung, nhưng vì tránh tên 
húy của vua Lê Đại Hành, nên đọc chệch ra là Bàn Cung. Trên 
lưng chừng quả núi này, cách mặt đất chừng l5 — 20 m, người 
ta bạt núi ở hai bên để dựng hành cung cho nhà vua và cũng 
làm nơi bàn bạc việc quân. Nền mỗi dãy hành cung còn lại ước 
chừng I sào Bác Bộ (360m2). Nền Bà Chúa: nơi ở của các vị 
nữ tướng. Nứi Sơn Đụn: nơi tương truyền là kho quân lương 
của quân đội... 


208 NGUYÊN MINH TƯỜNG 


Về các di tích đền, miếu, đình, chùa thì ở xã An Lạc có 
thể nói khá nhiều như: đền Cao, đền Bến Tràng, đền Bến Cả, 
đền Cả, chùa Nguyệt, chùa Sơn Đụn... Có một điều đáng lưu ý 
hầu hết các ngôi đền nói trên đều thờ các vị tướng tham gia 
cuộc kháng chiến chống Tống năm 98] do vua Lê Đại Hành 
lãnh đạo. Trong số các di tích lịch sử đó, đáng chú ý hơn cả cần 
nói đến khu Đền Cao mà phần trên chúng tôi đã có dịp nhắc tới. 

Đền Cao được xây dựng trên đỉnh ngọn Thiên Bồng, có 
độ cao 47m so với mặt biển. Đền tọa lạc trên bãi đất bằng 
phăng rộng ước chừng 5.414 m2. Cảnh đền Cao trên núi Thiên 
Bồng luôn gợi cho du khách một cảm giác u tịch, thanh vắng. 
Phải chăng chính vì vậy, núi được đặt tên với ý nghĩa “cảnh 
tiên bồng lai trên thiên giới?”. Phủ kín quả núi và xung quanh 
đền Cao là 54 cây lim cổ, tuổi ước cũng vài trăm năm, càng 
tôn thêm vẻ tĩnh mịch của chốn danh thắng được mệnh danh 
là nơi tách khỏi bụi trần này. 

Bản Ngọc phẩ hiện còn lưu giữ tại đền Cao là do Nguyễn 
Bính soạn vào năm Hồng Phúc nguyên niên (1572) và được vị 
Thiếu khanh Nguyễn Hiền giữ chức Quản giám bách thần sao lại 
vào năm Vĩnh Hựu thứ ba (1737) cho biết: VỊ thần được thờ ở 
đây là họ Vương, húy là Đức Minh. Cũng theo Ngọc phá, trong 
cuộc kháng chiến chống Tống vào mùa xuân năm Tân Ty (981), 
vua Lê Đại Hành đã đem quân về lập đại bản doanh tại An Lạc. 
Bấy giờ An Lạc, còn có tên là Dược Đậu trang thuộc đất Bàng 
Châu, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương. Ở Dược Đậu trang có 5 
anh chị em họ Vương tham gia quân đội đánh g1ặc cứu nước. Sau 
khi dẹp xong giặc Tống tàn bạo, bà chị cả là Vương Thị Đào 
được phong làm Đào Hoa Trình Thuận công chúa, bà chị thứ hai 
là Vương Thị Liễu làm /êu Hoa Linh Ứng công chúa. Người em 
trai thứ ba là Vương Đức Minh được phong làm Thiên Bồng Đại 
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tướng quán đại vương, ông thứ tư là Vương Đức Xuân làm JĐực 
Thánh Dũng Mãnh đại vương, ông thứ năm là Vương Đức Hồng 
làm Anh Vũ ng Lược đại vương. 

Người em thứ ba là Vương Đức Minh được thờ tại đền 
Cao, còn các em trai, chị gái ông được thờ ở các đền như đền 
Bến Tràng, đền Bến Ca, đền Cả... 

Trong đền Cao còn treo 13 bộ câu đối gỗ sơn son thiếp 
vàng, nội dung phần lớn nói lên tấm lòng ngưỡng mộ của 
khách thập phương đối với tướng Vương Đức Minh “s3? vĩ 
tướng, tử vì thần” được thờ ở đền. Tình thần bao trùm lên các 
câu đối ở đền là ca ngợi khí thế hào hùng của quân đội thời 
Tiên Lê dưới sự chỉ huy của chủ soái Lê Đại Hành và các danh 
tướng của ông. Chúng ta thử đọc lại một hai câu dưới đây: 

“Quyển chưởng trung hoa, thảo tặc đại danh thày vũ trụ; 

Đại lao thánh giá, phù Lê chính khí đối càn khôn”. 

Nghĩa là: 

Quyền giữ quốc gia, giết giặc lưu danh cùng vũ trụ: 

Tôn phò thánh giá, giúp Lê chính khí sánh cần khôn. 

Thực là tràn đầy khí thế và sáng ngời chính nghĩa, hay 
cầu Sau: 

“Nhạc giáng duy thân, khước Tống anh danh trường lâm liệt, 

Tỉnh di kỷ dộ, Tiên Lê hiển miếu túc thanh cao”. 

Nghĩa là: 

Sơn nhạc giáng thần, phá Tống anh uy còn lâm liệt 

Đổi thay mấy độ. Tiền Lê miếu dựng vẫn uy nghi. 

Những câu đối còn lại ở đến Cao hay ở đên Bến Cả, đền 
Cá, đền Bến Tràng tại xã An Lạc, huyện Chí Linh dường như 
nhằm nhắc nhở chúng ta nhớ về lịch sử xa xưa, thời đại mà vị 
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vua anh hùng “phá Tống, bình Chiêm” Lê Đại Hành cùng 
quân dân thời Tiền Lê viết nên những trang sử dựng nước và 
ø1ữ nước thật oai hùng. 

Vào ngày 15-2-2001, tại thành phố Hải Dương, Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thảo khoa học về An Lạc (Chí 
Linh) - đại bản doanh của vua Lê Đại Hành trong cuộc kháng 
chiến chống xâm lược năm 98Ï. Hội thảo đã nhận được sự 
hưởng ứng tham gia nhiệt thành của nhiều nhà sử học ở Viện 
Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Lịch sử Quân sự, 
Đại học Quốc gia Hà Nội... và ở các tỉnh: Hải Dương, Hải 
Phòng, Quảng Ninh... Qua Hội thảo, các nhà sử học có mặt đã 
thống nhất ý kiến rằng Địa điểm Đồng Dinh chính là nơi đóng 
đại bản doanh của vua Lê Đại Hành vào mùa xuân năm Tân 
Ty (967). Kết luận của cuộc Hội thảo này đi tới một kết quả rất 
có ý nghĩa: Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hải Dương đã cho xây 
dựng một ngôi đền thờ vua Lê Đại Hành trên ngọn núi Bàn 
Cung lịch sử. Tháng 2-2002, tượng vua Lê Đại Hành đã được 
đúc xong, bảng chất liệu đồng, nặng 500kg, lấy nguyên mẫu 
tượng Lê Đại Hành ngồi trên ngai ở đền Vua Lê tại cố đô Hoa 
Lư và đã được làm lễ an vị tại đền. Ngôi đến ấy đã chính thức 
được hoàn thành vào mùa xuân Ất Dậu (2005) này. Đó chính 
là tấm lòng tri ân của hậu thế chúng ta đối với bậc tiền nhân, 
vua Lê Đại Hành anh Kiệt. 


14.BCĐÐĐĐ-B 
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Lê Hoàn sinh năm 941 tại Trường Châu (Thanh Liêm, 
Hà Nam})t), trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ mất sớm, 
phải làm con nuôi cho gia đình viên quan sát họ Lê làng Mía 
(Thọ Xuân, Thanh Hoá). Lớn lên Lê Hoàn biết tiếng cha con 
Định Bộ Lĩnh nổi lên ở Hoa Lư đã theo giúp Đinh Liễn và tỏ 
ra là người phóng khoáng, có chí lớn, được Định Bộ Lĩnh rất 
mực tin yêu. Lê Hoàn là một trong những người có công đầu 
trong sự nghiệp dẹp loạn mười hai sứ quân, thống nhất đất 
nước của Định Bộ Linh. Năm 97], ông là một trong những 
người đầu tiên được vua Định chọn vào hàng trụ cột của triều 
đình với chức Thập đạo tướng quân, đặc trách tổng chỉ huy 
quân đội. Sau sự biến tháng 1Õ năm 979, Lê Hoàn càng tÓ rõ 
vai trò trụ cột của vương triều Định với cương vị Phó vương 
nhiếp chính, ông không chỉ là người tận tuy dạy dỗ và nâng đỡ 
vua Định thơ ấu, mà còn là trung tâm quy tụ mọi nguồn sức 
mạnh của đất nước. 


* Viên Việt Nam học và Khoa học phát triển. 
(1) Có tài liệu chép là Ái Châu (Thanh Hoá). nhưng ở đây chúng tôi tin 
theo Đại Việt sứ lược là bộ sử đời Trần. được viết gần với thời Lê Hoàn nhất. 
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Được tin quân Tống sắp kéo sang xâm lược, Dương thái 
hậu “sai Lê Hoàn chọn dũng sĩ đi đánh giặc, lấy người ở Nam 
Sách Giang là Phạm Cự Lạng làm Đại tướng quân”). Trong 
khi triều đình đang họp bàn kế hoạch đánh giặc thì Phạm Cự 
Lạng cùng các tướng quân khác yêu cầu tôn lập Lê Hoàn làm 
hoàng đế trước khi xuất quân. Lê Hoàn lúc này là người duy 
nhất trong triều đình Hoa Lư hội đủ được uy tín và tài năng. 
tinh thần và lực lượng bảo vệ và gìn giữ nền độc lập dân tộc, 
nền thống nhất đất nước trước cuộc tiến công xâm lược của 
nhà Tống. Dương thái hậu nhận rõ thực tế này và đã phó thác 
toàn bộ vận mệnh của đất nước và triều đình Hoa Lư vào tay 
Thập đạo tướng quân Lê Hoàn. “Thái hậu thấy mọi người vui 
lòng quy phục bèn sai lấy áo long cổn khoác lên người Lê 
Hoàn, mời lên ngôi hoàng đế"2). Ông lên ngôi hoàng đế lúc 
này là chấp nhận một sự phó thác nghiệt ngã của lịch sử, trước 
hết vì sự tồn vong của giống nòi, của chính sự nghiệp thống 
nhất đất nước cao cả mà vua Đình Tiên Hoàng vừa khởi dựng. 

Lên ngôi hoàng đế trong khung cảnh đất nước đang lâm 
nguy, Lê Hoàn lập tức lao vào tổ chức kháng chiến chống quân 
xâm lược Tống. Triều Tiền Lê trên thực tế là sự tiếp nối triều 
đình nhà Định. Lê Hoàn vẫn giữ nguyên tên nước là Đại Cồ 
Việt, vẫn cho tu sửa, gia cố thêm kinh thành Hoa Lư. Ông 
quyết định đổi niên hiệu là Thiên Phúc và lấy năm 980 là năm 
Thiên Phúc nguyên niên, giáng phong Định Toàn làm Vệ 
vương (thực chất là cho Định Toàn trở lại tước cũ, đã được 
nhận phong từ vua cha Định Tiên Hoàng hai năm trước) và vẫn 


(L) Đại Việt sứ ký toàn thự, T Ì, bàn dịch, Nxb Khoa học xã hội. Hà 
Nội. 1993. tr 217. 
(2) Như trên. tr 217. 
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lấy danh nghĩa Vệ vương của Định Toàn trong quan hệ bang 
giao với nhà Tống. Triều đình Hoa Lư, chỉ trừ Nguyễn Bặc, 
Định Điền, Phạm Hạp kiên quyết chống lại Lê Hoàn ngay từ 
sau khi Định Tiên Hoàng qua đời, còn tất cả đều tôn phò ông, 
tập hợp xung quanh ông trong sự nghiệp đánh giặc, gIữ nước 
cao cả. Lê Hoàn nêu cao ngọn cờ đoàn kết, khai thác, tập hợp 
và sử dụng toàn bộ tập thể triều đình nhà Đinh vào trong vương 
triều mới của mình. Dương thái hậu, người đại diện cho cả hai 
dòng họ Đinh và họ Dương vẫn tiếp tục ngồi lại trong triều và 
chăm lo việc quân lương. Đại tướng quân Phạm Cư Lạng vẫn 
là tướng chỉ huy cao nhất. Các nhà sư Ngô Chân Lưu, Đô Pháp 
Thuận, Vạn Hạnh vần tiếp tục làm cố vấn cho Lê Hoàn dự bàn 
mưu kế. Hồng Hiến là người phương Bắc được Lê Hoàn tin 
dùng, phong làm Thái sư, giúp vua về mưu lược đánh Tống. 
Tất cả đều đặt dưới quyền Tổng chỉ huy của Lê Hoàn và đã sẵn 
sàng vào trận. 

Một mặt quân dân Đại Cổ Việt chủ động sẵn sàng đánh 
bại quân xâm lược Tống bất cứ lúc nào khi chúng xâm phạm 
bờ cõi, nhưng mặt khác Lê Hoàn rất cần thời gian vật chất để 
hoàn tất công việc chuẩn bị. Đề phòng cả việc bị bất ngờ tấn 
công từ mặt nam, ông sai Từ Mục và Ngô Tử Canh sang 
Chămpa thăm dò tình hình và đặt quan hệ hoà hiếu). Trước 
tối hậu thư của vua Tống, ông cử ngay người sang Trung Quốc 
tìm mọi cách "để hoà hoãn tình thế”, kích thích thêm tính chủ 
quan kiêu ngạo của quân Tống và tranh thủ thời gian chuẩn bị 
thêm lực lượng. 

Cuối năm 980, theo kế hoạch tốc chiến, bất ngờ, 3 vạn 


(1) Đại Việt sử kÝ toàn thư, TL, bản dịch, Nxb Khoa học xã hội, Hà 
Nội. 1993, tr 222. 
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quân Tống theo hai đường thuỷ bộ dưới sự chỉ huy của Hầu 
Nhân Bảo ồ ạt xâm lược Đại Cô Việt. Sử sách chép về các cánh 
quân bộ và diễn biến chiến trận có nhiều mâu thuẫn nên cho 
đến nay trong giới nghiên cứu vẫn còn tồn tại nhiều cách lý 
giải khác nhau về việc tổ chức kháng chiến của Lê Hoàn. Một 
vấn đề hết sức mấu chốt cần phải làm rõ là liệu có phải Hầu 
Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng tấn công vào nước ta theo đường 
Lạng Sơn như một số bộ sử của ta chép hay không? 

Điều dễ dàng nhận thấy là tuyến đường từ Trung Quốc 
sang nước ta qua Lạng Sơn xuống Quỷ Môn Quan tuy đã được 
mở từ trước thế kỷ X, nhưng chưa bao giờ được sử dụng cho 
các cuộc hành quân, chuyển quân lớn. Đặng Xuân Bảng trong 
sách Sử học bị khảo cho biết khá cụ thể: "Con đường từ Thăng 
Long lên bắc, sang Trung Quốc, đời Đinh, đời Lê về trước đi 
qua Quảng Yên (......). Đời Lý về sau, có khi đi đường Quảng 
Yên, có khi đi đường Lạng Sơn (đường Lạng Sơn bắt đầu từ 
năm Thuận Thiên thứ 9 đời Lý (1018) sai Phí Trí đi Quảng Tây 
đón kinh Tam Tạng, về sau Doãn Tử Tư, Nghiêm Thường cũng 
đi đường này) ”Œ). Con đường bộ truyền thống mà các triều đại 
Trung Quốc tiến đánh nước ta suốt nghìn năm Bắc thuộc vẫn 
chỉ là con đường ven biển Đông Bắc. Sách Thái Bình hoàn vũ 
ký của Nhạc Sử đời Tống xác định rõ Quỷ Môn Quan ở cách 
huyện Bắc Lưu 30 dặm và đời nhà Tấn ai đi sang Giao Chi 


(1) Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. bản dịch Nxb Văn hoá thông tin, 
H. 1997, trg.246. Về con đường truyền thống của các triều đại Trung Quốc 
tiến đánh nước ta, Đặng Xuân Bảng cũng thống nhất cho rằng: "Vì từ đời Hán 
về sau. Trung Quốc dụng binh ở Giao Châu, thường dùng thuỷ quân từ Khâm 
Châu ra biển. vào Quảng Yên. thằng vào sông Lục Đầu tỉnh Hải Dương. đến 
Bác Ninh..." (Sứ học bị khảo. Sđd. tr 261) 
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cũng đều phải qua đấy. Nhà bác học Lê Quý Đôn thế kỷ XVIII 
làm sách Ván đài loại ngữ cho rằng: "Nay xét huyện Bắc Lưu 
gần châu Tân Yên thuộc tỉnh Yên Quảng của nước ta, Quỷ 
Môn Quan này phải ở chô ấy. Nay tục truyền nói cửa Quỷ Môn 
Quan ở xã Bình Lang thuộc châu Ôn, tỉnh Lạng Sơn là sai"), 
Như thế hoàn toàn có đủ cơ sở để khăng định rằng đoàn quân 
bộ của nhà Tống vào nước ta, xuất phát từ Quảng Đông (Irung 
Quốc) men theo đường bờ biển tiến vào địa đầu Quảng Ninh, 
qua vùng Đông Triều, Phả Lại rồi tiến xuống trung tâm châu 
thổ sông Hồng). Trên đường tiến quân Hầu Nhân Bảo dừng 
lại ở núi Lãng Sơn đúng như sách Đại Việt sứ lược chép "quân 
Hầu Nhân Bảo đến đóng ở núi Lãng Sơn"®). VỊ trí cụ thể của 
Lãng Sơn có lẽ còn phải được khảo cứu kỹ thêm, tuy.nhiên tìm 
Lãng Sơn trên con đường bộ men theo bờ biển Đông Bác vẫn 
theo "con đường của những kẻ xâm lược” hằng đi suốt thời kỳ 
Bác thuộc như một số nhà nghiên cứu gần đây chủ trương là 
hoàn toàn có cơ sở. Điều đáng lưu ý là khu vực Vạn Kiếp thời 
thuộc Đường là Lãng Châu. Có nhiều thông tin để dự đoán 
khu vực Vạn Kiếp, Lục Đầu Giang có liên quan mật thiết đến 


(1) Lê Quý Đôn: Vân đài loại ngữ, TÌ. quyển 3. bản dịch của Tạ Quang 
Phát. Sài Gòn 1972. tr 212. 

(2) Tham khảo C.L.Madrolle: Xứ Bắc kỳ cổ đại (trích dịch BEFEO tập 
XXXVIH (1937) trang 263. Tư liệu khoa Sử. Đại học Quốc gia Hà Nội. TL 
170. 

(3) Đại Việt sử hược (bản chữ Hán do Trần Kinh Hoà biên khảo. giới 
thiệu). trø. 44. Sách chép rõ chữ "lãng" nghĩa là sóng nước, gồm bộ chấm thuỷ 
bên chữ lương. Lưu ý có một số bản chép nhầm là Ngân Sơn hay Lạng Sơn. 

(4) Trần Phu (sứ thần nhà Nguyên) trong An Nam: tức sự chép Vạn Kiếp 
là Lãng Châu thời thuộc Đường. 
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vùng chiến trường Lãng Bạc thời Trưng vương. Nhiều nguồn 
tư liệu đi tích và truyền thuyết cho phép dự đoán khu vực Lãng 
Châu (Kiếp Bạc - Lục Đầu Giang) cũng có thể là Lãng Sơn 
(hay Lạng Sơn trong một số bộ sử cũ của ta) - nơi Hầu Nhân 
Bảo đóng quân là vùng Lục Đầu Giang. 

Mục tiêu số một của cuộc tiến quân của quân Tống là 
kinh đô Hoa Lư và con đường tiến quân chủ yếu của cả hai đạo 
quân thuỷ bộ là con đường men theo bờ biển vào khu vực 
Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương. Hai đạo quân này đều 
đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của Hầu Nhân Bảo và luôn luôn 
tìm cách phối hợp với nhau. hỗ trợ cho nhau, tạo thành nguồn 
sức mạnh tuyệt đối để có thể đánh thật nhanh, giải quyết thật 
nhanh. Chặn địch trên ca hai tuyến thuy, bộ trên vùng đất địa 
đầu miền Đông Bắc, phá tan âm mưu phối hợp hai đạo quân 
thuỷ bộ và kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Hầu Nhân 
Bảo là công việc đầu tiên có ý nghĩa quyết định đến sự thành 
bại của toàn bộ cuộc kháng chiến. 

Tuy nhiên tuyến phòng thủ vòng ngoài này chỉ có thể 
hoàn thành được sứ mệnh của nó nếu nó gắn bó một cách hữu 
cơ với các tuyến phòng thủ ở trung tâm châu thổ sông Hồng và 
phòng thủ trực tiếp ở kinh đô Hoa Lư. Các tuyến phòng thủ 
này có mối quan hệ mật thiết với nhau, tương hỗ cho nhau, 
cùng triệt để khai thác mặt thuận lợi của địa hình sông nước và 
sự tham gia đóng góp của toàn dân trên địa bàn căn bản của 
đất nước là vùng châu thổ sông Hồng. Dù là có chức năng bảo 
VỆ VÒng ngoài, vòng giữa hay vòng trong thì các tuyến phòng 
thủ này đều là các tấm áo giáp che chắn cho kinh đô Hoa Lư. 

Để có thể chặn đứng và đánh bại quân địch trên cả hai 
tuyến thuỷ, bộ ở vùng đất địa đầu miền Đông Bắc, Lê Hoàn đã 
bố trí lực lượng dọc theo tuyến sông Bạch Đăng, Kinh Thày 
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kéo dài cho đến vùng Lục Đầu Giang, trong đó lực lượng tập 
trung cao nhất ở vùng cửa biển Bạch Đằng là nơi đoàn thuyền 
chiến của quân Tống vừa mới từ biển tiến vào và vùng Lục Đầu 
Giang là nơi hợp điểm của hai đoàn quân thuỷ, bộ. Vì ý thức 
được vị trí trọng yếu của toàn tuyến phòng thủ từ cửa sông 
Bạch Đằng cho đến Lục Đầu Giang nên Lê Hoàn đã trực tiếp 
chỉ huy các cuộc chặn đánh quân Tống ở đây. 

Tại vùng cửa biển Bạch Đằng, học tập kinh nghiệm của 
Ngô Quyền hơn 40 năm trước, Lê Hoàn đã cho bố trí trận địa 
cọc ở cửa sông. Sách Đại Việt sự ký toàn thư cho biết: "Mùa 
xuân, tháng 3, Hầu Nhân Bao, Tôn Toàn Hưng đến Lạng Sơn 
(Lãng Sơn), Trần Khâm Tộ đến Tây Kết, Lưu Trừng đến sông 
Bạch Đăng. Vua (tức Lê Hoàn) tự làm tướng đi chặn giặc, sai 
quân sĩ đóng cọc ngăn sông”). Sách Việt sứ thông giám Cương 
mục cũng chép tương tự như vậy nhưng có phần cụ thể hơn: 
“I[háng 3, mùa xuân. Quân Tống xâm lược. Nhà vua tự làm 
tướng, đánh bại quân địch. Bấy giờ quân Tống chia đường sang 
xâm lấn: Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng tiến đến Lạng Sơn 
(Lãng Sơn); Trần Khâm Tộ kéo đến Tây Kết, Lưu Trừng kéo 
đến sông Bạch Đăng. Nhà vua tự làm tướng ra kháng chiến: sai 
quân sĩ đóng cọc ở sông Bạch Đằng để ngăn cản địch..."Ó2, 

Cửa sông Bạch Đằng là cửa ngõ yết hầu từ phương Bắc 
vào nước ta. Càng ngược về xa xưa nó càng có vị trí kỳ cực kỳ 
quan trọng. Các nhà địa lý học lịch sử đời Nguyễn biên soạn 
bộ sách Đại Nam nhất thống chí đã nhận xét rất xác đáng 
rằng: "Nước ta khống chế người Bắc, sông này là chỗ cổ 


(L) Đại Việt sự kÝ toàn thựể, TT, Sđd, tr 220- 221. 
(2) Khám định Việt sứ thông giám cương mục. TT. Sđd, tr 25T. 
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họng”). Từ cửa biển Bạch Đằng dùng thuyền có thể tiến sâu 
vào nội địa bằng cả hai đường sông Cấm và sông Bạch Đằng. 
Thậm chí ở vào thời điểm cách ngày nay hơn chục thế kỷ, khi 
Đồ Sơn còn đang là đảo giữa biển cả mênh mông, thuyền vào 
cửa biển Bạch Đằng có thể dễ dàng cắt đường chay qua Kiến 
Thuy, Tiên Lãng đến sông Thái Bình rồi theo dòng sông Luộc 
để đi vào vùng hạ châu thổ sông Hồng). 

Chúng tôi dự đoán vùng trận địa ngăn chặn quân Tống 
của Lê Hoàn không thể nằm ngoài khu vực trung lưu và hạ lưu 
sông Bạch Đăng hiện nay - nghĩa là không cách xa trận địa của 
Ngô Quyền năm 938. Điểm khác nhau chủ yếu trong việc bố 
trí lực lượng ở cửa sông Bạch Đằng giữa Lê Hoàn và Ngô 
Quyền chính là Ngô Quyền đã dồn toàn bộ lực lượng ra cửa 
sông Bạch Đằng đánh một trận quyết định kết thúc chiến 
tranh, còn ngoài việc chặn địch ở cửa sông Bạch Đằng, Lê 
Hoàn không thể không căng sức ra đối phó với các cánh quân 
của Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ tiến theo 
đường bộ và sắn sàng phối hợp với cánh quân thuỷ của Lưu 
Trừng ở khu vực Lục Đầu Giang. 


(1) Đại Nam nhất thống chí, TIV, bản dịch Nxb Khoa học xã hội, 
H.1971. trợ. 25. 

(2) Đặng Xuân Bảng trong %ứ học bị khao mô tả đường đi của Tống 
Cáo như sau: "Lúc bấy giờ sứ nhà Tống từ sông Bạch Đằng huyện Thuỷ 
Đường (tỉnh Hải Dương) vào sông Tranh (Vĩnh Lại) sang sông thuộc tỉnh 
Hưng Yên. xuống sông Châu Cầu Hà Nội. (sông Châu Câu ở Lý Nhân) để vào 
Hoa Lư". Đây cũng chính là con đường giao thông huyết mạch mà mãi đến 
thế kỷ XVIỊI. XVIIH, người phương Tây đến làm ăn, buôn bán ở nước ta vẫn 
gọi chung là sông Đàng Ngoài với ý nghĩa là đường giao thương quan trọng 
nhất của toàn bộ khu vực Đàng Ngoài cho đến lúc bấy giờ. 
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Nguồn tư liệu chính sử chỉ cho biết Lê Hoàn tự làm 
tướng ra sai quân sĩ đóng cọc ở sông Bạch Đằng mà không 
chép các hoạt động cụ thể của ông. Bổ sung cho sự nghèo nàn 
của nguồn tư liệu chính sử là các đi tích và truyền thuyết dân 
ø1an trong vùng. Thần tích đình làng Thường Sơn huyện Thuỷ 
Đường (Thuỷ Nguyên) có chép: "Lê Đại Hành đem quân đến 
chợ Phướn, đóng đồn ở gò đất cao trang Thường Sơn. Vua 
truyền hịch tuyển quân thu lương, được dân chúng nô nức 
hưởng ứng. Có gia đình họ Phạm ở Thường Sơn, cả 4 anh em 
kéo đến cửa doanh tình nguyện tòng quân giết giặc, vua rất 
cảm phục và thu dụng”. Nhân dân địa phương còn cho biết khi 
Lê Hoàn đến đây tìm đất đặt hành doanh có thần linh phù hộ 
và tiến cử 4 anh em người họ Phạm nên mới gọi ngôi miếu cổ 
ở xóm Trại là miếu Phù Linh. Hành doanh của Lê Hoàn là khu 
chợ Phướn nay đã thành khu dân cư xóm Đồng Mát thôn Thuỷ 
Tú, xã Thuỷ Đường. Chợ Phướn là ngôi chợ lớn của cả vùng, 
trên bến dưới thuyền tấp nập. Khu vực Bến Thuyền đến nay 
vẫn còn lạch nước và rất nhiều mảnh sành, mảnh vại. Xưa lạch 
nước này là sông thông với sông Bạch Đằng và phía ngoài 
cánh đồng là biển. Truyền thuyết địa phương còn coi Lê Hoàn 
là người con cầu tự của chùa Linh Sơn thuộc thôn Mỹ Cụ xã 
Chính Mỹ huyện Thuỷ Nguyên. Ông thông thạo vùng sông 
nước Bạch Đằng và đã chọn vùng này làm nơi chỉ huy công 
việc bố phòng cửa biển cũng là điều dễ hiểu. Cũng không phải 
ngẫu nhiên mà khu vực huyện Thuỷ Nguyên là nơi tập trung 
dầy đặc các di tích và truyền thuyết về những người con anh 
hùng của quê hương trực tiếp đi theo Lê Hoàn đánh trận Bạch 
Đằng. Sự thống nhất giữa các nguồn tư liệu thư tịch cổ chính 
sử với các di tích và truyền thuyết dân gian vùng Thuỷ Nguyên 
Hải Phòng cho phép hình dung khu vực Thuỷ Đường, núi Đèo, 
huyện Thuỷ Nguyên là nơi Lê Hoàn đóng đại bản doanh trong 
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quá trình chuẩn bị đón đánh quân xâm lược Tống, một chỉ huy 
Sở tiền tiêu ở vùng cửa biển Bạch Đằng năm 98I. 

Tuy nhiên chắc chắn trong suốt quá trình chỉ huy kháng 
chiến không phải Lê Hoàn chỉ đóng đại bản doanh cố định ở 
Thuỷ Đường và khu vực Núi Đèo. Nếu xét về địa thế và đặt 
trong các mối tương quan trong toàn bộ kế hoạch tác chiến, 
phải cùng một lúc đón đánh cả hai đạo quân thuỷ bộ tiến vào 
vùng Đông Bắc thì ông không thể không cơ động chuyển dịch 
chỉ huy sở đến những địa điểm an toàn hơn mà lại phát huy 
hiệu quả chỉ huy chiến đấu cao nhất. Đó là chưa nói đến những 
lúc quân ta gặp khó khăn không giữ được vùng cửa biển Bạch 
Đằng thì đại bản doanh không thể không dời đi nơi khác. 

Ngay trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên, theo )goọc phả 
cổ lục đền Hoa Chương, huyện Thuỷ Đường (nay là thôn 
Phương Mỹ xã Mỹ Đồng) thì Phạm Quảng vốn là người trang 
Hoa Chương (xưa là trang Hoa Kiều) đi theo Lê Hoàn đánh 
giặc, trở thành người thân tín của Lê Hoàn. Sau trận thuỷ chiến 
đầu tiên quân ta đánh bất lợi, hoàng đế phải rút quân ra xa 
khoảng 10 dặm. Phạm Quảng đã hiến kế cho hoàng đế chuyển 
về đóng đồn sở tại làng mình để dựa vào địa thế hiểm trở bổ 
sung binh lương mà chờ thời vận. Hoa Chương nằm ở phía tây 
bác của núi Đèo và chỉ cách chợ Phướn khoảng 7 - 8 km nên 
có lẽ cũng chỉ là nơi đóng quân tạm trong một thời gian ngắn. 

Tại vùng Lục Đầu Giang cũng có nhiều dấu tích hoạt 
động của vị tổng chỉ huy kháng chiến Lê Hoàn và vị Đại tướng 
quân người Nam Sách Giang Phạm Cự Lạng. 

Sách Lĩnh Nam chích quái (truyện hai vị thần ở Long 
Nhãn, Như Nguyệt) cho biết: "Năm Thiên Phúc nguyên niên 
đời Lê Đại Hành (980), Tống Thái Tổ sai bọn tướng quân Hầu 
Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng cất quân xâm lược phương Nam. Lê 
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Đại Hành và tướng quân Phạm Cự Lạng kéo quân tới sông Đồ 
Lỗ cư địch, hai bên đối luỹ"d), và cuối cùng quân Tống phải 
"xéo đạp vào nhau mà chạy tan, lầm giết lẫn nhau, ai lo chạy 
thoát thân người ấy, bị bắt không biết bao nhiêu mà kể. Quân 
Tống đại bại mà về"). 

Ở trang Xa Sơn huyện Giáp Sơn (nay là xã Quang Trung, 
huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có đền thờ 4 vị tướng theo 
giúp Lê Hoàn đánh trận Bạch Đằng năm Tân Ty (981). Bản 
ngọc phả cho hay: "Vua (Lê Hoàn) thân chình đi đánh giặc 
(Tống), đánh một vài trận chưa phân thắng phụ, vua lui quân 
về dựng đồn tại trang Xa Sơn, lưu lại đó khoảng một tháng để 
chuẩn bị cho trận sau...". Ngay ở trang Xa Sơn, một vị trí hiểm 
vếu ở gần ngã ba sông Kinh Môn - Kinh Thầy cũng chỉ là khu 
vực giấu quân nhiều hơn là một chỉ huy sở để "tiến khả đi 
công, thoái khả dĩ thủ” - như cách tính toán của Lê Hoàn. Có 
lẽ trong khi đóng quân ở Xa Sơn, Lê Hoàn đã nhận ra vị trí 
quan trọng của khu vực trang Dược Đậu (nay là thôn Đại xã 
An Lạc huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương) nên đã quyết định 
chuyển đại bản doanh về đây. An Lạc có một hệ thống đồi núi 
trải rộng về phía sông Kinh Thầy ở phía đông và phía nam, 
sông Nguyệt Giang ở phía tây nam, phía trên thông với sông 
Lục Đầu, phía dưới đổ ra Ngã Ba Kèo và chỉ cách Bạch Đằng 
không đến 20km. Tương truyền Lê Hoàn đến đây thấy địa thế 
núi non hiểm trở mới lập đại bản doanh ở khu Đồng Dinh. Tại 
đây cho đến nay vẫn còn địa danh Nền Vua, Xiểng (xưởng), 
Lò Văn, Bàn Cung, Đền Cao và hệ thống đền thờ người có 


(1) Vũ Quỳnh, Kiêu Phú: Lĩnh Nam chích quái, Nxb Văn hoá, H. 
1960, trợ. 75. 
(2) Vũ Quỳnh. Kiêu Phú: Lƒnh Nam chích quái, Sảd, trợ. 76. 
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công giúp Lê Hoàn đánh giặc Tống. Đây là vị trí an toàn, tiện 
lợi cho cả tấn công và phòng thủ, lại có thể trực tiếp tổ chức 
chặn đánh địch trên cả hai đường thuỷ bột). Tại đây có 5 anh 
em nhà họ Vương hết lòng hết sức phò giúp Lê Hoàn đánh giặc 
cứu nước), 

Nhiều thần tích khác đều trực tiếp hay gián tiếp xác nhận 
có mội trận đánh hết sức ác liệt giữa đại quân ta và quân Tống 
ở khu vực Lục Đầu Giang. 

Ba anh em Đào Tế, Đào Đại, Đào Độ đều sinh ra và lớn 
lên ở trang Trình Hưởng huyện Thuỷ Đường (Thuỷ Nguyên, 
Hải Phòng), nhưng lại lập công đánh bại quân giặc Tống ở 
Bàng Châu (khu vực Lục Đầu Giang). Đào Công Mỹ được 
dân các trang Đông Hương, Phượng Trì, Tam Sơn xã Dịch Sử, 
tông Phá Lãng (Bắc Ninh) tiến cử và được Lê Hoàn phong làm 


(1) Tham khảo các bài viết của Nguyên Minh Tường: Về vị /rí đại bản 
doanh của vua Lê Đại Hành trong trận Bạch Đàng năm 98], Tạp chí Xưa 
Nay. số 76 (6-2000); Trận Bạch Đằng năm 981, trận quyết chiên chiến lược 
quyết định thắng lợi, Tạp chí Xưa Nay số 86 (2-2001). 

(2) Tham khảo Nguyễn Minh Tường: Về v trí đại bản doanh của vua 
Lê Đại Hành trong trận Bạch Đăng năm 981, Tạp chí Xưa nay, số 76 (6-2000) 
trợ. 9-10. 23) 

(3) Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Hải Phòng: Một số di 
sản văn hoá tiêu biểu của Hải Phòng, T II, Sđd, (mục đến Trinh Hưởng) 
trợ. I6]- 164. 


Khu vực các huyện Chí Linh. Thanh Lâm (tức vùng Lục Đầu Giang, 
nay một phần thuộc Hải Dương. một phần thuộc Bác Ninh, xưa là đất Bàng 
Châu. Sách Đại Nam: nhất thống chí (tỉnh Hải Dương) chép: "Huyện Chí 
Linh:... Từ đời Trần về trước gọi là Bàng Châu...". "Huyện Thanh Lâm: ... Xưa 
gọi là Bàng Châu..." (Ù II, Sđd. trợ. 362- 363). 
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Đô dịch sứ chuyên trách việc giao dịch thư tín ø1ữa quân ta với 
quân Tống. Ông đã làm cho quân Tống tin là Lê Hoàn không 
thể gượng dậy được sau "thất bại" ở cửa biển Bạch Đằng và 
thật tâm muốn "đầu hàng” mong bảo toàn tính mệnh, để giăng 
bẫy tiêu diệt chủ tướng Tống(1). Sinh ra và lớn lên trên vùng 
cửa sông Văn Úc, nhưng chiến công của họ lại lẫy lừng trên 
sông nước Bạch Đăng và trại Bàng Châu là năm anh em nhà 
họ Đặng trang Đốc Kính (nay là thôn Đốc Hậu, xã Toàn 
Tháng, huyện Tiên Lãng). 

Qua hệ thống bố phòng, đặc biệt qua những lần di 
chuyển đại bản doanh của Lê Hoàn, chúng ta có thể hình dung 
quy mô rộng lớn, liên hoàn, tính chất phức tạp và quyết liệt của 
cuộc chiến trên chiến trường miền Đông Bắc. Nhìn toàn cục 
chiến trường và hệ thống bố phòng của Lê Hoàn, chúng ta 
càng thấy rõ hơn vị trí then chốt, vai trò quyết định của tuyến 
phòng thủ Bạch Đăng - Lục Đầu Giang đối với sự thành bại 
của toàn bộ cuộc kháng chiến. 

Để tranh thủ thời gian củng cố và tổ chức lại lực lượng, 
nhất là để kích động thêm thái độ chủ quản tự mãn của Hầu 
Nhân Bảo và đạo quân xâm lược hùng mạnh đang ở thế thắng, 
Lê Hoàn đã hết sức khôn khéo chọn con đường giả hàng quân 
Tống. Tống sử không giấu giếm sự thật đau xót này đối với đạo 
quân xâm lược hùng mạnh, nhưng hết sức nghênh ngang tự 
phụ: "Lê Hoàn giả vờ xin hàng, mà Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn 


(1) Trần Bá Chí: Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (980-981). 
Sđd, trg.193- 194, 

(2) Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Hải Phòng: Một số di 
sản văn hoá tiêu biểu của Hải Phòng, T. IỊ. Sđd. (mục đình Đốc Hậu) 
trợ. 79- 83. 
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Hưng cứ tưởng là thật". Sách Đại Việt sứ ký toàn thư và sách 
Việt sứ thông giám Cương mục còn nói rõ hơn là Lê Hoàn "sai 
quân sĩ trá hàng để dụ Nhân Bảo. nhân đó bắt được Nhân Bảo. 
đem chém”). Sách Đại Nam nhất thống chí đoạn nói về sông 
Bạch Đăng xác nhận: "Năm Thiên Phúc thứ 2 đời Lê Đại 
Hành, tướng Tống là bọn Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng và 
Lưu Trừng xâm lấn đến đây. Lê đế đã sai sĩ tốt trồng cọc gô Ở 
sông để ngăn cản, bắt giết được Hầu Nhân Bảo"ứ). Những 
thông tin trên được rút ra từ nguồn tư liệu Việt Nam về cơ bản 
cũng phù hợp với nguồn tư liệu thư tịch cổ Trung Quốc: 

Tục trr trị thông giám trường biên của Lý Đào chép toàn 
bộ quá trình từ khi Hầu Nhân Bảo tiến vào nước ta cho đến khi 
bị giết chết sộp lại trong một trận đánh ở Bạch Đăng: “Thái 
Bình hưng quốc năm thứ 6, tháng 3 ngày Kỷ Mùi (28-4-981) 
Giao Châu hành doanh phá được 15000 quân của Lê Hoàn ở 
sông Bạch Đăng, chém lấy hơn 1000 thủ cấp, lấy được 200 
chiến hạm, thu nhặt được hàng vạn mũ trụ. áo giáp. Cũng trận 
này giặc giả hàng để dụ Nhân Bảo. Nhân Bảo cả tin. liền bị 
giặc giết hại €©), 7Øng sứ cũng chép tương tự như Ti f1 fr 
thông giám trường biên nhưng có thêm những thông tin rõ 
ràng hơn: “Khi Lưu Trừng đến thì Toàn Hưng cùng Lưu Trừng 
theo đường thuỷ đến thôn Đa La. nhưng nói không øặp giặc lại 
trở về Hoa Bộ. Đến đây Lê Hoàn giả vờ xin hàng để đánh lừa 
Nhân Bảo. Nhân Bao bèn bị giết chết”Œ, An Nam chí nguyên 
lại không chép đến thắng lợi tạm thời của quân Tống khi 


(1) Đại Việt sứ ký toàn thự, T. T. Sđd. tr 221. 
(2) Đạt Nam nhất thông chí. TỊV, Sádd. tr 25. 
(3) Tục tư trị thông giám trường biên. 20. 26. 
(4) Tổng sử. quyển 488. 
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chúng mới tiến vào cửa biến Bạch Đăng mà chỉ nói về thất bại 
đau đớn của Hầu Nhân Bao: “Thế lực của giặc (chỉ quân ta) rất 
mạnh. quân hậu viện (nhà Tống) chưa kịp đến thì Nhân Bao đã 
sa hãm trong vòng trận. bị loạn quân giết chết ném xác xuống 
sông. Vua Tống hay tin lấy làm đau xót ban cho tặng điển một 
cách ưu hậu”), 

Tuy các nguồn tư liệu còn nhiều mâu thuần nhưng vẫn có 
thể cuns cấp những thông tin xác thực để hình dung trên đại 
thể toàn bộ diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống của 
Lê Hoàn như sau: Mùa đông năm 980 thuỷ quân Tống ào ạt 
tiến vào nước ta bằng đường sông Bạch Đằng. Lê Hoàn tổ chức 
lực lượng đánh chăn ngay tại vùng hạ lưu và cửa biến nhưng 
không hiệu quả. Quân Tống siành được thắng lợi tạm thời, có 
bộ phận đã tiến sâu vào trong sông, ngược đến khu vực sông 
Lục Đầu phối hợp với đạo quân bộ cũng vừa theo đường duyên 
hải Quảng Ninh, Đông Triều tiến đến. Thậm chí đạo quân bộ, 
có cánh quân của Trần Khâm Tộ đã nhanh chóng vượt qua 
tuyến phòng thủ ngoài của ta, tiến vào áp sát tuyến phòng thủ 
giữa ở khu vực Tây Kết (Hưng Yên). Chủ tướng Tống là Hầu 
Nhân Bảo cho rằng số phận của Lê Hoàn và triều đình Hoa Lư 
đang nằm trong tay y, y vô cùng chủ quan tự phụ, không lo 
việc phòng bị. Lê Hoàn sau những khó khăn, bất lợi ban đầu ở 
Bạch Đằng đã chủ động lui về vùng Xạ Sơn huyện Kinh Môn, 
An Lạc huyện Chí Linh (Hải Dương) củng cố lại thế trận. Ông 
đã hết sức khôn khéo tìm cách trá hàng quân Tống vừa tranh 
thủ thời gian củng cố lại lực lượng vừa kích thích tính chủ 
quan, ngøao mạn của đội quân xâm lược. tạo thời cơ thuận lợi 
tiêu diệt chúng. Đến khi thời cơ thuận lợi xuất hiện, Lê Hoàn 


(1) An Nam: chí nguyên. quyền 2. tờ 164. 
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nhanh chóng tổ chức phản công chặn đứng và đánh tan một lực 
lượng lớn cả thuỷ binh và bộ binh giặc đang đóng lại ở Lục 
Đầu Giang để chuẩn bị cho cuộc tiến công quyết định vào Hoa 
Lư. Hầu Nhân Bảo tuy thoát chết trong trận này nhưng cũng 
không còn con đường nào khác lại phải lui về vùng cửa sông 
Bạch Đằng chờ tiếp viện. Trên đà chiến thăng. Lê Hoàn mở 
cuộc tông công kích quân Tống trên toàn tuyến sông Bạch 
Đằng. Hầu Nhân Bảo đã bị sa lưới và bị giết tại trậnU), Đại 
quân Tống bị mất chủ tướng, bị đánh tan tành. không còn khả 
năng hồi phục. Chiến trường chống quân xâm lược Tống diễn 
ra ở nhiều nơi khắp cả miền đông bắc và vùng trung tâm châu 
thổ sông Hồng, nhưng khu vực hạ lưu. cửa biển Bạch Đăng là 
chiến trường chính và giữ vai trò quyết định thăng lợi của toàn 
bộ cuộc kháng chiến. Sách Đại Việt sự ký toàn thư cho biết lúc 
đó ở Tây Kết (Khoái Châu, Hưng Yên): "Bọn Khâm Tộ nghe 
tin quân thuỷ bại trận, dẫn quân về”), Thực ra đây chính là 
hành động tháo chạy thảm hại của đoàn quân xâm lược sau 
thảm bại ở Bạch Đăng. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: 
Thừa thắng, "vua đem các tướng đánh, quần của Khâm Tộ thua 
to, chết đến quá nửa, thây chết đầy đồng, bát được tướng giặc 


(1) Sách Việt sứ thông giám cương n„ucc không biết căn cứ vào đâu lại 
chép: “Khi quân Tống kéo đến sông Chị Lăng. nhà vua sai người trá hàng, đụ 
bát được Nhân Bảo, đem chém” và giải thích sông Chi Lăng ở Lạng Sơn. Mục 
tiêu của Hâu Nhân Bảo là nhanh chóng tiêu điệt triều đình Hoa Lư. mà đã vào 
được phía trong sông Bạch Đảng rồi thì chác hản Hầu Nhân Bảo không cần 
phải vòng lên Lạng Sơn nữa. Có lẽ người chép lại sự kiện này vấn bị ám ảnh 
địa danh Lạng Sơn (mà đúng ra phải gọi là Lãng Sơn) nên mới chép sông Chi 
Lãng (thuộc Lạng Sơn) vào đây chăng. Vấn đề cần phải được tìm hiểu thêm. 

(2) Đạt Việt sứ ký toàn thư. TỊ, Sđd, tr 221. 
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là Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân đem về Hoa Lư. Từ đó 
trong nước rất yên”Œ). Tống Thái Tông không còn con đường 
nào khác, buộc phải ra lệnh bãi binh, rút toàn bộ tàn quân về 
nước, thừa nhận thất bại thảm hại của cuộc chiến tranh xâm 
lược Đại Cồ Việt. 


(1) Đại Việt sứ ký toàn thư, TỊ. Sđd. tr 221. 


CÓ MỘT TRẬN QUYẾT CHIẾN 
TRÊN SÔNG BẠCH ĐĂNG NĂM 981 


TS. Lê Đình Sỹ” 


Sự nghiệp của Lê Hoàn gắn liền với cuộc kháng chiến 
chống Tống lần thứ nhất, trong đó có chiến thắng Bạch Đằng 
mùa xuân năm Tân Ty (981). Tuy nhiên, cho đến nay. trong 
giới sử học chúng ta còn tồn tại quá nhiều ý kiến khác nhau về 
cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất và về chiến sự trên 
sông Bạch Đằng dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của Lê Hoàn. Chỉ 
riêng về trận Bạch Đằng (981) cũng đang còn nhiều vấn đề 
tranh cãi, ý kiến rất khác biệt. Không ít nhà nghiên cứu đã nghi 
ngờ hoặc phủ nhận chiến công này; dân đến tình trạng mội số 
sách hoặc từ điển khi viết về truyền thống Bạch Đằng đã 
không đề cập đến. Vì vậy, câu hỏi: "Có hay không một trận 
quyết chiến trên sông Bạch Đảng thời đó” rất cần được giải 
đáp thỏa đáng. 

Một số nhà sử học đã dựa vào một số sử liệu trong đó có 
sách Đại Việt sử ký toàn thư chứng minh rằng, đầu năm 981, 
quân Tống chia làm ba đạo tiến vào Đại Cô Việt. Đạo chủ lực 
là bộ binh do Hầu Nhân Bảo chỉ huy vượt Nam Quan vào Lạng 


* Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. 
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Sơn. Đạo thứ hai là thuỷ binh do Lưu Trừng cầm đầu từ biển 
tiến vào sông Bạch Đẳng rồi vào sông Lục Đầu, liên lạc với bộ 
binh Hầu Nhân Bảo, đánh chiếm vùng tả ngạn sông Hồng. Đạo 
thứ ba cũng là thuỷ binh do Trần Khâm Tộ điều khiển ngược 
dòng sông Hồng vừa tiến công các cánh quân của Lê Hoàn 
xuất phát từ Hoa Lư, vừa chiếm một số vùng châu thổ sông 
Hồng, trong đó có cả thành Đại La, làm bàn đạp đánh chiếm 
kinh đô" Hoa Lư và cả nước Đại Cồ Việt. Theo cách hiểu này 
thì Hầu Nhân Bảo đã bị quân ta chặn đánh và giết chết ở Ải 
Chị Lăng (2). Cũng có ý kiến căn cứ vào bản dịch sách Việt sử 
lược và một số tư liệu khác, chứng minh rằng Hầu Nhân Bảo 
vượt biên giới tiến qua Ngân Sơn (Cao Bằng), qua Thái 
Nguyên, rồi bị quân ta đánh tiêu diệt ở Bình Lô (Sóc Sơn, Hà 
Nội). Theo hai cách lý giải trên, cánh chính bình Hầu Nhân 
Bảo không đi theo đường thuỷ qua Bạch Đằng. Như vậy, đối 
tượng tác chiến của Lê Hoàn trên hướng Bạch Đằng không 
phải là đoàn quân Hầu Nhân Bảo và trận Bạch Đằng nếu có chỉ 
là trận ngăn chặn đạo quân Lưu Trừng mà thôi. 

Gần đây, một số nhà sử học đã chứng minh và hiểu theo 
cách mới, cho rằng Hầu Nhân Bảo không tiến hướng bộ Lạng 
Sơn hoặc Ngân Sơn, mà theo hướng Lạng Sơn (Quảng Ninh), 
qua sông Bạch Đăng và liên lạc với đạo quân bộ ở Lãng Sơn 
và Hoa Bộ rồi bị đánh và bị tiêu diệt trên sông Bạch Đằng 
(981). Quan điểm này cho rằng. thuỷ binh Hầu Nhân Bảo đến 
trước và thuỷ binh Lưu Trừng đến sau đều tập kết ở sông Bạch 
Đằng: còn cánh quân bộ từ Ung Châu qua Quỷ Môn Quan, qua 
Tô Mậu tiến vào, gồm các tướng Tôn Toàn Hưng, Hắc Thủ 
Tuấn, Trần Khâm Tộ, Thôi Lượng... 

Sự phản ánh của sử liệu quá ít ỏ1, tản mạn, không rõ ràng 
và còn trái ngược nhau dẫn đến nhận thức lịch sử rất khác nhau 
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và kết quả là chúng ta chưa xây dựng được một bức tranh khả 
đĩ đầy đủ và chân xác về diễn biến chiến sự trên sông Bạch 
Đăng (981) và thậm chí cũng chưa trình bày được những nội 
dung cơ bản, những nét khái quát nhất về diễn biến chiến trận 
ấy một cách hợp lý, lôgich để làm cơ sở cho những thể hiện 
tiếp theo về bức tranh đó. 

Chúng tôi thấy rằng, cách chứng minh địa danh "Ngân 
Sơn” trong V/é£ sứ lược chính là Lãng Sơn và Hầu Nhân Bảo 
chủ tướng giặc chỉ huy đạo quân tiến theo đường thuỷ qua 
sông Bạch Đăng là tương đối hợp lý hơn, phù hợp với nhiều sử 
liệu của nước ta và sử liệu của Trung Quốc đương đại. Đây là 
mũi, hướng tiến công chính của quân Tống, do đó đã thu hút 
sự quan tâm của Lê Hoàn và được Lê Hoàn tập trung lực lượng 
chủ yếu của mình ngăn chặn và tiêu diệt. 

Việc Lê Hoàn cho đóng cọc trên sông Bạch Đằng chống 
binh thuyền Hầu Nhan Bảo là có thật, là sự kế thừa kinh 
nghiệm của Ngô Quyền; nhưng Lê Hoàn đã không thực hiện 
được trận mai phục bằng sự kết hợp giữa phục binh và trận địa 
cọc ngầm; chiến sự lúc này diễn ra không được mau lẹ, thuận 
lợi như trận Bạch Đằng của Ngô Quyền đánh giặc Nam Hán 
(938). Thực tế, chiến sự trên sông Bạch Đằng trong kháng 
chiến chống Tống lần thứ nhất diễn ra nhiều lần, nhiều đợt với 
những trận đánh khác nhau kể từ tháng Chạp năm Canh Thìn 
đến tháng Ba năm Tân Ty (4-98]). 

Sử liệu Trung Quốc, sách Tống sử liệt truyện (TSLT), 
Tống sứ bản kỷ (TSBK). Tục tư trị thông giám trường biên, 
Đông Đô sử lược... đều chép rằng: "Năm Thái Bình hưng quốc 
thứ năm (950), mùa đông... quan quân tiến đánh, phá được giặc” 
(TSLT) và Năm Thái Bình hưng quốc thứ năm (980), tháng 
Chạp năm Ất Dậu (24-1-981), Giao Châu hành doanh đánh 
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nhau với giặc, phá được quân giặc” (TSBK). Sách An Nam chí 
hược của Lê Trắc theo quan điểm của sử gia phong kiến Trung 
Quốc chép: "Mùa thu năm ấy (980) tiến quân đánh. Mùa đông 
tháng Chạp đánh nhiều trận phá được hàng van quân Giao Chỉ. 
Sang mùa xuân năm sau lại phá được giặc ở sông Bạch Đảng". 

Sử của ta, Việt sự thông giám cương mục cho biết, sau khi 
Lê Hoàn cử sứ giả sang Tống làm kế hoãn binh, bị vua Tống 
cự tuyệt thì "nhà vua tự làm tướng, ra kháng chiến; sai quân sĩ 
đóng cọc ở sông Bạch Đằng để ngăn địch. Quan quân Tống 
đông lắm. Quan quân ta đánh bất lợi: Hai trăm thuyền đều bị 
địch lấy mất cả. Hầu Nhân Bảo đem tiền quân tiến lên trước”. 
Ngoài Tống sử và chính sử nước ta, nhiều thần tích ở Hải 
Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương còn phản ánh chiến sự xảy 
ra trên đường tiến của Hầu Nhân Bảo, nhưng các trận đánh 
buổi đầu đó, quân ta gặp khó khăn, không chặn nổi giặc, thuỷ 
binh Hầu Nhân Bảo đã chiếm được sông Bạch Đằng và các 
làng mạc xung quanh, chúng đã đạt “Giao Châu hành doanh” 
tại đó. 

Như vậy, việc đóng cọc ở sông Bạch Đăng của Lê Hoàn 
chỉ có tác dụng ngăn cản phần nào bước tiến của thuỷ binh 
Tống, chứ không đủ khả năng chặn đối phương tạo nên một 
tháng lợi quyết định ngay từ đầu như thời Ngô Quyền chống 
Nam Hán (938) hoặc không giống như thời Trần Hưng Đạo 
đánh quân Nguyên (1288). Điều này cho ta lý giải, vì sao sử 
sách xưa của ta khi bàn về bí quyết thành công của Lê Hoàn 
không đề cập đến tác dụng của trận địa bãi cọc. Lê Văn Hưu 
đánh giá cao tài năng quân sự của Lê Hoàn, nhưng không nói 
gì đến trận địa cọc Bạch Đằng. Trần Hưng Đạo trong D7 chúc 
năm 1300 chỉ ca ngợi việc đắp thành Bình Lỗ để phá giặc, 
không nói gì đến tác dụng của trận địa cọc ngầm chống Tống 
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của Lê Hoàn. Do đó, không nên mô tả trận đánh trên của Lê 
Hoàn giống như các trận Bạch Đằng khác của Ngô Quyền và 
Trần Quốc Tuấn; và cũng không nên vì thế mà cho rằng trên 
hướng sông Bạch Đằng không diễn ra trận quyết chiến nào 
khác của Lê Hoàn sau đó. 

Kết quả nghiên cứu của giới sử học hiện đại đã chứng 
minh có một trận Đồ Lô (Bình Lỗ) diễn ra trong kháng chiến 
chống Tống (981); tuy nhiên, việc xác định vị trí Đồ Lỗ đang 
là một vấn đề tranh cãi. Điều chắc chắn khẳng định là, cũng 
như các trận Chi Lăng (?), Bạch Đằng, Tây Kết..., trận Đồ Lõ 
là một trận then chốt, mội trận tiêu diệt lớn quân địch trong 
cuộc chiến tranh giữ nước ngày ấy. Nhưng có thể tướng Hầu 
Nhân Bảo không bị tiêu diệt trong trận này mà sau đó mới bị 
giết trong trận thuy chiến tháng Ba năm Tân Ty (tức tháng 
4-98). 

Mục tiêu của nhà Tống tiến quân xâm lược Đại Cồ Việt, 
trước hết nhằm chiếm kinh đô Hoa Lư để thủ tiêu nhà nước do 
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Lê Hoàn xưng hoàng đế, biến nước ta thành một “lộ” của nước 
Tống do quan lại Tống trực tiếp cai trị. Việc vua Tống phong 
Hầu Nhân Bảo chức "Giao Châu lộ kế độ chuyển vận sứ" có lẽ 
là dự kiến nhân sự cho bộ máy cai trị về sau, một khi chúng đã 
bình định được Giao Châu của người Việt. 

Muốn chiếm được Hoa Lư thì các đạo quân thuỷ, bộ nhà 
Tống phải phối hợp được với nhau ở khu vực lưu vực sông Nhị 
Hà (sông Hồng). Nhưng lúc đó, do sự đánh trả quyết liệt của 
quân và dân ta, các đạo quân Tống không thể liên lạc với nhau, 
không hội quân được. Tôn Toàn Hưng buộc phải đóng lỳ ở Hoa 
Bộ. Hầu Nhân Bảo không thể chờ được viện quân của Lưu 
Trừng và Trần Khâm Tộ, đã quyết định cùng Quách Tiến kéo 
toàn bộ quân thuỷ bộ dưới quyền từ sông Bạch Đằng đến sông 
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Luộc để vượt thành Bình Lõ đánh Hoa Lư. Kết quả là tại đây 
Hầu Nhân Bảo đã bị quân ta giáng một đòn mạnh, bị tổn thất 
nặng nề, phải quay binh thuyền rút về sông Bạch Đằng. Trần 
Hưng Đạo đã đánh giá cao vai trò của Lê Hoàn và trận đánh 
này rằng: “Thời Định Lê dùng được người tài giỏi..., xây thành 
Bình Lõ mà phá được quân Tống... ". 

Sau thất bại Lỗi Giang, trở lại sông Bạch Đằng, đạo 
thuỷ binh Hầu Nhân Bảo đã gặp quân của Lê Hoàn và trận 
quyết chiến chiến lược - trận đánh quyết định số mệnh Hầu 
Nhân Bảo và đoàn quân xâm lược đã diễn ra giữa quân đân ta 
với quân Tống ngay trên sông Bạch Đằng vào tháng Ba năm 
Tân Ty (tức tháng 4/981). Điều này phù hợp với phản ánh của 
sử liệu. | 

Tống sứ chép: “Thái Bình hưng quốc năm thứ sáu (981), 
mùa xuân, tháng Ba ngày Nhâm Tuất (1/5/981), Giao Châu 
hành doanh lại phá được giặc Giao Chỉ ở sông Bạch Đăng, 
cướp được 200 chiến hạm... Tri Ủng Châu Hầu Nhân Bảo bị 
giết ở trận này" (TSBK). Ở chuyện Giả Thực trong Tống sứ 
ghi: "Lê Hoàn giả vờ xin hàng, Tôn Toàn Hưng cứ tưởng là 
thật, chăng lo phòng bị, nên thua to...” 

Sách Tục tư trị thông giám trường biên của Lý Đào chép: 
"Thái Bình hưng quốc năm thứ sáu, tháng Ba ngày Kỷ Mùi 
(28/4/1981), Giao Châu hành doanh phá được 15.000 quân của 
Lê Hoàn ở sông Bạch Đảng, chém hơn 1000 thủ cấp, lấy được 
200 chiến hạm, thu nhặt được hàng vạn mũi tên, áo giáp. Cũng 
trận này, giặc giả hàng để dụ Nhân Bảo. Nhân Bảo cả tin, liền 
_bỊ giặc giết hại”. 

Tống sử liệt truyện ghi: "Lê Hoàn giả vờ xin hàng để 
đánh Hầu Nhân Bảo. Nhân Bảo bị giết chết” và "Nhân Bảo bị 
giặc vây, bị giết ở giữa sông”. 
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Sách An Nam chí nguyên của Cao Hùng Trưng, phần 
chép về Hầu Nhân Bảo ở trận Bạch Đằng tháng Ba năm Tân 
Ty cho biết thêm: "... Nhân Bảo đem vạn quân xông lên trước, 
thế giặc rất mạnh, viện quân phía sau đến không kịp, trận thế 
bị vây hãm nên Nhân Bảo bị loạn quân giết chết, quảng xác 
xuống sông. Vua Tống nghe chuyện lấy làm thương tiếc, truy 
tặng rất ưu hậu”. 

Sách Việt sứ lược của ta (nguyên bản Tứ khố toàn thư) 
chép: "Năm Tân Ty, năm đầu niên hiệu Thiên Phúc, mùa xuân, 
tháng Ba (4/981), quân Hầu Nhân Bảo đến (theo đường) Lãng 
Sơn, quân Trần Khâm Tộ đến Tây Kết, quân của Lưu Trừng 
đến sông Bạch Đằng. Vua tự làm tướng, sai quân đóng cọc 
chặn sông... Quân Tống lui giữ Ninh Giang, vua sai trá hàng 
dụ Nhân Bảo. Quân Tống thua, ta bắt chém Hầu Nhân Bảo, 
bọn Khâm Tộ nghe tin quân Bảo thua, liền tháo chạy". 

Sách Đại Nam nhất thống chí và rất nhiều thần tích ở 
vùng Thủy Nguyên (Hải Phòng), ở Kim Môn, Chí Linh (Hải 
Dương) đều phản ánh trận Bạch Đằng nặm 981 là một chiến 
công vang dội, lẫy lừng của quân dân ta trong kháng chiến 
chống Tống. | 

Diễn biến chiến sự trên sông Bạch Đằng mùa xuân Tân 
Ty (981) cho thấy, việc đánh tan quân Tống, giết chết Hầu 
Nhân Bảo là việc không mấy dễ dàng. Bởi vậy, Lê Hoàn mưu 
tính dùng kế trá hàng để làm kiêu lòng địch, hy vọng giết được 
chủ tướng giặc. Cách xử sự khôn khéo của Lê Hoàn đã được 
Tống sử chép: "Lê Hoàn giả vờ xin hàng mà Hầu Nhân Bảo và 
Tôn Toàn Hưng cứ tưởng là thật...". Vì thế, ngày 28/4/981, 
toàn bộ đạo quân Tống bị đánh bại, tướng Hầu Nhân Bảo bị 
giết tại sông Bạch Đằng và toàn bộ đạo quân Tống ở đây bị 
đánh bại. Cho dù chính sử nhà Tống có khuếch trương là giết 
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được nhiều quân Lê Hoàn, thu được nhiều binh thuyền và giáp 
trụ của ta, nhưng cũng không che giấu được cái thực tế cay 
đáng là Hầu Nhân Bảo bị mắc mưu và bị giết, quan quân Tống 
đại bại. 

Trên thực tế, trận Bạch Đằng ngày 28/4/981 được Lê 
Hoàn tính toán kỹ, với mưu lược tài giỏi, ông đã chỉ huy các 
tướng lĩnh, binh sĩ và dân binh thực hiện một trận quyết chiến, 
đánh trận phản công quyết định vào quân viễn chinh Tống. Có 
thể hình dung trận này như sau: Lê Hoàn đã chọn một khúc 
sông hiểm yếu bố trí sẵn phục binh, sau đó cho một cánh quân 
khiêu chiến với quân Hầu Nhân Bảo. Chiến sự đang diễn ra 
quyết liệt thì quân ta giả thua chạy, quân Tống "thừa thắng” 
đuối theo. Khi binh thuyền địch lọt vào trận địa mai phục, Lê 
Hoàn tung quân đánh và đã giành được thắng lợi lớn. Hầu 
Nhân Bảo bị giết trong loạn quân. Tuy chưa có đủ tư liệu để 
dựng lại trận thuỷ chiến này một cách hoàn hảo như trận Bạch 
Đằng thời Trần Hưng Đạo tiêu diệt Ô Mã Nhi (1288), nhưng 
có thể coi đây là một trận quyết định diễn ra rất ác liệt và thắng 
lợi rất vẻ vang. Với vũ công này, quân và dân ta đã giết được 
tên chủ tướng nguy hiểm, hiếu chiến nhất của giặc và đánh bại 
hoàn toàn đạo thuỷ quân Tống. Thắng lợi to lớn của Lê Hoàn 
và các tướng sĩ thời Tiền Lê trong trận Bạch Đằng xuân Tân Ty 
(981) được nhân dân trăm họ ngợi ca và tiếng vang lưu truyền 
hậu thế. Đôi câu đối ở đền thờ Lê Đại Hành (Phủ Diễn, Thanh 
Trì) có viết: 

“Đế đô tích tại Hoa Lư động, 
Thánh vũ kim tôn Bạch Đằng giang” 
(Động Hoa Lư tráng lệ đế đô, 
Sông Bạch Đằng lưu truyền chiến tích). 
Được tin Hầu Nhân Bảo bị giết trên sông Bạch Đằng, 
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Tôn Toàn Hưng cho quân tháo chạy, đạo quân Trần Khâm Tộ 
ở Tây Kết lo sợ rút lui, bị quân ta truy kích, tiêu diệt đến quá 
nửa. Các tướng giặc Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân bị 
bát giải về Hoa Lư. Cuộc chiến tranh giữ nước dưới sự lãnh đạo 
của Lê Hoàn đã giành thắng lợi. 

Chiến tháng của quân dân ta mùa xuân năm Tân Ty (981) 
trong đó có trận quyết chiến Bạch Đảng tháng Ba Tân Ty 
(28/4/981) là bất ngờ lớn nhất đối với nhà Tống. Đây là đòn 
cảnh cáo quyết liệt có ý nghĩa lâu dài, làm sụp đổ hoàn toàn 
tinh thần và ý chí của đối phương, buộc nhà Tống phải ra lệnh 
rút quân, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Đại Cổ Việt. 
Chúng ta không nên phủ nhận hoặc hạ thấp chiến công này. Và 
cũng chính vì thế, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm ngày mất anh 
hùng dân tộc Lê Hoàn, chúng ta cần phải nghiên cứu để khẳng 
định vị trí, vai trò, ý nghĩa trận quyết chiến trên sông Bạch 
Đằng mùa xuân Tân Ty (năm 98]). 


Phần ba 


SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ KIẾN TẠO 
ĐẤT NƯỚC ĐẠI CÔ VIỆT 


LÊ HOÀN - NGƯỜI MỞ ĐẦU CHO SỰ NGHIỆP 
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG 
THUY NỘI ĐỊA VIỆT NAM 


TS. Hà Mạnh Khoa" 


Sau khi vua Định Tiên Hoàng bị ám hại, quốc gia Đại Cồ 
Việt lâm vào tình trạng khủng hoảng. Năm 980, Lê Hoàn - 
Thập đạo tướng quân của vương triều Định lên ngôi vua trị vì 
đất nước, mở ra một triều đại mới trong lịch sử: Triều đại nhà 
Tiền Lê. Gánh vác trọng trách đứng đầu quốc gia, vua Lê Đại 
Hành đã giữ vững nền độc lập dân tộc, đánh tan quân xâm lược 
nhà Tống vào năm 98] và kế tiếp sau là “hành quân trị tội 
Chiêm Thành”. Không chỉ có võ công hiển hách, Lê Đại Hành 
còn là một vị “minh quân” trong sự nghiệp phát triển đất nước. 
Một sự nghiệp chinh phục và cải tạo tự nhiên vĩ đại của cả dân 
tộc ở thế kỷ X đến nay vẫn còn nguyên giá trị và gắn liền với 
tên tuổi vua Lê Đại Hành là tiến hành đào các sông ở Thanh 
Hoá “từ Đồng Cổ đến Bà Hoà”. Với sự kiện đó Lê Đại Hành 
trở thành người mở đầu cho sự nghiệp phát triển hệ thống giao 
thông thuỷ nội địa Việt Nam dưới thời phong kiến. 


* Viên Sử học. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 
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1. Vài nét về điều kiện tự nhiên và đường øiao thông 
trước thế ký X 

L.I. Vài nét về điều kiện tự nhiên 

Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á, có điện tích hơn 
330.000kmZ. Trên mảnh đất hình chữ ŠS nằm trong vùng nhiệt 
đới gió mùa, nắng lắm mưa nhiều, có nhiều vùng tiểu khí hậu. 
Việt Nam là nước có lắm sông nhiều núi, có đồng bằng châu 
thô, đồng bằng ven biển, trung du cao nguyên và núi rừng 
trùng điệp. Đây có thể coi như là một vùng thiên nhiên “hào 
phóng” nhưng trái lại cũng vô cùng khắc nghiệt gây ra muôn 
vàn tai họa cho con người. Các con sông hình thành trong tự 
nhiên đều chảy theo hướng tây bắc - đông nam, khi các sông 
đó là đường giao thông chủ yếu của thời kỳ mà phương tiện cơ 
bản là những chiếc cáng và những con thuyền đã vô hình tạo 
nên sự “cách trở” ngăn cách các vùng miền. 

Thanh Hoá là tỉnh có vị trí quan trọng trong lịch sử dân 
tộc. Do đặc điểm địa hình và địa lý. Thanh Hoá trở thành một 
khu vực có cấu tạo tương đối hoàn chỉnh về tất cả các mặt. Vì 
vậy người ta thường gọi đây là một xứ - Xứ Thanh. 

Trên đất Thanh Hoá, từ thời tiền sử - sơ sử và trong thời 
kỳ Bác thuộc đến khi cùng cả nước giành được quyền độc lập 
tự chủ vào đầu thế kỷ thứ X, cư dân Thanh Hoá đã triệt để tận 
dụng hệ thống sông ngòi tự nhiên để sản xuất, chiến đấu và 
xây dựng bảo vệ quê hương đất nước. Đồng bằng Thanh Hoá 
được cấu tạo bởi phù sa của các sông chính: sông Mã, sông 
Chu, sông Yên. Các sông này đều chảy theo hướng tây bắc- 
đông nam. chia cắt đồng bằng Thanh Hóa thành ba vùng: vùng 
đồng bằng sông Mã. vùng đồng bằng sông Chu. vùng đồng 
bảng sông Yên. Các sông ngòi tự nhiên đó thực sự là một trong 
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các yếu tố quan trọng tạo dựng cảnh quan môi trường, đất đai 
và tính cách người xứ Thanh. Nhưng trên thực tế không phải 
điều kiện tự nhiên nào cũng luôn “phục vụ” theo ý muốn chủ 
quan của con người. Các sông tự nhiên ở Thanh Hoá như sông 
Mã, sông Chu, sông Yên và các chị lưu của nó đã tạo ra các 
đường giao thông thuỷ nội địa, giúp phân lượng nước trong 
mùa mưa và dẫn nước mùa khô. Nhưng do sự bồi đắp của phù 
sa các sông lớn và cấu tạo địa hình nên các tuyến giao thông 
thuỷ này như những con hào ngăn cách giữa các vùng. 

1.2. Đường giao thông thuỷ bộ trước thế kỳ X 

Trong bối cảnh thế kỷ X, khi đất nước mới giành được 
quyền độc lập tự chủ, những thế lực ở hai phía bắc và nam luôn 
rình rập xâm lược... mà Thanh Hoá lại ở vào vị trí cửa ngõ đi 
về phía nam. Do đó, một nhu cầu tận dụng và biến cải các 
dòng sông để không những phục vụ cho sản xuất, đời sống... 
mà còn đáp ứng các yêu cầu giao thông, quân sự; đặc biệt là 
nhanh chóng phải có một tuyến đường thuỷ thông suốt từ bắc 
đến nam Thanh Hoá - ngắn, nhanh và an đoàn. Vì thế sau khi 
chiến thắng quân Chiêm Thành năm 982, Lê Hoàn đã tổ chức 
lực lượng khơi đào một tuyến*đường thuỷ từ Đồng Cổ (Yên 
Định) đến Bà Hoà (Tĩnh Gia) giáp với Nghệ An. 

Trước đó, do nhu cầu giao lưu, đã có đường bộ Thanh 
Hoá nối liền với Bắc Bộ ở thời kỳ này (gọi là đường quốc lộ 
theo ngôn ngữ hiện tạI) được mọi người gọi là “đường thượng 
đạo” để phân biệt với đường “hạ đạo” được hình thành ở các 
thế ký sau. 

Con đường thượng đạo đó đã hình thành ngay từ những 
ngày đầu của quá trình nhân dân hai quận Cửu Chân và Giao 
Chỉ cùng nhau chống xâm lược, chống đồng hoá phương Bắc, 
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đấu tranh giành quyền độc lập tự chủ. 

Ở vào thế kỷ X, những con đường bộ đó rất nhỏ và vô 
cùng hiểm trở. phải luồn lách qua nhiều núi sâu rừng thắm và 
không ít loài thú dữ. Hầu như nó rất ít khi được quan tâm 
phát triển trừ những lúc động binh cần tiễu trừ đánh dẹp các 
thế lực nổi dậy chống đối chính quyền. Còn các con đường 
bộ ở các huyện vùng đồng bằng nó chỉ là những con đường 
nhỏ nối các làng và các chợ với nhau và chạy quanh co nhiều 
khúc qua đồng ruộng. Chỉ có một số ít được tạo thành để tiện 
lợi cho việc đi lại bằng cáng của các quan lại là rộng hơn. 
Các đường này chạy theo một tuyến cố định nối liền các 
trung tâm huyện, phủ với nhau. Nhưng nhìn chung ngay cả 
đến thời Gia Long “các đường bộ này không lát, rải đá như 
các đường lớn của Trung Quốc. Chỉ có một ít cầu qua sông 
nhỏ và chủ yếu là cầu gõ thường bị lũ cuốn trôi. Việc đi lại 
rất vất vả. Trong mùa mưa phải đi qua các sông lớn bảng 
thuyền hoặc đò ngang”), 

Đất Thanh Hoá có núi ngăn, có biển,cản, đồng cao, đồng 
trũng liên tiếp với nhau. Từ Thụy Nguyên (nay là huyện Thiệu 
Hoá - trung tâm của đồng bằng Thanh Hoá) ra bắc theo đường 
Thạch Thành qua huyện Phụng Hoá tỉnh Ninh Bình, thì trên tới 
được các huyện Mỹ Lương, Thạch Thất tính Sơn Tây, dưới 
được các huyện Chương Đức, Từ Liêm tỉnh Hà Nội: từ Thụy 
Nguyên về tây theo đường Quan Hoá ra các vùng Mán Xôi, 
Trình Cố, phủ Trấn Nam (nay thuộc nước Cộng hoà dân chủ 
nhân dân Lào). thì phía bắc đến được các châu Mai. Mộc, tỉnh 
Hưng Hoá, phía tây tới được miền đông nước Nam Chưởng. Từ 


[ Ch. Robequam: “Le Thanh Hoa”, bản địch của Xuân Lệnh. tr.245. 
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Thụy Nguyên về phía nam qua các huyện Đường Dương. 
Nông Cống rồi đi về đông nam, theo đường huyện Quế Phong 
phủ Quỳ Châu (nay thuộc Nghệ An) ra Những Đường đến 
Tương Dương xuống Anh Sơn (nay thuộc Hà Tĩnh) thì tới được 
được các huyện hạ du Nghệ An. Hà Tĩnh: từ Nông Cống rồi đi 
về phía nam theo đường huyện Thuý Vân phủ Quỳ Châu ra 
huyện Kỳ Sơn (thuộc phủ Tương Đương) đến Trấn Ninh vào 
châu Quỳ Hợp... thì tới được các động núi ở Quảng Bình, 
Quảng Trị... Tính các đường đi như thế, thực đúng như phép 
binh gia “Xét kỹ từng mũi tên” (nghĩa là phải chuẩn bị cẩn 
thận trước), GS Đào Duy Anh đã viết: “rước vua đi đường 
bộ, có lẽ là do thiên quan rồi theo đường sông Bưởi hay do đèo 
Phố Cát mà đến sông Mã. qua sông Mã ở khoảng làng Đan Nê 
huyện Yên Định là nơi có đền Đồng Cổ ở chân núi. Từ đó chắc 
là theo đường núi qua Thọ Xuân và Nông Cống mà vào Tĩnh 
Gia đến sông Bà Hoà thì mới theo đường kênh sắt mà vào 
Nghệ An”), 

Trước thế kỷ X đường bộ Thanh Hóa đã hình thành nối 
liền với Bác Bộ. Nhưng do những điều kiện tự nhiên và xã hội 
nó chưa trở thành vai trò chủ lực trong hệ thống giao thông 
giữa hai vùng thì đường giao thông thuỷ từ trung tâm của quận 
Giao Chỉ đến quận Cửu Chân-châu Ái đã trở thành quan trọng 
nhất. Đó là từ sông Hồng phía hữu ngạn vào sông Phủ Lý (tức 
sông Chân Cầu) rồi sông Đáy, sông Vân Sàng vùng Ninh Bình 
đến cửa Thần Phù vào Thanh Hoá. 


(1) Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khao, VSH. Nxb Văn hoá thông tin. 
H.1997. tr.287-288. 

(2) Đào Duy Anh: Đứát nước Việt Nam qua các đời. Nxb Khoa học. 
H.1965. tr.174. 


244 HÀ MANH KHOA 


Con đường thuỷ đó đã được hình thành từ đầu công 
nguyên. Thuỷ kinh chú (sách viết đầu thế kỷ VỊ) dẫn lại Lâm 
Áp ký chép như sau: “sông Uất Thuỷ phía nam thông với Thọ 
Linh, tức là một ngách sông vậy ngách ấy ở trên tiếp với sông 
ngách Đô Quan Tái ở phía nam Giao Chỉ”) và dân lại Lâm Ap 
ký: “Sông ngách ấy thông với huyện Đồng Cổ, ở đấy có trống 
đồng nên mới gọi tên là thế. Xưa Mã Viện lấy trống đồng ấy 
để đúc ngựa đồng. Đến cửa Tạc Khẩu (cửa ấy do Mã Viện đào) 
trong thì thông với huyện Phố Dương quận Cửu Chân”). Theo 
GS. Đào Duy Anh, con đường thuỷ Mã Viện đi như sau: “Mã 
Viện từ sông Hồng đi sang sông Đáy do sông Chân Cầu (tức 
sông Phủ Lý) thì cái cửa sông quan trọng mà Mã Viện đi qua 
đó (cửa sông Đô Quan Tái) có thể là ngã ba Chân Cầu hay ngã 
ba Gián Khẩu. Viện đi qua Tạc Khẩu để đi vào nội địa Cửu 
Chân mà đến Tư Phố”). Định Văn Nhật chỉ rõ: “Đô Quan Tái 
là đầu mối giao thông đường thuỷ vào Đồng Cổ thuộc vùng 
Yên Định thông với Đồng Cổ, vượt ra ngoài đến Hoàng 
Cương, Tâm Khẩu huyện An Định, nhờ cửa ấy mà qua Đồng 
Cổ tức đất Lạc Việt, đấy có trống đồng nên đặt tên ấy... đến 
cửa Tạc Khẩu, do Mã Viện đào, phía trong thông với Phố 
Dương (sửa là Tư Phố) quận Cửu Chân”, Mã Viện đã đứng 
ra tổ chức, huy động một lực lượng lớn để đào sông qua cửa 
Tạc Khẩu, nhằm mục đích tạo thành một tuyến giao thông 
thuỷ an toàn, thuận lợi và nhanh chóng để đưa lực lượng vào 


(1). (2) Lịch Đạo Nguyên: Thuỷ kính chú, bản dịch của Phan Huy 
Tiếp, tư liệu khoa Lịch sử, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, 
tr.104. 

(3), (4) Đào Duy Anh: Đất nước Việt Naun qua các đời, Nxb Khoa học, 
H.1965. tr.37. 40. 41. 
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Cửu Chân đàn áp các lực lượng hưởng ứng cuộc khởi nghĩa 
Hai Bà Trưng: “Mã Viện đã đào một lối ngang qua những lối 
Cửu Chân và xếp đá thành một con đê để ngăn sóng biển. Từ 
đó người ta không bị bắt buộc phải đi ra biển nữa” (Nam Việt 
chí). Địa điểm: “Chỗ núi đào đó gọi là Tạac Sơn. Chỗ cửa biển 
ngăn sóng đó là Tạc Khẩu” (theo Thái Bình hoàn vũ ký). Ngày 
nay khu vực đó thuộc xã Nga Điền huyện Nga Sơn tỉnh Thanh 
Hoá và huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình. Nhờ con đường đó mà 
“Mã Viện đem lâu thuyền lớn nhỏ hơn 2.000 chiếc, chiến sỹ 
hơn 2 van người, theo đánh dư đảng của Trưng Trắc là bọn Đô 
Dương ở Cửu Chân”. Con sông đào này được hoàn thành 
không thể không kể đến sự đóng góp sức người, đặc biệt là 
kinh nghiệm đào sông của nhân dân ta. 

Như vậy, rõ ràng ngay từ đầu Công nguyên đường thuỷ 
từ lưu vực sông Đáy vào các sông Cửu Chân qua cửa Tạc Khẩu 
đã được hình thành. 

2. Vua Lê Đại Hành - người đâu tiên tổ chức đào sông 

2.I. Sông đào thời Lê Đại Hành ' 

Năm 981, Lê Hoàn (Lê Đại Hành) lên ngôi hoàng đế, lấy 
niên hiệu là Thiên Đức, kinh đô vẫn tiếp tục đóng ở Hoa Lư. 
Vùng đất Hoa Lư là quê hương của Đinh Tiên Hoàng (nay 
thuộc xã Trường Yên huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình). Vào thế 
kỷ X, đất Hoa Lư có núi đá cao bao bọc xung quanh, núi sông 
tạo thành những phòng tuyến liên hoàn, rất lợi hại trong việc 
phòng thủ và tiến công0) và tiếp giáp với châu Ái. Sau khi tiến 
hành “kháng Tống, bình Chiêm” thắng lợi, đánh giá công lao 
của Lê Đại Hành, nhà sử học Lê Văn Hưu thời Trần đã viết: 


(1L) Hịch sử Hà Nam Ninh. Tập L. Sở VHTTP Hà Nam Ninh. 1988, tr.76. 
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“Chưa đầy vài năm mà bờ cõi định vên, công đánh dẹp chiến 
tháng dẫu là nhà Hán, nhà Đường cũng không hơn được”€), 
Tiếp đó, Lê Đại Hành đã thi hành nhiều biện pháp tích cực để 
phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng. Trong xây dựng đất 
nước, Lê Đại Hành đã tiến hành hàng loạt các biện pháp để 
thúc đẩy kinh tế, văn hoá xã hội phát triển. Với sự kiện “mùa 
xuân Định Hợi. năm Thiên Phúc thứ 8 (987), vua lần đầu tiên 
cày ruộng tịch điền ở Đọi Sơn”, Lê Đại Hành đã mở đầu cho 
một lễ nghi mà tất cả vương triều sau tiếp tục noi theo để 
khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp. Một công trình 
kết hợp để phát triển kinh tế với quốc phòng là: Công trình đào 
sông từ Đồng Cổ đến Bà Hoà. Toàn (huy chép: “Khi nhà vua đi 
đánh Chiêm Thành, từ núi Đồng Cô đến sông Bà Hoà, đường 
núi hiểm trở khó đi. người ngựa mỏi mệt. đường biển thì sóng 
to khó đi lại, bèn sai đào kênh, đến đây (Quý Mùi-năm 963) 
thì xong, công tư đều lợi”). 

Đồng Cổ nằm ở hữu ngan sông Mã (nay thuộc xã Yên 
Thọ huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá). Sông Bà Hoà ở phía 
cực nam tính Thanh Hoá, thuộc xã Tân Trường, huyện Tĩnh 
Gia. giáp huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đổ ra cửa Lạch 
Bạng. Như vây, Lê Đại Hành đã cho tiến hành đào sông nối 
sông Mã ở bác Thanh Hoá với sông Bà Hoà ở nam Thanh Hoá- 
bắc Nghệ An. Nhưng điều đó không có nghĩa là đào một con 
sông hoàn toàn mới. Lê Hoàn đã tận dụng những chị lưu nhỏ 
của các sông Mã, sông Cầu Chày, sông Chu, sông Hoàng, sông 
Yên... khơi sâu, nắn thăng và đào một số đoạn cần thiết để 
hình thành một tuyến giao thông thuỷ nội địa thuận tiện từ bắc 
đến nam Thanh Hoá. 


(1). (2). (3) Ngô Sĩ Liên và sử thần triều Lê: Đại Việt sứ ký toàn thực 
Tập I. Nxb KHXH. H.1985. tr.218. 217. 220. 
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Công trình đào sông thời Tiền Lê do Lê Hoàn khởi dựng 
đã “mở đầu cho sự nghiệp phát triển hệ thống giao thông thuỷ 
nội địa Việt Nam dưới thời phong kiến” của nước ta vào thế kỷ 
X. thể hiện sự lớn mạnh của quốc gia độc lập tự chủ trong việc 
thực hiện chức năng quản lý các công trình công cộng của nhà 
nước phương tông. 

Sau khi đánh thắng quân Tống, để bảo vệ và mở mang bờ 
cối ở phía nam, Lê Đại Hành đã hành quân tiến vào Chiêm 
Thanh. | 

Lê Đại Hành từ kinh đô ở đất Trường Yên vào Ái Châu 
phải vượt qua các huyện Phụng Hoá (nay là Nho Quan-Ninh 
Bình) và Thạch Thành (Thanh Hoá). Cho nên khi hành quân 
đánh Chiêm Thành đi đường bộ không thể không đi qua khu 
vực Đồng Cốt). 

Đến thế kỷ X, đường bộ Thanh Hoá vào phía nam cũng 
hiểm trở không kém ra phía bắc. Đường thuỷ nếu theo đường 
Mã Viện đào ở Thần Phù mới đến vùng phía bác huyện Nga 
Sơn. Đường vào các huyện đồng bằng Thahh Hoá hay vào các 
châu Hoan, Diễn không thể có đường nào khác ngoài cách đi 
đường bộ hoặc vượt biển. 

Từ bác đến nam Thanh Hoá đường bộ thì hoang vu, rậm 
rạp, đường biển thì bão tố thất thường không chủ động. Đường 
thuỷ tuy có các sông lớn và các nhánh nhỏ nhưng do địa hình 
và phụ thuộc vào thời tiết nên tuyến giao thông thuỷ theo 
hướng bác - nam chưa được hình thành. 


(1) Hoa Bằng: Lược khao về lịch sử đê qua các triều đại, Tập san 
nghiên cứu VSĐ. số 31. tháng 8, năm 1957. tr.12. 
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Đồng Cổ - được Thuỷ kinh chú dẫn lại của Lâm Ấp ký: 
“Sông ngách ấy thông với huyện Đồng Cổ ở đấy có trống đồng 
nên mới gọi tên đất như thế”). Đó là đền thờ “trống đồng” 
một biểu tượng khẳng định sự trường tồn và sức mạnh của dân 
tộc ta dưới thời các vua Hùng. Đền Đồng Cổ được đặt trên một 
ngọn núi thuộc giáp Đan Nãi, còn gọi là núi Khả Lao nay 
thuộc xã Yên Thọ huyện Yên Định. Vùng đất này đời Tuyỳ 
thuộc huyện Quân Yên, đến thời Đường đổi là Quân Ninh và 
đến thời thuộc Minh đồi là huyện Yên Định). Vùng Đồng Cổ 
nảm phía hữu ngạn sông Mã, là khu vực tiếp nối giữa đồng 
bằng với trung du miền núi. Đó cũng là điểm hội tụ của hai 
con đường ø1ao thông thuỷ và bộ của Thanh Hoá trước thế kỷ 
X để ra bắc hoặc vào nam Thanh Hoá. Vùng đó là trung tâm 
của huyện Quân Ninh xưa và đến giữa thế ký XX vẫn là lỊ sở 
của huyện Yên Định. 

Nhiều công trình quốc sử, tư sử đều khẳng định: Khi Lê 
Đại Hành đi đánh Chiêm Thành, qua núi Đồng Cổ đến sông 
Bà Hoà, “đường núi hiểm trở khó đi, người ngựa mệt mỏi, 
đường biển thì sóng to khó đi lại, bèn sai người đào kênh. Đến 
đây làm xong, thuyền bè đi lại đều thuận tiện). Trong khu vực 
có đền Đồng Cổ, điểm nào là nơi cửa ngõ của sông đào thông 
với sông Mã? 

Về con đường thuỷ Lê Đại Hành tổ chức khơi đào, 


(1) Lịch Đạo Nguyên: 7 huỷ kính chú, bản dịch của Phan Huy Tiếp, tư 
liệu khoa Lịch sử. Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. tr.104. 

(2) Quốc sử quán triều Nguyên: Đại Nam: nhất thống chí, Tập II. Nxb 
KHXH. H.1970. tr.203. 

(3) Ngô Sĩ Liên và sử thân triều Lê: Đại Việt sứ ký toàn thự, Tập L, Nxb 
KHXH. H.198§5. tr.219. 
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GS. Văn Tân cho răng: “Trong trận viễn chính này (Lê Đại 
Hành đi đánh Chiêm Thành), Lê Đại Hành nhìn thấy con 
đường bộ đi vào Nghệ Tĩnh là con đường khó đi, làm nhọc sức 
quân đội và nhọc cả sức dân, gây nhiều tổn phí cho nhà nước. 
Vì vậy nhà vua đã ra lệnh đào một con kênh từ Bố Hạ, Quảng 
Xương ngày nay đến sông Bà Hoà (Tĩnh Gia) để có thể từ sông 
Mã cứ theo đường thuỷ mà vào đến tận Nghệ An rồi từ Nghệ 
An tiến ra biển”), 

Theo GS. Đào Duy Anh: “Từ trước người ta giới thiệu 
việc này là cho đào kênh từ Đan Nê đến sông Bà Hoà (Đan Nê 
là do đổi từ Đan Nãi). Nhưng xét về địa thế từ Đan Nê ở Yên 
Định đến Bà Hoà ở phía nam huyện Tĩnh Gia nhiều núi non 
hiểm trở không thể có đường kênh được. Tưởng nên hiểu là Lê 
Hoàn thấy đường bộ từ Đan Nê đến phía nam Tĩnh Gia đường 
đi vất vả nên sai đào kênh tục gọi là sông Nhà Lê để có thể từ 
sông Đáy đi luôn đường sông mà vào Nghệ An được”. GS. Đào 
Duy Anh cho rằng: ““Irước khi đi đường bộ có lẽ là do thiên 
quan rồi theo đường sông Bưởi hay do đèo Phố Cát mà đến 
sông Mã ở khoảng làng Đan Nê huyện Yên Định là nơi có đền 
Đồng Cổ ở chân núi. Từ đó chắc là theo đường núi qua Thọ 
Xuân, Nông Cống mà vào Tĩnh Gia đến sông Bà Hoà thì mới 
theo đường kênh Sắt mà vào Nghệ An rồi từ đó theo đường 
biển mà vào Chiêm Thành. Nay đào kênh mới để có thể từ bắc 
do sông Chính Đại mà vào Thanh Hoá và từ sông Mã theo 
đường kênh mới đào từ khoảng Bố Vệ tục gọi là sông Nhà Lê 
để vào sông Bà Hoà”). Như vậy, tác giả đã cho rằng việc đào 


(1) Văn Tân: Đường giao thông từ Bắc vào Thanh Hoá. Nghệ Tĩnh từ 
thế kỷ X đến thế kỷ XVHI, Tạp chí NCLS số 3-1982. tr.52. 

(2) Đào Duy Anh: Đá! nước Việt Nam qua các đời. Nxb Khoa học, 
H.1965. tr.174. 
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sông thời Lê Đại Hành chỉ bát đầu từ Quảng Xương đến Tĩnh 
Gia. Như thế có nghĩa là khu vực có đền Đồng Cổ không phải 
là nơi khởi đầu của công trình “đào kênh” thời Tiền Lê. Điều 
đó không có sức thuyết phục. Bởi vào thời ‡Đinh-Lê kinh đô 
Đại Cổ Việt ở Hoa Lư. Từ Hoa Lư vào Thanh Hoá và từ Thanh 
Hoá đến Nghệ An con đường hành quân của Lê Đại Hành 
“phải qua núi cao rừng rậm người ngựa mỏi mệt”... mà Đồng 
Cổ là trung tâm điểm của giao thông thuỷ bộ Thanh Hoá vào 
thế kỷ X. Hơn thế nữa, thế kỷ X đồng bằng Thanh Hoá mới bắt 
đầu khai phá, dân cư tập trung ở ven các vùng trung du đồi núi 
tiếp giáp với đồng băng. Như sử sách phi lại: Phép dùng binh 
ngày xưa thường coi trọng sự kết hợp thủy bộ. Vùng Đồng Cổ 
là điểm tập kết của quân bộ theo đường Thiên Quan vào Thanh 
Hoá. Và đó cũng là điểm tập kết của đường thuỷ từ kênh Đô 
Quan Tái - “đầu mối giao thông đường thuỷ vào Đồng Cổ” 
thuộc vùng Yên Định). Rõ ràng Đan Nê cổ không chỉ là nơi 
thờ thần trống đồng mà cả vùng đó còn là một khu vực hội tụ 
của các đạo quân thuỷ, quân bộ từ bắc vào Thanh Hoá trước 
khi tiến vào phía nam. 

Vào thế kỷ X, sông Mã ở vùng Đan Nê không đi theo 
hướng của hiện tại. Những đầm nước, ao hồ... và chất đất của 
các cánh đồng trong vùng đã chứng tỏ xưa kia dòng sông Mã 
đã đi qua. Đến khi đổi dòng những đoạn sông xưa thường gọi 
là sông Mạn Định để lại những đầm nước. Tất cả những đầm 
nước đó ngày nay đã bị lấp dần để canh tác hoặc làm nơi cư 
trú. Nhưng vẫn còn tồn tại một dòng sông nhỏ cách thị trấn 
Kiểu (nơi có trạm bơm nam sông Mã) khoảng 3km được thông 


(1) Định Văn Nhật: Đát Cứu Chân về thời Hai Bà Trưng. Tạp chí ÑNCLS 
số 159- 1975. tr.22. 


LÊ HOÀN - NGƯỜI MỞ ĐẦU CHO SỰ NGHIỆP... 25] 


với sông Mã bằng hệ thống cống tiêu. Hệ thống cống tiêu và 
dòng chảy của nó xuyên qua các xã Yên Thọ, Yên Trung, Yên 
Giang... có chức năng thoát nước ra sông Mã về mùa mưa. 
Nguyễn Đình Thực nêu ý kiến về vấn đề này như sau: “Sông 
Mã có đoạn chuyển dòng lớn nhưng không tác động trực tiếp 
đến dòng sông khác như đoạn Mạn Định từ Đan Nê đến Kiểu”; 
“Sông Mã đi thăng từ Đan Nê hạ (làng Số) xuống Đan Nê 
thượng qua núi Thọ Vực về phía trước động Hồ Công mà xuôi 
xuếng Hổ Nam-Phù Hưng ngày nay. Do đó vùng Đồng Cổ vẫn 
là chô thuận tiện cho đầu mối kênh”), 

Vùng Đồng Cổ nằm ở hữu ngan sông Mã. Tả ngan là 
huyện Vĩnh Lộc ngày nay. Nếu ở hữu ngan chỉ có núi Khả Lao 
và một núi đất ở sát thị trấn Kiểu thì tả ngạn là núi Hí Mã 
“hình núi trông như trường đua ngựa, đứng sững một mình, 
năm trên sông lớn, là chô đăng cao (treo đèn) và Tết trùng cửu 
của người địa phương” và “núi Xuân Đài có động Hồ Công là 
danh thắng”). Hai dãy núi này đều thuộc xã Vĩnh Ninh đối 
điện với vùng Đan Nê. Sông Mã chảy qua vùng này một bên 
là núi đá liên tiếp và bên kia là một núi đất nhỏ và vùng đất 
đồng bảng. Như vậy, sông Mã vào mùa nước lũ sau khi chảy 
qua các vùng thuộc miền núi và trung du vào địa phận vùng 
đồng bằng đã gặp một phía tả là núi giăng thành và do đó 
nguồn nước manh sẽ tập trung tràn về phía hữu, đến khi dòng 
nước mùa lũ rút để lại một lượng phù sa và dấu ấn những dòng 
nước đọng lại không rút ra sông Mã được. Liên tiếp trong 


(1) Nguyễn Đình Thực: Sông đào thời Lê Hoàn. Tạp chí NCLS. số 178 
#1970. 97, 

(2) Quốc sử quán triều Nguyên: Đại Nam nhất thống chí. Tập II. Ñxb 
KHXH. H.1970. tr.226. 
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nhiều thế kỷ như vậy vùng Đan Nê có nhiều những đầm nước 
tự nhiên trong các làng xóm. Theo quy luật của tự nhiên và 
kinh nghiệm của cư dân trồng lúa nước, những rãnh thoát nước 
cho ruộng đồng cùng sự chảy từ cao xuống thấp đã tạo ra 
những con lạch thoát nước. Cứ lớn dần lớn dần thành con sông 
nhỏ chạy vòng vèo quanh vùng Đan Nê. Tự nhiên và con người 
đã tạo ra con đường thoát nước và dẫn nước cho vùng từ Bùi 
Xá đến sông Mã ở Đan Nê (tức là từ xã Yên Phú đến Đan Nê 
hạ thuộc Yên Tho). 

Phía nam làng Bùi thuộc xã Yên Phú có núi Lời cao 200- 
300m. Do đó, cánh đồng có độ cao hơn. Phía tây núi Lời có 
hai nhánh sông của sông Cầu Chày từ Ngọc Lặc qua Thọ Xuân 
xuống vùng Phúc Tỉnh (xã Yên Đạo) thường gọi là sông Sen, 
sông Bèo tạo thành ranh giới tự nhiên của hai huyện Yên Định- 
Thọ Xuân. 

Để nối sông Mã ở vùng Đan Nê với sông Cầu Chày 
thuận tiện dễ dàng nhất là nạo vét khơi rộng dòng chảy từ 
vùng trũng làng Bùi để nước sông Mã chảy vào và đào một 
đoạn kênh mới từ phía nam làng Bùi xuống Phúc Tỉnh thông 
ra sông Cầu Chày. 

Ở làng Bùi hiện nay có đền thờ Đào Lang. Theo thần tích 
được truyền lại ông là tướng của nhà Đinh và nhà Lê có nhiều 
công lao trong trận mạc. Khi tổ chức đào kênh, Lê Hoàn đã cử 
ông chi huy công việc này(), 

Như vậy tuyến kênh từ hữu ngạn sông Mã trên khu vực 
Đồng Cổ đào thông với sông Cầu Chày ở khu vực xã Yên Lạc 
(Yên Định) và Định Tăng (Thiệu Hoá) như sau: Từ Đồng Cổ 


(L) Lịch sử Thanh Hoá. Tập II. Nxb KHXH. H.1994. tr. 109. 120. 
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thăng đến làng Bùi, từ đó xuống Phúc Tĩnh. Nối sông Mã với 
sông Cầu Chày thường được gọi là kênh Bùi Đỉnh. Dọc các 
làng Bùi, làng Trịnh Lộc ngày nay con kênh còn để lại một dọc 
ruộng sâu rất dễ nhận. Còn đoạn từ làng Bùi đến Hà Xá đi qua 
vùng đồng trũng nên dấu vết không rõ. Điều đáng lưu ý là 
đoạn từ Hà Xá đến Đan Nê thượng, kênh đi theo đường thắng 
cho nên làng Ngọc Luật thuộc Hà Xá bị chuyển sang phía tả 
kênh đào, liền với các làng Lại Xá, Điền thôn, Đô thôn xã Hà 
Đô. Sau này do nước sông Mã nhiều lần có thế nước mạnh đã 
phá cửa kênh lại cát làng Ngọc Luật ra khỏi các làng trên và 
làm biến dạng kênh đào. Đồng thời cũng tạo nên một con sông 
tự nhiên nhưng lại theo hướng cơ bản của kênh đào mà dân 
trong vùng gọi là sông Mạn Định. 

Để khai thông đường thuỷ về phía nam từ vùng Đan Nê 
nối với sông Cầu Chày (cự ly khoảng gần 10m), Lê Đạt Hành 
cho lực lượng nạo vét, nắn thăng, khơi rộng các lạch nước vốn 
có và phải đào một đoạn kênh mới khoảng 2km. Từ khu vực 
Đồng Cổ, con kênh đào đi qua các làng Bùi, Hà Xá (nay thuộc 
xã Yên Trung, Yên Giang)... nối với sông Œầu Chày ở các làng 
Đốc, làng Cát, Kẻ Voọc, Bái Trai thuộc các xã Yên Lạc, Định 
Tăng). Đến thời Tiền Lê vùng Đan Nê không chỉ là nơi có 
đền thờ trống đồng linh thiêng của cả nước, điểm hội tụ của 
giao thông thuỷ bộ từ bắc vào Thanh Hoá mà đã trở thành điểm 
khởi đầu của con đường giao thông thuỷ nội địa chiến lược từ 
Thanh Hoá vào nam. 

Sau khi thông tuyến với sông Cầu Chày, Lê Đại Hành 
cho quân lính chọn điểm nối sông Cầu Chày với sông Lường 
(tức sông Chu). Cùng chảy theo hướng tây bác-đông nam, 


(1) Lịch sứ Thanh Hoá. Tập II. Nxb KHXH. H.1994, tr. 109. 120. 
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sông Cầu Chày và sông Lường có đoạn gần nhau nhất ở Thiệu 
Ngọc (huyện Thiệu Hoá) và Xuân Vinh (huyện Thọ Xuân) 
khoảng 2 km. Không chỉ có chiều đài ngắn nhất mà khi nối 
thông sông Cầu Chày với sông Lường thì bờ nam sông Lường 
đó chính là khu Vực Trung (thuộc 2 xã Xuân Khánh, Thọ 
Nguyên huyện Thọ Xuân). Theo GS. Đào Duy Anh đó là: “một 
điểm có nhiều dấu ấn liên quan đến huyện trị Cư Phongt) thời 
Hán và Cổ Lôi ở thế kỷ X”. Đoạn kênh đó ngày nay được gọi 
là kênh Ngọc Quang có tác dụng quan trọng trong øIao thông 
và thuỷ lợi hiện tại. 

Để nối sông Chu với sông Hoàng theo đường sông 
Hoàng vào sông Yên, Lê Đại Hành đã tận dụng triệt để các 
dòng sông nhỏ chảy quanh co của vùng đồng bằng châu thổ 
bằng cách khơi rộng, đào sâu lòng sông và nắn lại những đoạn 
ơấp khúc cần thiết. Con kênh này từ vùng Cầu Kè, Mao Xá qua 
chợ Ðu (nay là Thiệu Vận, Thiệu Toán) đến Kinh Tháp, Cựu 
Trạch, nối nhánh sông Lương với sông Hoàng đi qua các vùng 
Đông Minh. Đông Hoà, Hoàng Nghiêu... Len lỏi qua làng 
xóm ruộng đồng nên rất quanh co gấp khúc, có hình chữ chi. 
Phần lớn là nạo vét mở rộng thêm chứ không có các đoạn 
thăng tắp như các kênh ở trên. Do vậy, từ Trung Vực thuyền bè 
đã xuôi dòng thuận tiện qua các vùng Đông Sơn. Nông Cống, 
Quảng Xương đến ngã ba Vua Bà (thuộc xã Tế Tân huyện 
Nông Cống ngày nay). Đó là địa điểm sông Hoàng và sông 
Nhơm cùng đổ vào sông Yên. Sở dĩ nơi gặp nhau của sông 
Hoàng và sông Nhơm gọi là ngã ba Vua Bà. vì hiện nay ở khu 
vực này có đền thờ Vua Bà với truyền thuyết kể lại: “Bà là con 


(1) Đào Duy Anh: Đá nước Việt Nam qua các đời. Nxb Khoa học. 
T1.1965. 1752. 
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gái Lê Ngọc - một quan lại nhà Tùy được cử làm Thái thú 
quận Cửu Chân. Khi nhà Tuỳ mất, ông nổi lên chống lại nhà 
Đường tự xưng là hoàng đế, dựng kinh đô Trường Xuân (trên 
vùng đất Đông Hoà. Đông Sơn ngày nay). Sau khi ông mất 
nhà Đường sai quân đánh dẹp, các con ông Lê Ngọc đứng lên 
tập hợp lực lượng chống lại nhưng đều thất bại. Khi đó bà ở 
Đô Lương được tin ra tìm anh em thì tất cả đã tử trận liền 
nhảy xuống sông tự vẫn. Xác bà trôi đến khu vực này thì nổi 
lên. Nhân đân huyện Nông Cống thương tiếc lập đền thờ. đặt 
tên là “Tam Giang thần mẫu tôn thân” thường gọi là “đền 
Vua Bà”, hàng năm nhân dân trong vùng cứ đến ngày 20/3 
âm lịch là tô chức thi bơi thuyền từ làng Mưng xã Trung 
Chính huyện Nông Cống đến xã Tế Tân huyện Nông Cống để 
tưởng nhớ bà”0), 

Từ sông Yên (sông Vũ Long hay Ngọc Giáp). Lê Đại 
Hành huy động lính đào một tuyến kênh nối với Lạch Bạng 
vào, từ Lạch Bạng nối với sông Bà Hoà ở phía cực nam Thanh 
Hoá. | 

GS. Đào Duy Anh cho rằng: “Trại Bà Hoà thì đất ở trên 
sông Bà Hoà. Sông này ở thôn Đông Hoà ở về phía nam huyện 
Ngọc Sơn. Chúng tôi đoán là kênh Xước là khúc kênh phía bắc 
thông với sông Ngọc Giáp. Phía nam thông với kênh Sắt trên 
đường giao thông từ Thanh Hoá vào Nghệ An”). Nguyễn 
Đình Thực nhận xét rằng: “kênh Trầm Mông (còn gọi là kênh 


(1) Thanh Hoá chu thân lục - Tư liệu Ban Nghiên cứu và biên soạn 
Lịch sử Thanh Hoá, tr. 02.103. 

(2) Nguyễn Đình Thực: Hình thể sông ngòi xwa và những thay đổi lớn 
của các dòng sông chính ở đồng bằng Thanh Hoá. Tap chí NCLS số 178 - 
1978. tr.49. 
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Trầm hay kênh Hoà Lạc) từ Liên Hồ Hào qua Trường Xuân 
đến cầu Hang, nối sông Đáy một nhánh của sông Vạy gần cửa 
Ghép với sông cầu Hang, nhánh của sông Bà Hoà”), 

Bà Hoà ở phía nam Tĩnh Gia giáp với Nghệ An. Vùng 
phía cực nam Tĩnh Gia ngày nay gồm có 3 xã: Hải Thượng, 
Trường Lâm, Tân Trường. Trước thế kỷ XIX các xã đó đều 
thuộc xã Đồng Loan thuộc tổng Duyên La, xã Hải Thượng 
xưa gọi là Yên Hoà. Ở đây có nhà thờ họ Nguyễn. Theo truyền 
thuyết dân gian: “ông Nguyễn Thế Quế cùng ba ông họ Lê làm 
quan thời Tiền Lê. Sau khi về hưu, các ông về đây dựng làng 
lập ấp”. Đây là vùng đất tương đối bằng phẳng không có núi 
cao và giáp biển. Khác với Hải Thượng, Trường Lâm là xã có 
nhiều đồi núi. Xã này có ranh giới giáp với Nghệ An, các dãy 
núi đá đều có nhiều hang động. Trên đất Trường Lâm ở khu 
vực Cồn Chè đã phát hiện nhiều di vật thuộc văn hoá Đông 
Sơn. Còn xã Tân Trường ở phía tây ở xã Trường Lâm cũng 
nhiều đồi núi. Ở địa phận xã này có một nhánh sông. nguồn từ 
núi Thục Sơn. Sông chảy theo hướng tây-đông qua Trường 
Lâm đến Hải Thượng thì theo hướng bắc đổ ra cửa Bạng đến 
nay nhân dân vẫn gọi sông đó là sông Bà Hoà. 

Đại Nam nhất thống chí chép: “Núi Thục Sơn ở xã Đồng 
Loan cách huyện Ngọc Sơn I7 dặm về phía nam. Có khe nước 
lạnh, giáp địa giới huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An”), 


(1) Viện Hán Nôm: Tên làng xã Việt Nam đâu thế kỷ thứ XIX Nxb 
KHXH. H.198I1. tr.266. 

(2) Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam nhất thống chí. Tâp IL. Nxb 
KHXH.H. 19/70, tr.231. 

(3) Ngô Đức Thăng: Tổng hợp gia phá họ Ngô. 
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Sông Bà Hoà là tên gọi khi chảy qua địa phận xã Tân 
Trường đến Hải Thượng theo hướng bác gọi là sông Yên Hoà 
đổ ra cửa Bạng. Từ khu vực xã Trường Lâm một dòng sông 
chảy theo hướng nam đi men theo chân núi Xước nối với sông 
Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu. tỉnh Nghệ An). Đó là kênh Bà 
Hoà mà Lê Đại Hành cho khơi đào. 

Vùng đất Bà Hoà trên đất Tĩnh Gia vào cuối thế kỷ X có 
thể là một trong những nơi Lê Đại Hành đã sử dụng để làm trai 
cho tù binh Chiêm Thành và bát họ đào kênh thông với Nghệ 
An. Vì thế. nhiều người cho rằng không phải ngẫu nhiên mà 
tồn tại danh từ “Bà Già” hay “Bà Hoà” ở vùng đất này. Ngày 
nay, khu vực đó thuộc địa phận ba xã Hải Thượng, Tân Trường, 
Trường Lâm huyện Tĩnh Gia. 

Trên cơ sở dòng chảy tự nhiên của các sông, Lê Đại 
Hành đã huy động lực lượng cho đào kênh từ cửa sông Thị 
Long nối với sông Cầu Hang để xuôi ra cửa Bạng. Sông này 
phải đi qua các núi đá Liên Xá, Am Các, Hậu Trạch nên gọi là 
kênh Than - kênh Trầm. Trong 7a phđ họ Ngô có chép: Ngô 
Tử Án là con trai Ngô Xương Sắc. Ông làm quan triều Tiền Lê 
- Lý, được Lê Đại Hành sai đào vét các kênh sông từ Yên Định 
đến Tĩnh Gia... Trên kênh Sát (nay thuộc Quỳnh Lưu) ngày 
nay còn dấu vết một chiếc ghế đá tạc tronø hang sát với kênh 
Sát. Chỗ tựa có ba chữ “ “Thuỷ Thạch Tiên”. trên vách đá có bài 
thơ. Tương truyền ghế đá và bài thơ của Ngô Tử Án, Đó là 
một trong những tín hiệu dù còn phải khảo chứng nhưng đã hé 
mở về một tuyến kênh đào đã ghi công lao của những người 
trực tiếp thực hiện. 


(1) Quốc sử quán triểu Nguyên: Khám định Việt sứ thông giáH! CƯƠNG 
nức. Tập I. Nxb Giáo dục, H.I998, tr.I51. 
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Từ sông Bà Hoà đổ ra cửa Bạng, quân lính Lê Đại Hành 
đã đào một đoạn kênh thăng ở vùng Mai Lâm, dài khoảng 
1,5km, để uốn thắng dòng sông vốn đi theo hình vòng thúng, 
men theo dòng nước chảy ở khe nước lạnh. Khe nước lạnh ở 
phía bắc huyện Quỳnh Lưu là chỗ phân địa giới giữa Nghệ An 
và Thanh Hoá. Nước khe từ trong hang núi vọt ra lạnh buốt ghê 
người, nên gọi tên thết!), 

Tóm lại: Sông đào từ Đồng Cổ đến Bà Hoà ở thế kỷ X do 
Lê Đại Hành tổ chức thực hiện là con đường giao thông thuỷ 
nội địa đầu tiên của nước ta. Con đường đó đã đóng góp không 
nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc và mở mang bờ cõi phía 
nam và còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội Thanh Hoá 
trong suốt tiến trình đi lên của lịch sử dân tộc. Mười năm sau 
khi đào sông từ Đồng Cổ đến Bà Hoà, năm “Quý Mão (1003), 
Lê Đại Hành đi Hoan Châu (Nghệ An) sai đào kênh Đa Cái”). 
Đó là tuyến nối kênh Sát ở bắc Nghệ An với sông Lam. Như 
vậy, từ đó đi từ vùng sông Mã (hanh Hoá) đến vùng sông 
Lam (Nghệ An) ngoài tuyến đường bộ và đường biển có một 
tuyến đường thuỷ nội địa an toàn, thuận tiện. - | 

2.2. Tác dụng của sông đào thời Lê Đại Hành 

Trước thế kỷ X và cả sau này đường bộ đi từ Giao Châu 
đến Ái Châu (Thanh Hoá) hết 10 ngày, từ Ái Châu đi về đông 
nam đến Diễn Châu 5 ngày. Đi ngựa môi ngày 70 dặm, đi bộ 


(1) Quốc sử quán triều Nguyễn: Khám định Việt sử thông giáH CƯƠng 
„1c, Tập I, Nxb Giáo dục, H.1998, tr.151. 

(2) Hoa Bằng: Lược khảo về lịch sứ đê qua các triều đại, Tập san 
nghiên cứu VSĐ, số 31. tháng 8, năm 1957. tr.251. 
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môi ngày 50 dặmt!). Như thế, tính từ Giao Châu đến Thanh Hoá 
đường đi dài 500 dặm, Thanh Hoá đến Diễn Châu là 250 dặm. 

Con đường thuỷ từ bến Hà Nội vào đến Thanh Hoá là 
416 dặm). Trên đất Thanh Hoá, đường thuỷ từ Tống Giang 
đến tỉnh Thanh Hoá có 77 dặm) còn đến Diễn Châu là 140 
dặm), con đường đó không những ngắn mà rất thuận lợi bởi 
dùng thuyền bè nặng hay nhẹ thì mỗi ngày cũng đi được 70 
dặm®), hoặc chí ít ra cũng bằng người đi bộ nhưng thuận tiện 
và nhàn hạ hơn nhiều so với đi đường bộ. Từ đó, Thanh Hoá 
đã hình thành một tuyến giao thông đường thuỷ mới mà trước 
thời Tiền Lê không có. Thuyền bè từ đây có thể đi khắp mọi 
vùng Thanh Hoá, từ bắc vào nam tránh được đường biển đầy 
bão tố, đường bộ núi đèo hiểm trở... năng suất vận chuyển hiệu 
quả và nhanh chóng gấp nhiều lần đi bằng đường bộ. Sau chiến 
thắng Chiêm Thành năm 982 trở về kinh đô, Lê Đại Hành 
nhận thức rõ tầm quan trọng của giao thông trong chiến tranh. 
Nhưng với điều kiện chủ quan lúc bấy giờ việc mở mang phát 
triển đường bộ không đễ dàng. Lê Đại Hành đã tận dụng dòng 
sông tự nhiên khơi đào nối liền chúng thành một hệ thông suốt 
từ Đồng Cổ đến Tĩnh Gia. Như vậy, rõ ràng mục đích đào kênh 
từ Đồng Cổ đến Bà Hoà của Lê Hoàn là phục vụ cho nhu cầu 
Ø1lao thông quân sự. 


(1). (2). (3) Đặng Xuân Bảng: Sứ học bị khao. VSH. Nxb Văn hoá 
thông tin, H.1997. tr.240. 251. 259. 

(4) Nguyên Văn Siêu: Đại Việt địa dự toàn biên, Nxb Văn hoá. 
H.1997. tr.43. 

(5) Hoa Bằng: Lược khảo về lịch sử đê qua các triểu đại. Tập san 
nghiên cứu VSĐ. số 31. tháng 8. năm 1957. tr.15. 
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Những con kênh đào đó đã góp công không nhỏ giúp cho 
Lê Đại Hành, Lê Long Đĩnh ra quân dẹp các cuộc nổi dậy ở 
Thanh Hoá trong các năm 999, 10OI1, 1005. Tháng 7 năm 
1009, Lê Long Đĩnh ra quân đánh dẹp châu Hoan Đường 
(thuộc các huyện Nam Đàn, Anh Sơn, Đô Lương tỉnh Nghệ 
An), “Thuyền rời cửa Hoàn (?) ra ngoài biển. chợt gió to, sóng 
lớn. mây mưa tối sầm. bèn quay thuyền trở lại. Sau đó sợ 
đường biển khó khăn nguy hiểm, đi đường bộ về kinh sư”). 

Các dòng sông đào trên đất Thanh Hoá có từ thời Lê Đại 
Hành và các thời Lý, Trần, Hồ, Lê, Nguyễn tiếp tục khơi đào, 
thực sự “có lợi cho hàng vạn năm sau” (Đặng Huy Trứ). Mặc 
dù có một số đoạn sông vùng Thọ Xuân, Yên Định, Đông Sơn, 
Hoằng Hoá sau không phát huy tác dụng bởi có các công trình 
khác làm sau này. Nhưng về cơ bản các sông đào đó, đến hiện 
nay luôn được khơi đào nạo vét để sử dụng. Trong cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp, những dòng sông đào đó là đường 
vận chuyển vũ khí lương thực, thực phẩm của ta cho các chiến 
dịch Hoà Bình. Thượng Lào. tiêu biểu là chiến dịch Điện Biên 
Phú. Ngay trong những ngày tháng oanh liệt nhất, khó khăn 
nhất của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, những dòng 
sông đào từ Nga Sơn đến Tĩnh Gia lại trở thành tuyến vận 
chuyển nhân tài vật lực của cả miền Bắc vì miền Nam ruột thịt. 
Chính vì vậy, mà các sông đào trên đất Thanh Hoá có từ thời 
Lê Đại Hành luôn được nạo vét, tu bố. Những giá trị lớn lao về 
mặt kinh tế - văn hoá do sông đào mang lại vẫn g1ữ nguyên giá 
trị trong mọi thời đại, nó cũng là những bài học kinh nghiệm 
quý giá trong quá trình chinh phục tự nhiên để xây dựng và 
phát triển giao thông thuỷ nội địa trong thời kỳ hiện tại. 


(1) Ngô Sĩ Liên và sử thần triều Lê: Đại \ iệt sử ký toàn thự, Tập T. Nxb 
KHXH. H.19S5. tr.235. 


LÊ HOÀN - NGƯỜI MỞ ĐẦU CHO SỰ NGHIỆP... 261 


3. Một vài nhận xét 


3.1. Trong công cuộc chinh phục và cải tạo tự nhiên để 
tồn tại và phát triển, từ những bài học kinh nghiệm tận dụng 
điều kiện tự nhiên để trồng trọt, từ “dẫn thuỷ nhập điền” đơn 
giản trong các làng xã đã tiến lên chung sức, chung lòng khơi 
đào, nạo vét những dòng sông tự nhiên tạo ra để phục vụ cho 
sản xuất và đời sống. Từ đó hình thành những đường giao 
thông, mở rộng giao lưu, thất chặt tình đoàn kết giữa các vùng, 
các miền trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. 

3.2. Lê Đại Hành là vị vua đầu tiên của nhà nước độc lập 
tự chủ tổ chức đào sông. Sự nghiệp mở đầu vĩ đại đó của thời 
Tiên Lê đã trở thành phương châm hành động của các thời Lý, 
Trần, Lê, Nguyễn sau này. Các thời đại kế tiếp nhau không chỉ 
luôn khơi đào, nạo vét các dòng sông cũ mà còn tiếp tục đào 
thêm các sông mới. Từ con sông đào do Lê Đại Hành đầu tiên 
đào trên đất Thanh Hoá thời Tiền Lê, đến thời Lý, Trần sông 
đào đã xuất hiện ở đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh-Nghệ- Tĩnh... 
Đến thời Lê đã rộng khắp dải miền Trung Bộ và đến thời 
Nguyễn thì sông đào có mặt ở khắp mọi miền đất nước. 

3.3. Những con sông đào đã nối mọi miền đất nước lại 
gần nhau hơn, biến những vùng hoang vu, hẻo lánh thành nơi 
trù phú, thành những pháo đài bất khả xâm phạm trong các 
cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập, tự chủ của Tổ quốc, bảo 
tồn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc. Có thể nói những con 
sông đào đã góp phần không nhỏ đưa đất nước và dân tộc Việt 
Nam trở thành một nước có vị trí quan trọng trong khu vực. 

3.4. Trải qua nhiều thế hệ tiến hành đào sông, trình độ 
khoa học, kỹ thuật cụ thể là trị thuỷ, thuỷ nông của nhân dân 
ta đã trở thành nên khoa học dân gian mà các nhà khoa hợc 
châu Âu sau này phải khâm phục. Kỹ sư Đờtétxăng đã viết: 
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“Về kỹ thuật tưới nước vào các miền khô khan và tháo nước ở 
các miền đọng, người Việt Nam là một bậc thầy. Không có sự 
cực nhọc nào làm cho họ quản ngại. Để gặt được hạt lúa, biểu 
hiện cho sự phồn thịnh, những công cuộc đào ngòi dẫn nước 
đã được thi hành. Các kỹ sư thời nay của ta (Pháp) cũng phải 
kinh ngạc”), 

3.5. Qua thời gian và những biến động lịch sử, một số 
sông đào ngày nay không còn. Nhưng những sông còn lại vẫn 
phát huy tác dụng tốt trên các mặt gIao thông, thuỷ lợi, du lịch, 
an ninh quốc phòng. Một số nơi do nhận thức và quá trình đô 
thị hoá đã san lấp các sông đào, vô tình tự cắt đứt các huyết 
mạch của mình. Do đó, việc duy trì, bảo vệ, khơi sâu, mở rộng 
các sông đào không chỉ giữ gìn tài sản vô giá của cha ông để 
lại mà còn góp phần làm cho đất nước trong thời kỳ công 
nghiệp hoá-hiện đại hoá càng giàu, đẹp hơn. 


(1) Ngọc Dương: Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam. Thời báo ngày 
nay - Sài Gòn 1950, tr.47. 
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CỦA CỘNG ĐÔNG DÂN TỘC VIỆT NAM 
THỜI KỲ QUỐC GIA ĐỘC LẬP TỰ CHỦ 


Hà Duy Biển" 


Khi những cộng đồng đầu tiên lựa chọn không gian sinh 
tụ trên đải đất ven bờ Thái Bình Dương, bắt đầu mới chỉ là 
vùng trung du- châu thổ Bắc Bộ, người Việt ( Việt Nam) đã đặt 
mình trong những mối quan hệ địa-chính trị, địa-kinh tế, địa- 
văn hoá, địa-lịch sử, địa-quân sự đầy cơ hội và thách thức. 
Trước mặt là biển cả mênh mông, sau lưng là núi cao rừng 
rậm, cuộc sống của cộng đồng Việt sớm mang tính chất “xa 
rừng nhạt biển” (từ dùng của GS. Trần Quốc Vượng). Phía bắc 
là vùng Hoa Hạ, với những đế chế lớn mạnh, luôn kèn cựa với 
những âm mưu thôn tính, đồng hoá. Phía nam có các quốc gia 
“Ấn Độ hoá” cũng không ngừng “nhòm ngó”. Con đường nào 
cho sự sinh tồn và phát triển cộng đồng quốc gia-dân tộc Việt 
Nam? Suốt trường kỳ lịch sử, dân tộc Việt Nam thực hiện song 
song hai quá trình: lãnh thổ về phía đông (Biển tiến-tiếp cận 
biển chứ không phải chinh phục biển!) và lãnh thổ về phía 


* Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. 
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nam. Trong đó, công cuộc /đnh thổ về phía Nam đã có những 
đóng góp rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của 
cộng đồng quốc gia-dân tộc Việt Nam. 


Thế kỷ X là thế kỷ bản lề của lịch sử dân tộc Việt Nam. 
Nối lại “quốc thống”, mở ra kỷ nguyên mới trong tiến trình 
lịch sử, thế kỷ X là thế ky của sự sáng lập, hoạch định và những 
thể nghiệm cho sự phát triển dài lâu của đất nước. Kiên trì và 
quyết liệt, sôi động và sâu lắng, độ chín tới của nội lực dân tộc 
tương thích với điều kiện bên ngoài thuận lợi trở thành nền 
tảng cho sự toả rạng những con người vĩ đại. bằng trí tuệ tài 
năng và những nỗ lực vượt bậc, ghi những dấu son hiển hách 
trong lịch sử dân tộc. 

Bài viết này mong muốn góp một cái nhìn về vai trò của 
Lê Hoàn và nhà nước Đại Cồ Việt dưới sự lãnh đạo của ông 
trong quá trình lãnh thổ về phía nam của dân tộc Việt Nam 
thời kỳ quốc gia độc lập tự chủ. 


1. Trong đêm dài Bác thuộc, khi người Việt đấm chìm 
dưới ách nô dịch của các triều đại phong kiến Trung Quốc, 
kiên trì tự cường qua các cuộc đấu tranh chống áp bức, chống 
đồng hóa, thì ở phương Nam, người Chăm đã sớm xây dựng 
được quốc gia độc lập tự chủ (từ năm 192 khi Khu Liên lập 
nước Lâm Ap). Sinh sống ở các thung lũng Nam Trung Bộ hẹp 
và nhỏ. vương quốc Chămpa có thế mạnh về hàng hải và các 
ngành nghề thủ công. nhưng lại thiếu những miền châu thổ 
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rộng lớn. Bởi vậy, cũng từ rất sớm, Chămpa đã bộc lộ tham 
vọng mở rộng lãnh thổ, cả về phía nam, tây nam (Vương quốc 
Phù Nam, Chân Lạp) và phía bắc (Giao Châu). 


Từ khi lập nước (năm 192). Lâm Âp-Chămpa liên tục 
tiến hành các hoạt động quân sự “nhòm ngó” Giao Châu-Đại 
Cỏ Việt-Đại Việt. Có thể tóm tắt sự giằng co. chuyển dịch biên 
giới giữa hai lãnh thổ cộng đồng này như sau: 


Huyện Thọ Lãnh (khoảng mũi Choumay - 
Năm 248 : : N 

Chân Mây, tình Thừa Thiên - Huế hiện nay) 
Năm 347 Phía bác Hoành Sơn - Đèo Ngang 


- Bến Ôn Công (khoảng mũi Choumay - 
Năm 359 : ` ` T 
Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện nay) 


Thời thuộc | Hoành Sơn - Đèo Ngang (phía bác tỉnh 
Đường (thế kỷ | Quảng Bình hiện nay) 
VII-VII-IX) 





(Tổng hợp từ Phan Khoang: Việt sử xứ Đàng Trong 1558- 
1777 (Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam), Nxb Văn học, 
H. 2001, trg.14-30) 


Như vậy, từ mũi Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đến 
dải Hoành Sơn - Đèo Ngang (phía bắc tính Quảng Bình hiện 
nay) là vùng tranh chấp trong quá trình lãnh thổ của hai cộng 
đồng Chăm và Việt. Chămpa thường đem quân bất ngờ tấn 
công cướp phá, xâm lấn vùng đất của người Việt, nhất là khu 
vực giáp ranh (khoảng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tính hiện 
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nay). Năm 803, vua Chămpa sai viên tướng SenapatI Par đem 
quân xâm phạm An Nam, vây hãm phía nam quận Cửu Chân 
(vùng Thanh-Nghệ), phá hoại, cướp bóc rất nhiều rồi vềt), 
Năm 979, quân Chămpa được Ngô Nhật Khánh dẫn đường, tổ 
chức lực lượng thuỷ quân hùng hậu tiến đánh Hoa Lư theo 
đường biển, nhưng bị tan vỡ vì gặp bão). Từ phía nam, mối 
hoa ngoại xâm mới đã cận kê! 


Biên giới phía nam trở thành mối lo thường trực ngay sau 
khi đất nước ta giành lại được quyền độc lập tự chủ. Nguy cơ 
và trách nhiệm đó đè nặng trên đôi vai những nhà lãnh đạo 
quốc gia Đại Cổ Việt. Một đất nước mới phục hưng như Việt 
Nam thế kỷ X sẽ phải có quyết sách ra sao trước mối hiểm hoạ 
vong tồn không còn là tiềm tàng, mà nếu không vì sự ngẫu 
nhiên lạ lùng của lịch sử, đã đặt quốc gia-dân tộc Việt Nam 
trước thử thách vô cùng khó khăn, hiểm nghèo của hai cuộc 
chiến tranh thôn tính liên tiếp đến từ hai đầu đất nước?! 


Cuộc đối mặt giữa hai quốc gia Đại Cỏ Việt và Chămpa 
là không thể tránh khỏi. Năm 982, Lê Hoàn cử Ngô Tử Canh 
và Từ Mục đi sứ Chămpa. Có lẽ vì mố: hận thất bại năm 979, 
vua Chiêm bắt giữ Từ Mục và Ngô Tử Canh - hai vị sứ thần 
nước Đại Cồ Việt láng giểềng. Lê Hoàn tức giận, “sai đóng 
chiến thuyền, sửa binh khí, tự làm tướng đi đánh, chém Bê Mi 
Thuế tại trận. Chiêm Thành thua to. Bắt sống được quân sĩ của 


L) Lương Ninh. Lịch sứ vương quốc Chamipa. Nxb Đại học Quốc gia 
Hà Nội 2004. tr. 42; Phan Khoang, Việt sử xứ Đảng Trong 1558-1777 (Cuộc 
Nam tiến của đân tộc Việt Nam). Nxb Văn học, 2001, tr. 29 

(2) Ngô Sĩ Liên và sử thân triều Lê: Đại Việt sử ký toàn thị, Tập I. Nxb 
Khoa học xã hội. Hà Nội. 1998. tr. 216 
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chúng nhiều vô kể, cùng là kỹ nữ trong cung trăm người và 
một nhà sư người Thiên Trúc, lấy các đồ quý đem về, thu được 
vàng bạc của báu kể hàng vạn; san phăng thành trì, phá hủy 
tông miếu, vừa một năm thì trở về kinh sư”), Một hành động 
ngoại giao thiếu thiện chí ở thời điểm nhạy cảm hoàn toàn có 
thể là nguyên cớ bùng nổ chiến tranh. Song, cuộc tiến quân về 
phương Nam năm 982 là câu trả lời của nhà nước Đại Cồ Việt 
trước mưu đồ bành trướng của Chămpa, mà thất bại năm 979 
chưa thể nào dập tắt được dã tâm xâm lược. 


Có thể thấy rằng: Cuộc ra quán năm 982 của Lê Hoàn đã 
khẳng định và hiện thực hóa thái độ của chính quyền trung 
ương Đại Cổ Việt đối với vấn đề biên giới phía nam: thái độ 
kiên quyết, cứng rắn, không nhượng bộ trong mối quan hệ với 
vương quốc Chămpa láng giềng. Lê Hoàn đã tạo ra tiền lệ cho 
phương châm ứng xử với mối nguy từ phương Nam: sẵn sàng 
kiên quyết ngăn chặn, tiêu diệt bằng sức manh quân sự, khi mà 
những giải pháp ngoại giao không thể giải quyết mâu thuẫn. 


2. Thế kỷ X nổi bật trong lịch sử dân tộc với mật độ dày 
đặc các hoạt động quân sự. Với xuất thân võ tướng, và được 
suy tôn từ trách nhiệm, tài năng, uy tín và khả năng đảm trách 
nhiệm vụ lịch sử (cũng mang rất nhiều tính cách quân sự), 
trong 26 năm cầm quyền, hoạt động quân sự là bộ phận quan 
trọng bậc nhất trong sự nghiệp của Lê Hoàn. Để nghiên cứu sự 
nghiệp của ông, chúng tôi đã thực hiện một thống kê về các 
hoạt động quân sự lớn của nhà nước Đại Cồ Việt trong những 
năm Lê Hoàn nắm quyền lãnh đạo. 


(1) Đại Việt sử ký toàn th, Tập L. Sdđ. tr. 222 
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Bảng thống kê các hoạt động quân sự 
của nhà nước Đại Cô Việt thời kỳ 980 - 1005 


(Nguồn Đại Việt sứ ký toàn thự, TÍ, Nxb Khoa học xã 
hội, H. 1998) 


na 
trang 


980-981 | Kháng chiến chống Tống 217- E0i7. 1| 


Lê Hoàn đích thân đem quân 
chnh phạt Chămpa (Chiêm 


Thành) 
















Lê Hoàn sai người con nuôi cầm 
quân đi đánh, bát được viên 
quản giáp Lưu Kế Tông trốn ở 
lại khi theo ông đi đánh Chămpa 










Lê Hoàn lại thân chỉnh tiến 
đánh Dương Tiến Lộc âm mưu 
ly khai chính quyền trung ương, 
cát cứ ở hai châu Hoan, Ái (gồm 
các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và 
Hà Tĩnh ngày nay) 
Lê Hoàn đích thân đi đánh lấy 
được bốn động Đại, Phát, Đan, 
Ba ở Ma Hoàng 
Lê Hoàn đích thân đi đánh giặc 
ở Đồ Động Giang, bát được đồ 
đảng đem về kinh sư. 
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G1 lây 
trang 


229-230 
1000 
chạy vào vùng núi Tản Viên 
1001 Lê Hoàn lại dích thân đi đánh 
giặc Cử Long (vùng dân tộc 
Mường ở huyện Cẩm Thủy tỉnh 
Thanh Hóa) 


1003 Trong lúc đi Hoan Châu thị sát 230 
việc vét kênh 1a Cái cho thông 


Lê Hoàn đích thân di đánh giặc 











Hà Động (tức động Hà Man, 
thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh 
Thanh Hoá) v.v..., tất cả 49 
động và phá được Nhật Tác, 
châu Định Biên. Từ đó các châu 


động đều quy phục 


xuống chiếu đi đánh giặc ở châu 230 
Phong là bọn Trịnh Hàng, Trần 


Lệ, Đan Trường Ôn, bọn Hàng 





thắng đến Tư Củng Trường ở 
Ám Châu, Lê Hoàn lại trực tiếp 
trấn áp cuộc nổi dậy của dân địa 
phương (khoảng huyện Hưng 
Nguyên tĩnh Nghệ An hiện nay) 
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Từ năm 980 đến năm 1005, trong vòng 26 năm trị vì của 
Lê Hoàn, chính quyền trung ương Đại Cổ Việt đã tiến hành 6 
hoạt động quân sự lớn ở phía nam trong số 10 hoạt động quân 
sự lớn suốt thời gian trị vì của Lê Hoàn. Các hoạt động quân 
sự ở phía nam chiếm 60% các hoạt động quân sự lớn của Đại 
Cô Việt thời Lê Hoàn. Trong đó, Lê Hoàn đã “thân chính” 5 
lần, chiếm 83% các hoạt động này. Cuộc tiến quân vào 
Chămpa năm 982 kéo dài tới một năm. Và trong hai năm liên 
tiếp (982, 983), Lê Hoàn đã tổ chức liên tục hai cuộc tiến quân 
vượt ra ngoài biên giới phía nam. 5 trong số 7 hoạt động quân 
sự trấn áp, tiêu diệt các mưu đồ cát cứ, phân tán ở các địa 
phương của vương triều Lê Hoàn diễn ra ở phần lãnh thổ phía 
nam đất nước, chiếm 71%. Chưa từng có vị vua nào, cả trước 
và sau Lê Hoàn, hoạt động ở biên giới phía nam lâu như vậy! 


Những sự kiện và số liệu phân tích trên cho thấy, nhà 
nước Đại Cồ Việt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Lê Hoàn dành 
sự quan tâm to lớn đối với phần lãnh thổ phía nam và biên giới 
phía nam đất nước. Lê Hoàn và nhà nước Đại Cổ Việt tỏ thái 
độ kiên quyết, cứng rắn đối với các hoạt động ly khai, cát cứ, 
những yếu tố phân tán ở phần lãnh thổ phía nam (châu Hoan, 
châu Ái), sẵn sàng kiên quyết dùng sức mạnh quyền lực để 
giữ gìn khối cộng đồng quốc øgia - dân tộc thống nhất vừa xác 
lập. Những hành động mạnh mẽ của Lê Hoàn đã kế tục xứng 
đáng và phát huy thành quả dẹp loạn 12 sứ quân của Đinh Bộ 
Lĩnh, giữ gìn, củng cố khối đoàn kết thống nhất như một 
nguyên tắc bất khả xâm phạm của quốc gia-dân tộc Việt Nam. 
Những việc làm đó đã góp phần kiến tạo, gìn giữ một vùng 
lãnh thổ phía nam hòa hợp, đoàn kết, gắn bó trong khối đại 
đoàn kết quốc gia - dân tộc thống nhất. Điều này như một cơ 
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sở trọng yếu cho công cuộc lãnh thô về phía nam của cộng 
đồng Việt. 


3. Đối với quá trình lãnh thổ về phía nam, Lê Hoàn và 
nhà nước Đại Cổ Việt đã có những hoạt động đầy ý nghĩa, 
không chỉ trong lĩnh vực quân sự. 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất 
(980-981) và cuộc chinh phạt Chămpa năm 982 đã khẳng định 
sức mạnh, củng cố vị trí, và nâng cao tầm vóc của quốc gia Đại 
Cồ Việt trong khu vực. Hành động bành trướng của chủ nghĩa 
bá quyền phương Bắc bị bẻ gãy. Tham vọng Bắc tiến của 
vương quốc Chămpa bị chặn đứng. Vua quan nhà Tống “ngai 
việc chính chiến”). Hoàng đế Đại Cồ Việt có thể “ngạo mạn” 
mà nói với sứ thần của vị thiên tử Trung Hoa rằng: “Việc cướp 
trấn Như Hồng (chỉ cuộc đụng độ giữa quân Đại Cồ Việt và 
quân Tống ở vùng biên giới Khâm Châu năm 995 - H.D.B) là 
do bọn giặc biển ở cõi ngoài, hoàng đế có biết đó không phải 
là quân của Giao Châu không? Nếu Giao Châu có làm phản thì 
đầu tiên đánh vào Phiên Ngung, thứ đến đánh Mân Việt, há chỉ 
dừng ở trấn Như Hồng mà thôi?”Œ). Câu nói đó hàm chứa niềm 
tin sâu sắc vào sự vững mạnh của quốc gia-dân tộc, cũng là 
hoài bão lớn lao về một đất nước cường thịnh. 

Với niềm tin và hoài bão đó, Lê Hoàn đã lãnh đạo quốc 
gia Đại Cô Việt tiếp tục xúc tiến công cuộc mở rộng không 
gian sinh tồn của cộng đồng Việt, vốn lâu nay đã bị ách thống 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, Tạp L. Sảd. tr. 228 
(2) Đại Việt sứ ký toàn thự, Tập L.Sdd. tr. 229 
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trị ngoại bang Trung Hoa, tham vọng mở rộng lãnh thổ của 
Chămpa và nạn cát cứ, phân tán trong nước ngáng trở. 


Thế kỷ X, quốc gia độc lập tự chủ và thống nhất được 
khôi phục. nhà nước trung ương tập quyền được xây dựng 
vững vàng. Tất cả đang mở ra cơ hội phát triển mới. Cơ hội đó 
đòi hỏi một tầm nhận thức và hành xử chiến lược. để có thể bắt 
đầu và kế tục trong một quá trình lâu dài và bền vững. 

Đến cuối thế kỷ X, biên giới phía nam của Đại Cồ Việt 
mới dừng lại ở dải Hoành Sơn - Đèo Ngang (phía bắc tĩnh 
Quảng Bình hiện nay). Năm 982, khi Lê Hoàn cầm quân đi 
đánh Chămpa. “qua núi Đồng Cổ (ở xã Đan Nê huyện Thiệu 
Yên tỉnh Thanh Hoá - chứ thích của người địch) đến sông Bà 
Hòa (sông chảy qua xã Bà Hoà, sau đối là xã Đồng Hoà, nay 
thuộc huyện Tính Gia tỉnh Thanh Hoá - chú thích của người 
địch), đường núi hiểm trở khó đi, người ngựa mỏi mệt, đường 
biển thì sóng to khó đi lại, bèn sai người đào kênh. Đến đây 
(năm 983 - H.D.B) làm xong. thuyền bè đi lại đều được thuận 
tiện”). Đến mùa thu năm 992, Lê Hoàn lại sai Phụ quốc Ngô 
Từ An - người từng đi sứ Chămpa năm 982-đem 3 vạn người 
đi mở đường bộ từ cửa biển Nam Giới đến châu Địa Lý®). 


Có thể nhìn nhận rằng: trước những khó khăn về giao 
thông bộc lộ trong cuộc tiến quân vào phía nam năm 982, Lê 
Hoàn đã sáng suốt, kịp thời tổ chức đào kênh, sau đó tiếp tục 
nạo vét các kênh đào - mở con đường thuỷ từ Ái Châu (Thanh 
Hoá) vào phía nam với ý định tạo một trục đường thuy xuyên 


(1) Đựi Việt sứ ký toàn thư. Tập L, Sđd., tr. 222 
(2) Đại Việt sư ký toàn thui. Tập L. Sád. tr. 227 
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Bác-Nam bằng cách nối kết các dòng sông bằng những con 
kênh đàot), đồng thời xây dựng con đường bộ từ biên giới Đại 
Cỏ Việt-Chămpa. tức là cửa biển Nam Giới), vượt qua Đèo 
Ngang vào sâu trong châu Địa Lý, lúc đó vẫn thuộc lãnh thổ 
Chămpa(!). Những con đường này được mở ra sẽ kéo theo các 
luồng di dân, các hoạt động giao lưu, tiếp biến về cư dân, kinh 
tế và văn hoá. Những hoạt động quân sự, khi lớn khi nhỏ, dọc 
theo các tuyến đường này càng thúc đầy hơn nữa quá trình 
lãnh thổ của người Việt về phía nam. 


Những việc làm trên của Lê Hoàn và quốc gia Đại Cồ Việt 
đưới sự lãnh đạo của ông, dù được nhìn nhận ở góc độ nào, quân 
sự, kinh tế hay văn hoá, cũng là những hoạt động chuẩn bị mang 
tính chiến lược trong nhận thức và hành xử, đã phát huy tác 
dụng to lớn, làm thay đối hắn tiến trình lãnh thổ về phía nam của 
dân tộc Việt Nam. Một bước tiến dài trong quá trình lãnh thổ về 
phía nam của người Việt đã được thực hiện! 


Trong tiến trình lịch sử, có thể thấy kết quả những động 
thái của Lê Hoàn trong vòng chưa đầy mội thế kỷ sau đó. Từ 
sau cuộc tiến quân vào phía nam của Lý Thánh Tông năm 
1069, phần đất thuộc 3 châu Địa Lý (khoảng huyện Lệ Ninh 


(1) Xem thêm Nguyên Đình Thực. Công trình đào kênh thời Lê Hoàn. 
in trong kỷ yếu Lê Hoàn và 1000 năm chiến thắng quân Tông xâm lược (981- 
1981). Sở Văn hoá thông tin Thanh Hoá xuất bản năm 1985, tr. 148 

(2) Gs.Trần Quốc Vượng trong bài Miền Trung Việt Nam và văn hoá 
Chămpa (một cái nhìn địa văn hoá) cho biết: '“Thế kỷ X và đầu thế kỷ XI. ranh 
giới phía nam của Đại Cô Việt - Đại Việt là Đèo Ngang - Hoành Sơn hay Nam 
Giới (vùng Cửa Sót Hà Tĩnh nay. bên bác Đèo Ngang một chút)” (Xem 
Việt Nam cái nhìn địa - văn hoá, Nxb Văn hoá dân tộc. Hà Nội 1998. tr.310). 
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tính Quảng Bình), Ma Linh (khoảng huyện Bến Hải tỉnh 
Quảng Trị) và Bố Chính (khoảng các huyện Bố Trạch, Quảng 
Trạch. Tuyên Hoá tỉnh Quảng Trị) của Chămpa được sáp nhập 
vào lãnh thổ Đại ViệtU). Trung tâm vương quốc Chămpa 
chuyển dần về phía nam. Biên giới Đại Việt tiến tới khu vực 
tinh Quảng Trị hiện nay. 


Từ một võ quan cao cấp của triều Đinh, được suy tôn vị 
trí lãnh đạo đất nước, Lê Hoàn đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh 
lịch sử của mình trước dân tộc và thời đại. 26 năm trị vì của Lê 
Hoàn là một giai đoạn oanh liệt trong lịch sử Việt Nam, với 
những chiến công “phá Tống bình Chiêm” rực rỡ. 

Có ý kiến cho rằng, chính Lê Hoàn là người khai phát tư 
tưởng “tiên phát chế nhân” khi tiến quân vào Chămpa năm 
982, và mấy chục năm sau, khi Lý Thường Kiệt đem binh tiến 
vào đất Tống (1075) chỉ là vận dụng sáng tạo một tiền lệ mà 
Lê Hoàn đã tạo ra ở phía nam để ứng phó trên mặt bác!) Đây 
là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng, cần có những nghiên cứu 
đầy đủ và sâu sắc hơn nữa. Song đối với quá trình lãnh thổ về 
phía nam của cộng đồng dân tộc Việt Nam thời kỳ quốc gia 


(1) Đại Việt sử ký toàn thị, Tập I. Sảd. tr. 275 

(2) Văn Lang. Thế kỷ X- một đặc điển quản sự và quân sự học. 1n 
trong Thế ký X những vấn đề lịch sứ. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội. 1984, 
tr. 19 
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độc lập tự chủ, Lê Hoàn đã thực sự có những đóng góp quan 
trọng. Với những hoạt động quân sự lớn vượt ra ngoài biên 
giới, Lê Hoàn đã xác lập, khăng định bằng hành động cụ thể 
chủ trương, chính sách kiên quyết, cứng rắn, không khoan 
nhượng của vương triều ông, đất nước ông trước mối nguy 
ngoại xâm từ phía nam trong quan hệ với quốc gia láng giềng 
phía nam (vương quốc Chămpa). Lê Hoàn cũng đã thực hiện 
một chính sách kiên quyết giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất 
dân tộc, gìn giữ vùng lãnh thổ phía nam đất nước hoà hợp. gắn 
bó trong khối đại đoàn kết quốc ø1a - dân tộc thống nhất, làm 
cơ sở cho những hoạt động “lãnh thổ” ở phía nam. Và đặc biệt, 
nếu coi rằng cuộc tiến quân vào Chămpa năm 1069, tiếp sau 
đó vào năm 1075, và hệ quả của nó là biên giới Đại Việt mỡ 
rộng về phía nam, vượt qua Hoành Sơn - Đèo Ngang là bước 
mở đầu cho quá trình lãnh thổ về phía nam của người Việt 
(theo các quan điểm của Phan Khoang và Trần Quốc 
Vượng£?)), thì cần phải coi các hoạt động của Lê Hoàn ở phần 
lãnh thổ phía nam và vùng biên giới Đại Cồ Việt - Chămpa 
trong các năm 982-1003 là những bước chuẩn bị mang tính 
chiến lược cho quá trình đó. Thậm chí, suy xét một cách kỹ 
lưỡng những việc làm của Lê Hoàn trong thời gian nắm quyền 
lãnh đạo quốc gia Đại Cồ Việt (980-1005), có thể manh dạn 
nhận định rằng chính Lê Hoàn là người khai mở quá trình lãnh 
thổ về phía nam của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ quốc gia 
tư chủ với nhiều bước đi thật ý nghĩa! 


(1) Xem Phan Khoang. Việt sứ xứ Đàng Trong 1S5S-I777 (Cuộc Nam 
tiến của dân tộc Việt Nam). Sđd. tr.47; và Trần Quốc Vượng. Vài suy nghĩ về 
vớn hoá Quảng Trị cổ in trong Việt Nam cái nhìn địa - văn hoá. Sđd. tr.361- 
362 
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Lê Hoàn - nhà lãnh đạo đất nước thế kỷ X - XI được ghi 
công trong lịch sử dân tộc như một nhà hoạch định chính sách, 
người tổ chức và chuẩn bị chiến lược trong quá trình lãnh thổ 
về phía nam của cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam thời 
kỳ độc lập tự chủ. 


Đặt trong bối cảnh định đô Thăng Long, những đóng góp 
của Lê Hoàn từ khía cạnh quân sự cũng có ý nghĩa đáng shi 
nhận. Chỉ 5 năm sau thời gian trị vì của Lê Hoàn, vào năm 
1010, Lý Công Uẩấn đã đời kinh đô từ Hoa Lư- một căn cứ 
quân sự vững chắc, ra vùng Đại La-một vùng đất trống bằng 
phăng. Tầm nhìn chiến lược của vị vua đầu triều Lý cho sự 
phát triển dài lâu của vương triều và đất nước là không thể phủ 
nhận. Song cũng cần phải khăng định những công lao “phá 
Tống bình Chiêm”, chặn đứng âm mưu bành trướng của các 
thế lực ngoại bang phương Bác và phương Nam, giữ gìn và 
củng cố khối đoàn kết dân tộc thống nhất, xây dựng chính 
quyền trung ương vững mạnh của Lê Hoàn như là những điều 
kiện đặc biệt quan trọng làm cơ sở cho quyết định của VỊ vua 
Thái Tổ triều Lý. Và điều đó càng có ý nghĩa hơn nữa, khi mà 
các vị vua triều Lý đã tiếp tục thực hiện những chủ trương, 
chính sách, những việc làm của Lê Hoàn trong xây dựng và 
bảo vệ đất nước, tạo nên một vương triều sáng giá bậc nhất 
trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 


LÊ HOÀN VÀ BUỔI ĐẦU CỦA NỀN NGOẠI GIAO 
ĐỘC LẬP ĐẠI CỔ VIỆT 


PGS. TS. Phạm Xuân Hàng" 


Lịch sử Việt Nam thế kỷ X mở đầu với cuộc nổi dậy của 
Khúc Thừa Dụ giành nền tự chủ năm 905. Trong vòng hơn một 
trăm năm, đến năm 1009, khoảng thời gian không đài, nhưng 
có đến hai họ (họ Khúc, họ Dương), ba nhà (nhà Ngô, nhà 
Đinh, nhà Tiền Lê) nối tiếp nhau. Cũng khó có thể khác được, 
vì đây là thế kỷ mang tính chất quá độ. Tuy nhiên, bên cạnh 
tính chất quá độ, thế kỷ X, quan trọng hơn; rõ rệt hơn, là tính 
chất bản lề. Đó là thế kỷ tạo lập nền móng của ngôi nhà độc 
lập Đại Cổ Việt - Đại Việt và của kỷ nguyên phục hưng và phát 
triển rực rỡ của quốc gia - dân tộc Việt Nam. Từ Khúc Thừa 
Dụ, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền đến Đình Bộ Lĩnh, Lê 
Hoàn, mỗi người một cống hiến lịch sử, một vai trò nền móng. 
Với Lê Hoàn, vai trò của người anh hùng dân tộc vĩ đại này, 
ngoài sự nghiệp giữ nước, ở một khía cạnh khác, là người mở 
đầu và xác lập những nguyên tắc cơ bản của nền ngoại giao 
Đại Cồ Việt - Đại Việt. 


* Trường Đại học KHXH&NV. Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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I. Năm 979, Đồ Thích giết Định Tiên Hoàng và con 
trưởng là Đinh Liễn. Triều đình Hoa Lư nhất thời bất ổn. Tống 
triệt để lợi dụng cơ hội này, quyết tâm mở cuộc chiến tranh 
xâm lược Đại Cồ Việt. Vận nước nguy nan. Không câu nệ, 
quần thần và Dương Thái hậu cùng nhất trí tôn quan Thập đạo 
tướng quân Lê Hoàn lên ngôi vua, thay Vệ vương Đình Toàn 
còn quá nhỏ, để toàn quyền tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng 
chiến. 

Tống muốn không mất hòn tên mũi đạn nào mà vân đạt 
được mục đích, giờ bài gây sức ép ngoại giao. Tháng 8 năm 
Canh Thìn (980). vua Tống sai sứ đến triều đình Hoa Lư mang 
theo một bức thư dài, như một tối hậu thư, rất ngang ngược, rất 
hống hách, ép Đại Cồ Việt phải đầu hàng: “... Nay ta đang 
chính đốn xe cộ quân lính, truyền hiệu lệnh chiêng trống. Nếu 
chịu theo giáo hoá, ta sẽ tha tội cho, nếu trái lệnh, ta sẽ sai 
quân đánh. Theo hay chống, lành hay dữ, tự ngươi xét lấy”), 
Vua Tống đã lầm khi tưởng rằng với mấy lời đe doa đó có thể 
khuất phục được quân dân Đại Cổ Việt. Lê Hoàn một mặt 
động viên toàn quân, toàn dân chuẩn bị sẵn sàng kháng chiến, 
mặt khác, đã rất khôn khéo, lấy ngoại giao đáp lại ngoại ø1ao, 
sai sứ sang Tống, giả thư của Vệ vương Định Toàn, xin được 
“... chính thức lĩnh mệnh, đủ được dự hàng phiên bang. để yên 
ủi tấm lòng tận trung của kẻ tôi mọn, nêu cao thịnh điển ban 
khen của thánh triều”, thực chất là để kéo dài thời gian, 
không hẵn đã khiến nhà Tống tin, nhưng ít nhất cũng khiến đối 
phương nhiều ít mất tập trung. Vua Tống lập tức sai sứ đưa thư 


(1) Đại Việt sứ ký toàn thị, tập I. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội. 1998, 
tr.217-219 
(2) Đại Việt sứ ký toàn thụr. tập I. Sđd. tr.219. 


LÊ HOÀN VÀ BUỔI ĐẦU... 279 


sang, hứa cho Đình Toàn làm Thống soái, cho Lê Hoàn làm 
Phó Thống soái. Lê Hoàn đương nhiên từ chối. Tống phát đại 
binh sang xâm lược. Lê Hoàn tổ chức và lãnh đạo quân dân 
Đại Cồ Việt đánh tan tác quân Tống, chém Hầu Nhân Bảo, bắt 
sống Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 đã 
đưa Lê Hoàn vào hàng những anh hùng dân tộc vĩ đại nhất, 
những nhà quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử Việt Nam. 
Đồng thời, từ trong cuộc kháng chiến này, Lê Hoàn cũng đã 
bộc lộ những phẩm chất của người tạo lập nền móng nền ngoại 
giao độc lập Đại Cồ Việt - Đại Việt trong kỷ nguyên mới. 

2. Đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Tống khi 
Trung Quốc đã được thống nhất, nền độc lập dân tộc của 
người Việt được khẳng định và bảo vệ vững chắc. Thế và lực 
của Đại Cổ Việt lúc này khiến phong kiến Trung Hoa phải 
kiêng nể. Đây chính là thời cơ thuận lợi cho chúng ta xúc tiến 
các hoạt động ngoại gIao, một mặt nâng cao vị thế của Đại Cồ 
Việt, mặt khác xây dựng quan hệ hoà hảo, duy trì hoà bình với 
Trung Quốc. Ta biết rằng, mặc dù chính thức giành được nền 
tự chủ từ Khúc Thừa Đụ năm 905, xưng vương từ Ngõ Quyền 
năm 939, nhưng mãi đến năm 954 mới thấy sử chép về một sứ 
bộ nhà Ngô sang Nam Hán, rồi bằng đi, đến nhà Định, hơn 
mười năm trị vì, sử chép cũng chỉ có bốn lần sứ ta sang Tống, 
hai lần sứ Tống sang ta. Nhưng những hoạt động ngoại giao 
Việt - Tống đã diễn ra dồn dập dưới thời Tiền Lê, với mười ba 
lần sứ ta sang Tống và mười lần sứ Tống sang ta, riêng dưới 
thời Lê Hoàn, mười một lần sứ ta sang Tống và tám lần sứ 
Tống sang ta. 

Chủ động đẩy mạnh quan hệ ngoại giao trong điều kiện 
thế và lực của Đại Cổ Việt được nâng cao, nhưng Lê Hoàn 
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cũng ý thức sâu sắc được những khó khăn của một nước nhỏ 
tồn tại bên cạnh một nước lớn lại luôn có tham vọng bành 
trướng. Trên cơ sở hiểu mình, hiểu người, Lê Hoàn đã rất mềm 
đẻo trong quan hệ với nhà Tống sau chiến tranh. Trên con 
đường tiến đến mối quan hệ hoà hảo với nhà Tống, Lê Hoàn 
đã chấp nhận một số nhượng bộ. Mùa xuân năm Quý Mùi 
(983) ông sai sứ sang Tống thông hiếu, năm 965 sai sứ sang 
xIn lĩnh chức ““Iiết trấn”. '“Tiết trấn” là Tiết độ sứ ở phiên trấn, 
quá khiêm nhường, nhưng đó là động thái khôn ngoan, để thoả 
kiêu căng cho kẻ luôn tự coi mình là bề trên và cũng là để 
“thiên triều” bớt xấu mặt sau thất bại năm 981, chứ thực thì 
ông vân xưng hoàng đế, tự sánh mình ngang hàng với vua 
Tống. Năm 986, khi sứ Tống đến triều đình Hoa Lư mang theo 
chế sách sang phong, Lê Hoàn đã tö ra cung kính khi nhận, 
tiếp sứ rất hậu. Năm 990, Lê Hoàn đưa cả một đoàn gồm chín 
thuyền với 300 người vượt biển đến Liêm Châu (Quảng Đông) 
long trọng đón sứ Tống về kinh đô Hoa Lư. Như thế là mềm 
dẻo, nhún nhường, nhân nhượng. Một biểu hiện khác nữa của 
thái độ này là chấp nhận “triều cống” dưới hình thức “biếu sản 
vật”, có khi đất theo cả voi sang biếu vua Tống. 

Mềm dẻo và nhượng bộ nhưng Lê Hoàn trước sau vẫn 
kiên trì những nguyên tắc bất di bất dịch, là độc lập dân tộc, 
toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và danh dự quốc gia. 

Sau thất bại năm 981, nhà Tống chưa đám có bất kỳ hành 
động nào xâm phạm đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 
Đại Cồ Việt. Nhưng thái độ trịch thượng, nước lớn thì vẫn còn. 
Lê Hoàn đã thông qua con đường ngoại ø1ao mà khiến người 
Tống phải bớt kiêu căng. 

Cuối năm 986 vua Tống cử một sứ bộ do Tả bố khuyết 
Lý Nhược Chuyết và Quốc tử giám bác sĩ Lý Giác cầm đầu 
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sang phong Lê Hoàn làm An Nam đô hộ Tĩnh hải quân Tiết độ 
sứ. Lê Hoàn kính cẩn nhận. Để tỏ rõ sự giàu có và sức mạnh 
của Đại Cồ Việt, Lê Hoàn thết đãi sứ giả rất hậu, hàng ngày 
cho bày những thứ quý lạ chật cả sân, lại hỏi ướm: “Nước tôi 
bé nhỏ, sông núi xa xôi. nghìn dặm cách trở, ở lánh góc đất, 
sứ thần đi lại, lăn lội núi sông, há chẳng khó nhọc lắm ư”0), Ý 
của Lê Hoàn là, lần sau nếu có việc, không cần phải phiền sứ 
thần đến tận kinh thành Hoa Lư, phiền sứ mà cũng phiền tôi. 
Năm 987 nhà Tống lại sai Lý Giác sang, sử không chép 
rõ là để làm gì. Lê Hoàn đã bố trí một cuộc đón tiếp độc đáo. 
Để tỏ rõ văn hiến của Đại Cồ Việt trước Quốc tử giám bác sĩ 
Lý Giác, Lê Hoàn bố trí nhà sư Pháp Thuận, một trí thức Phật 
giáo uyên bác, giả làm người chủ đò, qua sông Thương đón 
khách. Trên chuyến đường thuỷ lai kinh, chợt thấy đôi ngỗng 
bơi lội trên sông, Lý Giác cảm xúc ngâm rằng: 
Nga nga lưỡng nga nạa, 
Ngưỡng điện hướng thiên nha. 
(Ngỗng ngỗng hai con ngỗng, 
Ngửa mặt nhìn chân trời.) 
Pháp Thuận lập tức làm nối: 
Bạch mao phô lục thuỷ, 
Hồng trạo bãi thanh ba. 
(Nước xanh phô lông trắng 
Chèo hồng sóng xanh bơi) 
Thế là, một sứ, một chèo đò, hợp lại thành bài thơ hoàn 
chỉnh (và không kém phần hoàn bích, dù cả hai chỉ là sửa lại 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, tập L. Sảd. tr.223. 
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cho hợp cảnh tác phẩm của Lạc Tân Vương đời Đường). Lý 
Giác quá ngạc nhiên, về đến sứ quán đã làm một bài thơ thất 
ngôn gửi tặng. trong đó có câu Thiên ngoại hữu thiên ưng viên 
chiếu, nghĩa là: ngoài trời lại có trời soi nữa. Lê Hoàn - Đại Cồ 
Việt đã mở mắt cho Lý Giác. Trong thế giới này không phải 
chỉ có một Trung Hoa. Mà dẫu Trung Hoa có là mặt trời thì đó 
cũng không phải-là mặt trời duy nhất. Người Việt, Đại Cổ Việt 
phương Nam trong con mắt của Lý Giác cũng là một mặt trời. 

Đại sư Ngô Chân Lưu (Ngô Khuông Việt) xem thơ xong 
nói với Lê Hoàn: “Thơ này tôn bệ hạ không khác gì vua Tống”. 
Trước khi Lý Giác về, Lê Hoàn sai sư Ngô Chân Lưu làm một 
“chế khúc” (bài hát) để tiễn. Sử chép, “Giác lạy ra về”. Một sự 
kiện hy hữu trong quan hệ bang giao Việt - Irung thời phong 
kiến, cũng là hy hữu trong quan hệ bang giao giữa Trung Quốc 
VỚI Các nước trong khu vực. Sứ Trung Hoa xưa tới đâu là cho 
mình thay mặt “ “Thiên tử” ở đó, bộ mặt của “ “Thiên tử” chưa 
từng “lay ”” vua của các “chư hầu” bao ø!ờ. 

Năm 990, nhà Tống sa1 Tả chính ngộn Tống Cảo và Hữu 
chính ngôn Vương Thế Tắc sang triều đình Hoa Lư mang chế 
sách sang phong thêm cho vua hai chữ “Đặc tiến”. Hai nhà 
ngoại giao này ngạo mạn và hống hách. Lê Hoàn đã chuẩn bị 
sẵn một kế hoạch nhằm uy hiếp tinh thần. Lê Hoàn sai Nha nội 
chỉ huy sứ là Đinh Thừa Chính đem 9 chiếc thuyền cùng 300 
quân đến Liêm Châu (Quảng Đông) đón, lênh đênh trên biển, 
trên sông non hai tháng trời mới đến kinh đô Đại Cổ Việt. Lê 
Hoàn thân ra ngoài thành đón tiếp, cho bày “thuỷ quân và 
chiến cụ”, dưới sông trên bờ, trên đường vào kinh, thuyền 
chiến san sát, quân sĩ tỳ hổ, sươm giáo sáng loáng, cờ xí rợp 
trời. Lê Hoàn và Tống Cảo cưỡi ngựa cùng đi. Tiếp chế thư, Lê 
Hoàn bưng đặt lên điện, không lạy. nói thác là mới bị ngã ngựa 
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đau chân. Sứ Tống buộc phải tin. Lê Hoàn nhân đó nói với 
Tống Cáo: “Sau này có quốc thư thì nên cho giao nhận ở đầu 
địa giới, khỏi phiền sứ thần đến tận đây nữa”U). Tống Cáo về 
tâu, vua Tống phải đồng ý. Không lạy chiếu thư mà nói dối là 
đau chân, Tống Cảo biết mà phải làm ngơ. Đề nghị nghi thức 
đón nhận quốc thư của “thiên triều” làm ở biên giới chứ 
không ở kinh đô, vua Tống không muốn mà phải đồng ý. Tống 
đã ha mình. Một thắng lợi ngoại giao vô cùng có ý nghĩa của 
Đại Cổ Việt. 

3. Chính sách ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên quyết của 
Lê Hoàn và triều đình Hoa Lư đã buộc nhà Tống phải từng 
bước nhìn nhận Đại Cổ Việt với thái độ ngày càng tôn trọng. 
Tất nhiên, đó là kết quả của gần một thế kỷ nỗ lực phấn đấu 
của toàn dân tộc trong khôi phục và bảo vệ nên độc lập dân 
tộc, của những thắng lợi quân sự mà trực tiếp là thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chống Tống năm 981. Những thắng lợi 
ngoại giao quan trọng mà Lê Hoàn và Đại Cồ Việt đạt được là: 

Thứ nhất, việc trao đổi sứ đoàn theo kiểu có đi có lại cho 
thấy tính chất bình đăng trong quan hệ ngoại giao Việt - Tống 
dưới thời Tiền Lê. Đầu năm 983 Lê Hoàn sai sứ “sang thông 
hiếu”, năm 985 nhà Tống sai sứ “sang thăm”. Từ đó, thường 
đoàn đi đoàn đến hơn kém không đáng kể. 

Thứ hai, việc phong tước cho Lê Hoàn được nâng dần 
từng bước cho thấy nhà Tống ngày càng phải thừa nhận sức 
mạnh, thế và lực của quốc gia độc lập Đại Cồ Việt. Sau một số 
trao đổi ngoại giao, năm 986 nhà Tống sai Lý Nhược Chuyết 
và Lý Các sang phong cho Lê Hoàn làm An Nam đô hộ Tĩnh 
hải quân Tiết độ sứ Kinh triệu quận hầu. Mới chỉ là chức Tiết 


(1) Đại Việt sư ký toàn thư. tập L. Sád. tr.226. 
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độ sứ, nhưng đó là theo yêu cầu khiêm tốn của Lê Hoàn. Đến 
năm 988 sai Nguy Tường và Lý Độ sang gia phong cho Lê 
Hoàn làm Kiểm hiệu thái uý. Năm 990 sai Tống Cảo và Vương 
Thế Tắc sang gia phong cho Lê Hoàn thêm hai chữ “Đặc tiến”. 
Năm 993 sai Vương Thế Tác và Lý Cư Giản sang phong cho 
Lê Hoàn làm Giao Chỉ quận vương, năm 997 phong làm Nam 
Bình vương. 


Trải các đời họ Khúc, họ Dương, nhà Ngô, nhà Định, sau 
những thắng lợi quân sự vĩ đại, từ hai lần kháng chiến chống 
Nam Hán năm 931 và 938 đến kháng chiến chống Tống năm 
981, tới nhà Tiền Lê, nền độc lập dân tộc của người Việt ngày 
càng vững chắc, quốc gia độc lập của người Việt ngày càng lớn 
mạnh. Lê Hoàn là người đã góp phần quan trọng vào công 
cuộc này, đồng thời cũng là người buộc phong kiến Trung Hoa 
phải nhìn nhận nền độc lập đó, quốc gia độc lập đó như một 
thực thể bình đẳng, dù vẫn danh nghĩa nước lớn với nước bé, 
“thiên triều” với “chư hầu”, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. 
Thắng lợi quân sự của quân dân Đại Cồ Việt dưới sự lãnh đạo 
của Lê Hoàn đã được chính ông nhân lên bằng thắng lợi trên 
mặt trận ngoại giao, góp phần củng cố và tăng cường uy thế 
của Đại Cồ Việt. Cũng chính Lê Hoàn đã mở đầu một thế ứng 
xử trong đường lối đối ngoại với phong kiến phương Bắc, có 
mềm dẻo, nhún nhường nhưng cương quyết về nguyên tắc. 


LÊ HOÀN VÀ MỘT GIAI ĐOẠN MỚI 
TRONG CUỘC BANG GIAO VỚI NHÀ TỐNG 


PGS. TS. Trần Thị Băng Thanh” 


Năm 938, tiếp nối họ Khúc, họ Dương, Ngô Quyền 
chính thức giành được quyền tự chủ. Mười sáu năm sau, 954, 
Ngô Nam Tấn vương Xương Văn mới sai sứ đặt quan hệ bang 
ø1ao với nhà Nam Hán, được Lưu Thạnh, vua Nam Hán phong 
cho tước Tĩnh hải quân tiết độ sứ kiêm đô hộ. Dưới thời nhà 
Đinh, các đoàn sứ giả được cử sang Bắc quốc nhiều hơn. Năm 
970 (An Nam chí lược ghi là 971), bắt đầu sai sứ sang giao hảo 
với nhà Tống, bởi nhà Nam Hán đã bị diệt. Hai năm sau, 972, 
Định Liên đích thân sang thăm nhà Tống. Năm sau về, Định 
Liễn được phong Kiểm hiệu thái sư Tĩnh hải quân Tiết độ sứ 
An Nam đô hộ, Định Tiên Hoàng được phong Giao Chỉ quận 
vương. Lời chế đại lược nói: “Họ Đình đời đời là vọng tộc, gìn 
giữ được phương xa, chí hâm mộ phong hoá Trung Hoa, 
thường nghĩ đến việc nội phụ. Nay chín châu hợp nhất, miền 
Ngũ Lĩnh sạch quang, bèn trèo non vượt biển đến dâng đồ 
cống. Khen ngươi làm con biết giữ lễ phiên thần, vậy ban cho 
cha ngươi theo lối cắt đất phong tước, xếp phẩm trật cho vào 


* Viên Văn học. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 
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hạng được cầm quân, được hưởng mức “tỉnh phú”. Như thế là 
để khen thưởng đức tốt của người già, há chỉ bó hẹp trong điển 
chương thường lệ đâu?”. Theo các nhà chú giải “tỉnh phú” là 
chế độ quy định các địa phương phải đóng góp 1/5 bình mã 
cho chính quyền trung ương. Có lẽ do lệ đó mà dưới thời nhà 
Đình cống sứ qua lại khá “rộn ràng”. Năm 975 mùa xuân sai 
Trịnh Tú đem vàng lụa, sừng tê, ngà voi sang cống; mùa thu 
năm ấy Tống sai Hồng lô tự khanh Cao Bảo Tự dân đầu bọn 
Vương Nøsan Phù đem chế sách sang phong Việt vương Liên 
chức Khai phủ nghi đồng tam ty, Kiểm hiệu thái sư, Giao Chỉ 
quận vương, đại diện cho nhà Đình trong việc giao thiệp với 
thiên triều. Năm 976 vua Định sai Trần Nguyên Thái sang nhà 
Tống đáp lễ; năm 977 lại sai sứ sang mừng Tống Thái Tông 
lên ngôi. 

Việc bang giao với nhà Tống đang có chiều thuận lợi thì 
năm 979 nội bộ nhà Định xảy ra chuyện tranh giành ngôi kế 
vị, mùa xuân Định Liên giết em nhỏ là Hạng Lang, vì Lang 
được phong làm Thái tử, đến mùa đông thì cả hai cha con Đình 
Tiên Hoàng và Định Liên đều bị Đỗ Thích øiết hại. Định Toàn 
mới sáu tuổi nối ngôi, Thập đạo tướng quân Lê Hoàn nhiếp 
chính; lòng người hoang mang nghi ngờ, một số nhóm dãy 
binh đánh Lê Hoàn. Nhà Tống nhân cơ hội muốn thôn tính 
nước ta, định đem quân “đánh úp” tạo thế bất ngờ “sét đánh 
không kịp bưng tai”. Trong tình thế bối rối Lê Hoàn được một 
số đình thần suy tôn lên ngôi vua thay thế nhà Định. Dương 
Thái hậu cũng thuận tình, đem trao cho áo long bào. Nhà Tống 
chưa nắm rõ tình hình, tập trung quân, sai Hầu Nhân Bảo, Tôn 
Toàn Hưng, Hác Thủ Tuấn, Trần Khâm Tộ, Thôi Lượng, Lưu 
Trừng, Giả Thực, Vương Soạn điều binh chia đường sang 
đánh. Bức thư tuyên chiến do Lư Đa Tốn đem sang do Vương 
Vũ Xứng. một nhà văn nổi tiếng của nhà Tống viết. thể hiện tư 
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tưởng nước lớn kỳ thị dân tộc và lời lẽ rất ngạo mạn. Đại ý bức 
thư nói: Trung Hoa và tứ di như thân thể và tứ chi. Tứ chi vận 
động là do tim chỉ huy. Nếu mội bộ phận nào hoạt động không 
thông suốt, thì phải thuốc thang thậm chí châm chích để chữa 
cho khỏi. biết là đau đớn nhưng phải làm để giúp các rợ được 
hưởng nền giáo hoá. Nhà Tống đã làm thế với các miền đất 
Kinh, Thục, Tương, Đàm, Quảng Việt, Ngô, Sở. Giao Chị “ở 
xa cuối trời”, với Trung Quốc chỉ như ngón chân ngón tay đối 
với thân thể người ta, nhưng “tuy chỉ một ngón bị đau, bậc 
thánh nhân lại không nghĩ đến hay sao? Cho nên phải mở lòng 
ngu tối của ngươi để thánh giáo của ta được trùm toả, ngươi có 
theo chăng?... Nay thánh hiền lòng nhân trùm khắp muôn 
nước, cơ nghiệp thái bình kể cũng đã thịnh. Lễ phân phong đã 
sắp đặt sẵn, còn đợi ngươi đến chúc sức khoẻ của ta. Ngươi 
đừng ru rú trong bốn góc nhà, khiến ta buồn phiền, phải giao 
ấn phù cờ tiết, làm có nước ngươi, hối sao cho KỊp...” 

Lê Hoàn cần có thời gian để củng cố nội bộ, chuẩn bị lực 
lượng và có thể gây thế bất ngờ với quân địch, đã lấy danh 
nghĩa Định Toàn gửi thư xin được nối ngôi cha, cốt để hoãn 
binh. Lời thư rất nhún nhường, vừa nêu “lòng thành thờ bề 
trên”, vừa trình bày tình thế “bất đắc dĩ phải tự tiện” nối ngôi 
khi chưa được phép thiên triều. Đại Việt sử ký toàn thư và An 
Nam chí lược chép tờ biểu đại để giống nhau: 

“... Trước kia cha thần là Bộ Lĩnh, anh là Liễn., đều được 
ơn vua, phong cho chức tước. Kính cần giữ gìn bờ cõi, không 
hề trễ nải. Nhưng chưa lập được công lao, bông đã xảy ra biến 
cố. Lúc y cửa nhà sắp sụp đổ, thần đang cư tang, mà quân dân 
tướng lại, kỳ lão họ hàng đã kéo đến chỗ nằm rơm gối đất, 
cùng xin thần tạm coi việc quân lữ. Thần từ chối ba bốn lần, 
nhưng họ nài ép khẩn thiết. Thần muốn đợi tâu bày. nhưng lại 
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lo nếu để chậm trễ, bọn mọi rợ nơi khe động hung tợn tráo trở, 
trái ý họ sẽ sinh biến. Cho nên thần đã kính quyền giữ chức 
Tiết chế hành quân tư mã, trông coi việc quân trong châu. 

Cúi mong được chính thức lĩnh mệnh, đủ được dự hàng 
phiên bang, để yên ủi tấm lòng tận trung của kẻ tôi mọn, nêu 
cao thịnh điển ban khen của thánh triều...” 

Nhà Tống đang muốn nhân cớ vua tự tiện xưng đế đối 
niên hiệu để đem quân thôn tính nước ta nên sai sứ sang đưa 
ra hai giải pháp, yêu cầu chọn một, đó là hoặc Đình Toàn thống 
soái, Lê Hoàn làm phó, hoặc đưa mẹ con Đình Toàn sang quy 
phục, nhà Tống sẽ trao tiết việt cho Lê Hoàn. Cả hai cách đều 
nhằm ép Lê Hoàn vào thế phải chịu sự điều khiển của nhà 
Tống. Lê Hoàn không chịu, vì thế tháng ba năm 981 quân 
Tống đánh sang. Như sử sách đã ghi chép, lần này quân Tống 
đại bại, tướng tá kẻ bị chết, kẻ bị bắt, kẻ về được cũng bị xử 
tội, thậm chí như Tôn Toàn Hưng bị bêu đầu ở chợ. Tính ra 
mười tướng chỉ huy trong chiến dịch này thì 2 tướng bị bắt, 
1 tướng chết trận, 4 tướng bị xử tội chết, 2 tướng còn lại cũng 
bị tội, quân lính thương vong rất nhiều. Mặc dù chiến thắng rất 
lẫy lừng nhưng hai năm sau, 983, Lê Hoàn lại sai sứ sang nhà 
Tống thông hiếu, cống các sản vật quý như vàng bạc, tê ngưu 
và voIl. Năm 985 lại sai sứ sang cống rùa vàng, hạc, lư hương, 
ngà voi và một vạn cây lụa trắng để mừng tiết Càn minh đồng 
thời xin được lĩnh chức Tiết độ sứ ở phiên trấn. Tháng mười âm 
lịch năm 986 theo Đại Việt sử ký toàn thư nhà Tống sai Tả bổ 
khuyết Lý Nhược Chuyết và Quốc tử giám bác sĩ Lý Giác 
mang chế sách sang phong cho Lê Hoàn làm An Nam đô hộ 
Tĩnh hải quân Tiết độ sứ kinh triệu quận hầu. Về chức tước cụ 
thể, An Nam chí lược ghi kỹ hơn và có khác chút ít: “Kim tử 
Quang lộc Đại phu, Kiểm hiệu thái uý. Sử Trì tiết, Đô đốc chư 
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quân sự, An Nam đô hộ, sung Tĩnh hải quân Tiết độ, Giao 
Châu quản nội Quan sát xử trí đăng xứ, Thượng trụ quốc, Kinh 
triệu quận, Khai quốc hầu, thực ấp ba ngàn hộ, vẫn mang hiệu 
là Thôi Thành công thần. Lời chế viết: 

“Đấng vương giả dựng ngôi cao, võ yên chư hầu. Dựng 
phủ đệ tại kinh sư, cho lễ hội đồng được long trọng; chia đất 
phong ở các nơi, để quyền tiết chế được nêu cao. Huống nay 
từ cối đất diều rơi đến dâng đồ cống lông chim trả. Lúc đang 
đối tướng, dịp đáng phong hầu, không quên lòng cung thỉnh 
mệnh, bèn ban ân điển thưởng công. Nay Quyền Tri tam ty Lê 
mõ, tư cách gồm nghĩa dũng, bẩm tính vốn trung thuần, được 
lòng người trong nước, kính giữ tiết phiên thần. Vừa rồi Đinh 
Toàn đương tuổi trẻ thơ, không biết cách võ yên dân chúng, 
ngươi là tâm phúc chỗ thân, giữ quyền coi quân lữ, hiệu lệnh 
ban phát, uy ái đều gồm. Họ Định bỏ quyền ba đời tiết sứ, 
chiều theo ý muốn mọi người. Người xa tỏ lòng thành, xin ban 
tiết việt. Hãy như Sĩ Nhiếp sáng suốt, đổi tục Việt đều hay; Uý 
Đà cung kính thuận lòng, vâng chiếu Hán chẳng trái. Nên 
xứng chức đứng đầu cõi xa, cùng dự hàng chư hầu tôn quý. Võ 
yên man di bộ lạc, tuyên dương đức tốt vương triều.” 

Như vậy trên mặt trận ngoại giao, Lê Hoàn cũng đã 
thắng lợi, nhà vua đã đạt được mọi yêu cầu của mình, nhà 
Tống không còn có thể mượn danh nghĩa “bảo vệ” phiên thần 
là nhà Đinh, bảo vệ ký cương trung nghĩa “chữa ngón tay đau” 
như lời Vương Vũ Xứng, để thực hiện dã tâm xâm chiếm nước 
ta nữa. Đương nhiên để có được kết quả này điều cốt yếu là do 
trận đại thắng bốn đạo quân xâm lược của nhà Tống năm 981. 
Lê Hoàn là nhà cầm quân đại tài đồng thời cũng là một nhà 
ngoại giao “sừng sở”. Ông nhìn nhận rất rõ những vấn đề nào 
thuộc về nguyên tắc không thể nhượng bộ dù chỉ là một ly, 
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nhưng điều nào thứ yếu, thậm chí chỉ là cái danh hão bề ngoài 
thì ông hào phóng chấp nhận, biếu cống còn rất hậu hĩnh. Có 
thể nghĩ “của nhiều nói ngọt” cũng là một kế sách của Lê 
Hoàn trong cuộc đấu trên trận tuyến không có gươm khua ngựa 
hý này. Đặc biệt trong lần tiếp sứ Lý Giác và Lý Nhược Chuyết 
năm 986 Lê Hoàn đã bố trí rất bài bản. Một mặt ông tiếp đãi 
sứ rất hậu vừa để tỏ thịnh tình vừa để khoe sự giàu có của đất 
nước, “hàng ngày đem những thứ quý lạ bày chật cả sân”. Mặt 
khác cũng cố ý cho sứ giả thấy sức mạnh quân sự và sự hiểm 
trở của non sông mình. Ông an ủi sứ giả: “Nước tôi bé nhỏ, 
sông núi xa xôi, nghìn dặm cách trở, ở lánh góc đất, sứ thần đi 
lại, lặn lội núi sông, há chẳng khó nhọc lắm ư?” Ông cho trao 
trả hai tướng Quách Quân Biện và Triệu Phụng Huân bị bắt từ 
năm 981 rồi sai sứ sang đáp lễ, lại cống vàng bạc thổ sản. Năm 
sau 987, nhà Tống lại sai Lý Giác sang, không rõ mục đích của 
chuyến đi này, (An Nam chí lược cũng không thấy ghi?). Vì 
Lý Giác là một học quan, kiến thức uyên thâm nên vua Lê Đại 
Hành cũng đặc biệt chú trọng việc gây ấn tượng với sứ giả, 
rằng An Nam là một nước văn hiến. Đại Việt $ử ký toàn thư ghi 
nhà vua đã bố trí sư Pháp Thuận giả làm người chở đò ra đón 
Lý Giác. Câu chuyện hai người đã mượn bài thơ Vịnh ngông 
của Lạc Tân Vương đời Đường để nối vần đối đáp với nhau 
nhân có hai con ngỗng bơi trên mặt sông, đã khiến Lý Giác rất 
thích thú và bị chinh phục đã trở thành giai thoại thú vị trong 
bang giao và văn học. Sau đó, về sứ quán Lý đã làm một bài 
thơ gửi tặng ngỏ ý “tôn bệ hạ không khác gì vua Tống” như lời 
giải mã của Khuông Việt đại sư. Bài thơ như sau: 

Hạnh ngộ mình thì tán thịnh du, 

Nhất thân nhị độ sứ Giao Cháu. 

Đông Đô lưỡng biệt tâm lưu luyễến, 
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Nam Việt thiên trng vọng vị hưu. 

Mã dạp yên vân xuyên lãng thạch, 

Xi tỲ thanh chướng phiếm trường lưu. 

Thiên ngoại hữu thiên ứng viễn chiếu, 

Khê đàm ba tĩnh kiến thiểm thu. 

(May gặp thời bình được giúp mưu, 

Một mình hai lượt sứ Giao Châu. 

Đông Đô mấy độ còn lưu luyến, 

Nam Việt nghìn trùng vẫn ước cầu. 

Ngựa vượt khói mây xuyên đá chởm, 

Xe qua rừng biếc vượt dòng sâu. 

Ngoài trời lại có trời soi nữa, 

Sóng lặng khe dầm bóng nguyệt thâu.) 

Khi Lý Giác từ biệt ra về, vua lại sai Khuông Việt làm 

một bài từ theo điệu Vương lang quy để tiễn: 

Tường quang phong hảo cẩm phàm trương, 

Dao vọng thần tiên phục đế hương. 

Thiên tràng sơn thuỷ thiệp thương lang, 

Cửu thiên quy lộ trường. | 

Tình thảm thiết 

Đối ly trường. 

Phan luyên sứ tỉnh lang, 

Nguyện tương thâm ý vị Nam cương. 

Phân mình tấu ngã hoàng. 

(Trời đẹp gió lành, cánh buồm giương, 

Xa ngóng thần tiên lại đế hương. 
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Vượt sóng xanh, non nước trùng dương, 
Về phương trời, đường trường. 

Tình thảm thiết, 

Chén chia đường. 

Vịn xe sứ vấn vương. 

Xin đem thâm ý vì Nam cương, 

Tâu vua ta tô tường) 


Giác lạy ra về” (theo như Đại Việt sứ ký toàn thư ghì), 
sau đó năm 988, nhân đối niên hiệu, nhà Tống lại sai một Viên 
ngoại lang bộ Hộ Nguy Tường và Trực sử quán Lý Độ sang gia 
phong cho Lê Hoàn chức Kiểm hiệu thái uý, An Nam chí lược 
lại ghi tiến PHONG, tước: Khai quốc công, cho thêm thực ấp 
ngàn hộ. 

Năm 990, nhà Tống lại sai sứ sang gia phong cho vua hai 
chữ “Đặc tiến”. Vua sai đem chín chiếc thuyền dẫn 300 người 
đến đón tại quận Thái Bình (tức Liêm Châu thuộc tỉnh Quảng 
Đông), rồi theo cửa biển mà vào. Nửa tháng mới đến sông 
Bạch Đằng, theo nước triều mà đi. Mãi đến mùa thu, tháng 
Chín mới đến trạm Nại Chinh ở Trường Châu. Vua ra tận ngoại 
thành bày thuỷ quân, chiến cụ để đón nhưng thực chất là phô 
trương lực lượng. Lần này Lê Hoàn tiếp sứ vẫn ân cần nhưng 
đã tỏ thái độ tự cường, không chấp nhận để cho các sứ giả 
thiên triều có cơ hội trịch thượng như trước. Vua cưỡi ngựa đi 
ngang hàng với sứ thần, vào cung nhận chiếu không lạy, nói 
thác là ngã ngựa bị đau chân, sứ giả “tin là thực”. Sau đó vua 
thết tiệc sứ giả và nêu một gợi ý: “Sau này có quốc thư thì nên 
cho giao nhận ở đầu địa giới, khỏi phiền sứ thần đến tận đây 
nữa”. Sứ về tâu, vua Tống cũng bằng lòng. Theo An Nam chí 
lược, tháng Mười năm ấy vua Lê sai sứ đem cống một chiếc 
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chế khám thất bảo, voi và tê ngưu; năm 993, sứ nhà Tống lại 
sang phong cho vua tước Giao Chỉ quận vương. Năm 994 vua 
Lê lại sai Phí Sùng Đức sang nhà Tống đáp lễ và tiến cống. Sau 
đó Lê Hoàn dần dần ít vào triều cống, không những thế lại 
thường xảy ra những vụ “lấn cướp” ở biên giới. Sử sách cũ đều 
cho là vua “cậy núi biển hiểm trở lơi lỏng chức phận phiên 
thần”, nhưng cứ xem những khoản cống nạp và nghi thức đón 
tiếp sứ giả trong khoảng mười lãm năm trước đó mà Án Nam 
chí lược ghi lại thì đủ thấy việc hao tiền tốn của, vất vả khó 
nhọc này thật khó kham nổi lâu dài. Cho nên khi đã đủ sức tự 
cường, Lê Hoàn đã tìm mọi cách thoát ra khỏi vòng ràng buộc 
của thiên triều, phần nào buộc thiên triều phải chấp nhận 
những yêu cầu chính đáng của ta. Có thể nói Lê Hoàn bằng tài 
năng và sự nô lực đã đưa quan hệ bang giao giữa Việt Nam và 
các triều đại Trung Quốc sang một thời kỳ mới. Việt Nam đã 
không còn quá bị khống chế, đã có tư cách một quốc gIa riêng, 
có tư cách tự chủ trong bang giao. Công lao ấy của Lê Hoàn 
không thể xem là nhỏ. 
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BA VỊ VUA ĐẠI CỔ VIỆT THẾ NÀO? 


Mortta Kentaro" 


Mở đầu 

Thể kỷ X, ở Trung Quốc là thời đại từ cuối nhà Đường 
qua Ngũ đại thập quốc tới đầu nhà Tống, còn ở Việt Nam là 
thời đại chủ động thoát ly khỏi sự chi phối của Trung Quốc và 
thực hiện độc lập. 

Ở Việt Nam, sau họ Khúc và họ Dương, năm Mậu Tuất 
(938), Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán ở sông Bạch 
Đằng, rồi tự lập xưng vương và định đô ở thành Cổ Loa. Sau 
khi Ngô Quyền mất, qua thời Thập nhị sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh 
dẹp yên cục điện hỗn loạn đó, bèn tự lập làm vua, đặt tên nước 
là Đại Cồ Việt, 

Còn ở Trung Quốc, năm Định Sửu (917), nước Nam Hán 
là một nước trong thập quốc, được họ Lưu kiến quốc. Nước 
Nam Hán có cương vực bao gồm khu vực tỉnh Quảng Đông, 
Quảng Tây hiện nay. Hơn nữa, nước Nam Hán có quan hệ gắn 
- Hến với Đại Cô Việt bằng cách xâm lược vũ lực, tuy thua trận 
với Ngô Quyền, nhưng vẫn tiếp với Đại Cổ Việt, Năm Tân Mùi 


* Nghiên cứu sinh, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 
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(971), nhà Tống tiêu diệt và chiếm đất Nam Hán. Sau đó, Định 
Bộ Lĩnh phái sứ đoàn đến nhà Tống. 

Trong lịch sử Trung Quốc, các triều đại phong kiến từ 
Hán đến Đường đã chi phối miền Bắc Việt Nam khoảng 1.000 
năm. Bởi vì vậy, nhà Tống cũng có kế hoạch xâm lược Đại Cồ 
Việt lúc bắt đầu. Nhưng nhà Tống dần dần thừa nhận một cách 
ngấm ngầm các triều đại Việt Nam, cuối cùng, năm Giáp Ngọ 
- (1174), nhà Nam Tống sau cùng phong cho vua Lý Anh Tông 
làm An Nam quốc vương, thực sự thừa nhận nhà Lý là một 
nước độc lập chính thức. 

Như vậy, người ta có thể nhìn thấy rằng thời Tống được 
coi là một giai đoạn biến đổi quan trọng trong lịch sử quan hệ 
Việt - Trung, cho nên đó là một đề tài nghiên cứu rất quan 
trọng. Đặc biệt là trong nửa thế kỷ đầu, ở Việt Nam liên tiếp 
thay đổi triều đại từ nhà Đinh, nhà Tiền Lê đến nhà Lý, quá 
trình giao thiệp giữa 3 vị vua của mỗi triều đại Đinh Bộ Lĩnh, 
Lê Hoàn và Lý Công Uẩn - và nhà Tống là một thời kỳ rất 
quan trọng để nghiên cứu quan hệ Việt - Tống. 

Vì vậy, tôi lấy giai đoạn đầu tiên trong quan hệ Việt - 
Tống để khảo sát những đánh giá của nhà Tống về 3 vị vua Đại 
Cồ Việt thông qua những thư tịch cổ Trung Quốc. Sau đó, tìm 
hiểu những vấn đề này liên quan với quan hệ Việt - Tống như 
thế nào. 


1. Vị vua thứ nhất: Đỉnh Bộ Lĩnh 

Những nhà sử học đã chỉ ra về tiến trình tự lập của Định 
Bộ Lĩnh, nội dung của các sử liệu Trung Quốc chắc chắn có 
nhiều mâu thuẫn, được viết lại một cách có ý, Ở đây, ta trước 
hết sắp xếp các sự kiện được ghi trên các sử liệu Trung Quốc, 
rồi chỉ ra chủ điểm mâu thuẫn so với các sử liệu Việt Nam. 

Trong sách Tục 0 trị thông giám trường biên (Trường 
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biên) mà thời Nam Tống Lý Đào biên soạn thì sự kiện đầu 
tiên về Việt Nam được ghi vào cuối tháng nhuận 12 năm Quý 
Hợi (963). Theo sách này, năm Quý Hợi (963), sau khi Ngô 
Xương Văn mất, mười hai sứ quân tranh hùng, Định Bộ Lĩnh 
cùng con là Liễn dẹp xong, sau đó tự xưng Vạn Thắng vương, 
phong cho con Liên chức Tĩnh hải tiết độ sứ, phái sứ đoàn đến 
nước Nam Hán. 

Theo 7ống sứ và Tống hội yếu thì mặc dù nội dung khác 
nhau về một vài sự kiện nhưng không ghi Ngô Xương Văn mất 
và Định Bộ Lĩnh tự xưng Vạn Thắng vương khi nào, nhưng 
phần lớn nội dung của chúng phù hợp với ?rường biên. Về khi 
Định Liễn được phong chức Tĩnh hải tiết độ sứ, theo Tống hội 
yếu thì đó là năm Kỷ Sửu. Nhưng trong thời Đinh không có 
năm Kỷ Sửu, theo lịch thì người ta có thể phán đoán rằng năm 
Kỷ Sửu chắc là năm Ất Sửu (965), vậy là phù hợp với ký sự mà 
Lý Đào ghi trong Trường biên. Tân ngũ đại sử cũng ghi rằng 
năm 965, nước Nam Hán phong cho Định Liên chức Giao 
Châu tiết độ sứ. Tức là theo các sử liệu Trung Quốc thì người 
ta có thể giải thích về những sự kiện về Định Bộ Lĩnh như sau: 

Sau khi Ngô Xương Văn mất, mười hai sứ quân tranh 
hùng, thế lực của Định Bộ Lĩnh và Liên dần dần mạnh, trong 
khi đó Đinh Bộ Lĩnh tự xưng Vạn Thắng vương năm Ất Sửu 
(965), khiến Định Liên phái sứ đoàn đến nước Nam Hán, nước 
Nam Hán phong cho Định Liễn chức Giao Châu (Tĩnh hải) tiết 
độ sứ. Sau đó, nhà Tống diệt nước Nam Hán, năm Quý Dậu 
(973), Định Liễn triều cống đến nhà Tống, nhà Tống cũng 
phong cho Định Liễn chức Tĩnh hải tiết độ sứ. Hơn nữa, nhà 
Tống biết rằng Định Liên theo ý của Định Bộ Lĩnh triều cống, 
năm Ất Hợi (975), nhà Tống phong cho Định Bộ Lĩnh làm 
Giao Chỉ quận vương để biểu thị sự sùng kính và ưa chuộng. 

Nhưng theo Đại Việt sử ký toàn thư, có những điểm khác 
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nhau dưới đây so với Irung Quốc: 

- lrong sách này không ghi sự kiện mà Đình Bộ Lĩnh 
khiến Đinh Liên sai sứ đến nước Nam Hán. 

- Đinh Bộ Lĩnh không chỉ có hiệu Van Thắng vương mà 
còn xưng đế Đại Thắng minh hoàng đế năm Mậu Thìn (968). 

- Định Bộ Lĩnh đặt quốc hiệu Đại Cổ Việt. 

- Năm Quý Dậu (973), nhà Tống sai sứ sang không chỉ 
phong cho Định Liên làm Tĩnh hải quân tiết độ sứ mà còn 
phong cho Định Bộ Lĩnh làm Giao Chỉ quận vương. 

- Năm Ất Hợi (975), nhà Tống sai sứ mang chế sách sang 
gia phong cho Định Bộ Lĩnh làm Nam Việt vương, Đinh Liễn 
làm Giao Chi quận vương. 

Sử sách hai nước có những ghi chép mâu thuẫn như trên 
về Đinh Bộ Lĩnh. Đặc biệt là sự kiện mà Định Bộ Lĩnh xưng 
đế và đặt tên nước Đại Cổ Việt. Các sử liệu Trung Quốc không 
có cả hai sự kiện này. Hơn nữa, giữa các sử liệu Việt Nam cũng 
có những mâu thuẫn. Theo Đa Việt sử lược, năm Canh Ngọ 
(970), nhà Tống phong cho Định Bộ Lĩnh làm An Nam quận 
vương chứ không có ghi chép về hiệu Nam Hán vương. Tuy 
nhiên vấn đề của bài viết này là sự khảo sát đánh giá về Đinh 
Bộ Lĩnh theo sử liệu Trung Quốc, cho nên ta chỉ xắc nhận Giao 
Chỉ quận vương là hiệu duy nhất mà nhà Tống phong cho Đình 
Bộ Lĩnh thôi. 

Khi nào giao thiệp với Irung Quốc từ nước Nam Hán, 
Định Bộ Lĩnh cũng khiến Định Liễn phái sứ đoàn đi, ông 
không ở mặt trước trên quan hệ đối ngoại. Vì vậy, tháng 5 năm. 
Quý Dậu (973), nhà Tống phong cho Định Liên chức Tĩnh hải 
tiết độ sứ và tước vị Tế âm quân khai quốc công. Chức Tĩnh hải 
tiết độ sứ này được các triều đại Trung Quốc từ cuối nhà 
Đường tiếp phong cho vua Việt Nam, trở thành một biểu tượng 
mà Trung Quốc cho phép vua Việt Nam làm thuộc hạ của 
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mình chỉ phối khu vực Giao Chỉ. Và năm Ất Hợi (975), nhà 
Tống đề nghị hiệu phong phù hợp với Định Bộ Lĩnh, cuối cùng 
phong cho ông làm Giao Chỉ quận vương. 

Theo quan chế nhà Tống, tước vị Tế âm quân khai quốc 
công của Đinh Liễn là phẩm cấp thứ hai chính và tước vị thứ 
sáu trong mười hai tước vị Bắc Tống. Còn tước vị quận vương 
là phẩm cấp thứ nhất phụ và tước vị thứ 3, ở dưới vương và Tự 
vương. Theo quan chế nhà Tống, thuộc hạ không bao giờ được 
phong cho làm vương trong khi sống. Vì vậy, tước vị Giao Chỉ 
quận vương có ý nghĩa là nhà Tống cho rằng Định Bộ Lĩnh là 
người chi phối đất nước nhưng không cho phép ông làm vua 
chính. Thực ra, khi phong cho Lê Hoàn đầu tiên, nhà Tống chỉ 
phong cho Tĩnh hải tiết độ sứ và Kinh triệu quân công thôi, 
không cho ông làm Giao Chỉ quận vương ngay. Vì vậy, tước vị 
Giao Chỉ quận vương của Định Bộ Lĩnh vẫn chỉ là đặc biệt 
thôi, nhưng Định Bộ Lĩnh chắc là góp phần làm tăng lên vị trí 
của một vị vua nước Đại Cồ Việt. 

Theo các sử liệu Trung Quốc, sau năm Ất Hợi (975), nhà 
Tống không phong cho Định Bộ Lĩnh nữa, 5 năm sau, tháng 4 
năm Canh Thìn (980), Tống Thái Tông sai Lư Tập đi sứ Đại 
Cồ Việt thì mới biết rằng Đính Bộ Lĩnh và Định Liễn đều đã 
chết, mặc dù Đinh Toàn đã thừa kế nhưng Lê Hoàn nắm giữ 
quốc quyền. Sau khi Đỉnh Bộ Lĩnh mất, ông cuối cùng không 
được nhà Tống phong cho, Tống Thái Tông theo dâng sớ của 
Hầu Nhân Bảo quyết định đánh chiếm Đại Cồ Việt. 

Như trên, các sử liệu Trung Quốc không những có rất ít 
các sự kiện về Đinh Bộ Lĩnh mà còn có nhiều mâu thuẫn so 
với sử liệu Việt Nam. Tuy nhiên, nhà Tống chắc chắn quan tâm 
nhiều đến Đính Bộ Lĩnh, mà biểu hiện cụ thể là nhà Tống đã 
phong cho ông làm Giao Chỉ quận vương. 
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2. Vị vua thứ hai: Lê Hoàn 

Quan hệ giữa Lê Hoàn và Tống Thái Tông, năm Canh 
Thìn (980), được bắt đầu bằng cuộc viễn chỉnh Đại Cồ Việt 
của nhà Tống. Lúc đầu quân Tống tiến vào Đại Cộ Việt rất 
thuận lợi, nhưng tổng chỉ huy Hầu Nhân Bảo bị chết vì tin 
vào sự trá hàng của Lê Hoàn, dẫn đến kết quả cuộc viễn chỉnh 
thất bại. 

Theo sử liệu Việt Nam, tháng 7 năm Canh Thìn (980), Lê 
Hoàn đã lên ngôi. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, Tống 
Thái Tông vẫn cố chấp đòi Lê Hoàn giữ nhà Đinh thành thử Lê 
Hoàn cũng sai người đi sứ nhà Tông dưới danh nghĩa Định 
Toàn. Năm Quý Mùi (983), Lê Hoàn xưng quyền Giao Châu 
tam sứ lưu hậu sai sứ và báo rằng tháng 10 năm Nhâm Ngọ 
(982), ông đã được Định Toàn nhượng ngôi, nhưng Tống Thái 
Tông đòi hỏi Lê Hoàn lựa chọn một trong hai đường hoặc là 
Định Toàn làm thông soái, Lê Hoàn làm phó, hoặc là Lê Hoàn 
đưa Đỉnh Liễn và mẹ Toàn sang Biện Kinh. Lê Hoàn đều 
không nghe, sau đó liên tiếp sai sứ sang nhà Tông. Năm Bính 
Tuất (986), khi Lê Hoàn sai sứ sang nhà Tổng, Tống Thái Tông 
sau cũng phong cho Lê Hoàn chức Tĩnh hải tiết độ sứ và làm 
Kinh triệu quân công, cho phép Lê Hoàn chỉ phối Giao Chỉ. 

Theo các sử liệu Trung Quốc, những Quốc tín sứ Tống 
kể lại một cách tỉ mi cho Tống Thái Tông về cả tình trạng Giao 
Chỉ lẫn tính nết và tất cả hành động của Lê Hoàn. Năm Bính 
Tuất (986), hai Quốc tín sứ Tống Lý Nhược Chuyết và Lý Giác 
kể lại như sau: 

Lê Hoàn là người quá tự tin. Sau khi Nhược Chuyết đã 
vào địa giới Đại Cỏ Việt, Lê Hoàn khiến những người tuỳ tùng 
đi đón bằng thần lễ, Lê Hoàn vái chiếu một cách tận cung. 
Hôm yến tiệc, Lê Hoàn bày nhiều hàng hiếm của lạ ở trước hai 
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sứ Tống, nhưng Nhược Chuyết không quan tâm. Hơn nữa, ông 
khước từ cả gặp mặt riêng, chỉ đưa Hãm Man sứ thần Đăng 
Quân Biện về thôi. Và Hoàn bảo bọn Giác: “Sông núi của vùng 
này rất xa xôi, người Trung nhà mới trải qua nó, có mệt 
không?” Giác trả lời: “Đất nước chúng tôi bao la, xếp bốn trám 
quân, đất nước vừa bình dị vừa hiểm trở. Vì thế, ở đây đâu 
đáng kể vậy”. Hoàn im lặng tái đi. (Tháng 10 năm Bính Tuất 
(986) - Trường biên, Q.27). 

Hơn nữa, năm Canh Dần (990), khi Tống Thái Tông phái 
đi Tống Cảo và Vương Thế Tắc, hai người cũng kể lại một cách 
tỉ mỉ về hình thế địa lý, Lê Hoàn và tình trạng quân đội của ông 
ấy v.v. (tháng giêng năm Canh Dần (990) - Trường biên, Q.3 1). 
Theo những ghi chép này, người ta có thể đoán được nhà Tống 
cực kỳ quan tâm đến Lê Hoàn và Đại Cồ Việt. 

Theo nhà Tống, Lê Hoàn là người “hung ác” vì ông ấy 
thỉnh thoảng xâm lấn biên cương mặc dù là thuộc thần. Tháng 
5 năm Ất Mùi (995), Quảng Nam tây lộ chuyển vận sứ Trương 
Quan theo một tin đồn tấu rằng Lê Hoàn bị chết, Định Toàn 
lên ngôi lại. Tống Thái Tông khiến Trân Sỹ Long và Võ 
Nguyên Cát đi trinh sát, hai người cũng báo như Trương Quan. 
Nhưng thật ra Lê Hoàn vẫn sống, nhà buôn mới trở lại từ Giao 
Chỉ và báo sự thật. Vì vậy, sau đó Trương Quan và Trần Sỹ 
Long bị trách. 

Trong các sử liệu, không có căn cứ của tin đồn này. 
Nhưng có thể rút ra nhận xét là khi đó Tống Thái Tông đã 
không coi thường Lê Hoàn cho nên không dễ tin một tin đồn 
nào đó. 

Sau đó, còn có sự kiện liên quan với Lê Hoàn và Tống 
Thái Tông. Trước năm Ất Mùi (995), Bốc Văn Dũng, là một 
người ở Trào Dương Trấn Đại Cồ Việt, đánh chết người và đưa 
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ø1a đình chạy đến Như Tích Trấn, Khâm Châu bên Tống. Sau 
khi trấn tướng Hoàng Lệnh Đức giấu y và khước từ yêu cầu bắt 
y trả lại của Lê Hoàn, Như Tích Trấn mỗi năm bị bọn cướp 
biển xâm lược. Đến mùa hè năm Ất Mùi (995), Trần Nghiêu 
Tấu được nhậm Quảng Nam tây lộ chuyển vận sứ, đi đến Như 
Tích Trấn và biết sự thật ấn trốn. Sau đó ông ấy trả về tất cả 
ngay theo yêu cầu của trấn tướng nhà Dương là Hoàng Thành 
Nhã. Vì thế, Lê Hoàn cảm ơn Tống Thái Tông và nói rằng đã 
răn cấm các khe động không được quấy rối nữa. 

Hơn nữa, Trần Nghiêu Tấu sai Hải Khang uy là Lý Kiến 
Trung mang chiếu sách đến Đại Cô Việt. Nhưng Lê Hoàn tiếp 
đãi không lịch sự, gọi Kiến Trung để đưa thư tấu và bắt 27 
người sống ở biển không biết tiếng Trung, trả cho Chuyển vận 
sứ. Sau đó, [ống Thái Tông sai Lý Nhược Chuyết mang chiếu 
thư đến Giao Chỉ. Khi Nhược Chuyết đến, Lê Hoàn kiêu kỳ 
bảo Nhược Chuyết “... nếu Giao Châu có làm phản thì đầu tiên 
đánh vào Quảng Châu, thứ đến đánh những quận Mân Trung, 
há chỉ dừng ở trấn Như Hồng mà thôi?”. Còn Lý Nhược 
Chuyết không bối rối mà nói rằng, mặc dù triều đình Tống 
nghĩ động viên binh mã và cộng tác với quân Giao Châu để 
đánh giặc biển, nhưng Tống Thái Tông vẫn tin Lê Hoàn, chỉ 
sai mình đến đây thôi. Lê Hoàn nghe xong thì ngạc nhiên và 
hướng về phía bắc cúi đầu tạ lỗi. 

Sau khi Chân Tông lên ngôi, không xảy ra vấn đề 
nghiêm trọng giữa Việt - Tống. Sở dĩ vậy là do thái độ của nhà 
Tống. ví dụ, người chạy từ Giao Châu đến Tống thì nhà Tống 
trả về ngay. Hơn nữa. khi Thái Tông sống, nhà Tống sai sứ đến 
Giao Châu. nhưng nhà Tống biết môi lần sai sứ sang, Lê Hoàn 
phải vơ vét của dân chúng để cống. Vì vậy, nhà Tống cải cách 
sai sứ, từng có thêm ơn cho Lê Hoàn và chỉ khiến Chuyển vận 
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sứ sai quan biên cảnh đến địa giới và đưa cho con cái của Lê 
Hoàn thôi. Sau đó Lê Hoàn yêu cầu nhà Tống sai sứ sang Việt, 
tháng 6 năm Giáp Thìn (1004), ông ấy sai con Lê Minh Đề và 
yêu cầu sai sứ. 

Trên đây là những sự kiện có mặt của Lê Hoàn trong quá 
trình giao thiệp giữa Lê Hoàn và nhà Tống. Người ta có thể 
nhận xét rằng Lê Hoàn là một vị vua có quan hệ gắn liền với 
nhà Tống, đặc biệt là với Tống Thái Tông. nhà Tống thực sự 
đã phong cho Lê Hoàn nhiều lần rồi. Trước hết là năm Bính 
Tuất (986), Lê Hoàn được phong chức Tĩnh hải tiết độ sứ và 
tước vị Kinh triệu quận công. Đến năm Quý Ty (993), Lê 
Hoàn mới được phong cho Giao Chỉ quận vương như Định Bộ 
Lĩnh. Sau đó, năm Định Dậu (997), Lê Hoàn được tiến phong 
cho làm Nam Bình vương. Tước vị này, theo các sử liệu, là 
một tước vị mà vua Nam Hán đã được nhà Hậu Lương phong 
cho trước khi ông ấy tự xưng hoàng đế. Sau khi Lê Hoàn mất, 
năm Định Mùi (1007), ông ấy được phong cho Nam Việt 
vương. Đây cũng là một tước vị mà vua Nam Hán đã được nhà 
Tống phong cho sau khi mất. Như vậy, theo tước vị Lê Hoàn 
không chỉ vượt Đinh Bộ Lĩnh mà còn ngang bằng so với vua 
Nam Hán. 

Trong các tước vị này, quan trọng nhất là Nam Việt 
vương. Theo quan chức nhà Tống, khi phong cho một người 
nào đó làm “vương” thì lấy tên phong quốc nào đó vào đầu. 
Trong các tên phong quốc có 3 cấp như quốc đại, quốc thứ và 
quốc tiểu, thường được sử dụng các tên quốc đã tồn tại ngày 
xưa. Vì vậy, khởi nguyên của tên “Nam Việt vương” chắc chắn 
có quan hệ mật thiết với nước Nam Việt mà Triệu Đà lập thế 
kỷ 3 trước công nguyên. Nhưng, theo các triều đại Trung 
Quốc. nước Nam Việt là một chính quyền cát cứ, cho nên tên 
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Nam Việt vương không phải là tên vương dễ phong cho. Thực 
ra, theo sách Tân ngũ đại sử, Hậu Lương khước từ yêu cầu 
phong cho họ Lưu làm Nam Việt vương. Sau đó, họ Lưu tự 
xưng Nam Việt vương, đặt tên quốc là Nam Việt, một năm sau 
cải quốc hiệu là Hán. Cho nên năm Canh Thìn (980), nhà Tống 
phong cho Lưu Trương Nam Việt vương là có ý nghĩa mà nhà 
Tống lấy nước Nam Hán thuộc vào hệ thống nước Nam Việt 
của Triệu Đà. Và nhà Tống phong cho Lê Hoàn Nam Việt 
vương chắc là cũng có ý nghĩa như thế. 

Tóm lại, nhà Tống đánh giá Lê Hoàn có sự thay đổi: từ 
một người chi phối Giao Châu đến một vị vua thuộc vào hệ 
thống Nam Việt như Triệu Đà và họ Lưu Nam Hán. 


3. Vị vua thứ ba: Lý Công Uần 

Sau khi Lê Hoàn mất, những người con của ông tranh 
quyền nhau, nhà Tống khiến trị Quảng Châu Lăng Sách và 
Quảng Nam chuyển vận sứ thuyết phục Giao Chỉ. Sau đó, Lê 
Long Đĩnh lên ngôi. Nhưng Lê Long Đĩnh (Chí Trung) ít lâu 
rồi mất, Lý Công Uẩn dẹp xong hai con Lê Hoàn và lên ngôi. 

Tống Chân Tông nghe tin này và nói “(Lê) Chí Trung 
làm bất nghĩa và lên ngôi, (Lý) Công Uần tuy trách nó mà làm 
theo nó, thế thì chúng tôi ghét hơn nó nhiều”. Tuy nhiên, tháng 
3 năm Canh Tuất (1010), sau khi Lý Công Uẩn triều cống, 
Tống Chân Tông theo tiền lệ với Lê Hoàn phong cho chức 
Tĩnh hải tiết độ sứ và làm Giao Chỉ quận vương vì “Man di 
không đáng trách”. Trước đây, nhà Tống không bao giờ phong 
cho vua Đại Cồ Việt đầu tiên làm Giao Chỉ quận vương, Lê 
Long Đĩnh là người đầu tiên. Đến Lý Công Uẩn, tước vị Giao 
Chỉ quận vương được lệ thường hoá đến một tước vị đầu tiên 
của vua Việt Nam. 
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Sau Giao Chỉ quận vương, năm Định Ty (1017), Lý Công 
Uấn được phong cho Nam Bình vương, sau khi mất, năm Kỷ 
Ty (1029), ông được phong cho Nam Việt vương. Như vậy, 
hầu hết cuộc phong cho Lý Công Uẩn đều được làm giống như 
Lê Hoàn. Hơn nữa, nhà Tống gia ân cho Lý Công Uấn 9 lần, 
nhiều hơn Lê Hoàn 2 lần. 

Lý Công Uấn cũng thính thoảng xâm lấn biên cương 
mặc dù vẫn sai sứ đến nhà Tống như Lê Hoàn. Tống Chân 
Tông thường đối xử với Giao Chỉ một cách cần thận kẻo xảy 
ra vấn đề nghiêm trọng giữa hai nước. Chẳng han, năm Nhâm 
Tý (1012), khi Lý Công Uẩấn yêu cầu tổ chức hỗ thị ở Ung 
Châu, Tống Chân Tông nghĩ rằng: “Dân chúng ở ven biển luôn 
luôn sợ Giao Châu xâm lược. Sở đi ta cho phép tổ chức hỗ thị 
ở Liêm Châu và Trấn Như Hồng là vì hai chỗ đều là điểm 
phòng vệ. Nếu cho phép nó đi lại trên đường đến nội địa thì 
không tiện lợi”. Vì vậy, ông khiến Quảng Tây Chuyển vận sứ 
giữ tiếp chế độ cũ. Còn năm Giáp Dần (1014), về vấn đề 
Trương Bà Khan là người Địch liệu Giao Châu, Tông Chân 
Tông cấm tất cả quan lại biên cảnh tuỳ tiện rủ và khao người 
Man liệu nào đó ở Giao Châu. Hơn nữa, khi gia ân cho Lý 
Công Uẩn, Tống Chân Tông theo tiền lệ với Lê Hoàn không 
sai sứ đến Giao Châu, chỉ khiến Chuyển vận sứ sai quan biên 
cảnh đến địa giới và đưa cho con cái của Lê Hoàn thôi. 

Sau khi Tống Chân Tông mất, Tống Nhân Tông làm theo 
chính sách của Tống Chân Tông, năm Ky Ty (1029), sau khi 
Lý Công Uẩn mất, Tống Nhân Tông phong cho Lý Đức Chính 
(Phật Mã) làm Giao Chỉ quận vương, gia phong cho Lý Công 
Uẩần làm Nam Việt vương. 

Như vậy, tất ca chính sách mà Tống Chân Tông và Nhân 
Tông làm đều theo kinh nghiệm mà nhà Tống ứng xử với Đinh 
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Bộ Lĩnh và Lê Hoàn. Mặc dù nhà Tống luôn luôn ứng xử với 
Lý Công Uẩn như Lê Hoàn, nhưng trong các sử liệu Trung 
Quốc không có nhiều ghi chép rõ ràng giúp cho việc tìm hiểu 
về Lý Công Uẩn như Lê Hoàn. 

Nhưng theo những ghi chép thời Tống Chân Tông, người 
ta thấy ý thức của nhà Tống về Giao Chỉ đã thay đổi rồi. Trước 
hết, năm Bính Ngọ (1007), khi Thiệu Hoa - là người có công 
tích về an ninh hoá Giao Chỉ sau khi Lê Hoàn mất - hiến “Đồ 
về lộ thuỷ lục từ Ung Châu đến Giao Châu và khống chế sông 
núi Nghị Châu”, Tống Chân Tông bảo thần phụ: “Giao chướng 
lệ, Nghi Châu hiểm tuyệt, Thái Tổ và Thái Tông mở rộng lãnh 
thổ như vậy, ta chỉ phải chăm chỉ giữ gìn nó thôi, không nên 
lãng phí binh mã để tham địa không cần”. Ở đây Tống Chân 
Tông cho rằng Giao Chỉ là vùng đất không có lợi đối với nhà 
Tống. Và theo Tống hội yếu, về phong cho Lê Long Đĩnh làm 
Giao Chỉ quận vương, có sách chép: “Theo tiền chế, khi 
phong cho Giao Châu thì nhà ta chỉ cho tiết việt thôi, không 
bao giờ cho tước thổ. Đế nghĩ rằng tục viễn là ta sử dụng ơn 
mệnh thì mới trấn phục được, và đặc biệt ra lệnh như vậy”. Và 
khi Tống Chân Tông phong cho Lý Công Uẩn làm Giao Chỉ 
quận vương vì ông ấy nghĩ rằng: “Man di không đáng trách”. 
Đó là Tống Chân Tông theo khái niệm Hoa di nghĩ rằng Giao 
Chỉ là Man di. 

Tóm lại. tước vị Giao Chỉ quận vương có ý nghĩa với 
vương chính bằng nhau. công nhận chính quyền độc lập của 
người được ra lệnh. Vì vậy, khi đó Tống Chân Tông đã cho 
rằng Giao Chỉ là một chính quyền độc lập ngoài Trung 
Quốc. Hơn nữa, Tống Chân Tông là vua đầu tiên phong cho 
vua Đại Cồ Việt làm Nam Việt vương. Đây không chỉ là 
đánh giá Lê Hoàn của nhà Tống, mà còn là đánh giá Giao 
Chi của nhà Tống. 


_“.. = mm. 
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Kết luận 

Ở trên đây, người ta giải thích về đánh giá ba vị vua Đại 
Cồ Việt của nhà Tống theo các sử liệu Trung Quốc. Ta có thể 
sắp xếp các nội dung theo sự phong cho tước vị như sau: 

Trước hết, từ nhà Đường, Ngũ đại, các triều đại Trung 
Quốc phong cho người chi phối Việt Nam chức Tiết độ sứ, làm 
cho nó nội thuộc Trung Quốc và chi phối. Cho nên nhà Tống 
theo chế độ này phong cho Đinh Liên chức Tĩnh hải tiết độ sứ, 
nhưng thực sự người chi phối là Đình Bộ Lĩnh chứ không phải 
là Định Liên. Sau khi biết rõ thực tế này, nhà Tống phong cho 
Định Bộ Lĩnh làm Giao Chỉ quận vương. 

Giao Chỉ quận vương là một tước vị có ý nghĩa đặc biệt 
SO VỚI tất cả các tước vị khác vì có tên địa phương đó, theo nhà 
Tống, đó thực sự có ý nghĩa công nhận chính quyền độc lập. 
Vì vậy, lần đầu tiên phong cho Lê Hoàn, nhà Tống không 
phong cho Giao Chỉ quận vương ngay. 

Nhưng nhà Tống cuối cùng cũng không chỉ phong cho 
Lê Hoàn làm Giao Chi quận vương, mà còn gia phong cho ông 
tước Nam Bình vương và sau khi ông qua!đời, phong cho Nam 
Việt vương. Hai tước vị này là theo tiền lệ Nam Hán. 

Lý Công Uẩn được phong cho Giao Chỉ quận vương 
ngay sau khi lên ngôi. Đây là theo tiền lệ Lê Hoàn và Lê Long 
Đĩnh, về sau cũng theo Lê Hoàn được gia phong Nam Bình 
vương và Nam Việt vương. Đến đây, tiến trình ban tước cho 
vua Đại Cồ Việt, từ Giao Chỉ quận vương, Nam Bình vương tới 
Nam Việt vương đã được xác lập. 

Về Nam Việt vương, PGS. Yishikai - nhà khảo cổ học 
Nhật đã nhận xét rằng, tên Nam Việt vương là một tước được 
ban theo quan niệm của nhà Tống về nước Nam Việt Triệu 
Đà. Vì vậy. nhà Tống cho rảng cả nước Nam Hán lẫn nước 
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Đại Cô Việt thời Đinh - Tiên Lê đều thuộc về hệ thống Nam 
Việt Triệu Đà. 

Lúc đầu, nhà Tống rất quan tâm đến Đại Cồ Việt, đặc 
biệt là Tống Thái Tông. Trong khi ông ấy giữ ngôi có rất nhiều 
ký lục t mi về giao thiệp với Lê Hoàn trong các sử liệu Trung 
Quốc. Còn đến Tống Chân Tông, nhà Tống có khuynh hướng 
đối xử một cách đồng nhất với Giao Chỉ. Biểu thị sự thay đối 
quan niệm về Đại Cồ Việt của nhà Tống song song với quá 
trình xác lập của tiến trình ban tước cho vua Đại Cồ Việt. 

Tuy nhiên, ý thức của triều đình Tống không nhất thiết 
được tất cả quan lại biên cảnh đồng ý cho nên quan lại biên 
cảnh đôi khi thu nhận người sống lưu vong Giao Châu mặc dù 
bị triểu đình nghiêm cấm. Họ có lẽ có quan niệm riêng khác 
với quan niệm của triều đình Tống về Việt Nam. 


NAM QUỐC SƠN HÀ VÀ QUỐC TỘ, 
HAI KIỆT TÁC MỞ ĐẦU LỊCH SỬ VĂN HỌC 
NGANG QUA TRIỀU ĐẠI LÊ HOÀN 


GŒS. Bùi Duy Tán” 


Kiệt tác thứ hai là Quốc rô - không còn phải bàn. Kiệt tác 
thứ nhất là Nam quốc sơn hà - cũng hiển nhiên đích thực, song 
vẫn cứ bàn thêm, xem như những giọt nước tràn ly. Cả hai đều 
xuất hiện ở thời hoàng đế Lê Hoàn - một ông vua tiêu biểu cho 
mẫu hình hoàng đế Đại Cồ Việt. 

Thời đại Lê Hoàn, dầu có ngược lên và xuôi xuống Ít năm, 
cùng với triều đại mà ông trị vì (980 - 1005), cũng chỉ vài ba 
chục năm, khoảng một đời, một thế hệ. Cứ nghĩ thời gian ngắn 
ngủi thế, đã đủ tạo lập một diện mạo văn chương? Lâu nay, theo 
quán tính, người ta thường gọi Thơ văn Lý Trần hoặc Văn học 
thếkỳ X-XIV, gồm cả trước tác của ba triều đại Ngô-Đinh- Tiền 
Lê. Nhưng cả ba triều đại này, ngoài những vần sấm thi ngang 
qua, thì triều Ngô đã có gì, ngoài lời bàn của Ngô Quyền về kế 
sách phá Hoằng Thao, chưa đủ tiêu chí là một tác phẩm văn học 
thành văn; triều Định cũng chưa thấy gì thêm, ngoài lời sấm 


* Khoa Văn học. Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà 
Nội. 


NAM QUỐC SƠN HÀ VÀ QUỐC TỘ, HAI KIỆT TÁC... 309 


chấm hết: Đồ Thích thí Định Định... Chỉ còn triều Tiền Lê, thời 
Lê Hoàn, với tìm tòi mới, có thể mạnh dạn khẳng định: đáy /à 
một triều đại khai sáng văn học đân tộc bằng hai kiệt tác thi ca. 
Thơ văn thời này, ngoài một số bài thơ - kệ của các thiền sư, có 
ba chủ đề, đề tài nổi bật: Thứ nhất là thơ sấm, thứ hai là văn 
chương bang giao, thứ ba là văn học yêu nước. 

Thời này được xem là “vỡ tổ sấm ký” (Nguyễn Đổng 
Chi). Người xưa quan niệm s7 là những điều hiện ra, bày ra 
trước (Sấm giả-triệu dã); sấm lấy quy quyệt khéo léo làm lời 
nói kín, dự đoán lành dữ (Sấm giả, quỷ vi ẩn ngữ dự quyết cát 
hung). Sấm thời này là sản phẩm của thiền sư, đạo sĩ, nho giả, 
mỗi người đều có ý đồ riêng khi tung ra những lời sấm, mỗi 
người đều có phần hiếu sự khi mượn lời thần bí báo trước sự 
cố cho rằng có ý nghĩa đổi đời sẽ xảy ra, nhưng phần chắc lại 
là khăng định những biến cố đã xuất hiện . Nói thế vì sấm có 
thể có những câu báo trước, nhưng hầu hết lại được đặt ra khi 
đã xuất hiện các nhân vật và sự kiện lịch sử hữu quan. Câu sấm 
vào loại sớm thời này là: 

Đồ Thích thí Định Định 
Lê gia xuất thánh mình 
Cạnh tranh da hoạnh tử 
Đạo lộ tuyệt nhân hành 
Dịch là: 
Đồ Thích giết hai Định 
Nhà Lê sinh thánh minh 
Ganh đua bao kẻ chết 
Đường đi người vắng tanh 
Trần Quốc Vượng địch. 


' 


Việt sử lược ghi lời sấm xuất hiện vào năm 974, để báo 
trước sự kiện sẽ diễn ra vào năm 979, nhưng lấy gì để chứng 
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minh lời sấm đã đi trước sự cố đến 5 năm? Huống chi đến 4 
Việt sứ ký còn thêm cả chuyện 12 sứ quân và triều Lý xuất hiện 
bảng một khô thơ 4 câu? Về mặt văn học, có thể xem lời sấm 
trên đây là sự phản-ánh xung đột chết chóc, và điều tiên tri 
hoàng đế anh minh sẽ xuất hiện. Thiền sư Van Hạnh “hễ nói 
ra điều øì, thiên hạ đều coi như lời sấm” (Tiền nyển tập anh), 
đã hơn một lần báo trước Lý sẽ thay Lê: 

Tát lê trâm Bác thuỷ 

Lý tr thụ Nam thiên 

Tứ phương can qua tĩnh 

Bát biểu hạ bình yên 

Dịch là : 

Cây tật lê (tức nhà Lê) chìm biển Bắc 

Cây lý (tức nhà Lý) mọc trời Nam 

Bốn phương binh đao lặng 

Tám cõi được bình an. 

Sấm cho ta biết một nét sinh hoạt văn hoá tâm linh độc 
đáo của cộng đồng, lý tưởng muôn đời của dân tộc: muốn có 
thánh đế minh vương để an nguy trị loạn. Sự phồn thịnh của 
sấm thi, sấm ngữ, ở cái thời còn tao loạn và lắm thần linh, ma 
quý này, là nét đặc biệt của tinh thần thời đại. 

Với tỉnh thần tự chủ, tự cường, triều đại Lê Đại Hành còn 
có danh tác của văn chương bang giao. Văn học bang giao thời 
này mở đầu bằng một giai thoại Lý Giác, sứ thần nhà Tống 
sang ta năm 987, bẻ bai hai câu thơ trong bài Vịnh nga của Lạc 
Tân Vương, để đùa anh lái đò Pháp Thuận: 

Nga nga lưỡng nga nga 
Ngưỡng điện hướng thiên nha 
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Dịch là: 
Ngông ngông hai con ngỗng 
Chân trời nghển cổ trông. 

Không ngờ, anh lái đò ung dung ngâm tiếp, cũng cải 
biên đôi chữ, cho trọn vẹn áng thơ hay của thần đồng Đường 
thi, khi mười tuổi: 

Bạch mao phô lục thuỷ 
Hồng trạo bái thanh ba 

Dịch là: 

Lông trắng phơi nước biếc 
Sóng xanh quậy chèo hồng. 

Thâm ý của Lý sứ thần “điển nhã” đến vậy, mà vẫn bị chú 
lái đò ngang “bát bài” bằng tỉnh thần vô rốn (không thua kém) 
tri thức văn hoá chung ở các nước đồng văn trong vùng. Khác 
với ve đẹp nên thơ của một thị thoại, bài thơ lưu biệt của Lý 
Giác tặng Pháp Thuận (lần này thì với tư cách pháp sư cố vấn 
của triều đình) đã có sắc thái chính trị. Pháp Thuận đem thơ này 
dâng vua. Vua cho thiền sư Khuông Việt xem. Khuông Việt 
nói: “Thơ này có ý tôn trọng bệ hạ không khác gì vua Tống” 
(Đại Việt sứ ký toàn thư). Đó chính là lời thơ ở hai câu kết: 

Thiên ngoại hữu thiên ng viễn chiếu 
Khê đàm ba tĩnh kiến thiểm thu 
Dịch là: 
Ngoài trời lại có trời nên chiếu 
Sóng lặng khe dầm bóng nguyệt thâu. 

Đến khi Giác ra về cùng năm 987, Khuông Việt làm bài 
từ theo điệu Vương lang quy để đưa tiễn, theo lệnh Lê Hoàn. 
Khuông Việt tức Ngô Chân Lưu (933-1011), theo sử sách là 
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hậu duệ của Ngô Quyền, thời Định Tiên Hoàng được lính chức 
Tăng thống và được ban hiệu là Khuông Việt đại sư (nhà sư lớn 
khuông phò nước Việt). Dưới triều Lê Đại Hành. sư được vua 
kính trọng “phàm các việc quân quốc của triều đình, sư đều 
được tham dự”. “Khi giặc Tống xâm lược, vua saI sư đến đền 
cầu đảo thần linh phù hộ, giặc sợ hãi tan chạy”. Sư cùng Pháp 
Thuận được cử ra tiếp sứ, dùng tài ứng đối ngoại giao khiến 
Giác kính phục. Bài Vương lang quy dưới đây. thể hiện một tình 
cảm chân thành, một thái độ thân mật, với giọng điệu trữ tình, 
vừa đảm thắm, hồn hậu, vừa cứng cáp, sáng trong, vượt qua lối 
thơ bang øgiao thù tạc nhiều sáo ngữ, lắm từ chương: 
Tường quang phong hảo cẩm phàm Irương, 
Dao vọng thân tiên phục đế hương. 
Thiên trùng vạn lý thiệp thương lang, 
Cứu thiên quy lộ trường. 
Tình thẩm thiết, 
Đối ly trường, 
Phan luyến sứ tỉnh lang 
Nguyện tương thâm ÿ vị Nam cương 
Phân mình tấu ngã hoàng. 
Dịch là: 
Gió xuân đầm ấm cánh buồm giương, 
Xa ngóng thần tiên lại đế hương. 
Muôn dặm sóng xanh vượt trùng dương, 
Trời xa về đường trường! 
Tình thảm thiết, 
Chén đưa đường, 


Vin xe sứ giả vấn vương 
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XxIn đem thân ý vì Nam cương 
Tâu rõ cùng thánh hoàng. 
Bùi Duy Tân d¡ch. 

Lời văn của bài từ từng được bàn luận nhiều. Chữ ›gđ 
hoàng chăng hạn, một số học giả hiểu nghĩa là vua íđ, tức 
hoàng đế nước Việt. Nhưng, tôi và cũng không ít học giả thì 
lại cho rằng phải hiểu gã hoàng là hoàng đế của chúng ta, tức 
hoàng đế của nhà Tống mới phù hợp với từ đế hương ở câu thứ 
hai. Tôn xưng vua Tống là đế, là hoàng, hay hoàng đế; về sau 
sẽ trở thành thông lệ trong quan hệ bang giao giữa ta và các đế 
chế phương Bác. Bấy giờ, Lê Hoàn, tước vương cũng chưa 
được phong, thì Khuông Việt sao dám gọi vua mình là hoàng 
trước mặt đại diện của thiên triều. Phải gọi ngđ hoàng là hoàng 
đế của chúng ta mới phù hợp với ngữ nghĩa, với từ chương g1ao 
tế, với sách lược bang giao của người xưa. 

Bài từ, ngoài cảm xúc chân tình, làm nên giá trị như đã 
nói trên, còn giàu ý nghĩa về thể loại. Vương lang quy là tác 
phẩm mở đầu cho thể tài từ khúc trong văn học cổ, một thể tài 
đang thăng hoa để trở thành danh ngữ 7 ống fừ, tiếp nối Đường 
thi, Hán phú... Sư nước Việt ngâm Tống từ tiễn Tống sứ của 
nước Đại Tống, lẽ nào chỉ là chuyện ngẫu hứng? Huống nữa 
“bài từ tiễn sứ Lý Giác nhà Tống, lời lẽ nõn nà, có thể vốc 
được” (Lê Quý Đôn). Tác phẩm quả thực có nhiều chữ hay, tứ 
đẹp, vừa lụa là gấm vóc, vừa tao nhã điển chương. Tất cả nhằm 
thể hiện ý hướng: Dùng ngôn từ nghệ thuật chuyển tải đường 
lối bang giao hoà hợp Nam Bác một cách chân tình lịch lãm. 
Đường lối bang giao ấy là thừa nhận vai trò bá quyền chủ tể 
của Bắc triều Đại Tống (đế hương, ngã hoàng) và vị trí chư 
hầu, phiên quốc của nước Nam (vị Nam Cương). Bảo vệ chính 
quyền tự chủ là bất di bất dịch, còn thần phục thiên triều thì có 
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thể uyển chuyển, linh hoạt, sáng tạo, cập nhật, thậm chí giả vờ. 
Sứ mệnh chính trị bang giao của bài ca tiễn sứ đã được đại sư 
Khuông Việt thể hiện thành công. 

Song, dầu Vương lang guy có là danh tác văn chương 
giàu ý nghĩa lịch sử đi nữa, thì người ta cũng khó đồng tình với 
nhà văn - Giáo sư Trần Thanh Đạm, khi ông lấy bài này, sóng 
đôi với bài Quốc rô, xem đó là hai tuyệt tác mở đầu lịch sử văn 
học Việt Nam thời cổ của hai thiền sư thi sĩ thời này. (Xem ai 
thiển sư thỉ sĩ mở đầu văn học cổ điển Việt Nam - Hồn Việt - 
Nxb Văn học). Dựa vào tư liệu mà giới nghiên cứu cổ Việt 
Nam học, trong mươi năm gần đây phát hiện, tôi cho rằng 
Quốc tộ (QT) và Nam quốc sơn hà (NQSH) mới là hai kiệt tác 
ngang qua một đời vua: Lê Đại Hành. 

Ở thời này, đề tài tập trung vẫn là những tác phẩm viết về 
tâm tư, tình cảm của thế hệ Lê Hoàn đối với vận mệnh của đất 
nước, vận hội của non sông. Bác Hồ, trong Lịch sứ nước ta đã 
VIẾT: 

Lê Đại Hành nối lên ngôi, | 

Đánh tan quản Tống, đánh lui Chiêm Thành. 

Chiến tích anh hùng của cộng đồng quốc gia Đại Cổ Việt 
thời đại Lê Hoàn thật tuyệt vời, lại gắn với sự xuất hiện của 
một bài thơ huyền thoại: NQSH. Và điều này, với tư cách là 
người phát hiện, xin được trình bày cho rõ ngọn ngành. 

Đầu những năm 90, nhân đi tìm tác phẩm đầu tiên của 
văn học dân tộc, để phản bác một ngộ nhận: Bạch vân chiếu 
xuân hai - bài phú khoa Tiến sĩ thời Đường của Khương Công 
Phụ (người Việt gốc Hoa, đời thứ ba, thi đỗ lại trở về đất tổ, 
làm quan to, có lúc ngang Tế tướng thời Đường) là tác phẩm 
đầu tiên của văn học Việt, tôi đã chú ý đến xuất xứ của bài thơ 
NQSH. Vào cuộc tìm kiếm đầy hứng thú chưa lâu. thì được GS 
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xn đem thân ý vì Nam cương 
Tâu rõ cùng thánh hoàng. 
Bùi Duy Tân ácch. 

Lời văn của bài từ từng được bàn luận nhiều. Chữ msđ 
hoàng chăng hạn, một số học giả hiểu nghĩa là vua r4, tức 
hoàng đế nước Việt. Nhưng, tôi và cũng không ít học giả thì 
lại cho rằng phải hiểu ngđ hoàng là hoàng đế của chúng ta, tức 
hoàng đế của nhà Tống mới phù hợp với từ đế hương ở câu thứ 
hai. Tôn xưng vua Tống là đế, là hoàng, hay hoàng đế, về sau 
sẽ trở thành thông lệ trong quan hệ bang giao giữa ta và các đế 
chế phương Bác. Bấy giờ, Lê Hoàn, tước vương cũng chưa 
được phong, thì Khuông Việt sao dám gọi vua mình là hoàng 
trước mặt đại diện của thiên triều. Phải gọi ngã hoàng là hoàng 
đế của chúng ta mới phù hợp với ngữ nghĩa, với từ chương gø1ao 
tế, với sách lược bang giao của người xưa. 

Bài từ, ngoài cảm xúc chân tình, làm nên giá trị như đã 
nói trên, còn giàu ý nghĩa về thể loại. Vương lang guy là tác 
phẩm mở đầu cho thể tài từ khúc trong văn, học cổ, một thể tài 
đang thăng hoa để trở thành danh ngữ Tống ft, tiếp nối Đường 
thi, Hán phú... Sư nước Việt ngâm Tống từ tiễn Tống sứ của 
nước Đại Tống, lẽ nào chỉ là chuyện ngẫu hứng? Huống nữa 
“bài từ tiễn sứ Lý Giác nhà Tống, lời lẽ nõn nà, có thể vốc 
được” (Lê Quý Đôn). Tác phẩm quả thực có nhiều chữ hay, tứ 
đẹp, vừa lụa là gấm vóc, vừa tao nhã điển chương. Tất cả nhằm 
thể hiện ý hướng: Dùng ngôn từ nghệ thuật chuyển tải đường 
lối bang giao hoà hợp Nam Bác một cách chân tình lịch lãm. 
Đường lối bang giao ấy là thừa nhận vai trò bá quyền chủ tể 
của Bác triều Đại Tống (đế hương, ngã hoàng) và vị trí chư 
hầu, phiên quốc của nước Nam (vị Nam Cương). Bảo vệ chính 
quyền tự chủ là bất di bất dịch, còn thần phục thiên triều thì có 


314 BÙI DUY TẤN 


thể uyển chuyển, linh hoạt, sáng tạo, cập nhật. thậm chí giả vờ. 
Sứ mệnh chính trị bang øiao của bài ca tiễn sứ đã được đại sư 
Khuông Việt thể hiện thành công. 

Song, đầu Vương lang guy có là danh tác văn chương 
giàu ý nghĩa lịch sử đi nữa, thì người ta cũng khó đồng tình với 
nhà văn - Giáo sư Trần Thanh Đạm, khi ông lấy bài này, sóng 
đôi với bài Qóc rô, xem đó là hai tuyệt tác mở đầu lịch sử văn 
học Việt Nam thời cổ của hai thiền sư thi sĩ thời này. (Xem Hai 
thiên sư thì sĩ mở đầu văn học cổ điển Việt Nam - Hồn Việt - 
Nxb Văn học). Dựa vào tư liệu mà giới nghiên cứu cổ Việt 
Nam học, trong mươi năm gần đây phát hiện, tôi cho rằng 
Quốc tộ (QT) và Nam guốc sơn hà (NQSH) mới là hai kiệt tác 
ngang qua một đời vua: Lê Đại Hành. 

Ở thời này, đề tài tập trung vẫn là những tác phẩm viết về 
tâm tư, tình cảm của thế hệ Lê Hoàn đối với vận mệnh của đất 
nước, vận hội của non sông. Bác Hồ, trong Lịch sử nước ta đã 
VIẾT: 

Lê Đại Hành nốt lên ngôi, | 


Đánh tan quân Tống, đánh hi Chiêm Thành. 

Chiến tích anh hùng của cộng đồng quốc gia Đại Cồ Việt 
thời đại Lê Hoàn thật tuyệt vời, lại gắn với sự xuất hiện của 
một bài thơ huyền thoại: NQSH. Và điều này, với tư cách là 
người phát hiện, xin được trình bày cho rõ ngọn ngành. 

Đầu những năm 90, nhân đi tìm tác phẩm đầu tiên của 
văn học dân tộc, để phản bác một ngộ nhận: Bạch vân chiếu 
xuân hái - bài phú khoa Tiến sĩ thời Đường của Khương Công 
Phụ (người Việt gốc Hoa, đời thứ ba, thi đỗ lại trở về đất tổ, 
làm quan to, có lúc ngang Tể tướng thời Đường) là tác phẩm 
đầu tiên của văn học Việt, tôi đã chú ý đến xuất xứ của bài thơ 
NQSH. Vào cuộc tìm kiếm đầy hứng thú chưa lâu. thì được GS 
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Trần Quốc Vượng mách cho những dòng viết của ŒS Hà Văn 
Tấn, trong bài Lịch sử, sự thật và sử học (Tổ Quốc - 401 - 1 - 
1988): “Không một nhà sử học nào có thể chứng minh được 
rằng bài thơ VMưm quốc sơn hà Nam đế cư là của Lý Thường 
Kiệt. Không có một sử liệu nào cho biết điều đó cả. Sử cũ chỉ 
chép rằng trong trận chống Tống ở vùng sông Như Nguyệt, 
một đêm quân sĩ nghe tiếng ngâm bài thơ đó trong đền thờ 
Trương Hống, Trương Hát. Có thể đoán rằng Lý Thường Kiệt 
đã cho người ngâm thơ. Đi xa hơn, có thể đoán rằng Lý 
Thường Kiệt là tác giả của bài thơ. Nhưng đó là đoán thôi, làm 
sao nói chác được bài thơ đó là của Lý Thường Kiệt. Thế 
nhưng, cho đến nay mọi người dường như đều tin rằng đó là sự 
thật, hay nói đúng hơn, không ai dám nghi ngờ đó không phải 
là sự thật”. 

Tạm quên ấn tượng Lý Thường Kiệt là tác giả bài thơ, để 
vô tư thâm nhập vào kho sách Hán Nôm, tìm kiếm những tư 
liệu ghi chép bài thơ, tên bài thơ, các tình tiết có liên quan đến 
bài thơ. Nhờ viện trợ của đồng nghiệp, thân hữu, trong một 
thời gian ngắn, tôi đã có được khoảng ba chục văn bản hữu 
quan, thuộc các loại sách lịch sử, địa lý, truyện ký, thơ ca... và 
nhiều thần tích, thần phả truyền thuyết dân gian. Quan sát các 
văn bản này, thấy rõ nhiều điều: _ 

1. Không có một văn bản nào ghi nhận Lý Thường Kiệt 
là tác giả, hoặc tương truyền là tác giả bài thơ. 

2. Tất cả các văn bản đều ghi nhận bài thơ là của thần. 
Thần đây là Trương Hống, Trương Hát, tướng lĩnh của Triệu 
Quang Phục, bị Lý Phật Tử ép hàng, không chịu khuất phục, 
nên tư tử, trở thành phúc thần. được thờ phụng ở gần 300 ngôi 
đền ven các triền sông Cầu, sông Thương... 

3. Thần đọc thơ của thần, âm phù dương gian trợ quốc an 
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dân. chống ngoại xâm, đẹp nổi loạn. trừ tai hoạ, kể đã nhiều 
lần. Nối bật là hai lần thần trực tiếp đọc thơ giúp các tướng lĩnh 
đánh giặc cứu nước. Lần thứ nhất giúp Lê Hoàn chống Tống 
(981), lần thứ hai giúp Lý Thường Kiệt chống Tống (1076). 
Văn ban bài thơ đọc hai lần khác nhau, và cũng khác nhau ở 
hầu hết các dị bản còn lại. Xin mở ngoặc: bài NQSH hiện hành, 
Ở cả sách giáo khoa thấy có ở văn bản Việt sứ tiêu án của Ngô 
Thì S1, Trương Tôn thần sự tích - khuyết danh... chỉ khác Đại 
Việt sử ký toàn thư: đào phận định thành định phán (Xem Hợp 
tuyển văn học trung đại Việt Nam. Nxb Giáo dục. H.2004) 

4. Bài thơ không hề được tuyển vào các tuyển tập thơ ca 
chữ Hán thời xưa, trước sau nó vẫn là thành phần cơ hữu trong 
truyền thuyết dân gian. NQSH chắc là do nhân sĩ thời tự chủ 
sáng tác, song đã được dân gian hoá, được hoàn thiện dần theo 
đặc trưng tập thể truyền miệng. Rồi sau được cố định trong 
thần tích, thần phả, truyện ký, nhưng vẫn lưu truyền trong 
dòng đời, qua nhiều thế hệ, âm phù con cháu đánh giặc cứu 
nước. Cho nên, phải coi đó là bài thơ thần, tác giả là khuyết 
danh cũng được, nhưng là vô danh, hoặc vô danh thị thì khoa 
học hơn. 

5. Từ trong những văn bản đáng tin cậy trên đây, có thể 
thấy ngộ nhận Lý Thường Kiệt là tác giả NQSH của Trần Trọng 
Km trong Việt Nam sử lược xuất bản từ 1919 - 1920 là do tự ý 
chứ không dựa vào bất kỳ một tư liệu Hán Nôm nào. Đáng tiếc 
là sau đó, hầu hết các học giả đều sai theo, cho mãi đến hết thế 
kỷ thứ XX, hoạ hoàn lắm, một Hoàng Xuân Hãn., một Đặng 
Thai Mai, mà cũng chỉ chút hoài nghi bất chợt mà thôi! 

Các nội dung trên đây đã được viết thành dăm bảy bài 
bản, đăng tải trên hàng chục sách báo, tạp chí (Xưa & Nay, 
Tạp chí văn học, Tạp chí Hán Nôm. Tạp chí văn hoá đản g1an. 
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Thế giới mới. Văn nghệ, Văn hiển Hà Nội. Lý Công Uấn và 
vương triều Lý, Khảo và luận. Từ điển tác gia - tác phẩm, Hợp 
tuyển văn học trung đại, Sách giáo khoa Văn học 9, Tư liệu 
vấn học T0...), soạn thành giáo án giảng giải ở hàng trăm 
giảng đường đại học và cao học, cấu tạo thành lời cho nhiều 
hội thảo, nhiều cuộc chuyện trò, trao đối... Tất cả đều một kết 
luận: NQSH là bài thơ thần, vô danh, không phải của Lý 
Thường Kiệt như đã ngộ nhận. Kết luận này tuy khoa học, và 
không kém phần thuyết phục, nhưng ngược lại một định luận, 
tuy không đúng nhưng từ lâu đã ăn sâu vào tâm thức đại 
chúng, nhất là thời gian chống Mỹ cứu nước, vì thế không dễ 
có ngay sự đồng thuận rộng rãi. Đành chờ đợi, chắc cũng 
chăng bao xa, khi mà toàn bộ sách giáo khoa trung học bộ 
mới, cả sách Lịch sử và Ngữ văn đều đã khẳng định: NQSH là 
bài thơ thần, Lý Thường Kiệt có thể chỉ là người sử dụng bài 
thơ thần, để động viên quân sĩ xung trận mà thôi.., 

Đến đây, cần tìm thời điểm xuất hiện của bài thơ NQSH 
cũng như truyền thuyết Trương Hống-Trương Hát, như mội tác 
phẩm nhân gian truyền miệng. Tư liệu còn lại cho ta biết Thần 
phù trợ người trừ tai ngữ hoạn nhiều lần, ở nhiều nơi vào những 
năm tháng khác nhau từ Ngô-Đinh-Lê xuống đến Lý-Trần. 
Song, thần trực tiếp đọc thơ âm phù đánh giặc ngoại xâm, thì 
chỉ có hai lần. Lần giúp Lý Thường Kiệt, nhiều người đã biết, 
lần giúp Lê Hoàn được kể như sau: Năm Thiên Phúc nguyên 
niên (980) đời Lê Đại Hành, Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng 
cầm đầu đạo quân xâm lược nước Nam. Đến sông Đại Than, 
hai bên đối luỹ, cầm cự với nhau. Lê Đại Hành được mộng báo 
của thân Trương Hống-lIrương Hát: “Nay quân Tống phạm 
cõi, làm khổ sinh linh nước ta, cho nên anh em thần đến yết 
kiến. xin nguyện cùng nhà vua đánh giặc để cứu sinh linh”. 
Canh ba đêm sau. trời tối đen, mưa to gió lớn đùng đùng... hai 
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đạo âm binh áo trắng, áo đỏ cùng xông vào trại giặc mà đánh. 
Quân Tống kinh hoàng”. Thần nhân tàng hình ở trên không, 
lớn tiếng ngâm rằng: 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư 

Hoàng thiên dĩ định tại thiên thư 

Nhàr hà Bắc lỗ lai xâm phạm 

Bạch nhận phiên thành phá trúc dư 

Dịch là: 

Núi sông nước Nam. vua nước Nam ngự trị 

Điều ấy trời đã định rõ trong sách trời 

Cớ sao giặc Bắc sang xâm lược 

Bay sẽ bị lưỡi gươm sắc chém tan như chẻ tre 
Dịch thơ 

Đất nước Đại Nam, Nam đế ngự 

Sách trời định phận rõ non sông. 

Cớ sao nghịch tặc sang xâm phạm, 

Bay hãy chờ coi chuốc bại vong. | 

Ngô Linh Ngọc ácch 

Quân Tống nghe thấy, xéo đạp vào nhau mà chạy tan... 
Đại Hành trở về ăn mừng, phong thưởng công thần, truy 
phong cho hai vị thần nhân, sai dân phụng thờ, huyết thực 
hưởng đời đời. (Lĩnh Nam chích guái - Trần Thế Pháp - Vũ 
Quỳnh - Kiều Phú). 

Dựa vào tư liệu trên đây và nhiều văn bản truyền thuyết, 
thần tích được ghi chép lại trong có bài thơ thần NQSH. một 
số nhà nghiên cứu cho rằng bài thơ đã xuất hiện đầu thời tự 
chủ. Nhưng đầu thời tự chủ. cụ thể là thời nào? Chắc không 
phải là thời đã giành được chính quyền. nhưng vẫn tự xưng và 
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tự phong là Tiết độ sứ từ Khúc Thừa Dụ (905 - 907) đến Dương 
Đình Nghệ (931 - 937). Chắc chưa phải triều Ngô Quyền 
(938 - 965) đã xưng vương (939), thể hiện ý thức tự chủ, sánh 
ngang với các chư hầu của thiên triều, như dự đoán của cố GS 
Bùi Văn Nguyên: “Bài thơ này có sắc thái dân gian, xuất hiện 
thời Ngô Quyền với trận Bạch Đằng thứ nhất. Về sau, Ngô 
Tuấn (tức Lý Thường Kiệt), dòng dõi Ngô Quyền nhắc lại bài 
đó ở trận sông Như Nguyệt. Ngô §ï Liên chép bài thơ này vào 
kỷ nhà Lý, nên có người thời sau tưởng là thơ Lý Thường Kiệt. 
Nên cần có cái tên cho bài thơ khuyết danh này, thì để Ngô 
Quyền, ông tổ của Ngô Tuấn có lẽ đúng hơn.” (Tổng tập văn 
học Việt Nam. T4. Nxb KHXH. H1995 - tr 22). Thậm chí cũng 
không thể là triều Định, dầu cho thời này, vua đã dám xưng là 
Định Tiên Hoàng, sánh so ngang ngửa với Tân Thủy Hoàng 
ngày xưa và hoàng đế Trung Hoa cùng thời. Hơn nữa, thời này 
chưa có ngoại xâm lãm le ngoài cõi, chưa cần lời lẽ “tuyên 
ngôn”. Mà là ở thời hoàng đế Lê Hoàn, như PGS.TS Trần Bá Chí 
khẳng định: NQSH là bản tuyên ngôn độc lập, chỉ có thể ra đời 
sau hàng ngàn năm Bắc thuộc, nhưng không phải vào thời Ngô 
Quyền còn loạn lạc, chưa tức vỊ, trước khi chống Nam Hán, mà 
là ở thời Lê Đại Hành chống Tống khi thể chế, ngôi vị đã vững 
vàng, an định (Xem: Tạp chí Hán Nôm số 4 - 2003. Bài Về 
máy bài Tuyên ngôn độc lập). ThS. Nguyễn Thị Oanh trong 
một công trình nghiên cứu công phu, trên Tạp chí Hán Nôm 
(Số 1- 2002. Bài Về thời điểm ra đời của bài thơ Nam quốc sơn 
hà) cũng chỉ ra rằng: bài thơ NQSH vốn xuất hiện thời Lê Hoàn, 
như nhiều sách nh Nam chích quái đã ghi chép, nhưng nhà 
sử học Ngô Sĩ Liên, theo quan điểm Nho giáo chính thống, 
chét cái vô luân của Lê Hoàn, ưa lòng trung nghĩa của Lý 
Thường Kiệt, nên đã đem thơ thần phù trợ vua Lê gán cho phù trợ 
tướng Lý; nay nên trả bài thơ về cho sĩ dân thời đại Lê Hoàn. 
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Bố sung vào cách nhìn trên. trộm nghĩ nên là cách nhìn 
dưới sóc độ văn hoá, nhất là văn hoá tâm linh của thời đại Lê 
Hoàn, có phần đã khác với thời đại Lý Thường Kiệt sau hàng 
trăm năm. NQSH trong truyền thuyết Trương Hống - Trương 
Hát là tác phẩm có tính chất tập thể, truyền miệng. Sự hình 
thành tác phẩm là một quá trình, dõi theo hướng thời gian 
tiệm tiến. Quá trình ấy đi từ huyền đến thực, từ mộng mơ đến 
thực tiên. Quá trình ấy cũng thể hiện rõ, qua cách thần đọc thơ 
phù trợ Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt. Thần ở cõi hư tiếp xúc với 
người (Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt) ở cõi thực, đã giảm dần 
chất siêu nhiên, linh dị, sắc thái huyền ảo, trước mung lung, 
nồng đượm, sau nổi nênh, nhòa nhạt, hư thực dường phân. Có 
cảm giác cả thiên truyền thuyết trong Lĩnh Nam chích quái 
chỉ để viết về huyền thoại thần điều âm binh, đọc thơ phù trợ 
Lê Hoàn đánh giặc. Trong truyền thuyết, không khí thần kỳ 
linh dị mung lung, huyền bí, thấm đậm bao trùm, hư thực ảo 
huyền, âm dương hỗn độn, thần người ứng chiến, thế trận ầm 
trời dậy đất, mưa to gió lớn đùng đùng... Còn truyền thuyết 
trong Việt điện H lịnh và Đại Việt sử ký toàn thư thì tình tiết 
thần đọc thơ âm phù Lý Thường Kiệt chỉ còn là một phiến 
đoạn, bị đẩy xuống đáy truyện, hoặc để ở cước chú, với chỉ 
vài câu rằng: đến đời Lý Nhân Tông, quân Tống sang xâm 
lược, Lý Thường Kiệt lập trại ven sông chống giữ. Một đêm 
quân sĩ trong đền nghe được tiếng thần ngâm thơ: Nam quốc 
sơn hà... Rồi quả nhiên quân Tống bị thua phải rút về nước... 
Tình tiết linh dị, thần kỳ của truyền thuyết bị tước bỏ, không 
khí huyền thoại loãng nhạt. Nếu nói như F. Hêghen: “Huyền 
thoại như là một giàn giáo nâng đỡ lịch sử. Nếu chúng ta cố 
tình gỡ bỏ giàn giáo đó, thì toàn bộ lịch sử sẽ bị đồ sụp.” (Dẫn 
lại bài: T tưởng - Thế giới mới 557 - 22/3/2005 - tr.108), thì 
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giàn giáo huyền thoại thần đọc thơ phù trợ Lê Hoàn đánh giặc 
còn rõ dạng hình, đến Lý Thường Kiệt đã bị gỡ bỏ dần, theo 
tư duy duy lý của Nho gia; không nói đến: “quái. lực, loạn, 
thân”. Coi NQSH cũng như truyền thuyết lịch sử Trương 
Hống - Trương Hát xuất hiện vào thời Lê Hoàn. là một dự 
đoán giàu sức thuyết phục. Với tư liệu hiện nay, một kết luận 
như thế là tối ưu. NQSH được coi như bản tuyên ngôn độc lập, 
vừa khäng định chủ quyền, lãnh thổ. ngôi vị Nam đế, vừa thể 
hiện niềm tin ta thắng, địch thua, dựa vào thiên lý và chính 
nghĩa, là chủ đề của bài thơ. cũng là sự thăng hoa của tình 
thần dân tộc thời diệt Tống bình Chiêm của triều đại Lê Đại 
Hành. Nhận định như thế là phù hợp với quy luật và tiến trình 
phát triển của văn hoá, văn học. của lịch sử dân tộc. 

Kiệt tác thứ hai, ở triều đại hoàng đế Lê Hoàn là một 
bài ngũ ngôn tuyệt cú của nhà sư Pháp Thuận, danh gia đã đề 
cập tới ở phần trên, khi tiếp sứ Lý Giác. Theo 7 hiển uyển tập 
anh, tác phẩm duy nhất còn giữ lại được văn bản bài thơ, thì 
Đỗ Pháp Thuận (915-990) học rộng, có tài văn thơ, lời nói 
phần nhiều hợp với sấm ngữ. “Trong buổi đầu, khi nhà Tiền 
Lê mới sáng nghiệp, sư có công dựng bàn, hoạch định sách 
lược. Khi thiên ha thái bình, sư không nhận chức của triều 
đình phong thưởng. Vua Lê Đại Hành lại càng thêm kính 
trọng, thường không gọi tên mà gọi Đồ Pháp sư. thường ủy 
thác cho sư các công việc văn hàn... Vua từng hỏi sư về vận 
nước ngắn dài, sư đáp: 

Quốc tô như đẳng lạc 
Nam thiên lý thái bình 
Vô vì cư điện các 


XI vứ tức dao bình 


21BCĐD-A 


322 BÙI DUY TÂN 


Dịch nghĩa 
Vận nước dài lâu như dây leo quấn quýt 
Ở trời Nam phải dựng mở thái bình 
Nhà vua sống vô vi ở trong cung điện 
Thì khắp nước sẽ tắt hết chiến tranh 
Dịch thơ 
Vận nước bền vững mãi 
Trời Nam mở thái bình 
Vô vi trong điện gác 
Chốn chốn hết đao binh 
Bùi Duy Tân ¡ch 
Trong văn bản chữ Hán, bài thơ không có tên. Các tập thì 
tuyển thời xưa không tuyển bài này. 7ơ văn Lý Trần ï có lẽ là 
tập sách giới thiệu bài thơ đầu tiên, với nhan đề: Đáp quốc 
vương quốc tộ chỉ vấn (Trả lời nhà vua hỏi về vận nước). 7ï:g 
tập văn học Việt Nam - Tập 1 xuất bàn 1980, đặt tên bài thơ là 
Quốc tộ (Vận nước, hoặc Ngôi nước). Đây là bài thơ có tên tác 
giả xuất hiện sớm nhất, nên được các sách văn học sử, tổng 
tập, tuyển tập và cả sách giáo khoa văn học đặt vào vị trí khai 
sáng cho văn học cổ dân tộc. Một số sấm thi, sấm ngữ và cả 
NQSH thường là khuyết danh hoặc vô danh, nên chưa thể xác 
định được năm tháng tác phẩm ra đời. Thơ kệ của một số thiền 
sư nặng về thuyết giáo, giá trị văn học có phần hạn chế và hầu 
hết ra đời còn sau cả Quốc rô, nên tính chất cột mốc của tác 
phẩm là điều cần khẳng định. 

Cũng như NQSH, QT là bài thơ giàu sác thái chính 
luận, một bài thơ viết về những vấn đề chính trị xã hội hiện 
hành của đất nước. Để trả lời nhà vua “hỏi về vận nước ngắn 
đài”, nhà thơ đã lấy ngôn từ giản dị mà thâm thúy, bày tỏ chính 


24 PS. h_RhB 
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kiến của mình: “Vận mệnh nước nhà dài lâu, bền vững khi nhà 
vua dựng mở được nền thái bình bằng phương sách “vô vi nhi 
trị”. Ba nhãn tự: quốc tộ, thái bình, vô vị vừa là điều kiện vừa 
là nhân quả cho nhau. Quốc rô có nhiều nghĩa, trong văn cảnh 
cụ thể này, nên hiểu là vận mệnh quốc gia. Thái bình theo Hán 
Việt từ điển của GS Đào Duy Anh: rất bình yên, thịnh trị, tức 
một xã hội thanh bình, yên vui, không bạo lực, xung đột, chiến 
tranh. V2 vr là nhãn tự có hàm ý uyên áo. Khái niệm vô vi đầu 
tiên được hiểu là một thuật ngữ trong sách Lão Tử, nhằm chỉ 
một thái độ sống thuận theo tự nhiên, không bị trói buộc trong 
khuôn phép đạo đức nhân vị. Sách giáo khoa Ve# văn 10 bộ 
mới, khi đặt bài này ở vị trí mở đầu cho văn học cổ trung đại, 
thêm cho “vô vi” nghĩa trong “vô vị pháp” của sách Phật: từ bị, 
bác ái, vị tha. Thậm chí có thể nghĩ rằng, với tư cách một thiền 
sư, cố vấn chính sự, Pháp Thuận đã thể hiện quan niệm tam 
giáo trong lời thơ. Vô vỉ ở đây gồm “vô vị” của Đạo giáo, “vô 
vị pháp” của Phật giáo, song chủ yếu là “vô vị nhĩ trị” của Nho 
gia. Sách Luận ngữ, thiên Vệ Lĩnh Công, có chương: ““Tử viết: 
Vô vi nhi trị, kỳ Thuấn dã dư? Phù hà vì tai? Cung ký chính 
nam diện nhi dĩ hï”. Nghĩa là: cái kẻ tự mình ung dung yên 
tĩnh, mà khiến thiên hạ bình trị, có lẽ là Thuấn đấy ư? Ông ta 
có làm gì đâu? Nghiêm trang đoan chính quay mặt về phía 
nam [ý nói làm vua] mà thôi. Cụ Cao Xuân Huy giảng răng: 
Vô vị của Không Tử là không bày đặt ra, không khai sáng ra, 
không tổ chức cái gì cả. Đây cũng là thiên nhân hợp nhất, có 
đức thì trị được, thì người ta hóa theo. Vô vị ở bài thơ chủ yếu 
là thể hiện phương thức đức trị, đó là hàm ý uyên áo của nhà 
sư. Như vậy là, với QT, Pháp Thuận đã khẳng định giang sơn 
bền vững, với một nền thái bình muôn thuở, trong đó nhà vua 
lấy đức để trị dân. Trả lời nhà vua, bằng bốn câu thơ, với nội 
dung như thế, Pháp Thuận là thiền sư - thi sĩ đầu tiên thể hiện 
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lý tưởng thái bình muôn thuở của cộng đồng Đại Cổ Việt thời 
đại Lê Hoàn. 

Như vậy, triều vua Lê Hoàn, ngoài chiến tích lẫy lừng, 
còn có thành tựu lớn về văn chương. Hai kiệt tác không tiền 
khoáng hậu WNưm quốc sơn hà và Quốc rộ đều là tác phẩm mở 
đầu cho dòng văn học trung đại, đều là sự khai sáng của tỉnh 
thần yêu nước và tỉnh thần nhân đạo, những truyền thống lớn 
của văn hóa, văn học dân tộc. Từ lâu, từng khẳng định NQSH 
có giá trị như một bản tuyên ngôn độc lập. thì nay phải khăng 
định thêm ỢTT có giá trị như một bản tuyên ngôn hòa bình. Hai 
kiệt tác ngang qua mội đời vua - quang vinh - sang trọng và 
hoành tráng biết bao. 


LÊ HOÀN VỚI PHẬT GIÁO 
VÀ VĂN HOÁ - VĂN HỌC PHẬT GIÁO THỜI LÊ HOÀN 


PGS. TS. Nguyễn Hữu Sơn” 


I1. Hoàng đế - danh nhân văn hoá Lê Hoàn (941-1005) 
sống trọn vẹn giai đoạn nửa cuối thế kỷ X và mấy năm đầu thế 
kỷ XI. Suốt một thời tuổi trẻ, ông thể hiện tài thao lược nên 
được Định Bộ Lĩnh tin dùng và thăng dần tới chức Thập đạo 
tướng quân. Sau khi Định Bộ Lĩnh bị sát hại, trong tình thế 
triều chính lâm nguy và quân nhà Tống lăm le thôn tính nước 
Đại Cô Việt, Lê Hoàn đã lên ngôi vua năm Canh Thìn (980) 
khi vừa đến tuổi 40 - lứa tuổi đã định hình đầy đủ tài năng, 
phẩm chất và tính cách. 

Ngay sau khi lên ngôi, Lê Hoàn cầm quân đánh tan quân 
xâm lược Tống và ngay sau đó thân chinh đánh dẹp quân 
Chiêm Thành. Gắn với những chiến công này có phần đóng 
góp không nhỏ của các thiền sư - những bậc thiện trí thức 
đương thời. Trên thực tế, đến thời Lê Hoàn làm vua 
(980-1005), Phật giáo Việt Nam đã có một quá trình phát triển 


* Viên Văn học. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 
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lâu dài. Những người gắn bó với vua Lê Đại Hành và được 
trọng dùng có đại sư Khuông Việt Ngô Chân Lưu (933-1011) 
thuộc thế hệ thứ tư dòng thiền Vô Ngôn Thông; các thiền sư 
Pháp Thuận (915-990), Sùng Phạm (thế kỷ X-XI) và Vạn Hạnh 
(2-1018) đều thuộc thế hệ thứ mười, mười một và mười hai 
dòng thiền Tì ni đa lưu chi; ngoài ra còn có sự gặp gỡ với thiền 
sư Ma Ha (thế kỷ X-X]) thuộc thế hệ thứ mười dòng thiền Tì 
ni đa lưu chi. Điều này cho thấy mối quan hệ của Lê Đại Hành 
với giới thiền sư là nằm trong truyền thống, trong tiến trình 
phát triển chung của đời sống tư tưởng, xã hội thời bấy giờ. 
Xem xét các mối quan hệ cụ thể thì thấy thiền sư Pháp 
Thuận sớm tôn phò Lê Đại Hành và luôn được nhà vua coi 
trọng: ““Irong buổi đầu, khi nhà Tiền Lê mới sáng nghiệp, sư 
có công dựng bàn hoạch định sách lược. Khi thiên hạ thái bình, 
sư không nhận chức tước của triều đình phong thưởng. Vua Lê 
Đại Hành lại càng thêm kính trọng, thường không gọi tên, mà 
gọi là Đỗ pháp sư, thường uỷ thác cho sư các công việc văn 
hàn... Vua từng hỏi sư về vận nước ngắn dài”)... Một người 
từng trải, có uy vọng như đại sư Khuông Việt: “Năm bốn mươi 
tuổi, danh tiếng vang dội đến triều đình. Vua Đinh Tiên Hoàng 
vời về kinh đô hỏi chuyện. Sư đối đáp hợp ý, được vua phong 
ø1ữ chức Tăng thống. Năm thứ 2 niên hiệu Thái Bình (971), sư 
được ban hiệu là Khuông Việt đại sư. Dưới triều vua Lê Đại 
Hành, sư đặc biệt được vua kính trọng, phàm các việc quân 
quốc triều đình, sư đều được tham dự...”. Riêng với thiền sư 
Ma Ha: “Vua Lê Đại Hành ba lần thỉnh sư về triều để hỏi han 


(1) Thiền uyển tập anh (Ngô Đức Thọ - Nguyễn Thúy Nga dịch. giới 
thiệu). Phân viện Nghiên cứu Phật học - Nxb Văn học. H. 1990. Các trích dân 
trong bài đều theo sách này. 
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việc nước, sư chỉ chắp tay cúi đầu mà thôi”... Đến thiền sư 
Sùng Phạm: “Vua Lê Đại Hành mấy lần thỉnh sư về kinh để 
hỏi han huyền chỉ. Vua rất vừa ý, tiếp đãi long trọng”; hay với 
thiền sư Vạn Hạnh: “Vua Lê Đại Hành đặc biệt tôn kính”, 
đồng thời sư cũng góp phần mưu lược vào việc đánh tan quân 
Tống năm 981, sau lại bày kế đánh Chiêm Thành và tham dự 
vào việc khuông phò Lý Công Uẩần lên làm vua thay thế nhà 
Tiên LêU). Sau này Lê Quý Đôn đánh giá cao việc Lê Đại 
Hành trọng dùng các trí thức nhà Phật: “Sau đó, Lê Đại Hành 
kế tiếp cũng rất tôn trọng tăng đạo. Khi sứ thần nhà Tống sang 
nước f(a, nhà sư sai pháp sư tên là Thuận đi đón và sai Ngô 
Chân Lưu đặt từ khúc để tiễn hành”)... Toàn bộ những điều 
này tỏ rõ rằng, trong định hướng “nhập thế”, hướng về thế tục 
thì mối liên hệ với vua Lê Đại Hành đã trở thành một tiêu chí 
quan trọng xác nhận uy vọng và vai trò các thiền sư trong đời 
sống xã hội và cộng đồng quốc gia. Điều đó cũng chứng tỏ 
mối liên kết giữa thần quyền và vương quyền cũng như vai trò 
chì phối đời sống tinh thần, thế giới tâm linh của Phật giáo với 
tư cách là “quốc giáo” trong buổi đương thời. 

Trên phương diện chống giặc ngoại xâm, thiển sư Vạn 
Hạnh đã sớm tham gia hoạch định việc quân cơ với nhà Tiền 
Lê: “Bấy giờ sư nói ra điều gì, thiên hạ đều coi như lời sấm 
ngữ. Vua Lê Đại Hành đặc biệt tôn kính sư. Năm Thiên Phúc 
thứ nhất (980), nhà Tống sai Hầu Nhân Bảo đem quân sang 


(1) Nguyễn Hữu Sơn: Meuyên Vạn Hạnh: nhà chính trị - thiên sự - tỈu 
sĩẼ. Nghiên cứu Phát học, số 3-1995, tr. 34-37. 

(2) Lê Quý Đôn: Kiến văn tiểu lục. trong sách Lê Quý Đôn toàn tập. 
Tâp II (Phạm Trọng Điểm phiên dịch và chú thích). Nxb Khoa học xã hội. H. 
1977, tr. 387. 
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xâm lược nước ta, đóng quân ở gò Tử Cương núi Giáp Lãng, 
vua mời sư đến hỏi tình thế thắng bại thế nào. Sư đáp: 

- Chi trong ba, bảy ngày giặc tất phải tan. 

Sau quả đúng như thế. Vua muốn đi đánh Chiêm Thành, 
cùng bàn bạc với triều thần, nhưng chưa quyết. Sư tâu vua xin 
cấp tốc tiến quân, nếu không sẽ lỡ dịp. Vua bèn đem quân đi 
đánh, quả nhiên thu được toàn thắng”. 

Cũng ở vào thời điểm đó, tiểu truyện về đại sư Khuông 
Việt ghi: “Năm Thiên Phúc thứ nhất (981), quân Tống sang 
xâm lược nước ta. Trước đó vua đã biết chuyện này, bèn sai sư 
đến đền cầu đảo xin thần phù hộ. Quân giặc kinh sợ lui về giữ 
sông Hữu Ninh. Đến đây bọn chúng lại thấy sóng gió nối lên 
ùn ùn, giao long nhảy tung trên mặt nước, quân giặc sợ hãi tan 
chạy”... Ngoài ra, xét trong quan hệ bang giao thì chính đại sư 
Khuông Việt cùng sư Đỗ Pháp Thuận (915-990) đều được 
dùng làm cố vấn, được uỷ quyền đối đáp, bàn luận với sứ giả 
nhà Tống: thậm chí có thể coi Pháp Thuận là một thiển sư - 
“tình báo viên” với nhiệm vụ hoạt động hết sức cụ thể: “Năm 
Thiên Phúc thứ 7 (966), sứ giả nhà Tống là Lý Giác sang nước 
ta. Vua sai sư thay đổi quần áo, giả là người cai quản bến đò 
để dò xét cử động của Giác”. Và cả hai nhà sư này đều hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ và có thơ xướng hoa với sứ giả nhà 
Tống, có thể xem như những bài thơ đầu tiên trong lịch sử thi 
ca bang giao của dân tộc. Nhưng với cách nhìn về các thiền sư 
tham gia công việc chính sự dưới thời Lê Đại Hành thì ở đây 
lại nảy sinh một điểm hết sức đáng lưu ý. Xét về mặt lịch sử 
thì tất cả các vị đều được trọng dụng và gần cận với nhà vua 
tiền triều, nhưng liền sau đó lại theo về tân chúa, thậm chí còn 
trực tiếp khuông phò tân đế lên nắm vương quyền. Ngay như 
đại sư Khuông Việt từng được vua Định Tiên Hoàng vời về 
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kinh đô hỏi chuyện, được vua phong chức Tăng thống và đại 
sư, song đến năm 980 - vào chính năm Lê Hoàn vừa mới lên 
ngôi - ông đã cùng Đô Pháp Thuận ra tay giúp tân đế; hoặc như 
sư Vạn Hanh từng được vua Lê Đại Hành “đặc biệt tôn kính” 
nhưng qua thời tao loạn Trung Tông Long Việt (1005) và Ngoa 
Triều Long Đĩnh (1005-1009), ông đã sớm tham dự vào việc 
đánh đổ vương triều cũ và ủng hộ việc Lý Công Uẩn lên ngôi. 
Những điều này phải chăng là do các vị đã sáng suốt nhìn ra 
tình thế đất nước, đặc biệt trước yêu cầu tập hợp lực lượng toàn 
dân chống giặc ngoại xâm, nên đã quyết đoán ra tay phò 
nghiêng đỡ lệch? Hoặc giả lúc đó họ vốn là những thiền sư - 
đại trí thức có uy vọng lớn lao nên các tân triều đều có ý thức 
lôi kéo, trọng dùng? Hơn nữa, hay là bản chất khoan dung, cởi 
mở của các thiền sư chưa nặng nhiễm ý thức trung quân Nho 
giáo nên đễ bề chuyển đổi, cứ thấy minh chúa, vua sáng tôi 
hiền là họ đi theo? Đi sâu phân tích, lý giải, đánh giá những 
đặc điểm đó vốn thuộc về phía chủ thể hay bởi hoàn cảnh thực 
tiến đất nước quy định, hay do cả sự chi phối của tinh thần Phật 
giáo.... dường như trên mỗi phương diện đều có thể tìm được 
một phần lời giải đáp hữu lýU), _ 

2. Vượt ra ngoài những mối quan hệ cụ thể giữa Lê Đại 
Hành với các thiền sư thì chính hoàn cảnh lịch sử và điều kiện 
xã hội đương thời cũng tạo nên những quy định và đặc điểm 
của chính nền văn hoá - văn học Phật giáo thời bấy giờ. 

2.1. Xác nhận sự định hình truyền thống nhập thế của các 
thiền sư giai đoạn khởi đầu sự nghiệp dựng nước trước thế kỷ 


(1) Xin xem Nguyễn Hữu Sơn: Chương I- Cấu frúc các tiểu Iruyện 
thiển sư trong Thiển nyển tập anh. trong sách Loại hình tác phẩm Thiền uyển 
tập anh. Nxb Khoa học xã hội, H. 2002. tr. 33-108. 
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XI, Định Gia Khánh viết: “Trước đời Lý, các thiền sư đã từng 
CÓ VaI fTÒ quan trọng giúp đỡ triều đình việc chính trị, việc 
ngoại giao. (Ấy là chưa kể việc họ tham gia vào những quyết 
định về quân sự. Khi Lê Hoàn bàn cách chống lại quân Tống 
xâm lược thì Vạn Hạnh nói chỉ ba bảy, tức 2l ngày, tất là quét 
sạch được quân giặc. Lê Hoàn do đó càng quyết tâm và quả 
nhiên trong non mội tháng đã toàn thắng - Theo Thiển rryển 
tập anh ngữ lục, Thư viện Khoa học, A.314, tờ 52). Ít nhiều 
tách rời truyền thống ' 'vô ngôn đốn ngộ” của Thiền tông, họ 
làm thơ phát biểu về các vấn đề của quốc gia và cả các vấn đề 
của Phật giáo nữa. Dẫu sao cũng phải đến đời Lý mới thấy thể 
hiện tương đối rõ nét ý nghĩa của văn học Thiền tông”)... 
Nhìn rộng trong sự đối sánh giữa sự áp đặt văn hoá dưới thời 
Bắc thuộc với xu thế tự cường ở giai đoạn đầu khẳng định nền 
độc lập dân tộc, nhà nghiên cứu Nguyễn Lang xác định: ““Tuy 
sự cai trị của nhà Đường đối với Giao Châu khắc nghiệt hơn 
bất cứ ở vào triều đại nào khác, và tuy chính quyền đô hộ tìm 
mọi cách để ngăn chặn sự tiến triển của học thuật và văn hoá 
Giao Châu, giới tăng sĩ Giao Châu hồi đó đã có phương tiện để 
theo đuổi sự tu học và hành đạo của mình. Có lẽ lý do là tại 
nhà Đường bề ngoài đã tỏ ra tôn sùng đạo Phật. Vì chính sách 
ngu dân của chính quyền đô hộ mà trí thức và sĩ phu ngoài đời 
trở nên hiếm hoi. Cho nên ý thức về độc lập quốc gia đã được 
nhen nhúm trong thiền môn. và khi cơ hội đến, chính các thiền 
sư là những người đầu tiên đứng ra ủng hộ cho việc đấu tranh 
giành chủ quyền và xây dựng một nền văn hoá quốc gia độc 


(1) Định Gia Khánh: Chương II- Văn học đời Lý và những truyền thông 
của dân tộc. trong sách Văn học Việt Nam (Thế kỷ X - nửa đâu thế kỷ XVIHI). 
In lần thứ năm. Nxb Giáo dục. H. 2001. tr. 47. 
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lập. Điều này ta sẽ thấy rõ ở các thời Định, Tiền Lê và Lý”)... 
Đặt trong dấu nối của hai triều đại Đinh - Tiền Lê, GS. Phan 
Đại Doãn đã nhấn mạnh những tương tác của “một dòng Phật 
giáo dân gian”, “các thiền phái”, “Phật nhập thê” và khả năng 
định hình bản lĩnh văn hoá dân tộc “như một bức tường góp 
phần ngăn cản sự đồng hoá”), 

2.2. Khảo sát tiểu truyện về đại sư Khuông Việt Ngô 
Chân Lưu (933-1011) trong sách Thiển uyển tập anh - người 
thuộc thế hệ thứ tư dòng thiền Vô Ngôn Thông - ngay ở phần 
truyện - tiểu sử có một đoạn ghi chép hết sức quan trọng như 
SaU: : 

“Dưới triều vua Lê Đại Hành, sư đặc biệt được vua kính 
trọng, phàm các việc quân quốc triều đình, sư đều được tham 
dự. Sư thường đi chơi ở núi Vệ Linh, quận Bình Lõ, thích nơi 
đây cảnh trí đẹp, thanh u, muốn dựng am để ở. Ban đêm sư 
chiêm bao thấy thần nhân mặc áo giáp vàng, tay phải đỡ ngọn 
bảo tháp, theo sau có hơn chục tên quân hầu dáng mạo hung 
dữ. VỊ thần bảo sư rằng: ““laà là Tì-sa-môn Thiên vương, quân 
hầu theo ta đây đều là bọn quỷ Dạ xoa. Thiên đế có sắc chỉ sai 
ta đến nước này giữ cương giới để cho Phật pháp được hưng 
thịnh. Ta có duyên với ngươi nên đến đây để nhờ cậy”. Sư giật 
mình tỉnh dậy, nghe trong núi có tiếng gào thét thì lấy làm lạ. 
Khi trời sáng, sư vào núi thấy một cây cổ thụ cao chừng mười 
trượng, cành lá xum xuê tươi tốt, phía trên có đám mây lành 
che bóng. Sư nhân đó thuê thợ đốn cây ấy lấy gỗ tạc tượng thần 


(1) Nguyễn Lang: Việt Nam Phật giáo sử luận. Tập L. In lần thứ tư. Nxb 
Văn học. H. 1994, tr. 131. 

(2) Phan Đại Doãn: Phật giáo thời Định - Lê. trong sách Thế kỷ X - 
những vấn đề lịch sứ. Nxb Khoa học xã hội. H. 1984. tr. 264-273. 
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theo đúng như đã thấy trong mộng để thờ phụng. 

Năm Thiên Phúc thứ nhất (980), quân Tống sang xâm 
lược nước ta. Trước đó, vua đã biết chuyện này, bèn sai sư đến 
đền cầu đảo xin thần phù hộ. Quân giặc kinh sợ lui về g1ữ sông 
Hữu Ninh. Đến đây. bọn chúng lại thấy sóng gió nổi lên ùn ùn, 
giao long nhảy tung trên mặt nước, quân giặc sợ hãi tan 
chạy”... 

Trong tiểu luận nghiên cứu Tì-sa-môn thiên vương 
(Vaisravana), Sóc Thiên vương và Phù Đồng thiên vương trong 
tôn giáo Việt Nam thời trung cổ, tác giả Như Hạnh đặt vấn đề: 
“Câu chuyện trên đây nếu đọc trong khuôn khổ thuyên thích 
(hermeneutic) đúng đắn, khai mở cho chúng ta những đữ kiện 
quan trọng liên quan tới một số đề tài trong văn hóa sử Việt 
Nam... Tì-sa-môn Thiên vương là ai? Tại sao Khuông Việt lại 
nằm mơ thấy vị thần này? Giấc mơ của Khuông Việt có thể 
cho chúng ta biết được những øì về tầm quan trọng của vị thần 
này trong tôn giáo Việt Nam?”(), 

Nói một cách khác, vấn đề đặt ra ở đây là môtip nhân vật 

“thần nhân mặc áo giáp vàng, có nguồn gốc từ đâu mà lại xuất 
hiện được trong giấc mơ của đại sư Khuông Việt? Điều gợi mở 
trước hết từ trong chính văn bản là vị “thần nhân mặc áo giáp 
vàng” này đã tự giới thiệu mình chính là Tì-sa-môn Thiên 
vương. Tóm tắt theo Từ điển Phát học Hán-Việr thì Tì-sa-môn 
Thiên vương (Vaisravana) có nguồn gốc xa xưa từ Ấn giáo, thần 
thoại và Phật giáo Ấn Độ: “Đạo Bà-la- -môn cổ gọi là Thần tài. 


(1) Như Hạnh: 7)?-sa-môn thiên vương (Valsravang), Sóc TÌHÊH Vương 
và Phù Đồng Thiên vương trong tôn giáo Việt Nam thời Trung cổ. Tạp chí 
Triết (San Jose). số 1-1995, tr. 150-162. In lại trong phiên cứu Phật học. số 
3 - 1998 và số 2 - 1999. tr. 18-23 và 21-24. 
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Vị thần này trụ trì ở phía bắc núi Tu-di, coi giữ mạn bác Diêm- 
phù-đề, cai quản về của cải tài sản. còn là vị thiện thần hộ trì 
Phật pháp”; “Còn gọi là Đa-văn-thiên, là một trong 4 vị Thiên 
vương hộ thế. Là vị thiện thần hộ pháp kiêm bố thí phúc trong 
Phật giáo... Hình tượng có nhiều loại. Tượng của Thai tạng giới 
Mạn-đồ-la thì mặc áo giáp, đội mũ trụ. tay trái cầm cây tháp, 
tay phải cầm gậy báu. Thường là tượng ngồi và tương truyền 
còn có cả tượng đứng”; sau này, theo sách Bác phương TÌì-sa- 
môn Thiên vương tỳ quân hộ pháp chán ngôn mô tả: ' “Trong 
nền màu sặc sỡ không hài hoà, trên tấm thảm trắng có vẽ mội 
vị thần Tì-sa-môn khoác áo thất bảo trang nghiêm. tay trái cầm 
kích, tay phải chống trên mạng sườn, dưới chân thần vẽ hai quỷ 
Da-xoa, đều sắc đen. Thần Tì-sa-môn được vẽ thành bộ mặt rất 
đáng sợ, đôi mát hung dữ trợn nhìn tất cả các ác quỷ...”), 
Cho đến nay nhìn lại có thể khẳng định đã có cả một quá 
trình tìm hiểu về Tì-sa-môn Thiên vương trong bối cảnh văn 
hoá - văn học dân gian, cụ thể hơn là mối liên hệ với truyện 
Ông Dóng và hình ảnh giấc mơ của Khuông Việt trong sách 
Thiền nyển tập anh. Như Cao Huy Đỉnh đã điễn giải trong mục 
Cơ sở xã hội và quá trình phát triển của truyện Ông Dóng thì 
sự chuyển hoá thể loại của truyện Ông Dóng trong lịch sử “tiêu 
biểu cho sự chuyển hoá của cả loại hình tự sự dân gian Việt 
Nam nói chung”; “Hình tượng, cốt truyện, chủ đề và ý nghĩa 
của nó phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến tổng hợp qua 
quá trình phát triển lịch sử rất lâu dài của dân tộc”Œ; ở đó vừa 


(1) Từ điển Phật học Hán-Việt. Tập II (Hòa thượng Kim Cương Tử chủ 
biên). Phân viện Nghiên cứu Phật học xuất bản. H. 1994, tr.1599-1600. 

(2) Cao Huy Định: Mgười anh hùng làng Dóng. Nxb Khoa học xã hội. 
H. 1969. tr. 138-146. 
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có cốt truyện mang tính nội sinh, bản địa, vừa có quan hệ giao 
thoa, hội nhập, bản địa hoá hình mẫu Tì-sa-môn Thiên vương. 
Một mặt, truyện Ông Dóng có nguồn gốc từ các truyền thuyết 
bộ lạc, thần thoại ông Đồng, truyền thuyết anh hùng núi Sóc 
hay có khả năng như suy đoán của Nguyễn Đổng Chỉ trong 
Lược khảo thần thoại Việt Nam “là những lực sĩ anh hùng thời 
khuyết sử như Thánh Dóng chẳng hạn - sự tích của những thần 
đó, được đặt ra từ rất xưa, đặc biệt là từ thời nguyên thuỷ”); 
và điều này được Cao Huy Đỉnh tán đồng và triển khai sâu 
rộng thêm. Một mặt khác, vai trò mối quan hệ Tì-sa-môn 
Thiên vương - Thánh Dóng, nói cho đúng hơn là sự hội nhập 
mẫu hình Tì-sa-môn Thiên vương vào hệ thống cốt truyện Ông 
Dóng cũng ngày càng được quan tâm và lý giải sâu sắc hơn. 
Với ý nghĩa là tác phẩm “bác cầu”, Thiền uyển tập anh đã chứa 
đựng, dung nạp mẫu hình Tì-sa-môn Thiên vương. Trong công 
trình Người anh hùng làng Dóng, Cao Huy Định đã nhận ra 
điều này như một khả năng trầm tích yếu tố folklore (cùng với 
nhân vật ông Hống ông Hát): “Trong Việt điện n lĩnh (phần tục 
biên), sau khi nói đến truyện thần núi Vệ Linh là Tì-sa-môn, 
vì âm phù cho Lê Đại Hành đánh tan giặc Tống, nên được vua 
này phong cho là Sóc Thiên vương (Chú ý: có truyền thuyết 
nói rằng vị thần phù âm đó là anh em ông Hống ông Hát cũng 
là hai anh em sinh đôi từ trong cùng một bọc đã theo Triệu 
Quang Phục sau này - xem Thiên Nam vân lục liệt truyện), tắc 
giả kể lại một truyền thuyết dân gian về một em bé anh hùng 
giống như truyện Ông Đóng, nhưng trong đó không có một tên 
riêng nào khác ngoài Sóc Sơn và Sóc Thiên vương. Có lẽ đây 


(1) Nguyên Đồng Chỉ: Lược khảo thần thoại Việt Nam. Ban Văn Sử 
Địa xuất bản. H, 1956, tr. 11. 
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là tiền thân của truyện Ông Dóng”Q). 

Ở một đoạn khác tác giả lý giải ngoài loại truyền thuyết 
dân gian (bản địa) còn có loại truyền thuyết thu nạp cả mẫu 
hình Tì-sa-môn Thiên vương trong giấc mơ của đại sư Khuông 
Việt: '““Truyền thuyết thứ hai nói về quan hệ ứng mộng của thần 
núi Vệ Linh (hay Sóc Sơn) với nhà sư Khuông Việt và quan hệ 
âm phù của vị thần này với vua Lê Đại Hành phá giặc Tống. 

Thần này đã tỏ ra là rất thiêng khiến cho nhà sư phải kính 
nể và lập đền thờ. Về sau nhà sư đã cầu đảo thần này để cho 
thần này giúp vua Lê Đại Hành, làm nổi sóng to, gió cả, 
thuồng luồng và rắn lên khiến cho quân Tống sợ chạy tan tác 
và rút lui về nước. 

Truyện này vạch ra cái xu hướng thu hút tín ngưỡng địa 
phương vào đạo Phật, là một quốc giáo để làm cơ sở cho vương 
quyền. Đây là hiện tượng đồng hoá giữa ba lực lượng tinh 
thần: vương quyền, đạo quyền và thần quyền địa phương trong 
những điều kiện lịch sử nhất định của nước ta, vào lúc nhà 
nước phong kiến mới hình thành (nhà Tiền Lê) đang cần được 
củng cố để bảo vệ sự thống nhất về lãnh thổ bên trong và thắng 
giặc xâm lược từ bên ngoài”)... 

Đồng thời, khi viết giáo trình văn học sử và tìm hiểu mối 
quan hệ Tì-sa-môn Thiên vương và Sóc Thiên vương - Thánh 
Dóng - Phù Đồng Thiên vương, Định Gia Khánh đã đi đến kết 
luận: “Ở đây có chị tiết liên quan đến Sóc Thiên vương, tức 
Thánh Dóng. Thánh Dóng hiện ra dưới hình thức Tì-sa-môn 
Thiên vương chỉ huy đạo quân Da-xoa. Rõ ràng là Thiển nyển 


(1) Cao Huy Đỉnh: Người anh hùng làng Dóng. Sảd, tr. 41. 
(2) Cao Huy Đỉnh: Người anh hùng làng Dóng. Sđd. tr. 103. 
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tập anh đã phản ánh việc các thiển sư đem Phật giáo hóa 
truyền thuyết dân gian”). Qua những dòng nhận định ngắn 
gọn trên đây có thể hiểu rằng Định Gia Khánh xác nhận mối 
quan hệ này có nguồn gốc từ Phật giáo Ấn Độ đã có sự du nhập 
và bản địa hoá tại Việt Nam. | 

Về sau này, Tạ Chí Đại Trường lại cắt nghĩa hình tượng 
Phù Đồng Thiên vương nghiêng về nguồn gốc nhiên thần (các 
thần cây. đá) trong hệ thống thần linh Việt cô, trong đó đặc 
biệt nhấn mạnh tư duy phổn thực, thậm chí có phần đi quá xa 
khi cho rằng: “Ông Ä⁄âu là thần Phù Đồng - các nghĩa của chữ 
“mẫu” liên quan đến vấn đề là “gò đống”, “chốt cửa”, “giống 
đực” đều ám chỉ khía cạnh tính dục của thần”), 

Cho đến gần đây. trong thiên khảo cứu hết sức công phu 
đã dẫn trên, nhà nghiên cứu Như Hạnh chỉ rõ thêm con đường 
chuyển hoá của nhân vật Tì-sa-môn từ Ấn giáo lan truyền qua 
Khotan, vào Trung Quốc rồi tới Việt Nam (và cả Nhật Bản 
nữa). Ở đây xin dẫn lại một số nhận định quan trọng nhất: 

“Nếu như chúng ta hoàn toàn dựa vào đoạn về giấc mơ 
của Khuông Việt trong tiểu sử của ông thì tục thờ Vaisravana 
(hay Tì-sa-môn Thiên vương trong tiếng Việt) bắt đầu xuất 
hiện ở Việt Nam vào khoảng cuối thế ký thứ X. Tuy nhiên, sự 
kiện rằng Khuông Việt nằm mơ thấy Tì-sa-môn khiến chúng 
ta có thể dự đoán rằng Tì-sa-môn hăn phải là một vị thần đã 


(1) Định Gia Khánh: Chương VỊ- Văn tư sự, truyện kí đời Trần. trong 
sách Văn học Việt Nam (Thế kỉ X -nữa đầu thế kỉ XV!H). In lần thứ năm. Sảd. 
t2, 

(2) Tạ Chí Đại Trường: Thần. người và đất Việt. Văn nghệ xuất bản, 
California. 1989. tr. 37-48. 156. 
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được biết đến và thờ phượng trong Phật giáo và tôn giáo Việt 
Nam nói chung rồi. Từ viễn cảnh lịch sử, khó mà chúng ta tin 
rằng tự dưng Khuông Việt lại nằm mơ thấy Tì-sa-môn được... 

Câu chuyện về giấc mơ của Khuông Việt được chép lại 
trong các dị bản của hai bộ sách quan trọng trong văn hoá sử 
Việt Nam là Việt điện Hlình tập và Lĩnh Nam chích quái. Šo 
sánh những bản này với Thiền uyển tập anh, chúng ta thấy có 
những dị biệt có vẻ nhỏ. Tuy nhiên, những dị biệt ấy nói lên 
những biến chuyển rất quan trọng. Hơn nữa, chúng còn hàm 
chứa một số vấn đề mà chúng ta cần tìm hiểu... 

Chúng ta lưu ý được rằng tất cả những bản này đều mở 
đầu với câu “Theo sách Thiển uyển tập anh...”. Rõ ràng là 
những tác gia này đã dựa vào những bản đi trước, và bản đầu 
tiên lại dựa vào Thiển uyển tập anh. Điều này cũng không có 
øì lạ bởi vì Thiền uyển tập anh được soạn sớm hơn cả Việt điện 
# lnh lần Lĩnh Nam chích quái... 

Giấc mơ của Khuông Việt được đề cập đến trong phần 
trước của bài viết, tượng trưng cho một nguyện vọng nhỏ bé 
của một cao tăng đưa Phật giáo vào việc xác nhận tính độc lập 
và tự trị của đất nước Việt Nam... | 

Nói tóm lại, câu chuyện về giấc mơ của Khuông Việt 
trong Thiển uyển tập anh cho chúng ta một ví dụ điển hình về 
những nỗ lực đầu tiên của giới lãnh đạo Phật giáo trong việc 
thiết lập nguồn gốc của quốc gia Việt Nam trong Phật giáo. 
Chúng ta thấy những nỗ lực này cũng phản ánh qua cả các 
hành động tiên tri của một số cao tăng khác như Định Không 
và La Quý cũng như một vài truyện khác được ghi chép trong 
Việt điện H lình và Lĩnh Nam chích quái. 

Huyền thoại là một trong những thành tố chính yếu trong 
việc tạo dựng tính thần quốc gia, nhất là tinh thần quốc gia tôn 
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giáo (religions nationalism). Giấc mơ của Khuông Việt có thể 
được xem là một nỗ lực nhỏ bé tạo dựng huyền thoại này”)... 

Trong suốt mấy thập ký qua, nhà nghiên cứu Hà Văn Tấn 
cũng hết sức quan tâm đến môtip giấc mơ Khuông Việt và chỉ 
ra Vai trò của các nhân vật biểu tượng này trong quá trình 
khẳng định quốc gia, dân tộc: “Không phải ngẫu nhiên mà có 
thể vạch ra được cái vòng kín: Khuông Việt - Tỳ Sa Môn - Tán 
chi và Dạ xoa - bài kệ - các cột kinh Hoa Lư thời Định - 
Khuông Việt. Mối liên hệ dường như rời rạc này lại nói lên 
một điều chắc chắn: Khuông Việt, người cầm đầu Phật giáo 
thời Định và các nhà sư Thiền tông thế kỷ X đã chấp nhận - 
hay đúng hơn, đã tích cực tô vẽ - một thần điện mà glaI cấp 
phong kiến thấy cần phải có”)... 

Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ qua một dẫn 
chứng tiêu biểu này cũng thấy rõ khả năng tích hợp các yếu tố 
folklore trong tác phẩm Thiển uyển tập anh là một thực tế, 
biểu hiện chiều sâu văn hoá dân tộc và có tầm quan trọng đến 
như thế nào. Qua chiều dài thời gian, các thế hệ nhà nghiên 
cứu đã nô lực góp công kiếm tìm, giải mã câu chuyện “siấc mơ 
Khuông Việt”, giúp cho vấn đề ngày càng trở nên hấp dẫn và 


(1) Như Hạnh: 7?-sa-môn Thiên vương (Vaisravana), Sóc Thiên Vương 
và Phù Đống Thiên vương trong tôn giáo Việt Nam thời trung cổ. Tạp chí Triết 
(San Jose), tr. 150-162. In trong Nghiên cứu Phật học, số 3-1998 và 2-1999, 
tr. 18-23 và 21-24. 

(2) Hà Văn Tấn: Cóit kinh Phát thời Định thứ hai ở Hoa Lư, trong sách - 
Những phát liện mới về khảo cổ học năm 1993. Nxb Khoa học xã hội. 
H. 1994. In lại trong sách Theo đấu các văn hoá cổ. Nxb Khoa học xã hội, 
H, 1997, tr 816-832. 
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sáng tỏ hơn. Đây cũng chính là một nội dung quan trọng diễn 
ra trong đời sống văn hoá Phật giáo dưới thời Lê Đại Hành và 
xác định những đặc điểm cơ bản của mối liên hệ giữa Phật 
giáo và xu thế khăng định nền độc lập dân tộc). 

2.3. Đồng thời với xu hướng nhập thế, các dòng phái 
Phật giáo dưới thời Lê Đại Hành còn bộc lộ nhiều đặc điểm 
phong phú khác. Ở đây chỉ xét trường hợp thiền sư Ma Ha 
trong sách Thiền uyển tập anh, sư tổ tiên người Chiêm Thành, 
trong đời từng được vua trọng dùng nhưng không nhiệt thành 
hợp tác với vương triều mà lại thi thố nhiều phép thuật mang 
màu sắc Mật tông rõ nét. 

“Cha là Bối Đà, am hiểu sách lá bối, giữ chức Đà phan 
dưới triều Tiền Lê. Sư là người hiểu biết sâu rộng, giỏi cả chữ 
Hán và chữ Phan... Vua Lê Đại Hành từng ba lần thỉnh sư về 
triều để hỏi bàn việc nước, sư chỉ chắp tay cúi đầu mà thôi. 
Gặng hỏi hai ba lần sư mới đáp rằng: 

- Bần đạo chỉ là kẻ cuồng tăng ở chùa Quan Ái! 

Vua cả giận. sai đưa sư đến chùa Vạn Tuế trong Đại nội 
đóng cửa lại, sai người canh giữ. Sáng hôm sau đã thấy sư ở 
ngoài tăng phòng mà cửa vân đóng khoá như cũ. Vua lấy làm 
lạ, cho phép sư muốn đi đâu tùy ý...”. 

Đoạn ghi chép nói trên cho thấy thiên sư Ma Ha đã bày 
tỏ thái độ bất hợp tác, nếu không nói là phản ứng lại với vua 
Lê Đại Hành. Gạt bỏ những chỉ tiết thể hiện tài năng sư Ma Ha 
mang màu sắc hư ảo, phi hiện thực thì vẫn thấy rõ khoảng cách 


(1) Xin xem Nguyên Hữu Sơn: Từ một môtip nhân vật độc đáo. trong 
sách Loại hình tác phẩm Thiển nyển tập anh. Sđd. tr. 230-239. 
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không mấy thân thiện giữa nhà sư và vương triều. Thêm nữa, 
nhà sư còn thực hiện phép cầu đảo, phù chú liên quan trực tiếp 
đến việc chữa bệnh cho dân, từ đó thu phục chúng tăng. 

“Dân làng nói: 

- Vùng này có người bị bệnh hủi lâu ngày sắp chết, các 
thầy lang, thầy bói đều chịu bó tay. Nếu hoà thượng chữa khỏi, 
chúng tôi xin theo lời hoà thượng. 

Sư bèn niệm chú vào nước lã rồi ngậm phun, người hủi 
liên khỏi bệnh. Dân làng cảm phục nhưng vẫn lấy cớ là là theo 
tục thờ cúng đã lâu ngày nên chưa thể cải hoá theo đạo Phật 
ngay được. Có người hương bào họ Ngô nhân uống rượu say, 
bày rượu thịt ra rồi bắt ép sư ăn uống, nói rằng: 

- Nếu hoà thượng chịu thưởng thức thú vui này thì bọn 
tôi xin quy y theo Phật. 

Sư đáp: 

- Bần đạo không dám từ chối, chỉ sợ bị đau bụng thôi. 

Người họ Ngô cười nói: 

- Đau thì để Ngô mỗ này chịu chol 

Sư phải miễn cưỡng nghe theo. Được một lúc, sư về nhà 
bị trướng bụng, trong bụng có tiếng sôi ùng ục. Sư bèn kêu to: 

- Ngô quân hãy chịu đau cho tôi đì! 

Chủ nhà họ Ngô không biết làm thế nào. Bấy giờ sư chắp 
tay niệm: “Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Xin 
cứu độ cho đệ tử!”. Rồi cúi xuống nôn hết các thức ăn, các 
món thịt liền biến thành thú đi vật chạy, các món cá liền biến 
thành cá vùng quậy, rượu thì biến thành nước gi đồng. 

Mọi người kinh lạ, khiếp sợ. Sư nói: 
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- Người bệnh của ngươi ta đã chữa khỏi, còn ta bị đau 
bụng thì ngươi chẳng chịu đau thay cho ta. Vậy bây giờ ngươi 
đã chịu theo đạo ta chưa? 

Người làng đều sụp xuống lạy tạ”... 

Đoạn văn nêu trên cho thấy nhà sư đã sử dụng phương 
thuật chữa bệnh, phù phép để chứng tỏ tài năng siêu phàm, kỳ 
lạ nhằm mục đích thu phục chúng tăng. Điều này xác nhận 
hình thức Mật tông đã được sư Ma Ha sử dụng và có thể chính 
nhờ đó mà ông có vị thế riêng, hướng tới mục đích riêng, có 
phần gián cách với vương triều, thế tục. 

Đặt trong bối cảnh văn hoá Phật giáo khoảng cuối thời 
Bắc thuộc đến hết thời Lý, sự kỳ lạ, lạ hoá ở đây đã đạt đến độ 
đậm đặc, vừa đi vào chiều sáu tt duy hư do, siêu phàm vừa gia 
tăng số lượng các chỉ tiết, sự kiện được lạ hoá. Các yếu tố “lạ 
hoá” trong chừng mực mới là những phác hoa tạo ấn tượng, tô 
đậm uy vọng và khả năng phi phàm của các thiền sư đến đây 
đã chuyển hoá thành một tuyến chi tiết, sự kiện siêu phàm và 
tự thân chúng mở ra một nhánh “cốt truyện” mới, ít nhiều có 
tính độc lập tương đối so với tiểu sử - đời thường của chính các 
vị thiền sư ấy. Điều này cũng có nghĩa là nếu các chi tiết, yếu 
tố “lạ hoá” được điểm xuyết bao phủ lên cuộc đời đã tạo nên 
uy vọng của các thiền sư thì định hướng cực tả sự lạ hoá lại đã 
một lần nữa cháp thêm đôi cánh của trí tưởng tượng, nâng cấp 
và khách thể hoá, siêu thăng hoá, siêu nhiên hoá thành một bậc 
thánh linh có phép thần tiên, có thể hàng long phục hổ, bay 
trên không lội dưới nước, hoặc nôn các thức ăn mặn ra để các 
món thịt biến thành thú đi vật chạy, các món cá biến thành cá 
vùng quậy. rượu thì biến thành nước gi đồng... Nhìn chung, 
hiện tượng này cho thấy rõ nét các đặc điểm hỗn dung giáo 
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phái trong Phật giáo, hôn dung văn hoá dân gian với Phật giáo 
và khả năng tích hợp các yếu tố folklore trong văn học viết dân 
tộct]), 

2.4. Trong số các vị sư sống dưới thời Lê Đại Hành và có 
quan hệ gắn bó với nhà vua thì phần lớn đều có thơ ca, trong 
đó nhiều bài có mối liên hệ trực tiếp tới nhà vua về hoàn cảnh 
sáng tác, về chủ đề, đề tài và nội dung bài thơ. 

Xét trên phương diện mục đích sáng tác, gần gũi với 
dòng thơ sấm ký vốn rất phố biến thời kỳ này là những bài thơ, 
từ, đối đáp thơ ca nghiêng về hoạt động ngoại giao và đời sống 
chính trị in đậm cảm quan Phật giáo. Ở đây trước hết phải kể 
đến thiền sư Pháp Thuận: “Năm Thiên Phúc thứ 7 (986), sứ gia 
nhà Tống là Lý Giác sang nước ta. Vua sai sư thay đổi, giả làm 
người cai quản bến đò để xem xét cử động của Giác. Lúc qua 
sông thấy hai con ngõng đang bơi giữa sông, Lý Giác ngâm 
đùa: 

Nga nga lưỡng nga nga, 
Ngướng điện hướng thiên nha. 
(Ngỗng ngõng, ngống một đôi, ` 
Vươn cổ ngước chân trời) 

Sư đang cầm chèo, bước tới đọc tiếp thêm: 
Bạch mao phô lục thuỷ, 
Hồng trạo bãi thanh ba. 
(Nước xanh ngời lông trắng, 


Sóng biếc chèo hồng bơi) 


(1) Xin xem Nguyễn Hữu Sơn: Các thiển sư có phép lạ. trong sách Loại 
hình tác phẩm Thiển uyển tập anh. Sđd. tr. 56-65. 
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Lý Giác thấy vậy lấy làm thán phục”... 

Ở đây xin không bàn đến vấn đề tác giả và văn bản, 
nhưng chỉ nội một việc sư Pháp Thuận đóng vai trò “tình báo 
viên” văn hóa - ngoại gø1ao thuộc được thơ của nhà thơ thời 
Đường sơ Lạc Tân Vương (640-684) đã cho thấy khả năng 
hiểu biết của Pháp Thuận và sự trọng dụng, tin cẩn của nhà vua 
với ông... Còn khi được vua Lê Đại Hành hỏi về vận nước ngắn 
đài, ông đã trả lời bằng một bài thơ ngũ ngôn: 

Quốc tộ như đằng lạc, 
Nam thiên lý thái bình. 
Vô vĩ cư điện các, 

Xt xứ tức dao Định. 

(Vận nước như mây quấn, 
Trời Nam giữ thái bình. 
Vô vị nơi điện các, 

Chốn chốn dứt đao binh) 

GS. Đinh Gia Khánh nêu nhận xét về bài thơ này: “Nhà 
sư Pháp Thuận trong khi ca ngợi vương triều lại đã thể hiện 
niềm tin tưởng ở vận mệnh của Tổ quốc [Quốc tộ như đằng 
lạc...]|. Thơ của một thiền sư mà cũng đầy niềm ưu ái như thế 
thì chắc rằng thơ vẫn nói chung phải gắn bó nhiều với những 
vấn đề của đời sống dân tộc”(), Đúng là ở đây vị thiền sư - thi 
sĩ đã có sự gặp gỡ với cái nhìn về dân tộc “Quốc tộ”, “Nam 
thiên”, “điện các” mà vẫn đồng vọng trong ước muốn về một 


(1) Đính Gia Khánh: Chương II - Văn ft sịr, truyện kí đời Trần, trong 
sách Văn học Việt Nam (Thể kỉ X - nửa đầu thế kỉ XVHI). Tát bản lần thứ năm. 
Sđd. tr. 117-138. 
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đất nước “đàng lac”, một tỉnh thần Phật - Lão “vô vi” cầu 
mong cho kháp chốn dứt nạn binh đao. 

Đặt trong bối cảnh đất nước vừa trải qua nửa thế kỷ giành 
lại được quyền tự chủ và độc lập dân tộc, bài thơ của sư Pháp 
Thuận có ý nghĩa như một lời tuyên ngôn về hoà bình, về kế 
sách dựng nước lâu dài và có màu sác chính luận thâm thúy. 
Ngay từ câu thơ mở đầu đã đề cập, khẳng định và nhấn mạnh 
được vấn đề Ván nước vốn là mối quan tâm của nhà vua và 
cũng chính là cội nguồn sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc. 
Trước hết, hai chữ Quốc rộ có ý nghĩa là vận nước, vận mệnh 
của đất nước; đồng thời còn có nghĩa chỉ “đế vị”, ngôi vua. 
Dưới thời phong kiến, chữ “quốc” (nước) thường được hiểu 
gắn liền với chữ “đế” (vua), vận nước gắn liền với ngôi vua. 
Đây cũng là mối quan tâm theo suốt chiều dài lịch sử dân tộc, 
đặc biệt ở những giai đoạn củng cố và phát triển nền độc lập 
hoặc khi có giặc ngoại xâm, quyền tự chủ bị vi phạm. Mối 
quan hệ „ốc - đế (nước - vua) này đặc biệt thể hiện rõ trong 
bài thơ thần Nưm quốc sơn hà Nam đế cư (Sông núi nước ÑNam 
vua Nam ở). Điều quan trọng hơn, vận nước ở đây được đặt 
trong tương quan với thế nước và hiện tình đất nước là hình ảnh 
tượng trưng “đăng lạc” (đây mây quấn quýt). Có thể hiểu 
nghĩa cả câu thơ gắn với hoàn cảnh đất nước lúc bây giờ mới 
chiến thắng quân xâm lược Tống năm 981 nên nguy cơ chiến 
tranh vẫn còn, chưa thật sự ổn định, giống như dây mây quấn 
quýt, ràng buộc rất phức tạp. Câu thơ đưa đến sự thức tỉnh, cảm 
nhận về vận nước, nếu khéo giữ thì được lâu bền, không khéo 
giữ thì dẫn đến rối ren, nguy biến. Về hình thức, câu thơ thể 
hiện bằng tiểu đối giữa “vận nước” và “dây mây quấn quýt”, 
được nối với nhau bằng liên từ “như”, qua đó tạo nên sự đăng 
đối và mối liên tưởng, liên hệ giữa Vận nước! nhưi dây mây 
quấn quýi; và ngược lại là hình ảnh dây mây quấn quýt cũng 
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giống như vận nước vậy. Cách thức đặt tiểu đối so sánh như thế 
g1úp câu thơ trở nên có hình ảnh, sinh động, rõ nghĩa, dê đi vào 
tâm trí người đọc. 

Nếu như câu thơ mở đầu thiên về khơi gợi, nêu vấn đề 
về hiện tình đất nước thì câu thơ tiếp theo Mam thiên lý thái 
bình (Trời Nam sửa sang nền thái bình) nhằm xác lập yêu cầu. 
biện pháp, cách thức giữ nước, thiên về sự khẳng định, mở 
đường chỉ lối. Riêng chữ ?ý có nghĩa là liệu lý, điều hành, sửa 
sang chính sự để đất nước được yên bình, chúng dân no đủ. 
Việc xác định “Trời Nam sửa sang nền thái bình” là cách nói 
thăng thắn, đầy tinh thần trách nhiệm của nhà sư trước hiện 
trạng đất nước đang như dây mây quấn quýt, phức tạp. Đó 
cũng là sự tiếp nối, hô ứng với nội dung đã được nêu ra từ câu 
thơ trên. Rõ ràng lời thơ còn có ý nghĩa rộng lớn, vượt thời 
gian của một thời để thành bài học cho muôn đời, bởi lẽ triều 
đại nào cũng rất cần thái độ dám nhìn thắng vào sự thật, cần 
sự điều hành, sửa sang, vun đáp cho quốc gia được thái bình, 
thịnh trị. Ở đây, lời thơ dịch cũng đã theo sát được cả phần nội 
dung, ý nghĩa và vần điệu của nguyên tác: 

Vận nước như mây quấn, 
Trời Nam giữ thái bình... 

Trong hai câu thơ sau, nhà sư nhấn mạnh phương hướng, 
xác định thể thức và biện pháp trị nước cho chính nhà vua. Câu 
thơ Vô vỉ cư điện các (Ö cung điện dùng đường lối “vô vi”) 
mang sắc thái như một lời khuyến cáo, khuyên bảo, cu thể hoá 
được cách thức giữ thái bình cho đất nước. Hai chữ “vô vi” 
theo học thuyết Đạo giáo có nghĩa là không làm những việc 
trái tự nhiên. Theo sách Đạo đức kinh của Lão Tử thì “đạo” 
vốn là vô vi, thuận theo lẽ tự nhiên, con người không nên can 
thiệp và đi ngược lại quy luật đời sống. Trong phép trị nước và 
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hoạt động xã hội, bậc vua hiền tài vẫn có thể “vô vị nhi trị”, 
đặt ra chính sách thuận lòng dân, trông coi bốn phương nhẹ 
nhàng tưởng như không làm gì cả mà đất nước vẫn yên bình, 
thịnh trị. Nho giáo cũng đề cao vai trò “Đại thiên hành hoá”, 
'““Thế thiên hành hoá”, thay trời trị nước của nhà vua. Nếu nhà 
vua có đức sáng, có phẩm chất tốt đẹp thì trăm họ chúng dân 
sẽ tự nguyện theo về. Khổng Tử đã nói trong thiên Vĩ chính, 
sách Luận neữ: “Vì chính dĩ đức thí như Bắc thần cư kỳ sở nhi 
chúng tinh củng chi” (Thi hành chính sự nhờ vào đức cũng 
giống như sao Bắc Đầu đứng yên một chỗ mà các vì sao khác 
đều châu tuần về). Một mặt khác, vì Pháp Thuận là một vị 
thiền sư cho nên cần hiểu hai chữ “vô vi” theo cả nghĩa “vô vi 
pháp” của nhà Phật nữa mới thật đầy đủ. Về thực chất thì đây 
cũng chỉ là một cách hiểu, một cách hình dung và cách diễn 
đạt khác về kế sách trị nước thuận theo quy luật tự nhiên mà 
thôi. Bởi lẽ thuật ngữ “vô vi pháp” có nghĩa là “Pháp xa ha 
nhân duyên tạo tác”, hướng con người tới chân như, yên bình, 
tự tại. Vận dụng vào việc trị nước, tinh thần “vô vi” của nhà 
Phật đề cao việc thuận theo nhân duyên, từ bị bác ái, dẫn tới 
giải thoát về nơi an lạc, cuộc sống thanh bình, không tạo tác 
nên những điều sai trái, gây phiền nhiễu cho dân, đi ngược lại 
xu thế chung. 

Như vây, theo Pháp Thuận thì nhà vua ở nơi cung điện 
giữ vai trò người điều hành chính sự cần có biện pháp phù hợp 
với mục đích trị nước an dân, không làm những việc tàn ngược, 
trái với lẽ thường. Chỉ có cách điều hành chính sự thuận theo 
tự nhiên như thế thì nhà vua mới hoà thuận với chúng dân, 
khéo léo xây dựng đất nước yên bình mà nhàn nhã như là 
không phải làm gì cả. Đó cũng là yêu cầu cao đối với bậc vua 
sáng tôi hiền và hướng tới mục đích cao cả nhất: Xứ vứ tức đạo 
binh (Khắp nơi dứt nạn đao binh). Phần dịch thơ hai câu sau 
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này cũng cho thấy sự liền mạch, hô ứng, tiếp nối nhau giữa 
hành động và mục đích, biện pháp và kết quả: 

Vô vì nơi điện các, 

Chốn chốn dứt đao bình. 

Có thể nói bài thơ Vận nước được viết bằng chữ Hán theo 
thể ngũ ngôn tuyệt cú Đường luật chỉ có 20 chữ, hết sức súc 
tích, ngắn gọn nhưng đã bộc lộ đầy đủ tình cảm, ý thức trách 
nhiệm của sư Pháp Thuận trước nhà vua và hiện tình đất nước. 
Câu kết của bài thơ Chốn chốn dứt đao binh thực chất cũng 
chính là câu trả lời cho vấn đề “vận nước”, khăng định cơ sở 
vững bền của vận nước trước sau cũng phải dựa trên nền tảng 
hoà bình, ổn định, thống nhất đất nước. Bài thơ mang tính 
chính luận mà vẫn có sức sống lâu bền chính bởi đã đề cập đến 
vấn đề lớn lao của cả một dân tộc, khơi gợi hứng thú và mối 
quan tâm cho mọi người dân nước Việt. 

Tiếp nối dòng thơ dấn thân nhập thế là bài từ Vương lang 
quy (Chàng Vương trở về) trong cuộc xướng hoa thi ca với sứ 
giả nhà Tống Lý Giác của đại sư Khuông Việt Ngô Chân Lưu 
diễn ra năm 987. | 

Tường quang phong hảo cẩm phàm trương, 

Thần tiên phục đế hương. 

Thiên tràng vạn lý thiệp thương lạng, 

Cứu thiên quy lộ trường. 

Tình thảm thiết, 

Đối ly trường, 

Phan luyến sứ tính lang. 

Nguyện tương thâm ý vị Nam cương, 


Phản mình tấu ngã hoàng. 
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(Nắng tươi gió thuận cánh buồm giương, 
Thần tiên lại đế hương. 

Vượt sóng xanh muôn dặm trùng dương, 
Về trời xa đường trường. 

Tình thảm thiết, 

Chén lên đường, 

Vịn xe sứ vấn vương. 

XxIn đem thâm ý vì Nam cương, 

Tâu vua tôi tÓ tường. 
(Hà Văn Tấn đ¡ch) 

Đến nay đã có nhiều tiểu luận tìm hiểu văn bản và phân 
tích nội dung tư tưởng của bài từ này), Trên phương diện tâm 
thế sáng tạo, chúng tôi cho rằng lời lẽ bài từ không hản là 
“mềm yếu, quá nhún nhường” mà thiên về cách đánh giá của 
Phan Huy Chú: “Nhà Tiền Lê tiếp đãi sứ nhà Tống, tình ý và 
văn thơ rất là chu đáo. Khúc hát hay cũng đủ khoe có nhân tài 
mà quốc thể được thêm tôn trọng làm cho người Bắc phải 


(1) Xin xem: - Bùi Văn Nguyên: Về mấy câu thơ đối đáp giữa sư Thuận 
và sứ nhà Tống Lý Giác. Nghiên cứu Văn học, số 6-1963, tr. 98-101. 

- Phạm Thị Tú: Về bài Từ đầu tiên và tác giả của nó- sư Khuông Việt. 
Tạp chí Văn học. số 6-1974. tr. 135-138. 

- Nguyễn Tài Cẩn: Vấn đề lập trường đối với nhà Tống trong bài 
“Vương lang quy từ”. Tạp chí Văn học, số 2-1981, tr. 137-142. 

- Nguyên Hữu Sơn: Thiển sư Ngô Chân Lm và một bài từ ngoại giao. 
Tập văn Phật giáo (số Phật đản), TP. Hồ Chí Minh, 1988. tr. 46-47. 

- Nguyễn Đăng Na: Về bài “Vương lang quy từ” - khảo sát và giải mã 
văn bản. Tạp chí Văn học. số Ì - 1995, tr. 9 - 14. 
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khuất phục”). 

3. Nghiệm sinh tới 65 năm trên cõi đời (941-1005) và có 
tới 26 năm ở ngôi vua (980-1005), Lê Hoàn đã chứng kiến cả 
một thời thịnh trị cũng như tao loạn dưới triều vua Đinh; trải 
qua cả một thời nội loạn cũng như chống giặc phương Bắc và 
đánh dẹp phương Nam; bản thân từng là tôi trung, tướng tài và 
cũng đạt tới đỉnh cao ngôi vị hoàng đế. Sống vào giai đoạn 
giao thời, cả đất nước đang chuẩn bị tâm thế cho cuộc đời đô, 
xác định vững vàng chủ quyền dân tộc, bản lĩnh văn hoá và tạo 
đà cho một quá trình phát triển mới, Lê Hoàn đã xây dựng 
được mối quan hệ tốt đẹp với giới thiền sư, trọng dùng họ với 
tư cách là những bậc thiện tri thức tiêu biểu nhất thời bấy giờ. 
Đáp lại niềm tin của Lê Hoàn, các thiền sư đã cùng bày mưu 
tính kế, góp phần đánh đuổi giặc ngoại xâm cũng như mở 
mang bờ cõi, phát triển nền văn hoá - văn học dân tộc. Những 
việc làm trong cuộc đời cũng như tác phẩm mà các thiền sư để 
lại đã phản ánh sắc nét đời sống tinh thần dân tộc, biểu đạt 
được những giá trị tình hoa văn hoá - văn học Phật giáo độc 
đáo ở một thời kỳ lịch sử. ¡ 


(1) Phan Huy Chú: /ịch triều hiến chương loại chí. Tập TH. Nxb Khoa 
học xã hội. H, 1992. tr. 251. 


LÊ ĐẠI HÀNH, VỊ VUA KHAI SÁNG TRIỀU TIỀN LÊ 
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Năm 938, Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán giành 
độc lập cho đất nước chấm dứt gần một ngàn năm Bắc thuộc, 
lập nên triều Ngô kéo dài 27 năm (939 - 965). Cuối triều Ngô, 
thổ hào, chúa đất nổi lên ở nhiều nơi dẫn đến tranh chấp thôn 
tính lẫn nhau gây nên tình trạng hôn loạn, sử cũ gọi là loạn 12 
sứ quân. Nền độc lập, thống nhất của đất nước bị đe doa. 
Trước tình hình đó, Định Bộ Lĩnh cùng các tướng lĩnh tài 
năng: Định Điền, Nguyên Bặc, Lê Hoàn đã lãnh đạo nhân dân 
lần lượt đánh bại 12 sứ quân thống nhất đất nước lập nên triều 
Định. Định Bộ Lĩnh lên ngôi lấy quốc hiệu là Đại Cổ Việt, 
đóng đô ở Hoa Lư. Lê Hoàn được nhà vua chọn và giao cho 
làm Thập đạo tướng quân, tổng chỉ huy quân đội của quốc gia. 
Năm 979, Định Tiên Hoàng và con trai trưởng là Định Liễn bị 
tên quan hầu là Đô Thích giết hại. Triều đình lập con thứ là 
Định Toàn lúc ấy mới 6 tuổi lên làm vua, tôn mẹ là Dương thị 
làm hoàng thái hậu. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn làm Phó 
vương năm binh quyền và được Dương thị giao phó quyền 
chấp chính thay vua. 


* Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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Mùa thu năm 980, nhân lúc tình hình nội bộ nhà Định 
lục đục, nhà Tống đem quân sang xâm lược nước ta. Dương 
Thái hậu giao cho Lê Hoàn đem quân đi đánh giặc. Các tướng 
lĩnh đã đề nghị Dương Thái hậu trao áo long cổn cho Lê Hoàn 
và chính thức mời Lê Hoàn lên làm vua để thuận lợi lãnh đạo 
kháng chiến!. Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi đã củng 
cố vững chắc thêm nền độc lập thống nhất của đất nước. 

Từ khi lên ngôi hoàng đế, Lê Hoàn chú trọng đến kế sách 
ngoạt giao với các nước trong khu vực. Đối với Chiêm Thành 
ở phía nam, nhân việc vua Chiêm bát giam sứ giả của Đại Cồ 
Việt, nhà vua nổi giận, sai đóng chiến thuyền, rèn sửa vũ khí 
chuẩn bị đánh vào Chiêm Thành. Đoạn đường bộ từ châu Ái 
trở vào núi non hiểm trở rất khó đi, đường biển thì sóng to gió 
lớn. Nhà vua bèn cho đào kênh từ núi Đồng Cổ (Yên Định, 
- Thanh Hoá) đến Bà Hoà (Tĩnh Gia, Thanh Hoá). Công trình 
hoàn tất trong vòng hai năm, giúp cho việc vận chuyển quân 
đội, lương thực vũ khí tiến đánh Chiếm Thành. Mùa xuân 
Nhâm Ngọ (982), nhà vua tự khởi binh đi đánh Chiêm Thành. 
Ngay trận đầu ra quân giao chiến, quân ta đã ổ ạt xông lên, vua 
Chiêm là Bê Nhi Thuế bị chém chết ngay tại trận. Thành trì bị 
san phẳng. Quân Chiêm thua to, nhiều tướng sĩ bị quân ta bắt 
sống, thu được nhiều vàng bạc châu báu. 

Sau khi chinh phạt Chiêm Thành thắng lợi trở về, Lê Đại 
Hành lại chủ trương thông hiếu với nhà Tống. Vua nói: “Kết 
thân với hùm sói là một điều ngu dại, tin vào bảng hữu và bụng 
đạ ngay thật của hùm sói là việc làm còn ngu dại hơn. Nhưng 
ta cũng không nên chọc giận hùm sói mà làm chi, xua đuổi 
hùm sói quyết không xua đuổi đến cùng đường. Mỗi năm mội 


(1) lịch sứ Việt Nam. TI, Nxb Giáo dục, H.1997, trợ 111. 
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vài lần ta ném cho hùm sói khúc xương, miếng thịt để chúng 
ở yên mà không quấy rầy ta thì chẳng phương hại chi, nhược 
bằng hùm sói không chịu năm yên, nhất định nhảy vào nhà ta 
để tác yêu, tác quái thì cả nhà không phân biệt già trẻ, lớn bé 
phải lấy hết tính mạng mà bẻ nanh vuốt chúng”), Năm Quý 
Mùi (983) vua sai sứ sang nhà Tống, đây là đoàn sứ bộ đầu tiên 
của ta sang nước Tống kể từ sau chiến thắng mùa xuân năm 
981. Ba năm sau, năm Bính Tuất nhà Tống cử sứ giả sang 
phong vua là An Nam đô hộ Tĩnh hải quân Tiết độ sứ kinh triệu 
quận hầu. Khi tiếp sứ, nhà vua cho bày đồ quý ở sân điện để 
chứng tỏ sự giàu có, đồng thời tiếp đãi sứ rất nồng hậu, lại đem 
hai bại tướng là Quách Quân Biện và Triệu Phụng Huân cùng 
nhiều quân sĩ bị bắt trong chiến tranh mùa xuân năm 981 trao 
trả lại cho nhà Tống. 

Lê Đại Hành đã thi hành một loạt chính sách nhằm phát 
triển kinh tế văn hoá. Năm Giáp Thân (984), nhà vua cho đúc 
tiền Thiên Phúc, lưu hành trong cả nước. Mở một số trung tâm 
thương mại lớn: Trường Yên, Long Biên và Tống Dinh... Kinh 
đô Hoa Lư được mở mang. dựng điện Bách Bảo Thiên Tuê ở 
núi Đại Vân, cột dát vàng bạc làm nơi coi chầu: Phía đông là 
điện Phong Lưu, phía tây là điện Tử Hoa. Bên tả là điện Bồng 
Lai, bên hữu là điện Cực Lạc. Xây lầu Đại Vân, dựng điện 
Trường Xuân làm nơi vua nghi. Bên cạnh điện Trường Xuân là 
điện Long Tộc mái lợp ngói bạc. Một số đền chùa trong nước 
cũng được tu tạo lại. 

Nhà vua rất coi trọng nghề nông, đã lấy ngân khố nhà 
nước tiến hành nạo vét kênh ngòi phục vụ tưới tiêu và ø1ao 


(1) Vua Lê Đạt Hành và qHê hương làng Trung Lập. Nxb. Thanh Hóa. 
2003. trợ. 5]. 
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thông vận tải. Kéo dài và nối liền kênh từ Đồng Cổ - Bà Hoà 
với kênh Đa Cái (Hà Tĩnh) đến giáp Quảng Bình. Nhân dân 
thường gọi là kênh nhà Lê. Chính hệ thống kênh này còn được 
sử dụng vận chuyển lương thực và vũ khí chi viện cho chiến 
trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
và đã được Nhà nước công nhận là Di tích Lịch sử văn hoá. 

Lê Đại Hành thực hiện chủ trương “Dĩ nông vị ban” (lấy 
nghề nông làm gốc). Mùa xuân Định Hợi (987) vua lần đầu 
tiên đi cày ruộng tịch điền ở núi Đọi. Truyền thuyết kể rằng: 
“Vua cày ruộng ở núi Đọi được một hũ vàng, lại cày ở Bàn Hải 
được một hũ bạc. Nhân dân đặt tên hai xứ ấy là ruộng Kim 
ngân”. 

Năm Bính Tuất (986). Lê Đại Hành cho kiểm kê dân số 
cả nước nhằm cân đối lực lượng lao động và lực lượng vũ trang 
(binh lính và hương binh). Quân đội Đại Cồ Việt lúc bấy giờ 
rất hùng mạnh nên các nước láng giểng đều nể sợ. 

Năm Nhâm Dần (1002), nhà vua thực hiện cải cách trong 
quân đội, cho tuyển chọn lính, chia tướng'hiệu thành hai ban 
văn và võ, đối 10 đạo trong nước thành lộ, phủ, châu và bên 
dưới là hương. xã. 

Lê Đại Hành đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ và 
phát huy vốn cổ văn hoá dân tộc. Nhiều nghệ nhân múa hát tài 
ba lúc bấy giờ như Dương Thị Như Ngọc, Phạm Thị Trâm được 
nhà vua phong chức “Ưu bà” và sai dạy cho binh sĩ múa hát. 
Từ cuộc đua thuyền nhân ngày sinh của nhà vua đã trở thành 
ngày hội của cả nước và sau đó được coi là nghị thức quốc gia 
mỗi khi tiếp sứ thần nước ngoài. Hoạt động này thể hiện tinh 
thần thượng võ đồng thời nhà vua cũng có ý ngầm phô trương 
sức mạnh của thủy quân nước ta với các sứ thần trong khu vực. 


23 BCĐĐ-A 
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Chuyện xưa kể rằng có lần tiếp sứ thần nhà Tống, vua ta 
đã mời sứ thần ăn trầu, theo nghi lễ ngoại giao sứ thần đều phải 
làm theo, tuy người Tống không có tục nhuộm răng đen và ăn 
trầu như người Giao Châu. Vì vậy nên trong đân gian có câu: 

“Thà cho thịt nát Xương tan. 
Cớ chỉ lại chịu một đàn trắng răng”. 

Trong đời thường nhà vua thường đi điền đã xem nhân 
dân cày cấy, làm gốm, đệt lụa, đến thăm các xưởng sản xuất 
quân khí, đóng thuyền chiến và tham gia các lê hội... 

Lê Hoàn sinh ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu (941) tại 
trang Kẻ Xốp, nay là làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ 
xuân, Thanh Hoá, trong một gia đình nông dân nghèo. Lên 
sáu tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ phải đi làm con nuôi cho nhà 
người. Khi lớn lên ông theo Nam Việt vương Định Liễn. Từ 
một người lính đã tự thân học hỏi rèn luyện, ngoài hai mươi 
tuổi ông đã trở thành viên tướng đũng lược tài ba, chỉ huy hơn 
hai ngàn quân sĩ. Mười năm sau ông đã là viên quan đầu triều, 
thống soái chỉ huy quân đội cả nước. Do biến cố của lịch sử và 
nhờ tài năng kiệt xuất của mình, Lê Hoàn đã được Quốc mẫu 
Đàm thị (mẹ vua Định Tiên Hoàng) và Thái hậu Dương Vâần 
Nga cùng tướng sĩ tôn lên ngôi hoàng đế. Lê Đại Hành đã có 
công lớn đánh đuổi quân xâm lược nhà Tống giành lại độc lập 
cho đất nước, chinh phục Chiêm Thành để giữ yên bờ cõi. Ông 
còn có nhiều công lao trong cải cách hành chính, củng cố quân 
đội, mở mang phát triển nông nghiệp, bảo tồn và phát huy vốn 
văn hoá dân tộc. Ông là người khai sáng triều Tiền Lê kéo dài 
29 năm (980 - 1009). Lê Đại Hành ở ngôi 24 năm, mất ngày 8 
tháng 3 năm Ất Ty (1005) tại Hoa Lư, thọ 65 tuổi, táng tại sơn 
lãng thuộc châu Trường Yên. Nhân dân quê hương ông đã lập 
miếu thờ nhà vua ngay trên mảnh đất nơi ông đã sinh ra. Đến 


23.BCĐĐ-B 
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đầu thời Lý đã xây dựng lại thành đên thờ vua Lê Đại Hành 
theo hình chữ công, gồm nhà tiền đường năm gian, trung 
đường ba gian và hậu cung năm gian. Trải qua bao biến cố 
thăng trầm của lịch sử và thời gian, ngôi đền vẫn được nhân 
dân gìn giữ, tôn tạo và được bảo vệ nguyên bản cho đến tận 
ngày nay. 

Ngày mồng 8 tháng 3 năm nay (Ất Dậu) tức ngày l6 
tháng 4 năm 2005 tại đền thờ Lê Đại Hành trên quê hương 
ông, tỉnh Thanh Hoá long trọng tổ chức lễ dâng hương nhân 
ngày giỗ lần thứ 1000 của vua Lê Đại Hành, để tưởng nhớ đến 
công lao to lớn của ông đối với quê hương, đất nước. 


Phần bốn 


LÊ HOÀN, NHÀ TIỀN LÊ 
VÀ BÔI CẢNH ĐỊNH ĐÔ THĂNG LONG 


LÊ HOÀN - NGƯỜI TỔ CHỨC, PHÁT HUY 
VÀ KHƠI MỞ NHIÊU TRUYỀN THỐNG QUÝ BÁU 
CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC 


PGS. TSKH. Nguyễn Hải Kế * 


1. Lê Hoàn - người chèo lái con thuyền quốc gia 
Đại Cô Việt khi vận nước lâm nguy 


Mùa đông - 979, tại kinh đô Hoa Lư của quốc gia Đại Cồ 
Việt, chỉ một đêm cả hai cha con vưa Định Bộ Lĩnh bị sát hại. 

Định Quốc công Nguyễn Bặc tổ chức truy lùng, bắt được 
kẻ ám sát, rồi cùng Ngoại giáp Đinh Điền, Thập đạo tướng 
quân Lê Hoàn rước Vệ vương Toàn - con còn lại của Đình Bộ 
Lĩnh mới 6 tuổi, lên ngôi hoàng đế. Lê Hoàn làm Phó vương 
nhiếp chính. 

Nhưng, Định Quốc công Nguyễn Bặc, Ngoại giáp Định 
Điền, Phạm Hạp “ngờ Hoàn sẽ làm điều bất lợi cho vua nhỏ”) 


* Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV. Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 

(1) Ngô Sỹ Liên và sử thần triều Lê: Đại Việt sử ký toàn thự, bản kỷ, 
Q.1. tờ 7a. Theo bản khắc năm Chính Hoà 18-1697. Bản dịch của Ngô Đức 
Thọ. hiệu đính của Hà Văn Tấn. Nxb. KHXH. H.1998. Tập I, trợ. 215. Từ đây 
viết tt là Toàn thư. 
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bèn cùng nhau dấy bình. muốn tiến đến kinh đô, giết Lê 
Hoàn) “làm kinh động nước nhà. Vua còn nhỏ yếu chưa 
kham nối nhiều nạn” 

Ngay thời gian đó, ng tin cha con Định Bộ Lĩnh mất, rồi 
triều đình như vậy. từ phía nam, Ngô Nhật Khánh, con rể “bất 
đắc dĩ” của cố hoàng đế dẫn hơn ngàn chiếc thuyền quân 
Chiêm Thành theo cửa biển Đại Ác và Tiểu Khang nhằm chọc 
thăng vào kinh đô Hoa Lư 

Phía bác. Hầu Nhân Bảo - Tri châu Ung báo về vua Tống: 
“An Nam quận vương cùng với con là Liên bị giết chết, nước 
ấy sắp mất. có thể nhân lúc này đem một cánh quân sang đánh 
lấy. Nếu bỏ lúc này không mưu tính, sợ lỡ mất cơ hội”. 

Chẳng chờ viên Tri châu này về triều, vua Tống. theo lời 
bàn của Lư Đa Tến cho rằng “An Nam rối loạn bên trong. Đó 
là lúc trời làm mất” đã áp dụng chiến lược bất ngờ đánh úp “sét 
đánh không kịp bịt tai”; giao cho Hầu Nhân Bảo làm Giao 
Châu lục lộ thuỷ bộ chuyển vận sứ với cả một đoàn tướng tá 
Kinh Hồ như Tôn Toàn Hưng. Hác Thủ Tuấn, Trần Khâm Tộ, 
Thôi Lượng, Lưu Trừng, Giả Thực, Vương Soạn... họp quân cả 


(1) Về sự kiện này, Ngô Thì Sỹ dẫn thêm Øđr sứ. có chỉ tiết: “Hoàn lúc 
mới nhiếp chính. bọn Nguyên Bặc biết Hoàn tất sẽ cướp ngôi. bèn đưa con em 
đón Hoàn ở ngang đường. lấy đại nghĩa để trách Hoàn. rồi định đưa thân liều 
chết. Hoàn nói ràng: “các ông lầm rồi, ta há phải là kẻ làm phản?”, “Thế rồi 
an ủi nhau giải tán ra về. nhưng mỗi người đều có chí nhằm sơ hở để loại trừ 
nhau. Đến khi Hoàn đưa quân vào trong cung nhận nhường ngôi. bọn Bặc 
không chịu khuất phục đều bỏ trốn. Hoàn cũng không hỏi đến” Ngô Thì S1. 
Đạt Việt sứ ký tiền biên. bản kỷ, Q.1. tờ 11a. Bản dịch của Lê Văn Bảy, 
Nguyên Thị Thảo. Dương Thị The. Phạm Thị Thoa. Nxb KHXH. H.1997. 
tr.160 
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bốn hướng hẹn ngày sang xâm lược. 

Hơn 40 năm sau Bạch Đảng 938. đất nước dẫu vẫn còn 
không ít khó khăn, song chưa bao giờ vận nước lại mong manh 
đến thế! 

Trong thời điểm cực kỳ nghiêm trọng với sự tồn vong của 
quốc gia dân tộc, trọng trách chèo lái con thuyền quốc gia Đại 
Cồ Việt được trao vào tay Lê Hoàn. 


2. Lê Hoàn - người chuyển nguy thành an, đưa thế 
nước đi lên 

Trước áp lực của tập hợp Nguyễn Bạc, Định Điền, lời 
khẳng định của Lê Hoàn trước Thái hậu: “Thần ở chức Phó 
vương nhiếp chính, dù sống chết biến họa thế nào đều phải 
đảm đương trách nhiệm!” thể hiện rõ bản lĩnh, vượt qua những 
thói tục tầm thường, dám chịu trách nhiệm của vị Tổng chỉ huy 
các lực lượng võ trang trước đòi hỏi của vương triều, mệnh 
nước. _ 

Mối lo Định Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp được loại trừ 
nhanh chóng. 

Với nạn xâm lược của nhà Tống. 

Cuộc xâm lược quy mô, được nhà Tống chuẩn bị gần nửa 
năm (từ cuối mùa hạ, tháng 6 năm Canh Thìn - 980 đến mùa 
xuân năm Tân Ty-981) huy động 3 vạn quân với một loạt các 
tướng lĩnh. 

Chỉ trong thời gian ngắn (mùa xuân năm 981) quân dân 
Đại Cổ Việt do Lê Hoàn “tự làm tướng” đã ghi vào lịch sử dân 
tộc vũ công chói lọi “đánh dẹp chiến thắng dẫu là nhà Hán, 
nhà Đường cũng không hơn được”(Lê Văn Hưu). ““... đánh lui 
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quân Triệu Tống để bẻ cái mưu tất thắng của vua tôi bọn họ, 
có thể gọi là anh hùng nhất đời vậy” (Ngô Sỹ Liên)U). 

Với vấn nạn từ phía nam, khí thiêng sông núi Đại Cổ Việt 
đã trợ phù cho vận nước khi chỉ qua một đêm trong năm 979, 
ngay trên cửa biển không xa kinh đô Hoa Lư, gió bão giáng 
đòn “Đại Ác” đã làm lật đắm thuyền khiến “Ngô Nhật Khánh 
cùng đám quân Chiêm đều chết đuối, chỉ có thuyền của vua 
Chiêm thoát về nước”. Tuy nhiên, không phải vì thế mà mối đe 
doa từ phía nam vĩnh viễn được loại trừ. 

Năm 982, hai viên sứ giả của Lê Hoàn là Từ Mục và Ngô 
Tử Canh bị triều đình Chiêm giữ. 

Lê Hoàn liền “sai đóng chiến thuyền, sửa binh khí, tự làm 
tướng đi đánh”. Cuộc nam chinh lần ấy của Lê Hoàn kéo dài 
trọn 1 năm - lâu nhất trong các vua thời phong kiến Việt. 

Như vậy là chỉ trong vòng 3 năm, từ khi lên ngôi, hai mối 
đe doa trực tiếp đến độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc 
gia Đại Cồ Việt từ phương Bắc và phương Nam đã được Lê 
Hoàn giải quyết nhanh, gọn. 

Điều đặc biệt quan trọng là trước, trong và sau quá trình 
giải quyết những vấn nạn thuộc về địa - chính trị thường xuyên 
này của quốc gia, Lê Hoàn còn tạo ra một thế mới, mẫu mực 
trong nguyên tắc bang giao với triều đình phương Bắc, và mở 
đầu một quá trình lãnh thổ - văn hoá xuống phương nam mà 
các triều đại phong kiến Việt Nam về sau tiếp tục tuân thủ và 





(1) Xem Nguyễn Quang Ngọc: Lê Hoàn và chiến thắng Bạch Đằng 
năm 981, báo cáo trong Hội thảo 
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phát triểnU). 
3. Lê Hoàn - người khơi mở nhiều điển lễ văn hoá 


Các nguồn sử liệu như Đợi Việt sứ ký toàn thư, Lịch triểu 
hiển chương loại chí khi biên chép các sự kiện từ kỷ nguyên 
độc lập tự chủ thời Ngô Quyền trở đi, thường có những điển 
lễ, sự kiện, gắn với chữ “thủy” (bắt đầu) “sơ” (đầu tiên): 

Chẳng hạn : 

“Kỷ Hợi - 939, mùa xuân, vua bá đầu xưng vương”. 

“Năm Mậu Thìn - 968... vua lên ngôi, bắr đâu dựng đô mới”) 

Nếu hơn 40 năm của thời Ngô, Đình (938 đến 980) chỉ có 
2 lần như vậy, thì trong 24 năm của thời Lê Hoàn, bên cạnh 
những điển lễ,... đi liền với chữ “bát đầu”, còn có những chữ 
“hậu dĩ vị thường” (về sau làm thành lệ thường)... 

Mùa thu, tháng bảy ngày rằm, năm Ất Dậu - 985, nhằm 
vào lễ sinh nhật của Lê Hoàn, “vua sai người làm thuyền ở 
giữa sông, lấy tre làm núi giả đặt trên thuyền, gọi là Nam Sơn, 
rồi bày lệ vui đua thuyền, về sau thành lệ thường”), 

Mùa xuân năm Định Hợi - 987, “vua lần đầu cày ruộng 
tịch điền ở núi Đọi (Hà Nam), lại cày ở núi Bàn Hải ”(2) 

Từ năm 989 đến 995, Lê Hoàn đã lần lượt phong vương 


(1) Tham khảo các báo cáo tại hội thảo: Phạm Xuân Hằng: Lê Hoàn và 
buổi đầu của nền ngoại giao độc lập Đại Cô Việt. 

Trần Thị Băng Thanh: Lê Hoàn và một giai đoạn mới trong cuộc bang 
gIao với nhà Tống 

Hà Duy Biển: Lê Hoàn và quá trình lãnh thổ về phía nam của cộng 
đồng dân tộc Việt Nam thời quốc gia độc lập tr chủ. 

(2) Toàn thư. Q.]. tờ 2b, Sdd. tr.211 

(3) Toàn thu, Q.2. tờ L7a, Sđd, tr. 223. 
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cho các con (gồm cả con nuôi): 


vú : ¬ Năm 
HỊ Go [ meMe [nmemiem 


] Lê Thau?) Kìnhh Thiên Năm 
















Đại vương 989 
2 |Lê Ngân Tích |Đông Thành Ni 
3 |Lê Long Việt |Nam Phong NI 


VƯƠng 
4 | Lê Long Định | Ngự Man | Phong Châu Năm 
NNibioiil.- Thi iu K6 
5_ |LêLong Cân | Ngự Bác Phù Lan Năm 
vương Vùng Phù Vệ- | 991 
}”. Đường Hào 
Lê Long Đính |Kha Minh| Đảng Châu Năm 
VƯƠNnØ Phần Kim 992. 
Động 


Tư Doanh, 


7 |LêLong Tung |Phiên Định 
VƯƠN Ngũ Huyện 
Giang. - 
Lê Long | Phó vương Đỗ Động NI 
LÔ ng | | TH 
Lê Long Kính ' Trung Quốc | Cần Đà, Mạt NI 
EBibinik- Thui kh: 

I0 | LêLong Mang |Nam Quốc Vũ Lung- Năm 
NMinnni:- Sun Huualik-i 
II |LêLongĐểề |Hành Quân Bắc Ngạn,Cổ | Năm 
âm cm | 9m, 

2 


12 |Connuôi? | PhùÐáivương 


(1) Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sứ ký trên biên. Q.1. tờ 28a-b. Nxb Khoa học 
xã hội. H.1997. tr 175. 
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Về việc phong vương cho các hoàng tử, Ngô Thì Š¡ đánh 
giá: 

“Các hoàng tử đời Lý Trần đều được phong tước vương. 
Người nào công đức to hơn thì thêm chữ Đại, có lẽ là phong 
theo lệ này”. 

“Lê Đại Hành tránh cái loạn của nhà Định phong khắp 
cho con gồm 13 tước vương, chia nhau ở các châu quận. Có lẽ 
là theo lối ngày xưa. Muốn nơi lớn nhỏ ràng buộc lần nhau, lúc 
nguy cấp thì cứu nhau, chống kẻ khinh rẻ mà giữ sự bền lâu, 
không thể thừa cơ dòm ngó như mình đối xử với nhà Định. Lo 
nghĩ cũng chu đáo đấy, phương pháp cũng chặt chẽ đấy”), 

Lưu ý là: 

- 8/9 vị hoàng tử đều được phân công phía bắc Hoa Lư, ở 
hai bên bờ bắc - nam sông Hồng hiện nay. 

- Chỉ có 1 hoàng tử đóng quân ở Vũ Lung (thuộc Thanh 
Hoá ngày nay) phía nam Hoa Lư. 

Mặt khác qua danh hiệu tước vương của các hoàng tử, 
nhất là các hoàng tử phụ trách ở vùng trung tâm châu thổ, khu 
vực hai bên bờ nam, bắc sông Hồng: Hành Quản vương, Ngự 
Man vương, Noự Bắc vương, Phiên Định vương, Trung Quốc 
vương... đã gợi ý những nhiệm vụ, sứ mạng mà Lê Hoàn đang 
đặt ra, đòi hỏi các hoàng tử phải đảm trách ở vùng châu thổ 
này, vừa cho thấy rõ Lê Hoàn bảng hành động thực tế đã rất 
Coi trọng vùng trung tâm châu thổ sông Hồng. Vùng này vào 
những năm cuối của thiên ký thứ nhất vẫn còn những hoạt 
động lẻ tẻ chống đối lại triều đình mà sử cũ gọi là “giặc”. 

Năm Đình Dậu - 997, Lê Hoàn “thân đi đánh giặc ở Đô 


(1) Ngô Thì Sĩ: Đại Viớt sử ký tiền biên. q.1. tờ 45b. Sđd. tr.189. 
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Động Giang (vùng Thanh Oai - Hà Tây ngày nay), bắt được đồ 
đảng đem về kinh sư”. 

Năm Canh Tý - 1000 “xuống chiếu đi đánh giặc ở châu 
Phong (vùng Sơn Tây, Phú Thọ) là bọn Trịnh Hàng, Đan 
Trường Ôn”... 

Như vậy, chính việc tập trung đến 8/9 con trai - lực lượng 
thân tín của mình vào khu vực này với những sứ mạng hành 
quân, ngự mạn, phiên định... và bàn thân dẫn quân đi đánh 
dẹp lực lượng chống đối ở Đô Động Giang, cho thấy Lê Hoàn 
đánh giá cao vai trò của vùng châu thổ, mong ổn định tình hình 
ở trung tâm châu thổ. Quá trình đó, rõ ràng đã chuẩn bị địa bàn 
trực tiếp, để hơn 10 năm sau đó Lý Công Uẩn có thể ung dung 
quyết định rời đô từ Hoa Lư về Đại La. 

Nhận xét về thế nước Đại Cổ Việt cũng như công việc phát 
triển kinh tế văn hoá, xã hội đất nước của vua Lê Hoàn, Ngê 
Thì Sĩ rồi Phan Huy Chú đều thống nhất cách đánh giá: 

“Sứ thần Trung Quốc phải tôn sùng, tù trưởng sơn động hết 
chuyện làm phản. Thành Hoa Lư phồn vinh hơn cả nhà Đinh. 
Còn lưu ý đến sức dân, quan tâm đến chính sự của nước, chú 
trọng nghề làm ruộng, nghiêm ngặt việc biên phòng, quy định 
pháp lệnh. Tuyển lựa quân ngũ,... có thể nói là hết sức siêng 
năng, hết lòng lo lắng”(), 

Với 24 năm ở cương vị cao nhất của quốc gia, Lê Hoàn đã 
hoạt động không mệt mỏi vì sự phát triển của quốc gia Đại Cồ 
Việt. Không phải ngẫu nhiên mà hơn 700 năm trước, có người 
hỏi Lê Văn Hưu (1230-1322): 


(1) Phan Huy Chú: /ch triều hiển chương loại chí. Bản dịch phần 
Nhân vật chí của Nguyên Mạnh Duân, Trương Văn Chinh. bản ¡n lại của Nxb 
KHXH. H.1992. tr.192. 
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“Đại Hành với Lý Thái Tổ ai hơn? Lê Văn Hưu đáp: “Kể 
về mặt trừ dẹp gian trong, đánh tan giặc ngoài, làm mạnh nước 
Việt Nam, ra oai với người Tống thì Lý Thái Tổ không bằng 
Lê Đại Hành có công lao gian khổ hơn”0), 


4. Lê Hoàn - người tập hợp, quy tụ, tổ chức, phát huy, 
nhân lên có hiệu quả nhân tài, sức mạnh quốc gia, dân tộc 


Mùa thu năm Canh Thìn - 980, khi có tin quân Tống sắp 
sang, cùng với việc chọn dũng sĩ đi đánh giặc, Lê Hoàn quyết 
định “lấy người ở Nam Sách Giang là Phạm Cự Lạng làm Đại 
tướng quân”), 

VỊ tướng người huyện Chí Linh (Hải Dương) ấy chẳng 
phải ai xa lạ. Chính là em trai Phạm Hạp - Vệ uý đời vua Định 
Bộ Lĩnh, một trong ba người cầm đầu phái tổ chức cuộc tấn 
công Lê Hoàn, đã bị chính Lê Hoàn truy kích lên tận Cát Lợi 
(Bắc Giang) và bắt sống đem về Hoa Lư! 

Và, trong giờ phút khi triều đình đang bàn kế hoạch xuất 
quân, thì Cự Lạng, người đang mang mối thù về anh trai bị bắt, 
lại cùng với các tướng khác dưới quyền của Lạng, “đều mặc áo 
trận, đi thăng vào Nội phủ”... ! : 

Nhưng, chính Phạm Cự Lạng), chứ không phải là ai 


(1) Toản thư. Q.1, tờ 9b, Sád, tr.217. 

(2) Ông nội là Phạm Chiêm giữ chức Đông giáp tướng quân thời 
Ngô Quyền. cha là Phạm Man làm Tham chính đô đốc thời Ngô Xương Văn, 
Ngô Xương Ngập. 

(3) Tham khảo: Định Thị Thuỳ Hiên: Góp phần tìm luểu cuộc đời và 
sự nghiệp đại tướng quân Phạm Cự Lạng.- Báo cáo khoa học trong hội thảo. 
Trong Thần điện người Việt, Pham Cự Lạng hoá thành Hồng thánh trung vũ 
tá trị đại vương. Xem Việt điện tr tình. Bàn dịch của Đình Gia Khánh. Nxb Văn 
học. H.1972. tr. 62-63. 
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khác. xướng xuất với mọi người: “ “Thưởng người có công, giết 
kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa 
thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc 
ngoài, may có chút công lao, thì có ai biết cho. Chi bằng trước 
hãy tôn lập ông Thập đạo làm thiên tử, sau đó sẽ xuất quân 
thì hơn”. 

Quân sĩ nghe vậy đều hô “vạn tuế”. 

Thái hậu thấy mọi người vui lòng quy phục bèn sai 
lấy áo long cổn, khoác lên người Lê Hoàn, mời lên ngôi 
hoàng để.) 

Như vậy là sau hơn nửa năm làm Phó vương nhiếp chính, 
cho đến lúc này, khi lực lượng chống đối (hay hiểu nhầm?) như 
Nguyễn Bạc, Định Điền... đã không còn nữa, đất nước đang 
đứng bên bờ vực mất còn của hoạ ngoại xâm. và chỉ khi “mọi 
người vui lòng quy phục”), Lê Hoàn mới chính thức lên ngôi. 
Cuộc chuyển giao ngôi vua từ triều Định sang Lê - đến thời 
điểm này đã diễn ra như có bàn tay của đạo diễn bậc thầy! 

Sau khi Lê Hoàn lên ngôi, cựu hoàng đế - cậu bé Định 
Toàn 6 tuổi được giáng phong mà thực chất là trở về vị trí cũ 
làm Vệ vương. 

Hai mươi mốt năm sau, năm IO0OI, khi cùng Lê Hoàn tấn 
công lực lượng chống đối ở miền Cử Long (vùng Lạc Thuỷ - 
Thanh Hoá), Vệ vương Đình Toàn đã hy sinh tại trận khi 28 
tuổi. | 

Tiếp tục tỉnh thần từ triều Đinh, những trí thức hàng đầu 


(1) Toàn th, Q.T tờ 10a, Sđd. tr. 217 
(2) Dãn theo: Thiển tryển tập anh, bản dịch của Ngô Đức Thọ. Nguyễn 
Thuý Nga. Phân viện Phật học và Nxb Văn học. H.1990. 
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của quốc gia như thiền sư Pháp Thuận, Ngô Chân Lưu 
(933-1011)... càng được Lê Hoàn trọng dụng. 

Thiền sư Pháp Thuận (915-990) “trong buổi đầu khi nhà 
Tiền Lê mới sáng nghiệp, sư có công bàn hoạch định sách 
lược. Khi thiên hạ thái bình sư không nhận chức tước của 
triều đình phong thưởng, vua lại càng thêm kính trọng, 
thường không gọi tên, mà gọi là Đô Pháp sư, thường uỷ thác 
cho sư các công việc văn hàn... Vua từng hỏi sư về vận nước 
ngắn đài”). 

“Trong văn kiện bang giao lúc bấy giờ, như bức thư xin nối 
ngôi của Vệ-vương Toàn thấy được bút pháp uyển chuyển khúc 
chiết, đúng thể cách. Cho đến câu thơ nối vần thiên nha, khúc 
ca tiễn sứ giả, tình tứ sắc bén đầy đủ, dù văn nhân, từ khách 
ngày nay cũng không hơn được”) 

Đại sư Khuông Việt Ngô Chân Lưu (933- 1011) - người đã 
được vua Đình Bộ Linh phong chức Tăng thống, ban hiệu 
Khuông Việt đại sư từ năm 971, tiếp tục được sự kính trọng 
đặc biệt của Lê Hoàn “phàm các việc quân NHjện triều đình, sư 
đều được tham dự”. 

Thời đại Lê Hoàn ngoại giao Việt-Hán không chỉ trước, 
trong và sau chiến tranh xâm lược của nhà Tống (981) đã được 
phát triển đến một tầm cao mới. Một trong những nguyên nhân 
quan trọng của thành công này, vì Lê Hoàn đã tin cậy, trao phó 
cho các đại trí thức như Khuông Việt Ngô Chân Lưu, Pháp 
Thuận... 

Chính thiền sư Vạn Hạnh (2-1018) - người thiết kế, tổ chức 


(1) Ngô Thì Sỹ. Đại Việt sứ ký tiền biên, Q.1. tờ +4b. Sdd, tr.171 
(2) Thiền uyển tập anh. Sảd 
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tài giỏi - trụ cột của Lý Công Uẩn, của kinh thành Thăng Long 
khai mở thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ mới, cũng đã 
được vua Lê Hoàn “đặc biệt tôn kính”)... 

Trong triều đình Lê Hoàn có thái sư Hồng Hiến (2-988) là 
người Trung Hoa, “thông hiểu kinh sử, thường theo cuộc chinh 
phạt, làm quân sư, cùng là khuyên vua lên ngôi, mưu bàn việc 
nước có công lớn, vua tin dùng như tâm phúc”), 

Nhận xét về đội ngũ trong triều đình nhà Tiền Lê thời 
Lê Hoàn, Ngô Thì Sỹ viết: “anh tài nước ta đời nào cũng có, 
thường không thiếu người dù không thấy được cụ thể nuôi dạy. 
thành tài, không chép việc soạn thảo của các văn thần, nhưng 
Hồng Hiến do học rộng mà làm đến tam sư, sư Thuận, sư 
Chân Lưu làm cao tăng cũng đảm đương được trách nhiệm 
đối đáp”), 

Trong lịch sử của triều đình Việt Nam thời độc lập tự chủ, 
Lê Hoàn thuộc vào hàng ít öI các vị vua anh minh có bản lĩnh 
và niềm tin dùng người - như là một mẫu mực về phương pháp 
sử dụng chuyên gia như vậy. 


(1) Tham khảo Nguyễn Hữu Sơn: Loại hình tác phẩm Thiên tuyển tập 
anh. Nxb KHXH. H.2003 và báo cáo: Lê Hoàn với Phát giáo và văn hóa - văn 
học Phật giáo thời Lê Hoàn tại hội thảo. 

(2) Toàn thư. Q.1. tờ 9a. Sd. tr.226. 

(3) Ngô Thì Sỹ: Đại Việt sứ ký tiến biên. 


l1 L F1 xứ ^xr^x r¬ 
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Trong thời điểm cam go nhất của vận mệnh quốc gia dân 
tộc, từ viên Thập đạo tướng quân quen trận mạc, Lê Hoàn đã 
được tín nhiệm trao đảm trách chèo lái con thuyền quốc gia. 

Con thuyền Đại Cồ Việt dưới sự chèo lái của Lê Hoàn đã 
vượt qua mọi nguy hiểm khó khăn, cập bến vinh quang, mở ra 
kỷ nguyên “Nam thiên lý thái bình ” (trời Nam mở nền thái 
bình). Việc chuyển giao từ Định sang Lê. được thực hiện một 
cách ít đổ bể, đứt đoạn nhất. Sức mạnh dân tộc được tổ chức, 
kết tinh “thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, lướt qua mọi 
sự nguy hiểm khó khăn, nhấn chìm lũ cướp nước”. Lê Hoàn 
không phải là vị vua mở đầu cho thời kỳ độc lập tự chủ của 
Việt Nam, không phải là vị vua thọ nhất, hay vị vua ở ngôi lâu 
nhất trong lịch sử các vương triều của quốc gia, nhưng nhiều 
hoạt động của Lê Hoàn đã trở thành điền lễ gây dựng, khơi mở 
những truyền thống quý báu của văn hoá Việt Nam. 

Dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn, sức mạnh của triều đình 
Tiên Lê, của quốc gia Đại Cồ Việt được thống nhất, nhân lên 
và phát huy chính là thông qua con đường đại đoàn kết, tập 
hợp phát huy mọi lực lượng quốc gia, trí thức của thời đại. 

Đó chính là cội nguồn. tâm điểm. đích thực trí tuệ, tài 
năng, nghị lực, nhân cách, bản lĩnh của Lê Hoàn. 

* Trong vòng 25 năm từ cuối 979 đến tháng ba năm 1005. 

Con thuyền Đại Cổ Việt dưới sự chèo lái của Lê Hoàn đã 
trải qua những thử thách nghiêm trọng nhất: 

Việc chuyển giao từ Định sang Lê không bị đứt đoạn. 

Tiềm năng. sức mạnh. trí tuệ dân tộc dưới ngọn cờ Lê 
Hoàn được tổ chức, phát huy, kết thành một làn sóng vô cùng 
mạnh mẽ, lướt qua mọi nguy hiểm khó khăn. nhấn chìm lũ 
cướp nước. “Năm 981[ và sau đó được tiếp tục nhân lên. phát 
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huy trong hướng tới ký nguyên Nưm thiên lý thái bình (Trời 
Nam mở thái bình)”. 

Không phải là vị mở đầu cho thời kỳ độc lập tự chủ của 
Việt Nam. 

Không phải là vị vua ở ngôi lâu nhất trong lịch sử các 
Vương triều của quốc gia. 

Nhưng nhiều hoạt động của Lê Hoàn đã trở thành điển lẽ, 
gây dựng những truyền thống quý báu của văn hoá Việt Nam. 

* Hơn sáu mươi năm, sớm tắm mình trong trường đời, 
trong cuộc đấu tranh gian khổ, sôi động và không mệt mỏi vì 
công cuộc thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập dân tộc, kiến 
thiết và hưng thịnh quốc gia dân tộc, quy tụ và phát huy mọi 
tiềm năng sức mạnh, trí tuệ của quốc gia, đó chính là cội 
nguồn tạo nên sức mạnh, trí tuệ, nhân cách, bản lĩnh đích thực 
của Lê Hoàn, là con đường duy nhất để từ một cậu bé sinh vào 
đúng rằm tháng bảy năm 941, lại sớm bị mồ côi cả mẹ lẫn cha, 
với tuổi thơ “?răm điều cô đơn, cay cực ”,... trở thành một vị 
vua anh hùng, anh minh, rạng rỡ non sông, không chỉ riêng của 
thế kỷ thứ X. 


LÊ ĐẠI HÀNH VÀ SÓC THIÊN VƯƠNG 
Nguyên Vinh Phúc” 


Thế là Lê Đại Hành vị vua quê ở Ái Châu, đóng đô ở 
Trường Châu lại có cơ duyên với thành Đại La tức Hà Nội 
ngày nay. 

Xin bắt đầu từ một câu chuyện được ghi trong tập Lĩnh 
Nam chích quái, đó là Truyện Quốc sư xây đền Sóc Thiên 
vương. Chuyện như sau: 

' “Thời Lê Đại Hành, Khuông Việt thái sư Ngô Chân Lưu 
thường lưu lạc tới hương Bình Lô (còn gọi là Vệ Linh Sơn), 
mến thích phong cảnh thanh u đẹp đẽ ở đây, bèn dựng một 
ngôi am mà ở. Đêm, vào lúc canh ba, sư mộng thấy có vị thần 
đeo qua vàng, cưỡi ngựa sắt, tay trái cầm cây thương vàng, tay 
phải cầm bảo kiếm, theo sau tới hơn mười người, diện mạo 
đáng sợ, tới mà nói rằng: “la là Tỳ sa môn đại vương, kẻ theo 
sau đều là thần Dạ thoa. Thiên đế có sách sai ta tới Bắc quốc 
để bảo hộ hạ dân ở đó. Ta vốn có duyên với người, cho nên tới 
báo để ngươi biết”. Thái sư kinh hoàng tỉnh dậy, nghe thấy 
trong núi có tiếng thét, trong lòng vô cùng sợ hãi, bèn vào thân 
núi, thấy một cây lớn có mây lành vây ở trên bèn sai thợ tới 


* Hội Sử học Hà Nội. 
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đốn để tạc tượng thần như hình dạng trông thấy trong mộng, 
rồi lập đền thờ, hương lửa cúng vái. Năm Thiên Phúc thứ nhất, 
quân Tống vào ăn cướp, bên ta sai quân tới đền cầu khẩn. Khi 
ấy, quân Tống đóng ở thôn 74y Kết, hai bên chưa giao chiến, 
quân Tống trông thấy đã kinh hãi lui về giữ Đại giane, lại øặp 
lúc sóng nổi cuồn cuộn, giao long nổi lên mặt nước, quân giặc 
tan vỡ. Vua cảm sự anh linh của thần, bèn xây thêm miếu võ, 
phong làm Sóc Tiên vương để trấn phương bác. Đền ở xã Vệ 
Linh, huyện Kim Hoa, thường xuyên phụng thờ không bao giờ 
ngớt. Có người cho rằng Đống Thiên vương sau khi dẹp được 
giặc, cưỡi ngựa sắt tới cây đa núi Vệ Linh thì lên trời chỉ để lại 
một cái áo. Tới nay người đời gọi cây này là cáy thay áo). 

Trong câu chuyện trên, ta thấy có nhác tới ở hương Bình Lỗ 
có núi Vệ Linh. Nhiều nhà nghiên cứu như Nguyễn Vinh Phúc, 
Lê Văn Lan đã xác định Bình Lõ là khu vực nằm ven quốc lộ 3 
ngày nay từ Phù Lô lên đến núi Sóc. Nay đoạn đường này dài 15 
km. Thuở trước một hương có phạm vi rộng ngang một tổng sau 
này. Như hương Thổ Lỗi đời Lý Thánh Tông, quê của Ÿ Lan, có 
thể kéo đài từ Sủi (Phú Thị) qua Dương Xá; Thuận Quang, xuống 
tận Như Quỳnh, đường dài cũng tới 10 km, ven quốc lộ 5, (do 
vậy các làng trên này đều nhận là làng quê của Y Lan). 

Vậy hương Bình Lõ là tên chung của cả một vùng từ núi 
Sóc xuống tới sông Cà Lồ và do đó sách Lĩnh Nam chích quái 
mới chú thích Bình Lô có núi Vệ Linh. Núi Vệ Linh tức núi 
Sóc, còn có nhiều tên nữa như núi Mã, núi Đền... 

Ngày ấy hương Bình Lỗ năm chắn con đường nam chinh 
của quân Tống và con sông Cà Lồ là dãy hào thiền nhiên để 
ngăn giặc, che chở cho Đại La. Mà theo thực tế lịch sử thì 4 
đạo quân Tống không phải nhằm vào kinh đô Hoa Lư mà 
nhằm vào chính Đại La thành! 


CỬ" 
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Xin nhắc lại một số sự kiện chính: 

Năm Thiên Phúc thứ nhất tức năm 981 Tống triều phát 
binh xâm lược Đại Cồ Việt. Ở mặt đường bộ, lực lượng tiến 
quân của Tống triều gồm hai đạo, một do Hầu Nhân Bảo chỉ 
huy, một do Tôn Toàn Hưng chỉ huy. Về quan hệ giữa hai đạo 
quân này thì những cách chị định của sử Trung Quốc như: 
“Hầu Nhân Bảo đem tiền quân trước”, và “Tôn Toàn Hưng 
đóng quân lại ở Hoa Bộ”... khiến có thể hiểu được rằng đấy là 
các bộ phận trước sau của một cánh quân cùng triển khai các 
hoạt động trên một hướng. 

Tuy nhiên, căn cứ vào “trách nhiệm trọng thần để đảm 
nhận công việc” đánh lấy nước Đại Cổ Việt của Hầu Nhân 
Bao, và với chị tiết: “Nhân Bảo thúc giục mãi nhưng Toàn 
Hưng không tiến binh”, thì rõ ràng Hầu Nhân Bảo là người phụ 
trách cả hai đạo quân khác nhau này, cũng như cả các đạo quân 
thủy bộ khác nữa. Với cương vị đó, Hầu Nhân Bảo đã chủ 
động tách ra một lực lượng bộ bịnh, thực hiện phương thức tiến 
binh tạo thành nhiều mũi nhọn, chọn con đường từ Ung Châu 
xuống miền rừng núi bây giờ thuộc Cao Bằng. 

Đạo bộ binh do Hầu Nhân Bảo chỉ huy đại để đã theo con 
đường trùng với quốc lộ số 3 ngày nay mà “tiến lên trước ”- 
như Tống sử đã ghi. Nó đã vượt được qua miền rừng núi phía 
bác nước Đại Cồ Việt, vượt được sông Cầu ở mạn Thái Nguyên 
ngày nay, để tràn qua miền trung du mà xuống tới rìa phía bắc 
đồng bằng Bắc Bộ ngày nay, rồi sau đó mới “lui giữ Ninh 
Giang” tức sông Cầu - như Việt sứ lược đã chép. 

Đấy là mũi tiến quân thứ nhất trên mặt bộ của bình lực 
viễn chỉnh Tống triều. Nó, rất cần được sự hỗ trợ, yềm hộ của 
mũi tiến quân thứ hai trên mặt bộ của binh lực viên chỉnh Tống 
triều, do Tôn Toàn Hưng chỉ huy. Đạo quân này - như Đ¿ï Việt 
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sử ký toàn thị đã ghi, tiến bình theo ngả Lạng Sơn, Chì Lăng, 
đại để theo con đường trùng với quốc lộ số l ngày nay mà tràn 
xuống đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng các điểm tiến quân xa nhất 
của nó trên trục đường này chỉ là Hoa Bộ rồi Đa La-như 7ống 
sử đã ghI. 

Hoa Bọ, theo sự chỉ dẫn của sách Quế hải ngu hành chí 
dẫn trong Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam tập 1, thì ở phía 
nam trại Thái Bình tức vùng Tả Giang, giáp biên giới Lạng 
Sơn, và ở gần Quang Lang tức vùng Ôn Châu thuộc Lạng Sơn. 
Theo tự dạng ghi chép của sách 7ống sử thì Hoa Bộ có nghĩa 
là “bến sông Hoa”. Sách Đại Nam nhất thống chí, đoạn chép 
về sông Nhật Đức, tức sông Thương, có nói về một trong ba 
nguồn của sông này, là “từ khe nhỏ châu Ôn tỉnh Lạng Sơn vào 
phía tây bắc huyện Hữu Lũng, chảy 12 dặm làm thành sông 
Hoá”: 2). Về cả tự dạng và nhất là về phát âm, trong ngôn ngữ, 
văn tự Trung Quốc, Hoa và Hóa rất gần nhau. Vì vậy “bến 
sông Hoa” cũng có thể hiểu là “bến sông Hóa”. Do đó, Hoa Bộ 
có thể là vùng sông Hóa, gần phía nam Chi Lăng, trên quốc lộ 
số ] ngày nay. 

Còn Đa La thì phải tìm ở phía nam Hoa Bộ, cũng trên trục 
quốc lộ số 1 bây giờ, Đa La là tên chỉ thấy ở nguồn sử liệu 
Trung Quốc. Chắc chắn đó là một tên phiên âm. Do đó, Đa La 
có thể là vùng Đa Mai (Đa Môi) gần Bắc Giang ngày nay, trên 
sông Thương. Ở đó còn nhiều truyền thuyết về sự tích đánh 
giặc phương Bác), 


(1) Đại Nam nhất thống chí, Quyền XIX. 

(2) Nguyễn Đồng Chỉ: Kho ràng truyện cổ tích Việt Nam, Tập I. Lê Thị 
Nhâm Tuyết: Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại, Hà Nội, 1975, tr. 11. 

(3) Ý kiến của Lê Văn Lan trong bài: Bức tranh chiến cuộc nuìa xuân 
057 trong sách Lê Hoàn do Sở VH- TT Thanh Hoá xuất bản. 1985. 
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Đấy là những con đường và địa điểm có thể xác định được 
tương đối rõ, liên quan đến hai mũi tiến quân trên mặt bộ của 
Tống triều. Cùng trên mặt đường bộ có thể còn có một đạo 
quân nữa, chưa được nghiên cứu thấu đáo. Đó là đạo quân do 
tướng Irần Khâm Tộ chỉ huy. Tất cả sử cũ của ta thống nhất 
chi nhận Trần Khâm Tộ là tướng đứng đầu một đạo quân mà 
vào mùa xuân tháng ba năm Tân Ty (981) đã tiến đến Tây Kết. 
Nhưng các sử thần nước Việt thời xưa đều không nói thêm 
dòng nào về vị trí của địa điểm Tây Kết. Các tác giả Việt sử 
thông giám cương mục thậm chí còn chua: ““lây Kết, không rõ 
ở đâu”. Chỉ đến thời gian gần đây, một số dịch giả và người 
làm chú thích cho các bản dịch Việt văn của Viết sử lược, Đại 
Việt sự ký toàn thư, cùng một số nhà nghiên cứu khác, mới 
đoán định hoặc xác định vị trí của địa điểm này, là ở trên sông 
Hồng, phía đông nam Hà Nội, trùng với nơi đã diễn ra các trận 
đánh lớn chống quân Nguyên ở thời Trần. 

Như vậy, trận đánh Tây Kết là diễn ra trên mặt trận đường 
bộ, ở phía bắc Hà Nội ngày nay, chứ không phải trên hướng 
đường thủy, ở phía nam Hà Nội bây giờ. Do đó, ở hướng đường 
thủy có một đạo quân Tống triều, xuất phát từ Liêm Châu 
(Quảng Tây) theo đường sông Bạch Đằng mà vào Đại Cồ Việt, 
do tướng Lưu Trừng chỉ huy - như các nguồn sử liệu Trung 
Quốc và Việt Nam đều thống nhất ghi nhận. 

Nhưng, dù là còn phải tiếp tục tìm kiếm xác minh từng 
đạo binh, từng vị trí tiến quân của lực lượng viễn chinh Tống 
triều, đến đây, đã có thể ghi nhận một tình hình chung, thật rõ 
ràng là: với các mũi tiến quân thủy bộ lợi hại - tiến đánh nước 
Việt từ nhiều hướng và bằng nhiều đạo quân khác nhau. 
Phương thức này trước đây, kể từ cuộc hành binh của Mã Viện 
năm 43 đến cuộc ra quân của Hoàng Thao năm 938, đều chưa 
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thấy ứng dụng. Nhưng từ đấy trở về sau, phương thức này đã 
hóa thành quen thuộc đối với các thế lực thống trị, bành trướng 
Trung Quốc, gần như đến mức quy luật, khi tấn công xâm lược 
nước Việt. 

Các mũi tiến quân của Tống triều như thế sẽ kết thúc và 
nhân bội sự lợi hai của nó bằng cách hợp điểm, hội sư. Xét các 
hướng phóng tới của cả bốn đạo thì quân Hầu Nhân Bảo, Tôn 
Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ, Lưu Trừng thì thấy rõ cái đích 
nhắm vào đầu tiên của tất cả các mũi tiến binh, nơi chúng phải 
hợp điểm, hội sư, không phải là kinh đô Hoa Lư của nước Đại 
Cổ Việt khi ấy, mà lại là vùng Đại La, tức là vùng Hà Nội bây 
giờ. Hắn là miền đất này, tuy 30 năm sau mới được chính thức 
chi nhận vào văn bản “là nơi thắng địa, muôn vật phong thịnh 
tốt tươi, bốn phương tụ họp”, nhưng đến lúc ấy, đã thực sự trở 
thành miền đất chiến lược có vị trí trung tâm đất nước như thế 
rồi. Và như thế, cũng hẳn là, trong chiến lược của giặc, chiếm 
được xong miền đất ấy thì rồi cũng sẽ dễ dàng thanh toán nốt 
Hoa Lư. 

(Nếu như còn có thuyết cho rằng chữ N gân Sơn ở Việt sử 
lược vốn là chữ Lãng Sơn bị người dịch dịch sai, do đó Hầu 
Nhân Bảo không phải vượt biên giới ở Cao Bằng, qua Ngân 
Sơn mà xuống, theo con đường trùng với quốc lộ 3 ngày nay, 
mà là vượt biên ở Lãng Sơn (tỉnh Quảng Ninh) và tiến theo con 
đường trùng với quốc lộ 18 ngày nay, thì dù có thế nữa vẫn là 
hắn ta trước tiên nhằm vào Đại La). 

Trong tình hình này, dễ dàng nhận ra đối sách quân sự của 
quân dân Đại Cồ Việt và vị vua - tổng tư lệnh Lê Hoàn. Đó là 
không chờ đánh địch ở khu vực kinh thành Hoa Lư, mà đưa 
các lực lượng ra vòng ngoài, bảo vệ miền Đại La, không cho 
giặc hợp điểm, hội sư ở đấy, và như vậy tất phải chăn đánh 
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chúng còn ở xa hơn nữa, tốt nhất là chẹn lại từng đạo quân của 
giặc ngay ở tuyến địa đầu, biến chúng thành những lực lượng 
cô lập để mà chọn lựa đánh tiêu diệt và quả nhiên đã lần lượt 
tiêu diệt cả 4 đạo quân đó. 

Như vậy thành Đại La (Hà Nội nay) từng được Lê Hoàn tô 
chức bảo vệ với một sự quan tâm đặc biệt. Chính sự thực lịch 
sử trên đã được thần linh hóa thành ra việc âm phù của vị thần 
mà Lê Đại Hành sau đó phong cho là Sóc 1 hiên vương. 

Một chi tiết trong câu chuyện dẫn ở trên rất đáng chú ý là: 
“Vua cảm sự anh linh của thần, bèn xây miếu sở”. Ngày nay 
ta đều biết không làm gì có sự anh linh thần bí nhưng Lê Đại 
Hành cảm được sự anh linh và cho xây đền thờ là vua đã tận 
dụng tín ngưỡng dân gian đương thời để có thêm sức mạnh 
chiến đấu. Tức là thần linh cũng đã hiện lên để trợ giúp-gọi là 
âm phù-cho con người ta. Quan niệm đó vốn phổ biến trong 
dân gian xưa, thoạt nghe thì là quan niệm thần bí, nhưng nghĩ 
kỹ thì lại thấy có hiệu quả rất trần thế. 

Vì sự thực thần linh đâu có làm thay cho con cháu. Nếu Lê 
Đại Hành không có binh hùng tướng dũng, nhất là không có 
đầu óc chiến lược tài tình sáng suốt thì làm sao mà đập tan bọn 
xâm lược. Cho nên tin vào việc thần linh âm phù chính là một 
hình thức củng cố tinh thần bằng cách gợi lại truyền thống của 
cha ông cũng là sức mạnh tinh thần của dân tộc ấn tàng trong 
tâm thức của mọi người. 

Cho nên Sóc Tiuên vương chính là tượng hình lên sức 
mạnh dân tộc và Lê Đại Hành phong vương cho ông tức là sự 
phi nhận biểu tượng anh hùng đó. 

Sóc Thiên vương của núi Sóc, của Hà Nội, chính là một vị 
tướng vô hình của Đại Hành hoàng đế. 
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TS. Nguyễn Doãn Tuân” 


Lê Hoàn (941-1005), người ở Châu Ái - một nhân vật có 
nhiều công lao đóng góp trong việc giữ vững chủ quyền dân 
tộc khi đất nước mới bước vào kỷ nguyên độc lập tự chủ. Chiến 
công đập tan cuộc xâm lược của quân nhà Tống ở phía bắc và 
bọn Chiêm Thành quấy nhiễu ở biên giới phía nam do Lê Hoàn 
lãnh đạo là một trong những trang sử vẻ vang của đân tộc ta. 
Do đã lập nên những kỳ tích trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ 
quốc, giữ vững nền độc lập dân tộc nên ông đã được các sử gia 
phong kiến và hiện đại hết lời khen ngợi.. 

Sách Lịch triều hiến chương loại chí (Tập 1, Nxb Khoa 
học xã hội, tr.191) ghi: “Vua là người chống quân Tống, bình 
nước Chiêm, chốn Hoa Hạ và Man Di đều hãi sợ. Trung Quốc 
mấy lần sắc phong khen ngợi. Tiếng tăm vua lừng lẫy. Nói về 
trị nước thì vua để ý việc thường dùng của dân, dốc lòng về 
quốc chính, trọng nông nghiệp, cần thận về biên phòng, quy 
định pháp lệnh tuyển dân làm lính, đối đặt châu phủ, chia đặt 
các phiên trấn” 

Nhà sử học Lê Văn Hưu đánh giá: “Lê Đại Hành giết 


* Trưởng ban QL Di tích và Danh thắng Hà Nội. 
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Định Điền, bát Nguyễn Bặc, bát Quân Biện, Phụng Huân, dễ 
như lùa trẻ con, như sai nô lệ, chưa đầy vài năm mà bờ cõi yên 
tính, cái công đánh đấy dẫu nhà Hán nhà Đường cũng không 
ai hơn được” (Đại Việt sử ký toàn thư - Nxb Khoa học xã hội, 
quyển ]). 

Với sử gia Ngô Šĩ Liên thì: “Vua đánh đâu được đấy, 
chém vua Chiêm Thành để rửa cái nhục phiên di bắt giữ sứ 
thần, phá tan quân Triệu Tống để bẻ cái mưu vua tôi ăn chắc, 
có thể gọi là bậc anh hùng nhất đời vậy” (Đại Việt sử ký toàn 
fhư - Ñxb Khoa học xã hội, quyền ]). 

Lê Hoàn mất năm 1005 và được nhân dân nhiều nơi tôn 
thờ làm thành hoàng. 

Trong tổng số gần 2000 di tích của Thủ đô, chúng tôi chỉ 
tìm được ba di tích thờ Lê Hoàn ở Hà Nội: đó là đình Phú Diễn 
ở thôn Phú Diễn, xã Hữu Hoà, đình Hoa Xá và Minh Ngự Lầu 
ở thôn Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Thì. 
Trong Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ quyền I (tr. 166-167) của 
Ngô Sỹ Liên và Việt sứ thông giám cương mục chính biên 
quyển I (tr. 224-248) có ghi: “mùa xuân tháng 3, Hầu Nhân 
Bảo và Tôn Toàn Hưng đến Lạng Sơn, Trần Khâm Tộ đến Tây 
Kết, Lưu Trừng đến sông Bạch Đăng, vua tự làm tướng chống 
g1ữ, sai binh lính đóng cọc ngăn sông, quân Tống rút lui...”. Và 
trong quá trình chính chiến, vua Lê Đại Hành thường kéo quân 
theo dòng sông Nhuệ tiến lên phía bắc, dân các ấp dọc theo hai 
bờ sông đều giúp nhà vua. Những di tích trên nằm gần nhau, 
đọc theo sông Nhuệ - địa bàn hoạt động của Lê Hoàn - vùng 
đất sinh trưởng của danh sỹ Bắc Kỳ Ngô Thì Nhậm ở cuối thế 
kỷ 18. 

Tôi xin giới thiệu về ba di tích cùng hội thảo: 
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1. Đình Phú Diễn 

Đình Phú Diễn nằm sát bờ nam sông Nhuệ. Là một làng 
cổ hình thành từ rất lâu đời, trong quá trình tồn tại, mảnh đất 
này gắn bó với nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc - mà dấu ấn 
còn In đậm và lưu truyền mãi trong truyền thuyết dân gian là 
sự kiện vua Lê Đại Hành trên đường hành quân lên phía bắc 
chống giặc đã dừng chân săn bán - để rồi, có một thời gian dài, 
làng mang tên “Đại Hành”- và dân làng thờ ông làm Thành 
hoàng ở chốn đình chung ngàn năm hương khói không dứt. 

Di tích có quy mô không lớn nhưng hiện bảo lưu được lối 
kết cấu kiến trúc và nghệ thuật truyền thống: Đình có mặt 
bảng kiến trúc hình chữ “đinh” gồm nhà đại bái và hậu cung: 
toàn bộ khung nhà được làm bằng gô với các bộ vì bốn hàng 
chân, vì nóc theo kiểu chồng rường giá chiêng. Trên bề mặt 
các thanh rường được phủ kín các hoa văn truyền thống như 
văn flực vật, văn máy, sóng nước, tứ linh, tứ quý. Các hoạ tiết 
trang trí này được làm bằng kỹ thuật chạm nổi và chạm bong 
kênh. Bên cạnh khối kiến trúc nghệ thuật có giá trị cần được 
bảo tồn, là bộ di vật văn hoá - lịch sử khá phong phú về số 
lượng và đa dạng về chủng loại của thời Lê Trung hưng còn lưu 
lại như: 6 pho tượng thú bằng đá, kiệu thờ, hạc gỗ và những 
sản phẩm văn hoá vật chất thời Nguyễn như các hương án, 
long ngai, bia đá, sắc phong... Ngoài giá trị lịch sử, các di vật 
này còn được chạm khắc tinh xảo, mang giá trị nghệ thuật cao 
và là những cổ vật quý trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà. 

Đặc biệt. ở đây hiện còn bảo lưu được cuốn sách cổ “Phứ 
Diện Lê để phá lục” do quan Hàn lâm Đông các Đại học sỹ 
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Nguyên Bính soạn vào năm Hồng Phúc nguyên niên (1572) và 
quan Quản giám bách thần chi điện, Hùng lĩnh thiếu khanh 
Nguyễn Hiền sao lại vào năm Vĩnh Thịnh thứ 6 (1710), cho 
biết: “Năm ẤI Ty (1005) năm thứ I[I hiệu Thiên Úng. vua mất 
tại điện Trường Xuân, táng ở sơn lăng, châu Trường Yên. 
Nhiều địa phương dựng đền thờ vua. Thuở ấy, dân ấp bên hữu 
giang, thuộc thôn Phú Diện, huyện Thanh Oai cũng dựng miếu 
thờ để nhớ đức lớn của vua đã giúp dân, ghi công kỳ vĩ của vua 
đã đánh tan giặc Tống. Chính đất này, sông này lưu truyền mãi 
chiến tích, ức vạn năm không phai mờ vết hài vua khi xe kiệu 
dừng chân. Nhớ ngày sinh, ngày mất của vua, lửa hương thờ 
truyền mãi. Vì dân ấp đã tôn vua làm thần (bản cảnh thành 
hoàng bậc nhất), mong vua thiêng liêng giúp đỡ dân lành”. 

Đình Phú Diện được Bộ Văn hoá- Thông tin xếp hạng tại 
Quyết định số 490/QÐ ngày 22/4/1992. 

2. Đình Hoa Xá và Minh Ngự Lâu 

Hai di tích nằm gần bên nhau. phía tả sông Nhuệ, thuộc xã 
Tả Thanh Oai huyện Thanh Trì. Mánh đất này được Dư địa chí 
của Nguyên Trãi, coi “là I trong 4 kinh trấn phên dậu phía nam 
của nước ta”. Tả-Hữu Thanh Oai là một địa phương có truyền 
thống văn hoá lâu đời. Nhiều truyền thuyết, ca dao, tục ngữ... 
được lưu truyền mãi đến ngày nay - mà truyền thuyết về cô gái 
Tó (hay bà Chúa Hến) được kể lại từ đời này qua đời khác, và 
cũng được In sâu vào tâm khảm của nhân dân địa phương như 
chuyện cố “Tấm Cám” khi xưa... Nơi này, chính là nơi Lê 
Hoàn dừng binh để lấy quân lương, là quê hương - nơi sinh 
trưởng của bà chúa Tó - một người con gái đã vận động nhân 
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dân vùng Hữu Thanh Oai đóng thuyền. vùng Tả Thanh Oai 
góp lương thực cho quân Lê Hoàn đánh trận - còn chính bản 
thân mình lại làm ra loại bánh dùng làm lương khô cho quân 
lính - đó chính là loại bánh chè lam - đặc sản trong ngày hội 
làng... Người được vua phong thứ phi- một trong năm hoàng 
hậu của Lê Hoàn. Theo cuốn “Hoa Xá Lê đế- phi miếu phả 
le” do quan Hàn lâm Đông các Đại học sỹ Nguyễn Bính soạn 
vào năm Hồng Phúc nguyên niên (1572) và quan Quản giám 
bách thần chi điện, Hùng lĩnh thiếu khanh Nguyễn Hiền sao 
lại vào năm Vĩnh Hựu (1740) thì: “Một hôm. qua ấp Hoa Xá 
ở Tả Thanh Oai, tạm dừng quân để lấy binh lương, giờ Ngọ, 
nhà vua trông thấy một người con gái cùng gánh gạo trong 
đám dân công. Cô đội nón lá, mặc áo vải thô, mắt sáng, mày 
thanh, mặt xinh như ngọc, miệng cười tươi như hoa. Trong 
phút nghỉ ngơi, cô xuống sông vốc nước rửa tay. Trên trời có 
đám mây năm sác che thân. Nhà vua cho rằng người con gái 
đó không phải bình thường. Rồi đem lòng thầm ước nhưng mặt 
ngOàI CỒN e. : 

Ít lâu sau, thiên hạ thái bình. Quân sỹ reo ca khải hoàn 
rước vua về kinh đô Hoa Lư. Nhà vua mở tiệc thưởng người có 
công. Các đình thần tôn tặng vua Lê mỹ hiệu “Minh càn ứng 
vận thần vũ thăng binh, trí nhân, quảng hiếu Đại Hành 
hoàng đế”. Lê Hoàn chọn ngày ngự giá Bắc tuần, thăm hỏi 
dân làng. Ngày về tại ấp Hoa Xá, bên tả giang, mời già trẻ 
trong ấp cùng đến dự yến. Rồi cho vời nàng Đô Hồ, ban quần 
gấm áo ngư, phong làm quý phi. Sai bà tắm gội, thay áo mũ, 
cùng sánh xa giá về kinh. Lúc đó bà con, họ hàng và dân ấp 
đều vui mừng lấy làm vinh hiển. 
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Vua Lê lại cấp ruộng đất. tiền của để bà đóng thuyền thả 
sông và lập cung điện ở vườn cũ, gọi là “Đô Hồ phi cung”. 

Khi vua băng hà “dân ấp Hoa Xá có lập đền thờ để tưởng 
nhớ ơn đức giúp dân, ghi tạc công lao phá Tống của ngài”. 

Lúc thánh phi mất, dân làng hàng năm cúng giô. Nơi ở cũ 
của bà dựng lầu Minh Ngự. Nhà cung phi sửa thành miếu điện. 
Từ đó, miếu - đình Hoa Xá là nơi phối thờ hai vị và hồn thơm 
hiển ứng, đời đời linh thiêng giúp cho dân làng”. 

Đình Hoa Xá nằm ngay bên dòng sông Nhuệ, có quy mô 
khá lớn, bao gồm các bộ phận kiến trúc: giếng đình - sân - nghi 
môn ngoai - sân - nghi môn nội - sân - hai dãy tảo mạc - đình 
chính và khu vườn rộng. Phía sau nghi môn nội là đôi ngựa đá 
của Ngô Thì Nhậm cung tiến vào đình từ năm 1798. 

Minh Ngự Lầu xưa được gọi là miếu bà Chúa Hến, tương 
truyền là đó là ngôi nhà của cha mẹ bà và ở đó đã sinh ra Đô 
Hồ phu nhân. Di tích có quy mô không lớn, nhưng liên quan 
chặt chẽ đến đình Hoa Xá. Tương truyền rằng, “xưa kia, khi 
ngày rằm tháng Giêng làm lễ hội làng, thì từ tốt 14, tượng và 
ngai của ông bà được rước về Minh Ngự Lầu. Sau khi tắm rửa, 
ở lại một đêm đến sáng hôm rằm thì rước trở về đình...”. 

Cũng giống như đình Phú Diễn, đình Hoa Xá và Minh Ngự 
Lầu được làm theo lối kiến trúc - nghệ thuật truyền thống, hiện 
vẫn còn một số mảng chạm khác mang phong cách nghệ thuật 
thế kỷ 18 và lưu giữ được rất nhiều hiện vật mang giá trị cổ vật 
quý hiếm: 16 đạo sắc phong thần của các triều đại phong kiến 
Lê - Tây Sơn và Nguyễn phong tặng cho Đô Hồ phu nhân là 
“Nhân uyển chi thần”, phong cho Lê Đại Hành là hoàng đế - 
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thượng đẳng thần”; rất nhiều câu đối, bài thơ ca ngợi công đức 
của hai vị thành hoàng, đặc biệt còn bút tích để lại của Ngô Thì 
Nhậm trong bài “Cung tiến ngựa đá” ở cuối thế kỷ 18, là tượng 
Đô Hồ phu nhân, là những tấm bia đá, những bộ kiệu đòn, kiệu 
Bát Cống thế ký I8... 

Và, tại Minh Ngự Lầu, Bác Hồ đã về thăm Tả Thanh Oai 
và nói chuyện, căn dặn dân làng phải chăm lo đồng ruộng và 
gìn giữ những di tích lịch sử quý giá của làng xã. 

Đình Hoa Xá và Minh Ngự Lầu được Bộ Văn hoá- Thông 
tin xếp hạng tại Quyết định số 226/QĐ-BT ngày 5/2/1994. 

Là những di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật trong kho 
tàng di sản văn hoá của quốc gia, thông qua Hội thảo này, 
chúng tôi giới thiệu về 3 di tích Lê Hoàn ở Hà Nội và cũng có 
lời khuyến nghị rằng: đây là những điểm di tích cần được 
Thành phố đầu tư tu bổ tôn tạo trong chương trình kỷ niệm 
1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 


GÓP PHẦN TÌM HIỂU KHU VỰC 
ĐẠI LA THỜI TIỀN LÊ 
(Qua khảo sát một số dị tích ở Hà Nộù) 


Vũ Đường Luân” 


Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã kết thúc vĩnh viễn hơn 
một nghìn năm Bắc thuộc, mở đầu kỷ nguyên độc lập lâu dài và 
phục hưng dân tộc. Ngô Quyền - người anh hùng cuộc kháng 
chiến chống Nam Hán - chính thức xưng vương và đóng đô ở 
Loa Thành. Bàn về sự kiện này, sử gia Lê Văn Hưu có lời bình 
luận: “tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi đế, đổi niên hiệu, 
nhưng chính thống của nước Việt ta, ngõ hầu đã nối lại được”), 

Năm 968, sau khi dẹp được loạn I2 sứ quân, hoàn thành 
sự nghiệp thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh “ bèn tự lập làm 
đế, chọn được chô đất đẹp ở Đàm thôn nhưng vì thế đất chật 
hẹp không có lợi về việc đặt hiểm nên vẫn đóng đô ở Hoa 
Lư. Và cũng kể từ đó, Hoa Lư trở thành trung tâm hành 


* Viên Việt Nam học và Khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội. 

(1) Ngô Sĩ Liên và các sử thân triều Lê. Đại Việt sứ ký toàn thự, Tập T, 
Nxb KHXH. Hà Nội. 1993, tr.205 

(2) Ngô Sĩ Liên và các sử thân triều Lê. Đại Việt sử ký toàn thư, Tập I. 
Sđd. tr.211 
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chính - chính trị - quân sự của nhà nước Đại Cổ Việt dưới hai 
triều đại nhà Đinh (968-980) và Tiền Lê (981-1009) 

Tuy nhiên, việc định đô ở Cổ Loa và Hoa Lư của các 
triều đại Ngô-Đinh-Tiền Lê không đồng nghĩa Với sự suy tàn 
của Tống Bình-Đại La, một khu vực đã có một thời gian dài 
được chính quyền phong kiến phương Bác chọn là trung tâm 
hành chính của quận Giao Chỉ (Bác Bộ) dưới thời Tuỳ, rồi An 
Nam đô hộ phủ (Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ) dưới thời thuộc 
Đường, cho đến buổi đầu của kỷ nguyên độc lập dưới chính 
quyền của họ Khúc và họ Dương (905-937). 

Mùa thu, tháng 7, năm 1010, vua Lý Thái Tổ “từ thành 
Hoa Lư, dời đô ra kinh phủ ở thành Đại La. tạm đỗ thuyền dưới 
thành, có rồng vàng hiện lên ở thuyền ngự, nhân đó đối tên 
thành gọi là thành Thăng Long”), Sự kiện định đô ở Đại La - 
Thăng Long chứng tỏ rằng khu vực này đã có một quá trình 
phát triển độc lập, liên tục và chắc chắn rằng nó có những vị 
trí nhất định, đặc biệt là trong suốt nửa cưối thế kỷ X, làm cơ 
sở cho quyết định dời đô của Lý Công Uẩn. 

Tuy vậy cho đến nay, những hiểu biết về khu vực Đại La 
(bao gồm thành Đại La và khu vực phụ cận)2) và vị thế của nó 
vào thế kỷ X (nhất là thời Đinh- Tiền Lê) vẫn đang còn là một 
vấn đề cần được các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu. Trong khi 
các tài liệu thư tịch cổ và các tài liệu khảo cổ học còn rất ít ỏi 


(1) Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê. Đại Việt sử ký toàn thưc, Tập T, 
Sđd. tr.241. 

(2) Khu vực Đại La được hiểu tương đương với khu vực thành phố 
Hà Nội hiện nay. 
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thì việc tìm hiểu khu vực này từ các đi tích lịch sử, truyền thuyết 
và ký ức dân gian được xem như một cách tiếp cận phù hợp. 

Nhưng trên thực tế, kể cả nguồn tư liệu dân gian về thời kỳ 
này ở Hà Nội hiện nay cũng chiếm số lượng không nhiều. Nếu 
tính riêng thời Tiền Lê thì ở Hà Nội cũng chỉ còn tồn tại ở một 
số khu vực sau: 

- Thần tích và đền thờ thành hoàng của các làng Tả Thanh 
Oai (xã Tả Thanh Oai); Hữu Thanh Oai, Hữu Từ, Hữu Trung, 
Phú Diễn (xã Hữu Hoà) huyện Thanh Trì). 

- Thần tích và đền thờ thành hoàng làng Trung Nha 
(phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy)€). 


(1) Thần phả tại đình Hoa Xá (Tả Thanh Oai) và bản Phú Diễn miếu 
ngọc phả cho biết vua Lê Đại Hành trên đường đi đánh quân Tống đã đi qua 
làng, được nhân dân địa phương giúp đỡ lương thực: trong đó có Dũng Mãnh 
tướng quân là người địa phương theo vua đánh giặc. Đồng thời, nhà vua trêng 
thấy một cô gái xinh đẹp gánh thóc trong đám dân chúng, trên đầu có đám 
mây ngũ sắc. Vua cho rằng người con gái ấy không phải tầm thường bèn cho 
người đến hỏi. Sau khi thắng giặc trở về liền lấy người con gái đó làm phi. Dân 
gian truyền gọi là Đô Hồ phu nhân (Bà Chúa Hến) và lập đền thờ. 

(2) Theo cuốn Thành hoàng sự tích lục tại đến Trung Nha thuật lại 
rằng: để chặn đánh đạo quân lớn nhất do Hầu Nhân Bảo làm chủ tướng, vua 
Lê Đại Hành sai tướng tiên phong là Irần Công Tích đem quân từ Hoa Lư lên 
đóng ở Nghĩa Đô. phía tây bắc thành Đại La để tuyển thêm quân. Lúc đó ở 
làng Nghè (làng Trung Nha) có hai cô gái là Lê Hồng Nương và Lê Quý 
Nương xin đầu quân. Hai cô chỉ huy việc hậu cần, nấu cơm cho quân đội. Sau 
khi chiến tháng trở về. Trần Công Tích kết duyên cùng hai nàng và giao trấn 
giữ vùng thành Đại La. 
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- Sự tích và đền thờ thành hoàng làng Kim Văn (Kim Lũ, 
Thanh Trì)C). 

- Sự tích đền Hồng Thánh và tướng quân Phạm Cự Lượng. 

- Truyền thuyết và đền thờ Y Hạnh phu nhân ở Tứ Liên 
(Tây Hồ)6), 


- Truyền thuyết về việc xây dựng đền Sóc Thiên Vương Ở 


(1) Chuyện kể rằng: vào khoảng niên hiệu Thiên Phúc triều Lê, bà 
hoàng hậu họ Dương là vợ của Lê Hoàn đêm nằm thấy một ông già cầm một 
cành hoa sen trắng đến giường, hoa ấy liền hoá ra một con rắn trắng. Sau đó 
hoàng hậu sinh một người con gái đặt tên là Cúc Phương công chúa. Khi Lê 
Long Đĩnh giết Long Việt. Cúc Phương công chúa ôm thi thể Long Việt mà 
khóc rồi nhiếc mắng Long Đĩnh. Long Đĩnh giận lắm bèn giết công chúa, thấy 
công chúa hoá ra một con rồng trắng và bay đi. Sau này khi Lý Công Uấn lên 
ngôi. trên đường đi đánh giặc ở Diên Châu, công chúa hiển linh giúp đỡ nhà 
vua. Thái Tổ sai triều thần sắc phong cho công chúa Linh Quang Thánh Y và 
cấp cho 22 làng làm thang mộc ấp để phụng sự. 

(2) Nhân dân khu vực Tứ Liên thường kể chuyện về ba anh em Bảo 
Trung, Minh Khiết và Ý Hạnh vốn quê ở Đồng Lục, phủ Khoái Châu theo mẹ 
đến Xuyên Bảo trang (châu Tứ Liên xưa). Mấy năm sau, Ý Hạnh dang làm 
cỏ ngoài ruộng đâu, bông nước sông lên rất nhanh, nàng bị cuốn đi. Dân làng 
tìm cách cứu nhưng không kịp. chỉ vớt được xác và thấy trên trán nàng có 
hình chiếc chén ngọc. Mộ được đấp ở ngay bờ sông. tục gọi là má Bà Chén. 
Sau này, khi Lê Hoàn đi đánh quân Tống qua lăng Bà Chén, bà hiển lính giúp 
vua đánh giặc. Vua phong bà làm Y Hạnh phu nhân và ra lệnh cho dân làng 
thờ phụng. 
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Vệ Linh (Sóc Sơn) và Hồ Tây.() 

Những thông tin còn mang ít nhiều yếu tố hoang đường, 
thần thoại từ tư liệu đân gian chắc chắn chưa thể nào thể hiện 
được đầy đủ những dấu ấn của thời kỳ Tiền Lê ở Hà Nội. Tuy 
nhiên, với các tư liệu hiện có cũng cho chúng ta những hiểu 
biết bước đầu về khu vực Đại La trong sự nghiệp dựng nước và 
giữ nước của nhân dân Đại Cổ Việt vào nửa cuối thế kỷ X. 


*% 


Không phải ngẫu nhiên mà phần lớn các dấu tích của thời 
Tiền Lê ở Hà Nội đều có liên quan (hoặc trực tiếp hoặc gián 
tiếp) đến Lê Hoàn và cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ 
nhất (8/10 di tích). Riêng số di tích thờ Lê Hoàn ở Hà Nội thời 
kỳ này đã chiếm 3 trên tổng số 35 di tích trong cả nước(2). Điều 


(1) Linh Nam chính quái thuật lại chuyện thời Lê Đại Hành, Khuông 
Việt đại sư Ngô Chân Lưu thường xuyên liên lạc với làng Bình Lỗ (còn gọi là 
Vệ Linh Sơn). Đêm nằm mơ thấy thần nhân, thái sư bèn thân vào núi lấy gỗ 
tạc tượng để thờ cúng. Năm Thiên Phúc thứ 1, quân Tống vào ăn cướp, quân 
ta sai quân tới đền cầu khẩn. Khi ấy quân Tống đóng ở thôn Tây Kết. hai bên 
chưa giao chiến. quân Tống trông thấy đã kinh hãi lui về giữ Đại Giang, gặp 
lúc sóng nổi cuồn cuộn, giao long nổi lên mặt nước, quân giặc tan vỡ. Vua cảm 
thấy sự anh linh của thần bèn xây thêm miếu võ, phong làm Sóc Thiên Vương 
để trấn phương Bắc... Tới triều Lý. để tiện thờ cúng. mới xây đền vũ ở phía 
đông Tây Hồ để trấn phương Bắc. lại tôn làm phúc thần, nay là phường Nhật 
Tân Tây Hồ vậy. 

(2) Theo thống kê trong Thư mặc thân tích thần sắc của Viện Thông 
tin KHXH; Xem thêm tham luận của Ngô Vũ Hải Hàng “Hệ thống di tích thờ 
Lê Hoàn ở Việt Nam”. 
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đó thể hiện tương đối rõ nét dấu ấn về Lê Hoàn và cuộc kháng 
chiến chống Tống lần thứ nhất ở đây. 

Nếu quan sát các đi tích liên quan đến cuộc kháng chiến 
chống Tống năm 980-981 ở Hà Nội trên bản đồ thì chúng ta 
có thể nhận ra các di tích này nằm dọc theo hai bên bờ sông 
Nhuệ (Ta Thanh Oai, Hữu Thanh Oai, Hữu Từ, Hữu Trung, 
Phú Diễn) và sông Tô Lịch (Tứ Liên, Trung Nha). 

Thông tin từ các thần tích và các dấu tích của Lê Hoàn tại 
khu vực Hà Nội cho biết các tuyến sông kể trên có thể là một 
phần trên con đường hành quân của Lê Hoàn từ Hoa Lư lên 
Đại La và khu vực phía bắc vào mùa đông năm 980. Đây cũng 
chính là tuyến đường mà Lý Công Uẩn đời đô từ Hoa Lư ra 
Thăng Long vào năm 1010. 

Bản ngọc phả của đình Hoa Xá (Tả Thanh Oal) do Hàn 
lâm Lê viện, Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn vào năm 
đầu niên hiệu Hồng Phúc (1572) đời vua Lê Anh Tông ghi: 
“bấy giờ vua Lê Đại Hành thường theo đường sông Nhuệ tiến 
lên phía bác. Dân các ấp dọc hai bờ sông đều theo giúp nhà 
vua”. Cuốn Phú Diễn Lê đế ngọc phả hiện được lưu giữ trong 
đình Phú Diễn cũng ghi chép tỉ mi sự kiện vua Lê Đại Hành 
trên đường hành quân lên phía bắc đánh giặc Tống đã dừng 
chân lại ở khu vực của làng 

Theo lời kể của nhân dân địa phương ở Hữu Thanh Oai 
(Hữu Châu) cho biết trên đường từ kinh đô Hoa Lư đi đánh 
giặc phương Bắc năm đó, khi qua đất Hữu Châu vua cho quân 
dừng lại trên một gò đất hình con quy ở xứ Đồng Gạch tục gọi 
là Rừng Mơ để nghỉ ngơi. Được tin, nhân dân địa phương đã 
ra chúc tụng dâng tiệc chay để vua dùng, xin duệ hiệu và cắm 
hướng đình để sau này thờ cúng. 

Hiện nay, tại khu vực các làng Ta Thanh Oai, Hữu Thanh 
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Oai, Hữu Từ, Phú Diễn còn lưu lại nhiều dấu tích gắn liền với 
dấu ấn của Lê Hoàn. Cánh đồng kiệu là nơi vua hạ kiệu, có øò 
đùi trống là nơi quân lính của nhà vua luyện tập; hoặc ở Hữu 
Từ có các địa điểm như võng đòn cong, gò hình nhân bái 
#9, 8ò voi phục, gò long mã, thuyền rồng, ấn Tiền, ấn 
Háạu... Hàng loạt các địa danh với mức độ xuất hiện tập trung 
khá ‹ cao ở đây phần nào phản ánh hoạt động của Lê Đại Hành 
trên đất Tống Bình - Đại La năm xưa. 

Truyền thuyết của nhân dân làng Tứ Liên (Tây Hồ) kể lại 
rằng “Lê Hoàn (tức vua Lê Đại Hành) trước khi tiến đánh quân 
Tống xâm lược, có đi thuyền đi qua Xuyên Bảo trang và qua 
mộ bà Chén bỗng năm mộng thấy một người con gái đến xin 
âm phù để cứu nước”), 

Vào cuối thế kỷ X, khu vực Đại La đã trở thành một vị trí 
quan trọng trên con đường hành quân của Lê Hoàn; nơi án ngữ 
con đường giao thông huyết mạch nối liền đại bản doanh của 
Lê Hoàn trong kháng chiến chống Tống ở An Lạc (Chí Linh, 
Hải Dương) và Thường Sơn (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) với 
Hoa Lư qua hệ thống các sông: sông Đáy- sông Nhuệ - sông 
Thiên Phù - sông Đuống ra vùng Lục Đầu Giang và lưu vực 
sông Bạch Đằng. Truyền thuyết dân gian cũng như các ghi 
chép trong các thần phả cho chúng ta biết xưa kia nơi đây đã 
từng tồn tại một hệ thống đồn luỹ mà làng Trung Nha (Nghĩa 
Đô) đóng vai trò là trung tâm. 

Nghĩa Đô ở vào điểm yết hầu của các mạch sông thời cổ 
xuyên qua thành Đại La. Đó là sông Tô Lịch chưa bị lấp Giang 
Khẩu. là sông Già La (sau gọi là sông Thiên Phù) nối sông Tô 


(1) Bùi Văn Nguyên. Vũ Tuấn Sán. Chu Hà. ??ryển thuyết ven Hồ Tây, 
Hội văn nghệ Hà Nội xuất bản, 1975, tr.83 
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Lịch ở Nghĩa Đô rồi chảy theo hướng tây bắc ra gặp sông 
Hồng, là sông Nhuệ Giang chưa bị cụt đầu ở đầm Tây Tựu mà 
còn cửa sông thông với sông Hồng ở cửa Hàm Rồng thuộc 
làng Hạ Mộc, Đan Phượng, Hà Tây. Trong hệ thống sông đó, 
sông Thiên Phù là quan trọng nhất, nó là đầu mối thông ra 
sông Hồng, sang sông Đuống, sông Lục Đầu, tiếp sông Kinh 
Thầy tới sông Bạch Đăng. 

Ngọc phả thành hoàng làng Trung Nha cho biết: chỉ huy 
đồn Nghĩa Đô là tướng Trần Công Tích quê ở trang Đồng Lục, 
Khoái Châu. Vua sai ông đem 500 cấm quân của triều đình từ 
Hoa Lư và tuyển thêm trai tráng các nơi. Tương truyền sở chỉ 
huy của tướng Trần Công Tích ở khu vực đền thờ thành hoàng 
làng hiện nay. Cùng với trại Phù Lan ở khu vực sông Lục Đầu, 
Nghĩa Đô đã trở thành chốt chặn cuối cùng cho toàn bộ khu 
vực Đại La. Theo ước lượng của Trần Bá Chí qua các thần tích 
thì chỉ riêng số quân trấn giữ khu vực Loa Thành - Đại La là 
khoảng 1 vạn người. Con số này có thể chưa chính xác song 
nó cũng phản ánh phần nào vị thế đặc biệt của khu vực Đại La 
trong thế trận được xây dựng để đối phó với quân thù. 


Tháng 2 năm 981, sau khi phát hiện quân ta đắp thành 
Bình Lỗ ở khu vực hạ lưu sông Hồng, ngăn chặn con đường 
tiến vào Hoa Lư; lại vừa có lợi thế sau mấy chiến thắng ở Bạch 
Đằng và Hoa Bộ, Bộ chỉ huy quân Tống đã quyết định thay đổi 
ý đồ chiến lược. Thay vì phối hợp hai lực lượng thuỷ bộ dọc 
theo sông Kinh Thầy, Hầu Nhân Bảo quyết định mở một cuộc 
tiến công vào vùng Lục Đầu, theo sông Đuống mở đường đánh 
chiếm Đại La, rồi từ đó làm bàn đạp tấn công Hoa Lư nhằm 
nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Đại La trở thành mục tiêu 
chính của cả ta và địch vào năm 981 bởi với ta đây cũng là địa 
bàn có ý nghĩa chiến lược. Vì vậy, trận đánh này có ý nghĩa 
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quyết định tới toàn bộ cuộc kháng chiến. 

Các nguồn tư liệu dân gian như [nh Nam chích quái, 
Thiên Nam ngữ lục đều mô tả trận chiến diễn ra hết sức quyết 
liệt. Quân Tống đã tấn công nhiều lần, nhằm mở đường vượt 
sông Đuống, đột nhập vào Đại La nhưng đều bị quân ta đánh 
chặn kịch liệt, buộc chúng phải rút lui ra khu vực sông Bạch 
Đằng. Chiến thắng tại khu vực sông Đuống và Đại La đã tạo 
ra bước ngoặt đầu tiên của cuộc chiến tranh, là động lực góp 
phần đưa cuộc kháng chiến của nhân dân Đại Cồ Việt đến 
thắng lợi hoàn toàn. 

Không chỉ được biết tới như là một địa bàn có ý nghĩa 
chiến lược về mặt quân sự, các truyền thuyết dân gian ở khu 
vực Hà Nội cũng phản ánh việc Đại La trở thành một vùng hậu 
cứ, đóng vai trò cung cấp lương thực cho quân đội. Có thể nơi 
đây xưa kia chính là hậu phương trực tiếp cho các chiến trường 
(đặc biệt là các trận chiến đấu ở khu vực Lục Đầu, Bạch Đăng, 
Hoa Bộ) trong điều kiện kinh đô Hoa Lư nằm cách khá xa khu 
vực diễn ra chiến sự, 

Thần tích thành hoàng làng Tả Thanh Oai tại đình Hoa Xá 
còn ghi: “Vua Lê Đại Hành thường kéo quân theo dòng sông 
Nhuệ. Dân các ấp dọc hai bờ sông đều theo giúp nhà vua. Một 
hôm vua Lê qua ấp Hoa Xá ở Tả Thanh Oai, tạm dừng quân để 
lấy binh lương... trông thấy một người con gái cùng gánh gạo 
trong đám dân công”. Ở Hữu Thanh Oai còn lưu lại tập tục 
dâng cơm nắm muối vừng là món ăn dân làng dâng lên nhà 
vua và thết đãi quân lính khi qua đây. 

Đặc biệt, đình thôn Hữu Từ (xã Hữu Hoà, Thanh Trì) - nơi 
thờ Bà Chúa Hến xưa kia được dân gian quen gọi là đình Cối 
X4zy vì tương truyền nơi đây là khu vực xay thóc lúa để cung 
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cấp lương thực cho quân đội triều đình khi đi đánh giặc. Nghề 
đóng cối xay và nghề hàng xáo là nguồn sống chủ yếu của dân 
làng từ nhiều đời nay cho đến những năm 50 của thế kỷ XX. 
Hàng năm, dân làng Hữu Từ thường chỉ cúng thành hoàng 
bánh chưng, bánh dày là những sản vật của địa phương. 

Ở Nghĩa Đô, nhân dân làng Trung Nha hiện nay vẫn tổ 
chức trò chơi thi nấu cơm vào mỗi dịp lễ hội hàng năm. Hoạt 
động đó là để tưởng nhớ hai người con gái của làng (Lê Hồng 
Nương- Lê Quý Nương) đã nấu cơm cho quân đội của vua Lê 
Đại Hành dưới sự chỉ huy của tướng Trân Công Tích ăn no, 
thắng giặc. 

Bên cạnh việc cung cấp lương thực cho quân đội, nhân 
dân khu vực Đại La còn tự nguyện hăng hái tòng quân lên 
đường giết giặc lập công. Thần tích thành hoàng làng Phú 
Diễn ghi: “Đường dài hành quân, tới nơi đây, Thập đạo tướng 
quân cho lính dừng chân để tuyển mộ thêm binh sĩ. Trong sế 
trai tráng của làng có người tên là Trần Thông cũng hăng hái 
tòng quân giết giặc”. Ở Tả Thanh Oai có một ngôi miếu thờ 
Dũng Mãnh tướng quân (không rõ tên tuổi) là người địa 
phương, theo Lê Hoàn đi đánh giặc và đã có công trong nhiều 
trận đánh ác liệt. Truyền thuyết về Bà Chén ở Tam Bảo Châu 
(Tứ Liên) và Sóc Thiên Vương ở Vệ Linh (Sóc Sơn) đã hiển 
linh giúp đỡ vua Lê Đại Hành đánh tan quân Tống cũng là 
biểu hiện cho những đóng góp của nhân dân trong cuộc đấu 
tranh chống kẻ thù xâm lược. 

Hầu hết các truyền thuyết dân gian khu vực Thanh Oai, 
Nghĩa Đô trong cuộc kháng chiến chống Tống của nhân dân 
Đại Cồ Việt thời Lê đều gắn liền với hình ảnh những người phụ 
nữ địa phương (như Đô Hồ phu nhân. Lê Hồng Nương, Lê Quý 
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Nương, bà Chén...). Những nhân vật ấy nhiều khi được huyền 
thoại hoá song xét ở một góc độ nào đó, phải chăng đó là hình 
ảnh tượng trưng của khu vực Đại La trong cuộc chiến tranh vệ 
quốc vào nửa cuối thế kỷ X? 

Có thể nói, những thông tin ít ôi trong câu chuyện đân gian 
đã chứng minh một thực tế là: cuộc kháng chiến chống Tống 
lần thứ nhất (980-981) dưới sự lãnh đạo của người anh hùng 
dân tộc Lê Hoàn là một phần trong những kỳ tích chống ngoại 
xâm của Đại La - Thăng Long - Hà Nội qua nhiều thời đại. 
Thắng lợi ấy là một trong những sự kiện nổi bật của lịch sử 
Việt Nam thế kỷ X, là kết quả của khát vọng độc lập dân tộc, 
của sức mạnh toàn dân. Đó là thời “ˆ dùng được người tài giỏi, 
đất phương Nam thì mới mạnh mà phương Bắc thì mệt mỏi suy 
yếu, trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ 
mà phá được quân Tống”), 

Không dừng lại ở việc phản ánh cuộc đấu tranh chống 
ngoại xâm thế kỷ X, các di tích và truyền thuyết dân gian thời 
Tiền Lê ở Hà Nội cùng với các nguồn tư liệu khác còn cho 
chúng ta nhận diện rõ hơn về khu vực Đại La trong giai đoạn 
này. 

Trải qua hàng thế kỷ là trung tâm hành chính của chính 
quyền cai trị phương Bắc, ở khu vực Thăng Long - Hà Nội hiện 
nay đã diễn ra quá trình đô thị hoá tương đối sớm. Cho đến 
cuối thế ký IX, thành Tống Bình - Đại La dưới thời thuộc 
Đường đã là một trung tâm dân cư đông đúc. Các tác giả Hà 
Nội nghìn xưa căn cứ vào sử nhà Đường cho biết dân cư nội 


(1) Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê. Đại Việt sứ ký toàn thu, Tập 2. 
Nxb KHXH. Hà Nội. 1993. tr.79 
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ngoại thành lúc này đã có IŠ vạn người). Sách Việt sự lược 
còn chép vào năm 865 khi Cao Biên xây dựng Đại La thành thì 
trên mảnh đất này đã có tới 5000 gian nhàC). Sách Sử học bị 
khảo của Đặng Xuân Bảng cho biết thêm vào thời thuộc 
Đường, huyện Tống Bình là ly sở của quận Giao Chỉ lúc đó đã 
có 1l hương3). Vào đầu thế kỷ XI, Lý Công Uẩn trong Chiếu 
đời đô có đoạn viết: “Huống chị thành Đại La, đô cũ của Cao 
Vương, ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, 
chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. 
Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng 
sủa, dân cư không không thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức 
tươi tốt phồn thịnh”. 

Tại khu vực Hà Nội, chúng ta đã phát hiện được nhiều dấu 
tích của thời Đinh - Lê như gạch “Đại Việt quốc quán thành 
chuyên, các loại gốm men ngọc có trang trí hoa văn theo mô 
típ hoa sen, giếng nước cổ... tại các khu Quần Ngựa và Ba 
Đình. Đặc biệt, một lớp thời Đinh- Lê rất rõ ràng nằm chồng 
xếp cùng với các tầng văn hoá từ thời kỳ Tống Bình (TK VI) 
đến giai đoạn hiện nay được tìm thấy tại khu vực khai quật 
khảo cổ học 18 Hoàng Diệu là minh chứng cho sự phát triển 
liên tục của khu vực này trong suốt tiến trình lịch sử. Ngoài ra, 
hàng loạt các lò gốm có niên đại vào các thế kỷ IX-X được 


(1) Trần Quốc Vượng. Vũ Tuấn Sán, Hà Nội nghìn xưa, Hà Nội. 1975. 
tr. 12I 

(2) Sách Đại Việt sứ ký toàn thư lại chép là 40 vạn gian nhà. Theo 
chúng tôi con số do Viét sứ hược ghì là phù hợp vì vào thế kỷ IX, thành Đại La 
chưa thể có số lượng dân cư lớn đến như vậy được 

(3) Đặng Xuân Bảng. Sứ học bị khảo, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội. 
1997. tr. 341. Phép nhà Tần cứ 500 hộ trở lên đặt thành hương. 


GÓP PHẦN TÌM HIỂU KHU VỰC ĐẠI LA THỜI TỀNLÊ 399 


khai quật ở các khu vực lân cận như Đại Lai, Dương Xá (Bắc 
Ninh), Thanh Lãng (Vĩnh Phúc) có các đặc điểm tương tự với 
các đồ gốm ở Đại La và Hoa Lư, phản ánh những mối liên hệ 
buôn bán, trao đối giữa Đại La với kinh đô Hoa Lư và các khu 
vực khác trong cả nước. 

Hơn thế nữa, ở Đại La giai đoạn này cũng đã tồn tại các 
khu nông nghiệp trù phú nằm xung quanh hệ thống thành luỹ. 
Nước từ các hệ thống sông như sông Nhuệ, sông Tô Lịch đã 
bồi đáp và hình thành nên những cánh đồng màu mỡ ở các 
khu vực Thanh Trì, Từ Liêm, Dịch Vọng ngày nay. Tương 
truyền, Cúc Phương công chúa là con gái của vua Lê Đại 
Hành - thành hoàng của làng Kim Văn (Kim Lũ, Thanh Trì) 
được cấp 22 làng ở khu vực này làm ấp thang mộc để thờ 
cúng. Ngay từ sớm các sứ quân như Đỗ Cảnh Thạc, Nguyễn 
Siêu đã chọn Đông Phù Liệt (Thanh Trì) và Đô Động (Thanh 
Oai) làm nơi đóng quân và xây dựng đại bản doanh của mình. 
Đó cũng là lý do tại sao trên đường hành quân từ Hoa Lư lên 
phía bắc đánh giặc, Lê Hoàn lại chọn khu vực này làm nơi 
tuyển quân và tích trữ lương thực cho cuộc kháng chiến. Các 
chính sách khuyến nông dưới thời vua Lê Đại Hành như cày 
ruộng tịch điền chắc chắn có những tác động nhất định đối với 
sự phát triển của nông nghiệp Đại La trong giai đoạn này. Sự 
phát triển của kinh tế nông nghiệp ở đây còn lưu lại trong 
nhiều câu ca được lưu truyền tới nhiều giai đoạn sau như 
“Cốm Vòng, gạo Tám Mễ Trì” hay “Lắm lúa kẻ Giàn, lắm 
quan kẻ Mọc”... Đù trải qua gần nửa thế kỷ không còn đóng 
vai trò là trung tâm hành chính của đất nước song thành Đại 
La vẫn thực sự là nơi tụ họp của bốn phương và là một trung 
tâm kinh tế, thương mại khá sầm uất. 

Năm 991, vua Lê Đại Hành “phong cho hoàng tử thứ tư là 
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Định làm Ngự Man vương đóng ở Phong Châu, hoàng tử thứ 
sáu là Cân làm Ngự Bác vương đóng ở Ørại Phù Lan”), Năm 
0992, vua lại '““ phong hoàng tử thứ năm là Đĩnh làm Khai Minh 
vương đóng ở ng Châu. Một năm sau, hoàng tử thứ bảy là 
Tung được phong làm Định Phiên vương đóng ở (hành Tư 
Doanh, Ngũ Huyện Giang; hoàng tử thứ tám làm Phó vương, 
đóng ở Đồ Động Giang; hoàng tử thứ chín là Kính làm Trung 
Quốc vương đóng ở Càn Đà huyện Mạt Liên; hoàng tử thứ 
mười là Mang làm Nam Quốc vương đóng Ở châu Vũ Lung”Ó), 
Đến năm 995, Lê Đại Hành đưa hoàng tử thứ mười một là Đề 
làm Hành Quân vương đóng ở Bắc Ngạn cháu Cổ Lãm; đưa 
con nuôi làm Phù Đái vương, đóng ở hương Phù Đái”©). 

Những sự kiện ấy một mặt thể hiện đường lối chính trị - 
quân sự của Lê Hoàn, mặt khác nó phản ánh trong giai đoạn 
này nguy cơ ngoại xâm vần là nguy cơ thường trực đối với đân 
tộc. Tuy nhiên, nếu đặt các vị trí này trên bản đồ, chúng ta có 
thể nhận ra khu vực Đại La trở thành trung tâm trong hệ thống 
bố phòng của triều đình. Phải chăng, ngay từ cuối thế kỷ X, 
Đại La đã trở thành một vùng đất có ý nghĩa quan trọng của 
nước Đại Cổ Việt, là một phần trong chiến lược xây dựng và 
phát triển đất nước của Lê Đại Hành? 


(1) Ngô Sĩ Liên và các sử thân triều Lê. Đại Việt sứ ký toàn thự, 
Tập 1, S1d. tr.227 

(2) Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê. Đại Việt sứ ký toàn thụ, 
Tập 1. Sdd. tr.227 

(3) Ngô Šĩ Liên và các sử thần triều Lê. Đại Việt sử ký toàn thư, 
Tập 1, Sdd. tr.228 

(4) Tham khảo báo cáo của PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế “Lê Hoàn - 
người tổ chức. phát huy và khơi mở nhiều truyền thống văn hóa quý báu của 
dân tộc”. 
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Di tích tuy không liên quan trực tiếp đến thế kỷ X song có 
một vị trí hết sức đặc biệt ở Thăng Long qua nhiều thời kỳ lịch 
sử, đó là đền Hồng Thánh gắn liền với sự tích của tướng quân 
Phạm Cự Lạng. 

Vũ Quỳnh. Kiều Phú trong Uĩnh Nam chích quái có ghi: 
“Năm Thông Thuy đời Lý Thái Tông vua thấy trong đô hộ phủ 
có nhiều nghĩ án, án quan không giải quyết nổi. có ý muốn lập 
thần tự chuyên xử xét các án kiện, tỏ rõ sự lính hiển để thấy 
hết mọi kẻ gian trá, bèn tắm rửa. tháp hương cầu khẩn thượng 
đế. Đêm đó mộng thấy có vị sứ già mặc áo đỏ, vâng mệnh 
thượng đế tới phong Cự Lượng làm minh chủ các án quan ở đô 
hộ phủ. Vua hỏi sứ giả rằng “Người ấy là al. giữ chức gì của 
ta?”. Đáp “Chính là chức thái uý của Lê Đại Hành”. Vua tỉnh 
mộng bèn hỏi lại quần thần. Khi biết rõ chuyện, bèn phong 
Lượng làm Hoàng Thánh đại vương, sai quân lập đền ở phía 
tây cửa Nam thành để phụng thờ lại đổi làm Hồng Thánh. đời 
đời tôn làm ngục thần”), 

Việc Phạm Cự Lạng được thờ ở kinh đô thời Lý phai chăng 
bát nguồn từ những mối liên hệ lịch sử cự thể? Những nguồn 
tư liệu hiện có chưa đủ để chúng ta kháng định điều đó. Song 
rõ ràng sự xuất hiện một ngôi đền thiêng sắn liền với tên tuổi 
một vị tướng thời Tiền Lê được xây dựng ở giữa kinh thành đã 
phản ánh vị trí nhất định của triều đại này trong suốt tiến trình 
phát triển của Thăng Long- Hà Nội. 


(1) Vũ Quỳnh. Kiều Phú: Lĩnh Nam chích quái. Nxb Văn hóa. Hà Nội. 
[O6I1. tr 110-111 
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Từ những phân tích qua các nguồn tư liệu, các kết quả điều 
tra khảo sát các di tích ở Hà Nội có thể cho chúng ta đi tới 
những nhận thức sau: 

- Mặc dù mất đi nhiều ưu thế khi không còn đóng vai trò 
là trung tâm chính trị của đất nước, manh đất Đại La - Thăng 
Long - Hà Nội vào cuối thế kỷ X đã tự tìm cho mình một con 
đường phát triển mới. Dáng vẻ của một đô thị đang trên đường 
hình thành. Sự phồn thịnh của kinh tế đã làm cho khu vực này 
nøày càng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và 
giữ nước của nhà nước Đại Cồ Việt thời Tiền Lê. Mặt khác, 
Đại La cũng tự tích luỹ cho mình nguồn nội lực cần thiết làm 
tiền để cho quá trình phát triển ở một tầm cao mới khi trở 
thành kinh đô của một quốc gia tự chủ dưới thời Lý. 

- Bên cạnh đó, có thể thấy những dấu ấn của Lê Hoàn ở 
Đại La cũng như các chính sách mà ông thực hiện đã phần nào 
thể hiện vị thế của mảnh đất này đối với triều đình và nhà nước 
thời Lê. Vậy phải chăng vị thế ấy chính là tiền đề cho quyết 
định dời đô của Lý Công Uẩn? 

Xét ở một khía cạnh khác thì chúng ta phải thừa nhận rằng 
lịch sử của Hà Nội trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của 
mình luôn gắn liền với vận mệnh của dân tộc. Do đó, quá trình 
dời đô từ Hoa Lư đến Đại La- Thăng Long cũng không thể nào 
tách rời khỏi sự phục hưng đất nước kể từ khi giành quyền tự 
chủ sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc. Như vậy, sự kiện định 
đô Thăng Long là kết quả tất yếu của dòng chảy lịch sử, của 
một quá trình phát triển qua các triều đại Ngô - Đinh và Tiền 
Lê, của xu thế vươn lên của cả dân tộc mà Lê Hoàn chính là 
một trong những người góp phần to lớn vào quá trình ấy. 

Dẫu biết rằng việc tìm lại diện mạo của khu vực Đại La 
cuối thế kỷ X qua việc khảo sát các di tích, tiềm thức dân gian 


7O h/F1F1.R 
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là công việc vô cùng khó khăn bởi trải qua biết bao thăng trầm 
của lịch sử, những dấu tích xưa giờ đây đã trở nên phai nhạt. 
Những hiểu biết trên đây mới chỉ là những nhận thức ban đầu 
về bối cảnh Đại La trước thời kỳ định đô. Điều đó đòi hỏi cần 
có những nghiên cứu sâu sắc và kỹ lưỡng hơn nữa. Có như vậy 
thì việc hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 
mới mang đầy đủ ý nghĩa của nó. 


Các di tích liên quan đến thời kỳ Tiền Lê ở Hà Nội 


Địa điểm Nơi thờ | Người được | Tài liệu 
(thôn, làng) thờ 


Tả Thanh Oai Đình Đô Hồ phu | Thần tích 
_ (xã Tả Thanh | Minh Ngự nhân Sác phong 
Oai - Thanh Trì) Lầu Lê Đại 
Hành 
Miếu Dũng Mãnh 
tướng quân - 
(tướng của 
Lê Hoàn) 
Hữu Thanh Oai 
(Hữu Hoà- 
Thanh Trì) 
Hữu Từ 
(Hữu Hoà- tâ thuyết 
Thanh Trì) Sắc phong 
Phú Diễn Ì Lê Đại Thần tích 
(Hữu Hoà- Hành Sắc phong 
Thanh Trì) Trần Thông 
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STT Địa điểm Nơi thờ | Người được | Tài liệu 
(thôn, làng) thờ 
mg, m 









(Hữu Hoà - 
Thanh Trì) 
Km Văn 
(Km Lũ - 
Thanh Trì) 






















công chúa 
(con gái vua 
Lê Đại 
Hành) 
Trân Công 
Tích 
Lê Hồng 
Nương 
Lê Quý 
Nương 
Phạm Cự 
Lạng 











Thần tích 
Sắc phong 


Trung Nha 
(Nghĩa Đô - 
Cầu Giấy) 
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Linh Nam 


Lương Sử Đình 

chích quái 
Tứ Liên Đình Y Hạnh phu | Truyền 
(Tây Hồ) nhân thuyết 


10. Vệ Linh Đền Sóc Thiên | Lĩnh Nam 
(Sóc Sơn) Vương chích quát - 
Việt điện 
u linh 









HOA LƯ VÀ THĂNG LONG 
QUA TƯ LIỆU KHẢO CỔ HỌC 


PGS. TS. Tông Trung Tín” 


Hoa Lư là kinh đô của Đại Cô Việt dưới thời Đinh và thời 
Tiên Lê trong 42 năm (968 - 1010). 

Thăng Long là kinh đô của Đại Việt kể từ khi Lý Thái Tổ 
đời đô Hoa Lư ra năm 1010 đến hết thời Hậu Lê. | 

Như vậy là kinh đô Hoa Lư có trước, kinh đô Thăng Long 
có sau và tiếp liền với kinh đô Hoa Lư. Theo các phát hiện mới 
về khảo cổ học, mối quan hệ khăng khít giữa hai kinh đô ngày 
càng nhìn nhận rõ hơn. Có thể phác ra một vài nét cơ bản như 
Sau: 

1. Cả hai khu vực Hoa Lư và Thăng Long, đều là 
những trung tâm lớn của đất nước dưới thời thuộc Đường 

Ở Hoa Lư, theo ý kiến của một số nhà địa lý học lịch sử, 
đó là ly sở của Trường Châu. Các phát hiện khảo cổ học đã tìm 
thấy dấu tích các kiến trúc lớn được xây cất bằng gạch trong 
đó có loại gạch phổ biến ¡n chữ “Giang Tây quân” tiêu biểu 
được sản xuất khoảng đầu thế kỷ IX. 


* Viên Khảo cổ học. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 
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Còn Thăng Long, trước khi trở thành kinh đô, vốn là An 
Nam đô hộ phủ của nhà Đường. Các dấu tích kiến trúc và gạch 
“Giang Tây quân” được phát hiện rất nhiều tại địa điểm 18 
Hoàng Diệu. Đó chính là vết tích của thành Đại La. 

Như vậy, cả hai khu vực trước khi trở thành kinh đô đều là 
những trung tâm lớn của đất nước. 

2. Khi Hoa Lư là kinh đô của thời Đỉnh - Tiên Lê, các 
vua Định - Lê đã chú trọng đặc biệt tới khu vực thành 
Đại La, và khi đã chuyển đô ra Thăng Long, Lý Thái Tổ 
tiếp tục chú ý xây dựng Hoa Lư 

Sử ghi rằng các vua Đinh và vua Lê khi lên ngôi ở Hoa Lư 
đã đặc biệt chú ý xây dựng kinh đô Hoa Lư. Định Tiên Hoàng 
dựng đô mới, đắp thành, đào, xây dựng cung điện. Lê Đại 
Hành cũng làm rất nhiều cung điện lớn... Khảo cổ học đã tìm 
thấy ở đây vết tích các tường thành, các nền móng Kiến trúc, 
vật liệu xây dựng khá phong phú đặc biệt là loại gạch “Đại 
Việt quốc quân thành chuyên”`. 

Trước đây, giới nghiên cứu hầu như chỉ biết đến kiến trúc 
thời Định - Tiền Lê ở Hoa Lư mà chưa biết đến một nơi nào 
khác kể cả Thăng Long. 

Bây giờ thì khảo cổ học đã tìm thấy vết tích văn hoá vật 
chất thời Đinh - Tiền Lê ở Thăng Long. Tại 18 Hoàng Diệu, đã 
tìm thấy gạch “Đại Việt quốc quân thành chuyên”, ngói có 
tượng uyên ương, sạch hoa sen, các loại gốm thế kỷ X... Về 
loại hình, các loại di vật này tương tự như ở Hoa Lư và đều là 
những loại vật liệu dùng để xây dựng các kiến trúc rất lớn. 

Việc phát hiện các dấu tích.kiến trúc thời Định - Tiền Lê 
ở Thăng Long đã chứng tỏ trong khi đặc biệt chú trọng kinh 
đô Hoa Lư, các vua Định - Lê vẫn hết sức chú ý tới khu vực 
Thăng Long (khi đó vẫn là thành Đại La). Hẫn rằng, dưới thời 
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Định - Tiền Lê, Đại La vẫn tồn tại tiếp tục như một trung tâm 
lớn nhất của đất nước với thế đất bằng phẳng, cao ráo, sáng 
sủa, thuận tiện cho việc hội tụ bốn phương. Bởi thế, khi có điều 
kiện, ngay lập tức Lý Thái Tổ đã cho dời đô từ Hoa Lư về Đại 
La đổi tên là Thăng Long. 

Khi đã chuyển đô ra Thăng Long, Lý Thái Tổ cũng thể 
hiện sự quan tâm tới Hoa Lư bằng việc cho con là Khai quốc 
vương Bồ trấn giữ. Hoa Lư lúc này được đối là Trường Yên. Di 
tích lớn thời Lý đã được phát hiện ở khu vực động Thiên Tôn. 
Tại đây đã tìm thấy các khối vật liệu trang trí rất Lý như đầu 
rồng, tượng uyên ương, các khối trang trí sóng nước, các khối 
trang trí chạm rồng... 

Sau thời Lý, ít thấy có các công trình kiến trúc lớn đặc sắc 
như thời Lý ở Hoa Lư. Quan hệ Hoa Lư - Thăng Long thời Lý 
rất rõ có lẽ bởi vì khi mới ra Thăng Long, ảnh hưởng của Hoa 
Lư vẫn còn rất lớn do đó Lý Thái Tổ đã thể hiện sự quan tâm 
sâu sắc như vậy. 

3. Nghệ thuật Hoa Lư - thời Đỉnh - Tiền Lê đã tạo những 
tiền đề vững chắc cho sự phát triển rực rỡ của nghệ thuật 
Lý nói riêng, nghệ thuật Đại Việt nói chung ở Thăng Long 

Có thể thấy rõ điều đó qua so sánh hệ vật liệu trang trí ở 
Hoa Lư với Thăng Long. 

Gạch lát nền trang trí hoa sen ở Hoa Lư có 3 loại chính. 
Sang thời Lý, loại gạch này phổ biến ở Thăng Long. Bố cục và 
phong cách thể hiện hoa sen trên mặt gạch lát nền ở Thăng 
Long đã được thể hiện tương tự như gạch lát hoa sen thời Đinh 
- Tiền Lê ở Hoa Lư. 

Uyên ương Đinh - Tiền Lê hình dáng to khoẻ. Sang thời 
Lý, uyên ương có đáng thon thả hơn và phát triển khá đa dạng. 
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Hoa cúc dây thời Đinh - Tiền Lê đơn giản, chưa phổ biến. 
Sang thời Lý. hoa cúc dây phát triển mạnh. 

Ngói âm dương và loại đầu ngói trang trí hoa sen tròn thời 
Định - Tiền Lê khá đa dạng. Sang thời Lý, loại ngói này là chủ 
vếu, nhưng các kiểu mẫu trang trí hoa sen có nhiều kiểu loại, 
trang trí đầu ngói hoa sen thu lại một vài kiểu nhưng lại phát 
triển nhiều kiểu loại khác. 

Ngói mũi lá thời Đinh - Tiền Lê chưa thấy trong thời Lý 
nhưng lại thấy rất nhiều vào thời Trần - Lê sơ. Ngói mũi sen 
hớt cong thời Lý cũng được bắt nguồn từ ngói mũi sen có kích 
thước tương tự ở Hoa Lư. 

Có thể nói, những loại hình vật liệu xây dựng và vật liệu 
xây dựng trang trí kiến trúc thời Lý ở Thăng Long chủ yếu bát 
nguồn từ Hoa Lư thời Đinh - Tiền Lê. Chỉ có điều là loại hình 
thời Lý đa dạng hơn, hình tượng nghệ thuật trau truốt và tỉa tót 
hơn, kỹ thuật chế tác tạo cao hơn. 

Về kỹ thuật, xây dựng thời Lý ở Thăng Long đạt tới đỉnh 
cao. Nó được thể hiện ở kỹ thuật xây dựng các loại móng trụ 
hết sức công phu và kiên cố bằng sỏi, gạch ngói vụn và sành 
vụn. Tuy nhiên, kỹ thuật này đã được thấy trong thời Định - 
Tiền Lê ở chùa Nhất Trụ. Ở đây, người Đinh - Tiền Lê đã xây 
dựng loại móng rất lớn bằng móng bè kết hợp với đá. Chác 
chắn, kỹ thuật xây dựng móng trụ như vậy đã được sử dụng ở 
Thăng Long thời Lý. 
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Qua vài so sánh sơ bộ trên đây, có thể thấy thời Đinh - Tiền 
Lê đã tạo ra mội loạt tiền đề cho nghệ thuật Lý phát triển. Tiền 
đề đó không những là các mẫu mã cụ thể mà còn là cả hệ 
thống công nghệ sản xuất Đại Việt sau đó dường như cũng là 
được bát đầu từ thời Định- Tiền Lê. Một ví dụ: nếu như hệ vật 
liệu xây dựng trước Đinh - Tiên Lê thường có màu xám là chủ 
yếu. kết hợp với màu đỏ. Sang thời Định - Tiền Lê, vật liệu xây 
dựng hoàn toàn là màu đỏ. Thời Lý, thời Trần, thời Lê sơ, vật 
liệu xây dựng hoàn toàn theo truyền thống chế tác loại gạch 
ngói thuần màu đỏ. Rõ ràng, đó là một truyền thống được bắt 
đầu từ thời Định - Tiền Lê ở Hoa Lư. 

Mớơ rộng hơn, có người còn liên hệ tới việc quy hoạch kinh 
đô Thăng Long cũng có ảnh hưởng nhất định của các quy 
hoạch Hoa Lư. Ví dụ ở cả hai kinh đô cùng có chùa Nhất Trụ. 
Có thể là đã có ảnh hưởng nào đó của quy hoạch Hoa Lư đối 
với quy hoạch Thăng Long. Tuy nhiên, trên thực tế khảo cổ 
học vẫn chưa thấy rõ. Ảnh hưởng của Hoa Lư với Thăng Long 
chi được thấy rõ trên các loại hình vật liệu xây dựng, kỹ thuật 
xây dựng và có thể là một số công trình kiến trúc bởi Lý Thái 
Tổ khi dựng đô vẫn trên cơ sở những con người của thời Định 
- Tiền Lê chuyển sang. Nền nghệ thuật dân tộc, nghệ thuật Đại 
Việt đã phát triển rực rỡ và đạt tới đỉnh cao dưới thời Lý ở 
Thăng Long trên thực tế đã bắt nguồn từ nghệ thuật Hoa Lư. 


NƯỚC ĐẠI CỔ VIỆT THỜI TIỀN LÊ 
TS. Vũ Văn Quân” 


1. Dù còn có một vài điểm khác biệt, nhưng đến nay 
chúng ta đã nhất trí cơ bản về phạm vi lãnh thổ nước Văn 
Lang-Âu Lạc thời đại Hùng Vương- An Dương Vương. Đó là 
không gian tương đương với vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ của 
Việt Nam ngày nay. Trong thời Bắc thuộc, các chính quyền 
phong kiến Trung Hoa, dù thống nhất hay cát cứ, cũng buộc 
phải tôn trọng thực tế này, thể hiện qua việc tổ chức các khu 
vực hành chính. 

Nhà Triệu chia đất đai Âu Lạc cũ thành hai quận Giao 
Chỉ (Bắc Bộ) và Cửu Chân (Thanh Nghệ Tĩnh). Nhà Hán đặt 
thêm quận Nhật Nam (từ Đèo Ngang đến Quảng Nam). Cuối 
đời Ngô, chia làm sáu quận là Giao Chỉ (phần lớn quận Giao 
Chỉ đời Hán), Tân Xương (một phần phía tây quận Giao Chỉ 
đời Hán), Vũ Bình (một phần phía tây quận Giao Chỉ đời Hán), 
Cửu Chân (phần lớn quận Cửu Chân đời Hán), Cửu Đức (một 
phần quận Cửu Chân đời Hán), Nhật Nam. Đời Tống (cuối thế 
kỷ V) đặt thêm quận Tống Bình (một phần quận Giao Chỉ). 


* Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà 
Nội. 
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Nhà Tuỳ, ban đầu bỏ quận đặt châu, sau lại bỏ châu đặt quận, 
gồm Giao Chỉ (Bắc Bộ), Cửu Chân (Thanh Hoá), Nhật Nam 
(Nghệ Tĩnh) và các quận Tỳ Ảnh, Hải Âm, Tượng Lâm (vùng 
Đèo Ngang trở vào). 

Nhà Đường đặt Giao Châu đại tổng quản (sau đổi làm An 
Nam đô hộ phủ) gồm Giao Châu (đất quận Giao Chỉ đời Tuỳ), 
Lục Châu (một phần Quảng Đông của Trung Quốc và duyên 
hải Quảng Ninh của Việt Nam), Phong Châu (vùng đất ngã ba 
Bạch Hạc, phần dưới các thung lũng sông Chảy, sông Thao, 
sông Đà), Trường Châu (Ninh Bình), Ái Châu (Thanh Hoá), 
Diễn Châu (Bắc Nghệ An), Hoan Châu (Nam Nghệ An) và 
Phúc Lộc Châu (Tây Hà Tĩnh) và bốn châu Thang Châu, Chí 
Châu, Võ Nga Châu và Võ An Châu thuộc đất Trung Quốc và 
hai châu Lâm Châu và Ảnh Châu ở phía nam Hoành Sơn. Đối 
với những tộc người vùng núi, nhà Đường không đặt châu 
quận để thống trị trực tiếp được thì đặt những phủ, châu ki mi. 
Lệ vào An Nam đô hộ phủ có 40 châu như vậy, đại khái là vùng 
núi phía bắc và đông bắc nước ta hiện nay£), 

2. Buổi đầu độc lập, Khúc Hạo (907 - 917) đã tiến hành 
một số cải cách hành chính, lấy lộ thay cho châu, lấy phủ, châu 
thay cho huyện, đổi hương (đơn vị dưới huyện) làm giáp, dưới 
giáp là xã. Tuy nhiên, qua sử biên niên và các tài liệu thư tịch 
khác, không thấy nhắc đến các đơn vị hành chính mới. Trong 
khi đó, các địa danh như Giao Châu, Ái Châu, Phong Châu, 
Đằng Châu lại vẫn thấy được dùng. 

Thời Định, sử chép chia nước thành mười đạo. Nhưng 
danh sách và diên cách mười đạo đó như thế nào, biên niên sử 


(1) Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời, Nxb Thuận Hóa, 
Huế, 1994. 
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và hầu hết các thư tịch cổ không thấy nhắc đến. Đào Duy Anh 
nhận xét: “Sử chép rằng Định Tiên Hoàng chia nước làm mười 
đạo. hiện nay không rõ danh hiệu và vị trí các đạo là thế 
nào”), Sách Đại Nam nhất thống chí và một số sách địa chí 
đời Nguyễn như DĐ địa chí trong Lịch triều hiển chương loại 
chí của Phan Huy Chú, Phương Đình địa dư chí của Nguyễn 
Văn Siêu..., rải rác có nhắc đến đơn vị đạo đời Định. Tiền Lê. 
Cụ thể: 

Tỉnh Hà Nội: Đại Nam nhất thống chí chép thời Đình 
gọi là đạo. 

Tỉnh Lạng Sơn: Đại Nam nhất thống chí chép thời Đình 
chia làm đạo. Phương Đình địa dự chí cũng chép như vậy. 

Tỉnh Bắc Ninh: Lịch triều hiến chương loại chí chép nhà 
Định đặt làm đạo Bắc Giang, Lê Đại Hành mới đem đổi làm 
phủ, châu, đầu đời Lý đổi châu Cổ Pháp làm phủ Thiên Đức, 
cùng với Vũ Linh, Lạng Châu đều gọi là lộ cả. Đại Nam nhất 
thống chí chép tỉnh Bắc Ninh thời Tiền Lê là Bắc Giang. 
Phương Đình địa dư chí chép tỉnh Bắc Ninh thời Đinh gọi là 
đạo Bắc Giang. 

Tỉnh Nam Định: Đại Nam nhất thống chí chép đời Thái 
Bình nhà Đình đặt làm đạo. 

Tỉnh Quảng Yên: Lịch triều hiến chương loại chí chép ba 
đời Định, Tiền Lê, Lý gọi là đạo Hải Đông. 

Thời Tiền Lê, năm 1002, Lê Hoàn đổi mười đạo làm lộ, 
châu, phủ. Khâm định Việt sứ thông giám cương mục chua: 
thay đổi và sắp xếp các lộ, châu, phủ thế nào không rõ. Đào 
Duy Anh cũng nhận xét: '*Lê Hoàn cướp ngôi, nhà Lê đổi mười 


(1) Đào Duy Anh: Đứi nước Việt Nam qua các đời. Sảd. tr.L13 
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đạo làm lộ, phủ. châu. Hiện nay không rõ danh hiệu và vị trí 
các lộ. phủ. châu ấy là thế nào”). Các sách địa chí đời Nguyên 
có nhắc đến một số lộ đời Tiền Lê. Cụ thể: 

Tỉnh Hà Nội: Đại Nam nhất thống chí chép đâu đời Ứng 
Thiên nhà Tiên Lê gọi là lộ. 

Tỉnh Nam Định: Đại Nam nhất thống chí chép đầu đời 
Ứng Thiên nhà Tiền Lê đặt làm lộ. 

Tỉnh Lạng Sơn: Đại Nam nhất thống chí chép nhà Tiền 
Lê, nhà Lý gọi là lộ. Phương Đình dịa dư chí cũng chép tỉnh 
Lạng Sơn đời nhà Tiền Lê, nhà Lý gọi là lộ. 

Tỉnh Sơn Tây: Đại Nam nhất thống chí chép các đời 
Định, Tiền Lê, Lý gọi là lộ. 

Về đơn vị phủ. Đại Việt sứ ký toàn thư chép năm 1005 
Lê Long Đĩnh đổi Đàng Châu làm phủ Thái Bình, Phương 
Đình dụ dịa chí cũng chép lại như thế. 

Có vẻ các sách địa chí thế kỷ XIX căn cứ vào việc nhà 
Đinh tổ chức đất nước thành mười đạo. nhà Tiền Lê đổi mười 
đạo làm phủ, lộ, châu mà sau này đoán định vậy. Trong hầu hết 
biên niên sử và thư tịch trước đó, gần như không thấy nhắc đến 
các đơn vị này. Trong khi đó, đơn vị châu lại vẫn được dùng 
phố biến. Dưới đây là danh sách các châu thời Đinh, Tiền Lê 
được lập trên cơ sở ghi chép của biên niên sử và một số thư tịch 
cô khác: 

I. Ái Châu: Đợi Việt sử ký toàn thư (dưới đây gọi tắt là 
Toàn thể) chép các sự kiện dưới hai triều Định, Tiền Lê gắn với 
Ái Châu: Lê Đại Hành người Ái Châu; Lê Hoàn đánh nhau với 
Định Điền. Nguyễn Bạc ở Tây Đô. vì Lê Hoàn là người Ái 


(1) Đào Duy Anh: Đứi nước Việt Nam qua các đời. Sảd. tr.L13 
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Châu nên sau khi lên ngôi đóng đô ở Hoa Lư mới gọi Ái Châu 
là Tây Đô; năm 989 Dương Tiến Lộc làm phản ở Hoan Châu 
và Ái Châu; năm 1009 Lê Long Đĩnh cho đào kênh, đắp đường 
và dựng cột bia ở Ái Châu. Khám định Việt sử thông giám 
cương mục (dưới đây viết tắt là Cương mục) chua: Ái Châu là 
đất Thanh Hoa. Đại Nam nhất thống chí chép: tỉnh Thanh 
Hoá, đời Vũ Đế nhà Lương lấy Cửu Chân làm Ái Châu (tên Ái 
Châu có từ đây), đời Đường gọi là Ái Châu, các đời Đinh, Tiền 
Lê cũng gọi như vậy. 

2. Ám Châu: Toàn rhự chép năm 1003 Lê Hoàn đi Hoan 
Châu, vét kênh Đa Cái (vùng Hưng Nguyên, Nghệ An) thẳng 
đến trường Tư Củng thuộc Ám Châu. Không rõ cụ thể, nhưng 
theo ghi chép trên thì chắc Ám Châu cũng thuộc vùng Nghệ 
An. | 

3. Cổ Pháp châu: Toàn thuy chép năm 995 Lê Hoàn phong 
cho hoàng tử thứ mười một là Đề (tức Minh Đề) làm Hành 
Quân vương, đóng ở Bắc Ngạn châu Cổ Lãm, lại chép Lý Công 
Uẩn người hương Diên Uẩn, châu Cổ Pháp. Cương mục chua: 
châu Cổ Pháp, từ đời Đinh về trước là châu Cổ Lãm, nhà Tiền 
Lê đổi làm châu Cổ Pháp, nhà Lý đổi làm phủ Thiên Đức, nay 
là huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh. Như vậy, tên châu Cổ 
Pháp mới có sau năm 995, 

4. Đại Hoàng châu: Toản hư chép Định Bộ Lĩnh người 
động Hoa Lư, châu Đại Hoàng. Cương mục chua: Đại Hoàng 
là tên châu, nay là huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 

5. Đằng Châu: Toàn hư chép năm 992 Lê Hoàn phong 
cho hoàng tử thứ năm là Đính làm Khai Minh vương đóng ở 
Đằng Châu, năm 1005 Lê Long Đĩnh đổi Đằng Châu làm phủ 
Thái Bình. Lịch triều hiến chương loại chí chép: Đằng Châu 
thời Đinh Lê thuộc về Sơn Nam - tương đương với Khoái Châu 
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đời Lý, Khoái Lộ đời Trần, Khoái Châu đời Lê, gồm hầu hết 
tính Hưng Yên sau này. Đại Nam nhất thống chí chép: tỉnh 
Hưng Yên, đầu đời Ngô là châu Đằng. Phương Đình địa dư chí 
chép: cương vực tỉnh Hưng Yên, cũng như tỉnh Nam Định, xưa 
gọi là Đằng Châu, nhà Tiền Lê gọi là phủ Thái Bình. 

6. Định Biên châu: Toàn hư chép năm 999 Lê Hoàn thân 
đánh Hà Động, tất cả gồm 49 động, phá được động Nhật Tắc, 
châu Định Biên. Nguyễn Thiên Túng chú Ow địa chí của 
Nguyễn Trãi có ghi mỏ vàng ở Định Biên thuộc Cao Bằng, có 
thể là châu này. Cương mực lại chua: Hà Động là động Hà 
Man, thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. 

7. Đô Lương châu: 7oàn /hưz chép năm 1008 Lê Long 
Đĩnh đánh hai châu Đô Lương, Vị Long, bắt được người Man. 
Đào Duy Anh đoán Đô Lương có lẽ là Đô Kim, là châu ở đất 
Tuyên Quang0). 

8. Hoan Châu: Toàn fhuz chép năm 989 Dương Tiến Lộc 
làm phản ở Hoan Châu và Ái Châu. Cương mục chua: Hoan 
Châu là Nghệ An. Đại Nam nhất thống chí chép: tỉnh Nghệ 
An, đời Tuyỳ Khai Hoàng đặt châu Hoan, đời Đại Nghiệp đổi 
làm quận Nhật Nam, đời Đường đặt làm ba châu Hoan, Diễn, 
Đường Lâm, đời Đinh và Tiền Lê là châu Hoan. Phương Đình 
địa dư chí chép: châu Hoan và Diễn đời Đường, đời Định và 
Tiền Lê gọi là Hoan Châu. Sau có lẽ lại tách thành hai châu 
Hoan và Diễn (Toàn thư chép năm 1012 Lý Thái Tổ thân cầm 
quân đi đánh Diễn Châu). 

9. Hoan Đường châu: Toản thư chép tháng 7 năm 1009 
Lê Long Đĩnh thân đi đánh các châu Hoan Đường và Thạch 


(1) Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời, Sđd, tr.115 
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Hà. Cương mục chua: châu Hoan Đường là thuộc đất Hoan 
Châu, nhà Đinh. Tiền Lê gọi là châu Hoan Đường. nhà Lê sơ 
đối là huyện Nam Đường, nay thuộc đất các huyện Nam Đần, 
Anh Sơn. Đô Lương. tính Nghệ An. Đào Duy Anh cho châu 
Hoan Đường là thuộc đất Hà TĩnhU), 

I0. Lạng Châu: Toà fäể chép mùa thụ năm Canh Thìn 
(980), quan Lạng Châu nghe tin quân Tống sáp kéo sang. làm 
tờ tâu báo về triều đình. (2n m+c chua: Lạng Châu đời nhà 
Lê, nhà Lý đặt làm lộ, nay là Lạng Sơn. 

I1. Phong Châu: 7oä/ hư chép năm 981 phong hoàng 
tử thứ tư là Định làm Ngự Man vương đóng ở Phong Châu, 
năm 1000 xuống chiếu đánh giặc ở Phong Châu. Lịch triều 
hiển chương loại chí chép: đặt Phong Châu, Phúc Lộc Châu, 
sau biệt ra làm Phong Châu, Tam Đới Châu, các đời Đình, Lê, 
Lý gọi là lộ. Đại Nam nhất thống chí chép: tỉnh Sơn Tây, đời 
Tuỳ là Phong Châu. đời Định, Tiên Lê. Lý gọi là châu (sử 
chép có Phong Châu, Quốc Oai Châu, Chân Đăng Châu). 
Phương Đình địa du chí chép: nhà Đình, Lê, Lý đặt làm châu. 
có Phong Châu. Quốc Oai Châu và Chân Đăng Châu (tức 
vùng Lâm Thao). _ 

12. Thạch Hà châu: Toản thể chép tháng 7 năm 1009 Lê 
Long Đĩnh thân đem quân đi đánh châu Hoan Đường và Thạch 
Hà, năm 1005 Đông Thành Vương bị giết ở châu Thạch Hà. 
_Cương mục chua: nhà Định, Tiền Lê gọi là châu Thạch Hà, nhà 
Lý đổi là huyện Thạch Hà, nay là huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh. Đại Nam nhất thống chí chép: đạo Hà Tĩnh, đầu đời 
Đường là Minh Châu và Trí Châu. sau sáp nhập vào huyện Việt 
Thường thuộc Hoan Châu. đời Tiền Lê là châu Thạch Hà. 


(1) Đào Duy Anh: Đứi nước Việt Nam qua các đời, Sảd. tr.116 
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13. Thiên Liêu châu: Toàn fhịể chép năm 1008 Lê Long 
Đĩnh tự làm tướng đi đánh Hoan Châu, Thiên Liễu châu. Đào 
Duy Anh đoán châu Thiên Liễu có lế là miền nam hay miền 
tây Hoan Châu), 

l4. Tô Mậu châu: Toàn thư chép năm 995 dân châu Tô 
Mậu xâm lấn Ung Châu. Nay là vùng Nà Dương, Đình Lập, 
An Châu thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

15. Trường Châu: V¡iệr sứ hưzợc chép Lê Đại Hành người 
Trường Châu. 7oàn rhịể chép năm 990 đoàn thuyền đưa Tống 
Cáo đến Hoa Lư qua trạm Nại Chinh ở Trường Châu. Nay là 
đất Hà Nam. 


16. Trường Yên châu: Toàn thuế chép Lê Hoàn mất chôn 
ở sơn lăng châu Trường Yên. Đại Nam nhất thống chí chép: 
tính Ninh Bình là châu Trường Yên được đặt từ cuối đời 
Lương. Phương Đình dư địa chí chép tỉnh Ninh Bình nhà Định 
gọi là Hoa Lư, nhà Tiền Lê vẫn theo, nhà Lý gọi là phủ Trường 
Yên, lại là châu Đại Hoàng 

I7. VỊ Long châu: Toàn íhịể chép năm 1006 châu Vị 
Long (nay là châu Đại Man) dâng ngựa trắng bốn chân có cựa. 
Cương mục chép sự kiện năm 1013 châu mục VỊ Long làm 
phản và chua: VỊ Long là tên châu, nhà Đinh, Tiền Lê gọi là 
Vị Long, nhà Lý, nhà Trần cũng thế, nay là đất Chiêm Hoá, 
tỉnh Tuyên Quang. 

18. Vũ Lung châu: Toản fhịể chép năm 994 phong hoàng 
tử thứ mười là Mang làm Nam Quốc vương đóng ở châu Vũ 
Lung. Cương mục chua: Vũ Lung là tên châu, thuộc về Thanh 
Hoá, nhưng nhiều lần phân chia thế nào không khảo được. 


(1) Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời. Sảd. tr.L16 
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Ngoài các đơn vị châu, sử biên niên và các sách địa chí 
còn nhắc đến mội trấn: trấn Triều Dương. Toàn fz chép năm 
996 bọn Văn Dũng người trấn Triều Dương làm loạn. Cương 
mục chua: xưa là bộ Ninh Hải, nhà Định, Tiền Lê gọi là trấn 
Triều Dương, nhà Lý gọi là châu Vĩnh An, nay đất châu Tiên 
Yên và Vạn Ninh, tỉnh Quảng Yên. Đại Nam nhất thống chí 
chép tỉnh Quảng Yên: đời nhà Định, Tiền Lê về trước gọi là 
trấn Triều Dương. Phương Đình dư địa chí chép tỉnh Quảng 
Yên thời Tiền Lê là trấn Triệu Dương. nhà Lý đổi làm châu 

- Vĩnh Yên. | | 
Như vậy, đơn vị châu được sử sách nhắc đến nhiều nhất 
trong biên niên sử, trong đó, phần nhiều là những châu có từ đời 
Đường. Danh sách các châu trên có thể chưa đầy đủ so với thực 
tế, những cơ bản đã phủ đầy vùng lãnh thổ Bắc Bộ và Bác Trung 
Bộ, tức cương vực nước Đại Cồ Việt thời Tiền Lê. Cũng có thể 
đạo thời Định và lộ thời Tiền Lê là những đơn vị hành chính 
vùng rộng lớn nên khi chép về các sự kiện sử biên niên không 
. nhắc đến. Dưới đạo - lộ vẫn là các châu được đặt từ đời Đường. 
3. Trên lãnh thô đó. dấu ấn hoạt động của triều đình 
Hoa Lư thể hiện ở khắp mọi nơi, tuy mức độ nhiều ít có khác 
nhau. Theo ghi chép của biên niên sử, có ít nhất 53 địa danh 
được nhắc đến gắn với hoạt động của nhà Tiền Lê, nhiều nhất 
là châu, một số là các cấp phối thuộc. Khu vực được nhác đến 
nhiều nhất là vùng Thanh Nghệ Tĩnh và vùng núi phía bác. 
Hoạt động của nhà nước phần nhiều là đánh dẹp các cuộc nổi 
dậy chống lại chính quyền. chủ yếu là của các tộc thiểu số 
miền núi. Điều này cho thấy nhà Tiền Lê đã rất nô lực trong 
việc khắc phục các khuynh hướng phân tán, cát cứ, thống nhất 
quốc gia. Nhưng cũng chính thực tế này chứng tỏ rằng khả 
năng kiểm soát đất nước của nhà Tiền Lê vẫn còn hạn chế. 


27BCĐĐ-R 
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Các địa danh được nhắc đến trong biên niên sử thời Tiên Lê 


Số sư 
Địa danh Loại 5M cm 
kiên 


Í Ái Châu châu 4 981, 989, Thanh Hoá 
1005, 1009 
Ám Châu châu 1003 


Bà Hoà sông 1 Thanh Hoá 


Bạch Đằng ! sông 981, 990 Hải Phòng 
BắcNgạn | dưới châu 995 Bắc Ninh 


993 Hưng Yên 
huyện 

1 1009 Thanh Hoá 
995 Bắc Ninh 
1009 — | BắcNinh_ 
A5  |Hàfh 
Cùng Giang 1001 Thanh Hoá 
Cử Long MEENSTE 1001, 1005 (3) | Thanh Hoá 
1009 

Diên Uẩn 1009 
1008 
Đại Hoàng 1004 
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Nhà Tiền Lê đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng nền 
hành chính mới cũng như tăng cường khả năng kiểm soát đất 
nước. Trên địa bàn truyền thống vùng Bác Bộ và Bác Trung Bộ, 
ý thức về sự toàn ven lãnh thổ được thể hiện rất rõ (trong quan 
hệ với nhà Tống ở phía bác và với Chămpa ở phía nam). Việc 
tổ chức lại các đơn vị hành chính đã được tiến hành, đặt thêm 
cấp mới (đạo. lộ) đồng thời với việc duy trì các cấp hành chính 
đã có từ trước, nhất là hệ thống các châu vốn có từ đời thuộc 
Đường. Đặc biệt, nhà Tiền Lê, từ Lê Hoàn đến Lê Long Đĩnh, 
thể hiện thái độ kiên quyết trong việc trấn áp các hoạt động 
chống đối chính quyền, các mưu đồ cát cứ. Những nỗ lực đó 
đã củng cố ý thức của người Việt về chủ quyền lãnh thổ quốc 
gia. tăng cường khả năng và hiệu quả về tổ chức và quản lý đất 
nước. tạo tiền đề giúp Lý Công Uẩn vững tin rời Hoa Lư chật 
hẹp nhưng hiểm yếu ra Đại La rộng rãi nhưng trống trải để tính 
kế cho con cháu muôn đời, cũng là tạo tiền đề cho Đại Cổ Việt 
bước sang một trang mới. 
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PHẬT GIÁO THỜI TIỀN LÊ 
VÀ VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG 
QUÁ TRÌNH KHỞI LẬP VƯƠNG TRIỀU LÝ 


Nguyên Ngọc Phúc" 


So với thời Lý - Trần, nguồn sử liệu Việt Nam ghi chép 
về tình hình Phật giáo thời Tiền Lê còn lại không nhiều, tản 
mạn trong các sách: Đại Việt sứ lược, Đại Việt sử ký toàn thư, 
Thiển nyển tập anh, Việt sử tiêu án, Khám định Việt sứ thông 
giám cương mục... Nhưng qua thông tin từ các nguồn thư tịch 
cổ này, kết hợp với việc tìm hiểu các loại hình văn bản bia ký, 
thần tích, truyền thuyết địa phương... bức tranh Phật giáo cùng 
vai trò, ảnh hưởng của Phật giáo đối với xã hội Việt Nam thời 
Tiên Lê nói chung ngày càng được nhận thức rõ ràng hơn. Phật 
giáo, thông qua đội ngũ tăng lữ, cũng chính là một bộ phận 
quan trọng của tầng lớp trí thức đương thời đã có những ảnh 
hưởng khá sâu sắc tới đời sống chính trị - xã hội, không chỉ 
trong dân gian mà còn đối với cả triều đình. 

Xem xét nguyên nhân/bối cảnh lịch sử - xã hội thời kỳ 
này, căn nguyên của thực tế trên đây có thể lý giải được. Thời 


* Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV. Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 
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Ngô. Định và Tiền Lê, trải qua gần 10 thế kỷ Bắc thuộc, sau 
những chiến công vang đội chống quân Nam Hán và quân 
Tống, nền độc lập còn non trẻ của dân tộc được bảo vệ và củng 
cố càng thêm vững chắc. Nhưng. đứng trước yêu cầu quản lý, 
duy trì ổn định xã hội, bảo vệ quốc gia lãnh thổ thống nhất, đối 
phó với các thế lực ngoại xâm, triều Tiền Lê, và trước đó là cả 
triều Ngô, Định đều nhận thấy tầm quan trọng của việc tập hợp 
và sử dụng sự hiểu biết của đội ngũ trí thức đương thời. Tuy 
nhiên, lúc này, có thể do nhà Ngô, Định và Tiền Lê đều tồn tai 
không lâu dài, lại phải đặt mối quan tâm nhiều hơn đến công 
cuộc chống ngoại xâm và nạn cát cứ nên khoa cử chưa thể và 
cũng chưa có điều kiện để được thực thi, đội ngũ quan lại trí 
thức phục vụ cho công việc điều hành đất nước tuyển lựa thông 
qua con đường thi cử chưa hề có. Triều đình do đó phải chọn 
lựa, sử dụng nhân tài nhờ vào phương cách tiến cử và phần nào 
bằng việc xem xét khả năng của cá nhân bộc lộ qua việc tham 
ø1a tư vấn hay trực tiếp g1ải quyết công việc, qua vai trò và tầm 
ảnh hưởng trong xã hội... 

Trong xã hội Việt cổ truyền, Nho và Phật là hai hệ tư 
tưởng đóng vai trò chủ đạo góp phần đào tạo nên tầng lớp trí 
thức. Đối với Nho học, được truyền bá vào Việt Nam từ khá 
sớm, nhiều trường Nho học do người Hán lập và trực tiếp tham 
gia giảng dạy ở Việt Nam đã xuất hiện ngay từ những thế kỷ 
đầu sau Công nguyên.., tuy vậy, dấu ấn của Nho giáo trong 
lòng xã hội Việt qua gần 7 - 8 thế kỷ truyền bá dường như còn 
rất mờ nhạt, mà một trong những biểu hiện của nó chính là đội 
ngũ nho sĩ người Việt còn yếu và thiếu, hầu như chưa có tiếng 
nói và vị trí trong xã.hội. Còn Phật giáo, du nhập vào Việt Nam 
cũng từ khá sớm, gần như cùng thời kỳ với Nho giáo, nhưng 
khác với Nho giáo, ngay trong thời Bác thuộc, Phật giáo đã 
phát triển khá mạnh, hình thành nên những trung tâm Phật 
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giáo (nối tiếng và tiêu biểu lúc bấy giờ là Luy Lâu - nay thuộc 
Thuận Thành, Bắc Ninh). Các hệ phái Phật giáo từ bên ngoài 
khi du nhập vào Việt Nam ít nhiều đều sớm được bản địa hoá, 
tích hợp vào trong nó những yếu tố văn hoá cổ truyền của 
người Việt. đặc điểm này làm cho sức sống. sức lan toả và tồn 
tại của Phật giáo càng bên chặt hơn trong dân gian. Chùa chiên 
ngoài chức năng thờ Phật, tô chức các hoạt động tín ngưỡng 
còn đóng vai trò là trung tâm văn hoá, giáo dục của làng xã. 
Giữ vai trò trường học và đảm nhận công việc siáo dục dân 
gian chính là nhà chùa và đội ngũ sư tăng. Nhiều vị sư ngoài 
việc thông hiểu giáo lý Phật giáo (thậm chí cả tư tưởng Nho 
giáo) còn là những người hiểu biết xã hội và thời cuộc. có ảnh 
hưởng trong đông đảo dân chúng. Thời Định, Tiền Lê, sư 
Khuông Việt “thuở nhỏ theo học Nho, lớn lên theo đạo Phật, 
cùng bạn đồng học Trụ Trì đến chùa Khai Quốc thụ giới cụ túc 
với thiền sư Vân Phong, nhờ đó được đọc rộng kinh điển Phật 
giáo... năm bốn mươi tuổi, danh tiếng vang dội đến triều đình”, 
sư Vạn Hạnh: “thuở nhỏ thông minh khác thường, học thông 
ba giáo, đọc kỹ trăm nhà”0), Đây có lẽ là những lý do cơ bản 
để nhiều vị vua thời Đinh và Tiền Lê quyết định lựa chọn và 
trọng dụng các nhà sư nhiều hơn là các nho sĩ. Chính nhờ sự 
trọng dụng này, giới tăng lữ trí thức Phật giáo Việt Nam đã có 
tầm ảnh hưởng không nhỏ, tác động tới hướng giải quyết nhiều 
vấn đề quan trọng của triều đình và quốc gia. Sử cũ ghi nhận 
nhà Định “vua tôn sùng đạo Phật, mới đặt phẩm cấp cho tăng 
nhân và đạo sĩ”Œ), “bắt đầu quy định cấp bậc văn võ, tăng đạo. 


(1) Thiển uyển tập anh, Nxb Văn học. HN. 1990. tr. 42 và tr. 188. 
(2) Quốc sử quán triều Nguyễn: Khâm định Việt sử thông giám cương 
nước. Tập 1. Nxb. Giáo dục. HN. 1998. tr. 239. 
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Lấy Nguyễn Bặc làm Định quốc công, Lưu Cơ làm Đô hộ phủ 
sĩ sư, Lê Hoàn làm Thập đạo tướng quân, Tăng thống Ngô 
Châu Lưu được ban hiệu là Khuông Việt đại sư, Trương Ma Ni 
làm Tăng lục, đạo sĩ Đặng Huyền Quang được trao chức Sùng 
chân uy nghi”), Tăng thống mà triều đình ban cho Ngô Chân - 
Lưu là chức quan đứng đầu hàng Phật giáo, còn Tăng lục là 
chức quan trông coi Phật giáo dưới chức Tăng thống, đây đều 
là những chức vụ quan trọng trong hàng tăng quan, do đó, việc 
làm này chính là một minh chứng nói lên vai trò. ảnh hưởng 
của giới tăng lữ đối với triều đình. 

Về nội dung giáo lý, đặc điểm của Phật giáo Việt Nam 
lúc bấy giờ là chủ yếu tiếp nhận ảnh hưởng từ các hệ phái 
thuộc dòng Thiền tông, nhưng cũng không phải là Thiền tông 
thuần nhất, nhiều nhà nghiên cứu qua những phát hiện gần đây 
đã chứng minh rằng ngoài việc tiếp thu, hoà trộn với tín 
ngưỡng dân gian bản địa, Thiền tông Việt Nam - ít nhất từ thế 
kỷ X - đã có những biểu hiện của sự ảnh hưởng, dung nạp ngay 
chính một số yếu tố của hệ phái Phật giáo khác, trong đó có 
Mật tông). Mật tông là hệ phái chú trọng đến các nghi lễ tôn 
giáo mang tính thần bí, sử dụng nhiều câu thần chú huyền bí 
bằng chính tiếng Phạn (gọi là chân ngôn hay đà-la-ni) để tụng 
niệm trong tu hành. Ở Việt Nam, nhiều vị sư dòng Thiền tông 
do chịu ảnh hưởng của Mật tông cũng đã tu hành bằng việc sử 


(1) Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê: Đại Việt sứ ký toàn thư, 
Tập I. Nxb. KHXH. HN. 1993. tr.2]12. 
(2) Xem Hà Văn Tấn: 7? một cột kinh Phát năm 973 vừa phát hiện ở 
Hoa Là. Tíc NCLS. số 76 (1965) và Cột kinh Phát thời Định thứ hai ở Hoa 
Lai T/c Khảo cổ học. số 5-6 (1970). in lại trong: Theo đấu các văn hoá cố. 
_Nxb. KHXH.HN. 1997. tr. 786-832 
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dụng thần chú đà-]la-ni, chính sư Vạn Hạnh - tổ thứ 12 của phái 
Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Vinitarucl) dòng Thiền tông cũng đã từng 
“chuyên tâm tu tập kinh Tổng trì tam ma địa, lấy đó làm sự 
nghiệp”‹), 

Với khả năng trí tuệ cùng uy tín, ảnh hưởng xã hội của 
bản thân, nhiều vị đại sư danh tiếng đương thời như Khuông 
Việt, Pháp Thuận. Vạn Hạnh... đều được vua Lê Hoàn rất tin 
cậy, Van Hạnh “nói ra điều øì, thiên hạ đều coi như lời sấm 
ngữ”, được Lê Hoàn “đặc biệt tôn kính”). Góp phần trong 
việc giải quyết nhiều vấn đề chính trị, quân sự quan trọng của 
triều đình thời Lê Hoàn, Vạn Hạnh đã có những ý kiến thể hiện 
sự hiểu biết và khả năng tiên liệu chính xác tình hình của 
mình, được Lê Hoàn tin nghe theo, 7hiển uyển tập anh chép: 
“năm Thiên Phúc thứ nhất (980) nhà Tống sai Hầu Nhân Bảo 
đem quân sang xâm lược nước ta, đóng quân ở gò Tử Cương 
núi Giáp Lãng, vua mời sư (Vạn Hạnh) đến hỏi tình thế thắng 
bại thế nào. Sư đáp: Chỉ trong ba, bẩy ngày giặc tất phải lui. 
Sau quả đúng như thế. Vua muốn đi đánh Chiêm Thành, cùng 
bàn bạc với triều thần, nhưng chưa quyết. Sư tâu vua xin cấp 
tốc tiến quân, nếu không sẽ lỡ dịp. Vua bèn đem quân đi đánh, 


(1) Thiển tuyển tập anh. sđd. tr. 188. 

Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ tiết cần chú ý trong việc tìm hiểu 
quá trình sư Vạn Hạnh tiến hành “vận động” đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, Vạn 
Hạnh đã khai thác và sử dụng những câu sấm ký - loại hình về mặt nào đó gần 
gũi và khiến người ta dễ có sự liên tưởng với những câu tụng niệm mang tính 
thần bí tu hành của Mật giáo, Vạn Hạnh đã sử dụng nó như một công cụ để 
khẳng định việc nhà Lý lấy ngôi là do "*mệnh trời”, lời sấm ký là điểm báo 
trước, qua đó tạo nên/và tìm sự ủng hộ của đông đảo dư luận. 

(2) Thiển tuyển tập anh. sđd. tr. 188. 
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quả nhiên thu được toàn thắng”), 

So với Khuông Việt - vị Tăng thống của cả hai triều Định 
và Tiền Lê, Vạn Hạnh dường như là trường hợp “ngoại lệ” bởi 
tuy không nắm giữ chức vị tăng quan quan trọng nào của triều 
đình. lại là người có lẽ không liên tục ở kinh đô Hoa Lư C), 
nhưng đối với Lê Hoàn, Vạn Hạnh luôn được “đặc biệt tôn 
kính”, thể hiện qua việc vua đã tham vấn ý kiến của sư trong 
hai vấn đề hệ trọng của triều đình bấy giờ: đó là đánh Tống và 
đánh Chiêm, nếu như những ghi chép của 7hiền uyển tập anh 
về việc những ý kiến của Vạn Hạnh được Lê Hoàn tin nghe, 
giúp cho Lê Hoàn thêm vững tin vào những quyết định của 
mình, do đó đã đạt được những thắng lợi quan trọng về quân 
sự là chân thực, thì như thế, ảnh hưởng của Vạn Hạnh đối với 
Lê Hoàn và triều đình hắn phải rất sâu sắc. 

Cũng bởi uy tín cao của bản thân đối với triều đình Lê 
Hoàn mà sư Vạn Hạnh càng có thêm điều kiện trong việc tiến 
cử với triều đình những người mà ông cho là tài năng và có thể 
trọng dụng, hẳn trong nhiều lần vào kinh đô Hoa Lư, ông đã 
đưa theo Lý Công Uẩần - người mà ông nuôi đạy từ bé và đặt 
nhiều kỳ vọng ở nhân vật này vào triều đình Hoa Lư tiến cử, 
bát đầu với việc giữ một chức quan nhỏ trong đội cấm quân 
của Lê Hoàn, bước đầu tạo cho Lý Công Uẩn một vị trí nhất 
định trong triều. 

Về gia đình và tuổi thơ của Lý Công Uẩn, còn có nhiều 
điềm nghi vấn và chưa sáng tỏ về nguồn gốc, cha mẹ đích thực 


(1) Thiển uyển tập anh, sảd. tr. 188-189. 

(2) Thư tịch cũ và các tài liệu dân gian cho biết thiền sư Vạn Hạnh từng 
tu hành tạt chùa Tràng (Trường) Liêu (tục gọi là chùa Lào) và trụ trì chùa Lục 
Tổ ở chân núi Tiêu Sơn (nay đều thuộc tỉnh Bắc Ninh). 
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của ông. Toản tuy chỉ ghỉ Công Uấn có “mẹ họ Phạm, đi chơi 
chùa Tiêu Sơn cùng với người thần giao hợp rồi có chửa, sinh 
vua ngày I2 tháng 2 năm Giáp Tuất, niên hiệu Thái Bình năm 
thứ năm (974) thời Đinh”, và khi Lý Công Uẩn “mới 3 tuổi, 
mẹ ắm đến nhà sư Lý Khánh Văn, Khánh Văn bèn nhận làm 
con nuôi”, rồi “lúc còn nhỏ đi học nhà sư ở chùa Lục Tổ là Van 
Hạnh”). Chính sử chỉ ghi vậy. nhưng truyền thuyết dân gian 
ở quê hương Lý Công Uẩn thì cho rằng Công Uấn chính là con 
của '“Phánh Vạn” (tức sư Vạn Hạnh) và bà hộ chùa chùa Tràng 
Liêu là Phạm Thị, Công Uấn được sinh chính tại quê mẹ: làng 
Dương Lôi/Đình Sấm (dân gian ghi nhận việc này qua câu 
thành ngữ ở Đình Sấm: “Nở Đường Sau, đau chùa Dặn”), sau 
đó được sư Khánh Văn (em của sư Van Hạnh) và Vạn Hạnh 
trực tiếp nuôi, dạy học trong chùa Cổ Pháp (chùa Dặn) và chùa 
Lục Tổ. Như vậy, dẫu còn nhiều điểm chưa và rất khó để có 
thể làm sáng tỏ về thân thế, gốc tích thực sự của Lý Công Uẩn 
nhưng rõ ràng rằng Lý Công Uẩn ngay từ khi còn nhỏ. sống 
trong chùa, là con nuôi, được những vị đại sư nổi tiếng 
đương thời trực tiếp nuôi dưỡng và dạy bảo, chắc chắn ông đã 
chịu sự giáo dục mang dấu ấn mạnh mẽ của Phật giáo, trong 
suốt quá trình nuôi dạy đó, Vạn Hạnh là người giữ vị trí đặc 
biệt. Giữa Vạn Hạnh và Lý Công Uấn, dù Vạn Hạnh chính là 
cha đẻ hay chỉ là người có công trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục 
Công Uẩn thuở nhỏ thì quan hệ giữa hai con người này chắc 
chắn đều rất sâu đậm. Vạn Hạnh đã dồn nhiều tâm sức để nuôi 
dạy cho Công Uẩn trưởng thành, rồi dần sắp đặt để đưa ông 
tham chính và tiến đến bước cao nhất là chuẩn bị các điều kiện 
tác động để ngôi của họ Lê chuyển sang được cho họ Lý. quá 


(L) Đại Việt sử kŠ toàn thư, sđỏ. tr. 240. 
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trình vận động này chắc chắn có sự tính toán. chuẩn bị khá kỹ 
lưỡng và lâu dài của sư Vạn Hạnh. Sâu chuôi những sự kiện 
được biên chép trong thư tịch cổ, chúng ta càng thấy rõ hơn 
điều này. 

Nuôi dưỡng Công Uẩn từ nhỏ. Vạn Hạnh đã sớm nhận ra 
khí chất của con người này, thư tịch cũ ghi lại việc Lý Công 
Uẩn “bé đã thông minh. vẻ người tuấn tú khác thường” nên khi 
được đưa đến học ở chùa Lục Tổ, Vạn Hạnh thấy đã khen ngay 
rằng: “đứa bé này không phải là người thường, sau này lớn lên 
át có thể giải nguy gỡ rối. làm bậc minh chủ trong thiên hạ”), 
Lời nhận xét này tự nó đã phân nào bộc lộ ý định từ rất sớm 
của Vạn Hạnh đối với Công Uẩn. 

Với tầm nhìn xa. tiên liệu được thời cuộc, lại khá gần gũi 
Lê Hoàn, nuôi dưỡng Công Uẩấn từ nhỏ, Vạn Hạnh dường như 
rất hiểu cả hai con người này, đối với vị vua khai sáng triều 
Tiền Lê. có lẽ đã nhìn thấy cái được và chưa làm được ở con 
người Lê Hoàn, dự liệu trước được kết cục của triều đình Tiền 
Lê sau Lê Hoàn. Là người có sự nghiệp võ công hiển hách, dẹp 
yên được nạn cát cứ, thống nhất được quốc gia, chăm lo tới 
phát triển kinh tế, phục hồi văn hoá truyền thống nhưng với gia 
đình thì Lê Hoàn đã có phần “nhãng” mất việc “tể gia”, cái 
mầm họa rối ren sau khi Lê Hoàn mất năm 1005 có một phần 
nguyên nhân bát nguồn từ điều này. Lê Hoàn có 1] hoàng tử, 
ngay khi Lê Hoàn vừa băng hà. các hoàng tử đã đánh lẫn nhau 
để tranh giành ngôi báu, 7 tháng sau đó, Long Việt mới được 
đưa lên ngôi. nhưng chỉ có 3 ngày. Long Đĩnh lại giết anh cướp 
ngôi. Cục điện triều đình rối loạn, quan lại trong triều chia rẽ. 


(1) Đạt Việt sử ký toàn thư, sảủ., tr. 240. 
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Chiếm ngôi bằng con đường bạo lực, khi ở ngôi, Lê Long Đĩnh 
còn tiếp tục có rất nhiều hành động tàn ác hơn, sử cũ lên án 
“vua tính hiếu sát, bạo ngược với dân chúng”. Sử còn chép một 
hành động của Long Đĩnh mà có lẽ đối với giới tăng lữ Phật 
giáo đương thời (vẫn đang còn có thế lực rất mạnh) chắc chắn 
là khó có thể chấp nhận được: “có lần vua róc mía trên đầu sư 
Quách Ngang, giả vờ lỡ tay làm đầu sư bị thương chảy máu rồi 
cả cười”), 

Cục thế triều đình Tiền Lê như vậy càng khiến cho Vạn 
Hạnh quyết tâm thực hiện nhanh hơn ý định của mình. Đương 
nhiên, trong việc này, không thể không kể đến mong muốn, ý 
định của chính bản thân Lý Công Uấn. Khi Lê Long Việt (tức 
Lê Trung Tông) bị sát hại, thời điểm đó, Lý Công Uẩn đã có 
một hành động khiến ông trở thành một nhân vật được đặt 
nhiều sự chú ý, trong khi “bây tôi đều chạy trốn” thì “duy có 
Điện tiền quân là Lý Công Uẩn ôm xác mà khóc”, vì thế khi 
Long Đĩnh lên ngôi, khâm phục lòng trung, “cho Công Uẩn 
làm Tứ sương quân phó chỉ huy sứ”), bảo vệ bốn mặt kinh 
thành, rồi sau tiếp tục được thăng lên làm Tả thân vệ điện tiền 
chỉ huy sứ, trông coi cấm quân, nắm một phần binh quyền 
quân đội bảo vệ kinh đô trong tay. 

Vạn Hạnh cũng đã không ngần ngại trực tiếp bộc lộ ý 
định ủng hộ của mình đối với Lý Công Uẩấn: “Mới rồi tôi thấy 
chữ bùa sấm kỳ lạ, biết họ Lý cường thịnh, tất dấy lên cơ 
nghiệp. Nay xem trong thiên hạ người họ Lý rất nhiều, nhưng 
không ai bằng Thân vệ là người khoan thứ nhân từ được lòng 
dân, lại đang nắm binh giữ quyền trong tay, đứng đầu muôn 


(1) Đại Việt sứ ký toàn thuc. sảd, tr. 236. 
(2) Đạt Việt sử ký toàn thuy, sđả. tr. 232. 
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dân, chẳng phải Thân vệ thì còn ai đương nổi nữa. Tôi đã hơn 
70 tuổi rồi, mong được thư thả hãy chết. để xem đức hoá của 
ông như thế nào, thực là cái may nghìn năm có một”U). Vạn 
Hạnh còn tích cực vận động mộit số trọng thần trong triều đình. 
mong tìm được sự hậu thuẫn về lực lượng cũng như qua họ 
gián tiếp tác động tới Lý Công Uấn, Toàn riuz đã ghi lại nhiều 
lần các cuộc đối thoại giữa quan Chị hậu Đào Cam Mộc với 
Công Uấn: “Gần đây chúa thượng (chỉ Lê Ngọa Triều) ngu tối 
bạo ngược, làm nhiều việc bất nghĩa, trời chán ghét nên không 
cho hết thọ, con nối thơ ấu, không kham nổi nhiều khó khăn. 
Mọi việc phiền nhiễu thần linh không ưa, dân chúng nhao 
nhác, mong tìm chân chúa. Sao Thân vệ không nhân lúc này 
nghĩ ra mưu cao, quyết đoán sáng suốt, xa xem dấu cũ của 
Thang Vũ, gần xem việc làm của Đinh - Lê, trên thuận lòng 
trời, dưới theo ý dân, mà cứ muốn khư khư giữ tiểu tiết làm 
øì!” và: “Người trong nước ai cũng nói họ Lý khởi nghiệp lớn, 
lời sấm đã hiện ra rồi... Đây là lúc trời trao người theo, Thân 
vệ còn nghi ngại gì nữa?”. Công Uẩn nói: “Tôi đã hiểu rõ ý 
ông, không khác gì ý của Vạn Hạnh...”0), 

Không ai khác, chính sư Van Hạnh, để tạo sự ủng hộ 
rộng rãi của dư luận, đã “mượn” việc cây gạo ở quê ngoại 
Công Uẩn bị sét đánh mà làm nên câu chuyện sấm ký, và cũng 
chính Vạn Hạnh đã giải thích bài sấm ký này, rằng đó chính là 
điểm báo của việc nhà Lê sắp hết, nhà Lý sẽ thay: “ở hương 
Diên Uấn, châu Cổ Pháp có cây gạo bị sét đánh, người hương 
ấy xem kỹ dấu sét đánh thấy có chữ: Thụ căn diều diểu, mộc 
biểu thanh thanh. hoà đao mộc lạc. thập bát tử thành... (Gốc 


(1) Đại Việt sự ký toàn thức, sảd, tr. 237-238. 
(2) Đợi Viết sự kÝ toàn thư. sảd. tr. 238. 
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cây thăm thắm, ngọn cây xanh xanh, cây hoà đao rụng, mười 
tám hạt thành...), Sư Vạn Hạnh tự đoán riêng rằng: ““Thụ căn 
diểu điểu”, chữ căn nghĩa là gốc, gốc tức là vua, chữ diểu đồng 
âm với yểu, nên hiểu là yếu. “Mộc biểu thanh thanh”, chữ biểu 
nghĩa là ngọn, ngọn tức là bề tôi, chữ thanh... âm gần giống với 
thanh... nghĩa là thịnh; hoà, đao, mộc ghép lại là chữ Lê, Thập, 
bát, tử là chữ Lý... Mấy câu này ý nói là vua thì non yếu, bể 
tôi thì cường thịnh, họ Lê mất, họ Lý nổi lên”), 

Hẳn là trong dân gian, và ngay cả đối với triều đình, nội 
dung bài sấm ký theo cách lý giải của Vạn Hạnh đã có tác 
động không nhỏ khi mà đương thời, Vạn Hạnh được coi là 
người “nói ra điều gì, thiên hạ đều coi như lời sấm ngữ”. Có lẽ 
vì thế mà dấu ấn về bài sấm ký đó còn tồn tại sâu đậm và lâu 
dài trong ký ức nhiều lớp người ở quê hương của Lý Công Uẩấn, 
thành tên đất, tên làng, tên chùa€?). 

Những câu chuyện về điểm báo trước ứng nghiệrn 
cho việc Lý Công Uẩn sẽ lên làm vua: “trước ở viện Cảm 
Tuyển chùa Ứng Thiên Tâm, châu Cổ Pháp có con chó đẻ con 
sắc trắng có đốm lông đen thành hình hai chữ “thiên tử”. Kẻ 
thức giả nói đó là điểm năm Tuất sinh người làm thiên tử. Đến 
nay, vua sinh năm Giáp Tuất lên làm thiên tử, quả là ứng 


(1) Đại Việt sử ký toàn thư, sđd, tr. 237. 

(2) Quê ngoại của Lý Công Uẩn là làng Đình Sấm/Dương Lôi (nay 
thuộc xã Tân Hồng. huyện Từ Sơn, Bác Ninh). trong làng có ngôi chùa Cha 
Lư, theo GS. Trần Quốc Vượng, thực ra, bản thân cụm từ Cha Lư có nghĩa là 
Sấm., Cha Lư tự nghĩa là chùa Sấm. gắn với câu chuyện cây gạo bị sét đánh 
làm “lộ” ra bài sấm ký năm xưa. Xem Trần Quốc Vượng: Cổ Pháp - Thiên 
Đức - Kinh Bắc quê hương nhà Lý, in trong: Kỷ yếu hội thảo khoa học Lý Công 
Uấn và vương triều Lý. Nxb ĐHQG. HN. 2001. tr. 76 


°ˆ VJV.. CỔ 7. “an. 
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nghiệm”), hay “xung quanh mộ Hiền Khánh đại vương (tước 
hiệu Lý Công Uấn truy phong cho sau khi lên ngôi) ban đêm 
nghe tiếng tụng kinh râm ran, cây đa ở chùa Song Lâm có vết 
sâu ăn hình chữ “quốc” sư đều biện giải được, tất cả đều hợp 
với điểm Lê suy Lý dấy”)... dường như đều có sự ra tay sắp 
đặt của sư Vạn Hạnh. 

Như thế là, lớn lên trong sự nuôi dưỡng và giáo dục của 
nhà chùa, trưởng thành dưới triều Tiền Lê từ một chức võ quan, 
nhờ vai trò to lớn của sư Vạn Hạnh - một nhân vật xuất chúng, 
tiêu biểu cho lực lượng tăng lữ Phật giáo đương thời, Lý Công 
Uẩn đã nắm lấy thời cơ, nhận lấy “thiên mệnh”, lập nên một 
triều đại mới. Đối với quá trình khởi lập vương triều Lý, Vạn 
Hạnh chính là người đã chuẩn bị những điều kiện vững vàng 
và “đạo diễn” cho cuộc thay đối triều đại, là một chỗ dựa tỉnh 
thần cho ông vua sáng nghiệp triều Lý. Cũng bởi thế, nhắc lại 
và khảng định công lao của Van Hạnh, sau này vua Lý Thái 
Tông đã ca tụng sư bằng bài kệ truy tán: 

Vạn Hạnh dung tam tế. , 
Chán phù cổ sấm ky (cơ) 
Hương quan danh Cổ Pháp 
Trụ tích trấn vương kỳ 
(Vạn Hạnh thông ba cõi 
Lời sư nghiệm sấm thì 

Từ làng quê Cổ Pháp 
Chống øgâậy trấn kinh kỳ)Ö'. 


(1) Đại Việt sử kŠ toàn thư, sđủ, tr. 240 
(2) Thiền uyển tập anh. sđd, tr. 190. 
(3) Thiển nryển tập anh. sđd. tr. 192. 
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Như vậy, thời Tiền Lê - đặc biệt dưới thời kỳ Lê Hoàn trị 
vì - qua ghi chép của thư tịch cũ, cùng với những truyền thuyết 
đân gian liên quan và đề cập đến các sự kiện, các nhân vật tiêu 
biểu trong đội ngũ tăng lữ Phật giáo đương thời trong các hoạt 
động của triều đình, trước yêu cầu của thực tế quản lý, bảo vệ 
đất nước, Phật giáo vẫn tiếp tục được trọng dụng, đội ngũ trí 
thức tăng lữ, thậm chí, còn có phần hậu đãi hơn nhà Định trước 
đó, bằng chứng là vai trò của một số vị đại sư rất được đề cao 
trong triều, họ là những “cố vấn cao cấp” cho Lê Hoàn trong 
việc giải quyết các vấn đề quân sự, đối ngoại... 

Giữa các nhân vật tiêu biểu của giới trí thức tăng lữ tham 
chính thời kỳ này, nối lên vai trò của thiền sư Vạn Hạnh. Đối 
với triều đình của Lê Hoàn, Van Hạnh là,vị cố vấn giúp vua 
hoàn thành được quyết tâm bảo vệ đất nước trước nạn ngoại 
xâm, mở rộng ảnh hướng xuống phía nam. Đối với Lý Công 
Uẩn và vương triều Lý, Vạn Hạnh chẳng những có công rèn 
đúc ý chí, đào tạo nhân cách cho vị vua sáng nghiệp mà còn 
giúp Lý Công Uẩần hội tụ đầy đủ các điều kiện để làm cuộc đổi 
ngôi, thay thế một triều đại đã suy vi. Đại Cổ Việt trong những 
năm cuối thế kỷ X, đầu thế kỷ XI dù có rất nhiều những biến 
động chính trị, nhưng nếu bỏ qua một bên những biến động đó 
thì thấy rằng thay thế triều Tiền Lê, sáng nghiệp triều Lý, Lý 
Công Uẩn đã thừa hưởng được của triều đại trước rất nhiều 
những thành quả quan trọng - trong đó có công lao rất lớn 
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thuộc về Lê Hoàn - thành quả đấy là một quốc gia thống nhất 
về lãnh thổ, là nền độc lập của dân tộc được bảo vệ vững chắc 
sau hai chiến công oanh liệt chống Nam Hán và chống Tống. 
là truyền thống văn hoá lâu đời của dân tộc hơn lúc nào đang 
hội tụ đầy đủ các điều kiện để phục hồi và phát triển... điều đó 
đặt ra cho triều Lý rất nhiều cơ hội và cũng là những thách 
thức to lớn, mà trước hết, cho vị vua sáng nghiệp triều Lý. 


VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH LỊCH SỬ 
ĐÔNG Á THẾ KÝ X 


TS. Nguyễn Văn Kim" 


1. Ý thức dân tộc và hành trình giành độc lập dân tộc 

Trong tiến trình phát triển lịch sử, văn hoá lâu đài của 
các đân tộc trên thế giới thực ra môi giai đoạn hoặc thời đại 
lịch sử đều chứa đựng trong đó những ý nghĩa quan trọng. Tuy 
nhiên, do những vận động nội tại cũng như tác động của những 
nhân tố ngoại sinh mà nhiều quốc gia đã diễn ra những chuyển 
biến xã hội hết sức sâu sắc và căn bản để rồi chỉ trong một 
khoảng thời gian tương đối ngắn đã đạt đến một trình độ và 
dạng thức phát triển mới, cao hơn. Đối với lịch sử Việt Nam 
“thế kỷ X đánh dấu một chuyển biến lớn lao về nhiều mặt có 
ý nghĩa như một bước ngoặt trong lịch sử dân tộc. Tất cả 
những chuyển biến đó đều xoay quanh một trục trung tâm là 
chống Bác thuộc giành độc lập dân tộc, chấm dứt hoạ mất 
nước kéo dài hơn nghìn năm và mở ra một thời kỳ phát triển 
độc lập của đất nước”), 


* Khoa Lịch sử. Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà 
Nội. 

(1) Phan Huy Lê: Về tính chất của nhà nước Khúc-Dương-Neô-Đinh- 
Tiền Lê: trong Từm về cội nguồn. Nxb Thế Giới. Tạp II. 1999, tr. 17 
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Thế kỷ X ghi dấu trong lịch sử Việt Nam là thế kỷ của 
những cuộc đấu tranh liên tục và vô cùng anh dũng của dân tộc 
ta nhằm quyết tâm giành lại nền độc lập. Trong những thời 
điểm trọng đại của thế kỷ bản lề đó, tổ tiên ta không những đã 
giành được độc lập sau hơn mười thế kỷ chịu ách nô lệ mà hơn 
thế, còn đã bảo vệ thành công chủ quyền đất nước đồng thời 
từng bước xây dựng và củng cố chính quyền với vị thế của một 
dân tộc tự cường. 

Trong những bước đi đầu tiên sau ngày độc lập, các bậc 
tiền nhân vừa chủ trương một lối ứng xử mềm dẻo, khoan hoà 
vừa sẵn sàng tạo nên những kháng lực cần thiết trước áp chế 
mạnh mẽ, liên tục từ phương Bắc. Tỉnh thần và võ công oanh 
liệt đó gắn liền với tên tuổi của họ Khúc (905-917), họ Dương 
(931-937) và các triều Ngô (939-965), Định (968-980), Tiền 
Lê (980-1009). 

Nhìn nhận lịch sử dân tộc như một dòng chảy để thấy 
tính phát triển liên tục của nó là yêu cầu cần thiết trong nghiên 
cứu nhưng ngay một dòng chảy được coi là thuần khiết nhất 
vẫn và bao giờ cũng là sự kết tụ của nhiều mạch nguồn văn hoá 
khác nhauŒ. Do vậy, việc đưa ra những lát cắt về thời gian sẽ 
tạo thêm cho chúng ta cơ hội nhìn nhận, chiêm nghiệm về lịch 


(1) Về luận điểm này GS. Trần Quốc Vượng từng viết: “Thời đại Hùng 
Vương là một tổng hợp lớn đầu tiên của lịch sử nước nhà. Tôi khó lòng thừa 
nhận rằng, văn hoá Đông Sơn và nền văn minh Việt cổ chỉ là sự kế tục nâng 
cao và mở rộng của độc một đòng chảy Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun 
từ đầu thời dại đồng đến đầu thời đại sắt. Tiến hoá lịch sử không bao giờ và 
không ở đâu là một tiến hoá đơn tuyến. Tôi nhận ra ở Đông Sơn đủ mọi tình 
tuý của các cộng đồng tộc người đã làm nên một Đông Nam Á đặc thù”. Xem 
Trân Quốc Vượng: 7T heo dòng lịch sứ - Những vùng đất, Thần và Tâm: thức 
người Vhiéệt, Nxb Văn Hoá. HN.1996, tr. ]] 
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sử dân tộc một cách sâu hơn, rộng hơn và khách quan hơn 
trong mối tương quan với môi trường chính trị, văn hoá khu 
vực. Với ý nghĩa đó, là một dòng chảy mạnh mẽ, đầy sinh lực 
của văn minh Đông Á, lịch sử - văn hoá Việt Nam, một quốc 
gia nằm ở vị thế hội giao giữa hai khu vực Đông Bắc Á 
(Thế giới Trung Hoa) và một quần tụ các dân tộc Đông Nam Á 
(Thế giới Đông Nam Á), đã luôn chia sẻ và chịu tác động sâu 
sắc của môi trường xã hội, chính trị khu vực trên cả phổ rộng 
và chiều sâu lịch sửU), 

Chúng ta đều biết, năm 907 với việc Chu Toàn Chung 
phế truất Đường Ai Đế rồi tự xưng là hoàng đế, nhà Đường 
(618-907), một trong những thời đại cường thịnh nhất của lịch 
sử Trung Hoa đã chấm dứt 289 năm nắm giữ quyền lực của 
mình. Trong gần ba thế kỷ, bên cạnh việc sản sinh ra nhiều di 
sản văn hoá rực rỡ, nhà Đường còn được coi là một đế chế 
mạnh có ảnh hưởng rộng lớn với bên ngoài. Sự hình thành hai 
Con đường tơ lụa trên đất liên và trên biển trong thời đại này 
cũng góp thêm minh chứng cho thấy tầm nhìn của Trường An 
và mức độ ảnh hướng của một trung tâm kinh tế luôn được coi 
là giàu tiềm năng nhất của châu Á. Do vậy, sự kiện năm 907 
không chỉ là sự chấm dứt của một triều đại lớn trong lịch sử 
Trung Quốc mà còn !à sự đứt gấy và đổ vỡ của cả một hệ thống 
được dày công kiến lập của đế chế Trung Hoa với các quốc gia 
vốn vẫn chịu sự nô dịch, quản chế bởi phương Bắc. 

Điều đáng chú ý là, sau khi nhà Đường để mất quyền lực 
chính trị trung tâm ở Trung Quốc, trong vòng hơn nửa thế kỷ 


(1) Khái niệm “Thế giới ” ở đây được sử dụng nhằm để chỉ một không 
gian đa - kith tế. địa - văn hoá trong đó các quốc gia khu vực cùng nhau chia 
sẽ những giá trị chung như: nền tảng kinh tế, thiết chế chính trị. tôn giáo... 
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(907-960), không có một lực lượng chính trị hay triều đại nào 
có thể vươn lên giữ tầm thế của một triều đại lớn. Trong giai 
đoạn chuyển giao quyền lực từ nhà Đường sang nhà Tống 
(960-1279), lịch sử Trung Hoa trải qua một thời kỳ phân liệt 
manh mẽ mà nhiều nhà nghiên cứu vẫn sọi đó là “Thời Ngữ 
đại - Thập guốc” với các triều: Hậu Lương (907-923), Hậu 
Đường (923-936), Hậu Tấn (936-947), Hậu Hán (947-950) và 
Hậu Chu (951-960). Như vậy, so với nhà Đường và những triều 
đại trước đó, các triều đại thời Ngũ đại - Thập quốc đều tương 
đối yếu và khoảng thời gian tồn tại của mỗi triều đại khá ngắn. 
Tính trung bình, mỗi triều đại chỉ giữ được vương quyền trên 
một thập kỷ. Khoảng thời gian đó, không đủ để các triều đại 
này xây dựng một chính quyền mạnh, duy trì địa vị thống trị 
và ổn định xã hội trong nước cũng như thực hiện một chính 
sách bành trướng mạnh mẽ ra bên ngoàit), 

Trong bối cảnh đó, với tinh thần dân tộc không ngừng 
được hun đúc qua các cuộc đấu tranh chống ách nô dịch của 
phương Bắc, nhận thấy triều chính nhà Đường đã suy vi; nắm 
bát thời cơ thuận lợi, dân tộc ta đã đứng lên giành lại nền độc 
lập. Trận chiến thắng trên sông Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh 
đạo năm 938 trước quân Nam Hán, đã tạo nên một “ “Truyền 
thống Bạch Đằng” với ý thức dân tộc sâu sắc. Thắng lợi đó đã 
khẳng định niềm tin của dân tộc ta về khả năng chúng !a có 
thể và hoàn toàn có đủ sức mạnh, ý chí để giành và bảo vệ 
được nền độc lập dân tộc. Đúng như nhà sử học thời Lê Trung 


(1) Nguyễn Văn Kim: Vương triểu Lý trong bối cảnh lịch sử, chính trị 
khu vực Đông Bác A thế kỷ XI-XII: trong Nhật Bản với châu A - Những mối 
liên hệ lịch sử và chuyển biến kinh tế - xã hội. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2003 


442 NGUYÊN VĂN KIM 


hưng là Ngô Thì Sĩ (1726-1780) nhận xét: “lrận thắng trên 
sông Bạch Đằng là cơ sở cho việc khôi phục quốc thống. 
Những chiến công đời Định, Lê, Lý, Irần sau này còn nhờ vào 
uy danh lẫm liệt ấy để lại. Trận Bạch Đằng là vũ công cao cả, 
vang đội đến nghìn thu, há phải chỉ lẫy lừng một thời bấy giờ 
mà thôi đâu”). Mười thế kỷ sau nhìn lại, trong công trình 
nghiên cứu nổi tiếng “Sự sinh thành của Việt Nam” (The Birth 
of Vietnam), nhà sử học Mỹ Keith Weller Taylor cũng cho 
rằng: ““lrận đánh trên sông Bạch Đằng đã diễn ra vào mùa thu 
năm 938. Trong tâm thức của người Việt đó chính là sự kiện 
trọng đại trên con đường vươn tới giành độc lập dân tộc. lrận 
đánh đã tác động mạnh mẽ đến nhân dân thời đại đó đồng thời 
là động lực trực tiếp để đi đến việc xoá bỏ mô thức thống trị 
của nhà Đường và khăng định sự hiện diện của vị vua Việt 
Nam đầu tiên vào thế kỷ X”G), 

Từ cái nhìn tương quan với lịch sử khu vực, chiến thắng 
Bạch Đằng còn thể hiện sự mẫn cảm chính trị của cha ông ta 
trước những biến thiên của môi trường xã hội, chính trị khu 
vực. Sau hơn một thiên niên ký bị nô dịch trực tiếp, bị biến 
thành quận, huyện của đế chế phương Bắc nhưng ý chí giành 
độc lập dân tộc vẫn được duy tồn, nung nấu trong mỗi con 
người và làng quê Việt. Ở đó nhiều tầng lớp xã hội cùng chung 
sống, cùng chia sẻ thế giới tâm linh, những giá trị cộng đồng 
và nuôi dưỡng ý thức về cội nguồn dân tộc với huyền thoại Me 
và tình cảm #ổng bào cùng sinh ra từ bọc trăm trứng. Như vậy, 
từ rất lâu, trong lịch sử Việt Nam. các cộng đồng làng đã tồn 


(1) Ngô Thời S1: Việt sử trêu án, Nxb Thanh Niên, 2001, tr.90 
(2) Keith Weller Taylor: The Birth ðƑƒVietndam, Un1versity of California 
Press. 1983. p.269 
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tại song song cùng với cộng đồng siêu làng. “Sở đi các thành 
viên làng xã ngoài ý thức cộng đồng làng, có được ý thức cộng 
đồng dân tộc là vì cùng với làng, từ lâu đời, đã có sự tồn tại 
của cộng đồng siêu làng mà người ta có thể cảm nhận được 
qua những mốt liên hệ làng và siêu làng”Œ). Do vậy, “khi cộng 
đồng tộc người đã tiến đến trình độ dân tộc thì cộng đồng siêu 
làng lớn nhất là nước, là dân tộc”). 

Nhân đây, cũng phải nói thêm rằng, có một số nhà 
nghiên cứu quốc tế đã từng đưa ra ý kiến là: “Sở di Việt Nam 
giành được độc lập thế kỷ X vì từ thế VH, nhà Đường đã khai 
mở được con đường tơ lụa trên biển. Do vậy, tuyến đường bộ 
tiến xuống Đông Nam Á chạy qua lãnh thổ Việt Nam không 
còn thật cần thiết nữa”! | 

Thực ra, trong nhận thức của các triều đại phong kiến 
phương Bắc, Việt Nam không chỉ nằm trên tuyến giao thương 
trọng yếu mà còn là cửa ngõ, giữ vị thế địa chiến lược ở Đông 
Nam Á. Đây cũng là một vùng đất giàu tiềm năng, có thể khai 
thác nhân lực và nguồn tài nguyên phong phú từ một vùng sinh 
thái phổ tạp, nhiệt đới, gió mùa để vừa bổ sung vừa bù lấp cho 
những thiếu hụt của trung tâm kinh tế vùng ôn đới Hoa Hạ. 
Điều đó lý giải vì sao ngay cả khi tuyến hải thương khu vực 
không ngừng được mở rộng và hoàn thiện thì các hoàng đế 
Trung Hoa cũng chưa bao giờ từ bỏ mưu đồ xâm lược vùng đất 
phương Nam. Thực tế lịch sử cho thấy, 43 năm sau thất bại của 
quân Nam Hán và đúng hai thập kỷ sau khi thiết lập, củng cố 


(1) & (2) Hà Văn Tấn: Làng, hên làng và siêu làng (Mấy suy nghĩ 
về phương pháp), trong: Khoa Lịch sử. Trường ĐH KHXH & NV: Một chăng 
đường nghiên cứu lịch sử (1995-2000), Nxb Chính trị Quốc gia. 2000. tr.54 
và 53. 
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được quyền lực. nhà Tống lại sang xâm lược nước ta. Để chuẩn 
bị tiến quân xuống phía nam, năm 9§0 Tống Thái Tông 
(976-998) đã ra một tờ chiếu thư sai Lư Đa Tốn đưa sang đe 
doa: “Nay ta đang chỉnh đốn xe cộ quân lính, truyền hiệu lệnh 
chiêng trống. Nếu chịu theo giáo hoá thì ta sẽ tha tội cho, nếu 
trái lệnh ta sẽ sai quân đánh. Theo hay chống, lành hay dữ, tự 
ngươi xét lấy”©), 

Trước hoạ xâm lãng của một đế chế lớn, quân dân Đại Cổ 
Việt đã kiên quyết đứng lên bảo vệ độc lập dân tộc và một lần 
nữa lại giành được thắng lợi. Trong điều kiện nền độc lập mới 
được khôi phục, chính quyền Tiền Lê phải luôn đối chọi với 
nhiều vấn đề chính trị - xã hội trong nước, lại chưa có nhiều 
kinh nghiệm trong việc tổ chức chiến tranh vệ quốc trên quy 
mô lớn nhưng kế thừa nghệ thuật quân sự của người xưa, dưới 
sự lãnh đạo tài giỏi của Thập đạo tướng quân Lê Hoàn 
(941-1005), tần đầu tiên trong lịch sứ Việt Nam, quân và dân 
ta đã đáp tan cuộc xâm lược của một đội quản chính quy do 
chính quyền trung ương, một đế chế hùng mạnh tiến hành. 
Thắng lợi đó càng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và 
khẳng định bản lĩnh của một đân tộc trước những thách đố 
khác nghiệt của lịch sử. “Thắng lợi đó đã đem lại cho Việt 
Nam gần một thế kỷ thoát khỏi áp lực từ phương Bắc. Trong 
khoảng thời gian đó, những nền tảng của một chính thể đã 
được thiết lập đồng thời tạo nên những cơ sở cho nền độc lập 
của Việt Nam được duy trì cho đến thế kỷ XIV”), 


(L Đại Việt sự ký toàn thư (Toàn thư), Nxb Khoa học xã hội, 1993. 
Tập L, tr. 219 

(2) Keith Weller Taylor: The Birth oƒVietnam. University of California 
Press. 1983. p.296 
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Là những thành viên gắn bó mật thiết của xã hội Đông 
Bác Á, trước những biến đổi của Trường An, lịch sử Triều Tiên, 
Nhật Bản cũng diễn ra những chuyển biến sâu sắc. Trải qua 
thời gian, mặc dù cả hai nước đều đã tiếp nhận nhiều ảnh 
hướng lớn của văn mình Trung Hoa nhưng những tác động của 
yếu tố văn hoá ngoại sinh không những không làm triệt tiêu 
tinh thần dân tộc mà ngược lại càng nuôi dưỡng ý thức về một 
quốc gia có chủ quyền. Tư tưởng Phật giáo dù đã thấm đượm 
trong văn hoá Triều Tiên và Nhật Bản từ thế kỷ VI nhưng 
dường như càng thấm sâu vào tư tưởng của nhiều tầng lớp xã 
hội bao nhiêu nó càng nuôi dưỡng và thúc đẩy sự phát triển 
hoàn thiện hệ thống luận lý của Shaman và Shinto, với tư cách 
là những tôn giáo bản địa, điểm tựa của tâm hồn và sự cố kết 
đân tộc. Trong bối cảnh đó, sự suy thoái của nhà Đường là một 
trong những tác nhân dẫn đến tình trạng sa sút thế lực của 
vương quốc Shilla (668-891). Nhân cơ hội thuận lợi, năm 918, 
Wang Kon (918-943), một quý tộc nhỏ vùng Kaesong, đã lập 
nên một triều đại lớn, triều Koryo (Triều Tiên) tồn tại từ năm 
918 đến 1392. Cuộc đấu tranh chính trị xà quân sự hết sức 
quyết liệt của Wang Kon nhằm tiêu diệt các thế lực chính trị 
đốt lập đặc biệt là giới quý tộc Shilla, một vương quốc luôn có 
mối liên hệ chặt chẽ và được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của nhà 
Đường, và Paekche đã diễn ra trong bối cảnh không có sự can 
thiệp của bên ngoài. Tháng lợi chính trị đó đã mở ra một thời 
kỳ phát triển thịnh trị, thống nhất của triều Koryo kéo dài 474 
năm trong lịch sử bán đảo này. 

Đối với Nhật Bản. thế kỷ IX-X cũng đánh dấu những 
chuyển biến lớn về kinh tế - xã hội. Chế độ ban điền mà chính 
quyền trung ương chủ trương áp dụng từ sau Cải cách Taika 
(Đại Hoá. 646-649) ngày càng bị vô hiệu hoá trong khi đó thì 
mô hình kinh tế trang viên (son) lại có khuynh hướng phát 
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triển mạnh mẽ. Tại các địa phương, thế lực của nhiều Võ sĩ 
đoàn (Bushidan) dần lớn mạnh. Nhân khi nhà Đường sụp đổ, 
sau khoảng ba thế ký mở cửa tiếp nhận văn minh Trung Hoa, 
Nhật Bản cũng đã tự hạn chế quan hệ với Trung Quốc, tái tạo 
những di sản đã tiếp thu được và củng cố nền văn hoá bản địa 
của mình. Như vậy là, vào thế kỷ X, bảng những mức độ và 
cách thức khác nhau, cả ba quốc gia trong khu vực Đông Bắc 
Á đã thoát khỏi sự cương toả của Trung Hoa và mau chóng xây 
dựng cho mình một nhà nước độc lập. 

2. Sự lựa chọn một mô hình phát triển 

Sau khi giành được độc lập, một vấn đề lớn đồng thời 
cũng là một thách thức đặt ra đối với dân tộc ta lúc đó là sự lựa 
chọn mô hình phát triển phù hợp. Mặc dù các nguồn sử liệu 
trong và ngoài nước viết về vấn đề này rất khái lược nhưng qua 
đó cũng có thể giúp cho chúng ta hình dung về những biến 
chuyền căn bản trong nhận thức và con đường phát triển của 
dân tộc. Trong vòng một thế kỷ, mô hình kiến lập Nhà nước đã 
chuyển dần từ thiết chế thời Đường sang thiết chế Tống. Sự lựa 
chọn đó càng được thể hiện rõ qua các triều đại Lý, Trần và Lê 
Sơ, tức là từ chỗ coi Phật giáo là nền tảng tư tưởng căn bản sang 
mô hình Nho giáo, với trọng tâm là học thuyết Trình - Chu mà 
hạt nhân là Lý học. Thiết chế đó tỏ ra mạnh mẽ hơn, tập quyền 
cao hơn và tương đối phù hợp với xu thế phát triển đất nước 
cùng tâm thế của các chính thể quân chủ thời bấy giờ). 


(1) Yu Insun: Luật và xã hội Việt Nam thế kỳ XƯ]J-XVIII, Nxb Khoa 
học xã hội, HN.1994. Trong công trình này tác giả đã có những khảo cứu cụ 
thể và sâu sắc về tư tưởng biên soạn luật pháp qua các triều đại trong lịch sử 
Việt Nam. tính kế thừa và sáng tạo từ luật pháp Trung Hoa nhằm hướng đến 
sự thích ứng và vận dụng phù hợp với hoàn cảnh xã hội Việt Nam của các nhà 
soạn luật. 
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Điều có thể thấy được là, tổ chức nhà nước từ họ Khúc 
đến Tiền Lê còn nhiều sơ giản trên cả hai phương diện là thiết 
chế chính trị và tư tưởng. Chúng ta có thể lý giải về sự sơ giản 
đó trong thiết chế Nhà nước thế kỷ X từ nhiều tác nhân xã hội 
và lịch sử. Nhưng chỉ xét riêng về nguồn gốc xuất thân cũng 
thấy, cùng với một số người đứng đầu các dòng họ lớn có thế 
lực như Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền 
“người Đường Lâm, đời đời là nhà quý tộc”Œ) thì một số nhân 
vật được đưa lên ngọn trào dân tộc thời bấy giờ đã được sinh 
ra từ tầng lớp bình dân. Không là hiện tượng ngoại biệt so với 
các dân tộc phương Đông khác, lịch sử luôn được huyền thoại 
hoá. Những sắc màu tâm linh huyền thoại đó không chỉ góp 
phần đem lại cho các thủ lĩnh chính trị sức mạnh trên con 
đường vươn tới quyền lực mà còn cả trong việc thực thi quyền 
lực và bảo vệ vương quyền. 

Bên cạnh đó, về phương diện tư tưởng, trải qua hơn mười 
thế kỷ, Nho - Phật - Đạo đã sớm thâm nhập vào Việt Nam 
nhưng đều chưa hội đủ những điều kiện cần thiết để có thể 
khắc hoạ những dấu ấn sâu đậm với tư cách là một bệ đỡ về 
văn hoá và nền tảng cho việc xây dựng một đường lối trị quốc. 
Sự hoà trộn của tam giáo với vai trò ngày càng nổi trội của 
Phật giáo từ thế kỷ X không chỉ là sự lựa chọn chính thức, đầu 
tiên của lịch sử dân tộc mà còn thể hiện thế đi lên của một 
chính thể tự cường đang kiếm tìm và muốn dựa vào đức khoan 
dung cùng chiều sâu triết luận trong hệ thống giáo lý Phật 
giáo. Như vậy, khi nói về thời đại văn hoá Lý - Trần với sự toả 
rạng của Văn hoá Phật giáo thì cũng không nên quên rằng 
ngay từ thế kỷ X, giữa tư tưởng trị quốc bao trùm và sự thiết 


(1) Toản thư, Sđd, tr.204. 204, 205. 211 và 234 
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lập mội thiết chế chính trị mới cùng sự vận hành của nó đã có 
sự kết hợp, xen cài của những định chế Nho giáo. 

Trên phương diện đối ngoại, trong bối cảnh lịch sử Đông 
Á thời bấy giờ. mặc dù các triều đại phong kiến phương Bắc 
cũng luôn trải qua nhiều bước thịnh suy nhưng các quốc gia 
trong khu vực, và ngay cả những nước xa xôi, bằng nhiều cách 
khác nhau cũng đã duy trì mối quan hệ với Trung Quốc. Mục 
tiêu hướng đến việc thiết lập các mối quan hệ đó thật đa dạng. 
Nhưng, cũng có thể thấy sự thừa nhận hay sách phong của 
chính quyền phương Bắc không chỉ là sự công nhận chính thức 
về phương điện ngoại giao mà qua đó vị thế mà người nhận 
sách phong đạt được cũng là nhân tố có ý nghĩa cho việc củng 
cố địa vị chính trị trong nước và thực thi các mối bang giao 
quốc tế. Vào đầu thế kỷ X, họ Khúc, họ Dương vẫn giữ chức 
Tiết độ sứ, tức chức quan đứng đầu “An Nam đô hộ phủ” thời 
Đường. Có thể coi đó là một thế ứng đối linh hoạt, khôn khéo 
trước một áp lực chính trị lớn nhưng cũng có thể cho rằng các 
nhà yêu nước họ Khúc cũng như Dương Đình Nghệ đều chưa 
thể vươn tới một khả năng tổ chức thiết chế Nhà nước với một 
khuôn mẫu khác và có trình độ cao hơn. 

Sau khi giành được quyền lực, Ngô Quyền xưng vương 
“đặt trăm quan, chế định triều nghi. phẩm phục”). Thiết chế 
chính trị đó. theo nhận xét của Ngô Sĩ Liên “có thể thấy được 
quy mô của đế vương”€), Đến thời Định, Định Bộ Linh đã 
xưng Đế và “đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, dời kinh ấp về Hoa 
Lư, bắt đầu dựng đô mới, đắp thành đào hào xây cung điện, đặt 
triều nghĩ”). Khi quyết định dời Đại La về Hoa Lư, chắc hản 


(1). (2). (3) Toàn thể, Sđ. tr204. 204, 205. 2LT và 234 
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Định Tiên Hoàng không chỉ muốn dựa vào địa thế hiểm yếu 
của vùng núi Ninh Bình. tìm sự hậu thuần của quê hương, họ 
tộc mà còn vì muốn thoát khỏi những liên kết, ràng buộc của 
thể chế Trung Hoa vẫn còn nhiều ảnh hưởng ở trung tâm châu 
thổ lớn để chuyên tâm chuẩn bị những bước đi mới. căn bản 
cho sự chấn hưng dân tộc. Như vậy. việc trở về xây dựng kinh 
đô ở Hoa Lư của vua Định không phải là sự quay trỡ lại với 
Chủ nghĩa địa phương mà chính là nhằm hướng tới một tầm 
nhìn rộng lớn hơn của Chu nghĩa đân tộc mạnh mẽ. 

Song song với các quyết định trên. Định Tiên Hoàng 
cũng tiến thêm một bước định giai phẩm cho các quan văn võ : 
và tăng đạo. Đến cuối thế kỷ X. nhằm củng cố hơn nữa thể chế 
Nhà nước. triều Tiền Lê mô phỏng rõ nét hơn quan chế nhà. 
Tống đồng thời đặt ra hệ thống hành chính bao gồm các cấp 
lộ, phú. chán. giáp - hương, và xđ. Trong triều có các chức như 
Thái sư. Thái uý, Tông quản. Đô chỉ huy sứ... Sau khi Lê Hoàn 
mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi cho “sửa đối lại quan chế và triều 
phục của các quan văn võ và tăng đạo. theo đúng như nhà 
Tống”). Như vậy. trải các đời Ngô, Đinh và Tiền Lê thiết chế 
chính trị của Nhà nước ngày càng được hoàn thiện. Điều đó 
chứng tỏ Đại Cổ Việt “là một quốc gia độc lập có Nhà nước 
riêng, quân đội riêng và làm chủ một giang sơn riêng”), 
Nhưng, với tư tưởng Đại Hán. nhà Nam Hán và nhà Tống vẫn 
chỉ coi nước ta là “An Nam đô hộ”. “Giao Chi quận” hay “An 
Nam quận”. Tương tự như vậy. triều Nam Hán chỉ phong cho 
Nam Tấn vương Nơô Xương Văn làm '“FỨĩnh hai quân Tiết độ 


(1) Toàn thu, Sảd. tr.204, 204. 205. 211 và 234 
(2) Phan Huy Lê: Về rính chất của nhà nước... trong TÌM VỀ cội nguồn, 
Sdd. tr.22 
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sứ kiếm Đô hộ”, nhà Tống phong cho Định Liên là “Nam Việt 
vương”, Lê Hoàn là “An Nam đô hộ Tĩnh hải quân Tiết độ sứ 
kinh triệu quận hầu” và Lê Long Đính là “Giao Chỉ quận 
vương”. Đó là một sự công nhận phi thực tế nhưng dù sao vẫn 
là sự công nhận trước tinh thần đấu tranh quật cường của một 
dân tộc! Có thể coi đó là thành quả ngoại giao bước đầu của 
dân tộc ta để rồi sau một thời kỳ đấu tranh lâu dài, kiên quyết 
bảo vệ nền tự chủ, mãi đến năm 1164 tức thời Tống Hưng Long 
năm thứ hai, nhà Tống mới phong cho vua Lý Anh Tông 
(1136-1175). vị vua thứ sáu của triều Lý, là “An Nam quốc 
vương” đồng thời đổi “Giao Chỉ quận” thành “An Nam 
quốc”), 

Mặt khác, cũng phải thấy rằng, từ năm 970, Định Tiên 
Hoàng đã chủ động sai sứ sang nhà Tống giao hảo. Đến thời 
Tiền Lê, ngay sau khi kháng Tống, bình Chiêm thắng lợi, rnùa 
xuân năm 983, Lê Hoàn đã sai sứ sang thông hiếu và đã mau 
chóng “bình thường hoá” quan hệ với Trung Quốc. Như vậy, 
trong 24 năm ở ngôi (980-1005), ông đã 9 lần sai sứ sang triều 
đình Tống. Cụ thể: Lần 1: 983; 2: 985 (chỉ xin lĩnh chức 7/ếf 
trán). 3: 986; 4: 991; 5: 994; 6: 995; 7: 996; 8: 997 và lần 9: 
1004. Như vậy, trung bình cứ 2,6 năm (khoảng 31 tháng) triều 
Tiên Lê lại cử sứ sang Trung Quốc một lần. Ngược lại, cũng 
theo Toâàøn thịể thì nhà Tống đã 10 lần cử sứ giả sang nước ta: 
Lần I: 986; 2: 987; 3: 988; 4: 990; 5: 993; 6: 995; 7 & 8: 996; 


(1) Đến thời Lý. năm 1016 nhà Tống vân chỉ phong cho Lý Thái Tổ 
(Công Uân) là “Nam Bình vương”. cho Lý Nhân Tông là “Giao Chỉ quận 
vương”. Lý Thần Tông cũng là “Giao Chỉ quận vương”. Theo ghi chép của 
Toản thể thì một số vua Lý không có sách phong. 
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9: 997 và lần thứ 10: 1003 (có thể chỉ đến biên giới để phủ dụ 
những người trốn sang Khâm Châu). Việc hệ thống lại và phân 
tích nội dung những sự kiện lịch sử đó chắc chắn sẽ giúp cho 
chúng ta rút ra những kết luận khoa học thú vị về chính sách 
và sự ứng đối ngoại giao của cha ông ta trong lịch sử. Có thể 
nói, khởi đầu từ thời Đinh, đến triều Tiền Lê một truyền thống 
ngoại giao trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tự chủ, chủ quyền 
đất nước nhưng cũng hết sức mềm dẻo, linh hoạt của dân tộc 
ta trước đế chế Irung Hoa đã được xác lập. 

Để xây dựng một nhà nước tự chủ, những người đứng 
đầu chính quyền thời đó một mặt vừa kiên quyết bảo vệ nền 
độc lập về chính trị nhưng mặt khác cũng không chối từ những 
đi sản quý báu của văn minh Trung Hoa trong đó có cả việc 
tiếp thu thiết chế hành chính để tăng thêm sức mạnh của chính 
mình. Sự lựa chọn đó thể hiện rõ tầm suy nghĩ và bản lĩnh của 
dân tộc. Rõ ràng là, thiết chế hành chính thời Đường rồi thời 
Tống là những mô hình đã đạt đến trình độ tổ chức cao, được 
trải nghiệm, chọn lọc qua nhiều thế kỷ và đặc biệt là được điều 
hành, thực hiện bởi một đội ngũ quan lại có tri thức và kinh 
nghiệm quản lý. Tuy nhiên, ngay cả cho đến thời Lý, khi thiết 
chế lục bộ đã được áp dụng thì những người đứng đầu thể chế 
thời bấy giờ cũng luôn biết vận dụng một cách sáng tạo khuôn 
mẫu bên ngoài một cách hoà hợp với điều kiện chính trị - xã 
hội Việt Nam. Từ cái nhìn đối sánh với các quốc gia khu vực, 
chúng ta thấy một cơ chế hành chính gồm bát bộ dựa trên nền 
tảng của lục bộ theo mẫu hình Trung Quốc cũng đã được thiết 
lập ở Nhật Bản từ giữa thế kỷ thứ VIIUG). Và ở Triều Tiên, cũng 


(1) John Whitney Haill: /z2pan f?on Prehistorv tO Modern Tùnes. 
Charles E. Tuttle Company. Tokyo. 1992, p.51 
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phải đến thế kỷ X. sau khi Wang Kon (7 ae/o - Thái Tô) lên 
ngôi. thiết chế nhà nước theo mô hình Trung Hoa mới từng 
bước được áp dụng ở Triều Tiên và phải đến thế ký XV thì cơ 
cấu lục bộ mới được thiết lập hoàn chính và đảm đương những 
chức năng rõ rệt(|), 

Như vậy là. cho đến thế kỷ thứ X. giữa các quốc gia 
Đông Bác Á, do những điều kiện kinh tế - xã hội và chính trị 
riêng biệt mà sự tiếp nhận và ứng đối trước những ảnh hưởng 
của văn minh Trung Hoa của từng nước không hoàn toàn đồng 
nhất. Nhưng điều có thể thấy được là. nhân sự suy vi của Trung 
Quốc. các quốc gia trong khu vực đã mau chóng khẳng định ý 
thức độc lập của mình đồng thời tự chọn lựa và chủ động tiếp 
nhận những siá trị văn hoá chung để cải biến những giá trị đó 
thành một bộ phận của di sản văn hoá dân tộc. 

Điều đáng chú ý là, trong quá trình đi đến thiết lập một 
chính quyền trung ương tập quyền mạnh, những người đứng 
đầu nhà nước độc lập còn đồng thời phải giải trừ nạn cát cứ của 
các thế lực địa phương. Ở một phương diện nào đó, có thể thấy. 
sự chiêu quân, dấy binh của các thế lực địa phương mà tiêu 
biểu là “Loạn 12 sứ quân” trong lịch sử Việt Nam thế kỷ X 
không chỉ là sự trỗi dậy của các thổ hào, hùng trưởng nhằm 
khẳng định sức mạnh của mình mà qua đó họ còn muốn tranh 
giành ảnh hưởng với thế lực chính trị trung tâm đang được kiến 
lập nhưng hãy còn chưa đủ mạnh, chưa có nhiều kinh nghiệm 
tô chức và trở thành một thể chế Nhà nước thuần thục. 

Tuy nhiên, trước những áp lực chính trị mạnh mẽ từ 
phương Bác. khuynh hướng phân tán. cát cứ đã bị triệt tiêu để 


(1) Carter J.Eckert - Ki-balk Lee...: Korea - Óld and New' - A Historv. 
Hchokak Publishers for Korea Instrtute. Harvard Universiry. [990, p.109-115 
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thay vào đó là một thiết chế chính trị tập quyền. Thiết chế đó 
là sự lựa chọn duy nhất đúng bởi nó có khả năng tập trung sức 
mạnh của toàn thể cộng đồng nhằm hướng tới mục tiêu chính 
trị cao nhất là bảo vệ độc lập dân tộc. Sự tồn tại của thiết chế 
chính trị tập quyền tự thân nó cũng sản sinh ra những nhu cầu 
quản lý và chính sách kinh tế - xã hội tương thích với tầm vóc 
của mội thiết chế lớn. Là một xã hội nông nghiệp, thiết chế 
chính trị dựa trên nền tảng kinh tế tiểu nông, việc điều hành xã 
hội vẫn còn “dựa theo tục dân” nên việc chăm lo phát triển 
kinh tế nông nghiệp, quản lý xã hội nông thôn luôn là mối 
quan tâm. ưu tiên hàng đầu của các chính quyền Ngô, Định. 
Tiên Lê. Từ những đặc tính lịch sử đó. có thế thấy Nhà nước 
Đại Cồ Việt thế kỷ X trước hết và chủ yếu không phải là sản 
phẩm của quá trình phân hoá xã hội và tăng trưởng kinh tế, là 
kết quả của quá trình đấu tranh giai cấp. Nhà nước đó ra đời 
trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt nhằm hợp tụ dân tộc 
chống ngoại xâm và gánh vác những trách nhiệm quản lý xã 
hội trước những yêu cầu cấp bách của lịch sử. Đó là mô hình 
Nhà nước chức năng, một đặc thù của thể chế chính trị phương 
Đông, có nhiều khác biệt so với con đường hình thành dân tộc 
và sự phát triển của Nhà nước thống trị đã xuất hiện ở phương 
Tây từ thời cổ trung đại. 

Trong khi đó, do không phải đối chọi trực tiếp với nguy 
cơ xâm lược, thôn tính của đế chế Trung Hoa, ở Nhật Bản cùng 
với quá trình vận động dân tộc, các thủ lĩnh, hào tộc địa 
phương ngày càng ý thức mạnh mẽ hơn về quyền lực chính trị, 
quân sự của mình. Cơ chế chính trị theo mâu hình Trung Hoa 
mà Nhật Bản áp dụng từ giữa thế kỷ VII không bảo đảm những 
điều kiện cần thiết để có thể xây dựng nên một thiết chế tập 
quyền và giúp cho cơ chế tập quyền đó vận hành có hiệu qua. 
Hệ quả là, các thế lực địa phương (&1/-no-0ydtfsuÈo) đã 
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không ngừng lớn mạnh, lấn át thế lực chính trị trung tương và 
rồi đến năm I]85 dòng họ Minamoto đồng thời là một Võ sĩ 
đoàn (Bushidan) mạnh nhất đã chính thức bước lên vũ đài 
chính trị ở Nhật Bản. Cũng từ đó, một cơ chế quyền lực ba cực 
gồm Thiên hoàng (Kyoto), dựa vào sức mạnh truyền thống và 
tôn giáo, đã tồn tại đồng thời với thiết chế Mạc phủ 
(Kamakura, Muromachi và Edo), dựa vào việc thâu tóm được 
quyền lực quân sự và chính trị. Nhìn chung, Mạc phủ luôn ở 
thế đối trọng nhưng cũng luôn tìm sự liên kết, ủng hộ của các 
thủ lĩnh, hào tộc địa phương và từ cuối thế kỷ XV là các 
shomyo và dammyo. Dang thức phát triển đó vừa mang những 
đặc tính của xã hội phương Đông vừa gần gũi với mô hình của 
chế độ phong kiến phân quyền phương Tây. Trong lịch sử Triều 
Tiên, do cũng luôn bị sự can thiệp và áp chế trực tiếp của các 
triều đại phong kiến Trung Hoa nên vào cuối thế kỷ XII đầu 
thế ký XIII, mặc dù đã xuất hiện một khuynh hướng phân 
quyền, cát cứ nhưng cuối cùng đã không thể tồn tại và mau 
chóng bị thay thế bằng mội thiết chế chính trị có mức độ tập 
quyền cao. l 

3. Đại Việt trong thế giới Đông Nam Á 

Bàn về tính đa dạng của các nền văn minh và văn hoá, 
nhà nghiên cứu văn hoá Christopher Dawson cho rằng: “Đằng 
sau mọi nền văn minh đều có một cách nhìn”). Thực ra, với 
môi nền văn minh, từ một cái nhìn đồng đại cũng như lịch đại, 
thường có nhiều cách đánh giá khác nhau. Với ý nghĩa đó, khi 
nói đến những khái niệm như “ Bành trướng”, “Cưỡng chế” hay 
“Nô dịch văn hođ” v.v... với tâm thế của một dân tộc đã trải 


(1) Dẫn theo Arnold Toybee: Nghiên cứu về lịch sứ - Một cách thức 
điền giải. Nxb Thế Giới, 2002. tr.31 
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qua hơn mười thế kỷ sống dưới ách nô dịch của ngoại bang và 
luôn là mục tiêu xâm lược của nhiều triều đại phong kiến 
Trung Hoa, chúng ta thường có khuynh hướng luận suy về 
những hiểm họa từ phương Bác. Điều đó đúng nhưng thực tế 
lịch sử cũng cho thấy, những nền văn minh lớn, hình thành 
sớm và đạt trình độ phát triển cao bao giờ cũng có xu thế muốn 
khuếch trương tầm ảnh hưởng của mình. Điều có thể thấy được 
là, trong lịch sử châu Âu, La Mã không chỉ là một thời đại văn 
minh huy hoàng mà còn là một đế chế lớn. Vào những thế kỷ 
trước sau Công nguyên, phạm vi ảnh hưởng của đế chế này đã 
vượt ra khỏi khu vực Địa Trung Hải rộng lớn. Bên cạnh đó, 
Văn minh Ấn Độ ở tây - nam Á, văn minh Ai Cập ở đông - bắc 
châu Phi... cũng không phải là những trường hợp ngoại lệ mặc 
dù nhiều học giả vẫn cho rằng quá trình truyền bá văn hoá của 
các nền văn minh này đã diễn ra bằng những phương thức hoà 
bình), Tuy xuất hiện muộn và chậm hơn, hình thành trên một 
bán đảo sa mạc vùng Tây Á, nhưng chỉ trong vòng một thế kỷ, 
vương quốc Arập cũng đã mau chóng trở thành một đế chế 
cường thịnh. Đồng hành với các đoàn chiến b¡nh và thương 
nhân Hồi giáo, văn minh Arập đã lan toả đến nhiều vùng đất 
xa xôi). Đối với Đông Nam Á, sau một quá trình thâm nhập, 
trong cộng đồng khu vực đã thấy xuất hiện một số quốc gia 
Hồi giáo. Sự hiện diện của các quốc gia này vừa là sự thay thế 
vừa là sư kế thừa, đan cài lên những tiểu quốc Phật giáo, Hindu 
giáo đã sớm được thiết lập ở Đông Nam Á từ những thế kỷ đầu 
sau Công nguyên. 


(1) Karashuna Noburu: Hoạt động thương mại của Ấn Độ ở Đông Nam 
Á thời cổ và trung đại. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. số 3, 1995 

(2) Yvơ Lacôxtơ: Những vấn để địa - chính trị: Hồi giáo, biển và châu 
Phí. Nxb Khoa học xã hội, HN.1991 
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Nhưng. xu thế hướng đại đó không chỉ là đặc tính nối bật 
của những đế chế và trung tâm văn minh lớn. Từ rất sớm. cùng 
với những tiếp xúc văn hoá và giao lưu kinh tế tự nhiên. ở 
nhiều khu vực cũng đã dần hình thành một số trung tâm văn 
minh trung bình và nhỏ mà học gia người Anh Arnold Toybee 
goi đó là “Văn minh vệ tình” (Swub-cinwrhsamnon)(). Do muốn 
kháng định uy lực của một tộc người. do khát vọng mở rộng 
tầm ảnh hưởng văn hoá và đặc biệt là vì muốn chiếm đoạt 
những con đường giao thương giàu có, những châu thổ rộng 
lớn để mở rộng không øgian sinh tồn... mà chủ nhân của các 
nền văn minh này cũng không ngừng thực hiện chủ trương mở 
rộng lãnh thổ và áp dụng các biện pháp chinh phục vũ trang. 
Trên vùng đất Tây Nam Bộ Việt Nam, dựa trên tảng nền của 
văn hoá Óc Eo. từ thế kỷ II, vương quốc Phù Nam (TK I-VI) 
đã vươn lên trở thành một Vương quốc biển, giữ vị thế của một 
Trung tâm liên thế giớf2). Vào thời thịnh trị, lãnh thổ và khu 
vực ảnh hưởng của vương quốc này về phía bác đến vùng trung 
lưu sông Mekong, phía nam giáp vịnh Thái Lan, phía đông 


(1) Nhà nghiên cứu văn hoá nổi tiếng Arnold Toybee cho rằng: '*Có một 
mết liên hệ gần gũi hơn nhiều giữa một bên là văn minh Trung Quốc với một 
bên là văn minh Triều Tiên. Nhật Bản và Việt Nam. Ba nền văn mình này mô 
phóng văn mình Trung Quốc. nhưng đã vay mượn văn mình Trung Quốc theo 
những con đường riêng biệt khá đặc trưng. khiến cho người ta có quyền coi 
chúng là những nền văn minh riêng biệt - thuộc vào một phân loại (sø1s- 
ciasse) mà chúng ta có thể gọi là những “Văn minh vệ tỉnh” (Ci/isaHion 
satellires). Xem: Arnold Toybee: Nghiên cứu về lịch sử - Một cách thức diển 
giải, Sảđd.tr6l - 

(2) Sakural Yumio: Thư phác dựng cấu trúc lịch sử của khu vực Đông 
_ Nam Á (Thông qua mối liên hệ giữa biển và lục địa). Tạp chí Nghiên cứu 
Đông Nam Á. số 4. 1996 
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giáp biển Đông còn phía tây giáp vịnh Bengal kéo dài xuống 
phía nam bán đảo Mã LaIt), 

Năm ở phía bác lãnh thổ của Phù Nam, trên dải đất ngày 
nay là miền Trung và Nam Trung Bộ Việt Nam, được thành lập 
khoảng năm 192 SCNG), đến thế kỷ thứ V, Chămpa cũng nổi 
lên thành một Vương guốc biển, có mối giao lưu rộng rãi với 
nhiều quốc gia trong khu vực thông qua các hoạt động hải 
thương và khả năng khai thác môi trường kinh tế biển. Điều 
chác chắn là khi còn đường tơ lụa hình thành, nối kết thị 
trường Trung Hoa với Ân Độ. con đường này đã chảy qua các 
cảng biển và cảng đảo của vương quốc Chămpa trong đó Cù 
Lao Chàm chiếm giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Nhưng 
Chămpa còn là một quốc gia nông nghiệp vùng khô. Do chỉ có 
những đồng bằng nhỏ hẹp, vương quốc này cũng luôn nuôi 
khát vọng chiếm đoạt những châu thổ rộng lớn). Sau khi nền 


(1) lan M. Pluvier: /Hữstorical Allas öỆ South-East Asia. E.J. BrilL. 
Leiden, 1995, p.4 

(2) Georges Maspéro: Le Royatoue de Champa (Vương quốc 
Chămpa). Tư liệu Khoa Lịch sử. Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQG HN. 
số LS-TL OI18. tr. L5 | 

(3) Trong tác phẩm Lịch sử Đông Nam Á, nhà sử học người Anh D.G.E. 
Hall viết: “Sau khi nhà Tấn sụp đổ vào thế kỷ V. người Chăm đã tiến hành một 
loạt các cuộc tiến công vào Bác Kỳ khiến cho viên thủ hiến Trung Hoa buộc 
phải cầu cứu triều đình Trung Quốc. Năm 431. quân Trung Quốc tấn công 
nước Chămpa bằng đường biển nhưng bị đẩy lùi”, Lịch sử Đóng Nam Á . Nxb 
Chính trị Quốc gia. HN.1997. tr.65. Đến năm 446. viên ' “Thứ sử Giao Châu 
thuộc nhà Tiền Tống là Đàn Hoà Chi đã đem quân đánh Lâm Ấp. thắng. cướp 
đoạt nhiều của cải. cướp phá kinh đô rồi rút về”. Xem Lương Ninh: ch sử 
Vương quốc Cháảmpa. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 2004, tr.18. Theo 
D.G.E.Hall thì trong trận này quân Trung Quốc đã cướp được một khối lượng 
vật chất trị giá 100.000 p¿o vàng nguyên chất. 
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thống trị của nhà Đường ở “An Nam” sụp đổ, nhận thấy sự 
xuất hiện của một “khoảng trống quyền lực” hiếm có, Chiêm 
Thành liền tổ chức nhiều cuộc tiến công “quấy nhiễu biên ải”. 
Nhưng, mưu toan đó bất thành). Liên tiếp trong hai năm 981 
và 982, Lê Hoàn không chỉ kháng Tống mà còn bình Chiêm 
tháng lợi, bảo vệ trọn vẹn bờ cõi phía nam của Tổ quốc(?). Và 
cũng từ đây, trong tầm nhìn của nhà Tiền Lê và các triều đại Lý, 
Trần... cùng với khu vực châu thổ sông Hồng, vùng Thanh - 
Nghệ - Tĩnh với những địa danh cổ Ái Châu, Hoan Châu đã nổi 


(1) Theo GŒ. Coedes thì năm 972 vua Chămpa Paramesvaravarman lên 
ngôi. Ông là người có quan hệ rất mật thiết với Trung Quốc. Chỉ trong các năm 
972-979 Chămpa đã cử ít nhất 7 sứ đoàn sang nhà Tống. “Ông cũng là vị vua 
Chămpa đầu tiên gặp những phiền toái trong quan hệ với Đại Cô Việt - một 
vương quốc mới giành được độc lập”. Điều chắc chắn là Chãmpa hiểu rất rõ 
tình hình chính trị của nước ta lúc đó. Xem G. Coedes: 7 he indianized States 
oƒ Southeast Asia, UnIiversity of Hawalil Press. Honolulu. 1968, p. 24. 

(2) Về sự kiện này Toàn rhư viết: “Vua thân đi đánh Chiêm Thành, 
thắng được. Trước đó vua sai Từ Mục, Ngô Tử Canh sang sứ Chiêm Thành, bị 
người Chiêm bát giữ. Vua giận, sai đóng chiến thuyền, sửa binh khí. tự làm 
tướng đi đánh. chéin Bê Mi Thuế tại trận. Chiêm Thành thua to. Bắt sống được 
quân sĩ của chúng nhiều vô kể, cùng là kỹ nữ trong cung trăm người và một 
nhà sư người Thiên Trúc, lấy các đồ quý đem về, thu được vàng bạc của báu 
kể hàng vạn: san phẳng thành trì, phá huỷ tông miếu, vừa một năm thì trở về 
kinh sư”, 1oàn tuy, Sảd, Tập T, tr222. Theo Việt sứ hược thì: “Vua giận đữ, tự 
làm tướng đi dẹp Chiêm Thành chém được vua nó là Phi Mê Thuế”, Toàn thư 
chép là Bê MI Thuế. Xem: Trần Quốc Vượng (dịch): Việt sử lược, Nxb Văn Sử 
Địa. HN. 1960, tr.56. 
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lên thành một khu vực địa chiến lược hết sức quan trọng). Về 
sau, đây không chỉ là một hậu phương lớn của nhiều triều đại, 
địa bàn đứng chân của nhiều cuộc khởi nghĩa yêu nước mà 
đồng thời còn giữ vị thế phên giậu phía nam của quốc gia Đại 
Việt. 

Ở phía tây của Phù Nam, từ thế kỷ VỊ-VỊI cũng đã nổi 
lên một quốc gia của người Khmer lấy việc khai thác lâm 
nghiệp và khai phá đồng bằng miền trung sông Mekong làm 
căn bản. Từ thế kỷ VIỊI, Chân Lạp đã mở rộng ảnh hưởng của 
mình ra một vùng rộng lớn ở tây - nam Đông Nam Á lục địa. 
Dựa vào nền tảng kinh tế nông nghiệp, được dẫn dắt bởi hệ tư 
tưởng Phật giáo hoà trộn với những yếu tố Bà La Môn giáo và 
cả Hindu giáo... từ thế kỷ I%X, văn minh Angkor đã toả sáng rực 
rỡ với hai viên ngọc quý là Angkor Vat và Angkor Thom, khắc 
hoạ sâu đậm sác thái của văn hoá bản địa hoà trộn với những 
giá trị đặc thù của nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc Ấn. 

Ở vùng biển phương Nam, trên đảo Java và Sumatra, từ 
những thế kỷ đầu Công nguyên cũng đã dần hình thành một số 
tiểu quốc mà chủ nhân là người Mã Lai - đa đảo (Mfalayu - 
Polinesians). Vào thế kỷ VỊ, quá trình thống nhất các tiểu 


(1) Năm 983, Lê Hoàn sai đào kênh từ núi Đồng Cổ (thuộc xã Đan Nê 
huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá) đến sông Bà Hoà (xã Đồng Hoà, huyện Tĩnh 
Gia, Thanh Hoá). Việt sử lược viết: “Xưa vua đi đánh Chiêm Thành. qua núi 
Đồng Cổ đến Bà Hoà, thấy đường biển hiểm trở khó đi lại, sai người đào cừ. 
Do đó thuyền bè đi lại dễ dàng”, Viết sứ lược. Sđd, tr.56. Đến năm 1003, Lê 
Hoàn lại sai vét kênh Đa Cái hay còn gọi là kênh Hương Cái nối kênh Sắt với 
sông Lam. Nghệ An. Năm 1009, ông tiếp tục cho đào sông ở Châu Ái, Thanh 
Hoá. Những con kênh và hệ thống sông đào này vừa là để phát triển kinh tế 
vừa nhằm tạo nên những tuyến giao thông huyết mạch. an toàn cho các hoạt 
động quân sự. quản lý hành chính. 
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quốc đồng thời là các nhà nước sơ khai trên các đảo phương 
Nam diễn ra hết sức mạnh mẽ. Hệ quả lớn nhất có thể thấy 
được là, vào thế kỷ VII-VIII, ở Java và Sumatra đã xuất hiện 
các vương quốc có nhiều ảnh hưởng với khu vực như Srivijaya. 
Sailendra. Cư dân Java nổi tiếng là những người đi biển giỏi, 
có kỹ thuật đóng thuyền đạt trình độ cao đồng thời cũng sớm 
thiết lập mối quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á lục địat) 
Họ cũng chính là những kiến trúc sư và nghệ nhân tài hoa xây 
dựng nên công trình kiến trúc tôn giáo Borobudur kỳ vĩ ở đồng 
bảng Kedu vào giữa thế kỷ VỊIG). 

Phác dựng như vậy để thấy rõ. cho đến thế kỷ thứ X, do 
những hoàn cảnh và điều kiện lịch sử, xã hội khác biệt, ở Đông 
Nam Á cũng đã sớm hình thành những nền văn hoá và một số 
vương quốc có tầm ảnh hưởng tương đối rộng lớn. Mặc dù hệ 
thống kinh tế đối ngoại Irung Quốc và văn minh Trung Hoa 
cũng đã lan toả đến khu vực nhưng cho đến khoảng thế kỷ 
XIII, các nền văn hoá này vẫn chủ yếu tiếp nhận nhiều giá trị 
sâu đậm của văn minh khu vực Tây Nam Á trong đó đặc biệt 
là tư tưởng, tôn giáo Ấn mà dòng chủ lưu là Phật giáo. Các 
vương quốc đó đều có mốt liên hệ mật thiết với khu vực kinh 
tế Tây Nam Á trong đó đặc biệt là trung tâm Nam Ấn nơi có 


(1) Nguồn tư liệu sớm nhất của nước ta viết về quan hệ với các quốc 
gia trong khu vực là Đại Việt sứ ký toàn thự. Năm 1149. thời vua Lý Anh Tông 
(1136-1175): “Mùa xuân. tháng 2. thuyền buôn ba nước Trảo Oa, Lộ Lạc. 
Xiêm La vào Hải Đông. xin cư trú buôn bán. bèn cho lập trang ở nơi hải đảo, 
gọi là Vân Đồn, để mua bán hàng hoá quý. dâng tiến sản vật địa phương”, 
Toàn thư, Sđd, Tập T. tr.317. Từ góc độ nghiên cứu lịch sử thương mại châu Á, 
chúng tôi cho rằng năm 1149 không thể là lần đầu tiên thuyền buôn từ Đông 
Nam Á trong đó có Java mới đến giao thương với Đại Việt. 

(2) Kenncth R. Hall: Mfariiine Trade and Siate evelopmemt tn EarlÌy 
Sowfheasf Asia. Ứniverstty of Hawall press., 985. p.109 


VIỆT NAM TRONG BỔI CẢNH LỊCH SỬ.. 46l 


những thương cảng quốc tế nổi tiếng như Arikamedu. 

Trong khi đó. cho đến thế kỷ X. xét trên nhiều góc độ, 
do chịu áp lực liên tuc của phương Bắc, lịch sử Việt Nam đã 
điển ra trong một bối cảnh hết sức đặc thì. Những nhân tố 
kinh tế - xã hội như hoạt động kinh tế, thiết chế chính trị, văn 
hoá... đã không thể phát triển một cách tự nhiên. Do vậy, cho 
đến thế kỷ X, ảnh hưởng của quốc gia Đại Cồ Việt đối với khu 
vực còn nhiều hạn chế. Dân tộc ta cũng chưa thể đóng góp cho 
văn hoá khu vực một hệ thống thuỷ nông quy mô lớn hay 
những công trình kiến trúc tôn giáo kỳ vĩ. Điều mà cha ông ta 
để lại cho cháu con hậu thế là tỉnh thần và ý chí bất diệt về chủ 
quyền của một dân tộc. Trải qua hơn một thiên niên kỷ chịu 
ách nô lệ của ngoại xâm nhưng ý thức về nền độc lập dân tộc 
vẫn không ngừng được hun đúc, tôi rèn. Sức sống văn hoá, bản 
sắc văn hoá được bảo tồn trong các làng quê, công xã nông 
thôn và sự “huyền nhiệm”) về một thời đại lập quốc với các 
Vua Hùng và Nhà nước Văn Lang. Âu Lạc... đã đem lại sự 
trường sinh cho dân tộc. Sức sống đó cùng với những chiến 
công vang dội của thế kỷ X đã mở ra cho đất nước ta một vận 
hội phát triển mới, tạo nên những động lực mạnh mẽ trong việc 
phục hưng văn hoá dân tộc, thúc đẩy những phát triển trội 
vượt, hết sức mãnh liệt của các triều đại Lý, Trần, Lê đồng thời 
là nhân tố thiết yếu đưa dân tộc ta lên vị thế của một quốc gia 
cường thịnh ở Đông Nam Á chỉ trong khoảng một thời gian 
tương đối ngắn sau đó. 


(1) Trần Quốc Vượng: Nhớ về Đất Tố. trong: Theo dòng lịch sư - 
Những vùng đất, Thán và Tam thức người Viết. Sđđ. tr.S. 


MỤC LỤC 


Nội dung 


Lời nhà xuât bản 


Phát biêu của đông chí Ngô Thị Hăng 

Bồi cảnh định đô Thăng Long 

PHÁN MỘT. QUÊ HƯƠNG, GIA THÉ, CUÔC 
ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA LỄ HOÀN 

1. Góp thêm tư liệu nghiên cứu Lê Hoàn 

2. Vùng đất Liêm Cân trong sự nghiệp quân sự 
của Lê Hoàn 

3. Hà Nam quê tôi 

4. Tên Lê Đại hành đặt cho một đường phô ở Hà 
Nội, tại sao? 

5. Val trò của thái hậu Dương Vân Nga 

6. Góp phân tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của 
đại tướng quân Phạm Cự Lạng 


462 


lrang 


Tì 
S5 


7. Lê Hoàn qua lời bình của các sử gia phong kiến Việt Nam 
Phạm Đức Anh 
8. Cần thận trọng trong sử dụng tư liệu khi viết sử 
Định Xuân Lám 
9. Hệ thống di tích thờ Lê Hoàn ở Việt Nam - Ngô Vũ Hải Hằng 
I0. Biên niên sự kiện về Lê Hoàn (Qua các nguồn tài liệu chính sử) 
Nguyên Hoài Phương 


Phần hai 
SỰ NGHIỆP CHỐNG NGOẠI XÂM BẢO VỆ NỀN ĐỘC LẬP DÂN TỘC 


11. Bàn thêm về sự nghiệp cứu nước và hậu duệ của Lê Hoàn 
Trần Bá Chí 
12. Đại thắng mùa xuân năm 981 trên sông Bạch Đằng của quân dân 
Đại Việt qua mội số thư tịch Trung Quốc - Vguyễn Hữu Tâm 
I3. Những dấu tích về anh hùng dân tộc Lê Hoàn ở Hải Phòng 


Ngô Đăng Lợi 
14. Đại bản doanh của vua Lê Đại Hành trong trận Bạch Đằng 
năm 981 Nguyên Minh Tường 


15. Lê Hoàn và chiến thắng Bạch Đăng năm 98] 
Nguyễn Quang Ngọc 
16. Có một trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng năm 981 
Lê Đình Sỹ 


Phần ba 
SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ KIẾN TẠO ĐẤT NƯỚC ĐẠI CỔ VIỆT 


17. Lê Hoàn - người mở đầu cho sự nghiệp phát triển hệ thống 
giao thông thủy nội địa Việt Nam Hà Mạnh Khoa 
I8. Lê Hoàn và quá trình lãnh thổ về phía nam của cộng đồng dân 
tộc Việt Nam thời kỳ quốc gia độc lập tự chủ - Hà Duy Biển 


108 


J28 
132 
I5I 


J7 


228 


237 


239 


263 


19. Lê Hoàn và buổi đầu của nền ngoại giao độc lập Đại Cồ Việt 
Phạm Xuân Hàng 
20. Lê Hoàn và một giai đoạn mới trong cuộc bang glao với 
nhà Tống Trần Thị Băng Thanh 

21. Nhà Tống đánh giá ba vị vua Đại Cồ Việt thế nào 
Morita KeHtaro 
22. Nam Quốc sơn hà và Quốc tô, hai kiệt tác mở đầu lịch sử văn 
học ngang qua triều đại Lê Hoàn Bùi Duy Tân 
23. Lê Hoàn với Phật giáo và văn hóa - văn học Phật giáo thời 
Lê Hoàn Nguyên Hữu Sơn 
24. Lê Đại Hành, vị vua khai sáng triều Tiền Lê - Hà Đùih Đức 


Phần bốn 
LÊ HOÀN, NHÀ TIỀN LÊ VÀ BỔI CẢNH ĐỊNH ĐÔ THĂNG LONG 


25. Lê Hoàn - người tổ chức, phát huy và khơi mở nhiều truyền 


thống quý báu của văn hóa dân tộc Nguyên Hải Kế 
26. Lê Đại Hành và Sóc Thiên vương Nguyễn Vinh Phúc 
27. Di tích lịch sử Lê Hoàn ở Hà Nội Nguyễn Doán Tuân 
28. Góp phần tìm hiểu khu vực Đại La thời Tiền Lê (Qua khảo 
sát một số đi tích ở Hà Nội) Vũ Đường Luân 
29. Hoa Lư và Thăng Long qua tư liệu khảo cổ học 
Tống Trung Tín 
30. Nước Đại Cồ Việt thời Tiên Lê Vũ Văn Quản 
31. Phật giáo thời Tiền Lê và vai trò của Phật giáo trong quá trình 
khởi lập vương triều Lý Nguyễn Ngọc Phúc 


32. Việt Nam trong bối cảnh lịch sử Đông Á thế kỷ X 
Nguyên Văn Kim 


27] 


285 


294 


308 


322 


350 


357 


359 
373 
380 
387 


405 
410 


424 


438 


VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI 
SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN - HỘI SỬ HỌC HÀ NỘI 


_ BÔIPÁNH 
_ ĐỊNHĐÔTHÁNG LONG 
VÀ SỰ NGHIỆP 
CUA LEHOÀN . 
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